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KINH ĐIỂN VĂN HOÁ 
5000 NĂM TRUNG HOA 


Dịch theo bản gốc : "Z2HONG HUA WU GIAN NIAN WEN HUA JING D:AN" 
Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, tháng 7 năm 1993. 
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Chủ tịch 


TRẦN THỊ THANH LIÊM 


CÁC UỶ VIÊN 
(Xếp theo thứ tự A, B, C) 


TẠ NGỌC ÁI 

TRẦN THỊ HẢI ANH 
VƯƠNG MỘNG BƯU 
NGUYÊN VIẾT DẦN 
ĐỖ VIẾT ĐIỆU 

THÁI TÂM GIAO 
NGUYÊN BÍCH HÀNG 
TRÌNH VĨNH HẠNH 
NGUYÊN THU HIỀN 
NGUYÊN NGỌC LÂN 
TRẤN THỊ THANH LIÊM 
THÍCH ĐẠO LIÊN 

LÊ DUY MINH 

THÍCH THANH NINH 
ĐÀO HÀ NINH 

TRẦN ĐỨC THỈNH 
LUYỆN XUÂN THU 

BÙI TƯỜNG VIỆT 
NGUYÊN ANH XUÂN 
TRẤN HẢI YẾN 


LỜI NÓI ĐẦU 


gùày nay, giao lưu uăn hoá giữa các quốc gia trên hành 
tỉnh ngày càng được mở rộng. Việc tìm hiểu, nghiên cứu nên 
oăn hoá lâu đời, rực rõ của Trung Quốc, một nên uăn hoá uĩ 
đại uà là một trong những cái nôi của uăn hoá thế giới, đã 
uè đang được các nước trên thế giới uà Việt Nam quan tâm. 

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất 
bản Văn hoá - Thông tìn trên trọng giới thiệu cuốn "KINH 
ĐIỂN VĂN HOÁ 5000 NĂM TRUNG HOA", một trong baø công 
trình khoa học hàng đâu của nữ tác giả nổi tiếng Trung 
Quốc - Giáo sự Dương Lực. 

Giáo sự Dương Lực đã dồn hết tâm lực, trí tuệ, đọc tới 
hàng uạn cuốn sách, uượt muôn ngàn bhó hhăn gian khổ, 
tìm tòi, nghiên cứu, béo dài 30 năm mới hoàn thành bộ sách 
uào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng 
hoà Nhân dân Trung Hoa. 

"Kinh điển uăn hoá 5000 năm Trung Hoa" là bộ 
sách có giá trị uăn hoá lớn, đã giới thiệu tóm lược toàn bộ 
nên uăn hoá lâu đời của nước Trung Hoa một cách đầy đủ, 
sâu sắc, khoa học trên nhiêu bình diện. Bằng hình thúc : Hệ 
thống, trình bày phân tích, nghiên' cứu, lập luận thông 
mình sắc sảo, tác giả đã dẫn dắt người đọc đến uới các chủ 
đề : lịch sử uăn hoá, điển tịch, nhân uột, triết học, tư tưởng, 


tôn giáo, nghệ thuật, uăn tự, u.u... một cách khoa học, cụ thể, 
đầy hèo hứng. 

Các nhà nghiên cứu uăn hoá Trung Quốc cho rằng : 
đây là bộ sách quy mang tính thư tịch đại chúng uà là tác 
phẩm giàu tính uăn hoá lịch sử lưu truyền muôn đời. 

Bộ sách được hội đồng dịch thuật gồm 20 dịch giả là 
giáo sư, giảng uiên tiếng Trung Quốc, các cộng tác uiên trung 
tâm dịch thuật của Trường Đợi học Ngoại ngữ Hà Nội cùng 
chuyên gia Hán ngữ Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin 
chuyển sang tiếng Việt một cách công phu, cẩn trọng. 

Hy uọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham bhẻảo bổ ích đối 
Uới các nhà nghiên cứu uà đông đảo bạn đọc muốn chiêm 
ngưởng, tìm hiểu một cách tổng thể nên uăn hoá đặc sắc 
muôn màu của nước Trung Hoa đặt trong bối cảnh uà tương 
quan uới nên uăn hoá cổ truyền Việt Nam, phương Đông uè 
thế giới. 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu. 
- Lời đề tựa 
- Giới thiệu tổng quát 
- Lời tác giả 
- Lời người dịch 


QUYỀN MỘT 
VĂN HOÁ 


Phần một : LỒI DẪN 


CHƯƠNG I: Những nét chính của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc. Chùm tranh giới thiệu văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. 

ö1. Những nét chính về văn hoá truyền thống Trung Quốc. 
õ2. Chùm tranh về văn hoá truyền thống Trung Quốc. 
L Lịch sử - Văn hoá. 
II. TƯ tưởng - Triết lý. 
TII. Nhân sinh - Tình cảm. 
ö3. Các nhà mưu lược của Trung Quốc cổ đại. 
A. Các nhà mưu lược chính trị của Trung Quốc cổ đại. 
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1 Danh sư mưu lược gia. 
1. Các miêu lược danh quân - Những hoàng đế nổi tiếng. 
TIL Các danh tướng mưu lược gia. 
IV. Các danh thân mưu lược gia. 
B. Các âm mưu gia trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. 
L Những gian tướng. 
II. Âm mưu gia là những hoạn quan. 
TII: Các nhà mưu lược hậu phi. 


Phần hai 
VĂN HOÁ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC RỰC RỠ. 


CHƯƠNG 2: Văn hoá Viêm Hoàng. 


õ1. Nền văn hoá Viêm Hoàng rực rỡ. 

õ2. "Chu Dịch" với văn hoá Viêm Hoàng. 

3. Vẻ đẹp của những câu chuyện thần thoại Viêm Hoàng. 
1. Mười câu chuyện thần thoại Viêm Hoàng. 
II. Khỏi đầu của thần thoại Viêm Hoàng. 


CHƯƠNG 3: Văn hoá Chu Dịch. 


õ1. Vị trí và ảnh hưởng to lớn của Chu Dịch trong nền văn 

hoá Trung Quốc. 
l_Chu Dịch là đại biểu của uăn hoá truyền thống 
Trung Quốc. 
II. Giá trị to lớn của Chu Dịch. 

õ2. Chu Dịch là ngọn nguồn của văn hoá Trung Quốc. 
1. Chu Dịch là tổng nguồn của uăn hoá Trung Quốc. 

TỊ. Sơ lược uê "Bách gia chư tử". 

ö3. Phân tích quá trình phát triển của Chu Dịch. 
l. Lý do Chu Dịch uẫn trường tổn qua mấy ngàn năm 
lịch sử. 
II Tổng kết thời kỳ đầu của dịch quẻ đối uới uốn hoá 
âm dương Trung Hoa. 


# 
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181 
201 


318 
319 
328 
336 
336 
347 
357 
359 


359 


362 
370 
370 
371 
376 
376 


379 


LH Kinh dịch đốt uới sự thăng hoa của uăn hoá âm 381 
dương Trung Quốc. 
IV. Hệ thống dịch học đã thúc đấy sự phát triển của 383 
Uuăn hoá âm dương Trung Hoa. 

õ4. Đánh giá Chu Dịch như thế nào ? 386 
1. Nhìn nhận Chu Dịch một cách lịch sử uà biện chứng. 386 
II. Ảnh hưởng của Kinh dịch đối uới nho, đảo, phật uà — 388 
bách gia chư tử. 
HỊỊ Mối quan hệ giữa Chu dịch uà khoa học tự nhiên 390 


Trung Quốc. 
IV. Ảnh hưởng của Chu Dịch đối uới khoa học xã hội 399 
Trung Quốc. 
V. Ưu thế của Kinh Dịch. 396 
VĨ. Phân tích cơn sốt Chu Dịch. 408 
VII Sự trỗi dậy của khoa học Dịch. 407 
CHƯƠNG 4. Văn hoá Phục Hy 414 
ö1. Truyền thuyết về nét vẽ bát quái Phục Hy. 415 
ô2. Giá trị và đóng góp của bát quái Phục Hy. 419 
L Giá trị của bát quái Phục Hy. 419 
II. Giá trị to lớn của bát quát đối uới uăn hoá Trung 421 
Quốc. 
ö3. Những ưu thế của tư duy bát quái. 426 
ð4. Nguồn gốc, phân loại bát quái. 436 
1. Nguồn gốc của bát quái. 436 
II. Hào tượng uè sắp xếp của bát quái. 439 
TIL Các loạt bát quái. 444 
öð. Cấu tạo, sắp xếp và hàm nghĩa của bát quái. 446 
õ6. Tính chất và ý nghĩa của bát quái. 4B1 
ð7. Bát quái và văn hoá chiêm bốc Trung Quốc cổ đại. 455 
l_Ảnh hưởng của Chu Dịch lên uăn hoá chiêm bốc 456 
Trung Quốc. 
1L. Chọn bình các truyện uề uăn hoá chiêm bốc cổ. 458 
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CHƯƠNG §: Văn hoá thái cực. 
õ1. Khái quát chung. 
]. Giải thích hình thói cực. 
II. Ý nghĩa triết học của hình thái cực. 
THỊ. Hình thái cực chuyển hoá khí âm dương. 
õ2. Thái cực - cống hiến quan trọng của Dịch truyện. 
1L. Dịch truyện đem lại nội hàm chuyển hoá âm dương. 
II. Lý luận chuyển hoá âm dương. 
HIL Hình thái cực có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 
triển của lý luận chuyển hoá âm dương. 
õ3. Văn hoá âm dương thái cực. 
I. Âm dương thói cực. 
II. Úng dụng của thái cực âm dương trong luyện đan. 
THỊ. Úng dụng của thái cực âm dương trong y học. 
õ4. Văn hoá thái cực và Chu Dịch. 
I. Chu Dịch là nguồn gốc của uăn hoá thái cực. 
II. Tỉnh tuý của dịch lý là thái cực. 
THỊ: Văn hoú thái cực tượng trưng cho uăn hoá Trung 
Hoa, uăn hoú phương Đông. 
IV. Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của uăn hoá thái cực. 
CHƯƠNG 6 : Văn hoá Hà đồ, Lạc thư. 
õ1. Giải thích hình Hà đồ, lạc thư. 
õ2. Hà đồ, Lạc thư số sinh thành và ngũ hành. 
õ3. Quan hệ không gian, thời gian giữa Hà đồ, Lạc thư và 
nhật nguyệt địa thế. 
õ4. Hà đồ, Lạc thư với cửu cung bát phong. 
CHƯƠNG 7 : Văn hoá rồng. 
õ1. Khởi nguyên của bát quái là từ rồng. 
L Khỏdo cứu sử liệu 
II. Chứng cớ uề uật thiêng. 
THỊ Tượng trưng rồng trong Chu Dịch. 
IV. Vấn đề khởi nguồn của Hà đồ, Lạc thư uà bát quái. 
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62. Một số gợi ý về Chu Dịch và-rồng. 
L Một cách nhìn khúc uề quẻ càn. 
II. Một số gợi ý mới uê Kinh Dịch. 
3. Nghệ thuật văn hoá rồng. 
L Rồng uà nghệ thuật Trung Quốc. 
II. Rồng là linh hồn Trung Hoa. 
HHII. Ánh hưởng của rồng lên triết học, tư tưởng Trung Quốc. 
CHƯƠNG 8 : Văn hoá rùa. 
õ1. Quan hệ giữa khởi nguyên bát quái và rùa. 
1. Gợi ý từ các đường uôân trên mươi rùa. 
II. Các căn cứ từ hình uẽ biểu tượng. 
ö2. Chiêm bốc và rùa trong Chu Dịch. 
ô3. Dịch lý và rùa. 
ö4. Giá trị to lớn của quan hệ giữa rùa, rồng và Chu Dịch. 
I. Nhận thức mới uê khổi nguồn của bát quái. 
II Nhận thức mới uê nguồn gốc lý luận Chu Dịch. 
CHƯƠNG 9: Văn hoá biểu tượng. 
õ1. Khái quát chung. 
ö2. Sùng bái biểu tượng trong kinh dịch. 
l] _Khói quót. 
II Sùng bái rồng. 
HII. Sùng bái biểu tượng ngựa cái. 
IV. Sùng bái rùa. 
V. Giá trị quan trọng của biểu tượng trong Chu Dịch. 
õ3. Sùng bái tự nhiên. 
ö4. Sùng bái hiện tượng sinh nở. 
85. Sùng bái biểu tượng động thực vật. 
1. biểu tượng rồng phượng. 
II. Biểu tượng rùa. 
TII. Biểu tượng rắn. 
IV. Biểu tượng có. 
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V. Biểu tượng ngựa. 
VI. Biểu tượng bỳ lân. 
VII. Biểu tượng hổ, gấu. 
VIII. Biểu tượng thực uật. 
6. Sùng bái biểu tượng trong Sơn Hải Kinh. 


õ7. Biểu tượng thời cổ đại và lịch sử văn hoá Trung Quốc. 


1. Nguồn gốc thị tộc cổ đại uà biểu tượng. 
II. Biểu tượng uà họ của người Trung Quốc. 
THII. Biểu tượng 12 con giáp. 
IV. Biểu tượng uà uăn học nghệ thuật. 
V. Biểu tượng uới uăn hoá. 
VỊ. Biểu tượng uà tư tưởng uăn hoá. 
CHƯƠNG 10 : Văn hoá 12 con giáp. 

61. Nguồn gốc 12 con giáp 

2. 12 con giáp và biểu tượng. 

ö3. 12 con giáp và khí chất, luân lý. 


õ4. Ảnh hưởng 12 con giáp tới phong tục người Trung Quốc. 


ö5. 12 con giáp và văn hoá. 
CHƯƠNG II : Văn hoá ký hiệu. 
ð1. Khái niệm ký hiệu học. 
õ2. Thông tin ký hiệu trong Chu Dịch. 
1 Văn hoú ky hiệu thái cực. 
II. Văn hoá ký hiệu hò đồ, lạc thư. 
HII. Ký hiệu bát quái. 
ö3. Lá bùa bảo vệ sức khoẻ. 
CHƯƠNG 12 : Văn hoá âm dương. 
õ1. Khái quát. 
õ2. Chu Dịch và văn hoá âm dương. 
ö3. Khởi nguồn của âm đương và mối quan hệ với bát quái. 


1. Âm dương - bát quái bắt nguồn từ quan tượng 0à ứng 


tượng. 
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1L. Lý luận âm dương xuất phát từ lý luận bói toán của 645 
người xưa. 

THỊ Quan hệ giữa nguồn gốc xuất hiện âm dương uè tín 647 
ngường tô-tem. 


ô4. Ảnh hưởng của Chu Dịch đối với lý luận âm dương. 651 
1. Quan niệm âm dương bắt nguồn từ Chu Dịch. 651 
lI. Dịch truyện đã phát triển nguyên lý trong Kinh dịch. 653 
TIỊ Cảm ứng âm dương. 656 

ŠB. Cảm ứng giữa thiên nhiên và con người. 660 

6. Âm dương và kết cấu can chỉ. 662 
Ì. Ý nghĩa âm dương tiêm ổn của can chỉ. 662 
lI Từ thời uăn giáp cốt, can chỉ đã được dùng để ghỉ — 665 
thời gian. 


HII. Ảnh hưởng của uiệc xem bói trong Chu Dịch uà can 666 
chỉ được quy uào âm dương. 
IV. Ảnh hưởng của tượng số trong Chu Dịch đối uới uiệc 667 
can chỉ được quy uà âm dương. 

õ7. Chu Dịch và văn hoá ngũ hành. 669 
l. Nguồn gốc ngũ hònh. 669 
II. Ảnh hưởng của Chu Dịch đối uới sự hình thành uè 672 
phát triển của lý luận ngũ hành. 


HIL Kết hợp giữa lý luận ngũ hành uà âm dương. 680 
1V. Từ âm dương ngũ hành đến âm dương ngũ uận. 684 
V. Ý nghĩa của âm dương khí hoá trong lý luận âm 688 

đương. 
CHƯƠNG 13: Văn hoá khi. 693 
ô1. Khái quát. 694 
1. Khái niệm uê khí. 694 


lỈ: Hào âm dương trong Kinh Dịch là cái nôi đầu tiên 703 
của khí âm đương. 

ö2. Lý luận khí bát quái và giá trị vận dụng. 705 
1. Nguồn gốc khí bát quái. 705 


II Trọng tâm lý luận quát khí. 

HI. Nguồn gốc uà sự phát triển của thuyết quái khí. 
IV. Ứng dụng quái khí. 

V. Giá trị của bát quái khí. 


QUYỂN HAI 
THƯ TỊCH CỔ ĐIỂN 


Phần ba 
10 TÁC PHẨM LỚN CỦA TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI 


CHƯƠNG 14: Bộ sách thứ nhất : "Chu Dịch". 
Chu Dịch với văn hoá Trung Quốc. 
CHƯƠNG I5 : Chu Dịch tổng luận. 
1. Tác giả và niên đại của Chu Dịch. 
ä2. Kết cấu hình thành và nội dung cơ bản của Chu Dịch. 
1 Kết cấu hình thành Chu Dịch. 
IL Nội dung cơ bản của Chu Dịch. 
ö3. Các dòng tư tưởng và tác phẩm chủ yếu qua các thời đại 
của Chu Dịch. 
1. Các dòng tư tưởng, trào lưu 0uà thành tựu của Chu Dịch. 
II. Các tác phẩm chủ yếu uê Chu Dịch. 
õ4. Tính chất của Chu Dịch. 
õ5. Nguyên lý cơ bản của Chu Dịch. 
1. Nhất dương nhất âm chỉ 0t đạo. 
II. Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông. 
HII. Sinh sinh chỉ 0¡ dịch. 
IV. Ngưỡng tắc quan tượng. 4 
ö6. Phân tích về Nguyên. Hanh, Lợi, Trinh. 
1. Về "Thiên đức" của quẻ. 
II. Về cúng tế: 
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706 
709 
711 
724 


TH. Đức của con người. 
CHƯƠNG I6 : Lý luận cơ bản và ảnh hưởng của Chu Dịch. 
ð1. Quan niệm về âm dương. 
l Lý luận uề âm dương. 
II Sự phát triển uà những ảnh hưởng của lý luận âm 
dương trong Chu Dịch. 
õ2. Nhân uấn quan. 
1. Nguyên lý cơ bản của nhân uẩn quan. 
IL Giá trị uà ảnh hưởng của bản thể nhân uẩn. 
ö3. Biến dịch quan. 
1 Biên dịch. 
II. Bất dịch. 
HỊI. Giao dịch. 
IV. Giản dịch. 
ö4. Tam tài quan. 
1. Nguyên lý cơ bản của tam tài quan trong Chu Dịch. 
II. Sự phát triển của tư tưởng tam tài quan. 
65. Trung hành quan. 
l1. Nguyên lý cơ bản của Trung hành quan. 
II. Sự phát triển của Trung hành quan. 
CHƯƠNG 17: Phái nghĩa lý và phái tượng số Chu Dịch và 
những ảnh hưởng của nó. 
1. Phái nghĩa lý và phái tượng số là hai chủ thể lớn của 
Dịch học. 
ö2. Sự hình thành và phát triển của phái nghĩa lý. 
I1 Sự hùnh thành của phái nghĩa lý. 
II. Bối cảnh thời đại ra đời của phái nghĩa lý. 
THỊ. Nguy Tến Huyền học nghĩa lý uà uai trò lịch sử. 
IV. Tuỳ Đường Kinh học 0è uai trò lịch sử. 
V. Lý học nghĩa lý Tổng Mình 0à 0adi trò lịch sử. 
VI Kinh học nghĩa lý Minh Thanh uà 0uai trò lịch sử. 
ö3. Sự hình thành và phát triển của phái tượng số. 


I1. Khái quát. 

II. Khái niệm 0à mối quan hệ giữa tượng số uà Dịch. 
HII Quát tượng trong Chu Dịch. 

IV. Tượng số bốc phệ tiên Tần. 

V. Tượng số dịch học thời Hán uà ý nghĩa lịch sử. 

VI. Tượng số dịch học thời Tống Nguyên uà ý nghĩa 
lịch sử. 

VII. Tượng số thời Thanh uò ý nghĩa lịch sử. 

VIII. Dịch học hiện đại uà uai trò lịch sử. 


CHƯƠNG 1$: Nguyên lý dịch tượng và sự ảnh hưởng. 
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1. Lý luận cơ bản của dịch tượng. 


I. Dịch tượng là uăn hoá phù hiệu có sớm nhất của 
Trung Quốc. 

II. Từ hình tượng đến phúp tượng. 

TII. Dịch đồ là tỉnh hoa quý báu của dịch tượng. 

IV. Hệ thống hình đồ thái cực uà sự ảnh hưởng. 


2. Sự phát triển và ảnh hưởng của Dịch tượng. 


1. Sự phát triển hệ thống bát quái đồ uà sự ảnh hưởng. 
II. Sự phát triển uà ảnh hưởng của hệ thống thái cực đồ. 
II. Hệ thống Hà đô lạc thư uà sự phát triển. 

IV. Hè đồ lạc thư uẩn ghĩa. 

V. Giá trị Hà đồ tượng số uà sự ảnh hưởng. 

VI. Sự phát triển của Hò lạc uà ảnh hưởng của nó. 


3. Cội nguồn và sự phát triển của dịch đồ. 


1. Nguồn gốc Dịch để. 
II. Tổng đại là thời kỳ hoàng kứm của phái triển Dịch đồ. 


ð4. Ảnh hưởng to lớn của dịch tượng đối với văn hoá tượng 
hình Trung Quốc. 


L Dịch tượng uà uốn tự tượng hùnh. 
II. Dịch tượng uà nghệ thuật tượng hình. 
TIL Sự gợi mở của uăn hod tượng hình. 


LỜI ĐỀ TỰA 


Niu-tơn từng nói : "Sở đĩ tôi trông được xa là do tôi 
ngồi trên vai những người khổng lổ". 

Chúng ta trân trọng thành quả lao động của tập 
thể giáo sư, giảng viên, cán bộ nghiên cứu về chuyên 
ngành tiếng Hán của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 
và của Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin. đây là sách 
nghiên cứu, tham khảo quý giá cho giáo viên và sinh 
viên tiếng Hán cũng như đông đảo độc giả có hứng thú 
tìm hiểu nền văn hoá huy hoàng của dân tộc Trung 
Hoa. Hy vọng các dịch giả sẽ có nhiều đóng góp hơn 
nữa để xứng đáng là cầu nối giữa các nền văn hoá trên 
toàn thế giới. 

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2001 
Hiệu trưởng 
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 


~“—z=—== 


NGUYÊN XUÂN VANG 
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GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 


n hiến dâng bộ sách này cho một tỷ hai trăm triệu 
hân đân Trung Quốc và nhân dân toàn thế giới. 

Giáo sư Dương Lực - tác giả nổi tiếng của Trung Quốc, 
sau mấy chục năm lao động sáng tạo miệt mài, đã giành được 
những thành công rực rỡ trong lĩnh vực viết sách khoa học kỹ 
thuật. Ngày nay bà lại có những cống hiến mới trong các lĩnh 
vực : văn hoá, khoa học, văn học bằng hàng loạt sách kinh 
điển, đó là những tác phẩm mang tính nghiên cứu hàng đầu 
của Trung Quốc. 

Ba tác phẩm kinh điển của tác giả Dương Lực là : “Kinh 
điển uăn hoá 5000 năm Trung Hoa", "Kinh điển khoa học hỹ 
thuật 5000 Trung Hoa", “Kinh điển uăn học 5000 năm Trung 
Hoa", tổng cộng là 5 triệu 500 nghìn chữ, 500 bức hoa, là một 
bộ sách bách khoa đổ sộ đã thâu tóm toàn bộ truyền thống 
văn hoá, lịch sử. triết học, y dược học, khoa học kỹ thuật và 
văn học nghệ thuật rực rỡ huy hoàng của nhân dân Trung 
Hoa trong năm nghìn năm lịch sử. 

Ba bộ sách hàm chứa nội dung to lớn, lập luận sâu sắc, 
mang giá trị học thuật cao. Đây thực sự là những tác phẩm 
quý hiếm để lại cho muên đời sau. 

Được viết theo văn phong chuẩn mực, dễ hiểu, nội dung 
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phong phú, tư duy mới mẻ, sáng tạo, làm cho bộ sách có sức 
cuốn hút mạnh mẽ với mọi đối tượng bạn đọc. Bởi vậy, bộ 
sách không chỉ là tác phẩm học thuật tỉnh tế, kho báu tỉnh 
thần mà còn là một bộ thư tịch đại chúng. Bộ sách ra đời đã 
được bạn đọc khắp nơi đón nhận nồng nhiệt. 

Bộ sách số ï : "Kinh điểm uăn hoá 5000 năm Trung Hoa” 
gồm 11 quyển, 29 phần, 136 chương, tổng cộng 2 triệu E00 
nghìn chữ, chia làm 2 tập : Thượng và hạ. Bằng hình thức : 
luận thuật, hệ thống thảo luận, nghiên cứu, cùng với những 
tranh minh hoạ đặc trưng ; bộ sách đã giới thiệu một cách 
sâu sắc và toàn diện về : lịch sử, văn hoá, dẫn tịch, nhân vật, 
triết học, tư tưởng, tôn giáo, nghệ thuật, văn tự, v.v... của 
Trung Quốc 5000 năm lịch sử huy hoàng. 

Độ sách số II : “Kinh điển bhoa học kỹ thuật õ000 năm 
Trung Hoa" gồm 15 quyền, 30 phần, 171 chương, tổng cộng 1 
triệu 700 nghìn chữ. Bộ sách có nội dung phong phú, lập luận 
đặc sắc, hướng dẫn, gợi mở về các mặt : mưu lược, tư duy, trí 
tuệ, luận thuật, quân sự, danh tác, kinh tế, kiến trúc, phương 
pháp dẫn luận các loại khoa học tự nhiên, y học, khoa học đời 
sống, v.v... Đây là bộ sưu tập hoàn hảo nổi tiếng về việc tìm tòi 
quy luật của tự nhiên theo phong cách phương đông. 

Bộ sách số IHII : “Kinh điển uăn học ð000 năm Trung 
Hoa" gồm 11 quyển, 86 chương, tổng cộng 1 triệu 320 nghìn 
chữ, chia làm 2 tập. Bộ sách có nội dung phong phú, luận bàn 
tỉnh tế, sâu sắc về văn học cổ điển Trung Quốc qua các tác 
phẩm tiêu biểu và một số thơ, từ, phú, tản văn chọn lọc. Với 
lời văn đẹp, phong cách nghệ thuật mới mẻ, các kiệt tác 
Trung Quốc đều được phân tích, bình luận thấu đáo đã góp 
phần nâng cao tố chất văn học của người Trung Hoa. 

Ba bộ sách kinh điển của tác giả Dương Lực được đánh 
giá là bộ sưu tập hoàn mỹ về nền văn hoá Trung Hoa với nội 
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dung rộng lớn, tư duy xuyên suốt, tạo thành một chỉnh thể 
thống nhất, vô cùng đặc sắc, người người ngợi khen. 

Tác giả - Giáo sư Dương Izực là một học giả, nhà văn nổi 
tiếng của Trung Hoa đương đại. Bà rất nhanh nhạy, thông 
minh khác thường, tinh thông văn, sử, triết và y học. Ngay từ 
thời còn niên thiếu bà đã thuộc : thị, thơ, lễ, dịch. Lớn lên học 
nhiều hiểu rộng cần mẫn sáng tác đã tích luỹ được vốn tri 
thức khoa học, văn hoá và văn học phi phàm. Bà đã dùng toàn 
bộ tâm huyết, tri thức nghị lực phi thường của mình, trải mấy 
chục năm miệt mài lao động sáng tạo nên hàng loạt tác phẩm 
đồ sộ góp phần vào kho báu của văn hoá Trung Hoa. 

Năm 1999, một năm trọng đại của lịch sử Trung Quốc, 
năm kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Trung Hoa mới. 
Đây cũng là năm ba bộ sách kinh điển của tác giả Dương Lực 
ra mắt bạn đọc, điều này có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. 

Bộ sách là tài liệu quý về nghiên cứu, học thuật. đồng 
thời là sách gối đầu giường cho mọi đối tượng bạn đọc từ 
người có trình độ ở mọi ngành nghề, tới những người dân 
bình thường nhất muốn tìm hiểu về lịch sử văn hoá, văn học, 
khoa học nước Trung Hoa 5000 năm lịch sử. 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KỸ THUẬT BẮC KINH 


LỜI TÁC GIÁ 


a mươi năm trước, mới 15 tuổi đầu, tôi đã từng chỉ tay 
lên trời mà thể tại Long Môn Tây Sơn Côn Minh rằng : 
giống như "Điền Trì thu năm trăm đặm vào trong đáy mắt" 
đem nền văn hoá năm nghìn năm của Trung Quốc thu về 
trong cán bút. Từ ngày ấy tôi đã dốc hết sức lực của già nửa 
cuộc đời dể thực hiện nguyện vọng đó. 

Trung Quốc là một trong bốn nước văn minh cổ đại của 
thế giới, nền văn hoá của Trung Quốc có 5000 năm lịch sử đẹp 
đẽ muôn màu ; sự lâu đời của lịch sử, sự phong phú của sách 
cổ, sự rộng lớn của nội dung có thể xếp hàng đầu thế giới. 

Để dưa nền văn hoá truyền thống huy hoàng của Trung 
Quốc giới thiệu và truyền bá trên toàn thế giới. tôi đã phải 
trải bao gian nan vất và liên tục mấy chục năm trời, từ lúc 
còn ngây thơ tới khi già đặn, viết từ lúc tóc còn xanh tới khi 
đầu bạc, đọc tới hàng vạn cuốn sách, tra cứu hàng nghìn 
hàng vạn tư liệu, bản thảo viết ra xếp hàng đống cao như 
núi. Hết năm này sang năm khác vắt óc tìm tòi, đêm đêm 
suy nghĩ đổ mồ hôi sôi nước mắt, ngày nào cũng viết thâu 
đêm suốt sáng, bao gian khó, nếm đủ mọi đắng cay mới có 
được bộ sách như hôm nay. 

Để có được bộ sách này, tôi đã phải viết từ thư viện ở Vân 
Nam đến thư viện ở Bắc Kinh, thư viện Bắc Đại, thư viện Thủ 
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đô, thư viện nghiên cứu Trung Y Trung Quốc, thư viện bệnh 
viện Tây Uyển... 

Đặc biệt là từ năm 1979 đến nay, gần hai mươi năm qua 
tại thư viện Đại học Bắc Kinh (thư viện Bắc Đại) tôi đã đọc 
hầu hết sách vở có liên quan tới kinh điển văn hoá, khoa học, 
văn học, nhờ vậy đã có vốn kiến thức sâu rộng làm cơ sở để 
viết nên bộ sách này. Đặc biệt, suốt 15 năm từ 1982 đến 
1998. tôi đã kiên trì gian khổ ngồi viết tại thư viện Đại học 
Bắc Kinh các phần cơ bản nhất tạo nên thành công của bộ 
sách. Phòng đọc của nghiên cứu sinh bộ môn khoa học xã hội 
Bắc Đại chấp nhận cho tôi ngồi làm việc lâu đài tại đây và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành bộ sách. Bao 
nhiêu năm bất kể xuân, hạ, thu, đông ; bất kể là ngày nghỉ 
hè hay nghỉ đông, những ngày lễ tết. thậm chí kể cả trưa, tối, 
cứ kể tan tầm là tôi nhảy lên xe phóng như bay về thư viện 
Bắc Đại miệt mài trên những trang bản thảo. 

Tôi vô cùng cảm ơn ban lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ 
nhân viên của thư viện Bắc Đại đã quan tâm giúp đỡ tôi mọi 
mặt để tôi hoàn thành bộ sách. 

Tôi cũng đặc biệt cám ơn Trưởng Ban Khoa học Xã hội 
cùng các thầy cô giáo đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi đầy đủ 
điều kiện và tài liệu cần thiết để tôi viết sách. Bởi vậy, bộ 
sách này còn được coi là quà tặng của tôi nhân dịp 101 năm 
thành lập Thư viện Đại học Bắc Kinh. 

Ba bộ sách này, bộ nào cũng khó, viết ba bộ thì khó khăn 
càng chồng chất. Để hoàn thành tác phẩm này, có thể nói 
rằng mấy chục năm qua tôi đã quên ăn, quên ngủ, không sợ 
vinh hèn, không kể giàu nghèo, không quan tâm đến những 
cái đó đối với một người sống ở thành phố như tôi không phải 
là dễ. Nhưng để cống hiến cho nền văn hoá Trung Quốc, một 
người bình thường như tôi vẫn có thể làm được. Mục đích là 
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sớm hoàn thành ước nguyện của mình. 

Hôm nay, trên tay nâng trang cuối cùng của bản thảo đã 
hoàn thành lòng tôi vô cùng xúc động không bút nào, lời nào 
tả xIết. 

Cuối cùng cho tôi được đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt 
tình của Ban Giám đốc cũ cùng lãnh đạo các bộ môn và toàn 
thể cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 
Bắc Kinh. Đặc biệt tôi muốn trân trọng cám ơn Giám đốc 
kiêm Tổng biên tập, ngài Trương Kính Đức đã chịu trách 
nhiệm biên tập ba bộ sách của tôi. Cám ơn con mắt tỉnh 
tường, kiến thức rộng lớn và tỉnh thần cao thượng thân ái 
của ông, cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và sự lao động cần mẫn mà 
ông đã giành để hợp tác với tôi hơn 10 năm qua. 

Động lực sáng tác của tôi chính là tình yêu tổ quốc và sự 
động viên cổ vũ của độc giả muôn phương. Do đó, tôi xin một 
lần nữa cám ơn độc giả muôn nơi đã giành cho tôi sự yêu 
mến và cổ vũ. 

Cuối cùng, tôi xin dâng bộ sách này cho Tổ quốc thân 
yêu nhân dịp ð0 năm ngày thành !ập nước Trung Hoa mới. 

Do trình độ có hạn, sai sót khó tránh khỏi, mong độc giả 
gần xa góp ý, phê bình, uốn nắn. 


Bắc Kinh, Nguyên Đán năm 1999 
DƯƠNG LỤC 
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LỜI NGƯỜI DỊCH 


biện suốt chặng đường lịch sử 5000 năm, dân tộc Trung Hoa đã hun đúc nên 
một nền văn hoá vô cùng rực rỡ. Trên thế giới có một nền văn hoá Trung Quốc 
huy hoàng như vậy, đó không những là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc, mà 
cũng là niềm tự hào của cả loài người. 

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giếng có mối quan hệ khăng khít lâu 
đời. Từ trước đến nay các dịch giả Việt Nam đã từng dịch và giới thiệu văn hoá Trung 
Quốc với độc giả Việt Nam. Những tác phẩm văn hoá ưu tú từ cổ đại đến đương đại 
Trung Quốc đã lần lượt được giới thiệu ở Việt Nam. Nhưng tác phẩm nghiên cứu và lý 
luận văn hoá của Trung Quốc được dịch ở Việt Nam còn rất ít. Chính vì vậy, khi có 
được bộ "nh điển văn hoá 5000 năm Trung Hoa" của Dương Lực do Nhà xuất 
bản Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh ấn hành năm 1999, chúng tôi rất vui, đã đọc và thấy 
bộ sách này rất có giá trị, có thể đáp ứng được nhu cầu của đông đảo độc giả Việt 
Nam, nên đã gấp rút triển khai công việc dịch thuật. 

Tập thể Hội đồng dịch thuật chúng tôi đã có nhiều cố gắng, làm việc rất nghiêm 
túc, khẩn trương để mong có được bản dịch hoàn hảo. Nhưng trên thực tế sẽ không 
tránh khỏi có những sai sót. Rất mong bạn đọc gần xa góp ý kiến để khi tái bản bộ 
sách sẽ được sửa chữa tốt hơn. 


Hà Nội, tháng 11 năm 2001 
T/M HỘI ĐỒNG DỊCH THUẬT 
Chủ tịch : Thạc sĩ Trần Thị Thanh Liêm 
Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 
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QUYỀN MỘT 


VĂN HOÁ 


ăn hoá Trung Hoa - nên 0uăn hoá rực rỡ uà 
lâu đời là niềm biêu hãnh của dân tộc Trung Hoa, 
cũng là niềm tự hào của uăn mình thế giới. Văn 
hoá Trung Hoa có những cống hiển nổi bật cho sự 
phát triển của uăn hoá Trung Quốc uà uốn hoá 
thê giới. Hơn 5000 năm nay, uốn hoá Trung Hoa 
luôn đứng ở 0ị trí trung tâm của thế giới, trở 
thành biểu tượng cho uăn hoá phương Đông. 


PHẦN MỘT 


LỜI DẪN 


C7 suy cách tà uẻ đẹp rất riêng của mình, 
căn hoá Trung Hoa là một trong những cúi nôi 
của tăn hoá nhân loại, được xem là trung tâm 
của uăn hoá phương Đông thuộc bơ hệ thống uăn 
hoá lớn trên thế giới tà có tác dụng thúc đấy rất 
quan trọng đổi uới ăn ninh nhân loại. Vì thế uiệc 
tìm hiểu uà phát huy nột dụng nền uăn hoá Trung 
Hoa có một ý nghĩa sâu rộng đối với hhông chỉ 
riêng Trung Quốc mà còn uới cả thế giới. 


CHƯƠNG † 


NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA 
VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC 
CHÙM TRANH GIỚI THIỆU VĂN HOÁ 
TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC 


C⁄., một lãnh thổ rộng hơn 960 uạn km” ở. 


phân đóng bán cầu có một nên uăn hoá rực rỡ 
uà lâu đời, một nên uăn hoá lấp lánh những 
ánh hào quang của lịch sử 5000 nắm uăn mình 
- đó là nền uăn hoá Trung Hoa. 

Hàng loạt các thành tựu khảo cổ đã bao 
lần làm chấn động thế giới là sự mình chứng 
cho bề dày lịch sử của uăn hoá Trung Hoa. 

Nền uăn hoá dân tộc này đã có những công 
hiến to lớn cho sự phát triển của đất nước 


^ & z .A? ° “& ˆ ^“ 
Trung Quốc uà sự phát triền của uăn hoá thê 


giới. 


đồ 


Văn hoá Trung Hoa có thể uí như một uườn 
hoa uới trăm ngàn hoa đẹp đua nhau nở, bhoe 
trăm sắc màu rực rỡ sáng tươi. 

Nền uăn hoá uï đại, hoài thai một dân tộc 
UF đạt - một dân tộc bất khuất biên cường - một 
dân tộc đang uươn cánh bay lên. 


1. NHƯNG NÉT CHÍNH VỀ VĂN H0Á 
TRUYỀN THỐNG TRUN8 QUỐC 


1. Bùi Văn Trung phát hiện ra người vượn Bắc 
K¡nh. 


Vào lúc bảy giờ tối ngày 21 tháng 12 năm 1999 đã 
diễn ra một sự kiện làm chấn động toàn thế giới : nhà 
khảo cổ học Trung Quốc Bùi Văn Trung phát hiện ra di 
Vật xương sọ của người vượn Bắc Kinh, từ đó bác bỏ quan 
điểm sai lầm của các học giả phương Tây cho rằng lịch sử 
văn hoá Trung Quốc chỉ mới bắt đầu từ khoảng bảy, tám 
nghìn năm trước Công Nguyên. và rằng HP Quốc 
không có thời đại đồ đá ! Việc phát hiện về "người Bắc 
linh" đã cung cấp những chứng cứ dầy thuyết phục cho lý 
luận “Từ vượn đến người" (Xem hình 1.1). 
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Hình 11 
Tượng phục chế nguyên mẫu người vượn Bắc Kinh 
(Theo “Lịch sử xã hội nguyên thuy) 


2. Phát hiện về người Nguyên Mưu - Vân Nam. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1965 tại cửa Cửu Long thôn Na 
Bang huyện Nguyên Mưu tỉnh Vân Nam đã phát hiện ra 
hai miếng răng người hoá thạch. Phát hiện về người 
Nguyên Mưu này đã tuyên bố trước toàn thế giới một điều 
rằng : Từ cách đây ít nhất 170 vạn năm, trên lãnh thổ 
Trung Quốc hiện nay đã có tổ tiên của người Trung Quốc 
sinh sống. 

ở. Tìm ra văn hoá Ngưỡng Thiều. 

Những phát hiện về đồ gốm màu ở Tây An năm 1931 
đã đưa lịch sử văn mình Trung Quốc lùi xa hơn mấy ngàn 
năm. Những đồ gốm màu sắc tực rỡ, hoa văn hình học đẹp, 
bố cục hợp lý là chứng cứ vững chắc để khẳng định rằng 
người Trung Quốc từ 6000 năm về trước đã bước vào thời 
đại văn minh (xem Hình 1.2 và Hình 1.3). 

4. Phát hiện về tiền thân của chữ giáp cốt. 

Những ký hiệu khắc trên các sản phẩm gốm tìm thấy 
được ở Bán Pha - Tây An năm 19ã4 thuộc di chỉ văn hoá 
Ngưỡng Thiểu đã đánh dấu một thời đại văn minh ký hiệu 
có từ cách đây 6000 năm, là hình ảnh tượng trưng của cái 
nồi văn mình Hoa Hạ thời kỳ đầu. 

5. Vương Ý Vinh phát hiện ra chữ giáp cốt. 

Năm 1899 nhà kim thạch học Vương Ý Vinh đã phát 
hiện ra chữ giáp cốt trên xương hoá thạch của một loại 
động vật khiến cả thế giới đều rất quan tâm chú ý. Phát 
hiện này là lời tuyên bố trước toàn thế giới rằng Trung 
Quốc từ cách đây 3000 năm đã có hẳn một hệ thống chữ 
viết. Những miếng xương hoá thạch được tìm thấy ở làng 
Tiêu Đồn (Thành phố An Dương - tỉnh Hà Nam) này đã 
mở ra tấm màn của lịch sử văn minh Trung Quốc. Xem 
Hình 1.4 đến Hình 1.7. 
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Hình 1.2 
Đồ gốm màu của văn hoá Ngưỡng Thiều. 
(Theo "Nghiên cứu tiên sử", 1-1983) 
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Hình 13 
Những ký hiệu được khắc trên các sản phẩm gốm màu của 
văn hoá gốm màu Bán Pha. (Theo Bàn uê uăn hoá Ngườỡng Thiệu). 


6. Đào được vạc Tư Mẫu Mậu ở Ân Khư - An 
Dương. 


Vào năm 1939, người ta đã đào được vạc Tư Mẫu Mậu 
ở Ân Khư (An Dương). Đây là chiếc vạc bằng đồng đen lớn 
nhất thời nhà Thương của Trung Quốc. Phát hiện này đã 
chứng minh trước toàn thế giới rằng ngay từ thời xa xưa, 
Trung Quốc cổ đại đã lấy "cửu đỉnh" (chín cái vạc dồng) 
làm biểu tượng cho quyền lực quốc gia (chín vạc đồng 
tượng trưng cho chín châu) và đồng thời nói lên những 
thành tựu to lớn của văn hoá đồng đen Trung Quốc. 

7. Phát hiện ra tổ tiên của loài người có nguồn 
gốc từ Trung Quốc. 

Giữa tháng 5 năm 1995, hội nghị toàn quốc tổ chức ở 
Thạch Gia Trang nghiên cứu thảo luận về động vật có 
xương sống cổ và nhân loại thời cổ đại đã công bố một tin 
tức làm sửng sốt cả thế giới : Hàng loạt các xương hoá 
thạch của động vật cổ được phát hiện ở trấn Thượng 
Hoàng thành phố Lật Dương tỉnh Giang Tô đã chứng 
mình một điều rằng : Thượng Hoàng chính là một trong 
những cái nôi của nhân loại. 

Phát hiện này cùng với hơn 5Ô loại di tích động vật có 
vú hoá thạch đã tìm thấy được ở Thượng Hoàng từ trước 
đến nay đã cho thấy từ cách đây 4õ triệu năm, Thượng 
Hoàng đã là một vùng rừng núi rậm rạp, thực vật phong 
phú tươi tốt, rất thích hợp cho sự sinh sống của các loại 
động vật cổ. : 

Từ thập kỹ 60, người ta cho rằng động vật có xương 
sống bậc cao bao gồm cả con người, có khởi nguồn từ Bắc 
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Phi (Ai Cập và Angiêri) do phát hiện sớm nhất về loài 
động vật này là ở Bắc Phi. Song trên thực tế, thời đại sinh 
sống của loài động vật này được tìm thấy trong di tích 
quần thể động vật ở Thượng Hoàng còn sớm hơn so với Ở 
Bắc Phi từ 8 triệu đến 10 triệu năm. 


8. Khổng Tử chỉnh lý "Lục kinh”. 


Năm 551 trước công-nguyên (CN), Khổng Tử - một 
thánh nhân văn hoá tầm cỡ thế giới, một nhà giáo dục, 
nhà tư tưởng vĩ đại được sinh ra ở núi Ni Ấn cách huyện 
Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông 25 km về phía Đông Nam. 
Khổng Tử đã chỉnh lý Lục Kinh (bao gồm - Kinh Dịch, 
Kinh Thư, Kinh Thị, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân 
Thu), từ đó mà nền văn hoá truyền thống Trung Quốc 
được truyền bá tương đối rộng rãi. Sự xuất hiện của 
Khổng Tủ đã mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển văn 
hoá truyền thống Trung Quốc. Nhất là tôn chỉ "hữu giáo 
vô loại" (giáo dục không phân biệt) của ông đã đánh vào 
sự lũng đoạn, độc quyền trong nền giáo dục của giai cấp 
quí tộc, mở ra một trang mới huy hoàng trong lịch sử 
giáo dục Trung Quốc. 

9. Thư tịch Trung Quốc - một kho tàng đồ sộ. 

Thư tịch của Trung Quốc - một kho tàng đồ sộ tưởng 
không giới hạn, là sự tụ hội của dòng chảy văn hoá Trung 
Quốc qua 5000 năm, mỗi một quyển sách là một vì tỉnh tú 
lấp lánh ánh sáng tri thức. Thư tịch không chỉ là tài sản 
tinh thần quí báu của nhân dân Trung Quốc mà còn có ý 
nghĩa như những cống hiến lớn lao rực rỡ nhất của Trung 
Quốc đối với toàn nhân loại. 
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10. Kinh Dịch - sự kết tỉnh của trí tuệ Trung 
Hoa. 


So với Kinh Thánh, Kinh Côran, kinh Phệ Đà, thì 
Kinh Dịch là sự kết tỉnh 3000 năm trí tuệ Trung Quốc cổ 
đại mà ánh sáng huy hoàng rực rỡ của nó có thể khiến lu 
mờ nhật nguyệt : "Kinh Dịch" là vì sao chói loà vụt lên từ 
mặt đất phương Đông, toả ánh sáng ra vạn trượng. K¡nh 
Dịch không chỉ là điểm khởi nguồn vĩ đại cho dòng chảy 
văn hoá truyền thống mà còn là cội rễ vĩ đại của tư duy 
triết học Trung Quốc. Kinh Dịch cũng là nhân tố cơ bản 
tạo nền móng cho các đạo lớn ở Trung Quốc như Nho, Đạo, 
Phật. Từ sự nỗ lực phi thường và trí thức uyên bác của 
Khổng Tử, Kinh Dịch trở thành cuốn sách hàng đầu trong 
mọi loại sách, có tác dụng kế thừa và phát huy văn hoá tư 
tưởng Trung Quốc đến muôn đời. Đây cũng là một mình 
chứng cho sự thật lịch sử "ánh sáng đến từ Phương Đông" 
(quang minh lai tự đông phương). 

11. "Dịch truyện" - ngọn tháp của tư duy phương 
Đông. 

"Dịch truyện" là tác phẩm lớn tập trung cao độ nền lý 
luận duy vật và biện chứng của tư tưởng Trung Quốc cổ 
đại, là ngọn tháp của hệ thống tư tưởng phương Đông. 
"Dịch truyện" ra đời trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã 
rọi sáng con đường phát triển của triết học cổ đại Trung 
Quốc cùng với sự đề cao nhân sinh quan "tự cường không 
nghỉ" (tự cường bất tức) từ mấy ngàn năm đã tôi luyện 
hun đúc nên thứ tinh thần, khí chất rất riêng của người 
Phương Đông. 
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Hình 1.4 
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Hình 1.5 
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Hình 1-6 
Chữ giáp cốt ở Tiểu Đồn Nam (9) 
(Dựa theo khdo thích chữ giáp cốt ở Tiêu Dần Nam của 
Dao Hiếu Toại 0à Tiêu Định). 





Hình 1.7 
Các hoa văn và chữ được khắc trên mặt trước và sau của một đoạn xương. 
(Theo sách “Án Khư" của Sở uăn hoa An Dương). 





- Hình 18 
Nguyên chỉ Ấn Khư (An Dương - Hà Nam). 





: Hình 1.9 
Nguyên chỉ Ân Khư (An Dương - Hà Nam). 
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Hình 1.10 
Nguyên chỉ Ân Khư (An Dương - Hà Nam). 
Tranh mình hoa của "Thị Rinh - Quốc Phong". 
(Theo “Văn hoá cổ đại Trung Quốc”). 
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12. "Luận ngữ" - Tác phẩm đánh dấu thời đại. 


Sự ra đời của "Luận ngữ" - một tác phẩm lớn mang 
tính vạch thời đại trong lịch sử Trung Quốc đã khẳng định 
cơ SỞ lý luận lấy nhân nghĩa làm tâm điểm của Trung 
Quốc cổ đại - có tác dụng "nhật nguyệt tranh hôn" đối với 
sự tôi luyện tỉnh thần, tiết tháo của con người theo những 
lý luận của Trung Quốc xưa. Từ đó mà Luận ngữ có được 
những cống hiến lớn mang tính thời đại cho việc hạn chế 
truyền thống không tiếp thu tôn giáo ở Trung Quếc. 


13. Matteo Rieli đến Trung Quốc - dựng nên cây 
cầu nối liền văn hoá Đông Tây. 

Vào thế kỷ XV (giữa năm Vạn Lịch) một giáo sĩ của 
đạo Thiên Chúa người Italia đã đem những tác phẩm 
"Luận ngữ”, "Đại học", "Trung Dung" "Mạnh Tử" và "Kinh 
Dịch" về và phổ biến ở phương Tây, mở ra tấm màn bí ẩn 
về Nho học Trung Hoa, dựng nên cây cầu nối liền văn hoá 
Đông Tây. 


14. Lão Tử - tác phẩm tìm hiểu những bí mật 
của vũ trụ. 


"Lão Tử" là tác phẩm đề cập đến một lý tưởng xã hội 
hoàn toàn đối lập với lý tưởng mà "Luận ngữ” của Khổng 
Tử nói tới. Nếu "Luận ngữ" đưa ra chủ trương "hữu vì nhì 
trị" (Lấy hành động để trị) thì "Lão Tử lại đưa ra chủ 
HH” vô vi nhi trị" (trị mà không hành động). "Luận 
ngữ" nghiên cứu về qui luật vận động của xã hội, "Lão 
Tủ" lại nghiên cứu, khám phá những qui luật và bí mật 
của vũ trụ. Chính vì "Lão Tử" đã áp dụng quan điểm về 
vũ trụ "hữu sinh vu vô” (có sinh không tử) để nhìn vào 
những vấn đề xã hội nên đã dẫn đến sự sai lầm cơ bản 
hay sự thất bại triệt để của tính xã hội học trong đó. Tuy 
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vậy "Lão Tử" vẫn không bị mất đi ý nghĩa triết học to lớn 
mà vẫn giữ được vị trí là một báu vật trong kho tàng thư 
tịch triết học Trung Quốc. 

Ảnh hưởng của "Lão Tử" đối với thế giới cũng không 
nhỏ. Cuốn sách đã hoàn toàn thuyết phục được tổng thống 
Mỹ Kenedy chỉ với câu "Trị đại quốc như phanh tiểu tiên" 
(Trị một nước lớn cũng như việc nấu một món ãn tươi vậy). 

15. "Binh pháp Tôn Tử" - cuốn kinh thư đầu tiên 
của nhân loại. 


"Binh pháp Tôn Tủ" - tác gia là "thánh bình” Tôn Vũ, 
là cuốn kinh thư đề sộ, kết tỉnh của tư tưởng biện chứng 
Trung Quốc cổ đại, được xem là cuốn sách cổ về bình pháp 
có giá trị nhất của Trung Quốc. Đã mấy ngàn năm qua, 
cuốn sách vẫn luôn được các nhà binh pháp, các nhà y học, 
cơ mưu, thương gia xem là vật báu. Văn bản cổ nhất còn 
lại tới nay là bản thẻ đào được năm 1972 trong một ngôi 
mộ cổ thời Tây Hán ở Ngân Tước Sơn (tỉnh Sơn Đông). 
Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng (Nhật, Hàn, 
Anh, Pháp, Đức, Nga, Việt...) và được tôn vinh là "Phiên 
hạ đệ nhất bình thư". 

16. "Sử ký" - tác phẩm văn học toàn bích của 
nhà viết sử. 

Được Lỗ Tấn đánh giá là một "tập Ly Tao" không 

vân", "Sử ký" - tác phẩm văn học toàn bích của Sử gia Tư 
Mã Thiên cùng với cuốn sử về chiến tranh Ba Tư của Hy 
Lạp cổ đại là hai viên ngọc chói sáng trong nền sử học thế 
giới. "Sử ký" là cuốn thông sử đầu tiên bao gồm mọi mặt 
của xã hội, lại cũng là một tác phẩm văn học ưu tú, đã trở 
thành mẫu mực cho nền văn học và sử học Trung Quốc. 


17. Tứ đại phát minh - bó đuốc rực sáng của nền 
khoa học nhân loại. 

“Pứ đại phát minh" là chiếc rìu đời núi vĩ đại của văn 
mình nhân loại, có tác dụng thúc đẩy to lớn đối với sự phát 
triển của nền văn minh thế gIỚI. 


Trong lịch sử khoa học Trung Quốc, "Tứ đại phát 
mình" - bốn phát minh lớn, chính là : kỹ thuật làm gIấy ; 
kim chỉ nam ; thuốc súng và kỹ thuật in ấn. Tứ đại phát 
mình có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là thành tựu có 
được từ sự tiếp thu ánh sáng văn hoá khoa học thế giới từ 
buổi bình minh. 


Trung Quốc phát minh ra kim chỉ nam vào thời 
Chiến Quốc, đến cuối thế kỷ XII đầu thế kỷ XHI thì phát 
mình này truyền sang Ả Rập theo đường biển rồi từ đó 
truyền sang châu Âu, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành 
hàng hải thế giới vào thế kỷ XIV. La bàn Tr ung Quốc cũng 
được truyền bá ở Phương Tây sau khi nhà hàng hải người 
Ý Côlômbô vượt qua Đại Tây Dương và tìm ra châu lục 
mới là châu Mỹ dưới sự dẫn đường đắc lực của la bàn. 


18. Thái Luân làm giấy - ánh bình minh của văn 
mình thế giới. 

Người Trung Quốc đã biết đến cách làm giấy từ thời 
Tây Hán vào Thế ký I trước Công Nguyên. Năm 105, Thái 
Luân - Ông tổ của nghề làm giấy (người thời Đông Hán) đã 
có những cải tiến quan trọng trong kỹ thuật làm giấy khi 
làm ra được loại giấy tốt hơn, có chất lượng cao hơn trước 
đó rất nhiều. Đến thời kỳ Lưỡng Tấn thì kỹ thuật làm giấy 
đã được truyền sang Triều Tiên, Nhật Bản. Năm 7ð1 được 
truyền sang phương Tây qua cuộc chiến tranh giữa nhà 
Đường ; đến các nước A Rập lên bờ sông Nil và có ảnh 
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hưởng rất lớn, rất thiết thực đối với phong trào phục hưng 
nghệ thuật ở Châu Âu. 


19. Thuốc nổ. 


Trung Quốc đã phát minh ra thuốc nổ vào khoảng 
thời Đông Hán, thế kỷ VỊ trước Công Nguyên. Đến thế kỷ 
XI thì truy ền sang A Rập, qua Ấn Độ. Thế ký XIV mới 
được truyền tới Châu Âu. Sự ra đời của thuốc nổ có một ý 
nghĩa, giá trị lớn lao như tổng thống Mỹ Tưluman từng 
nói : "Thuốc nổ chính là tín hiệu quan trọng cho sự chuyển 
mình từ thời kỳ trung cổ sang thời kỳ hiện đại hoá của 
nhân loại". Nhưng một điều dáng tiếc là, những người 
ngoại quốc sau khi có được súng ống trong tay lại đem nó 
chĩa vào chính người Trung Quốc - người đã phát minh ra 
thuốc nổ, cũng như khi Nôben phát minh ra loại chất nổ có 
sức công phá khủng khiếp thì không những phát mình đó 
của ông không thể gìn giữ được hoà bình thế giới mà còn 
trở thành công cụ để tiến hành chiến tranh thế giới, điểu 
này đã dẫn đến những khổ đau, dần vặt đáng tiếc trong cả 
cuộc đời ông. 


20. Tất Thăng phát minh ra kỹ thuật in chữ rời 
(hoạt tự). 


Người Trung Quốc đã biết đến kỹ thuật in từ thời 
Trung Đường. đặc biệt đến thời Bắc Tống đầu thế kỷ X; 
mọt người tên là Tất Thăng - sau này được xem là ông tổ 
của nghề ìn, đã phát mình ra kỹ thuật in chữ rời, mở ra kỷ 
nguyên mới cho kỹ thuật in ấn. Sau đó kỹ thuật này đã 
được lan truyền rất nhanh sang các nước phương Đông 
khác như Triều Tiên, Nhật Bản, sau nữa là Ba Tư và các 
nước Phương Tây khác. Đến thế kỷ XIV, Gutenbe 
(Johannes, Gengsfleich) người Đức đã dùng kỹ thuật In 
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chữ rời của người Trung Quốc để in ra cuốn Kinh Thánh 
khiến cả Châu Âu phải ngỡ ngàng. Từ đó Kỹ thuật in ấn 
không ngừng được cải tiến, thể hiện sự sáng tạo không 
ngừng của trí tuệ nhân loại. 


21. Phát hiện ra thành tựu in ấn sớm nhất của 
Trung Quốc ở động đá Đôn Hoàng. 


Bản khắc "Kinh kim cương" của thời nhà Đường (năm 
868) được phát hiện tại một động đá ở Đôn Hoàng chính là 
bằng chứng của thành tựu in ấn thời kỳ đầu của Trung 
Quốc. Nền văn hoá Trung Quốc do đâu có được sự phát 
triển rực rỡ như thế, kho tàng thư tịch Trung Quốc do đâu 
mà thế, chính là vì Trung Quốc ngay từ rất sớm đã nắm 
bắt được kỹ thuật làm giấy và in ấn. Kỹ thuật làm giấy 
của người Trung Quốc truyền tới nơi đâu thì nền văn hoá ở 
nơi đó lập tức có sự phát triển vượt bậc, đến Triểu Tiên, 
Nhật Bản, Việt Nam. thúc đẩy sự phát triển của văn hoá 
phương Đông, sang Châu Âu, châu Mỹ và có ảnh hưởng 
quan trọng tới phong tráo phục hưng nghệ thuật và phục 
hưng khoa học ở châu Âu. 

Nói tóm lại. bốn phát mình lớn của Trung Quốc bao 
gồm kim chỉ Nam, kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật In ấn và 
thuốc súng là những cống hiến vĩ đại đối với sự phát triển 
của văn minh nhân loại. 


22. Trương Khiên mở ra "Con đường tơ lụa". 


"Con đường tơ lụa" xinh đẹp nằm ở Nam Bắc Thiên 
Sơn là con đường thánh của sự chuyển vận văn hoá từ 
Trung Quốc sang Trung Tây Á. Lịch sử đã trải qua hơn 
1000 năm kế từ khi Trương Khiên khai thông Tây Vực 
(hãm 139 trước CN - năm thứ hai Kiến Nguyên đời Hán 
Vũ Đê) đến khi chính thức được các nhà vật lý học Đức tôn 
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vinh là "con đường tơ lụa" vào thế kỷ XIX, trên con đường 

này luôn qua lại tấp nập xe cộ của các thương nhân Trung 

Quốc và nước ngoài. Những bức bích hoạ ở Đôn Hoàng và 

Mặc Cao đã lưu giữ lại được khung cảnh sinh động này. 
23. "Đại Đường Tây Vực ký". 


Năm 672, Đường Huyền Trang xuất phát từ cửa Ngọc 
Môn, bắt đầu cuộc hành trình tới Tây Vực, trải qua õ vạn 
dặm đường, đi qua 110 nước để tới được quốc gia Phật giáo 
- Tây Trúc, Ấn Độ, thỉnh kinh. Từ đó mà phần lớn các sách 
kinh điển của Phật giáo được dịch sang Hán văn. Cuốn 
"Đại Đường Tây Vực ký" do Biện Cơ soạn dựa trên lời kể 
của nhà sư Huyền Trang đã ra đời và được dịch ra rất 
nhiều thứ tiếng. Đây là một tư liệu quí báu cho công tác 
nghiên cứu về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán của các 
nước Ấn Độ, Nepan, Pakistan, Banladesh và các quốc gia 
Trung Á khác. 

24. Giám Chân - người tiên phong của mỗi bang 
giao Trung - Nhật. 

Năm 758, Giám Chân - một vị sư 66 tuổi người thời 
nhà Đường đã thực hiện một chuyến "đông độ" (đi về phía 
đông) tới Nhật Bản, thực hiện ý nguyện lớn "Hồng pháp 
hưng hoá". Giám Chân đã mang tới Nhật Bản không chỉ 
là các sách kinh Phật mà còn cả các loại sách về y học, 
văn học, mỹ thuật, thư pháp, kiến trúc của Trung Quốc, 
từ đó mở ra đến năm giao lưu văn hoá giữa hai nước 
Trung - Nhật. 

25. Trịnh Hoà vượt Tây Dương - mở ra trang 
đầu cho lịch sử hàng hải viễn dương Trung Quốc. 


Tháng 6 năm 1405, nhà sư Trịnh Hoà người thời nhà 
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Minh đã vượt qua Đại Tây Dương, viết nên trang đầu tiên 
cho lịch sử hàng hải viễn dương Trung Quốc. Trịnh Hoà 
dẫn theo một hạm đội lớn, mang theo la bàn, khởi hành từ 
sông Lưu Gia - Tô Châu, phía Nam tới Tây Dương, bắc tới 
Vịnh Ba Tư, Hồng Hải, Tây tới bờ Đông Hải - Châu Phi, đi 
qua Inđônêxa, Thái Lan, Malayxia, Ấn Độ, vịnh Ba Tư, Ả 
Rập Xê út, lêmen và các quốc gia ven bờ biển Đỏ. Cuộc 
hành trình trên đại đương này đã diễn ra sớm hơn gần 
một thế kỷ (87 năm) so với thời điểm, Côlômbô tìm ra châu 
Mỹ. Việc nhà sư Trịnh Hoà vượt Tây Dương đã thúc đẩy 
phát triển nền ngoại thương Trung Quốc và mối giao lưu 
văn hoá giữa hai châu lục Á - Phi, nhưng hắn Trịnh Hoà 
không thể ngờ được một điều rằng, 400 năm sau con 
đường Nam Hải mà ông đã vạch ra lại trở thành con 
đường để các nước đế quốc, thực dân phương Tây tiến vào 
xâm lược Trung Quốc. 

26. Xây dựng vạn lý Trường Thành - một kỹ tích 
trong lịch sử kiến trúc của nhân loại. 

Vạn Lý Trường Thành - phía Tây bắt đầu từ cửa Gia 
Dụ tỉnh Cam Túc, đông đến cửa Sơn hải (Hà Bắc), vạn 
dặm điệp trùng uốn lượn, khí thế hùng vĩ, từ trên mặt 
trăng nhìn xuống có thể trông thấy rõ ràng, được xem là 
một trong những điểm mốc của Trái Đất. Vạn Lý Trường 
Thành không những là niềm kiêu hãnh của nhân dân 
Trung Quốc mà còn là niềm tự hào của toàn nhân loại. 

27. Con đường tơ lụa trên biển - chiếc cầu vồng 
của văn minh Đông Tây. 

Con đường tơ lụa trên biển chính là con đường thông 
từ Nam Hải Trung Quốc, bắt đầu ở Quảng Châu, đi qua 
vịnh Ấn Độ, đến vịnh Ba Tư, là con đường biển của mối 
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giao lưu kinh tế, văn hoá giữa Trung Quốc và các nước Á 
Phi. Mack Polo - một nhà du lịch người Italia. sau chuyến 
đi du lịch qua con đường tơ lụa trên cạn đến Trung Quốc, 
tới năm 1299 lại từ Trung Quốc trở về qua con đường tơ 
lụa trên biển, đã viết cuốn "Mack Polo du ký". Đây là bằng 
chứng chứng tỏ Trung Quốc từ ít nhất là thế ký XI, đã có 
con đường tơ lụa trên biển. 


28. Nghệ thuật Đôn Hoàng độc đáo nổi tiếng 
trên toàn thế giới. 

Tranh bích hoạ ở Đôn Hoàng và động Mạc Cao vốn 
làm kinh ngạc thế giới chính là một chứng nhân của con 
“đường tơ lụa, là sự kết tinh trí tuệ và thẩm mỹ nghệ 
thuật của Đông và Tây Á, phản ánh thời kỳ Thịnh 
Đường ở Trung Quốc và sự giao thoa văn hoá giữa Trung 
Á và Tây Á. Các bức tranh trên hơn 400 bức tường ở 81 
cái động của Đôn Hoàng mang đậm dấu ấn của Phật 
giáo, văn hoá nghệ thuật, âm nhạc, vũ đạo, cả chiến 
tranh và các hoạt động buôn bán, chúng tựa như những 
viên minh châu trong động ngọc, toả sáng lấp lánh cho 
tới tận ngày nay. 

29. Tử Cấm Thành tráng lệ và nguy nga. 

Tử Cấm Thành nằm ở vị trí trung tâm của Bắc Kinh. 
Đá; là đỉnh cao rực rỡ nhất của nghệ thuật Cung đình của 
Trung Quốc cổ đại. Đặc biệt là khi kết hợp với quảng 
trường Thiên An Môn ở phía trước, trở thành quảng 
trường trung tâm đầu tiên của thế giới với một cảnh quan 
hết sức hùng vĩ. Xưa kia, đây là nơi ở của các bậc vua 
chúa, ngày nay, Tử Cấm Thành không chỉ là khu. đất 
thánh trong tâm niệm của người dân Trung Quốc mà còn 
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là một đi sản văn hoá nổi tiếng trên toàn thế giới, tượng 
trưng cho sức mạnh và sự tôn nghiêm được kết tỉnh qua 
mấy ngàn năm của dân tộc Trung Hoa. 

30. Người bay đầu tiên của Trung Quốc. 

Vào thế ký XIV, một người Trung Quốc tên là Vạn 
Hộ. do dùng ten lửa và diêm thử bay mà tuẫn nạn, đã viết 
nên trang sử bi hùng đầu tiên cho lịch sử hàng không vũ 
trụ Trung Quốc. Về sau, tên của con người đi tiên phong 
này đã được giới hàng không vũ trụ dùng để đặt cho một 
dãy núi trên mặt trăng. 

31. Tứ đại Y điển - Viên ngọc quí của y học 
Trung Hoa. 

Đông dược học là viên minh châu trong kho báu văn 
hoá Trung Quốc. Tác phẩm "Bản thảo cương mục" của Lý 
Thơi Trân ra đời vào thế kỷ XV đã được ca ngợi ở nhiều nơi 
trên thế giới là cuốn sách viết về 1892 loại thuốc, gần như 
đã tập trung được tất cả những thành tựu dược vật học 
của Trung Quốc gần 5000 năm kể từ khi "Thần Nông nếm 
có" cho tới thế kỷ XVỊ. Sách này đã được dịch ra nhiều thứ 
tiếng trên thế giới, thể hiện một giá trị to lớn đối với việc 
nghiên cứu dược vật học, thực vật học trên thế giới. Tại 
Mỹ. người ta đã đúc tượng Lý Thời Trân để ngợi ca công 
lao vĩ đại của ông. 

Tác phẩm chuyên về thuật châm cứu của Hoàng Phổ 
Mật - "kinh châm cứu Giáp Ất" ra đời vào thời nhà Tấn 
(Thế kỹ II) viết rất tỉ mỉ và đầy đủ về 654 huyệt vị trên cơ 
thể con người. 

Trong ba nền y học truyền thống lớn của thế giới, sự 
đóng góp của Y học Trung Quốc đối với thế giới có thể nói 
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là vượt xa hai nền y học còn lại là Ấn Độ và Hy Lạp. 

Cuốn sách "Hoàng đế nội kinh" ra đời vào trước thế 
kỷ 2 là một tác phẩm lý luận kinh điển của v dược học 
Trung Quốc. "Hoàng đế nội kinh" hấp thu triết lý âm 
dương của "Chu dịch" đem kết hợp triết lý đó với y học để 
tạo nên phần lý luận cốt lõi nhất. Tác phẩm này được nhà 
sư Giám Chân mang theo trong chuyến vượt biển tới Phù 
Tang, từ đó truyền sang Đông Á, lại theo con đường tơ lụa 
mà truyền tới Trung Á và Tây Á, sau đó được các giáo sĩ 
phương Tây đem truyền bá ở Tây Âu. Hiện nay "cơn sốt" 
nghiên cứu Ÿ học là "Chu dịch" Trung Quốc đã lan rộng 
khắp thế giới. 


"Thương hàn tạp bệnh luận" của Trương Trọng Cảnh 
ra đời vào thời kỳ cuối nhà Đông Hán, bao gồm hai bộ 
"Thương hàn luận" và "Kim qui yếu lược" là tác phẩm lớn 
có tính đại biểu cho nền lý luận y học lâm sàng Trung 
Quốc. Cuốn sách đã tổng kết các thành tựu về phương 
pháp chữa trị các loại bệnh ngoại cảm và nội thương của 
Trung Quốc thời kỳ trước triều Đông Hán, đặc biệt đã 
sáng lập được một hệ thống lý luận biện chứng bao gồm 
sáu quyển viết về bệnh thương hàn, làm phong phú nền lý 
luận của y học Trung Quốc, đưa nền y học Trung Quốc 
phát triển lên một tầm cao mới. 

39. Hồng lâu mộng - đỉnh cao của văn học cổ 
điển Trung Quốc. 

Sự ra đời của "Hồng lâu mộng" (vốn có tên là 
"Thạch đầu ký") tựa hồ khiến cho đất trời cũng phải thốt 
lên khen ngợi, từ đó trên văn đàn Trung Quốc bừng 
sáng lên một ngôi sao thế kỷ. "Hồng lâu mộng" là một 
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tác phẩm có giá trị văn học nghệ thuật "Không tiền 
khoáng hậu", trở thành đỉnh cao chói lọi trong lịch sử 
văn học Trung Quốc. 


33. Tam quốc diễn nghĩa - Thành tựu lớn nhất 
về thể loại tiểu thuyết của văn học cổ điển Trung 
Quốc. 


"Tam quốc diễn nghĩa" - tác phẩm được xem là có giá 
trị nhất thuộc thể loại tiểu thuyết của vă:: học cổ Trung 
Quốc, hướng trọng tâm vào việc khắc hoạ, ca ngợi tỉnh 
thần trung, hiếu, nghĩa của người xưa đã đạt tới trình độ 
cao khi miêu tả rất sinh động và điển hình cái tuyệt trí, 
tuyệt nghĩa và cả tuyệt gian vốn là những yếu tố nội dung 
nổi bật làm nên sự hấp dẫn của tác phẩm. 


34. Tây du ký - pho tiểu thuyết thần thoại mẫu 
mực. 


"Tây du ký" - đỉnh cao của sự kết hợp hai trường phái 
văn học : chủ nghĩa lãng mạn cổ điển và chủ nghĩa hiện 
thực, là cuốn sách mà mọi người dân Trung Quốc đều 
quen thuộc và yêu thích. "Tây du ký" phản ánh những 
mâu thuẫn của hiện thực xã hội bằng hình thức thần 
thoại, qua đó thể hiện nguyện vọng cái thiện chiến thắng ' 
cái ác của nhân dân. Cuốn sách ra đời đã nhận được sự 
hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và cũng rất 
nhanh chóng được truyền bá sang khu vực Đông Nam Á. 
Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được phổ 
biến rộng khắp thế giới. 

(Phần trên được tổng hợp, sắp xếp từ các thành tựu 
khảo cổ, từ các điển tích, văn hoá khoa học và văn học). 
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ä2. PHÙM TRANH (TỔ H0A) VỀ - 
VĂN H0Á TRUYỀN THŨNG TRUNG QUC 


Nền văn hoá Trung Hoa lâu đời và rực rõ dù ở lĩnh 
vực nào, Văn hoá lịch sử, tư tưởng triết học hay những 
tình cảm, cảm xúc của thế giới nhân sinh, đều như những 
chòm sao trên dải Ngân Hà lấp lánh toả ra thứ ánh sáng 
soi rọi qua mấy ngàn năm, thứ ánh sáng bất diệt. 

Phần này gồm 100 bức tranh về nền văn hoá cổ đại, 
dưới mỗi tra :a vẽ có kèm theo lời chú, đã tái hiện phần 
nào sự rực rỡ huy hoàng của những vì sao trên bầu trời 
văn hoá truyền thống Trung Quốc, đã vén lên bức màn 
văn hoá Trung Quốc 5000 năm. 


I. LỊCH SỬ - VĂN HOÁ : 


Văn hoá lịch sử Trung Quốc với cả một bể dày năm 
tháng luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Những sử tích, 
điển tích, nhân vật... dường như trẻ mãi với thời gian, 
trải qua bao triều đại với những thăng trầm của lịch sử 
vẫi; còn giữ được nguyên vẹn giá trị trì thức to lớn, 
muốn dùng hội hoạ để thể hiện tất cả, cũng có nghĩa là 
muốn viết một cuốn biên niên sử bằng tranh vẽ với bao 
sắc màu rực rỡ và sinh động. Lịch sử 5000 năm dài 
tưởng như là bất tận lại như một chiếc gương khách 
quan, vô tình, phản chiếu mọi cái thiện, ác, đẹp, xấu của 
cuộc đời rộng lớn này. 
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Hình ảnh thu gọn của văn hoá cổ đại Trung Quốc. 
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Hình 1.13 
Khởi nguồn của "Kinh dịch". 
Thời xưa Phục Hv trị 0ù thiên hạ, ngàng lên thì xem xót hiện 
tượng trên trời, cúi xuống thì xem phép tắc của đất, xem hình 
nét của chỉm thú oà đất đại, gần thì lấy ở thân mình, xa thỉ 
lấy ở các uật, thế là làm ra bát quái để tìm hiểu cái đức của 
thần mình oà cdi tình của uạan vật - (Kinh Dịch). 





Hình 1.14 


Vưa Nghiêu trị vì thiên hạ. 
Vừa Nghiêu trị 0ì thiên hạ được 28 năm thì băng hà. Trănt họ khóc thương 
đề tạng như cha mẹ - (Sử ký. Ngũ để bản kỷ). 
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Hình 1.15 


Đạt Vũ trị thuỷ 
Älười ba năm sống xa nhà để lo oiệc trị thuỷ, đi qua nhà nữnh 
mà không dám cáo. Hoàng Đế nói : "Này Vũ, trời làm cho lụt 
lội chính là lời cảnh cáo đột tới chúng ta. Nay người trị thuy 
thành công, uậy duy chỉ có người là người hiển mà thôi, Người 
tuôn cần môn đối tới đất nước, tiết kiệm trong gia đình... thiên 
hạ này nào dì có công lớn được nhĩ ngườới ? 





Hình 1.16 
Phục Hy - Người tiên phong của văn hoá tiên trì cổ đại. 
“Xưa bia uua "Phục Hy trị uì thiên hạ... quan sút hình tượng 
chỉm muông để hiểu được cái đức của Thân uà cái tình của 
uạn uậ£”. (Kinh Dịch - Hệ từ). 
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Hình 1.17 
Chu Văn Vương giảng (diễn) Bát quái. 
Xưa Tây Bá bị tù ở Dữu Lý nên diễn giải nên Chu dịch.- 
Mã Thiên. "Sử ký - Thái Sử công tự Thứ"). 





(Tư 





Hình 1.18 
Chư “2ông Phụ làm vua. 


* Chu Công làm uua chăm lo trăm họ, thu phục được lòng 
đân - (Luận ngữ). 

* Như ta đây, môi lần tắm ba lần uò tóc, mỗi bữa cơm nuốt 
ba miếng uội uàng, là để chờ đợi bẻ sĩ, mà chỉ lo mắt đi người 
hiển trong thiên hạ. 

* Chu Công sau bảy năm nhiêp chính đã đem trả lại triểu 
chính cho Thành Vương trở uề u‡ trí một đại thần, người mọi 
nơi đều phục - (Sử ký - Lỗ Chu Công thế gia). 
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Hình 1.19 
Chu Công trị nước. 


Trị nước lúc bình không quên khi loạn, lúc an không quên 
khứ ngưy - (Kinh Dịch). 





Hình 1.20 
Khởi nguồn của thơ. 


Minh hạc tại âm, kỳ tử hoa chí 

Ngã hữu hdo tước, ngô da nhĩ ma chị. 

(Trên trời hạc mẹ kêu. hạc con cũng hoạ theo 

Ta có chức tước cao, ta với ngươi cùng đuổi theo nó). 
(Trung Phục quái - Kinh Dịch). 
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Hình 1.21 
Thục nữ. 


Hơn ba trăm bài trong “Kinh Thừ” phần lớn đều do các 
thánh hiển làm ra để giải bày các nỗi phẩn uất - (Sử ký. Thái 
sử công tự truyện). 
Quan quan thư cưu 
Tại hà chì châu 
Yếu điệu thục nữ 
Quân tử hảo cầu 


(Quan quan tiếng chén thư cưu) 
(Ở trên bãi cát ven sông) 
(Người con gái đẹp mềm mại) 
(Nguyện cùng chàng kết thành 
đôi lứa) 

("Quan thư” - Kinh Thị). 


Đào chị yêu yêu 
Chước chước kỳ hoa 


Chi tử vụ qui 
Nghỉ kỳ thất gia 





NHìnn 1.22 
Đào yêu (Cây đào non). 


(Cây đào non xanh tốt) 

(Nỏ những bông hoa hồng thắm 

đẹp rung rình) 

(Người con gái sắp về nhà chồng) 

(Tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp) 
(Đào yêu” - Kinh Thủ) 
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Thạc thử thạc thử 
Lô lương ngã thử 

Tam tuế quán nhữ 
Mạc ngã khẳng cố 





Hình 1.23 
Thạc thử (Con chuột lớn) 


(Chuột lớn chuột lớn) 
(Chó ăn lúa ta) 

(Ba năm làm mướn) 
(Chỉ có công fa) 

(“Thạch thử" - Kinh ThÙ. 





Hình 1. 24 
Phạt đàn (Chặt cây Đàn) 


Khẩm khẩm phạt Đàn hề 
Trí chi hà can hề 
Hà :huỷ thanh thảo liệu kỳ 
Bất giá bất sắc 
Hồ thủ hoà tam bách triều hề ? 
(Chặt cây Đàn chừ 
Đặt nó bên bờ sông chừ 
Nước sông xanh gợn sóng chừ 
Không trồng không cấy chừ 
Sao lại lấy lúa của ba trăm hộ ?) 
(“Phạt Đàn” - Kinh Thủ). 
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Hình 1.25 
Chu Công và Lễ, Nhạc. 


Vua Vũ Vương qua đời, con trai là Thành Chương lúc đó 
còn nhỏ, Chu Công ra nhiếp chính bảy năm, làm nên Lễ, 
Nhạc - (Trúc thư kỹ niên - quyến 2) 





Hình 1.26 
Chu U Vương và Muội kỷ. 


Đốt lửa đánh lừa các nước chư hầu - (Đông Chu liệt quốc chí). 
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Hình 1.27 
Tên hôn quân Hạ Kiệt. 


Rượu đổ thành sông thịt chất cao như núi. Hạ Kiệt làm điều 
bạo ngược hoang dâm 0ô độ,... họ Thang phải dấy bình để 
diệt trừ hắn - (Ân bản kỷ - Sử ký) 





Hình 1.28 
Trận chiến Minh Điều (Thương Thang diệt Hạ) 


Họ Hạ gây nhiêu tội ác, trời lệnh giết hăn. 


Khi nào Mặt Trời mất đi ? ta uới ngươi sẽ cùng chết - 
Họ Hq đã bại hoại nhì thế, hôm nay ta buộc phải tiêu diệt hắn. 
(Thượng Thư - Thang thệ). 
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Hình 129 
Gà trống không mào (Đắc Kỷ mê hoặc vua Trụ) 


Vương nói : ”... Nay uua Trụ nhà Ấn duy chỉ nghe theo lời uợ 
hẳn mà thôi..." - (Sử ký - Chu bản ký). 





Hình 130 
Trận chiến Mục Dã (Chu Vũ Vương diệt Thương) 


“Người xưa có câu rằng "Gà trống không mào, mào gà trống 

là rường môi dựng nhà”. Nay uua nhà Thương chỉ nghe theo 
lời uợ mà làm, uứt bỏ cả giỗ chạp không cúng, quên cả di 
chiếu, không doái hoài gì đến cha mẹ anh em, lại để cho bẻ 
lắm tội bốn phương tháo chạy, nay ta hính uâng theo lệnh 
trời mà trừng phạt hắn..." - (Mục Thệ - Thượng Thư). 
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| Hình 131 
Khổng Tử - Người cha của nền văn hoá Trung Quốc. 
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Hình 133 
Khổng Tử chỉnh lý Ngũ Kinh. 


Khổng Tử viết kinh Xuân Thu và chỉnh lý Ngũ Kinh. 
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Hình 134 
Khổng tử nghiên cứu "Dịch". 


Khổng TỦ đọc Kinh Dịch mà khiến cái dây da để buộc thẻ tre 
đút ba lần - (Khổng Tử thế gia - Sử l:ý). 
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Hình 1.35 
Rhông Tử đi du thuyết các nước. 


Lo cho dân lo cho nước (tu quốc ứu dân) - (Danh ngôn phấn 
đấu của ca cuộc đời Khổng Tủ). 
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-Hình 1.36 
Khổng Tử dạy học. 


Dạy người không phân biệt (Hữu giáo uô loạU - (Từ đó đã 
mở ra một kỷ nguyên mới cho nền giáo dục toàn dân của 
Trung Quốc). 
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Hình 137 
Khổng Tử bàn luận về chính trị. 


Làm chính trị mà lấy cái đức làm gốc, cũng giống như 0ì sao 
Bắc Đầu hịa. Những 0ì sao khác đều tụ uề uới nó - (Vì chính - 
Luận ngữ). 





Hình 1.38 
Khổng Tủ và Tứ Cao Túc, ba ngàn đệ tử. 


Học mà không chứn (Học nhi bất yếu) 
Dạy người không mệt — (Hối nhên bất quyện) 
(Luận ngữ - Thuật nhủ). 
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Hùnh 139 
Mỏ lớp dạy học trong rừng hạnh. 


Trăm năm trồng cây 
Ngàn năm trồng người. 
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Hình 1.40 
Khổng Tử viết "Xuân Thu" 


Khổng Tử gặp nạn ở đất Trần, đất Thái, uiết nên "Xuân 
Thu. - (Thái sử công tự đề tựa - Sử ký). 
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Hình 141 
Khuất Nguyên. 


Khuất Nguyên bị đuổi, uiết nên khúc "Ly tao" nổi tiếng - 
(Thái sử công tự đề tựa - Sử ký). 
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Hình 1.42 
Tôn Bàng và "Binh pháp Tôn Bàng" 


Tôn TỬ bị chặt chân, uiết ra bình pháp - (Thái sử công tự đề 
tựa - Bi ơi, 
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Hình 1.43 
Tư Mã Thiên và "Sử ký". 


Tư Mã Thiên phục cực hình, uiết ra "Sử ký" uĩ đại. 
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Hình 1.44 
Tôn Bàng 


Tôn Tử cụt chân mà 0iết nên "Bình thư”, 
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Hình 145 
Trận chiến Quế Lăng. 


Bòng Trạc chết ở dưới gốc cây này - (Quốc ngũ). 





Hình 1.46 
"Sơn Hải kinh" 


Tiên phong của truyện thân thoại Trung Quốc. 





Hình 1.47 
Lã Bất Vi và "Lã Thị Xuân Thu” 


Bat Vì bị đày sang đất Thục, thế gian truyền bá "Lã Lm” - 
(Thái sử công tự đề tựa - Sử ký). 

“Ai có thể thêm bớt một chữ sẽ được thưởng một ngàn lạng 
bạc" - (La Bất VÙ. 
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Hinh 148 
Tả Khâu. 


Tả Khâu bị mù 
Mà uiết nên Quốc ngữ. 
(Thái sử công tự đề tựa - Sử ký). 





Hình 1.49 
Hàn Phi Tử 


Hàn Phi bị giam uào trong ngục, uiết ra "Thuyết nan”, "Cô 
phẩn” - (Thái sử công tự đề tựa - Sử ký). 
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Hình 1.50 
Vương Sung 


Sự sùth của uạn uật 
Đều bấm được cái bhí chát. 


("Luận hằng"). 
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Hình LỗõỗI 
Chu Hy 


Thiên tức là lý. 
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Hình 1.52 
Chu Hy hỏi trời 


“Cha ơi, cao hơn trời là cái gì hở cha ?” - (Nhà tư tưởng lớn 
Chu Hy lúc ba tuổi). 
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Hình 153 
Vương Thủ Nhân hỏi trời 


“Cha ơi, trời có nghĩa là gì ?" - (Nhà tâm học đời Tống Vương 
Thu Nhân lúc 3 tuổi). 
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Hình 1.54 
Vương Thư Nhân cung kính trước cây trúc 


Tam tức là lý - (Vương Thư Nhân). 
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Hình 1.55 
Đổng Trọng Thư 


Những người trong thiên hạ 
Đều đồng lòng mà theo. 
(Đổng Trọng Thư). 
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Hình 1.56 
Tuân Tử 


Làm ra thiên mệnh mà sử dụng nó - (Tuân Tủ). 
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II. TƯ TƯỞNG - TRIẾT LÝ : 

Nổi tiếng bởi sự cổ phác và huyền bí, những tư tưởng 
triết lý của Trung Quốc cổ đại giống như một dòng sông trí 
tuệ chảy qua 5000 năm dân tộc Trung Hoa tưới lên thấm 
đẫm trong tư duy và lý trí của người dân Trung Quốc lại 


giống như một cây đại thụ toả bóng khổng lô trên suốt cả 
chặng đường dài lịch sử. 





Hình 1.57 
Biến 
Sự không lường được Biến của âm dương gọi là Thần. 
(Kinh Dịch). 
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Hình 1.56 
Am Dương 


Một âm một dương gọi là Đạo. 





_ Hình 159 | 
Những câu nói nổi tiếng trong triết lý Khổng Tử 


Khổng Tử đứng trên bờ sông uà nói rằng : “Nước cứ chủy như 
uậy chữ ?" - (Luận ngũ). 





Hình 1.60 
Thái quá cũng như bất cập, đều không lối. 
(Luận ngữ). 
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Hình 1.61 
Dịch 


Sự uật cứ sinh sinh hoá hoá, ấy gọi là Dịch - (Chu Dịch). 
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Hình 1.62 
Dương cương âm nhu. 


Cương uà Nhu đây nhau, mọi biến hoá thay đổi đều diễn ra ở 
trong đó - (Chu Dịch). 
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Hình 1.63 
Ngày càng làm mới (Nhật tân) 


Ngày càng làm mới cái đức, ấy gọi lò người thịnh đúc - (Kinh Dịch). 
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Hình 164 
Nhân 


Giọt nước chay xuyên hòn đa. 
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Hình 1.65 


Đâm mặt cắt mũi 


Những tội ác của chế độ xã hội nô lệ bị "Kinh Dịch" oạch 
trần. Cửu Ngũ tiên hào trong Kinh Dịch) dùng hình phạt 
chặt chém xéo mũi để trị, khốn cùng uì phải mặc do tế màu 
đó.... có lợi cho uiệc cử hành cúng tế - (Chu Dịch - Quê Khốn). 
Thượng Lục, người quản từ khi biến cách hành động chớp 
nhoáng như con báo, bẻ tiểu nhân cải biến bộ mặt, nếu dấy 
động tất gặp ngụy hiểm - (Kinh Dịch - Quê Cách). 


ch 





Hình 1.66 
Tội ác của chế độ xã hội nô lệ 


Hung ác biết bao - ... quan lại, đại nhân đêu biến thành hổ - 
(Kinh Dịch - Quẻ Cách). 
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Hình 167 
Bất phu, bắt lính 


Lực Tam (tên hào) : Bao nhiêu đá sỏi gai góc làm cho bhôn 
khô, nếu quay uê nhà thì lại không gặp uợ, thật là tai hoa - 
(Chu Dịch - Quẻ Khốn). 
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Hình 1.68 
Đoạt vợ 


Người cưỡi ngựa ào ào tới, không phải giặc cướp mà là người 
cầu hôn. 

Người cưỡi ngựa rầm rộ tới, người muốn cầu hôn. 

Người cười ngựa rằm rộ tới, người con gái không thuận lòng, 


nước mắt rơi chứa chan. 
(Kinh Dịch - Quẻ Tốn). 
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Hình 169 
Chính sách cai trị còn ác hơn cả hổ 


Khổng Tử đi qua núi Thái Sơn, thấy có một người đàn bà 
ngồi trước một nấm mồ khóc lóc thảm thương, phu tử cúi đầu 
nghe, sai học trò là Tử Lộ đến hỏi xem có chuyện gì. "Nghe bà 
khóc dường như có nhiều nỗi đau buồn ?" Bà trở lời rằng 
“Đúng uậy, ngày trước bố chồng tôi chết uì cọp, chồng tôi cũng 
chết 0ì cọp, nay con tôi lại cũng chết uì cọp” Khổng Tử hỏi 
“Vậy tại sao không bỏ đến nơi khác ?" Bà trả lời "Vì chính 
sạch quan trên ở đây không quá hà khắc như Ở nơi khác". 
Khổng Tử nói : "Các học trò hãy ghỉ nhớ lấy điều ấy, chính 
sách hà khắc còn tàn bạo hơn cả cọp” - (Đàn cung hạ - Lễ ky). 





Hình 1.70 
Việt Vương Câu Tiến 


Nằm gai nếm một 
(Đông Chu liệt quốc) 


11/ 
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Hình 171 
Điệu múa bát quái 





Hình 1.72 
Trận đồ bát quái 


Đại tướng Đông Ngô là Lục Tôn bị lâm uào khốn cùng trong 
trận đồ Bát quái của Gia Cát Lượng - (Tam quốc điễn nghĩa) 

.. Vùng đát ngoài ấy gọi là Ngư Ngục Phố... Tôn đang muốn 
ra trận thị một trận cuống phòng đột nhiên đấy lên, một lát 
sau cú( bay tung toé, che bín cả trời đất. Thấy đã núi cao 
ngất, góc rạ kè gỗ tựa như biêm, cát bay từng đợt như núi 
nước sông ào ào, cứ như tiếng kiếm uà chiêng trồng. Lục Tôn 
sợ hãi nói rằng . "Tu trúng kế Gia Cát Lượng rồi” - (Hãi 84 - 
Tam quốc diễn nghĩa) 
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Hình 1.73 
"Lão Tử" - "Đạo Đức kinh" 


"Lão Từ" hay "Đạo Đức kinh" là cuốn sách bình điển 
Đạo gia, là tác phẩm lớn bất hủ của Lão Tử. 
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Hình 1.74 
Danh ngôn "Lão Tử" (1) 


Cái phép của Đạo chính là tự nhiên uậy (Đạo pháp tự nhiên) - (Lão Tử") 
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Hình 1.75 
Danh ngôn "Lão Tử" (2) 


Trị nước lớn như nấu một món ăn tươi (Do câu “Trị đại quốc 
như phanh tiểu tiên") - ("Lão Tử") 
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Hùnh 1.76 
Đanh ngôn Lão Tử (3) 


ứng răn. 


(Do câu : “Như nhược thắng cương 


Mềm dẻo thắng e 


cường") - (“Lão Tử") 
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Hình 1.77 
Danh ngôn Lão Tử (4) 


Trong cới hoạ, phúc thường chờ sẵn 
Trong cái phúc, hoạ thường chờ săn 
(Lão Tử) 
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Hình 1.76 
Danh ngôn Lão Tử (5) 


Không hành động mà lại không phái không hành động. (Do 
câu : Vô 0ì nhỉ 0ô bất 0Ù - (Lao Tử) 
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Hình 1.79 
Danh ngôn Lão Tử (6) 


Cây thẳng bị chặt trước, giếng ngọt bị khơi trước - (Lão Tử) 





Hình 1.80 
Thú tiêu dao 


Chỉm bằng bay uê biển Nam 
Nước bắn tung ba ngàn đăm: 
Vô cánh bay lên cao chín ngàn dặm 


(Trang Tư) 
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Hình 1.61 
Trang Tử nằm mơ thấy bướm (Trang Tử mộng điệp) 


Xưa Trang Chu nằm mơ thấy nình là bướm 
Cũng phấp phới cánh bay lượn 


Không biết là Chu trong giấc mở đã hoá thành bướm 
Hay là bướm trong giấc mơ đã hoá thành Chu ? 
(Trang Tử) 
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Hình 1.82 
Đẹp và xấu 


Nàng Lệ Cơ được mọi người ca tụng là xùuh đẹp 
Cá nhìn thấy nàng phải lặn thật sâu 
Chim nhìn thấy nàng thì uội bay thật cao 
Hươu nai thấy nàng thì chạy đi. 


* 


(Trang Tử) 
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Hình 1.83 

Vợ Trang Tử chết. mọi người đều thương khóc, duy chỉ có 
Trang Tử vẫn gõ đĩa ca hát : 

Vừa sống vừa chết, vừa chết vừa sống 

Vừa có thê vừa không thể. vừa không thể vừa có thể. 
(Do câu : 

“Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh 

Phương bha phương bất khú, phương bất khd phương bhả) 

(Trang Từ - Tế uật Luận) 
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Hình 1.84 
Quân tử chỉ giao đạm như thuỷ 


Người quân tử giao tiệp uới nhau đạm bạc như nước 
Còn bọn tiếu nhân giao tiếp uới nhau ngọt như rượu một. 
("Sơn mộc" - Trang Từ) 
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Hình 1.85 
Không nhìn thấy hết được con trâu (Bào Định xem trâu). 
(Do câu : "Mục vô toàn ngưu") 


Sau ba năm 
Vân chưa nhìn thấy hết được con trâu 


Cho dù có cưa đôi sừng nâu xám của nó 


Thị tất uẫn còn có chỗ ta chưa nhìn thấy hết. 
(Trang Tử - Dưỡng sinh chủ) 
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Hình 1.86 
Thiền 
Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cầm bông hoa lên 
Thì Nhị tổ là Ma Ca Diếp mỉm cười. 
(Khởi nguồn của Thiên Tông - theo "Truyền đăng lục") 
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Hình 187 
Chính nhãn pháp tàng 


Nhị tổ Ca Diệp được Phật tổ truyền thụ đạo cho, tức thanh 
tịch nh Phật tâm, được cái chính phúp tối thượng. - (Theo 
"Ngũ đăng hội nguyên”) 
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Hình 1.68 
Úp mặt vào tường 


Tam tổ là Đạt Ma ở trong chùa Thiếu Lâm Tự, úp mặt uào 
tường uách chín năm để giác ngộ đạo Phậi. 
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Hình 1.89 
Chặt tay b 


Tử tổ Huệ câu Phật Đạt. ma, từng đứng trên tuyết chặt đút 
cứnh tay. 
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Hình 1.90 
Lục Tổ Tuệ đề kệ 


Cây Bồ đề uốn không phải là cây — _ 

Cdi đài sáng uốn cũng không phải là tái đài 
Vốn không phối là một uột 

Chỗ nào cũng có thể nhiễm được bụi trần. 
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Hình 191 
Vạn phép cũng chỉ quy về một (Do câu "Vạn pháp qui nhất) 


Hỏi : Như thế nào thì được gọi là Phạt 

Đáp : Ba cây gai 

Hỏi : Thành Phật chỉ có một, thế một là cái gì ? 
Đáp : Một cái áo udi nặng bây cân. 
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Hình 1.92 
Đốn ngộ 
Bất trứ ngữ ngôn (Không phái lời lẽ to tát) 
Trực chỉ nhân tâm (Mà chỉ ở chỗ tâm người ta) 
Bất lập uăn tự (Không phải lập uăn tự, chữ nghĩa) 
Kiến tính thành Phật (Chỉ cần thấy được cái tính là 
thành Phật) 


(Thiên) 
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Hình 1.93 
Thiền Cơ 


Mã Tổ hỏi : Làm gì thế ? 
Hoà thượng Thạch đầu nói : Chăn trâu 
Hỏi : Chăn thế nào ? 
Đúp : Cho trâu đi ăn có. 
Mã Tổ nói : Thật đúng là đồ chăn trâu. 
(Tranh “Mục ngưu”) 





Hình 1.94 
Thiền ngộ 


Tốt đi ngọn nến sẽ thấy tâm ta sáng lên. 
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Hình 1.95 
Thiền ngộ 


Đoạn chỉ đốn ngộ (là thuật ngữ Phát giáo, nghĩa là "đột nhiên 
giác ngộ Đạo Phật) 





Hùnh 1.96 
Toạ thiền 


Như thế nào gọi là toạ thiên (ngôi thiên) 
Cái phép toạ ấy là ở ngay trong nhà 
Không đế cho cái gt đến làm uướng bận đến thân, tâm của ta 
Ở ngoài tất cả cảnh giới Thiện, Ác 
Trong tâm không để một chút gì uướng bản, ấy gọt là toạ thiển. 
Tự tháy được cái tính bên trong của mình, ấy gọi là toa thiển. 
(Đàn hinh) 
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Hình 1.97 
A tự quan (Tâm niệm chữ Ä) 


Miệng nói chữ A, ngồi niệm điệp già 

Hơi thở đều đặn, trong lòng yên bình 

Ngắm thấy trong từn có một uầng trăng sáng nhô lên cao, 
trong đó có một bông sen trăng tdm cánh, trên đài sen lấp 
lánh chữ A Uuàng. 


III. NHÂN SINH - TÌNH CẢM. - 


Dân tộc Trung Hoa từ ngàn xưa đã là một dẫn tộc col 
trọng luân lý và chí khí. Cả nền tảng tình cảm và luân lý 
của Trung Quốc xưa đại biểu là Lễ, Nhạc, Nhân, Nghĩa, 
trải qua mấy ngàn năm tựa như chiếc lò nung vĩ đại của 
lịch sử đã tôi luyện, hun đúc nên lý tưởng nhân sinh của 
người Trung Quốc, và tạo nên cái trục cho đời sống tình 
cảm của ngàn vạn con cháu Viêm Hoàng. 


xà 


lý 

















Hình 1.98 
Tự cường không nghỉ (Do câu : "Tự cường bất tức") 


Người quân tử luôn 0ươn lên không ngơi nghỉ - (Chu Dịch) 
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Hình 1.99 
Cùng tặc tư biến 


Dịch cùng sẽ biến, biến rồi sẽ thông, thông rồi sẽ trường tổn, 
tĩnh cửu (Dịch cùng tác biên, biển tắc thông, thông tắc cửu) - 
(Chu Dịch) l 


146 


ầỀ¡ 


»“ 


Ù 
“⁄ 





Hình 1.100 


Tích thiện 


Những người tích thiện ắt gặp điều lành 


Những kẻ không tích thiện ăt gặp tai ương. 


Tịch thiện chỉ gia, tất hữu dư khách 
Tích bất thiện chỉ gia, tất hữu dư ương) 


(Đo câu: : 


(Chu Dịch) 
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Hình 1.101 
Cái đạo làm người "lập nhân chi đạo” 


Cái đạo làm người chính là nhân uà*nghĩa. (Do câu : “Lập nhân 
chỉ đạo, 0iết nghĩa dữ nhân”) 
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Hình 1.102 
Quý học (ham học) 


Tuổi nhỏ mà ham học (hiếu học), cũng giống như Mặt trời 
túc niới nọc 
Khi trưởng thành mà ham học, cũng giống như ánh sáng Mặt 
trời 
Tuổi đã cao mà uẫn học, cũng giống như ánh sáng của bó 
đuốc lớn. 

(Han. Lưu Hướng (Thuyết Nam, Kiến bản) 
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Hình 1.103 
Quí tuổi trung niên 


Đời người di qua thời trung niên, cũng giông như một ngày đi 
qua buổi trưa. (Do câu : "nhân qua trung niên nhật quá ngo”) 
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Hình 1.104 
Chăm chỉ học hành (cần học) 


Không biết đến tuổi già thì tuổi già cũng sẽ đến. (Do câu : 


“Bất trì lão chỉ tương chữ") - (Luận ngữ) 
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Hình 1.105 
Phòng ngừa thối rữa 


Nước chủy thì không bao giờ thối, then cửa không bao giờ gỉ 
mọt - (La Thị Xuân Thu. Tộn số) 
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Hình 1.106 
Nhân sinh vô thường 


Làm sao có thể lường được cái nỗi gió mây của trời 
Cũng như cái hoạ sớm chiếu của con người. 
(Do câu : Thiên hữu bất trắc phong uân 
Nhân hữu đón tịch hoq phúc) 
l (Tam quốc diễn nghĩa) 
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Hình 1.107 
Ba chặng đường của đời người (Nhân sinh tam lữ trình) 


Tam thập nhỉ lập (Ba mươi tuổi lập thân) 
Tứ thập nhị bất hoặc (Bốn mươi tuổi không có điêu gì không 
biết) 
Ngũ thập trì thiên mệnh (Năm mươi tuổi đã hiểu được cúi 
mệnh trời) 

(Vì chính - Luận ngữ) 
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(Đo câu : 


1inh 1.108 
Nãi lo đất nước (Ưu quốc) (1) 


(Đối uới) sự hưng 0uong của thiên hạ 
Kẻ thất phu phải có phần trách nhiệm. 
Thiên hạ hưng Uong 
Thất phu hữu trách) 
(“Thông sử" - Ngô Kiểu Nhan đời nhà Thanh) 


155 





Hình 1. 109 
Nỗi lo đất nước (9) 


Tiếng gió, tiếng mua, tiếng đọc sách, tiếng nào cũng đều lọt uào tai 
Việc nhà, uiệc nước, uiệc thiên hạ, uiệc nào cũng đều quan tâm 
(Phong thanh, uũ thanh độc thư thanh, thanh thanh thập nhĩ) 
(Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm) 
(Theo "Đề Đông Lâm thư uiệc liên: của 
Cố Hiến Thành đời nhà Minh - đây là 
câu đối đề ở uiện sách Đông Lâ,) 
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Hình 1. 110 
Thời gian trôi 


Ba mươi năm nước chủy uê đông, ba mười năm nước chảy uề tây. 
(Do câu : "Tam thập niên hà đông, tam thập niên hà tây") 
(Trích hồi 46 - Nho... Ngoại sử) 
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Hình 1111 


Không có con đường cùng (Do câu : Thiên vô tuyệt nhân chỉ lộ) 


Sơn cùng thuy tận nghĩ 0ô lô 
Liễu am hoa ninh hưu nhất thôn. 

(Lục du - “Du Sơn Tây thôn" (đi chơi thôn Sơn Tây) 
(Đi đến tận cùng sơn thuy ngờ là không còn đường nữa 
Bồng thấy bóng liễu màu hoa lại thiện ra) một thôn xóm) 
Dịch thơ : Ngở đâu thuy tận sơn cùng 

Xóm làng lại hiện một uùng tươi xanh 
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(Đo câu : 


Hình 1.112 
Kính lão 


Chăm sóc người già của tq uà của người 
Yêu thương con trẻ của fqa 0à của người 
Lao ngô lao dĩ cập nhân chỉ lão 
Ấu ngô ấu dĩ cập nhân chỉ ấu) 
tMạnh Từ - Lương Tuệ Vương Thượng) 
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Hình 1.113 
Thương dân (ưu dân) 


(Mạnh Tử - Lương Tuệ Vương Thượng) 


Vài uì thiên hạ (Lạc dĩ thiên hạ) 
Lo cho thiên hạ tu dĩ thiên hạ) 


160 





Hùnh 1.114 


Nhân ái 


Phàm Trì hỏi tê điều nhân 
Không Tử trẻ lời : Nhân tức là lòng yêu con người 
(Nhan Uyên - Luận ngữ) 
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Hình 1.115 
Thượng hiền 


Người ta đều có thể làm Nghiêu Thuấn 
to câu : Nhân giai kha dĩ uí Nghiêu Thuấn”) 
tMạnh Từ - Cáo tử hq) 





(Đo câu : 


Hình 1 116 
Phẩm hạnh 


Người quân tử bộc trực thăng thắn 
Kẻ tiểu nhân khúm núm sợ sệt 
Quân tử than đãng đăng 

Tiểu nhân thường thích thích) 


(Thuận nhỉ - Luận ngữ) 
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Hình 1.117 
Nhân tính 


Tính người tỏn đĩ như nhau 
Dần dân qua sự rèn rúa thành thói quen của nuôi người mà 
trở nên khúc nhau. 
(lo câu : Tĩnh tương cận dữ 
Tạp tương tiên hẻ) 
(Dương hoa - Luận nơgữ) 
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Hình 1.118 
Trị học 


Khổng Tử nói rằng : "Cho ta sống thêm uài năm nữa để học 
sách Kinh Dịch, thì có thể sẽ hông phạm những sai lầm lớn. 
(Tử uiết :-Gia ngã số niên, ngũ thập dĩ học "Dịch", khá dĩ cô 
đại qua hề) 

(Thuật nhị - Luận ngữ) 





Hinh 1.119 
Hiểu học 


Không biết cái già nó cũng sẽ đến 
(Do câu : Bất trí lão chỉ tương chủ 
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(Luận ngư) 





Hình 1.120 
Giáo học (Dạy học) 


Học hhông chún ghét 
Dạy không mệt môi 
(Do câu : Học nhỉ bất yếm, hôi nhân bất quyện) 
(Luận ngữ) 
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Hình 1131 
Tiếc thời gian (tiếc âm) 


Thiếu tráng bất nỗ lực 

Lao đạt đồ bị thương 

(Lúc trẻ trung không cố găng 

Đến lúc giả con đường đi (chỉ toàn) khó khăn) 
(Trường ca hành - Lạc phú cổ từ đời Hún) 





Hình 1.122 
Tiết tháo 


Phú quí bất năng đâm (Phú quý không dâm loạn) 

Bần cùng bất năng di (Nghèo hhó không nhụt lòng) 

Uy uũ bất năng bhuyết (Oai uũ bhông khuất phục) 
tĐăng Văn Công - Mạnh Tử) 
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Hình 1.123 
Hy sinh thân mình vì nghĩa (xả thân thủ nghĩa) 


Sinh mệnh ta cũng muốn (có) 
Nghĩa cử ta cũng muốn (có) 
Hai thứ không thể cùng có 
(ThÙ ta sẽ xẻ thân mình 0ì nghĩa 
(Sùuh diệc ngũ sở dục dã 
Nghĩa diệc ngã sở dục dã 
Nhị giả bất! khá đắc kiêm 
Xa thân nhị thủ nghĩa) 
(Mạnh Tử - Cáo tử) 
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Hình 1 124 
Vì nước (Vi quốc) 


Tận tuy hầu hạ phụng mệnh 
Đến chết mới thôi 
(Do câu : Cúc cung tận tuy, tử nhì hậu dĩ) 
(“Hậu xuất sự biểu" - Gia Cát Lượng) 


171 





Hình 1 125 
Biết đủ (Tri túc) 


Biết thế nào là đủ thì luôn 0ui 0ẻ 
Tại hoa không có điều gì lớn bằng lòng không biết thế nào là đủ. 


Cho nên, biết đủ thì đủ, ấy là lẽ thường uậy. 
(Do câu : Trt túc thường lạc 
Hoa mục đại cu bất trí túc 


Có, trí túc trì túc, thường túc hề. 
("Lão Tử”) 
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Hình 1.126 
Thủ tiết (giữ tiết tháo) 


Ha quân có thê đoạt được tướng 


Ñ© thất phu không thể đoạt được chỉ. 


(lo câu : Tum quân kha đoạt sư dã 
Thát phụ hd đoạt chữ) 


(Tư Hàn - Luận ngữ) 





Hình 1.127 
Quí hoà (coi trọng hoà kh?) 


Thiên thời hông bằng đĩa lợi, địa lợi không bằng nhân hoà. 
(Do câu : "Thiên thời bát như địa lợi, địa lợi bất như nhân hoà”) 
(Mạnh Tử - Công Tôn Sửu) 
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Hình 1.128 
Phẩm hạnh đạo đức (Phẩm đức) 


Cái gì bản thân mình không muốn thì đừng làm điều đó cho 
người khác. (Do câu : "Dĩ sở bất dục, uật thị uu nhân”) 


(Nhan Uyên - Luận ngữ) 





Hình 1.129 
Quí học (coi trọng học tập) 


Trong ba người cùng đi ắt có thầy của 1a. 
(Đo câu : "Tam nhân hành tát hữu ngũ sử”) 
(Luận ngữ) 
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Hình 1 132 
Thể nghiệm và quan sát (thể sát) 


Thầy bói xem oi, ếch ngôi đáy giếng. (Do câu : "Nhất khổng 
chỉ hiến ”) 
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Hình 1.133 
Mạnh mẫu ba lần đời nhà (Xanh mẫu tam thiên) 


Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. (Do câu : Cận châu gia 
châu, căn mặc gia mặc) 


š3. CÁC NHÀ MƯU LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI 


Lưu vực sông Hoàng Hà và hai bờ Trường Giang đã 
sản sinh ra các thế hệ những nhà mưu lược mà đa phần 
trong số họ đều là những quân sư về chính trị. đều có một 
đặc điểm chung là túc trí đa mưu, có thể tiên đoán tính 
toán được mọi việc như thần. Trong lịch sử Trung Quốc, 
họ là những người lập nên được nhiều công lao to lớn. 


A.- CÁC NHÀ MƯU LƯỢC CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG QUỐC 
CÔ ĐẠI 

Có thể nói, các triều đại của Trung Quốc xưa, thời 
nào cũng có những nhà mưu lược chính trị trác việt, họ đã 
đứng thành một đội ngũ đông đảo trên vũ đài lịch sử, thể 
hiện ở nhiều lĩnh vực xã hội, bao gồm các danh sư mưu 
lược gia, danh tướng mưu lược gia, danh quân mưu lược 
gia và danh thần mưu lược gia. Dưới đây chọn giới thiệu 
ba nhà mưu lược có tính điển hình nhất và đi vào tìm hiểu 
những nét tình sâu trong cơ mưu, sự nghiệp của họ. 


I. DANH SƯ MUU LƯỢC GIÁ 


1. Y Doãn 


Y Doãn còn có tên là Y Chí. Sách Lã Thị Xuân Thu 
viết : "Có người con gái họ Tang đi hái dâu, nhặt được đứa 
-bé trong bụi dâu, vì ở bên bờ nước nền đặt tên là Y Doãn". 
Sách "Sử ký" nói rằng "Doãn" nghĩa là "chính", giúp vua 
Thang thu phục thiên hạ (Sử ký - Ân bản kỷ), thời cuối 


181 


Chu đầu Thương. là người nước Thâm. Y Doãn là phụ 
thần quan trọng nhất (tể tướng) của vua Thang. Ông cũng 
là vị tế tướng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc xuất 
thân từ nô lệ. Ông đã phò tá vua Thang tiêu diệt nhà Hạ, 
góp công lớn cho sự nghiệp khai sáng và hưng thịnh của 
nhà Thương. Ÿ Doãn phò tá cả thảy bốn triều vua nhà 
Thương là Thang, Bốc Bính, Trọng Nhận, Thái Giáp, trở 
thành bậc danh sư mưu lược chính nghĩa đầu tiên trong 
lịch sử Trung Quốc. Mưu lược cơ bản của ông như sau : 


(ta) Ba lần mời Y Doãn phò tá uua Thang : 


Y Doãn là bậc anh tài của bộ lạc Tang thị dưới thời 
mạt Hạ. Mặc dù xuất thân hèn mọn (nộ lệ) song lại có 
một hoài bão lớn lao. ông là người có tài trí và nhân đức, 
là một ngôi sao sáng dù bị vùi lấp trong những khổ đau 
tăm tối của giai tầng nô lệ vẫn toả lên ngời rạng. Vua 
Thành Thang (Thương Thang) - vị hoàng đế khai quốc 
của nhà Thương, là bậc minh quân hiền đức và quyết 
đoán, Thương Thang vốn là một nước chư hầu của vua 
Kiệt nhà Hạ, đã cường thịnh vượt bậc rồi tiêu diệt nhà 
Hạ, hưng lập nên nhà Thương. Sự nghiệp vĩ đại đó gắn 
liển với sự phò giúp của Y Doãn. Như Tư Mã Thiên đã 
viết trong "Sử ký": 

"ÝŸ Doãn vốn là kẻ sĩ, vua Thang năm lần sai người 
đến rước đón. Sau mới chịu ra giúp. Sau khi nghe Y Doãn 
nói chuyện về "tố vương" (vua mà không cần có quân 
tướng) và cửu chỉ (chín chỉ), vua Thang đã tin tưởng cử 
ông coi giữ "triều chính" (Sử ký - Ân bản kỷ) 

Y Doãn từng làm nô lệ của họ Tang, vua Thang muốn 
dùng ông, đã phải cất công ba lần đi mời, cuối cùng nghĩ 
ra cách kết thân với nhà họ Tang để buộc Y Doãn làm hầu 
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thần (theo hầu chủ nhân lấy chồng) về nhà Thương của 
vua Thang và từ đó bắt đầu được trọng dụng. 


Sau khi Y Doãn được vua Thang phá cách đưa lên 
làm thừa tướng, ông đã bắt đầu sự nghiệp phò tá bốn 
triều vua nhà Thương trong đó công lao to lớn bậc nhất 
của ông chính là đã giúp vua Thang diệt Hạ Kiệt. Trong 
hoàn cảnh lịch sử đương thời, có thể nói vua Thang và Y 
Doãn là đại biểu của một thế lực tích cực và tiến bộ, còn 
vua Kiệt là đại diện cho thế lực lạc hậu và đổi bại. Vua 
Kiệt hoang dâm tàn bạo khiến lòng dân oán ghét, vua 
Thang lại hiển minh nhân hậu nên rất được lòng dân. Y 
Doãn cùng vua Thang đã phải dồn sức chuẩn bị trong 
nhiều năm mới tiêu diệt được Hạ Kiệt. Bài văn "Thang 
thệ" chính là bài hịch văn chịnh phạt nhà Hạ Kiệt, thể 
hiện cuộc quyết đấu giữa hai thế lực đại biểu cho sự tiến 
bộ và lạc hậu. Cụ thể như sau : 

"Nhà Hạ tội lỗi chất thành núi, vua Hạ làm hại sức 
dân, tồn vong xã tắc, thấy dân chúng lâm vào tai nạn mà 
không cứu giúp, ý chí ta như mặt trời kia, mặt trời chết thì 
ta mới vong ?, "vận nhà Hạ đã hết, nay trẫm phải đem 
quân đi đánh" (Thượng thư - Thang thệ) 

Bài văn tố cáo Hạ Kiệt quen thói bạo ngược, hại dân 
thảm khốc, trọng cống phẩm, bắt lao dịch, làm kiệt sức 
dân, lại dùng cực hình để tàn hại trăm họ, khiến cho lòng 
dân căm ghét, oán hận, không muốn để sống. Hạ Kiệt 
- khiến dân chúng vô cùng căm phẫn. Hạ Kiệt do vậy sao 
tránh khỏi sự diệt vong tất yếu. Ta (Thương Thang) quyết 
tâm tiêu diệt Hạ Kiệt, ý chí này quyết không lay chuyển, 
"như bầu trời có mặt trời, mặt trời mất thì ra cũng diệt 
vong". Vua Thương kêu gọi tướng sĩ hăng hái diệt Kiệt, 
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xem cái chết nhẹ nhàng như sự trở về, nếu có ai không thể 
cũng đánh sẽ chuốc lấy cái chết, tức là nói nếu a1 lâm trận 
mà bỏ chạy thì sẽ không tha mạng. 

"Sử ký" cũng chép rằng : "Kiệt bỏ đức, tàn bạo hãm 
hại trăm họ, trăm họ không chịu nổi" (Sử ký - Hạ bản kỷ), 
hay "Hạ Kiệt họp đồng minh ở Nhưng (một địa danh nay 
là Tế Ninh thuộc tỉnh Sơn Đông), các chư hầu làm phản" 
(Tự truyện). 

Vua Kiệt nhà Hạ thực sự tàn ác và ngu tối. Y Doãn 
phò tá vua Thang nhà Thương diệt nhà Hạ là chính nghĩa, 
phù hợp với quy luật phát triển lịch sử khách quan. Do 
vậy mà các chư hầu cùng tướng sĩ dự hội thể đều bừng 
bừng khí thế, ai ai cũng nguyện vì nghĩa cả đạp bằng gian 
nan. Khi cuộc đại chiến quyết liệt nổ ra ở Ô Điều, vua Kiệt 
đem Muội Hỷ Đát Kỷ chạy trốn, về sau lâm bệnh mà chết. 
Vương triều nhà Hạ trải qua 500 năm lịch sử cuối cùng đã 
bị nhà Thương thay thế. 

(b) Cầm quân có mưu, trị nước có pháp. 

Y Doãn vốn là một đầu bếp trưởng. Các nguyên lý 
nấu nướng làm ra một món ăn đã giúp gợi mở ý tưởng cho 
mưu lược của ông. Y Doãn cho rằng mấu chốt của việc cầm: 
quân chính là ở chỗ phải biết dưỡng thế chờ thời, phải nắm 
giữ thời cơ cũng như điều khiển ngọn lửa khi nấu nướng. 
Còn thuật trị nước cũng chẳng khác gì thủ thuật gia giảm 
khi nấu ăn. Đúng như "Sử ký" viết : "Từ việc nấu canh cho 
đến cái đạo làm vua đều phải qua dạy dỗ...". 

Trong lĩnh vực quân sự, Y Doãn đặc biệt chú ý nắm 
bắt chắc thời cơ cũng như biết rõ độ lửa phải thế nào khi 
nấu nướng. Như trong cuộc chỉnh phạt Hạ Kiệt, Y Doãn 
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hiến kế không cống nạp để thử sức địch, lần thứ nhất Hạ 
Kiệt còn điểu được binh lực của chín nước chư hầu để 
kháng cự lại, đến lần thư ba chỉ có thể điều binh của ba 
chư hầu, chứng tỏ Hạ Kiệt đã đánh mất đi khả năng triệu 
tập chư hầu. Khi đó Y Doãn mới tâu với vua Thang rằng : 
Thời cơ diệt nhà Hạ đã đến. Trong thời gian đánh Hạ, Y 
Doãn luôn ở bên vua Thang, động viên sĩ khí và làm bài 
"Thang thệ" (lời thể nhà Thang) vạch trần tội trạng của 
Hạ Kiệt kêu gọi nhân dân khi ngọn lửa căm hờn đã dâng 
lên cao độ hãy vùng dậy đấu tranh, do vậy mà giành được 
đại thắng". Đúng như "Sử ký" viết : "Hạ Kiệt thi hành một 
nền thống trị tàn bạo, nhân dân oán hận vô cùng, phải nổi 
dậy chống lại, vì thế mà lời Y Doãn được nhân dân nghe 
theo đồng tâm, nhất chí tiến hành cuộc đấu tranh lật đổ 
chiếc ngai vàng bất nghĩa của họ Hạ. Họ Hạ tàn ác như 
thế, nay ta phụng mệnh trời mà diệt hắn. Hắn đáng phải 
chịu tội như thế. Ta nhất định tiêu diệt, quyết không nuốt 
lời, bằng như có kẻ không tuân theo lời thể thì sẽ bị trừng 
phạt" "Sử ký - Hạ bản kỷ". 

Sử ký Tư Mã Thiên còn viết : "Vua Thang tu đức, các 
chư hầu đều theo về. Vua Thang đem quân đánh Hạ Kiệt, 
Kiệt bỏ Ô Điền, sau ốm mà chết". "Sử ký - Hạ bản kỷ". 

Trong lĩnh vực trị nước, Y Doãn chủ trương một sự 
hài hoà cân đối : thi hành các chính sách giảm bớt tô thuế, 
cống nạp, dựa trên ý kiến của dân cũng như căn cứ vào 
tình hình cụ thể của các bộ lạc để thực hiện một cách hiệu 
quả nhất các chủ trương chính trị, nhắc nhở các quan lại 
nhiệt tình làm việc. Chính sách của Y Doãn được nhân 
dân các bộ lạc ủng hộ và đã có tác dụng củng cố hơn nữa 
địa vị thống trị của nhà Thương. 
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Y Doãn còn đề nghị vua Thành Thang nên thi hành 
hàng loạt những biện pháp chính trị tiến bộ, bao gồm : 
Chỉnh đốn dân chính. cổ vũ sản xuất, phát triển thuỷ lợi, 
cai cách thi cử quan trường, đời đô về Tứ Hào... giúp cho 
triều đại nhà Thương trở nên hưng thịnh, phát triển vượt 
bậc mà trước đó chưa từng thấy trong lịch sử. Đây cũng là 
bước đi quan trọng đặt nền tầng cho triều đại Đại Thương 
kéo dài suốt 600 năm lịch sử. 


"Hán thư" viết về tài trị nước của Y Doãn như sau : 
"Đến mức Hướng Tử .... cho rằng Y Doãn, Lã Thượng quả 
là một cặp thánh nhân, kẻ làm vua không có thì không 
hưng nghiệp được (Hán thư - Đổng Trọng Thư truyện). 


(e) Một tôn sư hết lòng phò tá Thành Thang - những 
lời giáo huấn sâu sắc 

Y Doãn trị quốc rất chú ý cẩn trọng. Ông khuyên răn 
tù trưởng của các bộ lạc phải cần cù liêm chính và cẩn 
trọng, như trong "Y huấn" (Thượng thư) viết, đại ý : "phải 
lấy khoan dung nhân hậu mà thay thế bạo ngược thì mới 
thu phục được lòng người trong thiên hạ ủng hộ và lựa 
chọn (mình)". Ông luôn nhắc nhở về đạo trị nước, luôn 
phải cẩn trọng khi mới bắt đầu, nhắc nhở mọi người phải 
hiếu kính với các bậc già lão, yêu thương kính trọng lẫn 
nhau, hãy để lòng nhân ái chan hoà trong cả gia đình và 
xã hội. Trong "Y huấn" ông nói : "lấy tình yêu đối với người 
thân, lòng kính trọng đối với người già, đi ra từ mái ấm 
gia đình sẽ đến được bốn bể rộng lớn trong thiên hạ". Ông 
còn nhấn mạnh hãy rèn luyện bản thân (chỉ vua Thái 
Giáp) giống như bậc tiên vương (chỉ vua Thương Thang). 
"Muốn được như bậc tiên hiền thì phải tu dưỡng đạo đức 
cao thượng, không phản lại điều trung tín, làm được như 
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thế thì chúng thần, người ở ngôi cao tất sẽ hiển minh, kẻ ở 
bậc dưới sẽ mãi trung thành, nếu không thì dũ lãnh thổ 
cai trị có rộng đến bao nhiêu cũng khó có thể giữ được lâu 
dài". Lời mà Y Doãn nhắc nhở Thái Giáp hàm ý rằng " đây 
cũng chính là cái dễ để nhà Hạ mất thiên hạ, cũng là cái 
khó để nhà Thương có được thiên hạ", khiến Thái Giáp 
không thể không suy nghĩ. 


Y Doãn để ra "Tam phong thập khiên" (ba oan nghiệt 
mười tội lỗi) để khuyên răn, cảnh báo những kẻ phạm phải 
"tam phong thập khiên", thuộc về vu, dâm, loạn ; nếu kế 
đó là dân sẽ làm bại gia đình, là vương thì làm vong đất 
nước. Để nói rằng, làm người - tôi hay vua, đều phải cảnh 
giới trước cái vô độ của sắc dục và danh lợi, nếu không sẽ 
dẫn đến tan tành luân lý, phá hoại thuần phong mỹ tục. Y 
Doãn đã dùng lời lẽ như thế để khuyên răn Thái Giáp - 
một tên vua u muội, bất nhân. 

Tư Mã Thiên trong "Sứ ký" cũng viết : "Vua Thái 
Giáp lên ngôi được ba năm thì bất minh, bạo ngược, không 
theo Thang pháp, đạo đức bại hoại. Thế là Y Doãn để y ở 
Đồng Cung ba năm, tự mình nhiếp chính. Thái Giáp ở 
Đồng cung ba năm thì nhận ra lỗi lầm và hối cải. Y Doãn 
lại đưa Thái Giáp trở về ngôi vị, tiếp tục trị vì thiên hạ". 
(Sử lý - Ân bản kỷ) 

Mưu lược chính trị của Y Doãn rất quang minh và hợp 
lý. Sau khi vua Thương Thang mất, quyền lực của ông càng 
lớn mạnh song ông không chút lộng hành mà luôn trung 
thành, hết lòng chăm lo việc nước. Vua Thái Giáp bất nhân 
bị ông đem nhốt vào Đồng cung là táng địa của vua Thang, 
sau hối cải lại được ông đón về, giao lại triều chính. Điều 
này đã nói lên phẩm chất tốt đẹp sáng ngời của Y Doãn. 
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Bắt đầu từ khi thành lập nên triều Thương đến đời 
vua Ốc Đinh là con trai của Thái Giáp, tổng cộng Y Doãn 
đã phò tá năm đời vua Thương, đặt ra nền móng vững 
chắc để nhà Thương tiếp tục hưng thịnh và kéo dài tới 600 
năm trong lịch sử. Y Doãn có công lớn đối với sự phát triển 
của lịch sử xã hội cổ đại Trung Quốc. Với tài năng kiệt 
xuất và phẩm chất đạo đức tốt đẹp rất mực liêm khiết, 
hiển minh thể hiện qua những mưu lược đây lòng nhân ái, 
Y Doãn đã được nhân dân đời nhà Thương hết sức kính 
yêu và ngưỡng vọng, không những thế, hậu thế cũng luôn 
ca ngợi, thể hiện lòng tôn kính đối với ông. Đặc biệt như 
Chu Công sau này, là người rất đỗi tôn sùng Y Doãn. Chu 
Công khi phò tá Thành Vương bị Chiêu Công nghi ngờ, 
ông đã đưa tấm gương Y Doãn ra để bày tỏ nỗi lòng của 
mình, từ đó đã xoá được sự hoài nghi của Chiêu Công - Tư 
Mã Thiên cũng từng miêu tả lại việc này như sau : 

"Thành Vương còn nhỏ, Chu Công đứng ra nhiếp 
chính, tạm giữ quyền trị vì đất nước. Chiêu Công nghi ngờ 
nói với Quân Sảng, Quân Sảng không nói thay Chu Công, 
Chu Công nói "Thời vua Thang có Y Doãn giả xưng hoàng 
thiên, thời Thái Vu có Nhược Y..., Thần Hộ giả làm Thượng 
đế, Vu Giản tự vương gia, thời Tổ Ất có Nhược Vu Hiền, thời 
Vũ Đình lại có Nhược Cán. Họ đều là những tấm gương hết 
lòng phụng sự đất nước, và đã thuyết phục được Chiêu 
Công", "Sử ký - Yến Chiêu Công thế gia" 

Y Doãn chết đi, nhà Thương đã hậu táng ông bằng 
nghi lễ dành cho một bậc thiên tử, điều này đã nói lên vị 
trí của ông trong con mắt người đương thời. Như trong "Đế 
vương thế kỷ" viết : "Y Doãn ... mất lúc trăm tuổi, trời 
sương mù ba ngày, vua Ốc Đinh đã lấy nghi lễ dành cho 
thiên tử để làm tang cho ông". 
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2. Khương Thái Công 


Khương Thái Công, vốn tên là Lã Thượng, là một nhà 
chính trị, nhà quân sự và nhà mưu lược truyền kỳ của 
Trung Quốc cổ đại. Đến cuối đời nhìn lại cũng thoả cái chí, 
như "Sử ký" viết "Vũ Vương làm vua mà có Thái Công 
vọng là thầy dạy. Chu Công là trợ tá, tả hữu có Chiêu 
Công, Tất Công. sau lại có Văn Vương nối nghiệp" "Sử ký - 
Chu bản kỷ" ; Ông đã phò giúp nhà Chu thực hiện "tiễu 
Thương" (trừ bỏ nhà Thương) bằng cách "Tàm thực 
Thương triều" (nuốt dân nhà Thương giống như tằm ăn 
lá), thi hành chính sách cai trị nhân đạo, lại tiến hành 
đông chỉnh, phạt Trụ, lập ấp xong thì phong thành nước 
Tề, ngoài ra còn thực hiện tỉnh bình giảm chính. phát 
triển nông công thương nghiệp, khiến nước Tề trở thành 
một nước mạnh. Tóm lại, Khương Thái Công có công lớn 
đốt với sự nghiệp nhà Chu, diệt và thay thế nhà Thương 
cùng với sự phát triển cường thịnh của nước Tề. 

Trong lịch sử Trung Quốc, Khương Thái Công là nhà 
mưu lược có thể sánh với Gia Cát Lượng, được hậu thế 
tôn vinh là vị tổ sư của mưu lược Trung Quốc. Tương 
truyền, ông rất giỏi dùng "kỳ môn độn giáp" để điều 
khiển cho quân địch rơi vào hoảng loạn, không thể rút lui 
cũng không thể chống cự lại được. Tư Mã Thiên trong "Sử 
ký" cũng khen ngợi "Mọi kỳ mưu và quyền phép, binh 
lược khiến quân thù phải khiếp sợ nhà Chu đều từ mưu 
lược của Thái Công mà ra" "Sử ký - Tề Thái Công thế 
gia". Đặc điểm chính trong mưu lược của Khương Thái 
Công như sau : 

(a) Đa mưu thiện đoán, có thể tiên liệu bỳ sự. 


Khương Thái Công tình thông Chu Dịch, am tường 
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thuật số, lại giỏi dùng "kỳ môn độn giáp" và có một bản 
lĩnh tiên liệu phi thường, lại thêm sự tỉnh thông về "Dịch 
lý", luôn chú trọng mối quan hệ chỉnh thể của ba nhân tố, 
thiên, địa, nhân, vì thế trước những trận chiến quan 
trọng, có tính quyết định ông luôn rất chú trọng phân tính 
thiên thời, địa lợi, nhân hoà, kết hợp nhuần nhuyễn chúng 
với qui luật khách quan. 

Khương Thái Công tính toán như thần. Riêng việc 
thảo phạt Trụ Vương, phải đến lần thứ ba, cuộc đông 
chinh mới có được thời cơ chín muôi. Lần thứ nhất, khi đã 
áp sát được kinh đô nhà Thương, khí thế của quân sĩ vô 
-eùng hăng hái, sôi động song Văn Vương và Lã Thượng 
vẫn cho rằng đây chưa phải là thời cơ - cơ hội thật sự 
đang ở phía trước. Lần đông chinh thứ hai, Vũ Vương đã 
lên ngôi được 13 năm, chư hầu khắp nơi kéo đến qui 
thuận. Có tới hơn 800 chư hầu tụ hội ở Mạnh Tân trong 
một cuộc ăn thể. Lúc đó. Sư Thượng thư (Khương Thái 
Công) tay trái cầm cây phủ việt vàng, tay phải cầm cờ vũ 
mao, thể rằng "Nay có cây dâu xanh kia toả bóng mát, 
thể cùng một hội một thuyền, ta và ngươi nếu sau này kẻ 
nào phản bội sẽ bị bêu đầu". 

Vũ Vương trong "Mạnh Tân chi thệ" (lời thể ở Mạnh 
Tân) viết "Nay nhà Thương... chìm đấm trong tửu sắc, 
làm điều bạo ngược. ai phạm tội là bắt tội cả họ, ai làm 
quan thì làm quan suốt đời, lo xây cung thất, đền đài, 
đào hồ, bắt phục dịch, tàn hại trăm họ, bức bách tôi 
trung. mổ bụng đàn bà có chửa, đến nỗi trời nổi thịnh nộ, 
lệnh cho ta thảo cứu văn nghĩa, tập hợp tướng lĩnh dấy 
lên thiên uy, công lớn chưa thành... (Thượng thư - Chu 
thư, Thái thệ thượng) 
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Sĩ khí dâng cao, lòng người qui tụ, các chư hầu cũng 
đồng tình "Trụ đáng bị trừng phạt". Vũ Vương và Lã 
Thượng nhận thấy mặc dù lực lượng đã lớn mạnh song nội 
bộ triều Thương chưa phải đã hoàn toàn mục rỗng nên 
quyết định vẫn chưa đánh Trụ. tạm cho quân lui về. Lần 
đông chinh thứ ba là lúc nội bộ nhà Thương đang vô cùng 
rối loạn. Vua Trụ sủng ái Đát Kỷ, tàn bạo với quần thần, 
giết hại nhiều người. Y là tên bạo chúa dâm loạn, lại 
không chịu nghe lời khuyên gián khiến cho các bậc đại sư, 
nhân tài đều chán ngán mà rời bỏ. Câu chuyện "Phẫu Tỷ 
Can, quan kỳ tâm" (mổ bụng Tỷ Can ra để xem cái tâm 
bên trong) nổi tiếng là một ví dụ điển hình nói lên sự ngu 
tốt và đã man của vua Trụ. Tỷ Can là bậc trung lương, khi 
các đại thần khác trong triều đều lần lượt bỏ đi, Tỷ Can 
vẫn cho rằng : "Làm một kẻ bề tôi, dẫu có chết cũng vẫn 
phải đấu tranh". Vì thế ông vẫn hết lời can ngăn vua Trụ, 
khiến Trụ nổi giận "Ta nghe nói tâm của bậc thánh nhân 
có thất khiếu, vậy nay phải mổ bụng Tỷ Can ra xem cái 
tâm của ông ta thế nào mà dám to gan vậy". Những người 
đứng ra can ngăn liền bị Trụ tống vào ngục, những người 
khác thì rời bó mà theo Chu. "Sử ký - Chu bản kỷ". Đợi 
đến khi nội bộ nhà Thương quần thần rối loạn, sát hại lẫn 
nhau, các tướng đều lần lượt bỏ theo về với nhà Chu. lúc 
này Vũ Vương, Lã Thượng mới thấy thời cơ đã chín muôi, 
có thể xuất quân chinh phạt. Trước khi ra quân lại bốc 
được quẻ qui, không phải điềm lành, trời bỗng chợt nổi gió, 
lát sau mưa bão kéo tới. Mọi người đều sợ hãi nhưng Lã 
Thượng không chết khiếp sợ, ngược lại cho rằng "Đây là 
trời xanh nổi giận, giúp ta diệt Trụ", trấn an tướng sĩ. Ở 
thời cổ đại, khi mê tín chiếm lĩnh Hiệt vị trí quan trọng mà 
Lã Thượng đã dám chống lại "thiên mệnh" như thế chứng 
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tỏ ông có tri thức uyên bác và lòng quả cảm phi thường 
của một nhà mưu lược lớn. Ông tổng hợp các nhân tố thiên 
thời, địa lợi, nhân hoà, từ đó nêu lên ý nghĩa quyết định 
của con người. Thái Công cùng với Vũ Vương và Chu Công 
đã cùng tổ chức nghỉ lễ "Mục thệ" nổi tiếng : 

"Vũ Vương nói, người xưa có câu rằng "Gà trống 
không mào", mào gà trống như rường mối dhing nhà. Nay 
vua Thương nghe lời vợ mà làm vứt bỏ cả giỗ chạp không 
cúng, quên cả di chiếu. không đoái hoài gì đến cha mẹ anh 
em, lại đề cho kẻ đắc tội bốn phương tự do tháo chạy yêu 
kể này ghét kẻ khác, tin kẻ này sai kẻ khác, vêu thì cho 
làm đại phu khanh sĩ, bạo ngược với trăm họ, lừa dối 
Thượng ấp. Nay ta thề sẽ vâng mệnh trời mà trị tội hắn". 


Lời thể đó cũng là thông điệp cuối cùng đưa tới Trụ 
Vương "Khi Trụ nghe tin Vũ Vương tới, hạ lệnh cho 70 vạn 
quân ra chống cự, nhưng chống sao lại, bị quân lính của 
Vũ Vương rượt đuổi" "Sử ký - Chu bản kỷ". Vũ Vương dẫn 
quân vào Triều Ca (kinh đô nhà Thương), Triều Ca tàn 
lạnh thưa thớt rất nhanh chóng bị chiếm lĩnh, Trụ Vương 
tự vẫn. Vũ Vương diệt xong nhà Thương, lập lên vương 
triểu Tây Chu. 

Qua việc Khương Thái Công phò giúp Vũ Vương diệt 
Trụ, tài năng kiệt xuất và mưu lược cao minh của ông đã 
được phản ánh rất rõ nét. 


(b) Mưu cứu Văn Vương, ngâm thực hiện “Tiểu 
Thương” (diệt trừ nhà Thương) 


Do Chu Văn Vương thi hành một nền chính trị nhân 
đạo. thu phục được người hiển trong thiên hạ mà dần dần 
biến nhà Chu thành một nước cường thịnh năm ở phía Tây 
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của lãnh thổ nhà Thương nên đã bị nhiều người gièm pha 
và bị Trụ Vương ghen tức, đố ky. Thế là Chu Văn Vương bị 
giam vào ngục Dữu Lý (nay thuộc huyện An Dương tỉnh 
Hà Nam). 


Theo "Sử ký" của Tư Mã Thiên thì chính Mã Thượng 
cùng hai vị quan thần nhà Chu đã tìm cách cứu Chu Văn 
Vương ra khỏi ngục. Như trong "Tề Thái công thế gia" viết 
: "Chu Tây Bá (Chu Văn Vương" bị giam ở Dữu Lý, Tản 
Nghĩ Sinh và Hoằng Yẻu Tố biết liền báo cho Lã Thượng. 
Lã Thượng than rằng "Ta nghe nói Tây Bá hiển minh, lại 
biết kính dưỡng người già, lẽ nào không đến cứu". Ba 
người đã tìm kiếm mỹ nhân và kỳ vật đem cống cho Trụ 
Vương rất nhiều gái đẹp và vật lạ, Trụ hám sắc tham của 
đã lập tức thả Tây Bá ra, lại giao cho Tây Bá những quyền 
lực không nhỏ đối với một nước chư hầu sát cạnh. Từ đó, 
Lã Thượng và Văn Vương đã dùng quyền lực này để mưu 
sinh tính sự nghiệp lớn trong khi bề ngoài vẫn thể hiện là 
một nước chư hầu ngoan ngoãn của nhà Thương. Lúc đó có 
rất nhiều chư hầu nhỏ ở phía Tây dân dần hợp với nhà 
Chu, thành nước lớn. Nhà Chu càng trở nên cường thịnh, 
sự cường thịnh này gắn liền với những mưu lược của Lã 
Thượng. Đúng như trong "Sử ký" viết : 

"Tây Bá Xương nhà Chu được thoát ra từ đất Dữu Lý, 
ngầm tính với Lã Thượng sửa đức để đánh đổ nhà 
Thương... Đánh Súng, vỗ yên đất Tu và các tộc người man 
di, rạch đôi sơn hà. Thiên hạ chia ba, hai phần thuộc về 
nhà Chu, mưu kế của Thái công thật phong phú và lợi 
hại". (Sử ký - Tề Thái Công thế gia). 

Khương Thái Công mưu cứu Văn Vương, thi hành 
sách lược "Tiễn Thương" (cắt khỏi nhà Thương) làm cho 
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nước Chu ngày càng trở nên lớn mạnh. Khương Thái Công 
đã lập nên những công lao to lớn cho sự nghiệp diệt 
Thương của Vũ Vương. 

Thời gian từ lúc Khương Thái Công bắt đầu phò tá 
Chu Vương "tiễn Thương" tới lúc diệt được nhà Thương là 
hơn mười năm. Điều này nói lên tầm nhìn xa trông rộng 
của một nhà mưu lược chính trị. Việc ông chủ trương rời 
nhà Thương diệt Thương là một sự tiến bộ, có tác dụng 
thúc đẩy quan trọng đối với sự phát tr lên của lịch sử. 


(œ) Một uõ sự mẫu mực : trị nước phải có cách. 


Do có công lao to lớn mà Khương Thái Công được 
phong cho vùng đất Tề (Sơn Đông) nên ông còn được gọi là 
Tầ Thái Công. Sau khi Khương Thái Công đến đó nhận đất 
đã tiến hành một loạt các biện pháp chính trị, làm cho nước 
Tề nhanh chóng giàu mạnh. Như trong "Sử ký" có viết : 

"Thái Công về nước, sửa triều chính, chỉnh đến phong 
tục, giảm bớt nghì lễ, mở thông công thương. tăng mối lợi 
cho nghề cá, muối. Do vậy dân theo Tề quá nửa, nước Tề 
trở thành đại quốc". (Sử ký - Tề Thái Công thế gia). 

Sự hưng thịnh của nước Tề là cơ sở để nước Tề sau này 
trở thành một nước lớn trong "thất quốc xưng hùng” thời 
Chiến Quốc. Khương Thái Công không những giỏi cầm quân 
mà còn giỏi trị nước. Ông tuy là một võ tướng song vẫn rất 
chú trọng văn trị. Ông chú ý phải văn hoá Tề Lỗ rực rõ của 
Trung Quốc cổ đại. Là một người thanh liêm và cần trọng 
không bao giờ tỏ ra ngạo nghễ bởi sức mạnh võ tướng, 
Khương Thái Công quả là một mẫu mực trong nòi võ sư. 

5. Chu Công. 


Chu Công là nhà mưu lược chính trị kiệt xuất trong 
thời cổ đại. Chu Công từng phò Chu Vũ, Thành Nhị Vương 


194 


và có cống hiến lớn lao trong sự nghiệp diệt nhà Thương 
Trụ lập vương triều mới của nhà Chu. 


(a) Mưu bế sâu xa, phò giúp Chu Vương. 


Chu Công là con trai của Chu Văn Vương, sống qua 
ba triểu đại Văn Vương, Vũ Vương và Thành Vương đã 
dồn bao sức lực, tâm huyết phò tá Vũ Vương và sau này là 
Thành Vương, lập nên công lao to lớn đối với sự khai sáng 
và hưng thịnh của nhà Tây Chu. Nhất là thời kỳ Chu 
Công phò tá Chu Văn Vương, giúp thực hiện một loạt các 
chế độ về kinh tế, chính trị với tầm nhìn rộng và xa, khiến 
cho thời Tây Chu trở thành thời kỳ phát triển rực rõ trong 
nền văn minh cổ đại Trung Quốc. 


Theo "Sử ký" của Tư Mã Thiên thì : "Vũ Vương lên 
ngôi, Đán (chỉ Chu Công) thường ở bên cạnh giúp đỡ, làm 
được rất nhiều việc, chín năm Vũ Vương đông phạt ở Minh 
Tân, mười một năm phá Trụ ở Mục Dã, Chu Công luôn có 
mặt bên ông". (Lỗ Chu Công thế gia). Chu Công luôn cùng 
với Vũ Vương sát cánh trên các chiến trường đông tây, viết 
nên "Mục thệ" (Lời thể ở Mục Dã) là lời của Vũ Vương 
động viên tướng sĩ tăng thêm khí thế trong sự nghiệp diệt 
trừ Trụ Vương, vạch rõ tội lỗi của Trụ Vương, kích thích cổ 
động ý chí chiến đấu của quân sĩ, như : 


"Nay vua Thương nghe lời vợ mà làm, vứt bỏ cả giỗ 
chạp không cúng. quên cả đi chiếu, không đoái hoài gì đến 
cha mẹ anh em, lại để cho kẻ lắm tội bốn phương tháo 
chạy, cất nhắc kẻ yêu vì, tin kẻ này sai khiến kẻ khác, yêu 
thì cho làm đại phu khanh sĩ, bạo ngược với trăm họ, lừa 
dối xã tắc nhà Thương. Nay ta thể vâng mệnh trời mà trị 
tội" (Thượng Thư - Chu Thư). 


Vũ Vương qua đời, Thành Vương lên nối ngôi. Song vì 
Thành Vương còn nhỏ tuổi Chu Công đứng ra nhiếp 
chính, tạm thời nắm giữ quyền bính, ổn định đất nước, lại 
tự mình dẫn quân đông chỉnh, củng cố nền thống trị của 
nhà Chu. Như trong "Kinh thi" viết : 

Kí pha ngã phủ 

Hiệu bhuyết ngã bản 
Chu Công đông chỉnh 
Tứ quốc thị hoàng 

Trong "Sử ký - Chu bản kỷ" cũng viết : "Chiêu Công 
trấn thủ. Chu Công làm tướng lĩnh, tiến hành Đông phạt 
miền Hoài Di, thắng lớn", 

Đặc biệt Chu Công đã lựa chọn một loạt các biện 
pháp kinh tế chính trị mang lại tác dụng lớn thúc đẩy 
phát triển hơn nữa sự cường thịnh của nhà Tây Chu. 


Chu Công chủ trương thì hành chế độ phân phong, 
phân ấp. Trong tình hình khách quan đương thời của nhà 
Chu thì chế độ phân phong là thuận lợi với sự phát triển 
của lịch sử. Bởi khi đó, Tây Chu đất rộng người thưa, kinh 
tế phát triển không cân đối giữa các vùng, nếu không thực 
hiện phân phong e rất khó thúc đẩy kinh tế phát triển. 
Hơn nửa, lúc đó còn chưa tiến đến thời kỳ phong kiến, 
trung tương tập quyển chưa có cơ sở kinh tế. chính trị vững 
chắc nên thực hiện chế độ phân phong chính là để thúc 
đẩy xã hội phát triển, ngoài ra, đây còn là một biện pháp 
để mở rộng biên cương. Thông qua những cuộc phạt đông 
bình tây, Tây Chu trở thành triểu đại đầu tiên có bờ cõi 
trước thời nhà Tần. nhưng cũng vì thế mà đã gieo mầm 
hoạ cho thời kỳ Chiến Quốc phân biệt dai dẳng về sau. 
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Ngoài ra, Chu Công còn để ra việc dời đô về lạc 
Dương để tăng cường giám sát và khống chế đối với trung 
tâm văn hoá chính trị của miền đông. Về chính sách đất 
đai thì thực hiện chế độ cảnh điển - cảnh điền chế, tức là 
chế độ quốc hữu về đất đai ; các vùng đất đai lãnh thổ sẽ 
do quốc vương phân cho các chư hầu. Trong điều kiện lịch 
sử thi hành chế độ phân phong đương thời thì cảnh điền 
chế được xem là phù hợp với quy luật phát triển của lịch 
sử. Đồng thời Chu Công cũng khích lệ việc khai khẩn tư 
điển, đây chính là những manh nha của chế độ tư hữu đất 
đai sau này, cũng là nền tảng cho sự hưng thịnh của chế 
độ phong kiến đất đai về sau trong thời kỳ Xuân Thu. 

Những chủ trương - mưu lược chính trị đó là sự phản 
ánh một tầm nhìn xa rộng cũng như tri thức trác việt của 
nhà mưu lược chính trị Chu Công. 

Chu Công còn ra sức khuyên răn Thành Vương 
không nên ham an nhàn yên vui, như trong "Thượng 
Thư" viết đại ý nhắc nhở "quân thần không nên mưu cầu 
nhàn nhã, hưởng lạc mà phải biết lo cho lúc nguy khốn 
ngay cả khi đang ở trong thái bình", (Thượng Thư vô 
dật). Đúng như Thái Thẩm Chí viết trong "Thư kinh tập 
truyện" : "Ham sống yên vui chính là cái điểu mà những 
bậc chính nhân quân tử phải tập từ bỏ, từ xưa những 
người có được xã tắc không thể không lấy cần mẫn hưng 
thịnh mà đem vứt bỏ đi cái dục vọng hưởng lạc", lại như 
lời cảnh báo phải "cư an tư nguy" (ở trong yên tĩnh nghĩ 
đến lúc nguy nan) của Chu Công "trị được chẳng qua là 
chưa loạn, giữ được chẳng qua là chưa nguy” (Thượng 
Thư Chu quan). Điều này chứng tổ Chu Công có tầm 
nhìn chính trị rất xa. 
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(b) Dùng lễ để trị thiên hạ, nối tiếng uới những mưu 
lược đây tình nhân út. 

Ngay từ thời trẻ, Chu Công đã nổi tiếng là người 
nhân đức. Tư Mã Thiên từng ca ngợi ông rằng : "Chu Công 
Đán, em trai Chu Vũ Vương, từ khi Văn Vương còn sống, 
Đáu luôn là người con hiếu thuận, nhân từ, khác với 
những kẻ khác" (Sử ký - Lỗ Chu Công thế gia). Khi tham 
gia vào công việc triều chính, những mưu lược mà Chu 
Công đóng góp cũng nổi tiếng vì đậm tính nhân văn, được 
gọi là những "nhân mưu". Như khi Chu Vũ Vương diệt 
xong nhà thương, trước vấn đề nhân dân nhà Thương, 
Khương Thái Công chủ trương đem giết hết song Chu 
Công không đồng ý mà chủ trương phân hoá để dùng, và 
sau cùng đã cảm hoá được họ. 


Sau khi kết thúc cuộc đông phạt, Chu Công định ra 
chế độ Lễ, Nhạc và các thể chế pháp luật khác. Ngoài ra 
Chu Công còn viết "Chu Quân", "Lập chính” để lập ra kỷ 
luật chính cương, làm cho Tây Chu trở thành một quốc gia 
cổ văn minh của Trung Quốc cổ đại. Lòng mong mỏi "khắc 
kỷ phục lễ" của Khổng Tử chính là niềm hy vọng có thể 
khôi phục lại thời kỳ văn minh hưng thịnh của Tây Chu 
trước nỗi đau khổ vì sự "Lễ băng Nhạc hoại" của nước Lỗ 
thời Xuân Thu. 


Tóm lại, đức trị có nhân có lễ của Chu Công đã đem 
lại tác dụng to lớn cho sự ổn định xã hội và phát triển 
nền văn minh Tây Chu. Ông còn hết sức nhấn mạnh 
"kính đức" ; "bảo dân", chủ trương "ông trời không ở gần 
ta, chỉ có cái đức mới giúp được ta mà thôi" (Hoàng thiên 
vô thân, duy đức thị phụ). Những tư tưởng tiến bộ này 
được thể hiện rất đây đủ ở sách "Thượng thư Chu thư”. 
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Khổng Tử sở dĩ rất sùng kính Chu Công cũng như luôn 
ngưỡng vọng Tây Chu chính là vì Chu Công đã dùng 
Nhân, Lễ, để trị nước khiến Tây Chu văn minh và cường 
thịnh như thế, ông nói "Thơm thảo thay tươi đẹp thay, ta 
ngưỡng vọng họ Chu" (uất uất hồ vàn tai, ngô tòng Chu) 
(Luận ngữ - Bát Dật) 

(e) Hết mực trung thành uà nhân đúc - là bậc lương 
sư của thời đại. 


Chu Công là nhà mưu lược chính trị có tấm lòng bao 
dung, rộng mở vô cùng. Đặc điểm ở ông chính là lấy nhân 
đức để mưu Phục thiên hạ. Khổng Tử do sùng bái con 
người - đạo làm người Chu Công mà rất mực tôn kính Chu 
Công. "Sử ký" viết : "Chu Công thời trẻ đã rất nhân hậu và 
hiếu thuận, không giống những người bình thường khác 
(hiếu, đốc nhân, dị vu quần tử") (Sử ký - Lỗ Chu Công thế 
gia). Chu Công là con trai của Văn Vương, em trai của Vũ 
Vương và là- chú ruột của Thành Vương, thân phận cao 
quí, lại là trọng thần lưỡng triều Vũ Vương và Thành 
Vương, quyền nghiêng thiên hạ. Nhưng Chu Công không 
hề lộng quyền tham vị mà lúc nào cũng luôn rất đúng 
mực, lễ phép, không chút kiêu căng ngạo mạn, luôn một 
tâm một dạ dìu dắt ấu vương. Khi Thành Vương trưởng 
thành, ông kết thúc thời gian nhiếp chính của mình, đem 
triều chính giao lại cho cháu mình còn bản thân thì "trỏ về 
vị trí là một quần thần" (Bắc diện tựu thần vị). Vì thế, "Sử 
ký" trong phần "Chu bản kỷ" viết : "Thành Vương tuổi còn 
nhỏ, nhà Chu ... vừa mới thống nhất thiên hạ, Chu Công 
sợ các nước chư hầu gây khó dễ, tạo sức ép cho nhà Chu 
Hiển đứng ra nhiếp chính. Quan chí Thái Giáp và quần đệ 
nghi ngờ ông câu kết với Vũ Canh (cọn trai của Trụ 
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Vương) làm loạn, Chu Công đã hoá giải được nỗi nghi ngờ 
đó, phụng thừa thiên mệnh, trừ diệt Vũ Canh, làm yên 
lòng chú... Chu Công nhiếp chính bảy năm, khi Thành 
Vương trưởng thành đã đem quyền hành giao lại, trở về vị 
trí một quần thần". Sau khi diệt xong Trụ, Vũ Vương 
phong cho ông làm Lỗ Công song ông không nhận mà chỉ 
xin tiếp tục phỏ tá vua. Chu Công thân cầm quyền đi 
chình phạt, bình định các vùng đất khác ;"dẫn quân đông 
phạt, làm ra "Đại cáo" giết Vũ Canh làm vên lòng Thái 
Thúc" (Sử ký - "Lỗ Chu Công thế gia"). 

Đương thời, Chu Công phò ấu vương, đứng ra nhiếp 
chính đã phải chịu bao lời dị nghị và hoài nghi. Song ông 
luôn trung thực bảy tỏ "sở dĩ ta không lánh đi mà lại đứng 
ra nhiếp chính là vì sợ thiên hạ chưa một lòng theo Chu 
Thái Vương, Vương Quí Văn Vương lúc nào cũng lo nghĩ về 
thiên hạ, nay sự nghiệp đã thành, Vũ Vương lại sớm mất 
đi, Thành Vương còn nhỏ, vì thế mà ta phải đứng ra gánh 
vác nhiệm vụ này" (Sử ký - Lỗ Chu Công thế gia đệ tam). 

Vũ Vương lên ngôi mới hai năm, còn chưa ổn định 
được thiên hạ thì lâm bệnh, quần thần lo lắng, Chu Công 
thấy tình cảnh ấy liên lập đàn cầu thọ cầu cho Vũ Vương 
mau chóng khỏi bệnh, nguyện lấy thân mình thay thế 
(chết thay), tấm lòng trung thành và vị tha cao cả của ông 
thật đáng để làm gương trong thiên hạ (Dĩ thuỳ thế giáo). 

Thành Vương mắc bệnh, Chu Công cầu khấn thần 
thánh cho gia thọ "Nay vua còn trẻ tuổi chưa hiểu biết, 
thần xin nguyện lấy mệnh của mình ra thay thế". Thành 
Vương sau này lên cầm quyền lại nghe lời dèm pha xúi 
giục của người khác, khiến Chu Công không thể tiếp tục ở 
bên Thành Vương. Về sau, Thành Vương phát hiện được 
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việc Chu Công đã lập sách để cầu thọ cho mình, cảm động 
mà khóc, lại mời Chu Công trở về. "Sử ký" viết : "Thành 
Vương nghe lời dèm pha Chu Công, khiến Chu Công phải 
chạy đến nước Sở. Sau Thành Vương thấy được sách cầu 
thọ cho mình của Chu Công, hối hận mà khóc, lại mời Chu 
Công về". Chu Công quả là một bậc chí trung chí nhân. 

Chu Công chết đi, trời đột nhiên gió mưa sấm sét, cây 
cối nghiêng ngả. Cả nước Chu thất kinh, Thành Vương 
khóc lóc, than rằng : "Hôm nay đất trời cũng động uy vì 
cảm cái đức của Chu Công. Nước Lỗ có thiên tử làm ra Lễ, 
Nhạc... Thật đáng khen thay đức độ của ông". Rõ ràng 
người nước Chu vô cùng sùng kính con người trung hiếu, 
tài giỏi Chu Công. 

Chu Công là nhà chính trị kiệt xuất trong thời kỳ xã 
hội nô lệ, là người có những cống hiến to lớn thúc đẩy sự 
phát triển của lịch sử Trung Quốc. Những mưu lược đầy 
tính nhân đạo của ông không chỉ có sức cảm hoá và mang 
ý nghĩa giáo dục đối với nhân dân thời đại ông mà còn là 
bài học cho hậu thế, xứng đáng lưu danh trong sử sách. 
Chu Công được nhiều nhà chính trị xem là tấm gương 
sáng để noi theo. Nhà tư tưởng lớn Khổng Tử đã rất mực 
tôn kính, suy bái Chu Công, đây kể ra cũng là trường hợp 
duy nhất (tuyệt vô cẩm hữu) trong lịch sử Trung Quốc cổ 
đại vậy. 


II. CÁC MƯU LƯỢC DANH QUÂN - NHỮNG VỊ HOÀNG ĐẾ 
NỔI TIẾNG 
1. Tần Thuỷ [oàng 


Tần Thuỷ Hoàng là vị hoàng đế nổi danh nhất trong 
lịch sử Trung Quốc, cũng là vị quân chủ :ó ảnh hưởng lớn 
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nhất đối với xã hội phong kiến Trung Quốc, là một nhân 
vật vạch thời đại - vị đế vương của thiên cổ. Công lao lớn 
nhất của Tần Thuỷ Hoàng là đã thống nhất Trung Quốc, 
thành lập ra Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền 
đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. 


(œa) Không cam làm kẻ bù nhìn, tìm cách đoạt lại 
quyền bính 

Tần Thuỷ Hoàng, tên là Doanh Chính, sinh ra trong 
thời kỳ Chiến quốc "thất quốc tranh hùng". Ông là con của 
vua Tần Trang Vương °®, kế vị năm mới 13 tuổi. Tần Thuỷ 
Hoàng từ nhỏ đã có cá tính mạnh mẽ, có tính quyết đoán, 
độc lập, tự chủ. Khi ông còn là một vị vua thiếu niên, 
quyền bính trong triều đều do Mẫu hậu, thừa tướng Lã 
Bất Vi và hoạn quan Lao Ái nắm giữ. Lao Ái "được phong 
làm Trường Tín Hầu, lại được ban thưởng cho rất nhiều 
cửa nhà, xe ngựa, săn bắn, chơi bời muốn làm gì mặc ý. 
Bất cứ công việc lớn nhỏ đều do Lao Ái quyết định (Sử ký - 
Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ), thấy hắn vô cùng ngang ngược, 
lộng hành. Tần Thuỷ Hoàng nuốt hận trong lòng, đợi thời 
cơ giành lại quyền bính. Năm 22 tuổi, Tân Thuỷ Hoàng 
giành lại được quyền lực mà mới chỉ một năm trước đó hãy 
còn ở trong tay của Thái hậu và bọn Lã Bất Vi. Lao Ái âm 
mưu dùng ngọc ấn đẩy Thuỷ Hoàng vào chỗ chết. Do được 
mật báo trước, Tần Thuỷ Hoàng đã đem quân đến trấn áp 
trị tội Lao Ái, giáng chức Lã Bất Vi, giam lỏng thái hậu. 
"Sử ký - Tân Thuỷ Hoàng bản kỷ" chép : "Trương Án Hầu 
Lao Ái, âm mưu làm loạn, cướp dùng ngọc ấn cùng Thái 
hậu điều động vệ tốt, quân lính... định kéo đến bao vây 


®! Đây chỉ là trên danh nghĩa, thực tế Doanh Chính là con ruột của Lã Bất Vị. 
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tấn công cung lỳ Niên. Thuỷ Hoàng biết, lệnh cho tướng 
quốc Xương Bình Quân, Xương Văn Quân dẫn binh tấn 
công Lao Ái... bọn Lao Ái bại trận trốn chạy... Tần Thuỷ 
Hoàng lệnh bắt được, dùng xe xé xác Lao Ái ở ngoài cửa 
đông, giết cả ba họ, tướng quốc Lã Bất Vi câu kết với Lao 
Ái, bị bãi chức Thừa tướng... Thái hậu bị dời ra cung Hoắc 
Dương, xem như giam lỏng vậy". Tần Vương sau khi diệt 
được tận gốc tập đoàn Lã, Lao, giành lại quyền bính, bắt 
đầu thực hiện chí lớn đi chỉnh phạt, thống nhất sáu quốc 
gia còn lại. 

(b) Thông nhất Trung Quốc - lập nên nghiệp lớn 

Với sự giúp đỡ của thừa tướng Lý Tư, Tần Thuỷ Hoàng 
thực hiện phương sách "tấn công nơi gần, kết giao nơi xa" 
(viễn giao cận công), sau mười năm thi hành kế sách, trải 
qua nhiều cuộc chiến đấu với muôn vàn gian khổ cuối cùng 
đã kết thúc được cuộc chiến loạn kéo dài gần 800 năm, thống 
nhất Trung Quốc, lập nên công lớn ghi danh thiên cổ". 

Trong cuộc đời của mình, Tần Thuỷ Hoàng đã lập 
được năm công lao lớn, đó là : 

Thứ nhất : Thống nhất Trung Quốc, kết thúc thời kỳ 
phân cắt chư hầu, lập ra nhà nước thống nhất đầu tiên - 
của Trung Quốc. 

Hai là : Thành lập nên nhà nước phong kiến tập 
quyền trung ương đầu tiên của Trung Quốc, tạo tiền lệ về 
củng cố. à thống trị đất nước. 

Ba là : Thống nhất tiền tệ, thống nhất các đơn vị đo 
lường, thống nhất văn tự - thúc đẩy phát triển văn hoá 
Trung Quốc. 


Bốn là : Xây dựng Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng 
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toàn thế giới, trở thành biểu tượng của văn hoá Trung 
Quốc và thế giới. 

Năm là : Khai thông sông đào, để phúc muôn đời sau. 

Ba tội ác lớn của Tần Thuỷ Hoàng là : 

- Thi hành một nền chính trị tàn bạo khốc liệt, biến 
triều nhà Tần trở thành một trong những triều đại đen tối 
nhất trong lịch sử Trung Quốc. 

- Đốt sách, chôn nhà Nho, phá hoại sự nhát triển của 
văn hoá Trung Quốc. 

- Xây cung A Phòng, Lăng Ly Sơn và nhiều đền đài 
cung điện xa hoa khiến dân chúng bị ngập trong cực khổ 
lầm than. 

"Sử ký" chép về tội ác của Tần Thuỷ Hoàng khi chôn 
sống hàng loạt phu thợ và sự xa hoa tột độ khi xây lăng 
mộ như sau : 

"Đến khi thôn tính được thiên hạ thì dời hơn 70 vạn 
người trong thiên hạ đào ba con suối, ở dưới đổ đồng và 
đưa quách vào. Đem những đồ quí báu của các cung, của 
trăm quan xuống chất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy bắn 
tên có ai đào đến gần thì bắn ra xa. Sai lấy thuỷ ngân làm 
một trăm con sông, sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và 
biển lớn. Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào 
nhau... Sau khi cất giấu xong, sai đóng đường hâm đi đến 
huyệt, lại sai đóng cửa ngoài đường hầm. Những người thợ 
và người cất giấu của cải không làm sao thoát ra được. Rồi 
sai trồng cây cỏ lên trên để có vẻ như cái núi". (Sử ký - Tần 
Thuy Hoàng bản kỷ). 

(c). Tâm nhìn xa rộng, mưu lược thâm sâu. 


Tần Thuỷ Hoàng là một trong những vị hoàng đế 


mưu lược tài giỏi vào bậc nhất của Trung Quốc cổ đại. Sở 
đĩ ông có thể giành được những thành công lớn chính là vì 
mưu lược của ông phù hợp với trào lưu của lịch sử. Thời 
Xuân Thu Chiến quốc, các nước chư hầu phân cắt dẫn đến 
chiến tranh liên miên, gây ra muôn vàn khổ cực cho nhân 
dân. Nhân dân muốn được thái bình, Trung Quốc phải 
được thống nhất. Nguyện vọng thống nhất sáu nước của 
Tần Thuỷ Hoàng cũng là đại biểu cho nguyện vọng của 
toàn thể nhân dân, do vậy mà chiến lược của ông là tiến bộ 
và vì thế đã được sự đồng tình ủng hộ của các tướng lĩnh, 
quần thần. Hơn nữa, việc lựa chọn phương sách "kết giao 
nước xa, tấn công nước gần" ; "trước yếu sau mạnh" của 
ông là đúng đắn. "Viễn giao cận công" vốn là kế sách ngoạI 
giao mà Phạm Tuy thời Chiến quốc dùng để du thuyết Tần 
Chiêu Vương : "Chi bằng kết giao với những nước ở xa mà 
tấn công những nước ở gần, được một tấc làm vua một tấc, 
được một thước làm vua một thước vậy" (Chiến Quốc sách 
- Tân sách). Tần Thuỷ Hoàng đã chọn dùng sách lược này, 
lần lượt tiêu diệt thành công sáu nước Hậu, Nguy, Sở, 
Triệu, Yên, Tể. 

Tân Thuỷ Hoàng không những rất biết dùng người 
tài mà bản thân cũng rất mực thiện mưu, hơn nữa lại là 
người có chủ kiến, không dễ chịu sự tác động của người 
khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu 
giúp ông thành công. 

Khi khai quốc sáng nghiệp, Tần Thuỷ Hoàng có những 
mưu lược rất đúng đắn. đến thời kỳ xây dựng đất nước sau 
đó cũng có hàng loạt những quyết sách quan trọng và tiến 
bộ, thể hiện tài năng trị nước phì phàm của ông. Như việc 
ông phản đối, phủ định chế độ phân phong thủ cựu trước 
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đó, dùng kế sách của Lý Tư tăng cường chế độ quận huyện, 
củng cố tập đoàn trung ương. Bởi chế độ phân phong chính 
là mảnh đất chính trị cho sự phân cắt chư hầu, nếu tiếp tục 
thực hiện thì xem như đã đi ngược lại lịch sử, quay về thời 
kỳ chư hầu hỗn chiến. Tần Thuỷ Hoàng kiên quyết bác bỏ 
sự phản đối của các hoàng thân quốc thích, tỏ rõ lập trường 
vững chắc và trác kiệt của mình. Ngoài ra Thuỷ Hoàng 
cũng lựa chọn kế sách của Lý Tư chủ trương thống nhất 
văn tự, thống nhất các đơn vị đo lường và thực hiện chế độ 
tư hữu đất đai. Những bước đi này có tác dụng lớn trong sự 
nghiệp củng cố, thống nhất và xây dựng cường thịnh xã hội 
phong kiến. Tần Thuỷ Hoàng còn cho xây dựng Van Lý 
Trường Thành để để phòng sự nhiều loạn của giặc Hung 
Nộ, bảo vệ đất nước. Một loạt những quyết sách như thế đã 
thể hiện tầm nhìn xa rộng và mưu lược thâm sâu, tài năng 
phi phàm của ông. 

Tân Thuỷ Hoàng tuy là một bạo chúa song những 
mưu lược của ông là rất điển hình trong lịch sử Trung 
Quốc cổ đại và mặt khách quan đã có tác dụng lớn lac thúc 
đẩy sự phát triển của lịch sử. 

Có thể nói, Tân Thuỷ Hoàng là người đã có những 
cống hiến vĩ đại cho sự phát triển văn hoá - lịch sử của 
Trung Quốc. Ông vừa nổi tiếng là một vị vua anh minh, lại 
cũng khét danh là tên bạo chúa. Tuy công, tội đều có song 
xét kỹ thì công vẫn lớn hơn tội. Đó là công lao to lớn kết 
thúc giai đoạn phân chia và chiến loạn kéo dài gần 800 
năm, thúc đẩy lịch sử Trung Quốc tiến lên tầm cao mới. 


2. Hán Vũ Đế. 


Hán Vũ Đế là vị noàng đế kiệt xuất trong lịch sử 
Trung Quốc, thời kỳ Hán Vũ Để trị và chính là thời kỳ lịch 
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sử phát triển, rực rỡ của đất nước Trung Quốc. 


Hán Vũ Đế tên là Lưu Triệt, là con của Hán Cảnh 
Đế và là vị hoàng đế thứ năm của nhà Tây Hán. Ông là 
một hoàng đế tài năng có nhiều mưu lược. Thời gian Hán 
Vũ Đế trị vì mặc dù không mù mịt khói lửa chiến tranh 
song cũng kinh động với những cuộc nhiễu sự quyền biến 
trong hoàng cung, ông tận mắt chứng kiến những cảnh 
đấu đá tranh giành ngôi vị thái tủ, hoàng quyền và cảm 
nhận sâu sắc sự nghiêm trọng của triều chính. Nên khi 
lên ngôi, ông đã lập tức tìm cách thanh trừ, khống chế 
quyền lực của bè cánh thân tín với Đậu thái hậu, đồng 
thời đưa những tư tưởng của phái cách tân vào triều 
môn. Đây là biện pháp dọn đường để chuẩn bị cho những 
bước đổi mới sau này của ông. +' 

Công lao chủ yếu của Hán Vũ Đế như sau : 

(ta) Mở rộng con đường học tập, đào tạo uà khuyến 
khích phát triển nhân tài 


Đào tạo, khuyến khích nhân tài là một trong những 
công lao lớn của Hán Vũ Đế. Thông qua việc lựa chọn tiến 
cử nhân tài từ các địa phương trong cả nước, Hán Vũ Đế 
chủ trương mở rộng con đường tuyển bạt và trọng dụng 
nhân tài, thực hiện không phân biệt giàu nghèo đẳng cấp, 
chỉ cần có chân tài thực học thì sẽ được phá cách để trọng 
dụng, như Chử Phụ Yển, Chu Mãi Thần... Chủ trưng này 
của ông đã thúc đẩy phong trào học tập trong ca nước, làm 
xuất hiện nhiều lớp nhân tài cho nhà Hán, khiến thời đại 
nhà Hán trở thành thời kỳ phát triển mạnh mẽ trong lịch 
sử. Điều này cũng có ý nghĩa thúc đẩy văn hoá lịch sử 
Trung Quốc, đặt ra cơ sở, nền móng để Trung Quốc trở 
thành một trong bốn cổ quốc văn mình của thế giới. 


(b) Độc tôn Nho thuật, phát triển tư tưởng. 


Hán Vũ Đế hết sức coi trọng sự phát triển của tư 
tưởng học thuật, song do phải xuất phát từ góc độ tăng 
cường và củng cố sự thống nhất của quốc gia và địa vị 
thống trị của tập quyền Trung ương, ông đã lựa chọn biện 
pháp của nhà tư tưởng lớn Đổng Trọng Thư là "Bãi truất 
bách gia. độc tôn Nho thuật". 


Vì thế mà những tư tưởng của Nho gia được phát 
triển một cách tương đối toàn diện và đầy đủ, từ đó đặt cơ 
sở vững chắc cho sự thống trị của nó ở Trung Quốc suốt 
hơn hai ngàn năm. Đương thời, tư tưởng Nho gia thuộc 
phái cách tân, có tác dụng rất quan trọng duy trì nền đại 
thống nhất và chế độ tập quyền trung ương của đất nước. 
Tư tưởng Nho gia chủ trương lấy tỉnh thần phấn đấu 
vươn lên, hăng hái, tích cực tham gia vào chính sự... để 
thay thế cho tư tưởng "Vô vi" của Lão Tử. Khi đó, Tây 
Hán đang ở vào giai đoạn phát triển hưng thịnh, độc tôn 
tư tưởng Nho gia là phù hợp với trào lưu lịch sử nên có 
thể khăng định quyết sách này của Hán Vũ Đế là đúng 
đắn và tích cực. 

(c) Mở rộng biên giới, mở rộng bờ cõi. 

Sau khi Hán Vũ Đế bình định Mãn Việt và chịnh 
phạt Hung Nô, lãnh thổ đất nước được mở rộng, trở nên 
rất rộng lớn, phía tây lập ra Tân Cương, bắc đến sông Nha 
Lục, nam đến miền bắc Việt Nam, đông tới Phúc Kiến, 
Triết Giang. Đây là công lao to lớn của Hán Vũ Đế đối với 
việc phát triển Trung Quốc trở thành một quốc „gia lớn 
trên thế giới. 

Hán Vũ Đế lại cử Trương Khiên sang các nước Tây 


Vực lần thứ hai, mở ra con đường tơ lụa và mở rộng ảnh 
hưởng của Trung Quốc ở các nước Tây Vực cũng như tăng 
cường mối quan hệ hữu hảo và giao lưu văn hoá giữa 
Trung Quốc và các nước đó. Đồng thời tăng thêm tình 
đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc vùng biên giới, thực 
hiện một thời kỳ ổn định biên vực chưa từng có trong lịch 
sử. Có được những thành tựu đó chính là do những mưu 
lược tài ba của Hán Vũ Dế được áp dụng trong thời gian 
ông trị vì đất nước. 

"Hán thư" đã ghi lại việc ông bình định vùng biên 
loạn như sau : "Nguyên Sóc năm đầu, ngày Giáp Tý tháng 
ba nguyên xuân... Mùa thu quân Hung Nô tràn vào Liên 
Tây, giết chết thái thú, đến Ngự Dương, Nhạn Môn, đánh 
đuổi đô uý, giết chừng hơn ba chục ngàn người. Nhà vua 
sai tướng quân Vệ Thanh đến Nhạn Môn, tướng quân Lý 
Tức đi chỉnh phạt, chém được hàng mấy ngàn thủ cấp. 
Vùng đất Đông di Nam man có tới 28 vạn người đến hàng, 
cho đổi tên thành Thương quận (quận Thương Hải) (Hán 
thư - Vũ Đế kỷ). 

"Nay Trung Quốc đã thống nhất mà biên giới phía 
Bắc vẫn chưa yên, trẫm rất lo lắng, hôm nay sai đại thần 
tướng quân Tuần Sóc đi chỉnh phạt Hung Nô. (Hán thư - 
Vũ Đế kỷ). 

Ngơài ra, Hán Vũ Đế còn thực thi một loạt các biện 
pháp chính trị mạnh và hiệu quả như : Để tăng cường chế 
độ tập qt yền trung ương, ông cho các nước chư hầu như 
các quận để quản lý, như thế vừa không xâm phạm tới lợi 
ích thiết thân của họ lại có thể làm yếu đi quyền lực của 
vua các nước chư hầu, điều này có lợi cho nền thống trị 
quốc gia ; đồng thời giảm bớt quyền lực của thừa tướng, 
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lập ra cơ cấu văn thư, trực tiếp xem xét các biểu, tấu, tiến 
thêm một bước tập trung quyền lực từ thừa tướng về tay 
quân chủ. 


Hơn nữa, ông còn nghe theo chủ trương của Tang 
Hoằng Dương đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ yếu 
như muối. sắt và thực hiện thống nhất mua bán. tăng 
nguồn thu nhập quốc gia đồng thời thống nhất và tăng 
cường quản lý tiền tệ. 

Tài năng cai trị đất nước của Hán Vũ Đế đã khiến 
cho thời kỳ Tây Hán trở thành giai đoạn phát triển thịnh 
vượng, Tây Hán trỏ thành quốc gia lón ở phương Đông có 
nền kinh tế đạt tới trình độ cao. 


Sự vĩ đại của Hán Vũ Đế chính là ở chỗ, tuy thời 
gian ông trị vì là một thời kỳ thái bình song ông không 
giống như một số hoàng đế khác ham mê hưởng lạc mà 
luôn biết lo xa, "cư an tư nguy", tìm cách tăng cường 
thống nhất, ổn định biên giới, chăm lo các dân tộc đồng 
thời mở rộng con đường phát triển kinh tế và văn hoá, 
khiến Trung Quốc có được thời kỳ phát triển rực rõ, trở 
thành một nước có ảnh hưởng trên thế giới. Trải qua 
những tháng ngày làm việc cật lực vì đất nước, đến 
những năm cuối đời, Hán Vũ Đế còn thực hiện một cuộc 
"Luân đài hồi quá" - Kiểm tra lại để thấy những sai sót 
trong các chính sách của mình. Đây quả là một phẩm 
chất, một tiết tháo thật đáng trân trọng. 

Tóm lại, Hán Vũ Đế là vị vua anh minh tài năng vào 
bậc nhất trong việc củng cố giang sơn của lịch sử các triều 
đại Trung Quốc, đúng như lời khen ngợi ông của Bàn Cố 
trong "Hán thư" : "Nhà Hán kế nghiệp trăm vua, Cao Tổ 
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dẹp loạn, Lập Chính, Văn Đế, Cảnh Đế chăm lo cho dân, 
đến như các chuyện văn lễ cổ truyền, bao giờ cũng suy 
ngẫm cẩn thận. Khi Hiếu Vũ mới lập, liền bãi truất bách 
gia, để cao, biểu dương Lục Kinh (Nho gia), từng bước 
thương nghị với lân bang, làm rạng rỡ uy danh nhà Hán, 
lập nên nhiều công lớn. Chấn hưng nền thái học, tu chỉnh 
lịch tế lễ, đổi chính sóc, định lịch số, soạn âm nhạc, sáng 
tác thì ca, dựng đàn tế cúng bách thần, thừa kế nghiệp 
nhà Chu, chấn chỉnh văn chương, công lao khó mà kể hết. 
Đời sau kế nghiệp lớn, nhờ vậy mà lập nên uy phong thời 
tam đại (Hán thư - Vũ Đế kỷ). 
3. Đường Thái Tông 


Đường Thái Tông vốn họ Lý, tên Thế Dân, là con của 
Đường Cao Tổ Lý Uyên. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự 
kiệt xuất của giai cấp địa chủ trong thời đại phong kiến 
Trung Hoa. 

(a) Một ông uua anh biệt, xông pha trên các chiến 
trường nam bắc. 


Lý Thế Dân xuất thân quí tộc, sinh ra trong thế loạn. 
trải qua thời kỳ thanh niên đúng vào lúc nhà Mạt Tuỳ lâm 
vào cảnh rối ren. Khi đó, vương triều Tuỳ Dương Đế u mê 
và thối nát đã hìng lay, đứng trước bờ vực sụp đổ, khắp nơi 
ngập tràn khói !ửa của các cuộc khởi nghĩa nông dân, các 
cuộc mưu phản của bộ tướng. Lý Thế Dân đã cùng với cha 
là Lý Uyên tiến hành tạo phản. Đương thời, đây là hành 
động tiến bộ, đại biểu cho một lực lượng mới sẽ khởi sắc 
trên con đường phát triển của lịch sử. Trong thời gian 
"Tấn Dương khởi binh", "thống nhất chiến tranh", Lý Thế 
Dân cùng cha chuyển sang chiến trường nam bắc, đây là 
một sự phát hiện về tài năng quân sự xuất chúng của ông. 
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Đến năm 618, cha con Lý Uyên diệt xong nhà Tuy, Lý 
Uyên lên ngôi, lấy hiệu là Đường. Lý Thế Dân được phong 
làm Tần Vương. từ đó bắt đầu một cuộc đời rạng rỡ. Cha 
con Lý Thế Dân đã đem thay thế nhà Tuy suy yếu, lạc hậu 
bằng một nhà Đương hưng thịnh, đại biểu cho cuộc tân hồi 
sinh trên điểm chuyển ngoặt của lịch sử Trung Quốc. Kết 
thúc thời kỳ chiến loạn, thống nhất và đưa Trung Quốc 
phát triên theo trào lưu lịch sử. 


(b) Cuộc chính biến Huyền Vũ giành ngôi báu. 
ề 3 5 


Chính biến Huyền Vũ Môn chính là một cuộc đấu 
huynh đệ tương tàn, ở đó là những thủ đoạn tàn nhẫn và 
vô tình nhằm mục đích tranh đoạt quyền bính của nội bộ 
giai cấp thống trị phong kiến. Đây cũng !à sự kiện làm nổi 
bật khí chất phi phàm. tỉnh thần đại dũng đại mưu của Lý 
Thế Dân. 


Chính biến Huyền Vũ Môn là sự kiện người con trai 
thứ ba Lý Thế Dân của Đường Cao Tổ Lý Uyên giết anh 
trai là thái tử Lý Kiến Thành ở cửa Huyền Vũ để giành 
lấy ngôi báu. Duyên do của cuộc chính biến là việc Đường 
Cao Tổ đã chiếu theo thế tập truyền thống mà trao cho con 
trưởng của mình là Lý Kiến Thành quyền kế vị ngôi báu, 
dẫn đến sự bất mãn của Lý Thế Dân vốn là người có công 
lớn và có tài năng cái thế. Lý Thế Dân tuy không phải là 
con trưởng song đã từng vào sinh ra tử, chuyển chiến nam 
bắc cùng với cha dựng nên nghiệp lớn Đại Đường. Đó là 
những công lao đâm ¡nổ hôi, máu và nước mắt đối với 
giang sơn. Lý Thế Dân vẫn luôn hi vọng được kế thừa ngôi 
vị của cha. Trong cuộc tranh giành quyền lực giữa hai anh 
em. thái tử là người ra tav trước. Lý Thế Dân đã mấy lần 
bị hãm hại. cuối cùng mới hạ quyết tâm, phát động một 
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cuộc chính biến ở giữa cửa Huyền Vũ vào ngày 4 tháng 6 
năm 626 cùng với cháu trưởng của mình là Vô Ky. Sau đó, 
Lý Uyên bị buộc phải nhường ngôi vị, Lý Thế Dân lên ngôi 
hoàng đế. 


Sử sách cũng đã nghi lại tỉ mỉ việc thái tử Lý Kiến 
Thành cùng với người con thứ tư của Cao Tổ là Lý Nguyên 
Cát nhiều lần mật bàn mưu kế dùng thuốc độc để hạ sát 
Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ở vào tình thế vạn bất đắc dĩ, 
buộc phải lựa chọn con đường phát động chính biến ác 
nghiệt kia, như Tư Mã Quang viết trong "“Pư trị thông 
giám" : "Lúc đầu Tế Vương Nguyên Cát khuyên thái tử 
Kiến Thành hãy trừ bỏ Tần Vương là Thế Dân đi, nói là 
lấy tư cách làm anh. Thế Dân là anh Nguyên Cát, Nguyên 
Cát xung phong đem quân văn bảo vào thẩm cung để đâm 
chết Thế Dân. Kiến Thành bản tính nhân hậu nên ngăn 
lại, Nguyên Cát giận nói rằng "ta chỉ vì anh em mà lập kế, 
chứ ta có lợi gì ?" - Kiến Thành đang đêm cho triệu Thế 
Dân vào mời rượu đến say xỉn, Thế Dân bỗng đau tim dữ 
dội, thổ ra mấy bát máu. Bọn Ứng Trì, Kính Đức ngày đêm 
khuyên Thế Dân diệt Kiến Thành, Nguyên Cát nhưng Thế 
Dân vẫn do dự không quyết. 


Bọn Vô Ky khuyên Thế Dân nên ra tay trước, Thế 
Dân than rằng. cốt nhục tương tàn xưa nay là chuyện đại 
ác, ta ngẫm kỳ, tai hoạ trong triều thế nào rồi cũng xuất 
hiện trở lại. Khi đó ta muốn lấy nhân nghĩa để xử, chẳng 
lẽ cũng không được ?" (Tư Trị thông giám - quyển 191). 

Sự kiện Huyền Vũ Môn đơn thuần là cuộc đoạt quyển 
tranh lợi trong chốn cung đình giữa giai cấp thống trị với 
nhau, không có tính đại biểu chính nghĩa hay phi nghĩa. 
Đây là cuộc đấu tranh một mất một còn, cả hai hoàng tử 
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đều ra trận như nhau, lấy âm mưu để đối phó với âm mưu. 
Song mưu lược của Lý Thế Dân phản ánh cái khí chất của 
một võ tướng, có hiệu quả hơn nhiều so với mưu lược của 
văn nhân Lý Kiến Thành. 


Sau cuộc chính biến Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân lên 
ngôi hoàng đế. lấy hiệu là Đường Thái Tông và trở thành 
một vị vua anh minh tài giỏi của phong kiến Trung Hoa. 


(c) Trưng cầu - thu nhận ý biến từ các quần thần - 
dũng cảm tiến hành một cuộc canh tân. 

Thời kỳ Đường Thái Tông trị vì là thời kỳ phát triển 
thịnh vượng của nhà Đại Đường : Lãnh thổ được mở rộng 
"chiều dài đông tây là 9510 dặm, nam bắc là 6918 dặm 
(Theo "Thông điển châu quận điển nhị. Tự mục hạ), dân số 
cũng tăng lên nhiều, kinh tế phát triển phồn vinh xã hội 
ổn định, nhân dân các dân tộc chung sống yên vui, hoà 
hợp, khắp nơi ca múa thanh bình. Nhà Đường còn có quan 
hệ kinh tế, ngoại giao với mấy chục nước xa gần. Nền văn 
hoá, văn học Trung Quốc bao gồm cả Phật giáo trong thời 
kỳ này đạt tới sự phát triển toàn diện. Sở dĩ thời Đại 
Dường trở thành thời kỳ huy hoàng trong lịch sử Trung 
Quốc là bởi Đường Thái Tông đã tiến hành thực hiện 
thành công hàng loạt những cải cách mang tầm nhìn 
chính trị cao xa. Như, ông thực thì điều chỉnh cơ cấu, cách 
tân chế độ thừa tướng, đồng thời lập tập đoàn quyết sách 
với thành phần nội các trọng yếu nghị bàn việc triều 
chính, mỏ rộng khoa cử kén chọn hiển tài... ông còn đặc 
biệt chú trọng việc “nạp gián", "cầu gián" - đón nhận 
những ý kiến, những chủ trương cải cách ; đó là những 
biện pháp trên phương diện chính trị. 

Trong lĩnh vực kinh tế, Đường Thái Tông một mặt 


chú trọng phát triển thương nghiệp, mặt khác cũng rất 
chú trọng nông nghiệp, lại mở rộng chế độ quân điển và 
chế độ tô dụng. khuyến khích khai khẩn đất hoang và xây 
dựng các công trình thuy lợi. Đó là những biện pháp kích 
thích sản xuất rất hiệu quả, làm cho nền kinh tế sản xuất 
thời bấy giờ đạt được mức phát triển vượt bậc và chưa 
từng có trong lịch sử. 


Trong lĩnh vực ngoại giao, Đường Thái Tông rất mực 
chú trọng tới mối quan hệ hữu hảo, hoà hợp với các dân tộc 
thiểu số vùng biên giới. Đặc biệt thông qua việc công chúa 
Văn Thành kết hôn với Tùng Tán Cán Bố là người dân tộc 
Thổ Phiên (Tây Tạng) đã giúp ổn định biên vực đồng thời 
thúc đẩy sự phát triển của các dân tộc Tây Tạng. Đây là 
một việc làm mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Ngoài ra, 
Đường Thái Tông còn lập mối quan hệ ngoại giao với các 
nước láng giểềng xung quanh, mở rộng mối giao lưu văn 
hoá kinh tế, khiến Trung Quốc trở thành một quốc gia rất 
có ảnh hưởng trên thế giới thời bấy giờ. 

Trong lĩnh vực văn hoá, Đường Thái Tông đặc biệt 
quan tâm luân lý Chu Công, Khổng Tử và Nho nhọc, cũng 
như rất tôn sùng các kinh thư. Ông từng nói "Trẫm sở dĩ 
được như ngày nay là nhờ có cái đạo của Nghiêu, Thuấn, 
Chu, Khổng, thật đúng như chim có cánh, cá có nước, nếu 
mất đi thì sẽ chết, không một lúc nào rời được” (Tư trị 
thông giám - quyển 192). Đồng thời cũng chú ý đến việc tu 
dịch Lễ, Nhạc và kiện toàn chế độ giáo dục. Đương thời, 
nền văn học nghệ thuật, điêu khắc, mỹ thuật, thi ca đã đạt 
tới sự phát triển đỉnh cao. 

Thông qua các biện pháp cách tân, Đường Thái Tông 
đã khiến cho nền đại trị Trinh Quan (niên hiệu thời kỳ 
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Đường Thái Tông) nổi tiếng vì sự phát triển phổn vinh, 
thịnh vượng, đặt nền tảng để Đại Đường vươn lên trổ 
thành quốc gia văn minh, có ảnh hưởng lớn trên thế giới. 
Đó cũng là công lao to lớn; cống hiến vĩ đại mang tính vạch 
thời đại của Đường Thái Tông. Tên tuổi Đường Thái Tông 
mãi mãi được sử sách nhắc tới và ca tụng như một vị vua 
anh minh và rất mực tài năng. 


Đúng như "Tân Đường thư" đã ngợi khen : "Cao sâu 
thay bậc quân vương có tài trị nước, Vua Vũ được thiên hạ 
truyền qua mười sáu đời vua, còn Thiếu Khang tạo nghiệp 
trung hưng, vua Thang được thiên hạ, truyền qua 28 đời 
vua và thịnh trị, vậy nên gọi là Tam Đại (Tam Tông). Vũ 
Vương được thiên hạ truyền được 36 đời, vừa tạo nền 
thịnh trị, khiến có thể tuyên bố rằng công lao ấy thật kỳ 
vĩ, không gì sánh nổi. Tuy rằng sử sách đã ghi, thế nào 
cũng có các mưu lược, thế nhưng thời Tam Đại trải suốt 
3700 năm, truyền qua 72 đời vua, thì thật là trác việt. 
Xem sử sách các đời sau thì chỉ có sáu bảy vị vua giỏi mà 
thôi. Ô hô, có thể nói là hiếm có thay ! Nhà Đường được 
thiên hạ, truyền suốt 20 đời, trong đó có ba vua, Huyền 
Tông, Hiến Tông không phải hổ thẹn với tiền nhân. Thịnh 
thay, công lao oanh liệt của Thái Tông, dẹp loạn nhà Tuỳ, 
đem so với thời thịnh trị của Thang Vũ, công đức to lớn 
vẹn toàn như của muôn đời góp lại. Từ thời Hán đến nay, 
kể cũng chưa từng thấy, mở rộng tình yêu thương, phục 
hưng cơ đồ, lập nên công lớn. Công việc của người lính nơi 
biên ải hay ở chốn kinh đô cũng đều được vua Đường quan 
tâm,săn sóc, rồi mỗi tiết xuân thu lại theo phép kén chọn 
hiền tài. Đó chính là tâm nguyện của bậc quân tử, cái 
hoàn vũ của nhân sinh, khiến không ai còn chê vào đâu 
được. (Tân đường thư - bản kỷ). 
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II. CÁC DANH TƯỜNG MUU LƯỢC GIA 
1. Thương Ưởng 


Thương Ưởỡng là tổ tướng nước Tần thời Tần Hiếu 
Công, là người có năng lực khai phá lớn nhất trong lịch sử 
Trung Quốc. Những hiến pháp nổi tiếng của ông đã giúp 
cho nước Tần trở thành một nước lớn mạnh trong số "thất 
hùng", đặt ra nền tàng để nước Tần cường thịnh tiến tới 
thống nhất các nước chư hầu. Mưu lược chủ yếu của ông 
như sau : 


ta) Tầm nhìn xa rộng - tiến hành cuộc cách tân : 


Thương Ưởng là một nhà cải cách chính trị, một tế 
tướng nổi tiếng thuộc phái cách tân. Ông là người nước Vệ, 
rất có tài mưu lược, tiếng là Trung thứ tử của tướng Công 
Thúc Toa nước Nguy. Về sau Công Thúc lâm bệnh, Nguy 
vương đến thăm, Công Thúc liền tiến cử Thương Ưông cho 
vua Nguy, nói rằng : 

- Trung thứ tử của Toa là Công Tôn Ưởng, tuy trẻ 
tuổi nhưng lại có tài cao, xin nhà vua giao phó việc nước 
cho ông ta. 

Thấy Nguy Vương không có ý muốn trọng dụng, Công 
Thúc liền nói : 

- Nếu bệ hạ không muốn dùng Ưỏng thì phải giết y 
ngay, chớ để cho y ra khỏi biên giới. 

Quả nhiên, sau này Thương Ưởng đã thể hiện được 
tài năng kiệt xuất của mình ở nước Tần, làm nước Tần trở 
nên lớn mạnh, nước Nguy bấy giờ cũng phải ở dưới trướng 
nước Tần, lời phán đoán của Công Thúc đã ứng nghiệm. 
Nguy Vương than rằng : 
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- Quả nhân thật hối hận vì đã không nghe theo lời 
của Công Thúc Toa mà giết Thương Ưởng ngay từ buổi 
ban đầu để trừ bỏ hậu hoạn. 

Điều đó chứng tỏ Thương Ưổng là một bậc kỳ tài 
(Theo "Sử ký" - Thương quân liệt truyện). 

Năm 361 trước Công Nguyên, Tần Hiếu Công vì 
muốn chấn hưng nước Tần mà treo vết thị, chiêu tìm hiền 
tài. Thương Ưồng đã tìm đến. Thương Ưởng ba lần vào yết 
kiến Tân Hiếu Công. Lần thứ nhất Thương Ưổng nói về 
"đế đạo" (Đem đạo Ngũ đế ra bàn ý muốn làm cho vua 
thành Nghiêu, Thuấn), lần thứ hai nói về Vương đạo (của 
Tam Vương, ý muốn làm cho vua thành Hạ Vũ, Thành 
Thang, Vũ Vương), cả hai lần Tần Hiếu Công đều không 
thích thú. Đến lần thứ ba, giảng về bá đạo (đạo làm bá chủ 
chư hầu như Tề Hoàn Công, Tần Mục Công thời Xuân 
Thu) thì Tần Hiếu Công cảm thấy vô cùng thích thú, say 
sưa lắng nghe. Nhất là khi Thương Ưổng nói về chủ 
trương chính tị phù dân cường quốc trúng với thâm ý của 
Tần Hiếu Công. Sau cuộc tranh cãi kịch liệt với phải phản 
đối là đại biểu của gia cấp chủ nô, được sự ủng hộ nhiệt 
tình của Tần Hiếu Công, Thương Ưởng đã tiến hành một 
loạt các cải cách về kinh tế, chính trị. Đó chính là "Biến 
pháp Thương Ưởng" nổi tiếng. 

(b). Không câu nệ uới cúi cũ, dũng cảm thực hiện biến 
phúp. 

Thương Ưởng đã phải tranh cãi với quần thần trong 
triều về biến pháp của mình. Ông nói : 

- Trị đời không phải chỉ có một cách, trị nước không 
nên bắt chước xưa. Vì vậy Thành Thang, Vũ Vương không 
chấp cổ mà làm vương, Vua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Ân 
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không thay đổi lễ mà vong. Làm trái với lệ cổ chưa hẳn đã 
sai, mà kẻ theo với thói cổ chưa hắn đã hay (Theo Sử ký - 
Thương quân liệt truyện). 


Thế là, với sự ủng hộ của Tần Hiếu Công, biến pháp 
được đi vào thực hiện. Nội dung chủ vếu của biến pháp 
Thương Ưởng như sau : Thương Ưởng cho ra cáo thị, nếu 
ai đời được một cây gỗ từ cửa Nam sang Bắc thì sẽ được 
thưởng 50 lạng bạc, dân chúng biết tin kéo đến, một người 
mạnh bạo tiến lên đời cây. Thương Ưởng liền cho năm 
mươi lượng để chứng tỏ mình không lừa dối, sau đó 
Thương Ưởng mới bắt đầu đưa ra mệnh lệnh, dời cây 
chính là chiến lược giành lấy lòng tin của dân trước khi 
ông ban bố hiệu lệnh của cuộc thực hiện biến pháp. 

Điều lệ của cải cách như sau : 

Một : Xoá bỏ chế độ cảnh điển, mở bờ ruộng, thực 
hiện chế độ sở hữu đất đai phong kiến, có thể tự do mua 
bán đất đai. 

Hai : Khuyến khích cày cấy dệt vải, những al sản 
xuất ra nhiều lương thực và vải vóc sẽ được miễn sai dịch, 
cấm chỉ bỏ nông theo thương. 

Ba : Khuyến khích tăng dân số, nhà có từ hai người 
con trai trổ lên sẽ phải phân ra sống độc lập. 

Bốn, Khuyến khích lòng quân, xoá bỏ chế độ thế tập 
chủ nô quý tộc, thực hiện chế độ hưởng lợi theo công hoặc 
có tham gia tòng quân không có công thì không được 
hưởng. 

Năm : Tăng cường tập quyền trung ương, thực hiện 
chế độ quận huyện, do trung ương cử người trực tiếp 
quản lý. 


Sáu : Thống nhất đơn vị đo lường - phát triển sản 
xuất, đốt sách thơ, bỏ du thuyết. 

Bay : Thực hiện chế độ "hộ dịch liên toạ", chia đân 
thành từng nhóm, cứ năm hộ là một bảo, mười hộ là một 
hiên. 

Ngoài ra còn thực hiện dời đô về Hàm Dương và di 
đời một bộ phận quí tộc không trung thành, mục đích là để 
tăng cường tập quyền trung ương và tăng cường quản lý 
chặt chẽ. 

Những chính sách này về mặt khách quan đã có tác 
dụng củng cố sự thống nhất và ổn định đồng thời điều động 
được tính tích cực của nhân dân, kích thích phát triển sức 
sản xuất, làm cho nước Tần dần dần lớn mạnh, tạo tiền đề 
để nước Tần sau này thực hiện thống nhất sáu nước. 

Tóm lại, biến pháp Thương Ưổng bao gồm nhiều 
phương diện như chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... đã 
hạn chế được thế lực của giai cấp đại quyền quí tộc và chủ 
nô, kích thích được sự phát triển của sản xuất. Đây cũng 
là cuộc đấu tranh giữa giai cấp địa chủ tân hưng và tiên 
tiến đương thời với bọn chủ nô và quí tộc lạc hậu. Biến 
pháp Thương Ưởng đã tấn công vào lợi ích của gia cấp chủ 
nô, bảo vệ lợi ích giai cấp địa chủ. Biến pháp Thương Ưởng 
cũng thúc đẩy sự phát triển của xã hội phong kiến Trung 
Quốc và là đại biểu của lực lượng tiến bộ trong xã hội. 

(c) Thưởng phạt nghiêm ngặt, lấy luật pháp thay thế 
tình cảm. 

Thương Uổng là một trong những đại biểu của Pháp 
gia. "Hàn Phi Tử" là tập đại thành của lý luận Pháp gia 
mà “Thương quân thư" của Thương Ưởng chính là sự tổng 
kết kinh nghiệm thực tiễn từ nó. Tư tưởng Pháp gia của 
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Thương Ưởng xuyên suốt toàn bộ "Biến pháp Thương 
Ưổng" gồm chính sách thưởng phạt nghiêm minh, lấy 
pháp luật để trị người. Vì thế, khi Thái tử (sau này là Tần 
Huệ Vương) phạm phải tội chứa chấp, Thương Ưởng đã 
không chút nể nang, tuy không dám xử tội chết cho Thái 
tử song cũng phải xử tội cất mũi tên vệ đội trưởng và 
chạm mặt thầy giáo của Thái tử. Tư Mã Thiên viết : "Thái 
tử phạm tội, Thương Ưởng nói "Pháp lệnh mà không thì 
hành được là do người trên phạm". Thương Ưởng muốn lấy 
pháp luật trị Thái tử, nhưng Thái tử sẽ là người nối ngôi 
nên không thể trừng trị. Ưởng trừng trị thái phó của thái 
tử là công tử Kiền, chạm mặt thầy thái tử là Công Tôn 
Giả". (Sử ký - Thương quân liệt truyện). Sự trừng phạt của 
Thương Ưởng đối với thái tử đã gieo nên một mầm hoa, 
sau khi kế vị, Tần Huệ Vương đã mượn cớ đẩy ông vào tội 
nặng phải chịu cực hình ngũ mã phanh thây, vô cùng bị 
thảm, kết thúc cuộc đời biến cách khó nhọc của ông. 

Thời gian Thương Ưởng làm tể tướng, ông không 
những là một người của phái Khai phá với tài năng hiếm có 
mà còn là một nhà cách tân dũng cảm, nhà cách mạng cổ 
đại. Những cách tân của ông đã xâm phạm tới lợi ích của 
tầng lớp đặc quyền trong xã hội khiến cuộc đời ông phải kết 
thúc thê thảm. Ông đã đám trị tội thái tử - đây là bằng 
chứng có thể khang định ông là một nhà cách tân triệt để. 

Cái chết của Thương Ưởng là sự trả thù của tầng lớp 
đặc quyển phong kiến dành cho ông. Tuy Thương Ưỡng đã 
chết thảm như thế song vẫn lưu lại trong lịch sử Trung 
Quốc tên tuổi lẫy lừng của một tế tướng cách tân kiệt xuất. 

Theo "Sử ký" của Tư Mã Thiên, sau mười năm thực 
hiện biến pháp Thương Ưỡng, nước Tần đã đạt tới mức 
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"đân Tần rất vui mừng, ngoài đường không nhặt của rơi, 
trong núi không có trộm cướp, nhà đủ người no, dân dũng 
cảm trong lúc chiến đấu và việc công, khiếp sợ không dám 
đánh nhau vì việc riêng. Làng xóm đều được trị an" (Sử ký 
- Thương quân liệt truyện). 

Từ đó có thể thấy được ý nghĩ tích cực của biến pháp 
Thương Ưổng đối với sự phát triển của xã hội. 

2. Lý Tư 


Lý Tư là nhà mưu lược chính trị nổi tiếng, ông làm 
thừa tướng cho nhà Tần, công lao lớn nhất của ông là đã 
phò tá Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc. 


Lý Tư đã từng đánh động Tần Thuỷ Hoàng với cuốn 
"Gián trục khách thư" (lời can không nên đuổi khách) nổi 
tiếng, từ đó mà làm thay đổi lớn lao số phận của mình. "Gián 
trục khách thư" đưa ra những luận thuyết rất có giá trị 
thông qua việc phân tích mối quan hệ lợi lại của "khách" và 
"trục khách" đối với nhà Tần, xoay quanh chí lớn của Thuỷ 
Hoàng "vượt ngàn dặm, trị chư hầu", triển khai phân tích về 
tác dụng lớn nhỏ khác nhau của một số bậc tài hiền nước 
ngoài đối với sự an nguy của nhà Tần. Ông chỉ ra rằng : 
"Như thế không phải là cách chinh phục bốn bể, thiết lập 
chư hầu, như thế tức là, như người ta nói, giúp vũ khí cho 
giặc và đem lương thực cho bọn ăn trộm vậy. Nay nhà vua 
đuổi khách đi để giúp cho nước địch, bỏ dân đi để cho thêm 
kẻ thù, như thế là ở bên trong tự làm cho mình yếu và bên 
ngoài gây oán với chư hầu, muốn cho nước khỏi nguy cũng 
không thể nào được. (Sử ký - Lý Tư liệt truyện). Tần Thuỷ 
Hoàng xem xong lập tức ra lệnh huỷ bỏ lệnh trục khách và 
bắt đầu trọng dụng Lý Tư. Lý Tư từ đó có được cơ hội thể 
hiện tài năng của mình. Mưu lược chủ yếu của ông như sau : 


(œ) Tầm nhìn xa rộng, mưu lược thâm sâu, có nhiều 
tâm cơ : 


Lý Tư thời trẻ từng tôn Tuân Khanh làm thầy dạy, về 
sau lại nương nhờ nhà chính trị tài giỏi Tần Vương Chính 
Huy, từ đó bắt đầu cuộc đời chính trị của mình. Mưu lược 
của Lý Tư rất thâm sâu song do ông cầu lợi mà vong nghĩa 
nên đã trở thành một người vừa có công lập ra nước Đại 
Tần thống nhất lại cũng vừa mang tội gây nên tai hoạ tiêu 
diệt nhà Tần. 


Về sau, Lý Tư bị khép cực hình "yêu trảm", (chặt đôi 
người) và chết rất thê thảm, cũng có thể nói đó là báo ứng 
đối với việc ông đã vì bảo toàn tư lợi mà chấp nhận khuất 
phục hèn hạ. Nếu như ông kiên quyết thủ tiết nghĩa, 
không tự làm nhơ bẩn mình như thế thì hẳn ông cũng 
không phải chịu một kết cục bi thảm đến như vậy. 


Lý Tư là người mưu tính sâu xa, kế sách mà Lý Tư 
hiến cho đại nghiệp thống nhất Trung Quốc của Tần Thuỷ 
Hoàng bao gồm cả việc thiết lập và củng cố nền đại trị là 
rất có giá trị đối với không chỉ thời đại ông mà còn với lịch 
sử. Ông lại là một người biết "viễn lự cận ưu", tính xa lo 
gần, như khi ông đang ở trong cảnh "Trăm quan đều đến 
trước mặt chúc thọ ; ở ngoài sân, ngoài cửa, xe ngựa kể có 
hàng nghìn, Lý Tư thở dài than rằng : 

- Than ôi, ta nghe Tuân Khanh nói : "Sự vật không 
nên đi đến chỗ quá thịnh"... Nay ta ở địa vị bầy tôi không 
thua kém ai, có thể nói là giàu sang cùng cực rồi vậy. 
Phàm sự vật đến cùng cực rồi thì sẽ suy, ta chưa biết sau 
này kết cục ra sao ! (Sử ký - Lý Tư liệt truyện). 


Nghĩa là ông vẫn luôn lo lắng "Hôm nay phú quí tột 
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cùng, chưa biết ngày sau lành dữ thế nào !". 


Lý Tư làm thừa tướng hơn 30 năm, khi Lý Tư bị tống 
ngục đã tự nói những lời tổng kết như trong "Sử ký" ghi lại 
: "Trong thời tiên vương đất Tần chẳng qua nghìn đặm, 
quân vài mươi vạn. Thần đem hết tài mọn, cẩn thận chấp 
hành pháp luật. mệnh lệnh. Ngầm sai các mưu thần đưa 
cho vàng bạc, châu báu để họ đi du thuyết chư hầu. Ngầm 
chuẩn bị vũ lực, quân đội, trau đồi chính giáo, cho những 
người chiến đấu dũng cảm làm quan, tôn trọng những bầy 
tôi có công, cho họ tước lộc đồi dào. Cho nên rốt cục uy hiếp 
nước Hàn, làm vên nước Nguy phá tan có nước Yên, Triệu, 
san phăng các nước Tề, Sở. cuối cùng lấy tất cả sáu nước, 
cầm tù vua của họ, lập Tần làm Thiên tử... Đất không 
phải rộng thế mà phía bắc lại đuối các rợ Hồ. Mạch. phía 
nam bình định Bách Việt để nêu rõ cái mạnh của Tần... 
lập xã tắc, sửa sang tôn miếu để làm sáng tỏ cái hiển của 
nhà vua... Nới hình phạt, giảm nhẹ đóng góp... vạn dân 
tôn quí nhà vua. (Sử ký - Lý Tư liệt truyện). 

Như vậy, Lý Tư đã cống hiến rất nhiều trí tuệ, sức 
lực của mình trong cả quá trình từ lúc Tần hãy còn là một 
nước nhỏ yếu tới khi trở thành một quốc gia lớn mạnh. Sự 
cương thịnh của nước Tần đã chứng minh mưu lược của Lý 
Tư là đúng đắn. Thái Sử Công đã nhận xét : "Nếu như Lý 
Tư không nghe theo Triệu Cao mà tham gia chính biến,. 
âm mưu làm phản thì công lao của ông ta có thể sánh 
ngang với Chu Công, Thiệu Công tướng là vậy". 

Lý Tư là nhà mưu lược chính trị có khả năng thâu 
suốt, ông nhìn thấy trước nhà Tần sớm muộn cũng xảy ra 
cái hoạ quan hoạn, quốc vong và đã từng nhắc nhỏ Tần 
Nhị Thế về tên quan hoạn Triệu Cao "Lòng tham không 
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đáy, cầu lợi không dừng, ham muốn vô cùng như thế tất có 
ngày làm phản", nhưng Nhị Thế không nghe ra, quả nhiên 
về sau đã xảy ra cảnh "quốc pha gia vong" đúng như lời Lý 
Tư đã nói. 

(b) Ba công, ba tội của Lý Tư : 

Ba công lao của Lý Tư : 


- Giúp Tân Vương Doanh Chính phán đoán chuẩn xác 
về thời cuộc, tình thế, đưa ra kế sách "chinh phạt nước 
Hàn trước để uy hiếp các nước khác" (Sử ký - Tần Thuỷ 
Hoàng bản kỷ), sau đó tấn công sáu nước, thực hiện thống 
nhất Trung Quốc. Đây là công lao lớn nhất của ông đã ghi 
lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử. 

- Ngăn Tần Thuỷ Hoàng thực hiện phân phong cho 
chư hầu, thi hành chế độ quận huyện, tăng cường tập 
quyền Trung ương, củng cố nền thống nhất quốc gia. 

- Giúp Tần Thuỷ Hoàng thống nhất các đơn vị đo 
lường, thống nhất văn tự, mang lại những thành tựu 
quan trọng cho việc thống nhất và phát triển văn hoá 
Trung Quốc. 

Ba tội lỗi của Lý Tư : 

- Đố ky và hãm hại nhà pháp gia kiệt xuất có tài 
năng hơn ông ta là Hàn Phi Tử. Đây không phải là sự thể 
hiện khí phách của một nhà chính trị mà là cái hẹp hòi 
của một kẻ sách mưu phong kiến. 

- Đề xướng việc đốt sách chôn nhà Nho, xuyên tạc và 
huỷ hoại văn hoá Trung Quốc, phản ánh thủ đoạn, xấu xa 
độc ác của giai cấp thống trị phong kiến khi tìm cách áp 
chế dư luận. 


- Chịu nghe theo và đã tham gia vào âm mưu chính 
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biến của Triệu Cao và thế tử Hồ Hợi trong sự kiện Sa 
Khâu ; âm mưu truyền thánh chỉ giả hại chết con cả của 
Tần Vương là Phù Tô, giúp cho Triệu Cao và Hồ Hợi đạt 
được mưu đồ đoạt chính, chỉ trong một ngày đã huỷ diệt đi 
sự nghiệp mà nhà Tần phải trải qua vô vàn gian khó mới 
tạo dựng được ra. 

Những công, tội này của Lý Tư đều rất nổi tiếng 
trong lịch sử. Riêng ở tội lần thứ ba, mặc dù Lý Tư cũng tự 
làm trái với tâm ý của mình song về mặt khách quan ông 
ta vẫn là đồng minh của Triệu Cao, đã để ô danh vì mưu 
cầu tư lợi. 

(c) Hai loại mưu lược chính phản của Lý Tư 


Lý Tư nhà nhà mưu lược đặc biệt trong lịch sử Trung 
Quốc tập trung ở bản thân cả hai lập trường chính, phản 
với công, tội ngang nhau. Đây quả thực cũng là một nhân 
vật hiếm thấy. 

Trong tính cách Lý Tư có hai mặt hoàn toàn tương 
phản : là một nhà chính trị chân chính khi chưa cúi đầu 
trước tư lợi ; là một kẻ tiểu nhân ti tiện khi tư lợi vọt lên 
chiếm thế thượng phong. Nếu chỉ xét những mưu lược tài 
ba và công lao to lớn của Lý Tư thì tên tuổi này thật đáng 
ghi danh thiên cổ, nhưng khi nhìn vào những thủ đoạn 
xấu xa, âm mưu tội lỗi thì con người ông ta cũng thật đủ 
lưu xú vạn niên. Vậy nên, dưới những điều kiện nhất định 
thì sự chuyển hoá từ một nhà mưu lược chính trị chân 
chính thành một kẻ âm mưu tư lợi sẽ được phát sinh rất 
dễ dàng. Vì thế, nhà chính trị nếu không tăng cường tu 
dưỡng, hoàn thiện tư tưởng chính trị thì cũng rất dễ sa 
đoa, dễ trượt trên con đường phi nghĩa. 
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"Sử ký" viết : 

"Thái Sử Công nói : "Lý Tư xuất thân là kẻ áo vải nơi 
làng xóm. đi khắp các nước chư hầu, vào thờ Tần, nhân cơ 
hội các nước có chỗ hở có thể lợi dụng, nên giúp Thuỷ 
Hoàng làm nên nghiệp đế. Tư làm tam công, có thể gọi là ở 
địa vị cao và được trọng dụng. Tư biết đạo của Lục kinh 
nhưng không lo làm cho chính sự được sáng suốt để bổ cứu 
những thiếu sót của nhà vua, trái lại lo giữ tước cao, lộc 
hậu, a dua cẩm hợp, làm cho uy thêm nghiêm, hình phạt 
thêm tàn khốc, nghe theo lời tà thuyết của Cao, bỏ con 
trưởng lập con thứ. Đến khi chư hầu đã làm phản rồi Tư 
mới muốn can ngăn thì chẳng đã muộn rồi sao ? Người ta 
đều cho Tư tận trung mà bị ngũ hình chết, nhưng xét cho 
cùng thì không phải như lời thế tục thường bàn. Nếu 
không thế hoá ra công của Tư có thể sánh ngang với Chu 
Công, Thiệu Công vậy". (Sử ký - Lý Tư liệt truyện). 

3. Tiêu Hà 

Tiêu Hà là thừa tướng nổi danh thời sơ Hán, người 
huyện Bái, cả cuộc đời phò tá Lưu Bang và có công lao lớn 
đối với sự nghiệp củng cố và phục hưng nhà Hán. 

Tiêu Hà làm thừa tướng cho Hán Vương (Lưu Bang) 
từ năm 206 trước Công Nguyên đến năm 193 trước Công 
Nguyên thì lâm bệnh mà chết. Đặc điểm của mưu lược 
Tiêu Hà như sau : 

(a) Thao lược phi phàm, thấy được cái hỳ lạ ngay 
trong cát bình thường. 


Trong cuộc đời làm tướng của mình, Tiêu Hà có một 
đặc điểm nổi bật đó là ông có thể lập công ngay trong 
những việc bình thường. Không giống với Lý Tư, Tiêu Hà 
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không có những hành vị làm kinh thiên động địa song ông 
đã giúp được Lưu Bang giành lấy giang sơn, ổn định xã 
tắc. khiến Lưu Bang không thể rời xa ông dẫu chỉ một 
ngày như thể người ta không thể mất đi cánh tay trên cơ 
thể mình. Điều đó chứng tỏ Tiêu Hà có những thao lược 
phì thường. 

Công lao lớn nhất của Tiêu Hà là việc ông đã trỏ 
thành hậu thuẫn kiên cường vững chắc cho Lưu Bang. Về 
điểm này, ông đứng vào hàng nhất trong số các thừa tướng 
của phong kiên Trung Quốc. Tiêu Hà không những giỏi 
mưu lược mà còn tài ba trên nhiều phương diện, nhất là 
những việc hậu cần, cấp dưỡng, quân trang..., ông đã giúp 
Lưu Bang giải quyết thấu đáo. Tác dụng của Tiêu Hà còn 
vượt cả thiên linh vạn mã. Ông đã làm rất tốt công việc 
một thừa tướng của đất nước. Đúng như Lưu Bang đã 
đánh giá : "Trấn thủ quốc gia, vỗ vên trăm họ, cung cấp 
lương thực". Tiêu Hà đã lập nên nhiều công lớn. 

Ông cũng là một người có tầm nhìn sâu rộng. Khi 
Hạng Vũ huỷ điều ước "người nào vào được cửa thành 
trước thì làm vua Hán (Do câu "Tiên nhập quan giả vi 
Hán Vương), tự phong là Sở Bá Vương. lấy ba quận Ba, 
Thục. Hán vốn do Lưu Bang cắt đặt, lại xưng là Hán 
Vương : Lưu Bang biết được, trong cơn thịnh nộ thề quyết 
một phen sống mái với Hạng Vũ. Song Tiêu Hà đã hết sức 
can ngăn, cho rằng la và Thục tuy ở xa nhưng hiểm, nếu 
lập tức ra quân chẳng khác gì tìm đến chỗ chết. Lưu Bang 
đành phải nuốt hận rút quân về bảo toàn lực lượng chờ 
ngày quyết chiến cùng Hạng Vũ. 

Là thừa tướng, Tiêu Hà còn giỏi việc an dân. Trong 
thời gian Lưu Bang dân quân lên Trung Nguyên, Tiêu Hà 
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ở lại giữ Hán Trung, không chỉ an định được long người 
mà còn thực hiện xuất sắc việc cung cấp quân nhu cho tiền 
phương, thể hiện tư tưởng chiến lược "bình trung kiến kỳ" 
(thấy cái lạ trong cái thường) cũng là thể hiện tài năng 
trong những việc tưởng như nhỏ bé, bình thường. Đúng 
như những lời nhận xét ở "Hán thư" : 


"Các công hầu cuối cùng đều được phong định ngôi 
thứ, họ đều nói : "... Tiêu Hà thường đi từ Hán Trung điều 
quân bổ sung nơi thiếu... đương khi Hán Sở giữ nhau ở 
Vinh Dương mấy năm, quân không có lương thảo, Tiêu Hà 
đã vượt Quan Trung cấp cho đủ. Bệ hạ tuy để mất Sơn 
Đông song Tiêu Hà vẫn luôn túc trực giữ an toàn Quan 
Trung để đợi bệ hạ, đó kể cũng là công lớn... Tiêu Hà xứng 
đáng ở ngôi đầu". Vậy nên Tiêu Hà đứng hàng thứ nhất, 
gia ân cho đeo kiếm khi thăng điện, vào chầu không cần đi 
nhanh". (Hán thư - Tiêu Hà Tào Tham truyện). 

Biện pháp trị nước của Tiêu Hà rất xuất sắc, ông lại 
có nhiều mưu sâu rất đắc dụng và có viễn kiến chính trị. 
Như việc quân Hán phá được Hàm Dương, Tiêu Hà 
không hề để ý tới việc cướp được bao nhiêu của cải mà chỉ 
chăm chú tìm hiểu, sưu tập những tư liệu, giấy tờ về 
quân sự và chính quyền, trở thành tình báo số một giúp 
Lưu Bang đánh thắng Hạng Vũ. "Sử ký" viết "Khi nhiều 
tướng khác đều tang tranh giành phân chia vàng bạc của 
cải thì riêng Tiêu Hà lại đi lục tìm trong kho sách những 
luật lệnh của Tần thừa tướng ngự sử" "Sử ký - Tiêu tướng 
quốc thế gia). Tiêu Hà đã trấn thủ Hán Trung bao nhiêu 
năm, đức cao vọng trọng song tâm trí không gợn chút 
toan tính tranh quyền đoạt lợi. Đây cũng là phẩm chất 
rất đáng ngợi khen ở ông. 


(b) Lập kế bắt Hàn Tín, ra sức tiến cử Tào Tham. 


Hàn Tín là người Hoài Âm (nay thuộc phía tây nam 
Thanh Giang tỉnh Giang Tô), là một tài tướng trí dũng 
song toàn, lúc đầu theo Hạng Vũ nhưng chưa được trọng 
dụng thì lại theo về với Lưu Bang, sau trở thành nhân vật 
quan trọng số một trong cuộc Hán Sở tương tranh của Lưu 
Bang và Hạng Vũ. Từng hiến kế cho Lưu Bang đoạt cửa 
ai, lại giúp Lưu Bang "phá Triệu lấy Tể", sau đó cùng với 
Lưu Bang dốc sức trong trận chiến với Hạng Vũ, buộc 
Hạng Vũ phải tự sát ở dòng Ô Giang. Đối với Lưu Bang, 
Hàn Tín có công khai quốc, đã vì giang sơn của Lưu Bang 
mà lao tâm dốc lực. Ông rất giỏi dùng binh, hậu thế còn 
mãi lưu truyền những lời ca ngợi "Hàn Tín dùng binh, 
điêu luyện thần tình" để nói lên tài năng của ông. Hàn Tín 
xuất thân hèn mọn, có thể chịu được nỗi nhục để mưu việc 
lớn, thời trẻ từng phải chịu nỗi nhục "chui qua háng". Tiêu 
Hà từng hết lòng tiến cử Hàn Tín. Đây cũng là một công 
lớn của Tiêu Hà. Ông nói với Lưu Bang : 

- Hàn Tín là kẻ quốc sĩ có một không hai. Nhà vua 
nếu cứ muốn làm vương mãi ở Hán Trung thì chắng cần 
Tín làm gì, chứ nếu muốn tranh lấy thiên hạ thì ngoài Tín 
ra chẳng có thể bàn công việc với ai". (Theo "Sử ký - Hoài 
Âm hầu liệt truyện). 

Câu chuyện "Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới ánh 
trăng" đã trở thành giai thoại được hậu thế lưu truyền. 
Nhưng về sau Hàn Tín bị tố cáo mưu phản, bị Tiêu Hà, 
Lữ Hậu lừa đến cung Trường Lạc và giết. Đó là mưu kế 
của Tiêu Hà, giả truyền Hán Vương sẽ đến cung Trường 
Lạc để nhận triều bái của chư hầu. Cung Trường Lạc rất 
gần chỗ ở của Hàn Tín, Tín không thể không đến, không 
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biết đó là kế hãm hại mình, vì thế đã bị bắt. Việc Tiêu Hà 
tiến cử rồi lại hại chết Hàn Tín, toàn bộ đều xuất phát từ 
lợi ích của Lưu Bang, không mang tình nghĩa cá nhân 
trong đó. Thật đúng là "Thành do Tiêu Hà mà bại cũng 
đo Tiêu Hà !". 


Một công lao nữa của Tiêu Hà là đã tiến cử Tào 
"ham. Tào Tham là một lão thần đắc dụng của Lưu Bang, 
có những công lớn trong triều, lại từng có mâu thuẫn với 
Tiêu Hà. Trước khi chết, Tiêu Hà đã để nghị Lưu Bang 
đưa Tào Tham lên làm thừa tướng thay mình, không hề tỏ 
chút đố ky, ghen ghét. Điều này đã cho thấy cách nhìn rất 
thoáng, lòng dạ rộng rãi, độ lượng của nhà mưu lược chính 
trị Tiêu Hà. Ban Cố thời Đông Hán VIẾt : 

"Tiêu Hà ốm, Hoàng thượng đích thân tới thăm bệnh, 
nhân đó hỏi rằng : "Sau khi tiên sinh trăm tuổi, ai có thể 
thay được ? " Tiêu Hà đáp "Không ai hiểu triều thần bằng 
chúa thượng", vua nói : "Tào Tham thế nào ?" Tiêu Hà gật 
đầu nói "Chúa thượng được người ấy, thì tôi chết cũng 
không hận gì !" (Hán thư. Tiêu Hà - Tào Tham truyện). 


(c) Tiêu Hà tìm cách tránh sự nghỉ ky của Cao Tổ. 


Tiêu Hà tuy đã cùng với Lưu Bang, bắt đầu từ cuộc 
khởi nghĩa ở huyện Bái từ đó mười mấy năm vào sinh ra 
tử, đồng cam cộng khổ, nhưng rồi cũng không tránh khỏi 
những nghị ky quân chủ thường tình của giai cấp thống 
trị. Đối với điều này, Tiêu Hà luôn bày tỏ một thái độ rất 
thẳng thắn và khéo léo. Như việc "Cao Tổ phong cho Tiêu 
Hà nhưng Tiêu Hà từ chối không nhận, mà lại lấy tài sản 
riêng quyên hiến cho quân đội” (Theo "Sử ký - Tiêu tướng 
quốc thế gia") vì thế mà được Lưu. Bang rất khen ngợi. 
Tiêu Hà lại đưa mười người trong gia đình mình theo vào 
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tuỳ tùng của Lưu Bang, như trong "Hán thư" viết : "Hán 
Cao Tổ nói : 

- Đến như Tiêu Hà, thân cao vọng trọng, đã đem 
mình theo ta, một ông ấy bằng bao nhiêu người khác, lại 
còn cử ra mười người trong gia tộc theo hầu ta, công lao ấy 
thật không thể nào quên !" (Hán thư. Tiêu Hà - Tào Pham 
truyện). 


Tiêu Hà còn tham khảo, lựa chọn ý kiến của các 
thuyết khách, để giúp ông tránh được những nghi ky, ngờ 
vực của Lưu Bang, thuyết khách nói : 


- Gia tộc của ngài có thể gặp hoạ bất trắc, ngài ở ngôi 
tướng quốc công đầu, hỏi còn có được ai hơn ? Nay ngài vào 
Quan Trung và thu phục được nhân tâm, mới hơn mười 
năm mà dân chúng đều theo về ngài, hết lòng t ủng hộ ngài. 
Nhà vua sở đi nhiều lần dò xét, hỏi thăm là do sợ ngài tạo 
phản ở Quan Trung. Nay ngài hãy nên mua nhiều ruộng 
đất, lại cho vay nợ lãi để tự bôi xấu mình thì chúa thượng 
sẽ an tâm (Sử ký - Tiêu tướng quốc thế gia). 

Đó là lời khuyên Tiêu Hà nên giả bộ chỉ ham phú quí 
mà không mưu cầu gì về chính trị, tất có thể trừ bỏ được 
sự ngờ vực, đề phòng của Lưu Bang. Tiêu Hà thấy có lý 
liên làm theo. Quả nhiên Cao Tổ sau khi thăm đò biết 
được, liển an tâm mà cười, vờ là tìm Tiêu Hà kiểm thảo. 

Biện pháp mà thuyết khách nêu ra không phải là tích 
cực, thậm chí còn giúp thoát tội cho nhiều kẻ lợi dụng có 
chút công lao mà hưởng lợi, sống xa hoa phú quí. Tiêu Hà 
luôn phản đối mọi sự xa xỉ. Ông từng liều chết can ngăn 
Cao Tổ hãy nên trả lại ruộng đất cho dân (vốn bị vua 
chiếm làm đất đi săn), Cao Tổ nổi cơn thịnh nộ, mạt sát 
ông là đã ăn của đút lót của dân, muốn giết ông. Sau được 
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cả triều thần ra sức can ngăn, Tiêu Hà mới thoát khỏi tội 
chết. Cao Tổ nói "Tướng quốc nay đã vì dân mà liều chết ta 
không bằng lòng chẳng hoá ta thành Hạ Kiệt, Trụ Vương, 
tướng quốc lại là hiển tướng. Ta từng phạt ông thì trăm họ 
sẽ trách giận ta" (Sử ký - Tiêu tướng quốc thế gia). 

Như vậy, Tiêu Hà là vị tưởng quốc vừa giỏi trị quốc 
lại biết trị kỷ. Ông đã xử lý rất thích đáng những mối 
quan hệ quân thần, thần dân, dưới thì được sự ủng hộ tin 
tưởng của trăm họ, trên thì được quân vương tin tưởng, 
trọng dụng. Cuối cùng, không giống như những vị tế tướng 
công cao mà kết cục bi thảm khác, Tiêu Hà trước sau vẫn 
bảo toàn được thân danh, chứng tỏ sự khác biệt và trọn 
vẹn trong triết lý ứng xử của mình. 

Tiêu Hà là một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử Trung 
Quốc. Điều làm nên sự xuất chúng ở ông không chỉ là bởi 
ông có nhiều công lao lớn mà hơn nữa còn bởi tiết tháo và 
đức trị của ông đã để lại nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho hậu 
thế. Vì vậy có thể xem Tiêu Hà là một hiển tướng nổi danh 
vào bậc nhất trong số các thừa tướng của vương triều 
phong kiến Trung Quốc. 


IV. CÁC DANH THÂN MUU LƯỢC GIA 

1. Phạm Lãi 

Phạm Lãi là nhà mưu lược chính trị trác việt thời kỳ 
trước nhà Tần, đã từng giúp Việt Vương Câu Tiễn phục 


quốc rửa thù, viết nên câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử, 
được hậu thế ngợi ca. Mưu lược chủ yếu của ông như sau. 


(œ) Giả uờ ngây dại, ngầm từn mình chủ. 


Phạm Lãi trước khi được trọng dụng đã từng giả vờ 
ngây dại, mai danh ẩn tích, không để lộ mình, quyết chí 
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nếu không gặp được "Chân Phật" thì sẽ không hiến cái tr 
thức "Chân Kinh" của mình. Văn Chủng nói về Phạm Lãi 
"Người đã giả vờ ngây dại tất thuộc loại phi phàm, Phạm 
Lãi chính là một tú nhân đang mai danh ấn tích vậy". 

Biết nhiều thì phải giả ngu si, đây là cái đạo để bảo 
toàn thân danh của các bậc tiên triết. Lão Tử đã từng dạy 
"kẻ tuyệt khéo phải giả vụng về" ( Đại xảo nhược chuyết) 
(Đạo đức kinh - chương 45). Các bậc danh nhân chí sĩ cổ 
xưa thích dùng mọi hình thức để ẩn mình, mục đích là để 
ngầm tìm kiếm minh chủ, đợi có thèi cơ sẽ xuất đầu lộ 
diện. Như mưu sĩ dưới triểu Minh là Dao Quảng Hiếu, 
mình khoác áo cà sa ẩn dưới pháp danh, lại như Khổng 
Minh lấy hiệu Ngoạ Long, Bàng Thống lấy hiệu Phục 
Phượng ẩn trong rừng núi cả thời gian dài. Đó cũng là 
năng lực siêu phàm, "dĩ bất biến ứng vạn biến" của các 
nhà mưu lược cổ đại. 

(b) Phạm Lãi ba lần can Việt Vương Câu Tiên. 


Đặc điểm trong mưu lược của Phạm Lãi chính là lộ 
chỗ có mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng đơn giản thời cổ đại. Đó là những mưu lược chính 
đáng và tích cực. Đặc biệt, Phạm Lãi đã vận dụng những 
lý luận "tổn ích, cương nhu, âm dương" của Kinh Dịch vào 
mưu lược của mình đồng thời lợi dụng thành thục các 
nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà, từ đó thuận ứng và 
điều khiển qui luật khách quan. Vì thế mà đã giúp được 
cho Việt Vương chuyển từ thế yếu sang thế mạnh. 

Việt Vương Câu Tiễn vì nóng lòng muốn rửa nhục đã 
mấy lần muốn tiến đánh Ngô Vương Phù Sai nhưng đều bị 
Phạm Lãi vì thấy thời cơ chưa thật sự chín muồi mà ngăn 
lại. Cái điệu nhất khi Phạm Lãi nắm bắt thời cơ chính là ở 
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chỗ ông có thể phán đoán được mối quan hệ chỉnh thể của 
ba yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hoà. 

Theo "Sử ký - Việt Vương Câu Tiễn thế gia" viết thì, 
lần can ngăn thứ nhất là khi Việt Vương dùng kế đánh bại 
Ngô Vương Hạp Lư. Hạp Lư bị đánh trọng thương mà 
chết, con trai là Phù Sai lên kế vị, chuẩn bị khởi bình báo 
thù cho cha, Việt Vương Câu Tiễn muốn ra tay trước, thừa 
lúc Ngô Vương còn chưa tiến đánh nhưng Phạm Lãi ngăn 
lại, nói rằng : "Không nên. Tôi nghe nói việc binh là điều 
gở, đánh nhau là việc trái với đức, tranh nhau là việc thấp 
nhất. Lo âm mưu, làm trái đức, thích dùng điều gở, lấy 
thân mình làm việc thấp hèn nhất, là việc thượng đế cấm. 
Nếu làm là bất lợi", (Sử ký - Việt Vương Câu Tiễn thế gia). 
Lý do là "nhân sự bất hoà", việc Phù Sai phục thù, khí thế 
lớn mạnh không cản được, chi bằng tạm thời trốn đi lánh 
nạn mà đợi thời cơ. Việt Vương không nghe, quyết phát 
binh tiến đánh, cuối cùng đại bại ở Lối Kê, trở thành tù 
nhân của nước Ngô. Nguyên nhân Việt Vương thất bại, 
như Phạm Lãi nói là "Kẻ nào giữ gìn được trọn vẹn cái 
cảnh ngộ của mình khi đầy đủ là tuân theo trời, bình định 
được tình hình nguy ngập là tuân theo người, sử dụng sự 
vật tiết kiệm là tuân theo đất. Nhà vua hãy dùng lời lẽ 
khiêm nhượng, lấy hậu lễ để đưa cho người ta. Nếu người 
ta không nghe thì thân hành đến thờ người ta". Ý nói phải 
nhẫn nhục hầu hạ Ngô Vương để chờ đợi thời cơ sẽ có được 
ngày giành lại nghiệp lớn. 

Lần can ngăn thứ hai chính là lúc Câu Tiễn được thả 
về nước, quyết chí nằm gai nếm mật, không ăn thịt động 
vật, không mặc áo hai màu, tích cực chuẩn bị cho cuộc phục 
thù. Hơn mười năm sau, gặp lúc nước Ngô bị nạn lụt, Câu 
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Tiễn muốn thừa cơ này tiến đánh. Phạm Lãi ngăn rằng 
"Thiên thời tuy đã đến nhưng việc người vẫn chưa xong, đại 
vương phải tiếp tục chờ đợi". Ý nói thiên thời tuy có lợi song 
về nhân sự vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi, hơn nữa việc thiên 
tai xảy đến có thể làm cho lòng người trên dưới như một, 
biết đâu khi tấn công lại sẽ gặp phải sự phần kháng mạnh 
mẽ. Vì thế thời cơ thật sự vẫn chưa đến. 


Lời can ngăn thứ ba là lúc Việt Vương Câu Tiễn thừa 
lúc Ngô Vương bị thương trong trận chiến với nước Tề, lại 
thêm việc mưu thần cúa họ Ngô là Ngũ Tử Tư bị giết, 
triều thần hỗn loạn, không ít lời giềm pha quân vương ngu 
muội hồ đồ, lại gặp phải thiên tai mất mùa, thật đúng là 
lúc đạo trời, đạo đất, đạo người đều bất lợi. Phạm Lãi 
nhận thấy thời cơ đã đến, Việt Vương rốt cuộc cũng cất 
quân đi phạt nước Ngô. Nước Ngô trong tình thế trong 
ngoài đều rối loạn đã bị nước Việt đại phá. Ngô Vương lê 
gối quì trước Câu Tiễn cầu khẩh ; 

- Cô thần Phù Sai xin phơi bày gan ruột, trước kia 
thần có tội ở Cối kê, Phù Sai không dám trái mệnh trời 
nên được giảng hoà với nhà vua và về, nay nếu nhà vua 
giở gót ngọc mà giết cô thần, cô thần cũng xin vâng theo 
mệnh, vâng theo nhà vua. Nhưng cũng muốn nhà vua tha 
tội cho cô thần như việc xảy ra trước đây ở Cối Kê. Không 
biết có được không ? 

Câu Tiễn mềm lòng, định thả cho Phù Sai đi nhưng 
Phạm Lãi ngăn lại, nói : 

- Việc lo lắng hai mươi năm trời nay có nên một sớm 
bỏ đi không 2... Nhà vua đã quên tai nạn ở Cấi Kê rồi sao ? 

Phạm Lãi kiên quyết cự tuyệt nguyện vọng của Phù 
Sai. Từ đó đã kết thúc được cuộc chiến tranh trường kỳ 
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giữa hai nước Việt Ngô. Đó là những sự việc phản ánh tầm 
nhìn xa rộng, mưu lược thâm sâu của Phạm LãI. 

Từ ba lần Phạm Lãi can ngăn Câu Tiễn có thể thấy 
được một điều là : Khả năng phán đoán của các nhà mưu 
lược của Trung Quốc cổ đại gắn kết chặt chẽ với trình độ 
triết học đang phát triển cao độ thời bấy giờ. Trí tuệ và 
khả năng dự đoán của Phạm Lãi đã nói lên tính khoa học 
và hiệu quả khi ứng dụng tổng hợp lý luận âm dương, 
cương nhu trong "Kinh Dịch" với tư tưởng "Tam tài" : 
Trời, đất người trong "Lão Tử", "Kinh Dịch" của Trung 
Quốc cổ đại. 

(c) Cẩn thận bín bẽ từ đầu đến cuối. 


Sau khi nghiệp lớn của Việt Vương đã thành, Phạm 
Lãi liền cáo từ để ra di. Trong thư ông viết cho Văn 


- Chủng nói : "Chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn 


đã chết thì chó săn phải nấu. Vua Việt là người cổ dài, 
miệng diều hâu, có thể cùng lo lúc hoạn nạn, nhưng 
không thể cùng vui sướng với ông ta". (Theo "Sử ký - Việt 
Vương Câu Tiễn thế gia). Văn Chủng vì không nhìn hết 
được con người Việt Vương mà cuối cùng bị Việt Vương ép 
phải rút gươm tự sát. 

` Quân chủ phong kiến phần lớn đều là những kẻ tiểu 
nhân có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng 
hưởng yên vui phú quí, khi công thành nghiệp tựu lại lo 
những bậc có công lao lớn sẽ trấn áp chủ nên tìm cách trừ 
bỏ dân những bậc công thần bằng thủ đoạn tương đối cao 
cường. Có người dùng sách lược "minh thăng án giáng" (bể 
ngoài là trọng dụng, thăng quan tiến chức, kỳ thực là 
giáng chức, cô lập", có người buộc công thần của mình phải 
"về quê dưỡng lão", cũng có không ít quân vương mượn cớ 
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giết hại công thần của mình như Lữ Hậu mượn cớ Hàn Tín 
mưu phản mà giết Tín, Chu Nguyên Chương giết sạch 
công thần, Tào Tháo ban cái chết cho Tuân Dụ. Quang Vũ 
Đế thu hồi tước vị của Mã Viện, một số công thần thì lại bị 
đồng liêu của mình hãm hại,... Những chuyện như thế 
nhiều không thể kể hết. 


Vì đã có rất nhiều tấm gương để lại trong lịch sử cho 
nên các nhà mưu lược chính trị cũng đều phải chuẩn bị 
cho mình những kế sách phòng thân tránh nạn. Như Tiêu 
Hà phải giả vờ tham lam hưởng thụ. Tuân Dụ giả dại, 
Trương Lương tìm chốn ấn mình, Phạm Văn Trình sau khi 
công thành cũng lui về ở ẩn, Dao Quảng Hiếu cũng phải 
trốn đi, Tư Mã Ý giả lâm bệnh nặng..., chính là vì họ đều 
hiểu rõ tâm lý muốn độc chiếm quyển lực của các bậc ` 
thống trị phong kiến nên đến khi công thành đều phải 
nghĩ kế rút lui, tìm cách bảo toàn thân danh. Việc Phạm 
Lãi ra đi không từ biệt chính là vì ông hiểu rõ cái qui luật 
ấy của những kẻ thống trị phong kiến, đó cũng là khả 
năng nhìn cái nhỏ mà biết cái lớn để ẩn hiện hợp thời của 
ông. Và đó cũng chính là khí tiết của một nhà mưu lược 
chính trị vừa giỏi trị quốc lại biết trị kỷ. 

2. Tào Tháo 


Tào Tháo là nhà chính trị, nhà quân sự và nhà văn 
thơ mà tên tuổi đã trở nên quen thuộc ở Trung Quốc. 
Trong số các vị hoàng đế, quân thần của các triều đại xưa, 
ngoài Tần Thuỷ Hoàng ra, có thể nói Tào Tháo là nhân vật 
khiến mọi người chú ý nhất. 

Những mưu lược quân sự, chính trị phi phàm của Tào 
Tháo đã bắt đầu được thể hiện ngay từ lúc Tào Tháo có 
nhiệm vụ diệt trừ bọn gian thần Đồng Trác. Ông đã "tán 
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gia tài, hợp nghĩa binh để mưu diệt Trác" (Tam quốc chí - 
Nguy thư. Vũ đế kỷ). Trong khi Viên Thiệu là người đảm 
nhiệm việc dẹp Đổng Trác còn đang lo lắng chưa tiến 
quân, Tào Tháo đã phân tích rõ tương quan lực lượng giữa 
hai bên để có một phán đoán chính xác về sự thất bại tất 
yếu của Đổng Trác đồng thời vạch rõ tội lỗi của hắn và 
kiên quyết mở cuộc chiến đấu kịch liệt với họ Đồng. Tào 
Tháo nói "Dấy binh để dẹp bạo loạn, muôn dân hợp sức, 
các vị còn hoài nghỉ gì nữa ? Nay nghe Đổng Trác từ Sơn 
Đông dấy binh, tất ỷ vào vương thất, dựa vào thế hiểm của 
một châu, lăm le tiến về đây hòng nuốt cả thiên hạ, làm 
điều vô đạo như thế tất chuốc đại hoạ. Nay lại tiêu huỷ 
cung thất, bức bách Thiên tử đời đi, khiến khắp nơi chấn 
động không biết hướng về đâu. Hôm nay chính là ngày bại 
vong của nó, chỉ một trận là dẹp yên thiên hạ thôi, không 
thể nào thua được. (Tam quốc chí. Nguy thư - Vũ đế kỷ). 


Tào Tháo còn đưa ra một phương án tác chiến rất hợp 
lý cho việc diệt trừ quân Đổng Trác. Tuy phương án đó của 
ông không được chọn dùng song nó đã bộc lộ được tài năng. 
mưu trí chỉ huy của Tào Tháo. sau khi Đổng Trác bị 
Vương Doãn và Lã Bố giết, Tào Tháo lại chuyển chiến 
đông tây, đại phá Lã Bố, đón Thiên tử trở về sau cuộc đông 
thiên (di chuyển về phía đông). Tào Tháo vẫn tiếp tục phá 
diệt bọn quân phiệt phân loạn. Sau khi Thiên tử trả lại 
kinh đô Lac Dương, ông lại đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ 
kinh thành, sau còn được phong là đại tướng quân có thể 
đi cùng Thiên tử đến mọi nơi. Kế đó là những đợt chuyển 
chiến trường, Tào Tháo đã trải qua một trận kịch chiến với 
Viên Thiệu và Viên Thượng, kết thúc cuộc hỗn chiến quân 
phiệt ở miền Bắc, thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Sau 
này qua thời kỳ dài cùng với Tôn Quyền, Lư Bị chia giữ 
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lãnh thổ và tiến hành các trận chiến quyết liệt, Tào Tháo 
lại có công lớn trong việc tạo nên sự cường thịnh của nước 
Nguy, đặt cơ sở vững chắc cho sự thống nhất Trung Quốc 
vào thời Tây Hán. 

Tào Tháo là một bậc kiệt tài của Trung Quốc, cuộc 
đời chỉnh chiến của ông đã thể hiện được cái đại tài, đại 
dũng ấy. "Tam quốc chí" từng đánh giá : "Cuối nhà Hán, 
thiên hạ đại loạn, kẻ hào kiệt anh hùng nối lên khắp nơi, 
mà Viên Thiệu bá chiếm bốn châu, cường thịnh không al 
địch nổi. Thái tổ bày mưu tính kế, khuấy động vũ trụ, trổ 
pháp thuật của Thâm, Thương, dùng kế sách kỳ diệu của 
Hàn, Bạch, thu thập tài học muôn phương. bình khí mọi 
lò, lấy tình cảm dùng kế sách, không giữ thù cũ, cuối 
cùng đã thống lĩnh được quân cơ, dựng nên nghiệp lớn, 
tất cả đều tỏ rõ mưu lược tuyệt vời. "Tam quốc chí. Nguy 
thư - Vũ đế kỷ). 

Tào Tháo từng là tể tướng của triều Hán, về sau con 
trai là Tào Phi lại truy phong là Nguy vũ đế. Công lao lớn 
nhất của ông là đã thống nhất miền Bắc Trung Quốc, song 
anh hưởng của ông trong lịch sử Trung Quốc còn lớn hơn 
rất nhiều so với công lao đó. Nguyên nhân là bởi : 

(a) Tùuo Tháo uăn 0õ song toàn, có nhiều mưu lớn. 

Con người Tào Tháo là sự hội tụ, tập trung những tài 
năng của nhà chính trị, nhà quân sự và nhà văn học. 

Trên lĩnh vực chính trị, Tào Tháo là một mưu thần 
có tầm nhìn xa rộng. Như việc ông giành phần đón hoàng 
đế về Hứa Đô, thực chất là việc đặt cơ sở cho quyền lực 
chính trị sau này của mình, đây chính là cái vốn căn bản 
để sau này ông có thể "bức hiếp Thiên tử mà ra lệnh cho 
các chư hầu". 
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Mưu lược chính trị của Tào Tháo còn là cái chí lớn lúc 
nào cũng sôi sục ở ông : thống nhất đất nước, đây cũng là 
công lao của ông đối với lịch sử. Tào Tháo muốn thực hiện 
hùng tâm thống nhất Trung Quốc mà hành động mở đầu 
là trận quyết chiến Quan Độ ở miền Bắc, đánh cho Viên 
Thiệu đại bại, chiếm luôn chiến địa của Viên Thiệu và 
hoàn thành thông nhất miền Bắc. Để kết thúc thời kỳ 
quân phiệt phân cát, Tào Tháo lại đẫn quân đến miền 
Nam đánh bại Tôn Quyển và Lưu Bị, hoàn thành đại 
nghiệp thông nhất nam bắc. Tào Tháo tuy chí lớn chưa 
thành, song cũng là "trong ba phần thiên hạ đã có được 
hai phần" như ông vẫn tự ví mình với Chu Văn Vương - 
đều đã hoàn thành được phần lớn sự nghiệp của đời mình. 


Trong thời gian Tào Tháo còn là tế tướng đã ra sức 
tăng cường tập quyền trung ương và kén chọn hiển tài 
(Duy tài thị cử lệnh), làm nghiêm pháp trị. thực hiện đồn 
điển, tu sửa công trình thuỷ lợi và vỗ yên lòng người, trấn 
thủ trong ngoài. Chứng tỏ ông không chỉ giỏi trị quân mà 
còn giỏi trị quốc. Nhưng cuộc đời của Tào Tháo là những 
năm tháng chỉnh chiến thân kể với gươm đao. yên ngựa, 
bởi thế mà tài năng trị quốc của ông mãi vẫn không có 
được cơ hội để thực hiện. Nếu có được một thời kỳ thái 
bình thì với tài năng của mình, Tào Tháo sẽ giúp cho đất 
nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng. 

Ở lĩnh vực quân sự, tài năng của Tào Tháo được thể 
hiệi. nổi bật qua những "tuyệt chiêu". Từ lúc chính phạt 
Đồng Trác tới khi bình định Quan Long, hơn ba mươi năm 
vào sinh ra tử, chuyển chiến bắc nam đã tôi luyện, hun 
đúc nên tài năng quân sự tuyệt vời của Tào Tháo. Ông đã 
trở thành một bậc anh tài quân sự trong lịch sử Trung 
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Quốc. Tào Tháo thân qua bách chiến. thể hiện tài chỉ huy 
trác việt. Những chiến dịch và mưu lược chủ yếu của ông 
như sau : 


Đương thời. kình địch của Tào Tháo ở phía bắc có 
Viên Thiệu quân mạnh ngựa khoẻ. Phía nam có Tôn 
Quyển. Lưu Bị cũng đều rất hùng mạnh, ở dai Trung 
Nguyên lại phân ra tam hùng Trương Tú, Viên Thuật và 
Là Bố. cũng như thời chiến quốc thất hùng bá chiếm. 
giống với Tân Thuy Hoàng thống nhất sáu nước, chí lớn 
khó thành. song do Tào Tháo đã bố trí, sắp xếp chiến lược 
chiến thuật chính xác. chia ra làm ba bước tiến. từ đó mà 
thu được thành công "ba phần có được hai phần". 

Chiến lược của Tào Tháo được bô trí thành vác bước 
sau : 


Bước thứ nhất : chuyển sang chiến trận Trung Nguyên. 


Đây là bước thứ nhất trong kế hoạch thống nhất 
Trung Quốc của Tào Tháo, chủ vếu để công kích, diệt phá 
tam hùng Trung Nguyên là Trương Tú. Viên Thuật và bã 
Bố. đây cũng là bước đặt cơ sở cho ca đại nghiệp thống 
nhất của ông. phản ánh tư tưởng chiến lược "trước gần sau 
xa. trước vếu sau mạnh" mà Tào Tháo tâm đắc. Tào Tháo 
dùng nhiều phương pháp để hạ địch. như đối với Trương 
Tú thì dùng cách dụ hàng. nhưng với Lã Bố và Viên Thuật 
lại dùng kế li gián. khiến cho Lã, Viên tàn sát lẫn nhau. 
Viên Thiệu sau khi tự xưng là hoàng đế tự thấy mình 
không địch nối Tào Tháo. muốn dùng kế hoà hữu để liên 
kết với Lã Bố. Lã Bố nghe lời khuyên của Trần Khuê đã 
chuyển hướng quay sang hàng Tào. Đối với Lã Bồ, Tào 
Tháo dùng sách vỗ vên rồi sau đó trừ bó. Sau cùng chỉ cần 
trở tav cùng điệt được Viên Thiệu. hoàn thành cuộc chỉnh 
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đồ thứ nhất sát nhập "lục hùng". 

Bước thứ hai : tiến về miền Bác chính phạt Viên Thiệu. 

Viên Thiệu chính là trở ngại lớn nhất để Tào Tháo 
thống nhất miền Bắc. Viên Thiệu thuộc dòng đối bình 
thần nhà Hán, chiếm lĩnh một vùng đất đai, tài nguyên 
phong phú. quân mạnh ngựa khoẻ. có thế lực rất lớn 
trong triều đình. Sức quân của Tháo không bì được với 
Thiệu, thế nên muốn chiến thăng được Viên Thiệu thì 
buộc phải dùng kế. © trận quyết chiến Quan Độ, Tào 
Tháo đã đốt kho lương của Viên Thiệu, lại tập kích nội 
phúc của Thiệu. thừa lúc quân Viên đại loạn đã tiêu điệt 
chủ lực của hắn. Viên Thiệu đại bại phải tìm đường chạy 
trốn, từ đó không gượng lại được. về sau mắc bệnh mà 
chết. Sau này hai con trai của Viên Thiệu tranh đoạt 
quyền kế vị, dẫn đến cuộc nội đấu, Tào Tháo lại thừa cơ 
này đê tiêu điệt chúng. từ đó thống nhất được miển Bắc 
Trung Quốc. hoàn thành lý tình thứ hai trên chặng 
đường đài chiến lược quân sự của mình. 

Trận chiến đấu này cũng là một ví dụ điển hình cho 
chiến lược lấy ít tháng nhiều của Trung Quốc cổ đại và là 
mình chứng cho tài năng mưu lược quân sự phi thường 
của Tào Tháo. 

Bước thứ ba : Nam chiến Ngô. Thục : 


Tào Tháo sau khi bình định Trung Nguyên và thống 
nhất lưu vực sông Hoàng Hà đã thừa thắng tiến xuống 
phía nam sông Trường Giang hòng thống nhất: Nam 
Cương. Song do Tôn Quyển và Lưu BỊ kết thành liên 
mình, hai bên thế lực cân bằng khiến cho Tào Tháo khó 
lòng chính phạt nổi. Lại thêm Tào Tháo phạm phai sai 
lầm khinh địch ở trận Xích Bích. đã trúng kế của Gia Cát 
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Lượng và Chu Du. cho chiến thuyền của Hoàng Cái vốn 
là tướng của Chu Du giả sang hàng Tào tiến vào thuyền 
trận. làm cháy bùng lên ngọn lửa thiêu Xích Bích khiến 
Tào đại bại. Tào Tháo phải thấm hại tìm đường trốn về, 
từ đó mà hình thành một cục điện thế chân vạc gồm ba 
nước Nguy. Thục, Ngô. Trong khi Tào Tháo vẫn còn chưa 
hoàn thành được bước cuối cùng cũng là bước đi gian nan 
nhất trên chặng đường thực hiện tâm nguyện thống nhất 
Trung Quốc thì đã qua đời. để lại sự nghiệp cho con trai 
là Tào Phi. 

Tuy Tào Tháo vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch 
lớn nhưng các bước chiến lược của ông là hoàn toàn đúng 
đán. Những thành quả thắng lợi của các cuộc nam chinh 
bắc chiến của ông cũng đều có động lực và mục tiêu là sự 
cường thịnh của nước Nguy và tạo cơ sở để sau này thống 
nhất hai nước Nguy, Thục. lập ra nhà Tây Tấn. 


Trong lĩnh vực văn học : Tào Tháo còn là một nhà 
thơ nối tiếng. Những bài thơ, từ, tản văn của ông thể 
hiện một phong cách rất riêng, vừa có cái khí chất, phong 
độ của một nhà chính trị. lại dụng nhập cái hào phóng 
của người lính chiến. Tác phẩm nổi tiếng "Hạo lý hành" 
miêu ta cuộc chiến loạn và "Đoàn ca hành" nói lên cái chí 
lớn của Tào Tháo có những giá trị văn học nhất định. 
Những câu thơ : "Lão lệ phục lịch : Chí tại thiên lý ; Liệt 
sí mộ niên : Tráng tâm bất đi" (Con ngựa già năm phục 
bên máng có. chí ở ngàn đặm, ke sĩ đã ở vào những năm 
cuối đời : mà chí lớn vẫn không nguôi) đã trở thành quen 
thuộc và được nhiều người tâm đặc. Tào Tháo rất mực 
chú ý việc tu dưỡng về văn học. "Tam quốc chí" có viết : 
"Ngự quân hơn ba mươi năm, tay vẫn không rời sách, 
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ngày nói về võ sự, đêm lại nghĩ ngợi kinh truyện" (Pam 
quốc chí. Nguy chí - Vũ đế ký). 


(b) Một bậc hùng tài đại lược. 


Tào Tháo là một thần tướng có cá tính nhất trong lịch 
sử Trung Quốc. Cá tính của con người nói chung thường 
rất phức tạp, thậm chí có lúc rất mâu thuận. Nhưng cá 
tính của Tào Tháo thì rất rõ ràng. Tào Tháo thân trong 
thế loạn nhưng không trầm luân. luôn giữ được những 
phẩm chất truyền thống của đân tộc Trung Hoa khí chất 
cương kiện, hầm hở tiến lên không ngừng. Tào Tháo vêu 
ghét phân minh, đám nổi giận. đám nói ra, đám bộc lộ. 
Cuộc đời ông gắn liền với đao kiếm, yên ngựa, bôn ba ở 
nhiều nơi, đã phải vào sinh ra tử trên nhiều chiến trường 
trong suốt hơn ba mươi năm để hoàn thành đại nghiệp 
thống nhất Trung Quốc, trước lúc lâm chung hãy còn đay 
dứt không nguôi vì chí lớn chưa thành " Thiên hạ còn chưa 
thái bình. ta chưa thể yên lòng mà chết". 

Tào Tháo không chỉ có cái phong thái của một nhà 
chính trị tài cao mà còn có một cái nhìn phóng khoáng, 
lòng dạ rộng rãi. Như việc Trương Tú từng giết con trai 
ông song khi hắn muốn qui hàng, Tào Tháo đã không hề 
tính toán thù xưa, vẫn sẵn lòng bất tay với Trương Tú vì 
sự nghiệp thống nhất chung. Điều này đã nói lên lòng 
rộng rãi khoan độ của ông. 

Tào Tháo cũng là con người rất coi trọng nghĩa khí, 
trọn: nhân tiết. Ông đã từng vì kính trọng lòng trung 
nghĩa của Quan Công đối với Lưu Bị và thả cho Quan về 
với Lưu. 

Những khi chiến trường bớt căng thẳng, có được chút 
thời gian thánh thơi lại say sưa làm thơ viết từ để ký thác, 
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gửi gắm cái hào chí của mình. Bước lên lầu cao thì tất phải 
có thơ, uống rượu thì tất phải ca hát - những câu thơ chất 
chứa cam xúc mang phong độ thật thi nhân của ông cũng 
thật khiến cho say đắm lòng người : 


Đôi tửu đương ca (Uống rượu nghe ca hát) 
Nhân sinh kỷ hà (Đời người được mấy lần như thế. 


Có thể thấy tính cách Tào Tháo trên hai phương diện, 
một là cái đại độ của một nhà chính trị, một lại là cái tàn 
nhẫn của một quân phiệt phong kiến. Động một chút có thể 
giết người. Tương truyền Tào Tháo vì để cao. nhấn mạnh 
tiết kiệm mà giết hại con dâu mặc gấm vóc, ái thiếp của 
Tào vì không gọi ông dậy đúng giờ cũng bị giết, danh y Hoa 
Đà vì không muốn làm thị y cho Tào Tháo cũng bị giết. Câu 
cách ngôn của Tào là "Thà phụ người còn hơn để cho người 
phụ" đã nói lên cái ích ký và ngang ngạnh của ông ta tới 
mức tột độ. Trong chiến trận, Tào Tháo không chỉ thẳng tay 
chém giết bình sĩ mà ngay cả những người dân vô tội cũng 
rất dễ dàng bị ông ta giết hại. Đây cũng là một nét đặc 
trưng của Tào Tháo để lại trong ấn tượng mọi người. 

Tào Tháo trọng tín nghĩa, nghiêm pháp kỷ, lại luôn 
tự lấy mình làm gương. Như việc ông đã phạt con ngựa 
của mình vì đẫm hỏng hoa màu mà bị "cắt bờm thay thủ", 
được các bình sĩ ca ngợi. 

(c) Công 0à tội của Tào Tháo, cái nào lớn hơn ? 

Về vấn đề công lao, tội lỗi. cái tốt và cái xấu của Tào 
Tháo trong cả thời kỳ lịch sử dài vẫn tranh cãi không ngớt, 
vẫn chưa đi đến được những đánh giá thoả đáng nhất. 
Điều này khiến một cách khách quan làm tên tuổi của Tào 
Tháo càng thêm nổi tiếng. Xung quanh tính cách, sự 


246 


nghiệp Tào Tháo đã có rất nhiều những tác phẩm văn học. 
kịch khúc ra đời, khiến cho Tào Tháo trơ thành nhân vật 
có sức hấp dẫn lớn đối với giới văn chương. Đây cũng là 
một hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử văn học. 

Đánh giá công và tội của Tào Tháo : 

Công lao chủ yếu của Tào Tháo là việc Tào đã thống 
nhất được miền Bắc Trung Quốc, đặt cơ sở cho sự cường 
thịnh của nước Nguy và sự thống nhất Tây Tấn sau này. 
Công lao này quả không nhỏ, đúng như chính Tào Tháo 
từng nói : Nếu không có Tào Tháo thì thiên hạ "không biết 
có bao nhiêu người xưng đế, bao nhiêu người xưng vương”, 
lúc đó hẳn sẽ không thể tránh khỏi thảm cảnh của những 
cuộc hỗn chiến trường kỳ. 

Những tội lớn của Tào Tháo như sau : 


Thứ nhất, đàn áp đã man cuộc khởi nghĩa Khăn 
Vàng. Đây đương nhiên là một trong những tội ác lớn của 
Tào Tháo, song nếu nhìn kỹ vào những điều kiện lịch sử 
đương thời thì cũng nên lựa chọn một thái độ khách quan 
hơn không nên quá khắc nghiệt khi phê phán tội lỗi này 
của ông ta. 


Thư hai, đã giết hại nhân dân một cách tàn nhẫn. Sự 
hung tàn:của Tào Tháo khiến cho người khác phải run rấy 
và khiếp sợ. Tàc Tháo không chỉ giết sạch những bình sĩ 
đầu hàng trên chiến trường, một lần để báo thù việc cha bị 
giết, khi đuổi theo quân Đào Khiêm đến Dư Châu, Tào 
Tháo đã vô có giết hàng loạt tới mười vạn người dân vô tội, 
thây chất như núi, vô cùng thảm thương. Khi đàn áp quân 
Nguy mưu phản lại giết hại tới mấy ngàn người. Tào Tháo 
đã trừ bỏ những người có ý khác với mình một cách tàn 
bạo. Đây cũng là một cơ sở cho việc kết tội Tào Tháo. 


Thứ ba, giết hại danh y Hoa Đà. Đây là tội ác không 
thể khoan thứ được của Tào Tháo. Hoa Đà là một thầy 
thuốc nổi tiếng thời Tam quốc. Tào Tháo có bệnh đau đầu, 
mới mời Hoa Đà đến chữa, lúc đầu chỉ là để tiêm một mũi 
cho khỏi, sau lại có ý giữ Hoa Đà ở lại làm thị y của mình. 
Hoa Đà không muốn chỉ chữa bệnh cho một mình Tào 
Tháo nên đã giả cớ vợ lâm bệnh mà từ chối không đi. Tào 
Tháo cho người điều tra. đò hỏi xem có đúng vợ Hoa Đà bị 
bệnh hay không, sau biết được liền nổi cơn thịnh nộ, tống 
giam Hoa Đà vào ngục và giết chết. Nghe nói đương thời 
Hoa Đà đã có thể làm phâu thuật ngoại khoa trên cơ thể 
người, còn nói sẽ làm phẫu thuật mổ đầu cho Tào Tháo, 
chứng tỏ v thuật ngoại khoa của ào EỄá© đã tương đối 
cao mình. Hoa Đà còn phát mình ra thuốc gây mê. Những 
sách vở về v học mà Hoa Đà viết đều bị bọn ngục tốt đem 
đốt đi. Việc Tào Tháo giết Hoa Đà đã khiến cho những y 
thuật cao minh của Hoa Đà bị thất truyền. Đây là một tổn 
thất rất lớn đối với nền y học Trung Hoa. 

Tào Tháo tuv có những tội ác không thể dung thứ 
nhưng nếu nhìn nhân vật lịch sử từ góc độ lịch sử thì nói 
chung công của Tào Tháo là lớn hơn so với tội. Tào Tháo 
cũng tự đem ví mình với Chu Văn Vương và than rằng 
mình mới chỉ thực hiện được hai trong ba phần chí lớn của 
.cuộc đời, kế cũng là xác đáng vậy. 

Nói tóm lại, Tào Tháo là một nhân vật lịch sử nổi 
tiếng trong lẽ hưng vong của thiên cổ đã để lại những công 
và tội nhất định. Bằng cuộc đời chỉnh chiến máu lửa của 
mình ông đã kết thúc được giai đoạn phân cắt quân phiệt, 
thống nhất miền Bắc Trung Quốc, làm cho nước Nguy 
hùng mạnh đồng thời đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất 


248 


Tây Tấn. Điều này có ý nghĩa thúc đẩy tích cực sự phát 
triển của lịch sử Trung Quốc. Vì những lẽ đó mà công lao 
của Tào Tháo rất đáng được công nhận và khăng định. 

3. Trương Lương 


Trương Lương là người nước Hàn ở vào giai đoạn cuối 
thời Chiến quốc. Thời trẻ được một dị nhân gọi Trương 
Lương "Hoàng Thạch lão nhân" truyền cho cuốn bình thư 
"Thái công binh pháp", sau theo về với Lưu Bang và cùng 
với Tiêu Hà, Hàn Tín trở thành tam kiệt của Hán Trung. 

Mưu lược chủ yếu của ông như sau : 

ta) Mưu sát Tên Vương để phục thù, chí lớn không thành. 


Trương Lương là người nước Hàn, thời trẻ do phải 
chứng kiến cảnh nước mất nhà tan mà ôm hận đợi thời cơ 
phục thù, trong lòng nuôi ý đồ ám sát Tân Thuỷ Hoàng. 
Trương Lương đã dùng rất nhiều tiển để mua được một 
thích khách có thể sử dụng thành thạo một chuỳ sắt nặng 
120 cân (tương đương 60 kg). Nhưng Tần Thuỷ Hoàng là 
con người luôn lo xa và hết sức cẩn thận đã cho phòng vệ ở 
mọi nơi. Trước ba chiếc ngự xa y hệt nhau, Trương Lương 
đành bó tay không làm sao biết được Thuỷ Hoàng ngồi ở xa 
nào, cuối cùng đã ám sát nhầm. Âm mưu không thành, 
Trương Lương buộc phải bỏ trốn đến nơi khác. Thích sát là 
một thủ đoạn mà thời phong kiến những thù địch chính trị 
thường sử dụng, đặc biết phổ biến ở thời cổ đại. Như câu 
chuyện "Kinh Kha thích Tần Vương" (¡nh Kha mưu sát 
Tần Vương) rất nổi tiếng trong lịch sử cũng là chuyện về 
một lần mưu sát Kinh Kha không thành. Điều đó chứng tö 
cuộc đấu tranh chính trị ở thời cổ đại là rất gay gắt. Nhưng 
mưu sát chính địch không phải là cách mà một nhà mưu 
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lược chính trị cao minh lựa chọn. Bởi như, nếu không lật đổ 
tới gốc sự thống trị tần bạo của triều Tân Vương mà chỉ giết 
một tên vua. tất sẽ dẫn đến những nội loạn trong triều đình 
và hỗn chiến quân phiệt, thì khi đó lại là đã gây tai hoạ cho 
nhân dân, đất nước vậy. Những việc làm không mang tác 
dụng thúc đẩy đối với sự phát triển của lịch sử thì không 
thể được xem là tiến bộ. Huống hề Trương Lương bấy giờ 
mưu sát Tần Thuỷ Hoàng còn chưa rõ nặng về thù riêng 
hay thù nước, nghĩa là còn chưa có tư tưởng vì lợi ích của 
nhân dân và đất nước vốn phải là thường trực trong suy 
nghĩ của một nhà mưu lược chính trị. 

Trong "Sử ký", Tư Mã Thiên đã có những ghi chép 
khách quan về Trương Lương giai đoạn này : "Em chết 
không chôn cất, dùng hết gia sản cầu thích khách giết Tần 
Vương để báo thù cho nước Hàn. Coi Đại phụ. Phụ ngũ thế 
như Hàn quốc. Lương thường học lễ với Hoài Dương, phía 
đông bái kiến Thương Hải Quân, tìm được lực sĩ có thể 
dùng được chuy sắt nặng 120 cân. Tân Thuỷ Hoàng đi 
đông chu, Lương cùng thích khách tung chuỳ đánh ông ta 
ở bãi cát Bác Lăng nhưng lại đánh nhầm vào xe phụ. Vua 
Tần nổi cơn lôi đình, bắt bớ khắp thiên hạ, ra SỨC truv tìm 
kẻ phản tặc. Đều do Lương gây ra cả, Lương bèn thay tên 
đổi họ, lần trốn khắp nơi" (Sử ký - Lưu hầu thế gia). 

Như vậy có thể thấy Trương Lương ngay từ thời trẻ 
đã ôm ấp một hoài bão chính trị lớn lao và mạnh mẽ. 

(b) Những "lương mưu" điển hùnh. 

Trương Lương đã phò tá Lưu Bang kết thúc được giai 
đoạn Hán Sở tương tranh, một lần nữa thống nhất Trung 
Quốc. Ấn tượng về Trương Lương trong lịch sử có thể đem 
ra so sánh với Khổng Minh với trí tuệ và tấm lòng của một 
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nhà mưu lược chính trị được thể hiện qua những "lương 
mưu" điển hình. Như khi Lưu Bang đã cướp được cổng vào 
thành. muốn vui về hưởng lạc nhưng Trương Lương đã 
khuyên rằng : "Nay vừa chiếm được muốn an vui hưởng 
lạc, như thế gọi là "giúp Hạ Kiệt làm điều bạo ngược”, lời 
trung tuy khẽ lọt tai nhưng có lợi khi làm, thuốc uống tuy 
đắng miệng nhưng chữa được kh5i bệnh, mong Bái Công 
nghe lời nói thật". Bái Công mới hoàn quân. (Sử ký - Lưu 
hầu thế gia), hay cơ trí tuyệt vời của ông trong yến tiệc 
Hồng Môn đã giúp Lưu Bang thoát hiểm. Khi Lưu Bang 
tiến về Hán Trung, tạm thời chịu nhún mình trước Hạng 
Vũ, Trương Lương đã lập kế "đốt hết đường sàn" (đường 
ghép bằng tre, gỗ ở ven sườn núi để người ngựa qua lại) 
(Theo Sử ký - Laiu hầu thế gia) khiến Hạng Vũ yên lòng. 
không còn nghi ngờ Lưu Bang dẫn đến việc buông lỏng, 
không để phòng kẻ địch. Trong khi đó lại ngầm khuyên 
Lưu Bang nên "nằm gai nếm mật" chịu đựng vất và khó 
khăn để chuẩn bị lực lượng, lại hiến kế phong tước cho 
Ung XỈ vốn có thù cũ với Lưu Bang, mục đích "dẹp bớt thù 
để có thêm sức mạnh". giúp Lưu Bang củng cố thiên hạ. 
Những phân tích ở Sử ký - Lưu hầu thế gia cho thấy, mưu 
lược Trương Lương là rất chính đáng, mang đậm phong 
cách nhà chính trị chứ không phải là những thủ đoạn, âm 
mưu nguy kế của kẻ ngang ngược tung hoành. Trương 
Lương còn đi du thuyết các miền phía Đông, lôi kéo Anh 
Bố. Bành Việt, thuyết phục Hàn Tín cùng phá Sở. Ba 
người này về sau quả nhiên đã có những tác dụng rất 
quan trọng trong sự nghiệp phá Sở. IXhi bình lực của Lưu 
Bang đã có thể quyết chiến cùng Hạng Vũ, Trương Lương 
ngay lập tức nắm lấy thời cơ, khuyên Lưu Bang nên tiến 
hành phạt Sở. Điều này tuy phạm vào hoà ước song có tác 
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dụng đấy nhanh sự thống nhất nhà Hán, nên nhìn từ góc 
độ lịch sử là có ý nghĩa tích cực. Ngoài ra, Tr ương Lương 
còn giúp Lưu Bang định đô, đưa ra sách lược về việc phong 
hầu. Trương Lương có khả năng chế ngự, điều khiến sự 
biến đổi của thế cục. phán đoán những yếu tố có lợi, nắm 
giữ được lòng người, lợi dụng mâu thuẫn tr ong phe địch, vì 
thế mà đã phò trợ Cao Tổ thành công trong đại nghiệp 
phục hưng nhà Hán. 


Sau khi giúp Lưu Bang có được thiên hạ, Trương 
Lương không hể tham thú danh vọng. bổng lộc, đã lui về 
ấn đật, tiếp tục du tiên học đạo. Tr ương Lương quả là một 
nhà mưu lược chính trị có tấm lòng trong sạch. thăng 
ngay, xứng đáng là một tấm gương sáng trong lịch sử. 


(c) Dùng cảm đi ào hang cọp - cuộc đấu trí ở Hồng 
Môn. 

Sự kiện "Hồng Môn yến" (Yến tiệc ở Hồng Môn) nổi 
tiếng thời Tân Hán là một bằng chứng đầy thuyết phục 
chứng tỏ mưu trí của Trương Lương và Lưu Bang. 

Trước đó, Hạng Vũ và Lưu Bang đã cùng qui ước một 
điều : "Ai lọt qua Hàm Cốc quan trước thì người ấy sẽ làm 
vua”. (Tiên nhập quan trung giả, vương chỉ). Lưu Bang và 
Hạng Vũ chia ra hai con đường đánh vào đất Tần. Nhờ 
mưu kế của Trương Lương, Lưu Bang với lực lượng ít ỏi 
nhằm đúng các nơi lực lượng quân Tần móng yếu, đã lọt 
qua Hàm Cốc quan trước, chiếm được Hàn Dương. Lưu 
Bang theo qui ước, chuẩn bị xưng vương. Đúng lúc đó thì 
Hạng Vũ đuổi kịp, đặt ra vến tiệc Hồng Môn. muốn cùng 
với Lưu Bang quyết một trận thư hùng. Với sự phối hợp 
của chú ruột Hạng Vũ là Hạng Bí làm nội ứng. Trương 
Luiơng đã cùng đi với Lưu Bang vào hang cọp. Trên yến 
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Hồng Môn. gươm đao dựng quanh toa sáng lấp lánh, Hạng 
Vũ đã bố trí mai phục tứ phía. Lưu Bang và Trương Lương 
vẫn điểm nhiên bước vào. trong thái độ lời nói không hể có 
chút nào tỏ ra sợ hãi, chính tỉnh thần khí khái đó lại đã uy 
hiếp được Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ không thể hạ lệnh 
giết. Mặc dù Phạm Tăng năng dưa mắt nhìn Hạng Vương. 
thậm chí còn đưa cái vòng ngọc quyết ra hiệu. Nhưng 
Hạng Vương vẫn im lặng không để ý. Phạm Tăng đứng 
dậy đi ra, gọi Hạng Trang đến bảo múa kiếm để đợi cơ hội 
giết Lưu Bang. Hạng Trang tuôt kiếm đứng dậy múa. 
Hạng Bá cũng tuốt kiếm đứng dậy múa, luôn luôn lấy 
thân mình che cho Bái công nên Trang không đâm được. 
Trương Lương liền ra đến cửa tìm Phàn Khoái, nói : 


- Nguy cấp lắm ! Hiện nay Hạng Trang tuốt kiếm 
đang múa, xem hẳn cốt nhàm Bái công (Lưu Bang) mà 
đâm (Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ). Sự xuất hiện của Phàn 
Ihoái và tài giao thiệp khôn khéo của Trương Lương càng 
khiến Hạng Vù chân chừ không quyết. Lưu Bang thừa cơ 
ấy lên ra ngoài chạy thoát. Sau khi Lưu Bang thoát ra 
được rồi, Trương Lương ở lại, mới đem dâng Hạng Vương 
một cặp ngọc bạch bích. Hạng Vương không còn cách nào 
đành phải nhận. Á phụ cầm chén ngọc đặt xuống đất, tuốt 
kiếm đập chén vỡ tan. nói : 

- Chà, thằng trẻ con không thể cùng bàn mưu kế ! 
Người đoạt thiên hạ của Hạng Vương nhất định là Bái 
công. Bọn ta sẽ bị bắt làm tù hết. (Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ). 

Sở đi tại Hồng Môn yến có thể chuyển nguy thành an 
là do trước đó Trương Lương đã bàn tính kỹ càng với Lưu 
Bang và Phàn Khoái. Sự kiện Hồng Môn yến chính là 
mình chứng cho cái đại trí đại dũng ở ông. 


Trương Lương sở dĩ tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử 
mưu lược Trung Quốc là bởi những mưu lược của ông đều 
thể hiện được chính đạo, điều rất điển hình cho mưu lược 
Trung Quốc nói chung. Ông là người trung lương, không 
chấp nhận những âm mưu qui kế, lại cũng là một người 
rất trọng nghĩa khí. Trước khi diễn ra yến tiệc Hồng Môn, 
Hạng Bá đã mật kiến khuyên Trương Lương nên trốn đi 
một mình, ông liền nghiêm mặt nói : "Ta từ Hàn Vương 
theo về với Bái công. nay Bái công gặp nguy, ta trốn đi 
một mình chẳng là bất nghĩa sao ? (Sử ký - Lưu hầu thế 
gia) Trương Lương có công lớn đối với sự nghiệp lập ra nhà 
Hán nhưng tự mình vẫn khiêm nhường cho rằng chăng có 
công trạng gì. Cao Tô nói : "Bàn dịnh mưu lược trong màn 
trướng, quyết định thăng lợi ngoài ngàn dặm. ta không thể 
bằng Tử Phòng (Trương Lương) (Sử ký - Lưu hầu thế gia). 
Ngoài ra, sự thân nhiên không hề sợ hãi của ông cùng với 
năng lực ứng biến và cơ trí tuyệt vời trong vến tiệc Hồng 
AXiôn đã nói lên được lòng qua cảm vô song của một nhà 
mưu lược. 


B. CÁC ÂM MU GIÁ TRONG LỊCH SỬ TRUNG QUỐC CỔ 
DAI 

Đây là một thế lực đen tối đối lập với tài năng và 
chính nghĩa của các nhà mưu lược chính trị. Trong dòng 
chay chung của lịch sử. chúng đã đem góp vào sự vấn đục 
tăm tối bởi chúng chính là tai hoạ của nhân dân, đất nước. 

Đó là những âm mưu xuất phát từ những động cơ hết 
sức xấu xa, t¡ tiện và độc ác. Những âm mưu gia này phần 
nhiều là những gian tướng, nịnh thần, ngỗ tướng, một số 
là các hoạn quan, hậu phi, họ đã để lại vết nhơ không thể 
nào tây rửa được trong thiên cổ. 
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I. NHỮNG GIAN TƯỞNG 
1. Đổng Trác 


Trước nay, "gió mạnh biết cơ cứng, thế loạn hiện 
trung gian" (Tật phong trí kình thảo, thế loạn xuất trung 
gian), Đổng Trác là một gian tặc ở vào thời cuối nhà Đông 
Hán, kẻ thất phu hung tàn này đã từng làm điên đảo cần 
khôn. đây nhân đân thời Đông Hán sa vào cảnh tăm tối, 
lầm than, khổ cực không sao kể hết. 


Đổng Trác không phải là người có thâm mưu. nhưng 
lòng đạ gian tà của v thì chất chứa mọi tâm kế. Sở dĩ v có 
thể từ địa vị một tên sĩ tốt bình thường trở thành một đại 
tướng thống lĩnh thiên binh vạn mã chính là bởi vì tất ca 
những bước đi đó đều gắn liền với sự gian trá. xảo quyvệt 
và lừa bịp gần như là trọn cuộc đời v. Có thê hệ thống lại 
các gian kế của Đồng Trác như sau : 

Thứ nhất. ở trận chiến Trần Thương. Đống Trác thực 
hiệa "toa sơn quan hổ đấu”. muôn là người hưởng cái lợi 
"thu cá về". Cũng may lão tướng Hoàng Phủ tuy hiểu thấu 
động cơ ấyv của v nên án bình bất động, không cùng với 
Hàn Toại quyết chiến một trận, thế mới tránh khói cái hoạ 
"một đám tàn quân vẫn hiếu chiến". Mới hay "ma qui cao 
một thưéc¿ thì đạo sĩ cao một trượng”. 

Thứ hai, khi Triều Diên phát hiện ra đã tâm của Đồng 
Trác đã phái hắn đi làm châu mục để thu về binh quyền. 
Nhưng Đống Trác không mãy may để ý tới điều đó. y vẫn 
đem quân tiên về quận Hà Đông, ngày đêm tăng cương và 
bồi dưỡng quân đội, ngầm nuôi tâm kế đợi đến thời cơ sẽ ra 
tay. Đống Trác tuy bị buộc phải tránh xa Triều Điên nhưng 
không lúc nào không mong ngóng thèm thuồng quyển lực 


của Triều Diên. Cuối cùng thì ở cuộc chính biến cung đình 
y cũng đã tìm được cơ hội để lộ diện, bộc lộ nguyên vẹn cái 
hung hãn với cä một lực lượng binh cường mã tráng, cuối 
cùng trỏ thành tế tướng, bắt đầu trang sử về tội ác làm 
điên đảo triều chính. tàn hại nhân dân của y. 


Thứ ba, Đổng Trác ÿ có lực lượng quân đội mạnh, ra 
sức hoành hành bạo ngược, bắt phế bỏ Thiếu Đế, lập Lưu 
Hiệp làm Hiến Đế, mục đích là để cậy vào công sách lập 
mà được thăng tiến. Quả nhiên sau đó y đã nháy lên tới 
hàng thái uý. quyển nghiêng thiên hạ, ngay ca Hoàng Đế 
cũng phải nể sợ. 

Tội lỗi của Đống Trác chủ yếu như sau : 


(a) Đây bao người dân uô tội uào chốn lầm than, 
?hô cực. 


Đồng Trác nổi tiếng vì giết người đã thành thói quen 
với những cách thức vô cùng hung tàn và man rợ. Có lần y 
giết một người đàn ông đi hội chùa. cướp lấy vợ anh ta rồi 
đem treo đầu người bị giết lên thành xe, đem đi rêu rao 
khắp chợ. ŸY đã biến thành Lạc Dương vốn sâm uất phôn 
vinh thành một địa ngục trần gian, nhân dân vô cùng 
khiếp sợ, nơm nớp lo cho mình sống hôm nay không biết có 
sông được đến ngày mai. 

Trong "Hán thư" viết : 

“Trác tha cho quân sĩ xông vào nhà dân, cưỡng hiếp 
phụ nữ, cướp đoạt tài sản. gọi đó là "sưu lao", lòng người 
khiếp đảm. ai cũng muốn tìm chốn ẩn nấp. Trác cướp đi 
vật quí, lại đâm loạn với công chúa. cướp vợ các quan. lộng 
hành bạo ngược. AI trái ý v thì không còn đường sống, 
quan lại trong triều không ai yên ổn. Trác thường xua 
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quân đến Dương Thành. mọi người phải tập trung ở xã, hễ 
a1 trái lệnh sẽ bị chém. cướp xe lớn chở phụ nữ. dùng đầu 
người làm bánh xe hò reo mà về" (Hậu Hán thư - Đồng 
Trác hệt truyện). 

"Tam quốc chí" cũng viết : 


"Trác tính tàn nhẫn bất nhân. chuyên dùng cực hình 
ức hiếp đân chúng, ai trái ý liền bị tội. Không ai có thể sống 
vên ôn được. Lại thường cho quân đến Dương Thành... đàn 
ông cưỡng lại lập tức bị chém đầu, cưỡi xe chở đàn bà con 
gái, của cải, lấy đầu người làm bánh xe... đến mở cửa 
Dương Thành. đem nướng đầu người, cho đàn bà và giáp 
bình làm trò đâm loạn để tiêu khiển. thậm chí thông dâm 
với cung nhân công chúa, hắn bạo ngược đến như thế". 
(Tam quốc chí. Nguy thư - Đống Nhị Viên - Lưu truyện). 


Đối với những người phản đôi mình. Đống Trác lại 
càng độc ác, tàn nhẫn. v dùng vô số những cực hình man 
rợ để trừng trị họ : bỏ vạc đầu sôi, móc mặt, cắt mũi. chặt 
chân tay, luộc sống.... thậm chí còn bắt thiết yến để xem, 
coi như trò giai trí. Mọi người xung quanh đều sợ hãi tột 
độ: ai nấy mặt mũi xám ngoét. ¿av chân run rẩy, Đống 
Trác lại càng cam thấy khoái trá và đắc ý. Những thủ 
đoạn giết người dã man, ghê rợn đã biến y trở thành một 
con qui giết người - một ma vương sát nhân. Sử sách có 
viết : "Hàng trăm người làm phản đã dụ hàng ở đất Bắc. 
phải chịu cực hình. đầu tiên là cất lưỡi hoặc chặt chân tay, 
hoặc móc mắt, còn chưa chết thì đem luộc sống hay dùng 
vô vàn những cực hình kéo dài sự đau đón thống khổ nhất 
trần đời". Lúc thượng triều. bá quan văn võ đều phải cúi 
đầu hành lễ. riêng Đổng Trác vẫn nghênh ngang, xem 
trong mắt không có ai. Mọi người đều phẫn nộ trước hành 
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vi hỗn xược của y nhưng không dám nói ra, đủ thấy y đã 
lộng quyền tới mức nào, người đân còn có thê chờ đợi, hy 
vọng điều gì ở một kẻ làm quan như thế. 


Võ Sĩ Phục mưu sát Đồng Trác không thành, uất hận 
nói rằng : "Ta hận đã không thể phanh thây xé xác tên 
gian tặc này mà đem bêu riếu khấp nơi để tạ trời đất". 
(Hậu Hán thư - Đổng Trác liệt truyện). Lòng người căm 
hận y cũng đã tới tột đỉnh. 

tb) Đốt phú cổ đô : 


Đổng Trác đến đóng đô ở Lạc Dương, đã biến Lạc 
Dương trở thành một nơi cảnh tượng hoang lạnh, tiêu điều, 
"van đặm không có tiếng gà gáy". Khi y dời đến Trường An, 
ngoài việc cho cướp phá Trường An đến trống trơn còn 
châm lửa đốt cháy cả thành, chỉ trong vòng có vài ngày đã 
biến thành Lạc Dương nổi tiếng. tiếng là kinh đô của mấy 
triều đại lịch sử trở thành một đống đổ nát, hoang tàn : 
"Dùng lửa đốt trụi cung thất Lạc Dương, cho phá các lăng 
mộ cướp đi bảo vật" (Tam quốc chí - Nguy thư). 


Sau này, Đổng Trác đã bị Vương Doãn và Lã Bố dùng 
mưu kế giết chết, tin Đồng Trác đã chết truyền đi, cả dãy 
Trường An "trong ngoài cung thất, sĩ tốt hô vang vạn tuế, 
trăm họ ca hát vui mừng... ăn mặc đẹp đế, uống rượu chúc 
mừng lẫn nhau". (Hán thư - Đổng Trác liệt truyện). Đó là 
biểu hiện tột cùng của lòng căm hận mà nhân dân dành 
cho Đống Trác. 

te) Để lại cái hoa quản phiệt. 


Đông Trác còn một tội ác lớn nữa, đó là y đã gây ra và 
để lại di hoạ về cuộc hồn chiến quân phiệt, đây nhà Đông 
Hán từ chỗ thống nhất trượt xuống vũng bùn của sự phân 


liệt, chia cắt, lịch sử bị đẩy lùi, nhân dân ngập chìm trong 
chết chóc, khốn khổ. "Tam quốc chí" viết : "Dùng kế duổi 
tướng đến miền Tây, thu binh tại chỗ. đánh đến Trường 
An, hơn mười vạn quân Trác và các bộ tướng Lý Mông, 
Vương Phương, Khúc Phàn Trù bao vây thành Trường An. 
qua mười ngày thì hạ được thành, đánh nhau với Lã Bế, 
Lã Bố thua chạy, Trác thu bình, giết sạch già trẻ : (Tam 
quốc chí. Nguy thư - Đổng Nhị Viên Lưu truyện tập 6). 


Đối với Đổng Trác, tên gian tướng đã gây ra cho nhân 
dân thời Đông Hán bao cảnh thâm khốc tai ương thì cái 
chết hãy còn chưa đủ để trả hết tội. Đổng Trác là tên quôc 
tặc vĩnh viễn bị lịch sử nguyền rủa. 

2. Thái Kinh 


Thái Kinh là tế tướng dưới triểu Bác Tống, cũng là 
tên gian tướng tâm thường vô dụng nhất. Trong suốt mười 
tám năm giữ chức tế tướng. không những y không có được 

Ð©#? cứ công trạng gì mà ngược lại còn làm đủ việc xấu xa. 
đã đem ca đất nước, nhân dân đặt vào miệng hùm của giặc 
Kim, chặt đứt mọi tiền đề của triều Bắc Tống. 

Thái Kinh là tên tế tướng đầy thủ đoạn và rất lộng 
quyển. Cuộc đời làm quan của y là những chìm nổi trên 
con đường hoạn lộ mà vinh hoa phú quí cũng chỉ như là 
mây khoi. Đường đường là một quan tế tướng trong triều 
đình nhưng những gì y đã làm được chỉ rặt là tội ác. Điều 
này cũng phản ánh được nét gì đó trong chế độ dùng người 
của các quân vương phong kiến. 

Thái Kinh vốn xuất thân từ một bình dân, bước vào 
chôn quan trường bằng con đường khoa cử. Một kẻ đã 
không có được tài năng, công đức gì đáng kể. lại cũng 
không có được nơi cửa quyền nào làm chốn dựa dẫn thì để 
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có thể chen lấn được nơi quan trường, không thể không 
tính tới mọi thủ đoạn. Nhất là khi Thái Kinh một bước 
nhảy vọt lên ngôi cao tế tướng. hắn đã đi bằng con đường 
cụ thể nào ? 

Cuộc đời Thái Kinh cũng phải trải qua rất nhiều sóng 
gió. thoát được nâng lên ngôi cao tế tướng, thoắt lại bị 
giáng xuống làm thứ dân, bị duối khỏi kinh thành... 
những sự đổi thay. chìm nổi. thăng giáng tới khó tin. 

Vậy Thái linh đã lộng quyển như thế nào ? Trong 
tay v có những tuyệt chiêu gì 2 

(ta) Xem gió điều bhiển thuyền - liên tục ba lần đổi 
chủ. 

Thái linh giỏi phán đoán để nhận ra những xu 
hướng chuyển đổi chính sự trong triều đình. Thời kỳ Tống 
Thần Tông. nhà Bắc Tống quyết định áp dụng biến pháp 
Vương An Thạch. Do có được sự ủng hộ của nhà vua mà 
phái theo biến pháp này đã chiếm được ưu thế lớn. Một kế 
giỏi theo "hướng gió" như Thái linh đương nhiên là đứng 
về phía cách tân nên được phái này trọng dụng và cất 
nhắc. Nhưng không mav. Tống Thần Tông qua đời quá 
sớm. Tổng Triết Tông lên kế vị lúc bấy giờ hãy còn nhỏ 
tuôi, thực quyển năm trong tay Thái hoàng Thái hậu. Thái 
hoàng Thái hàu đa kích tân pháp, hạ lệnh phai khôi phục 
lại cựu pháp. tên Thái Kinh xảo trá đã lập tức quay ngắt 
trở mặt đê đứng về phía cựu pháp. Sau khi Thái hoàng 
Thái hậu qua đời. Tống Triết Tông lại chuyển hướng, tiếp 
tục thực hiện tân pháp. Thái Kinh lại đứng về phái tân 
pháp. Chính sách triểu đình ba lần thay đối thì Thái Kinh 
cùng ba lần đói chủ. Đó chính là khả năng ứng biến của v- 
thực chất là một kẻ "mua bán" đầu cơ chính trị thuần tuý. 
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(b) Ba lần thăng ba lần giáng. 


Cuộc đời Thái Kinh bận rộn với thăng quan tiến chức, 
lo giữ chức vị, bổng lộc cho riêng mình, mọi lẽ còn mất. 
thịnh suy của đất nước đều không làm v quan tâm. Thái 
Kinh đã từng ba lần bị bãi chức tế tướng. song con người v 
thành thạo những thủ đoạn quanh co, ý không vì đó mà 
nan lòng. Sau mỗi lần gặp hoạ v đều ngắm quan sát thời 
cơ để lại nhóm lên lò lửa tham vọng. Tuy cũng có lúc 
không tránh khỏi cảm giác chán chường nguội lạnh, v 
cũng than phiền vì thế thái bạc bẽo, song cái mộng tưởng 
quan tước vinh hoa của y vẫn không cho phép v ngồi vên 
chờ đợi. Bản lĩnh phục xuất - xuất hiện trở lại. của v cao 
siêu tới mức sau mỗi lần như thế, y lại được gia phong gia 
tước, lại lên như diều gặp gió. Như việc y không những 
được khôi phục lại chức tế tướng mà còn được gia phong 
thành "Thái sư", không những được hưởng đặc quyền mà 
còn được tôn vinh, danh tiếng trở nên lẫy lừng. Mới hay 
thủ đoạn trên con đường hoạn lộ của y thật cao mình, thật 
"cái thế". 

(e) Thất bại ở cửa chính thì tấn công 0ào cửa squ : 

Nếu bất đắc ý ở cửa chính thì sẽ tấn công vào cửa 
sau, đó là kinh nghiệm đúc rút từ các bậc tiên liệt đã được 
Thái Kinh nắm bắt và tận dụng. Thực ra đó là bí quyết 
của y cũng chỉ có thế mà thôi. Sau khi thất ý trên quan 
trường, Thái Kinh lại nghĩ đến tên thái giám Đồng Quán 
luôn ở bên nịnh hót Tống Huy Tông đồng thời l:hông quên 
hối lộ Trịnh Quí Phi. Vì hoạn quan và hậu phi là những 
người gần gũi nhất với nhà vua trong đời sống riêng tư 
nên có những lợi hại riêng mà một kẻ như Thái Kinh nhất 
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định không thể bỏ lỡ không lợi dụng. Đây cũng là cái bậc 
thang chủ yếu để Thái Kinh lại có thể một lần nữa leo lên 
ngôi cao và được trọng dụng. ; 


(c) Ninh bợ các trọng thần uà trở thành nịnh thần 
của 0ud. 

Mục tiêu mà Thái Kinh chĩa mũi giáo vào đều là 
những vị tế tướng trọng thần thân cao vọng trọng, như Tư 
Mã Quang, Trương Đôn, Tằng Bố, Triệu Đỉnh... chính là 
những đối tượng, con mồi trong cuộc đi săn của y. Bằng 
mọi cách để được họ tin tưởng, trọng dụng và tiến cử, sau 
khi đã trở nên có thế lực lại đùng trăm phương nghìn kế 
để trừ bỏ những ân nhân đó của chính mình để độc chiếm 
quyền bính. Thủ đoạn của v là như thế. Như việc y đã lật 
đổ, gạt bỏ tế tướng Tằng Bố là người đã từng tiến cử y, 
khiến cho Tằng Bố trên thực tế đã trở thành "Đông Quách 
tiên sinh" của Thái Kinh. 

Sau khi giành được quyền thế lớn vào trong tay mình, 
Thái Kinh lại tiến thêm một bước củng cố địa vị bằng cách 
trực tiếp đến bên nhà vua và làm mọi việc của một ké nịnh 
thần. Thái Kinh vốn biết về thơ ca và hội hoạ. Tống Huy 
Tông lại là một thiên tử phong lưu. Hai người đã rất 
nhanh chóng trở nên "tâm đầu ý hợp". Thái Kinh đã ÿ vào 
chút khả năng ấy của mình mà giành được sự yêu mến 
của nhà vua. Trong chính sự, hắn lại càng giỏi việc đoán 
định ý đồ của nhà vua mà tuỳ cơ ứng biến một cách rất 
thận trọng. Đồng thời y lại không rời nhà vua lấy nửa bước 
khiến những người khác không có cách nào tiếp cận với 
vua, đành để y mặc ý hoành hành. Đến mức ngay cả vua : 
cũng phải thừa nhận rằng không thể rời xa được Thái 
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Kinh, đủ thấy thủ đoạn của y thật cao siêu. ŸÝ lại ra sức 
bóc lộc sức lực của cải của nhân dân, xây nên những hoa 
viên, cung điện xa hoa cho hoàng đế vui chơi hưởng lạc. 
Bằng trăm cách lấy lòng hoàng thượng như thế, Thái lĩnh 
mặc nhiên giành được sự sủng ái của vua. 

(đ) Kết bè đảng, loại bỏ những người chống đối mình. 


Thái Kinh vừa bước lên ngôi cao lập tức tụ tập thân 
tín, tìm cách diệt trừ những người không đứng về phía v. 
Y tổ chức bè đảng với cả một mạng lưới khống chế kiên cố. 
Trong việc thanh trừ lực lượng không theo mình, Thái 
Kinh thể hiện rõ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn cùng 
cực. Y cho dựng một cái bia gọi là "bia gian đẳng", cho 
khác lên đó tên tuổi những người phần đối y và đem đặt ở 
triểu môn, làm cho những người này vĩnh viễn không thể 
ngóc đầu lên được. Tôn chỉ của y là : "Thuận theo ta thì 
còn mà ngược lại ta thì chết". (Thuận ngã giả xướng. 
nghịch ngã giả vọng). 

Thái Kinh trong đời sống riêng còn là một tên tế 
tướng vô cùng xa xỉ và đổi bại, luôn ôm ấp sự ham muốn 
vô biên đối với tiền bạc, quyền lực và sắc đẹp. Y đến nơi 
đâu cũng tìm đủ cách vơ vét của dân, cưỡng bức con gái 
nhà lành. Nơi ở của y nguy nga tráng lệ tưởng không nơi 
nào có thể sánh kịp. Y mặc ý vui thú, hưởng lạc xa hoa 
riêng mình, bất luận lợi ích của đất nước bị chà đạp. Một 
kẻ đổi bại, dung tục và tầm thường như thế mặc nhiên làm 
tể tướng của nhà Tống tới mười tám năm. Một điều khó tin 
song lại là một sự thực lịch sử. 

3. Tân Cối 


Tân Cối là một gian tướng để lại tiếng xấu vết nhơ 
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trong lịch sử mà người Trung Quốc hầu như ai cũng biết. Y 
là thừa tướng của triều Nam Tống, cũng là một kẻ bán nước 
cầu vinh, hãm hại trung thần, vô cùng xấu xa và đê tiện. 

Trong thời kỳ đầu quân Kim tấn công, Tần Cối hãy 
còn là một kẻ có chút lương tâm, y từng phản đối nghị 
hoà, sau vì ký vào liên minh thư đầu hàng tôn Trương 
Bái Xướng lên làm vua mà bị quan Kim bắt cóc đem đi. 
Trong hàng ngũ quân Kim Tần Cối đã lộ nguyên hình là 
một kẻ gian trá và đê tiện. Y đã vì tư lợi mà đem bán rẻ 
nốt chút lương tâm còn lại khi quân Kim nhận ra giá trị 
lợi hại dụng triệt để v, biến y trở thành gián điệp gởi về 
Nam Tống. 

Tần Cối trở về Nam Tống mang theo mục đích bất 
khả tiết lộ. "Thân ở Nam mà tâm ở Bác" - y bắt đầu triển 
khai những thủ đoạn gian trá, thâm hiểm hòng lôi kéo, mê 
hoặc Tống Cao Tông. Tống Cao Tông vì lòng ích kỷ muốn 
độc chiếm ngôi vị mà chấp nhận cầu hoà với quân Kim. 
Mục đích của Tần Cối và tâm địa của Cao Tông gặp được 
nhau, chúng đã cùng mưu tính để đi vào con đương bán 
nước cầu vinh nhục nhã. 

Tần Cối soạn ra "Dữ đạt lại cầu hoà thư" mà đến bây 
giờ vẫn là một vết nhơ không thể nào gột rửa trong lịch sử, 
được Cao Tông hết lời khen ngợi, từ đó cất nhắc Tần Cối 
lên làm thừa tướng. Tần Cối làm thừa tướng 18 năm, gây 
ra những tội ác như sau : 

(c) Bán nước cầu hoà, giết hại những người bhông 
theo y. 

Tần Cối không hề đếm xỉa tới nguyện vọng chống lại 
quân Kim bảo vệ đất nước của nhân dân, mà ngược lại, 
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dẫm đạp lên lòng tự hào dân tộc để làm những việc ô 
nhục cho một đất nước : bao lần cống nạp, đáp ứng dủ 
mọi vêu cầu hống hách của quân Kim, thậm chí chấp 
nhận nỗi nhục vua Tống phải xưng thần với vua Kim, trở 
thành bề tôi của vua Kim... Để làm cho thế lực của phái 
nghị hoà ngày càng đông đảo, mạnh mẽ, Tần Cối còn lôi 
kéo. mua chuộc toàn bộ quan lại trong triều đình đứng về 
phe cánh của mình. Nhằm thực hiện mục đích cầu hoà, 
Tần Cối còn ra áp lực dồn ép thừa tướng Triệu Đỉnh, lại 
giáng chức và đuổi đi tất cä các quan trong triều phân đối 
nghị hoà, dùng mọi thủ đoạn để đẩy nhanh thực hiện âm 
mưu cầu hoà của v. Y nham hiểm tới mức đến cả Cao 
Tông cũng phải có cảm giác như là mình đang "nuôi ong 
tay áo”. 


Quân Kim chỉ giả tiến hành nghị hoà, thực chất lại 
đem quân sang xâm lược Nam Tống. Mặc dù Tần Cối có ý 
ngăn lại nhưng giặc Kim vẫn tiến dần từng bước quyết 
thực hiện xâm lăng. bức bách nhà Tống. Triều Nam Tống 
lại một lần nữa lâm nguy. 


(b) Giết hại Nhạc Phi, phá hoại cuộc bháng chiên 
chông quân Kim. 


Được che đậy bởi cái vỏ là một cuộc nghị hoà giả dối, 
quân Kim tiến hành mở rộng lực lượng hòng tấn công. 
Cao Tông vì mục đích giữ cho được ngai vàng và giang 
sơn nhà Nam Tống không thể không miễn cưỡng phái 
Nhạc Phi và Hàn Thế Trung ra trận chiến đấu chống 
quân Kim. Người Eim dịch không lại được sự đũng mãnh 
của hai tướng lĩnh yêu nước này đã phải rút lui về phía 
bắc Lạc Dương, than rằng : "Rung chuyển núi non còn dễ. 
làm rung chuyển quân lính họ Nhạc mới thật khó biết 


bao". Trong khi Nhạc Phi và Hàn Thế Trung thừa thắng 
đuổi theo nhằm tiêu diệt đến cùng quân giặc thì Cao 
Tông và Tần Cối ngồi trong triểu mưu tính, để bảo toàn 
tư lợi đã lệnh cho Nhạc Phi phải tức tốc đem quân trở về. 
Tần Cối luôn nhìn thấu mọi ý đề của Cao Tông. Ÿ gán cho 
Nhạc Phi và Nhạc Vân tội danh "mạc tư hữu" và đã hại 
chết ông. Cùng phải chịu tội với Nhạc Phi và Nhạc Vân 
còn có Trương Khiên và những tướng lĩnh chủ trương 
chống quân Kim khác. Làm sóng kháng Kim cuối cùng đã 
bị nhấn xuống. Người anh hùng dân tộc trung quân ái 
quốc Nhạc Phi đã bị tên gian tặc hại chết như thế. Tần 
Cối cũng vì tội ác tày trời này mà mãi mãi bị lịch sử 
nguyền rủa và lên án. 

(c) Chủ trương duy trì phân tranh, phá hoại sự thống 
nhất. 


Nguyên nhân khiến Tống Cao Tông chủ trương nghị 
hoà chính là vì vy vừa sợ quân Kim tân công sẽ làm cho 
ngôi báu của y khó bảo toàn, lại vừa sợ nếu nhà Tống đánh 
lui được quân Rim thì sau khi thống nhất nam bắc, ngôi 
báu của Đại Tống sẽ khòng thuộc về y nữa. Thế nên trong 
y tổn tại mâu thuẫn giữa kháng chiến và cầu hoà. Tên 
gian tướng Tần Cối đã lợi dụng điểm yếu này để thuyết 
phục Cao Tông cầu hoà đồng thời phạm phải tội ác giết hại 
bao tướng lĩnh tham gia kháng Em. 

Tần Cối thông đồng với địch, làm cản trở việc thống 
nhất Đại Tống, lại kích thích tâm lý sợ thống nhất của vua 
Nam Tống, dẫn đến tình trạng hai miền Nam Bắc Tống 
phải phân cắt trong cả thời kỳ dài. Đây là những tội ác 
không thể dung thứ được của y. 
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Tóm lại, Tân Cối là đại biểu cho thế lực phản động, 
lạc hậu, gây trở ngại cho sự phát triển của lịch sử. Chiến 
đấu chống quân thù là nguyện vọng của nhân dân, thế mà 
y đã đi ngược lại nguyện vọng ấy, lại còn hại chết Nhạc 
Phi - người anh hùng dân tộc, đại biểu cho ý chí của nhân 
dân. Trong hàng loạt các tượng đúc hậu thế đã bắt Tân 
Cối phải quì gối trước Nhạc Phi để bày tỏ sự phẫn nộ đối 
với tội ác của y. Lịch sử là chứng nhân trung thành nhất, 
cái án mà lịch sử đã dành cho y là không thể thay đổi, 
nhân dân quyết không bao giồ giảm án cho kẻ bán nước 
cầu vinh ấy. 

4. Đôi điều phân tích. 


Gian tướng (hay gian thần) đều nắm trong tay một 
thực quyển nhất định bao gồm binh quyền hoặc chính 
quyển, đây là những điều kiện thuận lợi để chúng thực 
hiện âm mưu. Trong lịch sử, phần lớn những kế hoạch đen 
tối của bọn chúng đều có hình thức là những cuộc chính 
biến hoặc binh biến, mục đích chung là thâu tóm quyền 
lực. Chúng đều là những kẻ tôn sùng chủ nghĩa lợi kỷ cực 
đoan, ôm ấp dục vọng cao độ về quyền lực. Chúng thường 
câu kết với nhau, gây ra bao tổn thất, tai hoạ cho nhân 
dân, đất nước. Có thể thấy đặc điểm chủ yếu trong âm 
mưu của chúng như sau : 

(a) Rất giỏi nguy trang. 

Những kẻ có dục vọng quyền lực mạnh mẽ vì có 
những mục đích đen tối, không thể để lộ cho người khác 
biết nên buộc phải dùng mọi hình thức để nguy trang, lừa 
bịp đối phương. Bọn chúng luôn tự che đậy bằng các kiểu 
mặt nạ khác nhau khiến người khác rất khó nhận biết. 
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Đồng thời với những hành động nguy trang giả tạo, bọn 
chúng ngấm ngầm câu kết thành bè đẳng. mở rộng quyền 
lực. Song dù chúng có tình vi đến đâu thì cái áo nguy 
trang của chúng cũng không phải là bộ thiên y không tìm 
ra lỗ hổng, mà vẫn để lộ ra cái đuôi hồ ly. Thế nên chỉ cần 
lưu ý, quan sát tỉ mỉ là có thể nhận ngay ra được bộ mặt 
thật của chúng. Cái đuôi hồ ly của bọn gian tướng chủ yếu 
chính là ở sự không bình thường. thể hiện ở cử chỉ, lời nói, 
hành động... Có thể nói là : "Dưới cái đại ngu tất có cái 
đại tú, dưới cái đại thiện tất có cái giả tạo, dưới phần phô 
trương tất có phần ẩn chứa". Cũng như những người vẫn 
hay giả ngốc trước những vấn đề bình thường lại là 
những người đại tú tới phi thường. Họ giả ngốc chẳng qua 
là để che đậy chính mình. để có thể xuất hiện trong 
những vấn để mấu chốt, có ý nghĩa quyết định nhất. Bọn 
gian thần không giống như lũ hoạn quan, hậu phi, bọn 
chúng hầu hết đều xuất thân từ dòng dõi quan lại, thế 
gia, đều là những kẻ có trình độ học vấn tương đối cao. 
Thế mà ở những sự việc thông thường lại không bộc lộ 
bản lĩnh học vấn ấy. không đưa ra những cao kiến thì tất 
là một biểu hiện không bình thương. Hơn nữa, một người 
có dòng dõi thế gia, đột nhiên biến thành một kẻ thanh 
liêm chính trực tới khác thường, lại kính trên lễ dưới, 
thận trọng tỉ mỉ khi tiếp cận với quyền lực thì rất có thể 
loại người này cũng sẽ trở thành những kẻ xa xỉ nhất, 
bạo ngược nhất một khi thực hiện được ý đồ, như tên 
Vương Mãng Chính thời Đông Hán. Đó là "tiểu bất nhẫn 
tắc loạn đại mưu" (Không nhẫn nhục cái nhỏ thì sẽ làm 
hỏng mưu lớn), đây là cái biểu hiện không bình thường 


thứ hai. Thêm nữa. kẻ cố ý khoa trương hay tỏ ra hăng 
say chú trọng trước một vấn đề nào đó thì rất có thể mục 
đích thật sự của y lại năm ở chỗ khác. Y sẽ lợi dụng sự 
lộn xộn khi giương đông kích tây để che đậy những hành 
động theo ý đồ của riêng mình. Như tên đại thần Kỳ Anh 
là tên gian tặc bán nước ở thời vua Càn Long triều 
Thanh, bề ngoài v - thân làm một quan khâm các, lón 
tiếng hô hào, tỏ mặt đạo đức nhưng bên trong lại nguyên 
vẹn là kẻ xão trá, đối trên lừa dưới, cấu kết với người 
phương Tây, trở thành kẻ bán nước cầu vinh đê tiện bỉ ối. 
Đây là cái biểu hiện không bình thường thứ ba. 

Nói chung. cho dù âm mưu của lũ gian thần có thâm 
hiểm được che đậy bởi những cái vỏ ngoài xảo trá đến đâu 
thì cũng đều mang chung một đặc điểm, đó là việc đi 
ngược lại với thường lý. Cho nên, chỉ cần lưu ý quan sát sẽ 
thấy không khó để có thể nhận ra được chúng. 

(b) Hành u¡ thâm hiểm : 

Loại người này đều là những kẻ thuộc chủ nghĩa cực 
đoan, tìm mọi cách để có thể leo lên ngôi cao quyền lực và 
thu vén lợi ích cho riêng mình, bất chấp điều đó có thể 
đem đến những tổn hại như thế nào đối với nhân dân, dất 
nước. Thông thường, tâm kế của chúng rất thâm sâu, 
hành vị thâm hiểm. Như tên đại gian Tần Cối, lúc bình 
thường, ấn tượng về hắn trong mọi người là tương đối 
"ngầm". Mỗi lần chạm phải sự xung đột giữa lợi ích cá 
nhân và lợi ích của đất nước là mỗi lần gặp phải sự mâu 
thuẫn cao độ. Bọn chúng cẩn trọng tính toán những mối 
quan hệ lợi hại. bằng mọi giá phải bảo toàn cho được lợi 
ích cá nhân mình. Loại người nàv do không có được một 
tâm ý ngay thẳng. lòng dạ thắng thắn nên cũng không thể 
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nào có được những hành vi thể hiện sự khẳng khái. 

Vì muốn tăng cường và mở rộng quyền lực nên bọn 
gian thần buộc phải ngầm lén quan sát, tìm kiếm một 
con đường đi phù hợp nhất. Chúng phải câu kết với nhau 
thành xâu chuỗi nhưng đồng thời cũng lại đố ky, dò xét 
lẫn nhau, thậm chí để phòng nhau ở mọi nơi. Đây chính 
là điều làm nên đặc điểm xảo trá. thâm hiểm của bọn 
chúng. 


Những kẻ có dã tâm chính tri, ôm ấp dục vọng quyền 
lực thường cũng là những kẻ rất biết luồn cúi, nịnh bộ 
thượng cấp. Chúng bỏ ra rất nhiều công sức để làm cái 
việc lấy lòng cấp trên. giành được "cảm tình tốt" của họ, từ 
đó mà trở thành những người đầu tiên được quan trên 
nhắc đến khi đề bạt, bổ khuyết. Hành vi nịnh bộ, luồn cúi 
này đương nhiên không thể diễn ra quá công khai, đây lại 
là một yếu tố nữa làm nên sự thâm hiểm ở bọn gian thần. 

(c) Chờ đợi thời cơ để xuất hiện. 


Bọn gian thần hay những kẻ có dục vọng quyền lực 
cao độ đều đã trải qua một thời gian dài nuôi dưỡng, ngầm 
tính âm mưu. Trong những hoàn cảnh bình thường quyết 
không thể khinh xuất để lộ ra mưu kế, mà phải quan sát 
đợi đến khi thời cơ đã chín muối mới bất ngờ xuất kích và 
giành được phần thắng lợi. Trong lịch sử Trung Quốc, 
những trường hợp như thế nhiều không kể hết. Như người 
con thứ tư là Dận Trinh của Hoàng đế Khang Hy thời nhà 
Thanh (Dận Trinh sau này là Ủng Chính hoàng đế) là một 
kẻ thường ngày vẫn nguy trang cho mình một vẻ ngoài 
thật thà. hiếu lễ. không mảy may có ham muốn tranh 
quyền đoạt vị với ba người anh trai của mình. Thế nhưng 
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việc phụ hoàng của v đột ngột qua đời diễn ra gần như 
đồng thời với việc y lên ngôi báu, trong khi ba người anh 
trai của Dận Trinh còn chưa kịp làm rõ đã xảy ra việc gì 
thì đã bị v biến thành những tù nhân dưới trướng. Như 
vậy là y đã ấp ủ thâm mưu từ lâu, chọn đúng thời điểm 
phụ hoàng bệnh nặng, ba anh trong cuộc tranh giành 
quyền lực còn chưa ngã ngũ để ra tay và đã thành công. 
Hay như tên gian tướng Đổng Trác thời Đông Hán là một 
kẻ có đã tâm chiếm ngôi đoạt vị. Sau khi được phong 
thành tướng quân trấn thủ biên giới Tây Bác, y luôn ở 
trong tư thế hổ phục, chờ thời cơ để xuất hiện. Không bao 
lâu sau thì cơ hội cũng đến, nội loạn cung đình xảy ra khiến 
hoàng thượng không thể không cho triệu kiến hắn về tham 
gia đẹp loạn. Kết quả là dẫn sói vào nhà, Đổng Trác lập tức 
ra tay và rất dễ dàng đoạt được quyền bính. Lại như An Lộc 
Sơn làm phản cũng có cả một thời gian dài chuẩn bị. khi 
thấy tình hình đã xuất hiện những mâu thuẫn trầm trọng 
liền thừa cơ ấy để dấy lên cuộc phản loạn. 


z* 


"Gió mạnh hay cơ cứng, thế loạn biết trung gian", cái 
thời cơ mà những kẻ có âm mưu thâu tóm quyền lực chờ 
đợi đương nhiên chính là những cuộc thế loạn. Thế loạn sẽ 
giúp cho bọn chúng có những điều kiện rất thuận lợi để ra 
tav đoạt lấy quyền bính. Ngoài ra, trong lúc chờ đợi cơ hội 
đến, bọn chúng đã mượn danh "thanh quân trắc", giả làm 
những bậc chính nghĩa, trung thần để tiến hành cuộc 
thanh trừ đối với những lực lượng chống đối mình, đây 
cùng là công việc gạt bỏ trở ngại để âm mưu đoạt quyền 
của chúng đi đến thành công. 


Từ những phân tích về âm mưu của bọn gian thân 


như trên, có thể thấy gian thần là một lực lượng có thể 
nhận biết được, tiêu chí để nhận biết chính là nhìn vào 
hành động của họ, xem xem đó có phải là đại biểu cho lợi 
ích của nhân dân, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân 
hav không. Nguyện vọng của nhân dân chính là thuận 
theo trào lưu của lịch sử, duy trì nền thống nhất và ổn 
định và quốc gia. có lợi cho sự đoàn kết dân tộc và thúc 
đẩy xã hội phát triển phồn vinh. 

Trên phương diện khác cũng đưa ra một chân lý, đó 
là cái mầm ác thường mọc trên mảnh đất xấu. Một manh 
đất chính trị thối nát sẽ là những điều kiện sinh trưởng 
thuận lợi cho cái mầm ác phản loạn. Nếu như người cầm 
quyền liêm chính và tỉnh táo thì đù cho bọn gian thần có 
được nguy trang, che giấu dưới bất kỳ hình thức nào cũng 
đều có thể nhận ra. Và như vậy sẽ có thể tránh được 
những cái hoạ tranh cướp quyền lực sau này. 


II. ÂM MƯU GIÁ LẢ NHỮNG HOẠN QUAN 
1. Triệu. Cao ` 


Triệu Cao là thái giám của nhà Tần, dưới thời Tần 
Nhị Thế được thăng lên tới chức thừa tướng, trở thành tên 
đại hoạn quan nổi tiếng. Y là tên thái giám đã đem chôn 
vùi ca vương triều Đại Tân mà Tần Thuy Hoàng phải vào 
sinh ra tử. trải qua vô vàn gian nan mới có thể tạo dựng 
được. Đồng thời v còn giết cả Hoàng đế Tần Nhị Thế, thừa 
tướng Lý Tư. đại tướng Mông Điểm, Mông Nghị, lại đem 
giết sạch mấy đời con cháu của Tần Thuỷ Hoàng bao gồm 
các hoàng tử. công chúa... Đây quả thực là một điều khiến 
người khác nghe phải giật mình kinh sợ song đó cũng 
hoàn toàn là một sự thật lịch sử. 


Thân thế của Triệu Cao vốn rất đáng được cảm 
thông. cha mẹ đều sa vào kiếp nô lệ. anh em đều bị cung 
hình (tức là bị hoạn, thiến). bản thân bị người khác nô 
dịch. Tuy nhiên. Triệu Cao không phải là một thái giám 
bình thường. Y đã trải qua một thời kỳ dài sông trong 
cung đình, luôn ở bên hầu hạ hoàng để trong canh tôn 
nghiêm của cung thất, chứng kiến nhiều sự việc, nhiều 
thủ đoạn. đần dân lớn lên trong v một dục vọng điên cuồng 
về quyền lực. Ÿ không cam tâm chỉ là một tiện nhân 
chuyên việc hầu hạ. Những ức chế trong tình thần qua 
những năm tháng dài dăng đặc là một kẻ tiện nhân luôn 
phải phục dịch hầu hạ người khác đã tích luỹ trong Triệu 
Cao bao nhiêu là oán hận để từ đó mà tham vọng về quyền 
lực và ham muốn phục thù trỗi đậy mạnh mẽ. tựa hồ như 
muốn bùng lên ngọn lửa cực mạnh thiêu đốt tất cả giang 
sơn sông núi của Tần Thuỷ Hoàng. Đây chính là lời tố cáo 
chế độ hoạn quan ác nghiệt đã làm diệt tuyệt nhân tính 
con người, cũng là qui luật nhân quả đối với người cầm 
quyển trong xã hội độc ác cũ. 

Âm mưu của Triệu Cao có thể nói là độc ác nhất, tàn 
bạo nhất, liều lĩnh nhất và cũng là thành công nhất của số 
các quan thừa tướng trong lịch sử. Dưới đây đi vào phân 
tích một vài thủ đoạn của Triệu Cao để thấy được y thực 
sự là một hạng lưu xú còn mãi trong lịch sư. 

ta) Cuộc chính biên Sa Khâu : 

Cuộc chính biến Sa Khâu là cuộc chính biến cung 
đình mà Triệu Cao đã thông đồng với người con thứ mười 
tám của Tần Thuỷ Hoàng là Hồ Hợi và thừa tướng Lý Tư 
đẩy vương triều nhà Tần rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đó 
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là mùa hè năm 210 trước Công Nguyên, Tần Thuỷ Hoàng 
trong cuộc đi chơi đã bị chết ở đất Sa Khâu, trước khi chết 
sai Triệu Cao viết thư gửi cho công tử Phù Tô nói : "Giao 
bình cho Mông Điềm, rnau về lo việc tang đưa về Hàn 
Dương để chôn", và như vậy, người kế thừa ngôi báu 
đương nhiên sẽ là con của Phù Tô. Phù Tô tính cách cương 
trực, tuy không được Tần Thuỷ Hoàng sủng ái và chưa 
chính thức được lập làm thái tử song Phù Tô cũng chưa 
phạm phải lỗi lầm gì. hơn nữa theo qui định con trưởng kế 
thừa ngôi báu của xã hội phong kiến thì Phù Tô đương 
nhiên sẽ là người kế vị vua. Triệu Cao do trước nay không 
ưa gì Phù Tô, sợ rằng sau khi Phù Tô lên ngôi thì mình sẽ 
bị thất thế (Triệu Cao đã từng bị Mông Điểm xử tội chết 
sau lại được Tần Thuỷ Hoàng xá miễn), Phù Tô làm vua sẽ 
bất lợi cho Triệu Cao. Trong khi đó Hồ Hợi lại là một nấc 
thang có thể giúp cho y leo cao. Triệu Cao từng cố ý khoe 
tài năng trước mặt Tần Thuỷ Hoàng, được Tần Thuỷ 
Hoàng chỉ định làm thầy dạy lễ, nghĩa và pháp chế cho Hồ 
Hợi. Triệu Cao đã bỏ bao công sức để dạy dỗ Hồ Hợi, giữa 
v vơi Hồ Hợi có một sự liên kết đặc biệt. đây chính là gốc 
rễ của việc Triệu Cao vốn là một tên thái giám đi theo xa 
giá của nhà vua lại dám chủ mưu thực hiện một cuộc 
chính biến. Hơn nữa, do Triệu Cao dùng mọi thủ đoạn để 
giành được sự tín nhiệm của Tần Thuỷ Hoàng, trở thành 
người đứng đầu trong hàng Thừa quan - Trung xa Phủ 
lệnh. chuyên phụ trách việc ngự tỉ (đại ấn) của vua, từ đó 
mà có được những điều kiện vô cùng thuận lợi cho cuộc 
chính biến sau này. | 

Trong cuộc chính biến này, Triệu Cao đã sử dụng 
chiên thuật công tâm - chiến thuật ngầm quan sát tâm 
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thái của đối phương và lợi dụng nhược điểm của đối 
phương để tương đối dễ dàng và nhanh gọn đạt được 
thành công. Đầu tiên y dùng cái vương miện hoàng đế để 
mê hoặc Hồ Hợi, sau đó lại dùng mối quan hệ lợi hại tỏ 
thái độ vừa cứng vừa mềm để ép Lý Tư cùng hợp tác. 
Triệu Cao phân tích kỹ lưỡng, nếu Phù Tô kế vị, tất 
nhiên sẽ dùng Mông Điểm làm thừa tướng, như vậy Lý 
Tư sẽ bị thất súng. Y lại uy hiếp Lý Tư, nói rằng công tử 
Hồ Hợi đã đồng ý. Lý Tư nửa muốn nửa không, khi hoạ 
hoạn xảy đến, Lý tư đã nghiêng về lợi ích được mất cá 
nhân mà khuất phục theo. Thế là, Triệu Cao liền giả 
soạn di chiếu của Tần Thuỷ Hoàng, ý trong thư muốn 
Phù Tô phải chết. Mông Điềm nghỉ ngờ ở đây có điều gian 
trá, kiên quyết không nghe theo liền bị bắt giam lại. Một 
cuộc chính biến hệt như cơn ác mộng cuối cùng cũng đến 
hồi kết thúc. Chính biến Sa Khâu đã bộc lộ cái thâm 
hiểm ác độc cũng như dục vọng quyền lực điên cuồng của 
Triệu Cao. 

Tư Mã Thiên đã ghi lại sự kiện này trong "Sử ký" 
như sau : "Ngày bính dần tháng bảy, Tần Thuỷ Hoàng 
chết ở Bình Đài thuộc đất Sa Khâu. Thừa tướng Lý Tư 
thấy nhà vua chết ở xa kinh đô, sợ các công tử và thiên 
hạ có biến loạn, bèn giấu kín điều đó, không báo tang, 
chở quan tài trong một cái xe nát, cho một người hoạn 
quan được vua yêu ngồi trong xe, đến đâu thì dâng thức 
ăn, trăm quan vẫn tâu việc như thường. Viên hoạn quan 
ở trong xe nghe lời tâu liển bảo "Được", chỉ có Hồ Hợi, 
Triệu Cao và một vài hoạn quan thân tín của nhà vua. 
tất ca có năm sáu người biết là vua đã chết... Triệu Cao 
cùng với công tử Hồ Hợi và thừa tướng Lý Tư âm mưu phá 
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huỷ bức thư của Tần Thuỷ Hoàng gửi cho công tử Phù Tô 
mà bịa đặt thành ra chuyện thừa tướng Lý Tư đã nhận 
được tờ chiếu của Tần Thuỷ Hoàng ở Sa Khâu trước khi 
chết bảo lập Hồ Hợi làm thái tử. Lại làm một bức thư khác 
gửi cho công tử Phù Tô và Mông Điềm, kể tội hai người, ra 
lệnh cho hai người phải chết... Gặp lúc trời nắng. chiếc xe 
nát phát ra mùi thối, bèn sai các quan đi theo chở trên xe 
một thạch cá muối để đánh lần mùi thối (Sử ký - Tần 
Thuỷ Hoàng bản kỷ). 

(b) Giết hại Lý Tư, quet sạch trở ngại. 

Bau khi âm mưu của Triệu Cao được thực hiện, sợ 
rằng vương công đại thần không phục. Triệu Cao liền 
kiến nghị Nhị Thế "giết các quan đại thần và các công tử, 
tội lỗi liên luy đến những viên quan nhỏ hầu hạ nên họ 
cũng đều bị giết. Các quan tam lang không còn ai sống 
sót. sáu vị công tử bị giết ở đất Đỗ" (Sử ký - Tần Thuỷ 
Hoàng bản kỷ). Sau khi giết sáu công tử, mũi gião đã 
nhằm thăng vào Lý Tư. 

Lý Tư là một trọng thần đã có những cống hiến rất 
quan trọng trong sự nghiệp thống nhất sáu nước của Tần 
Thuỷ Hoàng. Khi Tần Thuỷ Hoàng còn sống, Lý Tư giữ 
chức thừa tướng (đã nói kỹ ở phần viết về Lý Tư). Triệu 
Cao muôn độc chiếm quyển bính đương nhiên phải trừ bỏ 
chướng ngại đầu tiên này. Giết Lý Tư tất nhiên không dễ 
như giết Mông Điểm - Triệu Cao sợ nhà vua biết được liền 
để cho Tân Nhị Thế không có được bất cứ cơ hội nào tiếp 
xúc với chúng thần trong triều (bao gồm cả Lý Tư). Y 
không rời vua nửa bước, thậm chí còn không cho Tân Nhị 
Thế thiết triểu. tất cä đều do v đại điện ra truyền lệnh, 
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vạn bất đắc dĩ phải để tiếp kiến Triệu Cao liền cố ý cho 
vào đúng lúc hoàng đế đang dâm lạc cùng với cung nữ 
khiến Lý Tư phải quay ra. sợ làm hoàng thượng mất vui, 
Như vậy, Triệu Cao có thể mặc ý tâu trình. tố cáo bất cứ 
ai. Và rất nhanh sau đó, Lý Tư đã bị tố cáo là mắc tội mưu 
phản. Bởi không được gặp vua, những biểu, sớ đâng lên 
cũng bị Triệu Cao xử lý, hơn nữa nhà vua lại chỉ nghe theo 
lời Triệu Cao nên có muốn kêu oan, kêu tội cũng không có 
cách nào. Như thế nên Lý Tư - một công thần khai quốc 
của nhà Tần, một vị nguyên lão trị quốc cuối cùng đã phải 
chịu hình phạt "Yêu trảm" (chặt đôi người) vô cùng tham 
khốc. Mới thấy được cái hiểm độc của Triệu Cao cũng đã 
đạt tới tận cùng vậy. 


(e) Chỉ hươu nói ngựa - cuộc chính biến Vọng DI. 


Sau khi giết Lý Tư, Triệu Cao lên chức thừa tướng, v 
cũng là vị hoạn quan đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã 
leo lên ngôi vị cao như thế. Nhưng tham vọng quyền lực 
của Triệu Cao chưa dừng lại ở đó. Y có một tham vọng 
bệnh hoạn, điên cuồng. Y muốn giết cả hoàng đế và trừ bỏ 
tất cả những ai không theo mình. "Triệu Cao muốn làm 
phản nhưng sợ quần thần không nghe, nên trước tiên phai 
thử. Y dâng Nhị Thế một con hươu và bảo rằng đó là con 
ngựa. Nhị Thế cười nói : 

- Thừa tướng lầm đấy chứ ! Sao lại gọi con hươu là 
con ngựa ? 

Nhị Thế hỏi các quan xung quanh. Những người xung 
quanh 1m lặng, có người nói là "ngựa" để vừa lòng Triệu 
Cao, cũng có người nói là "hươu". Nhân đấy Triệu Cao để ý 
những người nào không theo Triệu Cao mà nói là "hươu” 


để dùng pháp luật trị tội. Sau đó quần thần đều sợ Cao 
(Sư ký - Tần Thuỷ:Hoàng bản kỷ). Câu chuyện xảy ra 
tháng tâm ngày kỷ hợi này chính là câu chuyện "chỉ hươu 
nói ngựa" nổi tiếng trong lịch sử. 

Sau đó Triệu Cao đã phát động cuộc chính biến cung 
Vọng DI, giết chết Hồ Hợi. Về việc này "Sử ký" viết : 

"Triệu Cao sợ bèn bàn với người rể là Diễm Nhạc làm 
quan lệnh ở Hàm Dương và em của Triệu Cao là Triệu 
Thành nói "Nhà vua không nghe lời can ngăn, nay việc đã 
gấp, nhà vua muốn qui tội cho chúng ta. Ta muốn thay đổi 
vua, lập Công Tử Anh. Tử Anh là người nhân đức, cần 
kiệm, trăm họ đều kính trọng lời nói của ông ta"... Sai 
Diễm Nhạc cầm hơn một nghìn người đến cửa "Vọng Di 
cung"... Nhị Thế nổi giận gọi tả hữu đến, mọi người đều 
hoang sợ không dám chống cự, chỉ có một viên hoạn quan 
hầu ở bên cạnh không dám bỏ đi. Nhị Thế bước vào cuối 
trướng nói : 

- Tại sao nhà ngươi không báo với ta từ trước để đến 
nỗi gặp tình cảnh này ? 

Viên hoạn quan nói : 

- Thần sở dĩ được sống là nhờ không dám nói. Nếu nói 
trước thì thần đã bị giết rồi, làm sao còn sống đến ngày 
nay được 2 

Diễm Nhạc tiến đến trước mặt Nhị Thế mắng : 

- Túc hạ kiêu ngạo ngang ngược, giết người, vô đạo, 
thiên hạ đều phản lại túc hạ. Túc hạ tự liệu xem mình nên 
như thế nào ? 

Nhị Thế nói : 

- Fa có được gặp mặt thừa tướng hay không ? 


Nhạc nói "Không được"... Diễm Nhạc vẫy cờ cho bình 
sĩ đến, Nhị Thế tự sát. (Sử ký - Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ). 


Các công tử, công chúa con chấu của Tân Thuỷ 
Hoàng đều đã bị Triệu Cao giết chết ở cuộc chính biến Sa 
Khâu. Triệu Cao giết tên hôn quân Tần Nhị Thế lại lập 
cháu của Tần Nhị Thế là Tử Anh lên làm vua. Tử Anh 
nghĩ đến cái kết cục của Hồ Hợi, biết rằng mình chẳng qua 
cũng chỉ là con rối trong tay Triệu Cao mà thôi, sớm muộn 
gì cũng sẽ bị y giết hại. Tử Anh đã dùng mưu kế giết chết 
Triệu Cao. Tên gian tặc hại nước hại dân này cuối cùng 
cũng đã phải nhận một sự trừng phạt thích đáng, song 
vương triều nhà Tân vốn đã bị Triệu Cao phá hoại tới 
thảm hại cũng đã rất nhanh sau đó bị Lưu Bang công phá, 
kết thúc triều đại bất hạnh này. 


2. Cao Lực Sĩ 


Cao Lực Sĩ là tên đại hoạn quan "hiển hách" nhất 
thời nhà Đường. Để lấy lòng vua, y đã từng giúp Đường 
Huyền Tông làm chuyện loạn luân khi lập Dương Ngọc 
Hoàn lên làm quí phi, từ đó mà cả sự nghiệp thịnh Đường 
đồ sộ đã bị bè lũ hoạn quan phi tần này dìm cho sụp đổ. 


Ngay từ thuở nhỏ, Cao Lực Sĩ đã bị thiến làm hoạn 
nô. Y khác với các hoạn quan khác ở chỗ xuất thân từ dòng 
đõi cao quí, bởi thế y quyết không cam tâm sống cuộc đời 
nô lệ mà phải vượt lên trên người khác. ŸY nhìn thấu được 
tiền đồ phát triển của thái tử Lý Long Cơ nên một lòng 
dựa dẫm, theo gót Long Cơ. Sau khi Lý Long Cơ giành 
được ngôi báu, lập làm Huyền Tông, Cao Lực Sĩ lại giúp 
Huyền Tông uy hiếp Thái Bình công chúa, củng cố địa vị 
thống trị của Đường Huyền Tông. Vì thế, y giành được sự 
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súng tín lớn của vua. Cao Lực Sĩ trở thành tên đại hoạn 
quan của nhà Đường. Tuy không đến nỗi quá thâm hiểm 
độc ác như một số gian thần khác song y cũng có những 
tâm kế rất đặc biệt của riêng mình. 

(a) Thủ đoạn cơ bản của Cao Lực Sĩ chính là sự cẩn 
tắc, thận trọng. 


"Làm bạn với vua như làm bạn với hổ", tên cáo già 
đã lọc lõi sự đời Cao Lực Sĩ lúc nào cũng cẩn thận từng 
li từng tí trong việc hầu hạ quân chủ. Sự cẩn trọng ấy 
của v không giống như những tên gian thần khác, không 
phải là khom lưng nịnh bợ mà là trung thành tới mù 
quáng. Y không giống như những hoạn quan khác ôm ấp 
dục vọng mãnh liệt về quyền lực, cũng không tuỳ tiện, 
can thiệp vào chính sự, những lúc đứng trước cửa ải 
sinh tử, những thời điểm quan trọng quyết định tới sinh 
mạng y lại sẵn sàng đưa thân mình ra để bảo vệ nhà 
vua. Như khi Đường Huyền Tông lên ngôi, phe chính 
địch của Huyền Tông là Thái Bình công chúa tiến hành 
phản loạn, Cao Lực Sĩ đã xung phong ra phía trước, dẫn 
đầu đội thị vệ quyết bảo vệ đến cùng tân hoàng đế. Thái 
Bình công chúa là con gái của Võ Tác Thiên, có mang 
trong mình cái tố chất về tham vọng quyển lực được 
thừa kế từ mẹ. Tuy là một người đàn bà có sức mạnh dị 
thường và có tham mưu song Thái Bình công chúa trước 
Lý Long Cơ, một muốn tiếp tục giữ thiên hạ nhà Võ Thị, 
một muốn khôi phục lại vương triều họ Lý cùng tiến 
hành cuộc đấu quyết tử, cuối cùng đã bị bức tới chỗ phải 
tự sắt. 

Trong cuộc phản loạn An Sử, Cao Lực Sĩ đã bảo vệ 
Huyền Tông trốn thoát đến Tứ Xuyên, trong cơn hiểm 
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nguy. tại gò Mã Tai v đã rất quyết đoán khuyên Huyền 
Tông hãy xử Dương Quí Phi, cũng là để phòng ngừa việc 
binh sĩ có thể phẫn nộ mà giết vua. Khi Túc Tông kế vị. 
Huyền Tông lại bị hại, trong lúc hiểm nguy, Cao Lực Sĩ 
một lần nữa đã xả thân bảo vệ bằng được tính mạng của 
Huyền Tông. 


Từ góc độ chủ quan của Cao Lực Sĩ để nhìn thì việc y 
thận trọng cẩn tắc. trung thành với Huyền Tông là không 
hề có ý hại nước hại dân, song khách quan mà nói thì y 
trước sau vẫn chỉ có vai trò làm "bại Đường hoại quốc”, 
vẫn không thoát ra khỏi tính cục bộ trong tư tưởng thái 
giám gia nô nói chung. 


(b) Tính cách hai mặt điển hình của Cao Lực Sĩ. 


Xét cho cùng, Cao Le Sĩ vẫn là một tên thái giám. 
Tính cách hai mặt của y là sự mâu thuẫn giữa việc lo cho 
sự an nguy của xã tắc và sự cố tình đầu độc Huyền Tông. 
Y giúp Huyền Tông làm những việc loạn luân, đem tiến cử 
Dương Ngọc Hoàn là con dâu Đường Huyền Tông - vợ của 
hoàng tử Lý Xương. Về mặt khách quan, chính là đã gieo 
cái mầm hoa suy yếu và diệt vong sau này của nhà Đường. 
Đây cũng là tội ác lớn nhất mà Cao Lực Sĩ đã gây ra cho 
nhà Đường. Dương Ngọc Hoàn vốn có sắc đẹp nghiêng 
nước nghiêng thành, được tả "một liếc mắt cười khiến cho 
người say đấm". Từ khi có được Dương mỹ nhân. Đường 
Huyền Tông ngày đêm chìm trong hoan lạc. không đoái 
hoài gì đến việc triều chính. Ngoài số chị em nhà họ 
Dương được Huyền Tông nhất mực sủng ái ra, ca gia tộc 
họ Dương, tất thảy còn được phong quan thăng chức và 
được trọng dụng. Đặc biệt người anh của Dương Quí Phi là 
Dương Quốc Trung, dựa vào quyền thế của eia gái làm tới 
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chức thừa tướng, nắm trong tay quyền bính Đại Đường, 
hoành hành ngang ngược, biến nhà Đường từ chỗ phát 
triển thịnh vượng - vốn là "khai nguyên thịnh thế" trỏ 
thành mục nát và suy yếu, nhân dân khắp nơi oán hận, 
kêu ca. Có thơ rằng : 


Chu môn tửu nhục xú 
Lộc hữu đóng tử cối 
(Trong cung thịt rượu để bốc mùi 
Ngoài đường có xác chết đói đóng băng lại). 
Đây là những nguyên nhân dẫn đến loạn An Sử. 


Loạn An Sử chính là cuộc phản loạn đầy dã tâm của 
tập đoàn An Lộc Sơn và Sử Tư Minh. An Lộc Sơn là quan 
tiết độ sứ coi giữ ba trấn biên cương, cầm trong tay hơn 
mười vạn đại quân. Y là kẻ nhanh nhẹn, dũng cảm, có dã 
tâm hiểm độc và cũng đầy đê tiện. Để lấy lòng Đường 
Huyền Tông, y đã bái nhận Dương Qui Phi làm mẹ nuôi. 
Y đã tó ra rất mực ân cần ngoan ngoãn trước Dương Quí 
Phi đồng thời đem đút lót Quí Phi một lượng lớn của cải 
để được nhanh chóng thăng quan tiến chức. An Lộc Sơn 
thừa lúc gian tướng đương chính, dân không tin tưởng đã 
đem quân tấn công vào Lạc Dương và trực tiếp uy hiếp 
Trưởng An. Đường Huyền Tông hốt hoảng bỏ trốn, đến gò 
Mã Tải (nay là Hưng Bình - Thiểm Tây) tướng sĩ phẫn nộ 
đòi giết Dương Quốc Trung, lại ép nhà vua phải bức tử 
Dương Quí Phi thì mới chịu tiếp tục theo Huyền Tông. Sử 
Tư Minh là bộ tướng của An Lộc Sơn, cùng mưu phản với 
An Lộc Sơn. Sau khi An Lộc Sơn hạ được thành Lạc 
Dương liền tự mình xưng đế. Nhưng quân sĩ của An Sử đi 
đến đâu là đốt phá, cướp của giết người, vô cùng cường 


bạo khiến cho nhân dân rất oán hận. Lại thêm lúc đó nội 
bộ có sự tàn sát lẫn nhau nên cuối cùng cuộc phản loạn 
An Sử đã thất bại. Loạn An Sử vốn có mầm hoạ từ Dương 
Quí Phi phải qua bảy năm mới được dẹp yên để gây ra 
những tổn thất to lớn cho nhân dân, đất nước. Nếu xét tới 
căn nguyên thì rõ ràng Cao Lực Sĩ cũng phải chịu một 
phần trách nhiệm. Đó chính là việc Cao Lực 5ï đã đem 
hiến sắc đẹp mĩ nhân cho quân vương và thúc đẩy nhanh 
hơn sự suy bại của nhà Đường. 


(c) Tìm cách diệt trừ những người không theo mình là 
đặc điểm thứ ba trong mưu lược của Cao Lực Sĩ. 


Cao Lực Sĩ tuy không thuộc vào hạng nham hiểm 
thâm độc song để củng cố địa vị được vua sủng ái của 
mình, y đã dùng thủ đoạn để trừ bỏ những người gây trở 
ngại cho mình, như việc y đã gièm pha trước Huyền Tông 
để hại kẻ kình địch với mình là Vương Mao Trọng. 

Cao Lực Sĩ không chỉ tìm cách hại những người y 
không ưa thích mà còn nghĩ đến việc thay Huyền Tông 
thực hiện cuộc "Thanh quân trắc" - y nhắc nhở Huyền 
Tông phải đề phòng gian tướng Lý Lâm Phủ, An Lộc Sơn 
vì thấy quyền lực của chúng quá lớn, sợ rằng trong tương 
lai sẽ khó lòng hạn chế được. 

Nhưng sau cùng Cao Lực Sĩ lại bị một hoạn quan 
khác - Lý Phủ Quốc tìm cách hãm hại, bị đày đến tận Vụ 
Châu. Đối với việc trừ bỏ lực lượng đối lập, Cao Lực Sĩ biết 
dừng lại đúng mức chứ không đến nỗi trở nên quá tàn ác, 
nham hiểm như một số tên hoạn quan có uy quyền khác. 
Nhưag y vẫn là một sủng thần của nhà vua, là kẻ luôn ở 
bên xum xoe, nịnh hót vua, tóm lại y là một nội tuyến 
quan trọng cho nhiều kẻ đến cầu cạnh, hối lộ. Vì thế mà 
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Cao Lực Sĩ trở thành một hoạn quan võ cùng giàu có trong 
chốn cung thất. 


Nói chung, Cao Lực Sĩ là một tên hoạn quan mà ở v 
có mang một loại nhân cách hai mặt rất điển hình. Y vừa 
ham muốn giàu sang, có chức tước cao, lại vẫn chưa phải 
đã hoàn toàn đánh mất lương tâm : v tuy không thuộc 
hàng những tên quan thâm hiểm độc ác song cũng là kẻ có 
nhiều tâm kế; y trung thành với nhà vua nhưng lại không 
để ý gì tới lẽ tillb suy của đất nước. Rốt cuộc. Cao Lực Sĩ 
vẫn ở trong sự hạn chế nói chung của tầng lớp hoạn quan, 
đương nhiên không thể đem yv so sánh với những nhà mưu 
lược chính trị. 


3. Lý Diên Anh 


Lý Diên Anh là tên quan thái giám đại tổng quản 
hàng nhị phẩm của Từ Hy Thái hậu đời nhà Thanh. Lý 
Diên Anh ở trong cung nhà Thanh ð1 năm, trải qua bốn 
đời vua Hàm Phong, Đồng Trị Quang Tự và Tuyên 
Thống. Y là tên hoạn quan để lại tiếng tăm xấu xa nhất 
trong lịch sử Trung Quốc. Từ một thợ sửa giày, rồi người 
buôn bán nhỏ, một bước vụt trở thành tên thái giám, đầy 
uy quyển luôn cận kề bên thái hậu và có một tài sản đồ 
sộ, giàu có không sao kể xiết. Lý Diên Anh vốn người phủ 
Nghi Châu thuộc tỉnh Sơn Đông, do gặp phải mất mùa 
đói kém mà cả nhà bỏ đến Bác Kinh kiếm sống. Vì thế 
ngay từ thuở nhỏ Lý Diên Anh đã phải chịu biết bao khổ 
cực, tuy mới chi là một đứa bé nhưng cũng đã rất hiểu 
thế thái nhân tình. Sớm ôm ấp trong mình giấc mộng 
quyển lực, mới tám tuổi, Lý Diên Anh đã tự nguyện chịu 
cung hình để được vào cung làm tiểu thái giám. Cung 
hình là một việc vô cùng tàn nhẫn, cậu bé Lý Diên Anh 
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đã đau đớn tới mức chết đi sống lại nhưng vẫn cắn chặt 
răng hạ quyết tâm. quyết không đế mình phải chịu nỗi 
đau đớn. cùng sực về thể xác này một cách hoài phí. Tất 
nhiên y không giống như những tiểu thái giám khác cam 
phận nô tài mà tìm đủ trăm phương ngàn kế để tiến lên 
cao hơn nửa, và cuối cùng thì v cũng đã thực hiện được 
nguyện vọng đó. 


Lý Diên Anh là một trong số những tên hoạn quan, 
chất chồng tội ác trong lịch sử Trung Quốc, đã gây ra 
bao tai hoạ cho đất nước, nhân dân. Một tên nô tài thấp 
hèn nhỏ bé lại có thể trải qua tới bốn vương triều, hơn 
năm mươi năm ở chốn cung đình, thậm chí còn gây ra 
anh hưởng đối với lịch sử xã hội Trung Quốc, vậy thì 
tâm kế của v là gì ? bí quyết để đạt được mục đích của y 
là thế nào ? 

ta) Tuyệt chiêu thứ nhát : Liêu chết để làm ouừa lòng 
Từ Hy Thai hậu. H°Ệ:, 

Từ Hy Thái hậu là một người đàn bà có tham vọng 
quyền lực. hư vinh cực kỳ mạnh mẽ. Trở thành hoàng 
thái hậu khi tuổi đang còn trẻ. Từ Hy luôn rất chú trọng 
việc trang điểm, làm đẹp, đặc biệt là mái tóc - phải làm 
đẹp tới từng sợ: tóc. Đây cũng chính là một trong những 
tiêu chuẩn về cái đẹp của bà ta. Vì rằng người Kỳ ở miền 
Bắc hầu hết chân đều rất to, họ chú ý nhất vẻ đẹp của 
đầu tóc. Từ Hv vốn người Kỳ nên càng cầu kỳ, tỉ mỉ trong 
việc chàm sóc. lựa chọn các kiêu đầu tóc. Các thái giám 
chuyên việc chải đầu vấn tóc trong cung không ai có thể 
làm vừa lòng Thái hậu nên rất hay bị bà ta chứi mắng. 
Lý Diên Anh là một kẻ giỏi đón ý, đoán tâm lý người 
khác, vy đã lập tức lợi dụng cơ hội này, luyện tập cho mình 
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một kỹ thuật vấn tóc để liều chết tự tiến cử trước Từ Hy. 
Và y đã làm vừa lòng Thái hậu, từ đó được cất nhắc lên 
làm tổng quản chuyên chăm lo việc đầu tóc. Đây là điểm 
khởi đầu cho những bước tiến sau này của v, thật đúng là 
"khởi nghiệp" từ một chiếc lược ! Y còn biết cách lấy lòng 
Từ Hy khi hiểu được tâm lý sợ tuổi già, sợ nhan sắc tàn 
phai ở bà hoàng thái hậu này. Y liền tìm gấp hơn mười 
thiếu phụ trẻ mới sinh con đầu lòng vào cung để Thái 
hậu uống sữa của họ mà giữ được mãi nét thanh xuân. Vì 
những lẽ đó, Lý Diên Anh rất được Từ Hy yêu mến. 


Để thoả mãn ham muốn vui chơi hưởng lạc xa xi của 
Từ Hy, Lý Diên Anh đã đề nghị cho xây dựng Di Hoà Viên 
với số tiền lấy từ quân phí hải quân. ngoài mặt nói là để 
xây dựng đại học thuỷ lợi Thanh Y Viên (Di Hoà Viên), kỳ 
thực vẫn tiến hành mọi công việc để tạo nên Di Hoà Viên 
là một nơi vui chơi xa xi. 


Một kẻ có tâm kế như Lý Diên Anh ý thức sâu sắc 
rằng y phải bằng mọi cách củng cố, giữ vững địa vị của 
mình trong mắt Từ Hy. Để làm được như vậy thì không 
thể chỉ nhờ vào những thủ thuật đón ý, lấy lòng Từ Hv 
trong đời sống sinh hoạt mà quan trọng hơn nữa chính là 
việc phải làm sao để trở thành tâm phúc của Thái hậu 
trên lĩnh vực chính trị. Như vậy, đồng thời với việc y gIúp 
Từ Hy xuất mưu hoạch sách chính là sự can thiệp ngày 
càng sâu của v vào chính sự. Về phương diện này, An Đức 
Hải là một tấm gương đối với Lý Diên Anh. Ở cuộc chính 
biến Tân Hợi (Thừa Đức) An Đức Hải đã liều chết mang 
bức mật thư là lời đặn dò của Từ Hy gửi cho Vương Dịch 
Hân lúc bấy giờ đang ở Bắc Kinh. Vì thế mà Đức Hải đã 
lập được công lớn trong cuộc chính biến Tân Hợi để từ đó 
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trở thành tâm phúc của Từ Hy. An Đức Hải còn nghĩ ra 
cách ly gián ruột thịt, để cho Từ Hy Thái hậu lừa được 
lòng tin tưởng của Đông Thái hậu, đốt đi bức di chiếu của 
vua Hàm Phong để lại nói rõ việc xử tội Từ Hy. Việc này 
đã trừ bỏ được cái hoạ tâm phúc lớn cho Từ Hy. Vì thế An 
Đức Hải đối với Từ Hy là quan trọng như một cánh tay đắc 
lực. Đối với Lý Diên Anh thì đây quả thực là một tấm 
gương sáng. 

(b) Tuyệt chiêu thứ hai : Dèm pha, một cáo người 
khác. 


Lý Diên Anh cũng như tên đại hoạn quan An Đức 
Hải đều là những kẻ có khởi nghiệp từ việc đi tố cáo 
người khác. Thời Thừa Đức, An Đức Hải là một kẻ rất 
giỏi chuyện rình mò nghe trộm. Một lần vào lúc nửa đêm, 
y nghe thấy Nghiêm Thuận đang khuyên vua Hàm 
Phong nên áp dụng cách làm của Hán Vũ Đế mà trừ bỏ 
Câu Qua phu nhân là mẹ của thái tử để đề phòng ngoại 
thích có thể can thiệp vào nội chính. Nghe được điều đó, 
dù đang giữa đêm tối, An Đức Hải đã vượt tường, chui 
qua lỗ chó để đến báo tin cho Thất Phúc Tấn là em gái 
của Từ Hy biết. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng để 
cứu Từ Hy và cũng là nguyên nhân chính khiến cho mối 
quan hệ giữa Từ Hy và Đức Hải trở nên đặc biệt. 

Lý Diên Anh đã học tập xuất sắc ngón nghề của An 
Đức Hải. Y lợi dụng những thuận lợi trong công việc hầu 
hạ hàng ngày của một thái giám để rình mò nghe trộm, 
nhìn trộm mọi người, mọi việc phía ngoài màn trướng, 
sau đó phân tích, phán đoán rồi đem tất cả mật báo lại 
với Tù Hy. Y vẫn thường bí mật tiết lộ. bàn bạc với Từ Hy 
về tình hình giữa Túc Thuận và vua Hàm Phong, lại 


không ngừng gièm pha khiến Từ Hv ngày càng bất mãn 
với Túc Thuận. Cứ như thế, Lý Diên Anh đã trở thành 
tâm phúc của Thái hậu. Ngoài ra v còn thường xuyên 
theo vua Đồng Trị cải trang thành thường dân để đi chơi 
rồi tận dụng lợi thế của một thái giám để xem trộm các 
biểu, sớ. sau đó mật báo lại với Từ Hy... Tóm lại v đã phát 
huy cao nhất khả năng thu hút sự chú ý cũng như lấy 
lòng Từ Hy thái hậu. 


Để giữ được sự sủng ái đặc biệt của Từ Hv. Lý Diên 
Anh buộc phải bảo đảm bằng địa vị độc tôn của mình 
trong mắt Thái hậu. Vì thế mà, từ lợi ích cá nhân đó. v đã 
liên tục kích động Từ Hy, giềm pha trước Từ Hy về 
những môi quan hệ giữa bà ta với chính trị hay giữa bà 
ta và các cung phi khác. Từ Hy Thái hậu sở dĩ có thể hạ 
quyết tâm trừ bỏ Túc Thuận, đầu độc Đông Thái hậu. hại 
chết Trân Phi chính là bởi có sự kích động này của Lý 
Diên Ảnh. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh. Từ 
Hy muốn trốn đến Tây An. đang do dự không biết nên xử 
lý Trân Phi như thế nào. Lý Diên Anh độc ác đã hiến độc 
kế. khuyên Từ Hy nên "ban tặng cái chết cho Trân Phi, 
khi Thôi Ngọc Quế đẩy Trân Phi xuống giếng v còn giảo 
quyệt đứng tránh sang một bên. 

Lý Diễn Anh còn luôn tìm cách ly gián mối quan hệ 
giữa vua Long Dụ và Trân Phi, khích cho Từ Hy ngàv 
càng bất mãn với Trân Phi. Y không chỉ xen vào mối quan 
hệ giữa các hậu phi với nhau mà ngay cả đối với hoàng đế 
v cũng không tha. Y nhúng tav vào cuộc tranh đấu quyển 
lực giữa nhà vua và thái hậu. lại thò mũi vào mối quan hệ 
h hợp giữa thái hậu và các cung thân vương. Cả hoàng 
cung to lón là thế mà đã bị lũ thái giám thấp hèn làm đảo 
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lộn tới mức không có lấy một ngày nào vên ồn. 


Không chỉ thế. Lý Diên Anh còn gièm pha. hàm hại 
những trung thần trước mặt Từ Hy Thái hậu. Như Văn 
Đình Tài. Ông Đồng Hoà là những người ủng hộ vua 
Quang Tự thực hiện duy tâm đều bị v đem mật cáo. tìm 
mọi cách hãm hại. Lý Diên Ảnh đã giúp Từ Hv năm được 
trong tay những chuôi cán chính trị quan trọng mà bản 
thân Từ Hv tự mình không thể nào làm được. Văn Đình 
Tài cuối cùng bị Từ Hv =ách chức đuổi đi, Ông Đồng Hoà 
thì bị khai trừ, bắt hồi tịch. vĩnh viễn không dược dùng 
trở lại, hơn nữa lại bị quan lại địa phương tăng cường 
quan chế nghiêm ngặt. Những việc làm đó chăng khác 
nào như chặt đi đôi tay của Quang Tự. khiến cho cuộc 
duy tân biến pháp của nhà vua này gặp phải những thất 
bại nghiêm trọng. 

Phần trên mới chỉ đưa ra một vài ví dụ song cũng đủ 
để thấy dược sự hiểm độc và bẩn thiu trong những âm 
mưu của Lý Diên Ảnh. 


(c) Tuyệt chiêu thứ ba : Con tho tình ranh có tới ba 
chỗ nấp. 

Cũng ở thời Thừa Đức, do việc vua Hàm Phong phong 
cho Túc Thuận và bảy vị đại thần là đại thần phò chính cố 
mệnh nhưng lại đem ngự ấn giao cho Đại a ca và hai bà 
thái hậu nên đã tạo nên một cục diện hai thế lực đối lập và 
tìm cách hạn chế lẫn nhau. Lúc bấy giờ hai bên thăng bại 
còn chưa phân định rõ. Lý Diên Anh đã phân tích kỹ lưỡng 
từng thế lực. khéo léo xoay chuyê ến quanh tâm điểm. Y thể 
trước Túc Thuận rằng : "Đại nhân cho nô tài chết, nô tài 
không dám sống. đại nhân cho nô tài sống. nô tài không 
dám chết" và vì thế mà giành được lòng tin của Túc 
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Thuận. Sau đó v được phép dạy học ở trước cung điện của 
nhà vua. đây là điểu kiện thuận lợi giúp v có thể quan sát 
nghe ngóng các hoạt động của nhà vua và các đại thần 
trong triểu. 

Đối với vua Quang Tự, ngoài mặt v cũng ra sức lấy 
lòng vì muốn chuẩn bị cho mình một hậu bộ sau này. Thực 
tế thì Lý Diên Anh cùng đã từng giành được cảm tình của 
vua Quang Tự. Quang Tự từng khen ngợi v "Lý Diên Anh 
qua là một bầy tôi có lòng trung với chủ". Trong lễ đại hân 
của Quang Tự, v luôn cố tỏ ra mình là bậc trung hiếu ân 
tình. Nhưng khi Quang Tự bị Từ Hy đối xử lạnh nhạt và 
gần như bị giam long, y lại tìm mọi cách đẩy nhà vua vào 
chỗ bế tắc. Trước Từ Hy, y gièm pha. để nghị trừ bỏ tả hữu 
của Quang Tự là những người đã ủng hộ biến pháp duv 
tân. Niột tên nô tài hèn mọn lại dám không buông tha cho 
vị hoàng đế của cả một triểu Đại Thanh với những thủ 
đoạn tï tiện vừa đánh vừa xoa, kể cũng là một điều khó 
tin. khiến người nghe phải kinh ngạc. 

hi Từ Hy Thái hậu đã ở tuổi già, thì sau lưng bà ta, 
v lại ngâm tìm cách lấy lòng. nịnh bợ Long Dụ Thái hậu. 
Vị thế mà khi Từ Hy Thái hậu chết đi thì Lý Diên z\nh lại 
có được sự che chở của Long Dụ Thái hậu nên vẫn không 
bị trừng phạt. 

Ngoài ra. đối với các bậc trọng thần quyền thần triều 
đình như Túc Thuận, Lý Hồng Chương, Vinh Lộc. Viên 
Thế Khai.... Lý Diên Anh đều có sự phân chia cụ thể để đối 
phó với những thủ đoạn khác nhau. hoặc hai mặt ba đao. 
tgoài miệng ngon ngọt trong bụng mưu mô, hoặc câu kết 
thành những phe phái phản động. hoặc ngấm ngầm trao 
đôi tình báo. hoặc lôi kéo. nhận hối lộ... 


HỘ 


Một tên thái giám hèn mọn tâm thường lại cũng là 
một kẻ luôn sát bên Thái hậu giúp vạch ra những quyết 
sách làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của xã 
hội Trung Quốc thời nhà Thanh. Lý Diên Anh là kẻ có vai 
trò đưa đẩy làm cho Trung Quốc bấy giờ rơi vào một giai 
đoạn lịch sử đen tối và nhục nhã dưới bàn tay cai trị của 
một ông vua bù nhìn, đổi bại, khiến cho Trung Quốc trong 
một thời gian dài liên tục gặp phải những tai hoạ nghiêm 
trọng và sự sĩ nhục lớn lao. 

Từ những phân tích về mưu lược Lý Diên Ảnh có thể 
thấy rằng, cả bè lũ Lý Diên Anh, An Đức Hải. Tiểu Đức 
Trương đều đã đạt được những thành công lớn trong chốn 
vương triều bằng những sự câu kết bỉ ổi, những âm mưu, 
thủ đoạn xấu xa đê tiện. Ba kẻ đại ác đại gian này lại được 
nuôi dưỡng, bôi đắp sức lực ở ngay chốn hoàng cung, điều 
này đã nói lên sự thối nát, mục rỗng và tàn tạ của vương 
triều phong kiến Trung Hoa. 

4. Có thể thấy gì qua mưu lược của hoạn quan ? 


Chế độ hoạn quan là một chế độ tuyệt diệt nhân tính 
và tàn nhẫn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. 
Việc các hoạn quan âm mưu bành trướng, thâu tóm 
quyền lực chính là một sự trừng phạt đối với chế độ tàn 
ác này. 

Hoạn quan là một loại nô lệ đặc biệt, họ đều là 
những người đàn ông đã bị thiến để được ở trong cung 
đình chuyên việc hầu hạ vua và các cung phi. Bọn họ hầu 
hết xuất thân hèn mọn. ngay từ nhỏ đã vào cung để bắt 
đầu một cuộc sống bị nô dịch không phải của con người. 
Hoạn quan còn gọi là thải giám. giữa các thái giám với 
nhau cũng tổn tại những chế độ đăng cấp nghiêm ngặt. 
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Địa vị càng thấp thì số phận càng bị thâm, địa vị cao thì 
như cáo mượn uy hổ. kỳ thực cũng không thể có được bất 
cứ sự ổn định nào. Do phải làm nô lệ trong cả quãng thời 
gian dài mà trong họ này sinh ra những biến thái rất 
phức tạp. thậm chí nay sinh tâm lý muốn trả thù. Vì thế 
một khi hoạn quan đã nắm được trong tay những quyền 
hành lớn thì lập tức có thể giết vua hại dân. triển khai 
những hành vi báo thù vô cùng cực đoan mang tính phá 
hoại cao. 


Trong lịch sử Trung Quốc đã có rất nhiều lần gặp 
phai "hoạ hoạn quan". Hoạn quan thường cấu kết với hậu 
phi hoặc ngoại thích thành cä một tập đoàn. có thể ủng hộ 
hay phế bỏ hoàng đế. nhiệm bãi quan tướng. tham ô hối 
lộ.... không từ bất cứ việc gì. Do việc hoạn quan đương 
chính là một hiện tượng không bình thường nên thường 
dẫn tới nội loạn và phân cắt. khiến cho xã hội càng thêm 
rối ren. đen tối. nhân đân càng thêm cực khổ. 

Vì việc hoạn quan thâu tóm quyển lực là một hiện 
tượng chính trị bất thường nên những mưu lược của hoạn 
quan củng có tính đặc thù rất rõ nét. 


Thứ nhất. bơi hoạn quan có được một số điều kiện có 
lợi cho việc được trực tiếp hầu hạ trong hoàng cung nên 
chúng có thể kịp thời đánh hơi được những động hướng 
biến đôi quyền thế thất thường nơi triểu chính. Từ đó mà 
xem hướng gió điều khiển thuyền, lợi dụng các mặt mâu 
thuần để chiếm hữu những ưu thế tuyệt đối. 


Thứ hai, do hoạn quan phân lớn là những người có 
thân thế bất hạnh. lại cùng chung một canh ngộ, họ không 
có bắt cứ con đường nào để lùi bước. điều này khiên cho họ 
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rất dễ dàng câu kết thành những tập đoàn vững chắc có 
chung mưu mô. như tập đoàn "Bắc Tv" thời nhà Đường đã 
từng giết chết bốn vị hoàng đế. 

Thứ ba, do hoạn quan không có con cháu nối dõi. vì 
thế ở những thời điểm cấp bách họ có thể có những hành 
động chặt ván nhấn thuyền. tiến hành cuộc tranh đấu 
sinh tử quyết liệt và những mưu thần khác có thể không 
làm được. Như Triệu Cao trong cuộc chính biến Sa lhâu 
đã thể hiện mưu lược của mình với một băn lĩnh đặc biệt. 


Thứ tư, do hoạn quan là những người sớm tối hầu hạ 
bên vua nên có thể biết được tương đối rõ ràng, tường tận 
tâm tính, ý đồ, những sự yêu ghét thích thú của các bậc đế 
vương, hậu phi này, hơn nữa lại biết đón ý. lấy lòng nên đễ 
dàng giành được sự sủng tín. Đây là điều kiện thuận lợi 
cho việc hoạch định mưu kế nhanh chóng. Về phương diện 
này. Lý Diên Anh chính là một đại diện tiêu biểu. 

Thứ năm, do công việc của hoạn quan đều bị xem là 
thấp hèn. Người khác ít chú ý tới, trong khi họ lại dược 
phép ra vào trong các triểu viện, cung đình nên họ rất dễ 
dàng biết được các thông tin, từ đó tổ chức nên cä mạng 
lưới tình báo. Đây là tiền để quan trọng để thực hiện 
thắng lợi âm mưu của họ. 

Thứ sáu. do hoạn quan có được ưu thế tuyệt đối trong 
việc tiếp xúc với quân chủ nên thường được lực lượng thân 
tướng ngoại thích xem là các nội tuyến "thông thiên” quan 
trọng để qua đó thực hiện hối lộ, đút lót, cầu cạnh.... thâm 
chí kết thành bè đảng. Đây là một trong những nhân tố 
quan trọng để chúng có được sự thành công. 


Thứ bảy, hoạn quan trên con đường từ chỗ là người 
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quan tâm săn sóc quân chủ trong đời sống riêng đến chỗ 
trở thành những tâm phúc trên phương diện chính trị 
phần lớn đều thể hiện khả năng ăn nói đối đáp giỏi, miệng 
lưỡi giao hoạt. 

- Tuy rằng chế độ hoạn quan cùng với sự kết thúc của 
xã hội phong kiến đã sớm bị loại bỏ song những mưu 
lược, thủ đoạn của họ cũng nên dẫn ra đây để làm bài 
học. Bất cứ ai trong xã hội, nếu có biểu hiện là kẻ giỏi đón 
ý, a dua người khác thì ta phải nên cảnh giác. Đối với 
những kẻ gian trá ngoài miệng ngon ngọt trong bụng 
gươm đao lại càng phải đề phòng. còn đối với những kẻ 
luồn cúi. có thể đạt mục đích bất chấp thủ đoạn thì nhất 
định phải tuyệt giao. 

Đương nhiên, không phải mọi ông vua ở Trung Quốc 
đều bị hoạn quan thao túng. cũng có không ít những vị 
hoàng đế trong lịch sử tỏ ra rất ghét hoạn quan. 


III. CÁC NHÀ MƯU LƯỢC HẬU PHI (VỢ VUA) 
1. Lữ Hậu - con người thâm hiểm ghê gớm. 


Lữ Hậu, vốn tên là Trĩ, trên thực tế đã trở thành vị 
nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Lữ Hậu là 
người Sơn Dương. Bà là người vợ kết tóc của Lưu Bang. 
Khi Lưu Bang xưng vương. bà được phong làm hoàng hậu. 
Sau khi Lưu Bang trở thành Hán Cao Tổ, bà lại được sắc 
phong làm hoàng hậu. Sau khi Lưu Bang chết. con trai 
của Lữ Hậu là Lưu Doanh lên kế vị. Lữ Hậu tham gia phò 
chính. Nhưng Lưu doanh sớm qua đời, con trai là Thiếu đế 
lại lên nối ngôi, Lữ Hậu bấy giờ liền thân chỉnh nắm giữ, 
điều khiến triều chính trải qua suốt 16 năm và đã trỏ 
thành vị nữ hoàng đầu tiên của Trung Quốc cách thời Võ 


294 


Tác Thiên về trước rất xa. 

Lữ Hậu thời còn trẻ được cha gả cho Lưu Bang, chính 
bởi có cha là Lữ Văn vốn là một người biết xem tướng mạo 
đã nhìn ra được cái dáng vẻ phi phàm của chàng trai họ 
Lưu nghèo khổ nên mới đem gả con gái cho. Lữ Trĩ dã dị 
theo Lưu Bang hàng mấy chục năm, sống cuộc đời chình 
chiến, nên từ rất sớm bà đã tham dự vào chính sự, sau khi 
trỏ thành hoàng hậu, bà lại tiến thêm những bước mới 
trên con đường chính trị. 

Trong cuộc chiến tranh Hán Sở, Lữ Trĩ từng bị Hạng 
Vũ bắt cóc làm con tin. Thời trẻ, khi Lưu Bang tiến hành 
khởi nghĩa ở huyện Bái, Lữ Hậu cùng với hai người con 
cũng đã từng bị quan nha bắt và hạ ngục. Cả thời kỳ chiến 
tranh kéo dài đã rèn luyện cho bà tỉnh thần dũng cảm và 
tính cách tàn nhẫn. Vì thế, tuy là một người đàn bà song 
Lữ Hậu lại có cái dũng khí và sự cương nghị của một người 
đàn ông. Hơn nữa, Lữ Hậu lại là người có tâm kế, đã phò 
giúp rất đắc lực cho Lưu Bang. Tư Mã Thiên tr ong "Sử ký" 
đã từng đánh giá : "Lữ Hậu là con người cứng rắn quyết 
đoán, giúp Cao tổ bình định thiên hạ, các quan đại thần bị 
Cao tổ giết phần lớn do sức của Lữ Hậu" (Sử ký - Lữ Thái 
hậu bản kỹ). T'+ Mã Thiên xếp Lữ Hậu vào phần bản kỷ, 
đây chính là một sự khẳng định đối với sự nghiệp quyền 
lực của người đàn bà này. Bà từng giúp Lưu Bang thanh 
trừ những kẻ muốn làm phản như Hàn Tín. Bành Việt, 
diệt tận gốc những cát cứ quân phiệt. Bà đã đóng góp 
những công lao nhất định của mình trong sự nghiệp bảo 
vệ nền thống nhất của nhà Hán. Song sự can thiệp chính 
trị của Lữ Hậu cũng đã gieo một mầm hoạ cho sự lật đổ 
vương triều họ Lưu về sau. 


(ta) Ngắm kết bè phái, gây thế lực, giành lợi thế cho 
thái tử. 

Lữ Hậu là một nhà chính trị có đã tâm ẩn mình trong 
chôn hậu cung. Lữ Hậu cũng tự biết nhan sắc tàn phai của 
mình giờ đã không thể giành được sự sủng ái của hoàng 
đế. Thế là, mẹ nhờ con mà được quí. bà quyết tâm thể rằng 
phái bảo vệ đến cùng địa vị của thái tử, thì tương lai mới 
có thể thao túng được triều chính. Lúc đó Lưu Bang có ý 
thích Như Y là con của người phi yêu Thích phu nhân, 
muốn phế Lưu Doanh là con của Lữ Hậu để lập Triệu 
Vương Như Ý. Lúc này, Lữ Hậu một mặt chú ý mở rộng 
vây cánh của mình, tăng cường lực lượng bảo vệ thái tử, 
một mặt cầu đến Trương Lương để có được kế "vũ dực 
phong mãn", nghĩa là tìm cho thái tử Lưu Doanh bốn VỊ 
học giả nổi danh làm thầy dạy học, khiến cho Lưu Bang 
không thể phế thái tử. Sau khi Lưu Bang chết đi, Huệ 
Vương (Lưu Doanh) lên nối ngôi. Để diệt trừ hậu hoạn Lữ 
Hậu lại ra tay đầu độc Triệu Vương Như Ý, đây là bước 
tạo nền tảng để sau này Lữ Hậu độc chiếm quyền bính. 
"Sử ký" viết "Tháng mười hai, năm thứ nhất của Hiếu Huệ 
đế, nhà vua buổi sớm ra đi bắn, Triệu Vương nhỏ không 
thể đậy sớm. Thái hậu nghe tin Vương ở một mình, bèn sai 
người mang thuốc độc đến cho Vương uống. Lúc mờ sáng, 
Hiếu Huệ về thì Triệu Vương đã chết". Lữ Hậu không 
những đã đầu độc chết con trai của Thích Cơ là Triệu 
Vương mà còn "chặt chân tay Thích phu nhân, móc mắt 
đốt tai. cho uống thuốc độc thành câm, cho ở trong nhà 
tiêu, gọi đó là "con người lộn". Con trai của Lữ Hậu là 
Hiếu Huệ nhìn thấy thế, khóc rống lên. Lữ Hậu còn trách 
Huệ đế không giống như con trai của bà ta. Qua đó đủ 
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giúp ta thấv được Lữ Hậu để đoạt được quyền bính đã 
thâm hiêm, tần độc như thế nào. 


(b) Lập hoàng tử giả - tiếp tục chuyên chính. 


Huệ đế (tức Lưu Doanh - con trai của Lữ Hậu) không 
có con, sau khi Huệ đế chết. Lữ Hậu để tiếp tục thâu tóm 
quyền bính đã bắt Hiếu Huệ hoàng hậu giả làm có mang. 
bí mật lấy con của một cung nữ giả làm con và lập làm 
thái tử rồi lập làm hoàng đế), sau đó đã giết chết người 
cung nữ để bịt đầu mối. "Sử ký" viết "Con gái của Tuyên 
Bính hầu làm Hiếu Huệ hoàng hậu, không có con, giả làm 
có mang, lấy con một người thiếp làm con mình. và lập 
làm thái tử, rồi giết người mẹ. Hiếu Huệ mất, thái tử được 
lập làm hoàng đế". Lữ Hậu lại tiếp tục nắm quyền và ngày 
trở nên bành trướng, lộng quyền, trên thực tế bà đã trỏ 
thành một vị nữ hoàng. 

Khi tân hoàng đế lớn lên. biết được mình không phải 
là con của hoàng hậu, lại biết mẹ đẻ của mình chết thảm, 
đã đau đớn thể rằng : "Hoàng hậu là sao có thể giết mẹ ta 
mà gọi ta là con 2 Giờ ta còn bé, nếu ta trưởng thành thì 
sẽ thay đổi". Lữ Hậu biết được điều ấy lấy làm lo lắng, sợ 
đế làm loạn bèn tìm cách phế truất rồi giết đi, lập 
Thường Sơn Vương tên là Nghĩa làm đế, đổi tên là 
"Hoằng". "nhưng không gọi là năm đâu vì Lữ Hậu lập ra 
các đế để trị vì thiên hạ". Trước phút lâm chung, Lữ Hậu 
còn không quên việc triều chính, bà đã bí mật đặn dò Lữ 
Sản. Lữ Lộc đều là những người thuộc gia tộc nhà họ Lữ 
rằng "Sau khi bình định thiên hạ. Cao Đế có giao ước với 
các quan đại thần : "Ai không phải họ Lưu mà làm vua 
thì thiên hạ cùng đánh nó". Nay họ Lữ làm vương, các 
quan đại thần không chịu, nếu ta chết đi, hoàng đế còn ít 


tuổi, sợ các quan đại thần gây biến loạn. Ngươi phải cầm 
quân giữ lấy cung, chớ có đi theo đám tang, đừng để 
người nào áp chế mình". Sau khi Lữ Hậu chết đi, Lữ Sản 
lên làm tướng quốc còn con gái của Lữ Lộc làm hoàng 
hậu. Đây chính là chỗ thể hiện cái thâm sâu nhất mực 
trong mưu lược của họ Lữ. 


(c) Phân phong cho họ Lưự - tiên hành độc chiếm 
thiên ha. 


Dục vọng quyển lực của Lữ Hậu là không có giới 
hạn. Mặc dù đã thâu tóm được đại quyền thiên hạ trong 
tay của riêng mình song bà ta vẫn sợ nó không thật vững 
chắc nếu không liên tục củng cố. Hơn nữa lại gặp phải sự 
phản đối của thừa tướng Vương Lăng về việc Lữ Hậu 
phong cho họ Lữ làm vương, ép buộc các quan đại thần 
trong triều phản lại lời giao ước của Lưu Bang lúc ông 
giết bạch mã để ăn thể "Ai không phải họ Lưu mà làm 
vua thì thiên hạ cùng đánh nó". Nhưng rốt cuộc thì mọi 
người cũng phải đồng ý để cho họ Lữ được phong vương 
từ đó hình thành một tập đoàn chuyên quyền trong 
triểu đình. "Sử ký" viết : "Thái hậu chỉ có một mình 
Hiếu Huệ, nay Hiếu Huệ mất, Thái hậu khóc không đau 
xót... Nay ông xIm cho Lữ Thái, Lữ Sản, Lữ Lộc làm 
tướng, cầm quân giữ các đạo quân phía nam và phía bắc, 
cho những người họ Lữ vào giữ các chức vụ trong cung... 
Thái hậu lúc ấy mới khóc lóc thảm thiết, uy quyền họ Lữ 
bắt đầu từ đó. Từ năm thứ nhất, tất cả các hiệu lệnh đều 
do Thái hậu đưa ra" (Sử ký - Lữ thái hậu bản kỷ). Thiếu 
đế sau khi biết được thân thế của mình đã thề sẽ báo thù 
cho mẹ đẻ, Lữ Hậu vì }o hậu hoạn mà giết chết Đế, lại lập 
Lưu Hoằng lên làm vua. Thời gian Lữ Hậu chấp chính 
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kéo dài tới mười sáu năm và chỉ chịu kết thúc khi phải 
về chốn hoàng tuyển. Sau khi Lữ Hậu chết, Thái uý Chu 
Bột và thừa tướng Trần Bình đã kết hợp với một số 
vương thần cũ nhà họ Lưu vốn bị gạt bỏ tiến hành lật đổ 
thế lực họ Lữ, phá triệt để sự thống trị của vương triều, 
dòng họ này. 

Cuộc đấu tranh giữa tập đoàn họ Lữ và vương triều 
nhà Lưu vốn chỉ là một cuộc đấu tranh nhằm tranh đoạt 
quyền lực trong nội bộ giai cấp thống trị phong kiến, cũng 
chính là cuộc đấu tranh giữa vương triều và ngoại thích. 
Điều này không mang ý nghĩa tiến bộ hay lạc hậu. Họ Lữ 
sau khi đoạt được quyền bính cũng đã làm được một số 
việc có ích cho xã hội như có những biện pháp cổ vũ sản 
xuất, phát triển kinh tế xã hội nhăm an định thiên hạ và 
vỗ yên lòng dân. Song những mưu mô, thủ đoạn tàn nhẫn 
với dục vọng quyền lực lớn lao và mạnh mẽ của Lữ Hậu 
mãi mãi ghi trong lịch sử Trung Hoa phong kiến. 

2. Võ Tắc Thiên - người đàn bà khí phách, ghê 
gớm hơn người. 


Võ Tác Thiên là vị nữ hoàng danh bất hư truyền, 
xứng đáng được xếp hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc. 
Người đàn bà phi phàm này dã không hề thoa mãn với 
cương vị một hoàng hậu, hoàng thái hậu, mà muốn được 
giống như người đàn ông - ngồi trên ngai vàng làm một vị 
hoàng đế, được hưởng những quyền lợi vốn chỉ dành 
riêng cho những bậc chí cao vô thượng. Tham vọng quyền 
lực không có giới hạn, không cam chịu ở dưới ke khác, 
không sợ trở thành người dị biệt đã khiến cho cuộc đời Võ 
Tác Thiên trở thành một giai đoạn ứng với một thời kỳ 
lịch sử phi thường. Võ Tắc Thiên đã dòng hàng loạt 
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những thủ đoạn tàn nhân và vô nhân tính để thực hiện 
cho được dục vọng của bản thân, kế tiếp Lữ Hậu đã thể 
hiện được bản lĩnh đặc biệt của người phụ nữ khi làm 
chính trị. Sau khi giành dược ngôi báu, Võ Tác Thiên đã 
đưa ra hàng loạt các biện pháp để cai trị đất nước, giữ 
được sự cường thịnh của Đại Đường, đất nước đi vào ổn 
định. qui củ, trật tự trên dưới rõ ràng, thể hiện nét tỉnh 
tế và chu toàn là những lợi thế rất riêng của người phụ 
nữ khi trị nước. 

Xưa nay đã có không ít những phi tần nhờ có sắc đẹp 
và dáng vẻ yêu kiểu mà giành được sự sủng ái của nhà 
vua, nhưng sẽ là rất khó khăn nếu không muốn nói là điều 
không thể nếu muốn trở thành một hoàng hậu mà lại 
không phải dùng đến kế sách, thú đoạn. Thì việc một 
người phụ nữ muốn chen vào giữa bao nhiêu đàn ông trước 
đủ lẽ cương thường của xã hội phong kiến để đoạt lấy cho 
mình ngôi vị hoàng đế sẽ càng là điều hoang tưởng nếu 
không có những thâm mưu, kế sách phi thường. Quá trình 
từ một phi tần bình thường trở thành một nữ hoàng của 
Võ Tác Thiên là quá trình của những thủ đoạn rất mực 
siêu phàm. Dưới đây sẽ là vài nét phân tích về hiện tượng 
lịch sử này. 

(œ) Dựa uào hoàng hậu, Ì¡ gián dt phi. 

Võ Tác Thiên vào cung từ năm mười bốn tuổi, lúc đầu 
là một "tài nhân", sau được phong làm "Chiêu Nghĩ". Đúng 

'lúc Võ Thị đang tiến dần từng bước thuận lợi bằng khả 
năng "chiều chuộng quyến rũ chủ nhân" thì Đường Thái 
Tông lâm bệnh nặng. Vốn có được một tâm nhìn xa, Võ 
Chiêu Nghỉ liền tìm cách thiết lập cho mình mối quan hệ 
đặc biệt với thái tử Lý Trị, đây là bước cơ sở giúp Chiêu 
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Nghĩ sau này lại được trở về cung điện từ cương vị một ni 
cô. Sau khi thái tử Lý Trị lên ngôi. Võ Tác Thiên đã được 
đón về cung. và lập tức lợi dụng mâu thuẫn giữa Vương 
hoàng hậu với một người phi của nhà vua là Tiêu Thục Phi 
để giành được sự tin tưởng của Vương hoàng hậu và diệt 
trừ được Thục Phi. Sau đó. Võ Thị bắt đầu chĩa mũi giáo 
vào hoàng hậu. Ngôi vị hoàng hậu vốn không phải chỉ dựa 
vào nhan sắc mà có thế giành dược. vì thế việc phế bó nó 
cũng hoàn toàn không phải dễ dàng. Khi không còn kế 
sách nào khả dĩ, Võ Chiêu Nghỉ đã tự tay bóp chết đứa con 
gái mới sinh của chính mình rồi đô tội, hãm hại hoàng 
hậu. Xưa nay, "hổ dữ không ăn thịt con" nhưng Võ Chiêu 
Nghĩ còn ác độc hơn ca loài động vật. Sau đó Võ Thị còn 
dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau để giành được ngôi vị 
hoàng hậu, đạt đến địa vị chí cao vô thượng của người phụ 
nữ trong xã hội phong kiến. Rõ ràng là việc Võ Chiêu Nghỉ 
được sắc phong làm hoàng hậu có bao hàm cuộc đấu tranh 
quyền lực trong nội bộ cung đình. Song Võ Chiêu Nghi đã 
rất mav mắn bởi trong cuộc đấu tranh này. Trương Tôn Vô 
Ky vốn là một đại thần về phe với Vương hoàng hậu vẫn 
luôn bị một phe phái khác tìm mọi cách để lật đổ. Việc lật 
đổ hãy còn chưa thành này đối với Võ Thị chính là một cơ 
hội vô cùng thuận lợi. 

(b) Mưu sát thái tứ, lên ngôi hoàng đề: 

Sau khi được phong làm hoàng hậu. dục vọng 
quyển lực của Võ Chiêu Nghi ngày càng trở nên mạnh 
mẽ. Bà bắt đầu tăng cường can thiệp vào công việc triều 
chính. gây dựng chung quanh mình một lực lượng thân 
tín đông đao. tìm mọi cách trừ bỏ những thế lực đối lập, 
thâm chí còn "rủ tướng bàn việc triều đình". Vua Cao 
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Tông đã phát hiện ra đã tâm của Võ Thị. liển muốn lợi 
dụng thái tử để kìm chế nhưng đã muộn, mạng lưới 
quyền lực của bà ta đã quá kiên cố và mạnh mẽ. Võ Tắc 
Thiên còn cả gan âm mưu hại chết con đẻ của mình là 
thái tử Lý Hoằng. Người kế vị là Lý Hiển cũng là con 
ruột của Võ Tác Thiên cuối cùng vẫn bị mẹ đẻ của mình 
bức cho đến chỗ phải tự sát. Hoàng đế chết đi, không có 
người kế vị, thế là Võ Tác Thiên đường hoàng lên ngôi 
thay thế, trở thành nữ hoàng chính thức đầu tiên của 
Trung Quốc và đã thắng tay áp dụng những biện pháp, 
thủ đoạn tàn bạo nhất để gạt bỏ tất cả những chướng 
ngại trên con đường quyền lực cũng như để củng cố vững 
chắc nền thống trị của mình. 


te) Diệt trừ “Lý Đường”, bảo uệ "Võ Chu” (Nhà Đại 
Chu của họ Võ). 


Võ Tác Thiên luôn muốn leo lên đến địa vị thống trị 
tối cao, và để đạt được điều đó bà ta đã có những bước 
chuân bị lâu đài từ trước. 


Sau khi lên ngôi hoàng hậu. Võ Tắc Thiên lập tức bắt 
đầu việc "buông màn trướng để nghe chính sự", đã "nuốt" 
đản dần quyển lực của Cao Tông. Để cất nhắc những 
người trong dòng họ Võ, bà ta đã chế định ra "Tính thị 
lục". trong đó qui định họ Võ được xếp hàng đầu. chỉ cần 
có chút công trạng sẽ lập tức được cất nhặc. "Tính thị lục" ' 
này đã thay thế "Thị tộc chí" vốn có từ lâu. Võ Hậu còn 
thực hiện phế bỏ Thái tử đã được lập trước đó để lập con 
đẻ của mình là Lý Hoằng thay thế, lại để bạt, đưa thân tín 
của mình làm thừa tướng đồng thời tìm cách gạt bỏ 
chướng ngại lớn nhất cho sự chuyên quyền của bà ta là vị 
nguyên lão quyền thần Trưởng Tôn Vô Ky. Với ngôi vị thái 


303 


tử, bà ta lập rồi phế, phế rồi lại lập. Cho đến khi lên ngôi 
hoàng đế thì thế lực của Võ Hậu rõ ràng đã lấn át tới toàn 
phần. Thế lực đối lập với bà ta phải tạm thời ẩn nấp. Song 
cuộc đấu tranh giành giật quyền lực vẫn âm ï còn đó. thậm 
chí không hề yếu đi, không hề giảm sút, nó xoay quanh 
tiêu điểm là việc Võ Tắc Thiên không chỉ tự mình lên ngôi 
hoàng đế mà còn muốn thiên hạ Đại Đường vĩnh viễn 
thuộc về họ Võ, 


Cùng với năm tháng cuộc đời Võ Tác Thiên, để tranh 
đoạt quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, trong hoàng cung đã 
bắt đầu nổ ra cuộc đấu tranh kịch liệt giữa một bên là thế 
lực Võ Chu với người đứng đầu là Võ Tác Thiên và một 
bên là thế lực Lý Đường với người đứng đầu là thừa tướng 
Trương Giản Chi và thái tử Lý Hiển. Cuối cùng đã phát 
triển thành công một cuộc chính biến cung đình. vẫn biết 
sớm muộn rồi cũng có ngày này bởi họ Võ chỉ thuộc hàng 
ngoại thích trong khi truyền thống phong kiến Trung 
Quốc là phải duy trì nền thống trị chính tông. Mặc dù 
trong ca một thời gian dài, Võ Tác Thiên đã tìm cách củng 
cố địa vị thống trị của họ Võ một cách rất chặt chẽ như 
việc cắt đặt, sắp xếp cho người nhà họ Võ những chức vị 
trọng yếu trong triều đình. Song tầng lớp đại biểu cho thế 
lực cũ đã trơ thành thâm căn cố đế. Trước mũi kiếm của 
thái tử Lý Hiển (con trai ruột của chính Võ Hậu. hậu duệ 
của Đại Đường) và tên thừa tướng Trương Giản Chi, Võ 
Tác Thiên không thể không giao nộp hoàng ấn. Từ đó kết 
thúc mười lăm năm Võ Tắc Thiên xưng đế và trên thực tế 
đã thực hiện thống trị tới 50 năm. 

Võ Tác Thiên là một nhà mưu lược cũng là một kế 
mưu mô. Song có thể khẳng định bà là inột nhà hoạt 
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động chính trị kiệt xuất. Thơi gian Võ Tặc Thiên làm 
hoàng đế đã tiến hành một loạt các cải cách về kinh tế và 
chính trị. có được những thành tựu lớn trong việc ổn định 
xã hội. phát triển sản xuất và phôn vinh kinh tế. Ở bà 
thể hiện rất rõ nét và sinh động khí chất kiên định không 
lay chuyến. tinh thần dũng cảm và quvết đoán hay một 
phong cách. một khi khái oai phong đặc biệt dù trong 
cuộc tranh đoạt ngôi báu hay trong thời gian làm một nữ 
hoàng trị vì đất nước. Bà làm nên những việc kinh thiên 
động địa mà những người đi trước chưa ai dám làm 

người phụ nữ có thể làm hoàng đế, ngồi trên ngôi cao tiếp 
nhận triểu bái của văn võ bá quan ; lại phế bỏ chế độ hậu 
phi, buộc hoàng đế cũng phải chấp hành chế độ một vợ 
một chồng : trước những thế lực to lớn của quan niệm 
trọng nam khinh nữ. nam tôn nữ tỉ bà đã kiên quyết đề 
cao địa vị. vai trò của người phụ nữ. Đồng thời bà còn 
sáng lập ra cơ cấu kiểm tra kỷ luật sớm nhất - "Khếc lại", 
để giám sát chính trị (các quan lại khắc) "Khốc lại" có 
trong tay mạng lưới tình báo, hình thành nên một cơ cấu 
giám sát chặt chẽ đối với chính sử. Võ Tác Thiên còn phá 
cách trong việc trọng dụng nhân tài. như việc bà không 
cần áp dụng luật lệ để thăng cấp cho thừa tướng Địch 
Nhân Kiệt là con người trung chính và tài gioi. sau này 
đã trỏ thành vị lão thần trung lương của bà. Do Võ Tác 
Thiên có được những ưu thế rất riêng như bà rất tỉ mỉ và 
chu đáo trong từng việc nho có biện pháp sắp xếp một bộ 
máy kinh tế chính trị hoàn chỉnh nên đã giúp cho đất 
nước nhanh chóng bước vào thời kỳ ổn định và phồn vinh. 
Trong quá trình thống trị mười lãm năm, công lao của Võ 
Tắc Thiên không chỉ là đã phát triển được nền đại trị 
Trinh Quan, duy trì được trong:một thời kỳ dài sự phồn 
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vinh của Đại Đường mà còn đặt ra nền tảng cho sự 
nghiệp "Khai nguyên thịnh thế" của phong kiến Trung 
Hoa. Đó là những minh chứng cho tài năng kiệt xuất của. 
nhà chính trị Võ Tắc Thiên. 

ở. Từ Hy thái hậu - con người mưu lược hơn 
người 

Trên thực tế, Từ Hv thái hậu đã trở thành nữ hoàng 
của nhà Thanh thời kỳ cuối. Đây là một nhân vật phỉ 
thường và rất nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc, 
là một người đàn bà có dã tâm. có tham vọng quyền lực 
cực kỳ mạnh mẽ. Trong thời gian 48 năm thống trị Trung 
Quốc, không giống như Võ Tắc Thiên đã làm xã hội phát 
triển phồn vinh mà ngược lại, bà ta đã gây ra cho Trung 
Quớc những sự ô nhục và tổn thất nghiêm trọng. 

Từ Hy thái hậu xuất thân từ một gia đình hoạn quan, 
từ nhỏ đã ôm ấp những hoài bão không bình thường. lại 
thích đọc sách cổ, yêu thích lịch sử và đặc biệt rất hâm mộ 
một số nhân vật hoàng đế, quyền thần. Đến năm mười bảy 
tuổi thì trúng tuyển vào cung, từ đó cứ bước đần từng bước 
lên tới địa vị cao nhất. Từ lúc nhập cung cho đến khi trở 
thành hoàng thái hậu, Từ Hy đã trải qua tới mấy cuộc 
chính biến cung đình khủng khiếp. Song mỗi khi ở vào 
thời điểm quan trọng như thế thì. giống như những kỳ 
tích, bà ta lại vẫn vượt qua, vẫn giành được thắng lợi. 
Tham vọng quyền lực của Từ Hy quả có thể khiến người 
khác phải kinh ngạc. Dưới đây sẽ đi vào phân tích mưu 
lược của Từ Hy thái hậu thông qua một vài sự kiện lịch sử 
quan trọng để thấy rõ hơn điều đó. 

(ta) Cuộc chính biến Nhiệt Hà - mũi bùm rồi cũng lộ ra. 


Từ Hy do sinh được hoàng tử mà được phong làm quí 
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phi song chỗ mà bà ta luôn đõi mắt thèm muốn lại chính 
là ngôi vị hoàng đế - chí cao vô thượng. Từng bước một, 
bà Ý quí phi này đã nhúng tay vào việc triểu chính, đặc 
biệt là ở cuộc chính biến Nhiệt Hà - một bước ngoặt quan 
trọng với những thủ đoạn chính trị rất mực khôn khéo và 
thâm hiểm. 


Năm Hàm Phong thứ mười (1860). liên quân Anh 
Pháp kéo vào xâm lược Trung Quốc. Vua Hàm Phong để 
lại em trai là Dịch Hân ở lại Bắc Kinh để nghị hoà với 
địch, tự mình mang theo một số đại thần, Hoàng phi 
trốn đến Nhiệt Hà (nay là Thừa Đức). Năm sau vua bị 
bệnh và chết ở Nhiệt Hà, khi đó thái tử lên kế vị mới chỉ 
sáu tuổi, Từ Hy được phong làm hoàng thái hậu, muốn 
thâu tóm quyền lực vào trong tav mình. Vua Hàm 
Phong vốn cũng nhận biết được đã tâm của Từ Hy, trước 
khi chết đã giao trọng trách cho Túc Thuận cùng bảy vị 
đại thần khác phải phò tá ấu chúa và phong họ thành 
"Cố mệnh đại thần". có ý buộc Từ Hy phải lùi bước. Từ 
Hy lúc bấy giờ đã nắm được mấu chốt của cuộc đấu 
tranh giành giật quyền lợi giữa hai phái ở lại Bắc Kinh 
cầu hoà của Dịch Hân và phái Nhiệt Hà của Túc Thuận. 
Bà ta đã lợi dụng mâu thuần giữa hai phe phái này, 
chọn kế mượn gió bẻ măng, mượn đao giết người để trừ 
bỏ thế lực Túc Thuận vốn lớn mạnh hơn. Từ Hy ngâm cử 
tâm phúc của mình là thái giắm An Đức Hai mang thư 
liên kết với Dịch Hân. lập kế hoạch đê Dịch Hân mượn 
cớ khấu bái Tử Cung mà quay về cùng bàn mật mưu. Đó 
là điểm mở đầu của cuộc chính biến hoàng cung quyết 
hệt, Trên con đường hộ tông Hàm Phong từ Từ Cung về 
Bặc linh. cá hai phe đều đang thai nghén những mưu 
đồ. chuán bị cho một cuộc gươm đao. nhưng phái Túc 


306 


Thuận đã không biết được rằng Từ Hy và Dịch Hân đã 
mua chuộc dược Vinh Lộc và Tăng Quốc Phiên. Và như 
vậy, Dịch Hân đã tóm được trong tay tám vị đại thần 
một cách thuận lợi, đễ dàng, khiến cho mưu lược của 
Túc Thuận phải hoàn toàn thất bại. Cuối cùng Từ Hy 
cũng đạt được mục đích theo duôi quyển lực của mình 
qua cuộc chính biến Nhiệt Hà hay còn gọi là chính biến 
Tân Hợi nổi tiếng trong lịch sử. 

Cuộc chính biến này đã phản ánh rất rõ nét sự dũng 
cảm cũng như tầm nhìn xa rộng của Từ Hy. Đặc biệt bà ta 
đã tổ ra rất biết cách lợi dụng mâu thuẫn giữa các phe 
phái thù địch. Đây là thủ đoạn chính giúp bà ta đánh bại 
được cả kẻ thù mạnh. Đối với Từ Hy, việc liên kết với cung 
thân vương Dịch Hân hay sự hợp tác với Đông Cung thái 
hậu chỉ là những kế sách quyền nghi ứng biến tạm thời. 
Quả nhiên, sau khi sự đã thành, Từ Hy đã dần dần gạt bỏ 
hai trở ngại trên con đường tiến tới địa vị độc tôn của 
mình này. 

(b) Diệt trừ phe phái đối địch, thực hiện độc chiếm 
quyền bính. 

Sau khi Từ Hy chấp chính đã áp dụng sách lược củng 
cố lực lượng của mình và đồng thời làm suy yếu thế lực 
của Đông thái hậu và Dịch Hân. Không giống như những 
kế đoạt quyền khác vừa thâu tóm được quyền bính đã lập 
tức tìm cách loại bỏ chính địch, Từ Hy dùng cách trước 
tiên là ra sức lợi dụng họ để củng cố nền thống trị của 
mình, chỉ đến khi thời cơ chín muôổi mới ra tay và tức khắc 
trừ bó, quyết không nương nhẹ. 

Đông thái hậu (Từ An hoàng thái hậu) vốn là một 
người chính trực, mềm vếu và lại không han: hố quyền lực. 


307 


Việc trừ bỏ Đêng thái hậu đối với một người có thâm mưu 
như Từ Hy đương nhiên là không khó. Giả nhân giả nghĩa 
để lừa được sự tin tưởng của Từ An, đốt đi di chiếu của 
vua để lại nói về việc xử tội mình, trừ bỏ hoạ tâm phúc, 
những việc này với Từ Hy chăng qua cũng chỉ là những 
tiểu kế tầm thường. Di chiếu bị đốt không lâu sau. Từ An 
thái hậu đã bị chết một cách rất bí ẩn. Rõ ràng ở đây có sự 
hiểm độc và gian trá của Từ Hy. 


Dịch Hân tuy cũng rất gian giảo song vẫn không thể 
sánh được với Từ Hy. Từ Hy dùng kế gieo hoạ cho người 
khác, đố hết trách nhiệm cho Dịch Hân về việc ký kết 
"Trung Pháp tân ước" - một hiệp ước hèn nhát đã làm tốn 
bại lớn tới đất nước, và mượn cơ hội này để trừ bỏ Dịch 
Hân. Sau cùng thì Từ Hy cũng đã diệt được tới tận gốc 
những cái hoạ tâm phúc lớn, thực hiện được nguyện vọng 
độc tôn thao túng quyển bính và đã trở thành một nhân 
vật có bàn tay sắt - trên thực tế là sánh ngang với nữ 
hoàng, nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc. 

(tc) Gây cẩn trở cho nhà 0uua - bóp nghẹt cuộc đuy tân. 


Khi vua Quang Tự thân chỉnh ra nắm giữ triều 
chính, trước sức ép của dư luận, Từ Hy không thể không 
lui khỏi màn trướng triều đình. Nhưng đó chỉ là biểu hiện 
bể ngoài. trên thực tế bà ta vẫn thực hiện khống chế và 
nắm giữ việc triều chính. Những việc trọng đại của đất 
nước vẫn phải thông qua bàn tay điều khiển của bà ta. 
Đồng thời Từ Hy lại ngầm câu kết với quan lại các địa 
phương tìm cách phế truất, bãi miễn những người ủng hộ 
vua Quang Tự. Quang Tự tuy là vua song cũng không có 
cách nào diều khiển chính cục, ngay cả các bậc trọng thần 
trong triều như Lý Hồng Chương cũng đều phải nhìn sắc 
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mặt của Từ Hy mà hành sự. Quang Tự là một hoàng đế 
trẻ có triển vọng và không cam chịu bị người khác khống 
chế song trước sự uy hiếp của Từ Hy, Quang Tự vẫn tỏ ra 
nhu nhược, khiến cho rất nhiều những biện phấp cai trị 
đất nước rất quan trọng đều lần lượt gặp phải thất bạt. 
Việc chấp nhận một sự sỉ nhục lớn đối với quốc thê khi ký 
kết điều ước Mã quan càng chứng tỏ thế lực mạnh mẽ của 
phe Thái hậu. Từ Hy dùng kế lúc cứng lúc mềm, tó thái độ 
ngoài mặt đồng ý như bên trong lại ngầm thực hiện những 
thủ đoạn phá hoại duy tân khiến Quan Tự không biết 
đường nào mà đối phó. 

Điều ước Mã quan làm ô nhục và tổn hại đến quyền 
lợi quốc gia được ký kết đã làm chấn động bao dân chúng 
yêu nước. Với sự đứng đầu của Khang Hữu Vi, hơn 1300 
học sinh lên Bắc Kinh ứng thí đã cùng viết một bức thư 
kiến nghị, phản đối việc nghị hoà với chủ nghĩa đế quốc 
và yêu cầu thực hiện biến pháp. Được sự ủng hộ của 
Lương Khởi Siêu, Khang Hữu Vi và Đàm Tự Đồng, 
Quang Tự đã dũng cảm tiến hành thực hiện biến pháp 
duy tân, song do Từ Hy ngấm ngầm, cố ý gây trở ngại mà 
không thể đi sâu và mở rộng biến pháp. Cuộc đấu tranh 
giữa phe hoàng để và phe Thái hậu càng ngày càng kịch 
liệt. Đúng vào lúc Thái hậu chuẩn bị hạ độc thủ với 
Quang Tự thì Quang Tự đã đem mọi hy vọng của mình 
gửi gắm cho Viên Thế Khải. Nhưng tên quan mang bản 
chất đầu cơ kiểu con buôn này đã bán đứng Quang Tự 
cho Từ Hy, bắt đầu cuộc thanh trừ, lật để của phe thái 
hậu cũng là mở ra cuộc chính biến Mậu Thân tàn khốc. 
Từ Hy bất chấp dư luận, một lần nữa lên ngôi hoàng đế, 
giết hại sáu người quân tử đứng đầu là Đàm Tự Đồng. Cả 
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cuộc biến pháp duy tân đang phát triển rầm rộ đã bị trấn 
áp. Quang Tự bị giam lỏng. Từ Hy đã vén màn trướng, 
trực tiếp và công khai thâu tóm quyền bính, điều hành 
chính sự. 

(d) Là hẻ bán nước hại dân, "hai mặt ba đao”. 


Giữa năm Canh Ty (1900), liên quân tám nước tấn 
công vào Trung Quốc, Tây Thái hậu đã không tiến hành 
kháng chiến mà tìm cách bỏ trốn, mang theo Quang Tự 
chạy tới Tân Án. Trước khi đi đã hại chết Trân Phi là 
người ủng hộ biến pháp của Quang Tự bằng cách đem ném 
nàng xuống giếng. 

Nghĩa Hoà Đoàn là một phong trào ái quốc phản đế 
rất có khí thế đã kêu gọi được dân chúng đứng lên, đả 
kích mạnh mẽ vào bè lũ thực dân và làm lung lay nền 
thống trị của vương triều phong kiến, tất nhiên không 
loại trừ Từ Hy thái hậu. Song đối với Nghĩa Hoà Đoàn, 
Từ Hy đã dùng thủ đoạn hai mặt ba đao ti tiện để đối 
phó. Khi Nghĩa Hoà Đoàn kháng chiến chống liên quân 
tám nước, Từ Hy dùng thủ đoạn lợi dụng. tỏ thái độ ủng 
hộ vờ vĩnh ; khi dòng lũ của cuộc đấu tranh Nghĩa Hoà 
Đoàn đã cuộn chảy tới vùng Hoa Bắc. tỉnh thần yêu 
nước của nhân dân trỗi dậy càng thêm mạnh mẽ thì Từ 
Hy lại cam thấy không ổn bèn quay sang phối hợp với 
liên quân tám nước tìm cách kìm kẹp, tấn công Nghĩa 
Hoà Đoàn. gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho 
phong trào yêu nước này. Không chỉ thế, bà ta còn tiếp 
tục dùng những thủ đoạn tàn bạo để trấn áp Nghĩa Hoà 
Đoàn. Đó chính là thái độ hai mặt của một bà Thái hậu 
đối với một phong trào chính trị quan trọng của đất 
nước như Nghĩa Hoà Đoàn. 
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Sau khi Nghĩa Hoà Đoàn thất bại, liên quân tám 
nước đã tấn công vào Bắc Kinh. Tháng 4 năm 1901, Từ Hy 
để giữ được ngôi vị đã ký với chủ nghĩa đế quốc điều ước 
Tân Nữu nhục nhã tước đi của Trung Quốc rất nhiều chủ 
quyền dân tộc, đẩy đất nước này trượt nhanh hơn vào cục 
diện nửa phong kiến, nửa thực dân. 


(đ) Hại chết Quang Tự. 


Từ Hy thái hậu - con người mà cả cuộc đời chìm đắm 
trong những tham vọng quyền lực rốt cuộc cũng phải đối 
mặt với tuổi già. Lòng ham muốn hưởng lạc xa xỉ và đổi 
bại, sự chuyên quyền lộng hành tới mức chưa từng thấy 
trong lịch sử, dám dùng quân phí hải quân Trung Quốc để 
xây dựng hành cung Di Hoà Viên lộng lẫy cho riêng mình, 
gây ra bao lầm than cực khổ cho bách tính của Từ Hy thái 
hậu là sự phản ánh một cuộc vật lộn trước cái chết, trước 
sự sụp đổ hoàn toàn của một vương triều phong kiến lạc 
hậu và mục nát. 

Trước khi trút hơi thở cuối cùng Từ Hy vẫn không 
quên dành cho Quang Tự một độc thủ. Bà ta vội vàng lập 
Phổ Nghi - lúc đó mới ba tuổi, lên làm Đại a ca (Hoàng 
thái tử) và rất nhanh sau đó Quang Tự đột ngột qua đời. 
Khi đó Từ Hy đã hai chân bước vào huyệt mộ hãy còn cố 
thu chút tàn hơi để hoàn thành cho bằng xong âm mưu 
quyền lực của mình. 

Sau khi Quang Tự chết, Từ Hy cảm thấy không còn 
mối lo nào sau lưng nữa cả. Ngày hôm sau, cuộc đời đầy 
tội lỗi của bà ta cũng kết thúc. 

Tội ác lớn nhất của Từ Hy đối với nhân dân Trung 
Quốc là đã đẩy Trung Quốc từ xã hội phong kiến rơi vào 
vũng bùn xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến. Trong 
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thời gian chấp chính bà ta đã kích động và tự mình ký với 
chủ nghĩa đế quốc một số hoà ước bán nước. Trong đó, ở 
"Tân ước Trung Pháp" ký năm 1884 thì Trung Quốc bị 
mất phần lớn chủ quyền dân tộc. Đây là động lực đẩy 
Trung Quốc rơi vào con đường thực dân hoá. Ở điều ước 
Mã quan ký với Nhật Bản năm 1895, Trung Quốc phải 
chịu bồi thường, lại phải cắt đi một phần đất đai và chịu 
mất rất nhiều chủ quyền về kinh tế, thương nghiệp, hải 
quan. Đây là điều ước làm nhục quốc, hại dân, đẩy nhanh 
tốc độ thuộc hoá của Trung Quốc. Điều ước Tân Nữu ký 
kết năm 1901 với liên quân tấm nước qui định Trung 
Quốc phải bồi thường một khoản lớn, không những thế 
còn vạch ra địa giới mới buộc Trung Quốc phải chấp 
nhận. Đây là điều ước bán đứng chủ quyền dân tộc, mở 
cửa cho quân lính của chủ nghĩa đế quốc tiến vào chiếm 
đóng hải quan và những nơi vận chuyển trọng yếu của 
Trung Quốc, biến Trung Quốc trở thành một nước bán 
thuộc địa triệt để. 


Âm mưu tranh giành quyền lực để thoả mãn dục 
vọng cá nhân cao độ của Từ Hy đã đẩy Trung Quốc chìm 
sâu vào con đường tăm tối, biến thành nước thuộc đị bị 
chủ nghĩa đế quốc nô dịch, gây ra cho nhân dân Trung 
Quốc những tai hoạ to lớn. 

Dục vọng về quyền lực là thứ dục vọng lớn nhất của 
con người và sự thoä mãn nó cũng là ở tầng thứ cao nhất 
trong tâm lý con người nói chung. Từ Hy là một ví dụ điển 
hình cho tham vọng quyển lực điên cuồng - quyền dục 
mạnh mẽ. Song quyển lực mà bà ta đạt được chỉ là đại 
biểu của một thế lực thối nát và phản động. Trong 48 năm 
thống trị Trung Quốc bà ta đã gây ra cho nhân dân, đất 
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nước Trung Quốc vô vàn tai hoạ, đã ký vào những điều ước 
bán nước, chà đạp lên lòng yêu nước và tự hào dân tộc của 
toàn thê nhân dân khiến họ vô cùng căm giận. 


Để thoả mãn dục vọng quyền lực mạnh mẽ tới cuồng 
điên của mình. Từ Hy đã vắt óc tính toán đủ mọI1 cơ mưu, 
dùng đủ loại âm mưu quỉ kế. Điển hình trong mưu lược 
của Từ Hy là những âm mưu đen tối đi ngược lại với 
nguyện vọng của nhân dân, đi ngược với trào lưu của lịch 
sử, gây trở ngại đối với sự phát triển của xã hội. Có thể 
xem đó là những cặn bã xấu xa nhất trong lịch sử mưu 
lược Trung Quốc. 


4. Nét đặc sắc trong mưu lược của những hậu 
phi - đôi điều suy ngấm 


Chế độ hậu phi là một sản vật của chế độ phong 
kiến Trung Quốc, cũng là tấm gương phản chiếu hay 
ngòi bút ghi chép lại tội ác của các quân vương phong 
kiến. Việc các hậu phi thao túng quyền lực chính là sự 
khiêu chiến, lời thách thức đối với chế độ hậu phi phong 
kiến độc ác này. 

Tuy các bậc hậu, phi đều thuộc về hoàng tộc, địa vị 
và số phận của họ luôn tổn tại những sự cách biệt rất 
lớn. Những "hậu cung ba ngàn", "ba cung sáu viện bảy 
mươi hai phi" : "ba cung, ba phu nhân, chín tần, hai 
mươi bảy thế phụ, tám mươi mốt ngư thê"... đã phản 
ánh chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt chỉ riêng các hậu, phi 
với nhau. Từ một thiếu nữ, sau khi được tuyển vào cung 
họ phải bắt đầu một cuộc sống trong chốn thâm cung 
kéo dài ngày này qua tháng khác cách biệt gần như 
hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài một số ít được 
sung ái ra, còn lại tuyệt đại đa số phải sống trong đơn 
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chiếc, cô quạnh, bị chôn vùi tuổi thanh xuân và nhan 
sắc. Họ không những chỉ là "đồ chơi" của nhà vua mà 
thường còn là vật tuẫn táng sau khi vua chết, hoặc sẽ bị 
gọt tóc tập thê làm ni cô. Có người cung nữ đến tận lúc 
già vẫn chưa được một lần gặp mặt hoàng thượng, có 
người cả đời chỉ được "sử dụng" một lần. Cho dù có được 
vua sủng ái và may mắn được làm hoàng hậu, quí phi, 
tần phi song địa vị vẫn là vô cùng mong manh và không 
ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thất sủng, bị đối xử 
lạnh nhạt, thậm chí bị phế bỏ, đặc biệt là hoàng hậu và 
quí phi còn dễ bị biến thành vật hy sinh trong những 
cuộc chính biến hoàng cung. 

Do có một số phận đặc biệt và cũng rất bấp bênh như 
thế mà rất nhiều những hậu, phi đã tìm đủ mọi cách dẫu 
có phải dốc cạn sức lực để đoạt lấy cho mình những địa vị 
tối cao - hoàng thái hậu, hoàng đế, cũng có nghĩa là tìm 
cách thoát bỏ vận mệnh trớ trêu kia. Từ lý do này mà đã 
xuất hiện trong số họ một số nhà mưu lược chính trị ghi 
danh trong lịch sử, ở họ có mang những đặc điểm rất 
riêng, đó là : 

Thứ nhất : Phần đông trong số họ đều có xuất thân từ 
tầng lớp quí tộc, có thân phận cao sang, vì thế nhiều người 
từ rất sớm đã tỏ ra am biểu sách vở, lễ nghĩa đồng thời 
cũng chịu một sức hút nhất định của tham vọng quyền 
lực. Nhưng những La Thị, Võ My vẫn dương dương đắc ý 
khi bị tuyển vào cung trong khi các cung nữ bình thường 
khác đều khóc lóc rất thảm thiết. Sở đi như vậy vì trong 
họ có ẩn chứa quyền dục - một loại dục vọng cũng mạnh 
mẽ không hề thua kém giới đàn ông. 


Thứ hai : Những nhà mưu lược hậu, phi này do có 
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được mối quan hệ đặc biệt với hoàng thượng mà giành 
được những điểu kiện rất thuận lợi - đó là cái thuận lợi khi 
bàn chuyện chính trị bên gối. Đây là nhân tố giúp họ có 
thể chi phối nhà vua. cũng là cái ưu thế rất riêng của các 
hậu, phi. 

Thứ ba : Sau khi được sủng ái, được phong làm hoàng 
hậu, quí phi, họ lại càng có được điều kiện để tiếp xúc với 
chính sự trong triều đình, có thể tìm hiểu và nắm bắt được 
sớm nhất mâu thuẫn giữa các thế lực trong cung đình. 
Đây sẽ là ưu thế quan trọng để họ thực hiện liên minh với 
ngoại thích tiến hành thâu tóm, độc chiếm quyền bính. 

Thứ tư : Họ đều có những khí chất rất đặc biệt, rất 
riêng của ngư?i phụ nữ, vì thế mà mưu lược của họ phần 
lớn đều chặt chẽ, kín kẽ tới mức giống như "thiên y vô 
phùng" (chiêc áo trời không có lỗ hở). Đây là một trong 
những mấu chốt của sự thành công. 

Thứ năm : Việc các hậu, phi độc chiếm quyền bính 
trong xã hội phong kiến nơi tồn tại chế độ nam quyền cao 
độ là một hành vi rất mực siêu thường, dị biệt và đương 
nhiên là vô cùng khó khăn. Vì thế để đạt được mục đích họ 
buộc phải thực hiện những mưu kế độc ác, bị đưa đẩy làm 
những việc bất nhân, như Võ Tắc Thiên để trở thành nữ 
hoàng đã dám tự tay bóp chết đứa con gái mới đẻ hay hại 
chết con trai đẻ của chính mình... Đây cũng là một đặc 
điểm :rong mưu lược của các hậu phi. 

Đôi điều suy ngẫm : 

Việc thế lực hậu, phi chiếm đoạt và nắm giữ quyền 
bính đã xảy ra không ít trong lịch sử Trung Quốc, đó là 
những tấm gương như Lữ Hậu, Võ Hậu, Từ Hy thái hậu... 


Jđlỗ 


Họ đều có những ảnh hưởng nhất định đối với sự phát 
triển của lịch sử, có người đã gây ra cho nhân dân và đất 
nước Trung Quốc những tổn thất và sỉ nhục lớn (như Từ 
Hy thái hậu). 

Việc các hậu, phi can thiệp vào triều chính như thế 
luôn có mầm mống của những tai hoạ lớn, luôn có nguy cở 
làm chôn vùi cả một quốc gia, một dân tộc, thậm chí kéo 
lùi sự phát triển của lịch sử. 

Phần trên đã tổng hợp giới thiệu một số những mưu 
lược và nhà mưu lược trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Đó 
là những con người có được những ảnh hưởng nhất định 
trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy, tìm hiểu 
để hiểu biết, để noi theo những tấm gương trí tuệ trong số 
đó và rút ra những bài học bổ ích cho bản thân, thiết nghĩ 
cũng là một việc nên làm. 
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PHẦN HAI 


__ VĂN HOÁ: : 
CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC 
RỰC RỠ 


hoá cổ đại Trung Quốc cổ xưa 
uò lâu đời, đã trdi qua lịch trừnh lâu dài 
uà mạnh mẽ hơn 5000 năm, đã trdi qua 
uô uàn thăng trầm nhưng uấn giữ được 
những nét rực rỡ của lịch sử xa xưa, có 
sức lôi cuốn đến uô cùng. Đây chính là 
nguyên do bhiến cho uăn hoá Trung Hoa 
cho đến ngày nay uấn thu hút sự chú y 
của toàn thế giới ! 
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CHƯƠNG 2 


VĂN HOÁ VIÊM HOÀNG 


vE hod Viêm Hoàng - Cái nội của uăn hoá 
Hoa Hạ. 


Văn hoá Viêm Hoàng cùng tới uăn hoa Ai 
Cáp, uăn hoá Ấn Độ, uăn hoa Hy Lạp - La Mã 
là bốn nền căn hoá lớn của thế giới cố đại. 

Ở thời bỳ Viêm Hoàng - uăn mình lưu vực 
Hoàng Hà cùng uởi nền uăn mình sông Nù, 
SÒN#g Ấn cà SÔNg Hằng có một 0 (trí uững chắc 
tà hàng đầu trong nhận thức của nhân loại. 

-- Thời hy Viêm Hoàng tuy là một thời hỳ chưa 
có chữ uiôt nhưng đã xuất hiện một nền uăn hoa 
rực rỡ. Phu định hay đánh giá thấp nền uăn 
hod trong giai đoạn này chính là đã rơi xuống 
ung bùn của chủ nghĩa đân tộc hư 0ô. 


ä1. NÊN VĂN H0Á VIÊM H0ÀN6 RỰC RỮ 


Văn hoá Viêm Hoàng là khúc mở đầu quan trọng của 
dòng chảy văn hoá Hoa Hạ Trung Quốc. Chủ yếu là bắt 
đầu từ thời Phục Hy đến trước thời nhà Hạ, bao gồm các 
thời Phục Hy, Thần Nông (Viêm Đế), Hoàng Đế, Nghiêu, 
Thuấn, Vũ là thời kỳ công xã nguyên thuỷ của xã hội thị 
tộc phụ hệ. Tương đương với các thời đại đó là các nền văn 
hoá : Văn hoá Ngưỡng Thiểều - Văn hoá Mã Gia Dao - Văn 
hoá Long Sơn - Văn hoá Tề Gia và nền văn hoá cùng thời 
kỳ là văn hoá Lão Quan Đài - Văn hoá Thanh Liên Cương 
- Văn hoá Đại Ôn Khẩu - Văn hoá Khuất Gia lãnh - Văn 
hoá Lương Chử và đã bước vào thời đại đồ đá mới của 
nhân loại. Đó chính là văn hoá tiền sử hay còn gọi là văn 
hoá thượng cổ với hơn 2000 năm, từ cách đây khoảng 4000 
nàm đến 6000 năm, thuộc về thời kỳ chưa có chữ viết 
trong lịch sử Trung Quốc. 

Văn hoá Viêm Hoàng mặc dù là ở thời kỳ chưa có chữ 
viết song lại là một nền văn hoá phát triển rực rõ. Phủ 
định hay đánh giá thấp nền văn hoá này chính là đã rơi 
xuống vũng lầy của chủ nghĩa dân tộc hư vô vậy. 

Xã hội loài người đã phát triển qua hơn một triệu 
năm lịch sử. Văn hoá Viêm Hoàng được bắt đầu từ thuở sơ 
khai của xã hội loài người, cho đến nay ước đã được một 
nưa lịch trình. tức là khoảng 6000 năm. 

Ở thời kỳ văn hoá Viêm Hoàng, tổ chức thị tộc đã 
phát triển tiến tới hình thành liên minh bộ lạc và trao đôi 
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hàng hoá. Cũng đã xuất hiện chế độ tư hữu và hình thành 
sự phân hoá giai cấp. Đây là giai đoạn quá độ từ công xã 
thị tộc sang thời kỳ đầu của xã hội có gial cấp. 


Thời Phục Hw. Thần Nông tương đương với thời kỳ 
văn hoá Ngưỡng Thiểều, văn hoá Lão Quan Đài và cùng 
thời kỳ văn hoá Thanh Liên Cương. Còn thời Hoàng Đế, 
Xế Vưu lại thuộc thời kỳ văn hoá Mã Gia Dao, văn hoá 
Long Sơn và thời kỳ cuối của văn hoá Đại Ôn Khẩu. Thời 
Nghiêu, Thuấn, Vũ thuộc thời kỳ cuối của văn hoá Long 
Sơn, thời kỳ văn hoá Tề Gia và văn hoá Lương Chư. Văn 
hoá Viêm Hoàng là một trong bốn nền văn hoá lớn của thế 
giới bao gồm : Văn hoá Viêm Hoàng, Văn hoá Ai Cập, Văn 
hoá Ấn Độ và văn hoá Hy Lạp. 


So với những nền văn hoá cùng thời kỳ của thế giới 
thì ở thời kỳ văn hoá Ngưỡng Thiều của Trung Quốc đã có 
những bước tiến đáng kể, có thể căn cứ vào những đồ gốm 
màu và những dụng cụ bằng đá đào được ở Bán Ba - Tây 
An thuộc di chỉ văn hoá Ngưỡng Thiểu để thấy chúng 
hoàn toàn sánh ngang được với những đồ gốm màu đào 
được của văn hoá A1 Cập. 


3000 năm trước. ở văn hoá Đại Ôn Khẩu đã có khung 
đệt ; đã xuất hiện trong cuộc chiến với Sách Vưu ở thời đại 
Hoàng Đế chỉ nam xa và Lạc thư Hà đồ (Tung hoành đồ) 
(2697 năm trước) không hề thua kém so với cân đồng và 
qua cân ngà voi của nền văn hoá Ấn Độ thuộc lưu vực sông 
Ấn. Ở thời đại Nghiêu. Thuấn, Vũ (từ năm 2333 đến năm 
2176 trước Công Nguyên), những đồng tước khí bằng đồng 
đen (Văn hoá Nhị Lý Đầu) và những con dao ngọc được 
xếp hàng đầu trong nền văn minh nói chung của nhân 
loại. Đó chính là vẻ rực rỡ chói lọi của văn hoá văn minh 
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Trung Quốc thời kỳ Viêm Hoàng. 


Ở thời kỳ văn hoá Viêm Hoàng, nền văn minh lưu vực 
sông Hoàng Hà sánh ngang cùng các nền văn minh song 
N1, sông Ấn, sông Hằng trên hàng đầu trong nhận thức 
nhân loại. 


Viêm Đế và Hoàng Đế là hai vị vua đầu tiên trong 
truyền thuyết Trung Quốc. Theo truyền thuyết, đó là hai 
anh em cùng cha khác mẹ, mỗi người giữ một nửa giang 
sơn ở lưu vực sông Hoàng Hà. Về sau giữa hai anh em xây 

ra cuộc kịch chiến ở Bản Tuyển (nay là huyện Hoài Lại 
tỉnh Hà Bắc) cuối cùng Viêm Đế bị bại trận. Trong : sách cổ 
có ghi : "Viêm Đế, Hoàng Đế cùng cha khác mẹ, mỗi người 
trị vì một nửa thiên hạ. Hoàng đế hành đạo mà Viêm Đế 
không nghe nên đánh nhau ở Trác Lư, gây cảnh máu chảy 
đầu rơi". (Theo "Tân thư. Chế bất định"). 


Viêm Đế họ Khương, lại xưng là Liệt Sơn Thị, tương 
truyền do vợ của Thiếu Điển mang họ Giao sinh ra, lấy lửa 
làm đức (dĩ hoả vi đức). Tại sao Viêm Đế lại tôn thờ lửa ? 
Chính là bởi đó là thời đại sùng bái Mặt Trời, lại col lửa là 
cái "tỉnh" của Mặt Trời và lửa chính là biểu tượng của lực 
lượng sản xuất thời đại làm nương đốt rây. Như trong 
"Hoài nam tử. Thiên văn huấn" viết : "Tích cái khí nóng 
của Mặt Trời mà siah ra lửa, cái tỉnh cốt của hoá khí là 
Mặt Trời. 


Viêm Đế chính là Thần Nông, về điều này có thể đềm 
"Chu Dịch" ra để chứng minh. "Chu Dịch" viết "Phục Hy 
mất đi liền có Thần Nông lên thay" Tống Trọng Tư cũng 
viết : "Viêm Đế tức là Thần Nông. Viêm Đế là tên hiệu, còn 
Thần Nông là đại hiệu". 

Thần Nông đã khai sáng nông nghiệp ; tượng trưng 
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cho thời đại Thần Nông chính là những dấu hiệu chuyển 
đổi từ thời đại săn bắt hái lượm sang thơi đại nông nghiệp. 


Có thể xem Thần Nông là đại biểu cho bước nhảy vọt của 
lực lượng sản xuất Trung Quốc cổ đạn. 





Hình 3.1 
Tượng Thần Nông 
(Tưởng băng đa của Vũ Lương Từ đời Hán). 


ID) 


Những truyền thuyết về Thần Nông như "Thần nông 
nghiệp", "nếm trăm thứ cỏ" đã cho thấy ở thời đại Thần 
Nông đã phát triển nông nghiệp và y dược, mở ra thế kỷ 
nông nghiệp và y dược Trung Hoa. Đức tranh vẽ Thần 
Nông canh tác ở thời Hán đã thể hiện được đặc trưng này. 
"Chu Dịch" cũng đã có những ghi chép sớm nhất về điều 
đó như những đoạn bàn luận quanh việc Thần Nông chế 
tác nông cụ, dạy dân canh tác, làm ra nông sản phong 
phú, cuối cùng phát triển rất hưng thịnh thành các đô thị : 
"Họ Thần Nông cày cấy, chặt cây làm cày, lập thị tứ nơi 
quang quê". 

Việc Thần Nông "nếm trăm loại cỏ" đã đánh dấu sự 
phát triển hưng thịnh của y dược Trung Hoa. Một trong 
những đặc trưng lớn của thời đại Thần Nông là cả nông 
nghiệp và y dược đều được coi trọng như nhau, điều này 
có tác dụng to lớn đối với sự phồn vinh của dân tộc Hoa 
Hạ. 

Thiếu Điển còn có người con trai của vợ khác, hiệu là 
Hiên Viên còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế. Hoàng Đế là vị 
vua hùng tài đại lược đầu tiên của Trung Quốc, đã liên 
mình với Viêm Đế đánh bại thủ lĩnh phương Nam là Xế 
Vưu, thực hiện nền đại thống nhất đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc. 

Cuộc chiến ở Trác Lộc giữa Viêm Hoàng Đế và Xế 
Vưu tuy là truyền thuyết song đã phản ánh được một điều 
là : Việc thống nhất Trung Nguyên đã phải trải qua một 
cuộc chiến tranh ác liệt. 

Xế Vưu họ Khương, là hậu duệ của Viêm Đế, là một 
thủ lĩnh bộ lạc, dũng mãnh phi thường. Trước cuộc chiến 


323 


tranh ở Trác Lộc đã tạo với Hoàng Đế thế chân vạc. Sau 
này trong cuộc chiến ác liệt, vị thủ lĩnh miền đông Xế Vưu 
này đã bị Hoàng Đế đánh bại. Hoàng Đế được các thủ lĩnh 
bộ lạc ở Các Lộ tôn làm minh chủ. Từ đó tuyên bố Trung 
Quốc cổ đại đã tiến vào thời kỳ thịnh trị của Hoàng Đế. Có 
sách viết : 

"Hoàng Đế và Xế Vưu đánh nhau trên bãi Trác Lộc, 
Xế Vưu làm cho sương mù kéo đặc tới ba ngày, quân lính 
đều bị mất phương hướng. Hoàng Đế liền lệnh cho gió xua 
đi, lại sai quan thiên văn chế xe chỉ nam để nhận rõ bốn 
hướng. đuổi bắt Xế Vưu" (Theo "Thái Bình ngự lãm" quyển 
15 dẫn "Chí Lâm"). 





Hình 3.2 
XNế Vưu (Nam Bắc triểu. Trân Giang (Giang Tô). 
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Thời đại Hoàng đế là thời đại văn mình đầu tiên trong 
lịch sử Trung Quốc. Về các phương diện như : trồng dâu 
nuôi tằm, chữ viết, thuyền bè xe cộ, âm nhạc, y học, lịch 
toán, thiên văn đều đạt tới sự phát triển chưa từng thấy 
trước đó. Thời cổ đại có nhiều tài liệu ghi lại điều này, 
"Chu Dịch" là những ghi chép sớm nhất bàn luận quanh 
việc chế tạo thuyền bè, xe ngựa, triển khai buôn bán với 
bên ngoài đồng thời phát triển xây dựng kiến trúc, chè tác 
y phục, sáng tạo sách vở chữ viết, chôn cất người chết 
không còn là dã táng nữa mà đã có quan tài... ở thời đại 
Hoàng Đế : 


"Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn buông áo mà thiên hạ đại 
trị đẽo gỗ làm thuyền đi được xa mà làm lợi cho thiên hạ.. 
Thuần dưỡng trâu, ngựa, chổ nặng đi xa, cũng để làm lợi 
cho thiên hạ. Thời thượng cổ ăn lông ở lỗ, đời sau các 
thánh nhân đã dựng nên cung điện, người chết khi đó 
được bọc bằng áo dày để mai táng, chôn ở giữa đông. đời 
sau các thánh nhân đổi thành quan quách... Thời thượng 
cổ tết dây mà trị thiên hạ, đời sau các thánh nhân thay 
bằng sách vở..." (Kinh Dịch Hệ từ. Hạ). 


Như vậy, nền văn minh thời đại hoàng đế đã tiến 
thêm một bước, phát triển cao độ và toàn diện hơn so với 
thời đại Thần Nông. Đặc biệt trên cơ sở coi trọng phát 
triển nông nghiệp và y dược của họ Thần Nông thì văn 
minh từ việc ăn ở đi lại cho đến sống chết đều được nâng 
lên rất cao, và vì thế mà đã sáng tạo ra thời kỳ rực rỡ nhất 
trong cả giai đoạn văn hoá Viêm Hoàng Trung Quốc. (Xem 
hình 2.3 ; 2.4). 





Hình 2.3 
Viêm Đế 


(Theo “Tranh uẽ một trăm 0ị hoàng đế Trung Quốc” của Lữ Diễn Quang). 
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Hình 2.4 
Hoàng Đế 


(Theo “Tranh uẽ một trăm hoàng đế Trung Hoa” 
của Lữ Diên Quang). 


Tóm lại Trung Quốc từ 2000 năm trước Công 
Nguyên (cách đây 4000 năm) đã có một nền văn hoá văn 
minh huy hoàng rực rỡ đến như vậy, điều này càng chứng 
tỏ văn hoá Viêm Hoàng là viên ngọc quí của văn hoá Hoa 
Hạ và niềm tự hào của con cháu Viêm Hoàng cũng chính 
là sự kiêu hãnh: của văn hoá nhân loại. 

Mặt khác cũng tỏ rõ rằng, văn hoá Trung Quốc sở đĩ có 
được vẻ rực rỡ phong phú như vậy chính là vì đã không tách 
rời với những nét huy hoàng ngay từ lúc sơ khai của nó. 


82. "HU DỊCH" VỚI VĂN H0Á VIÊM HÀNG 


Chu Dịch đã có những cống hiến vô cùng to lớn và bất 
hủ đối với văn hoá Viêm Hoàng. 

1. "Chu Dịch" đã ghi chép lệ phả các Đế vương 
cổ đại, đồng thời chỉ ra Viêm Đế chí là Thần Nông. 

Thần Nông là ai ? Về la; !ch của ông đã có nhiều ý 
kiến khác nhau. Kỳ thực Chu Dịch sớm đã có những ghi 
chép cho rằng Thần Nông chính là Viêm Đế. Như : 

"Người xưa Bao Hy (Phục Hy) làm vua thiên hạ,... sau 
họ Bao Hy mất họ Thần Nông thay, ... Họ Thần Nông mất, 
họ Hoàng Đế Nghiêu Thuấn lên thay (Dịch. Hệ Từ. Hạ). 

Như vậy, Chu Dịch đã khẳng định : Thần Nông chính 
là Viêm Đế, là một thủ lĩnh hùng danh ở giữa thời Phục Hy 
và Hoàng Đế. Vì thế, Phục Hy, Thần Nông (Viêm Đế, 
Hoàng Đế chính là đại biểu của "Tam hoàng" thời thượng cổ. 

Về điều này, trong "Sử ký", Tư Mã Thiên đã có thêm 
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một bước bổ sung : "Hoàng Đế là con trai Thiếu Điển, họ 
Công Tôn, tên là Hiên Viên,... vào thời Hiên Viên, đời nhà 
Thần Nông đã suy vi, các chư hầu xâm chiếm lẫn nhau, 
bạo ngược với trăm họ, thế mà nhà Thần Nông không thể 
dẹp nổi... Viêm Đế muốn xâm lăng các chư hầu, các chư 
hầu đều theo về Hiên Viên. Hiên Viên thời tu đức, hưng 
binh... đánh nhau với Viêm Đế ở Bản Tuyển (nay là Trác 
Lộc - Hà Bắc). Đánh nhau ba trận mới thắng. Xế Vưu làm 
loạn, không vâng lệnh vua, thế là Hoàng Đế liền triệu 
quân chư hầu đi đánh, giao chiến với Xế Vưu ở bãi Trác 
Lộc, bắt được và giết Xế Vưu. Các chư hầu suy tôn Hiên 
Viên làm Thiên tử, diệt họ Thần Nông. Từ đó gọi (Hiên 
Viên) là Hoàng Đế. (Sử ký - Ngũ đế bản kỷ). 

Ngoài ra, ở các sách như "Sơn Hải kinh", "Hoài Nam 
tử", "Thái bình ngự lãm", "Liệt sử", "Thần kỷ", "Thế bản", 
"Quảng bác vật chí", "Thuật dị ký", "Thập di ký”,... cũng 
đã ghi chép tương đối nhiều song đều không khác với "Sử 
ký" là bao. 

"Thời xưa, Thần Nông trị vì thiên hạ, tính tình không 
đủ mạnh mẽ, trí tuệ không vượt ra khỏi bốn cõi, chỉ có tấm 
lòng chí nhân chí thành... xem muôn dân là việc nước”. 
(Hoài Nam tử - Tâm thuật). 

"Xưa Viêm Đế chết vì lửa mà thành vua Táo" (Hoài 
Nam tử. Phiến luận). 

"Xưa, Thần Hoàng Đế và Thần Viêm Đế đánh nhau ở 
bãi Trác Lộc. Các tướng chiến đấu quên mình... (Thái Bình 
ngự giám, quyển 79, dẫn theo qui tàng). 

Về họ Viêm Đế, Thần Nông, Trọng Tử thời Tống nói : 
"Viêm Đế chính là họ Thần Nông. Viêm Đế là thân hiệu, 
Thần Nông chỉ là họ khác mà thôi" (Thế bản. Đế hệ biên). 
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2. "Chu Dịch" đã có những luận bàn về Văn hoá 
Viêm Hoàng mà đại biểu là Tam Hoàng, tức Phục 
Hy, Thần Nông (Viêm Đế) và Hoàng Đế. 


"Chu Dịch" đã xem Phục Hy, Thần Nông và Hoàng 
Đế là ba vị vua trứ danh của thời kỳ thượng cổ, song ba 
nhân vật này có thực hay không ? Dù là thực hay không 
thực thì mỗi nhân vật cũng là đại biểu cho một bối cảnh 
văn hoá và trình độ sản xuất nhất định, đối với ba giai 
đoạn phát triển này, "Chu Dịch" đã đưa ra những bàn 
luận, ghi chép khá cụ thể. 


Thứ nhất : Thời đại Phục Hy. 


"Thời xưa Bao Hy làm vua trị vì thiên hạ, ngấng lên 
xem tượng thiên văn, quì xuống xem phép địa lý, xem 
hình thể chim thú, ở hợp với đất, gần thì thu phục người 
thân, xa thì góp nhặt vạn vật, nhờ vậy mà làm ra Bát 
quái, để thông đạt cái đức thần minh, phân biệt cái tính 
của muôn loài, kết thừng làm lưới bắt cá bẫy chim. 

Ở trên, "Điền", "thông điển" có ý chỉ săn bắn cho thấy 
rõ thời kỳ Phục Hy còn thuộc về giai đoạn sản xuất, săn 
bắt hái lượm, tuy vậy cũng đã đạt mức phát triển tương 
đối ở các lĩnh vực thiên văn, lịch số. Đặc biệt là việc Phục 
Hy "làm ra Bát Quái" cho thấy Trung Quốc đã bước vào 
thời đại "Kinh Dịch" - cũng chính là thời đại văn minh cổ 
đại Trung Hoa. Văn hoá ký hiệu mà đại biểu là Bát quái 
chính là tượng trưng của thời đại văn hoá tướng số "để 
thông đạt cái đức thần minh, phân biệt cái tính của muôn 
loài". Trên phương diện tư duy cũng đã bước tới gial đoạn 
tư duy chỉnh thế - quan sát hình dáng, khí tượng để nhận 
biết, nắm bắt sự vật và quan điểm thiên địa nhân cùng 
tham gia, cùng tồn tại. Có thể nói sự tổng kết này của 
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"Chu Dịch" đối với thời đại Phục Hy đã đánh dấu một 
điểm mốc quan trọng trong lịch sử khi khẳng định chắc 
chắn. Thời đại Phục Hy chính là giai đoạn phát triển cao 
nhất về lực lượng sản xuất bắt hái lượm trong thời kỳ viễn 
cổ Trung Quốc. 

Thứ hai : Giai đoạn Thần Nông (Viêm Đế). 

"Họ Bao Hy" (Phục Hy) mất, Họ Thần Nông lên thay, 
đốn gỗ làm bừa, đốn cây làm cày rồi đem dạy cho dân, 
mang lại lợi ích lớn. Lập thị tứ nơi phong quang, đến với 
dân chúng trong thiên hạ, hội tụ phẩm vật trăm nơi rồi 
cùng đem trao đổi mang về, ai cũng có lợi khiến người 
người đều khen ngợi" (Theo Dịch. Hệ từ quyển hạ). 


Sau khi Phục Hy chết, Thần Nông lên thay thế "đốn 
gỗ làm bừa, đẽo cây làm cày, rất có ích lợi", điều này cho 
thấy : Thời đại Thần Nông đã bước vào thời kỳ sáng tạo 
nông cụ và phát triển sản xuất nông nghiệp, "lập thị tứ nơi 
phong quang, hội tụ sản phẩm làm ra trong thiên hạ, cùng 
đem trao đổi mang về "chính là sự thể hiện giai đoạn này 
đã bước vào thời đại nông thương, bắt đầu hình thành thị 
trường trao đổi nông phẩm và những hàng hoá khác. Đây 
là bước nhảy vọt về lực lượng sản xuất trong thời kỳ 
thượng cổ Trung Quốc. 

Trong thời đại Thần Nông, cùng với sự phát triển của 
nông nghiệp và thương nghiệp thì y dược, âm nhạc và hội 
hoạ cũng phát triển. Như chuyện "Thần Nông thường bách 
thảo" (Thần Nông nếm trăm thứ cỏ cây) nổi tiếng chính là 
cái mốc của thời đại trung y dược Trung Quốc. Vì thế bộ 
"Thần Nông bản thảo kinh" cũng rất nổi tiếng chính là đã 
mượn danh của Thần Nông. 


Liên quan tới văn hoá văn minh thời đại Thần Nông, 
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ở các tài liệu khác cũng có nhiều ghi chép, như : 
"Thần Nông nếm trăm thứ cỏ, một ngày mà gặp phải 


^x"w 


bảy mươi loại độc" (Hoài Nam tử - Tu vụ huấn). 

"Thần Nông bắt đầu xem mạch, phân biệt tính chất 
của dược thảo, chế ra thuật châm cứu để điều trị bệnh. 
(Theo "Quảng bác vật chí" quyển 22 dẫn" "Vật :,guyên"). 

"Thần Nông chế ra đàn. Đàn nhà Thần Nông dài ba 
thước tấc sáu phần trên có năm dây, gọi là cung, thương, 
giác, chủng, vũ. (Theo "Thế bản. Tác thiên"). 

Như vậy, có thể nói ngay từ thời Thần Nông, Trung 
Quốc đã đạt tới một thời đại văn minh sớm với sự phát 
triển mạnh mẽ của nông nghiệp, thương nghiệp, y học và 
âm nhạc. 

Thứ ba : Thời đại Hoàng Đế. 


"Thân Nông mất, Hoàng Đế Nghiêu Thuấn lên thay, 
tạo nhiều biến đổi, khiến dân không mệt, thân hoá họ 
khiến họ an sinh. Dịch cùng thì biến, biến thì thông, thông 
thì bền vững. Đó là nhờ trời, không gì không lợi, Hoàng Đế 
Nghiêu Thuấn rũ áo ngồi mà thiên hạ trị, bao quát cả càn 
khôn. Đốn gỗ làm thuyền, đếẽo cây làm cây, lợi ích của công 
cụ đó không thể kể hết, khắp xa gần thiên hạ đều được lợi, 
đến loài cua cá cũng theo về. Thuần dưỡng trâu ngựa, chở 
nặng muôn nơi, làm lợi khắp thiên hạ, ai cũng đi theo. 
Cổng vững then dày, để không kẻ cướp, khiến ai nấy đều 
yên vui. Đốn gỗ làm chày, khoét đất làm cối, giúp ích 
muôn dân, khiến tránh được lỗi lầm. Tết dây làm cung, 
đẽo gỗ làm tên, nhờ vậy mà đe nẹt thiên hạ, khiến ai nấy 
cùng sợ. Thời thượng cổ ăn lông ở lỗ, thánh nhân đời sau 
mới đổi ra cung thất, trên lợp mái, dưới đắp nền, để chống 
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gió mưa khiến ai nấy mạnh khoẻ. Thời cổ người chết mai 
táng bằng áo dày, chôn nơi giữa đồng, không che chắn 
không trồng cây, để tang không có thời hạn, thánh nhân đời 
sau mới đối ra quan quách, do vậy mà phạm sal lầm lớn. 
Thời cổ kết dây thừng mà trị nước, thánh nhân đời sau mới 
lập ra sách vở, trăm quan cai trị, giám sát muôn dân, do 
vậy mà có các quái. (Theo "Dịch - Hệ từ quyển hạ"). 


Phần ghi chép trên của "Chu Dịch" lại cho thấy văn 
hoá thời đại hoàng đế là bước nhảy vọt lớn hơn so với thời 
đại Thần Nông và đã bước vào thời kỳ văn hoá hưng thịnh 
của Trung Quốc trong thời đại viễn cổ. Như đã chế tạo ra 
thuyền bè, xe cộ, mở rộng giao lưu buôn bán với bên ngoài, 
đồng thời cũng bắt đầu xây dựng các cung điện và các công 
trình kiến trúc cũng như chế tác y phục, thực hiện mai 
táng có quan tài, hơn nữa còn sáng tạo ra sách vỏ, chữ 
viết... Những điều đó đã nói lên sự phát triển mạnh mẽ 
của văn hoá văn minh Trung Quếc thời kỳ Hoàng Đế. 

Chu Dịch còn lấy Bát quái làm ký hiệu cho lực lượng 
sản xuất mỗi thời kỳ và là tượng trưng cho công cụ sản 
xuất. Như lấy quẻ Ly trên dưới đều là quẻ Hoả, thể hiện 
thời đại Phục Hy lấy việc làm nương đốt rẫy, săn bắt hái 
lượm làm lực lượng sản xuất chủ yếu. Lại lấy quẻ Ích đại 
biểu cho trìiuh độ sản xuất thời đại Thần Nông, vì quẻ Ích 
là trên Tốn dưới Chấn, Tốn là gỗ, Chấn là chủ động, cái 
động Qàm) của gỗ, là tượng trưng cho việc lấy gỗ để chế 
tác ra công cụ sản xuất. Vì thế, quẻ Ích chính là thể hiện 
thời đại Thần Nông đã trở thàuh thời đại nông nghiệp với 
sự phát triển của công cụ sản xuất nông nghiệp. Thời đại 
Thần Nông còn lấy quẻ Phệ Hạp làm đại biểu, ở quẻ Phệ 
Hạp, trên là quẻ Ly, dưới là quẻ Chấn, Ly là mặt trời, 
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Chấn là chủ động, tượng trưng cho hoạt động của con 
người dưới ánh mặt trời, gọi là "nhật trung vì thị" (họp 
chợ trong ngày). Vì thế quẻ Phệ Hạp là ký hiệu cho việc 
thời đại Thần Nông không chỉ có nền nông nghiệp phát 
triển mà còn có nền thương nghiệp cũng phát triển rất 
phồn vinh. 


Thời đại Hoàng Đế được "Chu Dịch" ký hiệu băng quê 
Càn Khôn. Càn Khôn chính là que thiên địa, tượng trưng 
cho biển rộng trời cao, đông nam tây bắc, vì thế tiếp đó 
"Chu Dịch" lấy quê Ngư trên Tốn dưới Kham, tượng trưng 
trên là gỗ, dưới là nước, thể hiện việc tàu thuyền đi lại 
trên sông nước. Quẻ Tuỳ là trên Đoài dưới Chấn, Đoài là 
súc vật, Chấn là xe, vì thế quẻ Tuy thể hiện sự phát triển 
của xe ngựa. Quẻ Đại Tráng có trên là quẻ Chấn dưới là 
que Càn, Chấn là sấm sét, Cần là trời, ý về nhà cửa, vì thế 
quẻ Đại Tráng là tượng trưng cho các công trình kiến trúc 

cung điện đã đạt tới trình độ mà sấm sét cũng không thể 
làm rung chuyển được. Ở quẻ Quái, trên là quẻ Đoài, dưới 
là quẻ Càn, Đoài là măng tre, tượng trưng cho con đao, 
Càn là kim loại, ví với việc dùng dao khắc hoạ lên các đồ 
kim khí, tượng tưng cho giai đoạn Hoàng Đế đã bước vào 
thời kỳ có chữ viết. 

Tóm lại, việc "Chu Dịch" dùng Bát quái để ghi chép 
lại thời đại văn hoá văn minh với ba giai đoạn Phục Hy, 
Thần Nông, Hoàng Đế đã mang lại những giá trị tư liệu 
lịch sử to lớn đối với công tác nghiên cứu văn hoá thời kỳ 
Phục Hy Viêm Hoàng của Trung Quốc. 

3. "Chu Dịch" đã đề cao và tán dương tỉnh thần 
dân tộc ở thời đại Viêm Hoàng. 


Dân tộc Viêm Hoàng luôn là một dân tộc phấn đấu 
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vươn lên không ngừng để phát triển. Dòng Hoàng Hà 
ngầu đồ với những con sóng cuồn cuộn đã nuôi dưỡng nên 
dân tộc Viêm Hoàng và tôi luyện những con người đó. Tổ 
tiên của dân tộc Viêm Hoàng đã không gặp may khi sinh 
sống trên mảnh đất này bởi đó là những dải đất vàng 
không chút màu mỡ, lại thêm dòng Hoàng Hà chốc chốc lại 
trào dâng gây bao thiên tai lũ lụt, hết lần này tới lần khác 
cuôn trôi đi nhà cửa vườn tượe. nuốt chứng bao thành quả 
lao động của họ. Dẫu vô cùng bất khuất kiên cường song 
người ta cũng không thể cứ hết lần này qua lần khác làm 
lại từ đầu. Những điều kiện sống gian khổ. và khát vọng 
sống ngoan cường đã mài dũa, tôi luyện nên khí chất của 
dân tộc Viêm Hoàng. Những câu chuyện Nữ Oa vá trời, 
Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời, Quan Thâu dưỡng đất, Đại Vũ 
trị thuỷ... tuy là những chuyện thần thoại nhưng đều là sự 
phản ánh rất mực rõ nét tỉnh thần phấn đấu vươn lên của 
dân tộc Viêm Hoàng. Từ Phục Hy vẽ Bát quái, dùng Lạc 
thư Hà đồ để trị thuỷ đến Thương Cát tạo chữ viết. tất cả 
đều có chung một mục đích là để xây dựng nên những màu 
sắc rực rỡ của nền văn hoá trên mảnh đất này. Những quẻ 
Cách, quẻ Thăng, Nhật tâm (Ngày càng mới) và tinh thần 
biến đị mà "Chu Dịch" nêu ra đều là để nhấn mạnh phẩm 
chất vươn lên không ngừng đó. Đồng thời cũng là sự phản 
ánh tỉnh thần ngoan cường bất khuất của dân tộc Viêm 
Hoàng. Trong "Chu Dịch" có câu : "Sự vận chuyển của trời 
rất khoẻ người quân tử (nên theo đạo Trời) mà tự cường 
không nghỉ" (Thiên hành kiện, quân tủ dĩ tự cường bất 
tức) đã tổng kết được nét chung nhất, mẫu mực nhất của 
phong thái, tính thần thời kỳ này và đã trở thành tấm 
gương sáng để con cháu Viêm Hoàng ngàn đời sau phấn 
đấu noi theo. 


Nói chung, "Chu Dịch" không những đã tiến hành 
tổng kết thành tựu vật chất mà còn hết sức tán dương, 
ngợi ca tỉnh thần khí khái được thể hiện ở thời kỳ văn hoá 
Phục Hy Viêm Hoàng. đây là sự tổng kết văn minh văn 
hoá tương đối toàn diện, và vì thế "Chu Dịch" đã có những 
cống hiến vĩ đại đối với việc đánh giá để ngợi ca nền văn 
hoá Trung Hoa nói chung. 


š3. VẺ ĐẸP CỦA NHỮNG 0ÂU HUYỆN 
THẦN THOẠI VIÊN HUÀNG 


I. MƯỜI CÂU CHUYỆN THÂN THOẠI VIÊM HOÀNG. 


Trên mảnh đất thuộc lưu vực sông Hoàng Hà, nước 
màu vàng, đất màu vàng, và rồi con người cũng là màu 
vàng như dòng sông vậy. Mọi người cùng làm nương đốt 
rẫy, ngưỡng mộ yêu quí đất đai, tôn thờ thần lửa. Chính 
vì thế mà vua các đời đã lấy danh Viêm Đế và Hoàng Dế 
để tượng trưng cho thần lửa và đất vàng, cái tên Viêm 
Hoàng là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa cũng được bắt 
nguồn từ đó. 

Ở thời kỳ thượng cổ, khi còn chưa có chữ viết, lịch sử 
chỉ còn cách dựa vào thần thoại để truyền tải, bởi sự ra đời 
của mỗi một thần thoại đều đại biểu cho một bối cảnh văn 
hoá nhất định và phản ánh trình độ sản xuất của thời kỳ 
đó. Vỳ vậy những câu chuyện thần thoại có từ khi Bàn Cổ 
khai thiên lập địa đến trước khi có chữ viết đều đã phát 
huy những tác dụng lịch sử to lớn. Mấy ngàn năm qua, 
biết bao câu chuyện thần thoại đẹp đề đã viết nên những 
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bài ca về cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Hoa thời 
thượng cổ với đại tự nhiên, và là sự kết tính trí tuệ của 
nhân dân Viêm Hoàng Hoa Hạ. Trong đó, "Sơn Hải kinh" 
đã viết lại những thần thoại này, "Kinh Dịch" bảy tỏ sự 
ngưỡng mộ, ngợi ca tình thần, tình cảm trong đó. Vì vậy, 
đây là những tư liệu quí báu để nghiên cứu văn hoá 
thượng cổ Trung Quốc, đặc biệt là văn hoá Viêm Hoàng. 
Dưới đây là mười câu chuyện thần thoại đặc sắc của Trung 
Quốc cùng ý nghĩa cô đọng của chúng. 


1. Bàn Cổ khai thiên lập địa. 


- Xuất xứ câu chuyện : được thấy sớm nhất là ở "Tam 
ngũ lịch ký" củ Từ Chỉnh thời Tam Quốc. 


"Bấy giờ trời đất hỗn độn như quả trứng gà, Bàn Cổ 
sinh ra ở đó. Đến khi được một vạn tám ngàn tuổi thì trời 
đất bất đầu phân khai, phần dương trong thì thành trời, 
phần âm đục thì thành đất. Bàn Cổ ở trong đó, một ngày 
biến hoá chín lần, thần về trời, thánh thuộc đất. Trời mỗi 
ngày thêm cao một trượng, cứ như vậy suốt một vạn tám 
ngàn năm. Trời đã rất cao, đất đã rất dày, Bàn Cổ cũng đã 
cực lớn. Sau lại có Tam Hoàng, số khởi từ một, lập ở ba, 
thành ở năm, thịnh ở bảy, xử ở chín, gỘP. cả trời đất là chín 

vạn dặm". (Theo "Nghệ văn loại tụ" quyển 1 dẫn "Tam ngũ 
lịch ký"). 

- Nội dung khái quát của truyện : 

Thuở sơ khai của trời đất, mọi thứ hỗn độn hệt như 
một quả trứng gà. Bàn Cổ được thai nghén trong sự hỗn 
độn đó. Trải qua một vạn tám ngàn năm, trời đất bắt đầu 
phân khai. Phần trong biến thành trời, đục biến thành 
đất. Bàn Cổ lớn lên rất nhanh, ngũ quan tứ chi của Bàn 
Cổ cũng dần dần biến thành mặt tr ời, mặt trăng, sông núi, 
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giọng nói biến thành sấm sét, hơi thở biến thành mưa gió, 
nhắm mắt là đêm, mở mắt là ngày, mở miệng là Xuân Hạ, 
ngậm miệng là Thu Đông, khi vul vẻ thì trời trong xanh, 
lúc tức giận thì trời u tối..., sau khi Bàn Cổ khai thiên lập 
địa, mới bắt đầu có Tam H0, 


Ý nghĩa : 

Câu chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa là sự tưởng 
tượng nguy ên thuỷ của Tr tung Quốc cổ đại đối với việc tìm 
hiểu giải thích bản thể của vũ tr ụ, đã phản ánh nguyện 
vọng hiểu biết của con người ở thời thượng cổ đối với vấn 
đề bản thể của vũ trụ. Với sức tưởng tượng phong phú, câu 
chuyện này là một minh chứng cho việc Trung Quốc ngay 
từ thời thượng cổ đã bắt đầu có những thách thức đối với 
triết học. 

2. Nư Oa vá trời : 

- Xuất xứ truyện : Sách "Hoài Nam tử, Lãm minh 
truyện”. 

"Thời cổ xưa, bốn phía hoang vu, chín châu nứt toác, 
trời không có gì che phủ, đất không lồi lõm, lửa cháy rừng 
rực thiêu đốt, nước tung sóng không ngừng, mãnh thú ăn 
thịt người, chim ưng mổ người già. Thế là Nữ Oa luyện đá 
ngũ sắc để vá trời xanh, chặt chân ngao để dựng bốn cực, 


giết rồng đen để cứu các châu khỏi lụt, thiêu nó thành tro 
để chặn cơn hồng thuỷ. 


- Nội dung khái quát truyện : 

Thời thượng cổ, bỗng nhiên trời long đất lở. lửa cháy 
rừng rực thiêu đốt, sóng lớn tràn ngập, thú dữ hoành 
hành. thế là có một nữ đế tên gọi Nữ Oa bèn luyện một 
thứ đá ngũ sắc để vá mảng vỡ của trời, bà lấy chân con 
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ngao làm bốn cái trụ để chống ở bốn góc trời để chống trời. 
Nữ Oa còn giết chết con rồng đen đã gây ra sóng lớn và 
thiêu nó thành tro, dùng tro này chắn cơn hồng thuỷ. Từ 
đó bà được tôn sùng làm Nữ Thần. 

- Ý nghĩa : 

Câu chuyện "Nữ Oa vá trời" đã ghi lại một trận thiên 
tai lớn thời cổ đại, rất có thể đây là cơn đại hồng thuỷ sau 
một trận động đất. Hình ảnh Nữ Oa vá trời tượng trưng 
cho sự đấu tranh phản kháng của nhân dân cổ đại Trung 
Quốc đối với thiên tai, nói lên tình thần bất khuất kiên 
cường của dân tộc Trung Hoa. 





Hình 2.5 
Nữ Oa vá trời 


(Theo truyền thuyết thần thoại cổ đại Trung Quốc). 
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3. Nữ Oa kết đuôi cùng Phục Hy : 

- Xuất xứ truyện : Trong "Lỗ tinh quang điện phú" 
của Vương Diên Thọ ("Văn tuyển"). 

"Thời thượng cổ khai thiên lập địa, theo dấu tích xưa, 
ngũ long đua sức, vua có chín đầu, Phục Hy mình vấy, Nữ 
Oa thân rắn". 

- Nội dung khái quát truyện : 

Phục Hy và Nữ Oa là hai anh em do họ Hoa Thư sinh 
ra, sau này đã kết đuôi tương hợp mà thành chồng vợ, từ 
đó bắt đầu làm nên sự đông đúc của dân tộc Viêm Hoàng. 

Truyện cũng nói lên sự kết thúc của thời đại mẫu hệ. 





+-+ 
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Hình 26 
Phục Hy và Nữ Oa kết đuôi (giao vì) 
(Võ Lương Từ thời Đông Hán vẽ trong thạch thất). 
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- Ý nghĩa truyện : 

Câu chuyện Phục Hy kết đuôi cùng Nữ Oa đã thể hiện 
sự chuyển đổi từ thời đại mẫu hệ sang thời đại phụ hệ. 

Tương tự truyện Ađam và Eva ăn trộm trái cấm sinh 
ra người da trắng, câu chuyện thần thoại này của T:ung 
Quốc đã nói tới nguồn gốc ra đời của người da vàng ở 
phương Đông, chứng tỏ con người thời cổ đại đã bắt đầu có 
những suy nghĩ về sự khởi nguồn của sinh mệnh. (Xem 
hình 2.6). 

4. Tinh Vệ lấp biển. 

- Xuất xứ truyện : Sách "Sơn Hải kinh - Bắc Sơn kinh". 

"Lại có núi Phát Cưu cách hai trăm đặm về phía bắc, 
trên đó mọc nhiều cây cối. Có loài chim giống con quạ, đầu 
có vằn, mỏ trắng chân đỏ, gọi là chim Tình Vệ, tiếng kêu 
như hát. Đó là con gái của Viêm Hoàng, tên gọi Nữ Khuê. 
Nữ Khuê bơi ở biển Dông, bơi mãi không về, vì thế mới gọi 
là Tinh Vệ. Thường ngậm cây, đá từ núi phía tây đem đi 
lấp biển đông". 

- Nội dung khái quát truyện : 

Thời xa xưa có dãy núi tên là Phát Cưu, trên núi có 
nhiều cây mỏ quạ. Có một loài chim hình dạng giống như 
con quạ, nào như hoa, mỏ trắng móng đỏ, gọi là Tình Vệ. 
Tiếng kêu của nó giống như đang kêu tên của chính mình, 
truyền thuyết kể rằng loài chim này là do Nữ Khuê con 
gái của Viêm Đế biến thành. Nữ Khuê trong một lần du 
ngoạn ở biển đông do sơ ý bị rơi xuống biển và chết ở đó, 
rồi biến thành một con chim nhỏ. Chim Tỉnh Vệ quyết rửa 
mối hận trong lòng đã ngày ngày đến núi Phát Cửu tha 
cây cỏ, thể sẽ lấp bằng biển Đông. 
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- Ý nghĩa truyện : 

Câu chuyện này thông qua việc một con chim tha cây 
cỏ lấp biển cùng với các truyền thuyết Đại Vũ trị thuỷ, 
Ngư Công dời núi đã phản ánh nghị lực và bản lĩnh chỉnh 
phục sự tự nhiên của nhân dân Viêm Hoàng cổ đại. 

5. Công Công phạm tới núi Bất Chu. 

- Xuất xứ truyện : Sách ("Hoài Nam tử, Thiên văn 
huấn"). 

"Thời xưa có người tên là Công Công cùng Chuyên 
Húc đánh nhau tranh ngôi vua, do nóng giận mà xâm 
phạm núi Bất Chu, làm trụ trời gãy, đất tối tăm, trời đổ 
nghiêng, lệch về phía tây bắc, vì thế mà mặt trời, trăng 
sao đều phải di chuyển, đất thì khuyết ở đông nam nên 
nước và bụi bặm đất cát dồn cả về đông". 

- Nội dung khái quát truyện : 

Theo truyền thuyết thì Công Công là con trai của 
Viêm Đế, có mặt người mình rắn, vì tranh ngôi vua với 
Chuyên Húc không được mà tức giận phạm tới núi Bất 
Chu, khiến các cột trụ trời bị gãy, mặt đất ngả nghiêng, 
từ đó tạo nên địa thế thấp lõm ở Đông Nam và cao lỗi ở 
Tây Bắc. 

- Ý nghĩa truyện : 

Truyện Cộng Công phạm tới núi Bất Chu đã phản 
ánh tỉnh thần tạo phản của con cháu Viêm Hoàng. 

6. Hậu Nghệ bắn mười Mặt Trời. 

- Xuất xứ truyện : Sách "Sở từ. Thiên vấn". 

"Hậu Nghệ bắn Mặt Trời ư ? Bầy chim Ô rã cánh ư ? 
Vương đành chú thích rằng : "Hoài Nam nói : Thời đế 
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Nghiêu mười mặt trời cùng mọc, cây có khô cháy hết, 
Nghiêu lệnh cho Hậu Nghệ giương cung bắn cả mười Mặt 
trời, bắn trúng chín, chim Ô chết, chỉ để lại có một Mặt trời 
mọc ban ngày" (Theo "Sơn Hải kinh. Hải ngoại đông kinh"). 


"Phía dưới có Thang Cốc, trên Thang Cốc có câv dâu 
lớn, mười mặt trời rụng, trong đêm tối nó hướng về phía 
bắc". 

- Nội dung khái quát truyện : 

Theo truyền thuyết, thời xa xưa trên trời có mười mặt 
trời cùng chiếu xuống làm cho cây cỏ khô cháy, mười mặt 
trời này gọi là Nhật Điểu. Sau này vua Nghiêu lệnh cho 
Hậu Nghệ bắn hạ. Chàng bắn trúng chín mặt trời, tất cả 
đều rơi xuống rã cánh chết. Từ đó về sau mọi người mới 
được sống yên lành. : 

- Ý nghĩa truyện : 

Mười thần mặt trời trong câu chuyện này có thể liên 
quan với "Thập can kỷ nhật". Mười mặt trơi chiếu rọi đến 
nỗi cây cỏ cháy khô là rất có thể liên quan tới cao điểm chu 
kỳ của vết đen Mặt trời. Đây là những tượng trưng cho 
nhận thức về Thiên văn lịch pháp thời thượng cổ ở Trung 
Quốc. 

7. Khoa Phụ đuổi theo Mặt trời. 

- Xuất x#* truyện : Theo sách "Sơn Hải kinh. Hải 
ngoại bắc kinh" và "Đại hoang bắc kinh". 

"Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, ban ngày khát nước, 
uống nước sông Hoàng Hà, VỊ Thuỷ ; nước sông không đủ 
lại uống nước hề lớn ở phía bắc. Đuổi không kịp chết khát 


ở giữa đường. Cái gậy văng ra biến thành rừng Đặng". 
(Theo "Sơn Hải kinh. Hải ngoại bắc kinh"). 
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Hình 2.7 
Khoa Phụ đuổi theo Mặt trời 
(Theo "Văn hoá cổ đại Trung Quốc”). 


"Giữa vùng hoang vu lớn "đại hoang" có trái núi tên 
là Thành Đô cao chọc trời, có người đeo đôi khuyên tai là 
hai con rắn màu vàng, người đó là Khoa Phụ. Tổ tiên là 
Hậu Thổ sinh ra Tín Tín sinh ra Khoa Phụ. Khoa Phụ 
không lượng sức mình, muốn đuổi bắt nữ thần Mặt trời và 


C về 
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bắt được Vũ Cốc. Nhưng lại khát nước, uống cạn cả nước 
sông mà không đủ, lại đi tìm đầm lớn, chưa đến nơi thì 
chết ở đó. ("Sơn Hải kinh. Đại hoang bắc kinh"). 

- Nội dung khái quát truyện : 

Thời cổ có một người tên là Khoa Phụ, thề rằng sẽ 
xem xem Mặt trời rốt cuộc là cái gì. Thế là chạy thi với 
Mặt trời. Trong khi chạy khát quá, uống cạn hết cả nước 
sông Hoàng và sông Vị vậy mà vẫn chưa duổi được Mặt 
trời. Nửa đường khát quá mà chết, ném luôn cả gậy, biến 
thành một cánh rừng, gọi là rừng Đặng Lâm. 

Ý nghĩa truyện : 

Câu chuyện đã nói lên tỉnh thần hiến thân của các 
nhà thiên văn học Trung Quốc đề tìm hiểu vũ trụ, đồng 
thời cũng là sự thể hiện tinh thần phấn đấu bất khuất 
kiên cường của con cháu Viêm Hoàng. 

8. Cổn trộm đất thần : 

- Xuất xứ truyện : Sách "Sơn Hải kinh. Hải Nội kinh". 

"Nước lụt dâng lên tận trời, Cổn không bẩm vua, đi 
đắp đê ngăn lũ, không chờ lệnh vua. Vua lệnh cho Chúc 


Xúc giết Cổn ở Vũ Giao, Cổn lại sinh Vũ, vua lệnh cho Vũ 
đắp đê để an định chín châu". 


- Nội dung khái quát truyện : 


Câu chuyện kể rằng, xưa trong một trận đại hồng 
thuỷ có người tên là Cổn, để cứu trăm họ đã ăn trộm đất 
thần của Đế để ngăn hồng thuỷ (đất thần có khả năng 
sinh trưởng vô hại) mà không đợi Đế hạ lệnh. Đế tức giận 
ra lệnh cho Chúc Xúc giết chết Cổn ở Vũ Giao. Sau khi 
Cổn chết trong bụng liền sinh ra Vũ, Đế lại ra lệnh Vũ đi 
cải tạo đất đai để an định chín châu. 
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- Ý nghĩa truyện : 

Câu chuyện này thông qua sự tích Cổn liều chết ăn 
trộm đất thần để cứu dân đã ca ngợi tỉnh thần tạo phản 
của Cổn, cũng là thể hiện mỹ đức tôn sùng nhân nghĩa từ 
thời Viễn cổ của đân tộc Viêm Hoàng. 

9.Đại Vũ trị thuỷ. 

- Xuất xứ truyện : Sách "Thi tử". 

"Vũ coi sóc việc trị thuỷ, quan sát sóng nước, thấy 
một người mặt trắng thân dài mình cá hiện ra nói : "Ta là 
Thần sông đây", rồi đưa cho Vũ bản Hà đồ, xong lại lặn 
xuống dưới nước". 

- Nội dung khái quát truyện : 

Đúng lúc Đại Vũ đang loay hoay tìm cách trị thuỷ mà 
vẫn chưa tìm được cách nào, bỗng nhiên dưới sông nổi lên 
một người mặt người mình cá, tự xưng là Hà Tĩnh và đưa 
Hà đồ cho Đại Vũ. Đại Vũ đã dựa vào Hà đồ mà trị thuỷ 
được Hoàng Hà. 

- Ý nghĩa truyện : 

Có rất nhiều những truyền thuyết kể lại truyện Đại 
Vũ dựa vào Hà đồ trị thuỷ rang ý nghĩ phản ánh trí tuệ 
thông minh của con cháu Viêm Hoàng, cũng cho thấy rằng 
Bát quái, Thái cực, Hà đồ chính là đại biểu cho sự phát 
triển hưng thịnh của nền văn hoá Viêm Hoàng. 

10. Thường Nga bay lên cung trăng. 

- Xuất xứ truyện : "Văn tuyển" Tạ Trang (Nguyệt 
phụ) "chú dẫn "cựu tàng". Xưa Thường Nga dùng thuốc 
bất tử mà bay lên taặt trăng". 


- Nội dung khái quát truyện : Thường Nga là vợ của 
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Hậu Nghệ. vì lấy trộm và ăn mất thuốc bất tử mà Hậu 
Nghệ xin của Tây Vương Mẫu đã bay lên cung trăng. Sau 
này nhân có thỏ ngọc giã thuốc ở bên cạnh, nghĩ lại 
chuyện xưa mà bất giác thấy cô đơn. 

- Ý nghĩa truyện : 

Câu chuyện Thường Nga là thần thoại đầu tiên của 
Trung Quốc về "nhà du hành vũ trụ", hơn nữa đó lại là 
một nữ "Phi hành gia", câu chuyện đã phản ánh ước mơ 
được bay vào không gian, chỉnh phục vũ trụ của Trung 
Quốc cổ đại. 


II. KHỞI ĐẦU CỦA THÂN THOẠI VIÊM HOÀNG 


Trong kho tàng thần thoại của lịch sử Trung Quốc thì 
thần thoại Viêm Hoàng hiện lên đẹp đẽ và có sức sống 
mạnh mẽ nhất. Chúng có một vai trò lịch sử và ảnh hưởng 
xã hội đặc biệt mà bất cứ thời đại nào cũng không thể 
sánh kịp. Thần thoại Viêm Hoàng không chỉ có những ảnh 
hưởng to lớn đối với lịch sử thần thoại Trung Quốc mà còn 
với cả nền văn hoá Trung Quốc. Vậy ý nghĩa sâu xa của nó 
là ở đâu và nó đã giúp soi rọi, gợi mở những điều gì ? 

Đầu tiên có thể nói, truyện thần thoại chính là khúc 
đạo đầu của khoa học viễn tưởng. Thần thoại là sự tái 
hiện nghệ thuật của khoa học viễn tưởng thực ra giữa 
thần thoại và khoa học viễn tưởng vốn dĩ không có một 
giới hạn rõ ràng. Cùng với sự cất cánh của thời đại, những 
gì chỉ mới hôm qua hãy còn là thần thoại hôm nay đã trở 
thành hiện thực. Đúng vậy, xưa Liệt Tử từng có những lời 
dự đoán táo bạo "Biển Thước được lòng người", thế mà nay 
chẳng đã trở thành một ví dụ thành công trên bàn phẫu 
thuật đó sao. Thần thoại thường kích thích lòng ham 
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muốn, ý chí tìm hiểu, nghiên cứu khoa học của con người. 
Câu chuyện "Khoa Phụ đuổi Mặt trời" nổi tiếng chính là 
sự thần hoá cái khí chất đó. 

Tuy thần thoại được tô vẽ bằng những màu sắc thần 
bí nhưng lại là một loại phản ánh đặc thù của con người 
thời xa xưa đối với sự vật khách quan, vì thế mà ở chúng 
có ẩn chứa những nhân tố của khoa học nguyên thuỷ. 
trong "Sơn Hải kinh" có chép khá nhiều những câu chuyện 
thần thoại mà trên thực tế chính là sự thần hoá một số 
hiện tượng tự nhiên. Như câu chuyện "Hậu Nghệ bắn Mặt 
trời" trên thực tế là ứng với thời kỳ cao điểm của hiện 
tượng vết đen mặt trời. Trúc Long với một người thân rắn, 
mình dài ngàn dặm toàn thân đỏ rực ở dưới núi Chung 
Sơn chính là khả năng thần truyền của Hoả Diệm Sơn ở 
Tây Vực, hay chuyện Thường Nga bay lên cung trăng, Thỏ 
ngọc giã thuốc bên cạnh lại là sự tưởng tượng về những 
dãy núi trên Mặt trăng. Chuyện về Công Công vừa là thần 
thoại song cũng là những manh nha của tư duy khoa học, 
phản ánh những hoạt động tư duy ngay từ thời rất xa xưa 
của con người. 

Kinh Dịch viết "Trong Mặt trời nhìn thấy trận đấu, 
trong mặt trời nhìn thấy bọt nước" ("Nhật trung kiến đẩu, 
nhật trung kiến mạt"). Còn "Mặt trời là con chim thành 
tỉnh" (Nhật trung tỉnh điểu), trong sách "Thượng thư. 
Thiếu Điển" lại nói lên những ảo tưởng thần thoại về sự 
biến hoá của Mặt trời. Song những ảo tưởng thần thoại đó 
lại chính là khúc dạo đầu của những ảo tưởng khoa học. 
Con người thời kỳ cổ đại tuy bị hạn chế về điều kiện khoa 
học nhưng các bậc tổ tiên Viêm Hoàng này đã có nhiều suy 
nghĩ rất mạnh bạo trước vũ trụ. Những truyện thần thoại 
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này chính là sự hình tượng hoá đối với những vết đen trên 
mặt trời, là manh nha của tư duy hình tượng xa xưa mà tư 
duy âm dương thái cực được Phục Hy tạo ra khi vẽ Bát 
quái chính là hình dạng ban đầu của tư duy phương Đông. 


"Bàn Cổ khai thiên lập địa", "Bàn Cổ khi chết đã hoá 
thân mình, lúc tức giận tạo thành mây gió, âm thanh làm 
tiếng sấm sét", "mắt phải là mặt trăng, mắt trái là mặt 
trời" (Theo "Dịch Sử" cuộn 1 dẫn "Ngũ vận lịch niên kỷ". 
Thời Tam Quốc, cuốn "Ngũ vận lịch niên vạn kỷ" của Từ 
Chỉnh nước Ngô chính là những ghi chép đầu tiên về việc 
Bàn Cổ khai thiên lập địa. (Lấy từ "Nghiên cứu thần thoại 
Trung Quốc" của Huyền Châu Trứ là cuốn sách 48 tập viết 
về dân quốc dân tục). 


Tuy đó là câu chuyện thần thoại nhưng đã phản ánh 
được những nhận thức sớm nhất của xã hội nguyên thuỷ 
Trung Quốc thời kỳ đầu đối với bản thể của vũ trụ. Trời là 
dương, đất là âm, mặt trời là dương, mặt trăng là âm. 
Trong "Dịch. Hệ từ" có viết : "Ngẩng lên xem tượng thiên 
văn, cúi xuống xem phép địa lý" tiến tới đưa ra tư duy âm 
dương "Dịch có Thái cực, Thái cực sinh lưỡng nghĩ" phản 
ánh mối quan hệ nội tại giữa thần thoại với sự hình thành 
tư duy âm dương Trung Hoa. Trong "Thái bình ngự lãm" 

cuốn 78 dẫn ra "Ngũ vận lịch niên kỷ" của Từ Chỉnh nói : 
| "Trời đất hỗn độn như quả trứng gà. Bàn Cổ sinh ra 
trong đó được một vạn tám ngàn năm thì trời đất phân 
khai, phần dương trong là trời, phần âm đục là đất, Bàn 
Cổ ở giữa đó. Một này chín lần biến hoá làm thần bay lên 
trời, làm thánh ở dưới đất. Trời mỗi ngày cao thêm một 
trượng, đất mỗi ngày dày thêm một trượng, Bàn Cổ mỗi 
này lớn thêm một trượng. Cứ thế trải qua một vạn tám 
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ngàn năm, trời trở nên cực cao, đất trở nên cực dày. Bàn 
Cổ cực lớn, sau đó mới có Tam Hoàng". 

Có thể thấy ở đoạn văn trên, mối quan hệ đan chéo 
giữa tư duy và thần thoại. 


Thần thoại Viêm Hoàng giúp chúng ta dễ dàng hơn 
khi tưởng tượng tổ tiên người Trung Quốc thời xa xưa đã 
từng đấu tranh với Đại tự nhiên gian khổ như thế nào. 
Những đốm lửa tư duy đã bắt đầu được loé lên, lấp lánh từ 
những cuộc tranh đấu, đụng độ kịch liệt ấy. 


Tóm lại, thần thoại thường là lời tiên đoán của khoa 
học, tuy rằng văn hoá cổ đại vẫn còn ở cách trình độ khoa 
học một khoảng rất xa song đã kích thích được hoạt động 
tư duy của con người. Vì vậy không thể cho rằng nó hoàn 
toàn là chuyện mê tín, chuyện ma qui. 

Thứ hai : Thần thoại là cái nôi của văn hoá lịch sử. 
Thần thoại truyền thuyết là hiện tượng văn hoá nổi bật 
nhất thời kỳ Viêm Hoàng, mang ý nghĩa phản ánh diện 
mạo xã hội, nhân sinh, phong tục và sự sùng bái tín 
ngưỡng của con người giai đoạn này. Vì thế, có thể nói 
thần thoại, truyền thuyết chính là cái nôi của văn hoá thời 
kỳ Viêm Hoàng. 

Đây là thời kỳ có chữ viết, vì thế, có thể xem những 
câu chuyện thần thoại thời kỳ này như là những đi tích 
"hoá thạch", đã lưu giữ những hiện tượng văn hoá hết sức 
phong phú. Thần thoại kích thích con người hướng tới cuộc 
sống hơn nữa. Truyện "Phục Hy kết đuôi cùng Nữ Oa" 
cũng giống với truyện "Ađam và Eva ăn trái cấm", là đại 
biểu cho sự bắt đầu của chế độ một vợ một chồng, thể hiện 
sự chuyển biến văn minh từ thời đại phụ hệ sang thời đại 


350 


gia đình. Đồng thời, căn cứ vào những tài liệu ghi chép cổ, 
phủ nhận mối quan hệ hôn phối giữa anh em, có thể thấy 
con người thời cổ đại đã từng bước tiến vào xã hội văn 
minh. 


Phục Hy và Nữ Oa còn là Thần Dớt trong thần thoại 
Hv Lạp, tương đương với những vị thần tối cao thời cổ đại, 
điều này đánh dấu sự hợp nhất giữa lịch sử cổ đại và lịch 
sử thần thoại, từ đó tạo nên sự đặc thù của lịch sử văn hoá 
thượng cổ. 


Từ sự phong phú không ngừng của thần thoại Viêm 
Hoàng trong những ghi chép của lịch sử có thể thấy, thần 
thoại quả không phải là một thứ gì đó nhất thành bất biến, 
mà nó đã ghi lại rất sinh động khát vọng vươn tới một cuộc 
sống tốt đẹp hơn nữa của con người ở mọi thời đại. 


Lòng mong tước hướng tới một cuộc sống tốt đẹp bao 
giờ cũng hàm chứa ý nghĩa nhắn nhủ, khuyên răn con 
người hãy nhìn vào những tấm gương tày liếp trong lịch sử 
mà không thể lại đi trên vết xe đổ, phạm phải lỗi lầm 
người. xưa đã phạm. Bỏi vì thần thoại tuy đã là rất già lão, 

rất cổ kính song vẫn y như một ngọn đèn thần lấp lánh 
toa sáng, soi rọi bước chân đi tới của con người. 


Truyện thần thoại của thời đại thượng cổ chính là sản 

vật của tư duy tr ong cuộc sống của con người thời này. Vì 
thế thần thoại eổ đại do con người sáng tạo ra lại luôn 
thấp tho¿ng bóng dáng của lịch sử - và chính là hình ảnh 
thu nhỏ của lịch sử. Như câu chuyện thần thoại chính trị 
kể về trận chiến giữa Viêm Hoàng và Xế Vưu, hai nhân 
vật Hoàng Đế và Xế Vưu đều được thần hoá khi miêu tả 
thì cái gọi là trận chiến ở Bản Tuyển (Trác Lộc) đương 
nhiên sẽ không phải là một sự thực lịch sử. Nhưng cho dù 


351 


không có Hoàng Đế và Xế Vưu thì dứt khoát cũng có thị 
tộc Viêm Hoàng và thị tộc Xế Vưu, không có chiến tranh ở 
Bản Tuyển nhưng nhất định cũng phải có những cuộc 
chiến tương tự. Nếu không thế, Hoàng Đế làm sao có thể 
thống nhất được Trung Nguyên ! 


Vì thế có thể nói lịch sử thượng cổ Trung Quốc còn là 
một bộ thần thoại sử. Do đó, muốn nghiên cứu lịch sử thời 
thượng cổ thì trước tiên phải nghiên cứu lịch sử thần thoại 
cổ đại. Nghiên cứu văn hoá lịch sử, tư tưởng chính trị của 
thời thượng cổ nhất định phải tham chảo và tổng hợp từ 
những câu chuyện thần thoại thượng cổ. Lịch sử thượng cổ 
đã được thần thoại hoá, vì thế mà sự ảnh hưởng của thần 
thoại đối với nó là tương đối định hình và bản chất. Những 
ghi chép trong "Dịch. Hệ từ" cho thấy Phục Hy trên thực 
tế đã trở thành vị thánh tổ của nền văn hoá tiền sử Trung 
Quốc "Xưa Bao Hy làm vua thiên hạ" (Cổ giả Bao Hy thị 
chi vương thiên hạ dã). 

Dân tộc Viêm Hoàng là một dân tộc có lịch sử văn 
hoá lâu đời, đặc biệt ở nền văn hoá đó nổi lên vai trò của 
thần thoại, thần thoại và văn hoá có mối quan hệ gắn bó 
mật thiết với không thể tách rời. Vì thế mà có nhiều 
những tác phẩm văn hoá nổi tiếng mượn danh các nhân 
vật thần thoại mà không lưu lại tên tuổi tác giả một mặt 
cũng là thể hiện, phần ánh những tư tưởng tình cảm của 
tổ tiên Viêm Hoàng, như các tác phẩm kinh điển của y 
học Trung Quốc : "Hoàng Đế nội kinh" ; "Biển thước Nam 
kinh" hay "Thần Nông bản thảo kinh" đều đã mượn danh 
các nhân vật thần thoại như Hoàng Đế, Biển Thước, 
Thần Nông. 


Tóm lại, do thần thoại Viêm Hoàng bao hàm trong nó 


sự sùng bái Totem và tín ngưỡng Long Phụng của tổ tiên 
Viêm Hoàng nên đã vượt lên trên cái mức thông thường 
của những truyện thần thoại, từ đó đóng một vai trò quan 
trọng mang lại một tác dụng kỳ diệu đối với sự tiến triển 
của văn hoá lịch sử Trung Quốc. Mối quan hệ tình tế thần 
thoại hoá lịch sử này có một ý nghĩa to lớn không thể xem 
thường đối với việc thúc đẩy sự phát tr lên của văn hoá lịch 
sử Trung Quốc thời cổ đại. 


Thứ ba : Thần thoai là người dẫn đường cho văn học 
nghệ thuật. Trong lịch sử văn học, thần thoại giữ một vị 
trí rất quan trọng, đặc biệt là thần thoại Viêm Hoàng, đã 
trở thành bộ phận tiên phong dẫn đường của văn học 
Trung Quốc. Sức tưởng tượng vô cùng phong phú của 
truyện thần thoại đã giúp kích thích sự phát triển của văn 
lọc từ thời kỳ rất sớm, vì thế mà một số tác phẩm trong 
"linh Thi", "Kinh Dịch" lại thuộc về thể loại thần thoại, 
truyền thuyết. Đặc biệt hơn, những câu chuyện thần thoại 
đó còn là phôi thai của thể loại tiểu thuyết thần thoại. 
Chính sự phong phú của thần thoại thể hiện qua các điển 
cố văn học đã nói lên điều đó. 


Những truyện cổ tích, thần thoại đẹp đẽ vẫn luôn là 
người tiên phong cho những sắng tác văn học nghệ thuật. 
Ví như truyện nàng Thường Nga chạy trốn lên cung 
trăng trong thần thoại Viêm Hoàng đã có những ảnh 
hưởng lớn tới nhiều loại hình sáng tác nghệ thuật như 
âm nhạc, mỹ thuật, hội hoạ, khắc đá, đúc tượng... Những 
tác phẩm khắc đá nổi tiếng thời nhà Hán ở huyện Nam 
Dương tỉnh Hà Nam chính là sự phát triển nghệ thuật từ 
thần thoại Viêm Hoàng. 


Một câu chuyện cổ tích, thần thoại đẹp đế thường là 
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phôi thai cho sự ra đời của một tác phẩm văn học tầm cỡ. 
Như Nữ Oa và Trụ Vương chính là tiền thân của "Phong 
thần diễn nghĩa" : truyền thuyết về một hòn đá lại trỏ 
thành màn đầu tiên mở ra bao tình tiết phong phú trong 
"Hồng lâu mộng" còn "Liêu Trai chí dị", "Cảnh hoa 
duyên”... lại là những tiểu thuyết lấy thần thoại làm đề 
tài. Đó chính là sự đan xen kết hợp của truyện thần thoại 
đối với sự phát triển văn học. Thần thoại có thể biến thành 
lịch sử, lịch sử cũng có thể biến thành thần thoại, như 
chuyện "Đát Phi và Trụ Vương là từ thần thoại biến thành 
lịch sử, còn chuyện Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh 
lại đi từ lịch sử và biến thành thần thoại. được kể lại trong 
tiêu thuyết thần thoại "Tây du ký", 


Những truyền thuyết, thần của Trung Quốc cổ đại 
xứng đáng được xem là ngọn nguồn của văn hoá nghệ thuật 
Trung Quốc. Mấy nghìn năm qua, thần thoại vẫn là nguồn 
khai thác vô hạn của văn học nghệ thuật. đã làm phong 
phú thêm rất nhiều cho nền văn học nghệ thuật Trung 
Quốc ở các thời kỷ lịch sử khác nhau. Bởi chúng cũng chính 
là tấm gương phản chiếu đời sông của nhân dân. 


Truyện thần thoại cổ đại không chỉ có ảnh hưởng lớn 
tới văn học cô điển mà còn có những tác dụng kích thích 
nhất định tới sự phát triển của văn học làng mạn dân 
gian. Rất nhiều tác phẩm ở các thể loại tiểu thuyết, kịch, 
thơ ca. phú văn... thuộc mọi thời đại đều chịu những ảnh 
hưởng sâu sắc của thần thoại, truyền thuyết. như tác 
phẩm "Huyển điểu sinh thương” trong Kinh Thi đúng là 
một điển hình của văn học lãng mạn lấy thần thoại để viết 
nên lịch sử. hay bài thơ "Vấn thiên" (Hỏi trời) của Khuất 
Nguyên cùng mượn lời từ thần thoại để bày tỏ nỗi lòng, 
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giãi bày tình cẩm, còn "Hoài Nam tử” của Lưu An đã luận 
bàn rất sâu sắc, tỉnh tế về cái kỳ lạ. cái đặc sắc rất riêng 
của thần thoại và là tài liệu đầu tiên đã lưu giữ được một 
số truyện thần thoại quan trọng. 


Những tác phẩm "Thần nữ phú" của Tống Ngọc, "Lạc 
thần phú" của Tào Thực đều là những trang tuyệt xướng 
lấy thần thoại làm để tài : hav những tân văn lãng mạn 
trong "Trang Tử" cũng chính là vẻ đẹp trắng lệ, hùng vì 
bắt nguồn từ thần thoại. Những truyện ngụ ngôn trong 
"Liệt Tử" sở đĩ rất thành công cũng là vì có một cái phông 
nền là thần thoại. Ngoài ra. rất nhiều tác phẩm thơ ca 
như "Thục nan đạo" của Lý Bạch, "Hoàng hạc lâu” của 
Thôi Hiệu. "Thường Nga" của Lý Thương An, "Thuỷ điệu 
ca đầu" của Tô Thức, "Điệp luyến hoa " của Mao Trạch 
Đông... đều là những kiệt tác mang sắc thái thần thoại. 

Truyện thần thoại cũng có những ảnh hưởng rất lớn 
tới văn học đân gian và kịch khúc. bởi thần thoại là đi ra 
từ đời sống xã hội và cuối cùng. tất nhiên cũng quay về với 
cuộc sống. Những truyện như "Trường Sinh điện", "Truyện 
Bịch xà". "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài". "Đèn Bảo Liên", 
"Nàng Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành", "Bảy nàng 
tiên", "Ngưu bang Chức Nữ”... đều đã nói lên được sự ảnh 
hưởng sâu sắc đó của truyện thần thoại. 

Đến mức đã ra đời một số tác phẩm lớn chuyện về 
thần thoại như "Sơn Hải kinh". làm phong phú thêm rât 
nhiều kho tàng văn học Trung Quốc. 

Tóm lại. có thê xem truyện thần thoại Viêm Hoàng là 
ngọn nguồn của văn học cổ đại Trung Quốc, mang ý nghĩa 
rất quan trọng đối với không chi lịch sử thần thoại mà còn 
với sự phát triển của văn học nghệ thuật Trung Quốc. 


=~ 


SH) 


Đồng thời do thần thoại có sự ảnh hưởng rất riêng, rất đặc 
thù đối với văn học lãng mạn chứng thực mối quan hệ biện 
chứng. cùng dựa vào nhau để tồn tại của văn học và thần 
thoại nên nhất định không thể xem thần thoại là thứ gì đó 
mê tín dị đoan mà trái lại, mỗi một thời kỳ lịch sử đều 
phải có quyền có được cho riêng mình những câu chuyện 
thần thoại. 


Tổng hợp từ những điều đã nêu trên có thể thấy được 
rằng, truyện thần thoại Viêm Hoàng là một hiện tượng 
văn hoá đặc sắc, đặc thù của nền văn hoá Viêm Hoàng. 
Mỗi một câu chuyện thần thoại dường như đều là đại biểu 
cho bối cảnh của văn hoá thời kỳ đó. Như truyện "Nữ Oa 
vá trời" chính là hình ảnh thu nhỏ của văn hoá động đất 
thời thượng cổ : Phục Hy vẽ Bát quái - hình ảnh tượng 
'trưng cho văn hoá ký hiệu thời viễn cổ. còn truyện Đại Vũ 
trị thuỷ lại chính là cột mốc của văn hoá hồng thuỷ thời cổ 
đại. Đó là những câu chuyện đem thần hoá cuộc đấu tranh 
với đại tự nhiên của tổ tiên Viêm Hoàng. Vì thế mà không 
thể xem thường tác dụng tinh vi của thần thoại Viêm 
Hoàng đối với việc thúc đẩy lịch sử, đó là tác dụng thay 
thế lịch sử trong một thời kỳ còn chưa có chữ viết vốn được 
quyết định bởi mối quan hệ mật thiết giữa thần thoại và 
thời kỳ lịch sử mà nó đại biểu đó. 
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CHƯƠNG 3 


VĂN HOÁ CHU DỊCH 


VÀ hoa “Chu Dịch” là hiện tượng uăn hoá tồn tại lâu 
dài nhất, có ảnh hưởng sâu xa uà được lưu truyền rộng 
rãi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vì thế mà nghiên cứu 
uăn hoá Trung Quốc, trước tiên phải tìm h lểu uề uăn hoá 


"Chu Dịch”. 
Nền uăn hoá Trung Quốc cổ đại rất rực rỡ đã có những 
cống hiến lớn lao đối uới sự phát triển của uăn hoá Trung 
Quế uà thế giới nói chung. Trong đó “Chu Dịch” là bộ phân 
chói lọi, rực rỡ nhất, không gì có thể uượt qua được. “Chu 
Dịch" là đại biểu, là khởi nguồn cho uăn hoá truyền thông 
Trung Quốc. Cả nên tảng uăn hoá tư tưởng, thoa học nghệ 
thuật, uăn học chữ uiết của Trung Quốc đều có nguồn gốc từ 
“Chu Dịch". "Chu Dịch" có những ảnh hưởng uô cùng to lớn 
đối uới lịch sử uăn mình của đất nước này. 

“Chu Dịch" còn là cội rễ của uăn hoá Trung Quốc. 
Bách gia chư tử của Trung Quốc bao gồm Khổng Mạnh 
(Khổng Tử, Mạnh Tử), Lão Trang (Lão Tử, Trang Tử) 
cũng đêu có khởi điểm từ "Chu Dịch”. Trong khi Nho gia 
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uới đại biểu là Khổng, Mạnh chính là sự phát triển "Càn 
dương uương hiện" thì Đạo gia tới đại biểu là Lão Trang 
lại là sự héo dân "Khôn âm nhu thuận”, những chủ trương 
đó đều là từ “Chu Dịch”. Vì thế, trong lịch sử tư tưởng 
Trung Quốc, Nho gia uà Đạo gia là hai học phái có một 
môi duyên gắn hết rất chặt chẽ uới nhau. 


Chu Dịch là đại biểu của uăn hoá Trung Quốc, là 
cái nội của uăn hoá ám dương Trung Quốc mà chính ăn 
hoá âm dương này đã làm nên nét đặc sắc cho cả nền 
uăn hoá phương Đông đồ sô. Triết học lại cũng là ngọn 
đèn dẫn đường cho khoa học tự nhiên, uà mô hình tư 
duy độc đáo của “Chu Dịch" đã đem đến khởi nguồn cho 
khoa học tự nhiên. 


Có thể xem “Chu Dịch" là hình ảnh thu nhỏ của uăn 
hoá từ tưởng Trung Quốc cổ đạt. “Chu Dịch" bhông chỉ là 
một tác phẩm triết học uĩ đại mà còn là một biệt tác uề xã 
hội học, cũng là một tác phẩm lớn của trí tuệ, đã kết tỉnh 
trí tuệ mấy ngàn năm của dân tộc Trung Hoa. 

Do “Chu Dịch" ra đời uào đúng trung điểm 6000 năm 
lịch sử uăn ninh Trung Hoa mà Dịch lý đã có được 0di trò 
hế thừa cái trước gợi mở cái sau, nối liền mạch sống cho 
uăn hoá Trung Quốc, khiến cho “Chu Dịch" phát huy được 
tác dụng cốt cán, uai trò chỉ đạo trên chặng đường lịch sử 
phát triển uăn hoá tư tưởng Trung Quốc. 

Sự thịnh suy của “Chu Dịch" mấy ngàn năm qua đã 
đánh dấu bước thăng trầm của uăn hoá Trung Quốc. Vì 
thế một bộ sử học "Dịch" cũng hoàn toàn có thể được xem 
là bộ sử uề uăn hoá Trung Quốc. Đủ thấy "Chu Dịch" là 
hiện tượng uăn hoúd bỳ uĩ uà lớn lao như thế nào. 


Thông qua nghiên cứu “Chu Dịch” uà y học Trung 


Quốc, phát hiện ra quan điểm "một âm một dương chính 
là đạo" (Nhất âm nhất dương chỉ uị đạo) của "Chu Dịch” 
đã khái quát được uạn sự cạn uật, bao gồm được những 
qui luật uận động của uật chất ở cả tầm 0ì mô 0à U0ĩ mô. Sự 
uận động của mọi sự uật trong 0uũ trụ đều là sự uận động 
âm dương, ý nghĩa phổ biến của nó có thể sánh được ngang 
tâm uới "Thuyết tương đối” của Anhxtanh. Quy luật uận 
động âm dương không chỉ thích hợp uới trung y học mà 
còn thích hợp rộng rãi uới bhoa học tự nhiên tà bhoa hạc 
xã hội uà trở thành một qui luật phổ biến giúp ta nghiên 
cứu, từn hiểu sự uận động của uạn uật. 


ð1. VỊ TRÍ VÀ ẢNH HƯỚNG T0 LỨN CỦA CHU DỊCH 
TR0NG NỀN VĂN H0Á TRUNG QUỐC 


I. "CHU DỊCH" LÀ ĐẠI BIỂU CỦA VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG 
TRUNG QUỐC. 

Vị trí và sự ảnh của "Chu Dịch" trong nền văn hoá 
Trung Quốc. 

Một bộ Dịch học sử hoàn toàn có thể được xem là một 
bộ lịch sử văn hoá Trung Quốc. Quả thật, sự ảnh hưởng 
của "Chu Diĩch" đối với lịch sử văn hoá Trung Quốc là chưa 
từng thấy ; luôn đứng ở vị trí lịch sử đặc biệt mà mỗi một 
tác phẩm Dịch học quan trọng ra đời dường như chính là 
một sự tổng kết văn hoá tư tưởng của giai đoạn lịch sử đó. 
Mấy ngàn năm qua "Chu Dịch" vừa là hạt nhân, vừa là 
then chốt đồng thời cũng gần như chiếm địa vị thống trị 
trong lịch sử văn hoá Trung Quốc. 
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1. Chu Dịch là tập đại thành của 3000 năm văn 
hoá cổ đại Trung Quốc. 

Văn hoá truyền thống Trung Quốc là dòng sông bắt 
nguồn từ một nơi đã rất xa để có một dòng chảy đã rất dài, 
trên mảnh đất thuộc lưu vực sông Hoàng Hà, tổ tiên người 
Trung Quốc đã lao động và sinh sống, họ đã sáng tạo nên 
nền văn hoá Trung Hoa rực rỡ. Trên cơ sở nghiên cứu 
những di vật văn hoá đào thấy được, các nhà khoa học cho 
rằng, văn hoá Trung Quốc đại thể có ba lần tổng kết lớn. 

Lần thứ nhất : là thời kỳ đồ đá mới với hai đại biểu là 
Văn hoá Ngưỡng Thiều và Văn hoá Long Sơn, đã tổng kết 
nền văn hoá của xã hội Nguyên thuỷ Trung Quốc. 

Lần thứ hai : với Văn giáp cốt thời Thương Chu, đây 
là kết tỉnh của văn hoá đồng đen trải qua ba thời Hạ, 
Thương, Chu. 

Lần thứ ba : với tập đại thành "Kinh Dịch", đây là sự 
tổng kết văn hoá ký hiệu, văn hoá bói toán thời kỳ xã hội 
nô lệ Trung Quốc. "Dịch truyện" là bộ sưu tập những 
thành tựu to lớn của văn hoá âm dương và văn hoá luân lý 
thời kỳ đầu của xã hội phong kiến Trung Quốc. "Chu Dịch" 
là sự hợp thành bởi hai bộ sách lớn, "Dịch kinh" và "Dịch 
truyện" chính là sự tổng kết văn hoá Trung Quốc cổ đại 
trước thời Chiến Quốc, bao gồm toàn bộ thời kỳ Hạ, 
Thương, Chu, Xuân Thu. Chiến Quốc kéo dài qua 3000 
năm. "Chu Dịch" hội tụ những tỉnh hoa của văn hoá ký 
hiệu, bói toán và luân lý của Trung Quốc cổ đại. Đây là lần 
tổng kết lớn nhất về văn hoá cổ đại Trung Quốc. 

2. Chu Dịch giữ vị trí chủ chốt trong nền văn 
hoá truyền thống Trung Quốc suốt 3000 năm qua. 


Lịch sử phát triển Dịch học cũng chính là lịch sử phát 
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triển văn hoá Trung Quốc. Ảnh hưởng của "Chu Dịch" 
trong nền văn hoá Trung Quốc có thể khẳng định là không 
tiền khoáng hậu. 


Ở thời kỳ Tiên Tần, Chu Dịch được Khổng Tử phát 
hiện ra đầu tiên và đã xếp nó vào số Lục Kinh - trở thành 
một trong sáu kinh sách. Từ đó, "Chu Dịch" chính thức 
được xếp vào hàng kinh điển, bắt đầu phát huy tác dụng 
quan trọng trong lịch sử phát triển văn hoá Trung Quốc ! 
Sau đó, ở thời Hán, Kinh Dịch được xếp số một trong số 
sáu bộ Kinh sách, thời Nguy Tấn được xếp vị trí hàng đầu 
trong ba bộ sách thần bí, thời Tuỳ Đường đứng ở vị trí đầu 
tiên trong "Thập tam kinh" (Mười ba bộ kinh), thời Tống 
Nguyên, "Chu Dịch" trở thành cơ sở lý luận của lý học 
Tống Minh, thời Minh Thanh. "Chu Dịch" là kinh điển của 
Nho học và lĩnh học. "Tứ Khố toàn thư" đã đem liệt toàn 
bộ các tác phẩm về Dịch vào vị trí hàng đầu trong kinh 
truyện, càng cho thấy vị trí hạt nhân của Dịch học trong 
nền văn hoá Trung Quốc. 

Nói chung, ở mỗi thời kỳ lịch sử, Chu Dịch đều phát 
huy được những tác dụng rất quan trọng và chủ chốt đối 
với nền văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

3."Chu Dịch" có tác đụng then chốt : kế thừa cái 
trước gợi mở cái sau trong nền văn hoá Trung Quốc. 

Sở dĩ "Chu Dịch" trải qua mấy nghìn năm mà vẫn 
trường tển là bởi vì : thời điểm có ra đời vào 3000 năm 
trước chính là trung điểm của đường thẳng 6000 năm lịch 
sử văn minh Trung Quốc, dịch lý dã phát huy tác dụng 
như một điểm chốt "thừa tiển khởi hậu", tạo nên sự kết 
hợp hữu cơ giữa văn minh cổ đại và văn minh hiện đại, 
giúp kết nối liền mạch văn hoá Trung Quốc và thúc đẩy 
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mạnh mẽ sự phát triển của nó. 


"Chu Dịch" là khởi nguồn quan trọng của văn hoá 
Trung Quốc, đặc biệt, nó cũng chính là cái nôi của văn hoá 
Thái cực và có mối quan hệ vô cùng mật thiết với văn hoá 
tư tưởng, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và tôn giáo 
Trung Quốc. | 

Chu Dịch luôn đứng ở vị trí lịch sử đặc biệt trong nền 
văn hoá Trung Quốc. Sự ra đời của mỗi tác phẩm Dịch học 
đều là sản vật của một giai đoạn lịch sử. Hàng ngàn năm 
qua, Chu Dịch vừa là trọng tâm, vừa là then chốt. nó liên 
tục chiếm địa vị thống trị trong nền văn hoá Trung Quốc ! 


Lịch sử của Chu Dịch cũng là sự phản ánh lịch sử 
văn hoá Trung Quốc. Vì vậy muốn tìm hiểu Trung Quốc 
thì nhất định phải nghiên cứu Chu Dịch, việc này có ý 
nghĩa hết sức sâu xa và quan trọng đối với công việc 
nghiên cứu văn hoá truyền thống Trung Quốc nói chung. 


lÍ. GIÁ TRÍ TO LỚN CỦA "CHU DỊCH' : 

Giá trị của Chu Dịch chủ yếu là ở ba kho báu lớn sau : 

1. "Chu Dịch" là một tác phẩm vĩ đại về khoa 
học xã hội : 

"Chu Dịch" là khoa học nghiên cứu về các hiện tượng 
xã hội và những qui luật vận động, trong đó bao gồm các 
phương diện : chính trị học, kinh tế học, quân sự học, luật 
học, giáo dục học, văn học nghệ thuật, ngôn ngữ học, dân 
tộc học, tôn giáo và xã hội học. "Chu Dịch" đã có những 
ảnh hưởng rất sâu sắc đối với các môn khoa học này. 

Chu Dịch được viết thành sách vào cuối thời Tây Chu, 
là một tập đại thành văn hoá lịch sử, tư tưởng chính trị 
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qua các thời đại Hạ, Thương, Chu của Trung Quốc. Lịch sử 
mấy ngàn năm với sự đổi thay của rất nhiều triều đại, đến 
Tây Chu là thời kỳ thịnh vượng đầu tiên trong lịch sử là 
giai đoạn sơ khai của xã hội phong kiến Trung Quốc, là 
thời kỳ hoàng kim của thời đại đồng đen, phát triển khá 
đồng đều trên các phương diện chính trị, văn hoá. Nhất là 
sau khi nhà Tây Chu được lập nên, Chu Công đã thực hiện 
hàng loạt các biện pháp cải cách, xây dựng nên một thời 
kỳ thịnh vượng chưa từng thấy trong lịch sử. Đây cũng 
chính là bối cảnh lịch sử khi "Chu Dịch" được viết thành 
sách, và vì thế mà "Chu Dịch" cũng chính là sự tổng kết 
lịch sử xã hội của giai đoạn này. 

"Chu Dịch" cũng như văn giáp cốt Thương Chu đều 
đã lấy những ngôn từ chiêm bốc làm hình thức. Một 
trong những đặc điểm của văn hoá cổ đại Trung Quốc là 
văn hoá chiêm bốc (xem quẻ, đoán quẻ), do vậy không thể 
vì thấy Chu Dịch lấy bói toán xem quẻ làm hình thức mà 
cho rằng nó là tác phẩm không khoa học. Trước những 
việc đại sự, các vương triều cổ đại bao giờ cũng phải xem 
quẻ tiên đoán cát hung rồi mới tiến hành. Những việc lớn 
đó có thể là các đại lễ quốc gia, xuất quân ra trận, việc tế 
lễ tổ tiên, thần thánh... Có lúc người bốc quẻ, xem quẻ là 
một vị quan chuyên về việc này, có khi các nhà vua tự 
mình xem quê. Trên thực tế lúc đó người đảm nhiệm công 
việc này đều là các vị quan cao hoặc các sử quan trong 
triều đình - đó là những người có tr1 thức uyên thâm, am 
tường chính trị, lịch sử, tình thông thiên văn, khí tượng, 
địa lý. Do đó mà những lời trong Chu Dịch trên danh 
nghĩa là bói toán nhưng sự thực thì lại là tập hợp các 
hoạt động xã hội của đất nước đương thời. "Chu Dịch" là 
một bộ Đại tượng gồm 64 quẻ từ và 384 Hào từ đều là 
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Tiểu tượng. Trong đó cä Quẻ từ và Hào từ đều là sự cô 
đúc của lịch sử văn hoá Trung Quốc cổ đại mấy ngàn 
năm, chứa đựng một lượng thông tin rất lớn. vì thế có thể 
nói Chu Dịch là một kho tàng thông tin của văn hoá cổ 
đại Trung Quốc. 


Trung Quốc là đất nước lấy văn hoá luân lý làm 
trung tâm, luân lý học trong xã hội học Trung Quốc luôn 
đứng ở địa vị thống trị mà Chu Dịch chính là tác phẩm vĩ 
đại phần ánh đặc điểm này. Những nhân, nghĩa, lễ, trung, 
hiếu của Nho gia trên thực tế đều đã có sẵn trong "Chu 
Dịch". Như trong "Dịch truyện" nhấn mạnh : "Đạo làm 
người chính là nhân, nghĩa" (lập nhân chi đại viết nhân 
viết nghĩa). Trong quẻ Trung phục của Chu Dịch đã có 
"Tín" phục nghĩa là tin dùng, như trong "Dịch. Tạp quê 
truyện" nói : "Trung phục chính là tín vậy" (Trung phụ, 
tín dã). Khổng Tử hiểu được "Chu Dịch chính nghĩa" nói 
"Tín đi ra từ trong (tâm), nên gọi là Trung phục”. 


Về phương diện Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa "Dịch 
truyện" cũng nói tới "Có vua tôi, rồi có trên dưới, có trên 
dưới rồi mới có chuyện sai với lễ nghĩa". Trong "Dịch. Đại 
tráng. Tướng truyện" nói "Người quân tử không làm điều 
thất đức vậy", còn "Dịch. gia nhân" thì nói "Cha cha, con 
con, anh anh, em em" (Phụ phụ, tử tử, huvnh huynh, đệ 
đệ)... Đó là những ví dụ chứng tỏ "Chu Dịch" đã bao hàm 
toàn bộ những nhân. lễ, nghĩa, trung, hiếu của truyền 
thống Trung Quốc, tạo nên cơ sở lý luận của Nho gia và 
anh hưởng quyết định tới việc tôi luyện, hun đúc nên sức 
mạnh luân lý trong truyền thống Trung Quốc. Đây cũng là 
công hiến lớn lao nhất của "Chu Dịch" đôi với xã hội học 
Trung Quốc. 
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2. Triết lý bất diệt của "Chu Dịch". 


Kho báu thứ hai của "Chu Dịch" chính là triết lý sáng 
ngời, bất diệt của nó. : 

Văn hoá T' +ng Quốc có mệt ưu thế rất lớn, đó là tính 
tiên tiến tron: triết lý ở nó, nhất là triết lý của Trung 
Quốc cổ đại có thể được xem là biểu tượng của văn minh 
phương Đông, có thể xếp ngang hàng với Thần học của 
phương Tây. Triết lý trong Dịch lý lại là đại biểu xuất sắc 
cho triết lý cổ đại Trung Quốc mà tính thuần thục của nó 
khiến ta phải kinh ngạc. Điều này đã nói lên sự thông 
mình trí tuệ của dân tộc Trung Hoa. 


Thứ nhất : Phép mâu thuẫn vĩ đại của "Chu Dịch". 


Qui luật thống nhất đối lập là hạt nhân của phép 
biện chứng. Cống hiến lớn nhất của "Chu Dịch" đối với 
triết học chính là cống hiến về phép mâu thuẫn. "Chu 
Dịch" đề ra : "Một âm một dương là đạo" (Nhất âm nhất 
dương chỉ vị đạo - "Dịch. Hệ từ"). 

Đây là mệnh đề xuất sắc nhất trong phép biện 
chứng của Trung Quốc cổ đại. Cái tính tuý của nó chính 
là ở chỗ, thông qua sự dựa vào nhau cùng tổn tại giữa âm 
và dương để chế ước mối quan hệ, nêu rõ qui luật đối lập 
thống nhất của vạn sự vạn vật. Đây cũng chính là ngọn 
nguồn đầu tiên cho phép mâu thuẫn của Trung Quốc cổ 
đại. Lý luận này được hình thành trên cơ sở mối quan hệ 
biện chứng giữa âm hào (— —) và dương hào (—), đồng 
thời thông qua sự chuyển hoá động tĩnh, cương nhu để 
bàn sâu hơn nữa về qui luật đó. Điều này tạo nên những 
ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành và phát triển của 
phép biện chứng Trung Quốc. 


Thứ hai : Nguyên lý vận động bất diệt của Chu Dịch. 
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"Chu Dịch" nhấn HINH đến "hằng động" (Sự vận 
động lâu bền) và "biến động", đây là một chân lý bất hủ : 
"Dịch đến cùng thì biến. biến thì sẽ thông. thông sẽ trường 
tên" (Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu) 
(Dịch. Hệ từ"). Cho rằng, mọi sự vật trong vũ trụ đều vận 
động và biến đối không ngừng. Lý luận âm dương, động 
tĩnh của "Chu Dịch" là sâu sắc và đầy đủ nhất. Trong Chu 
Dịch, động tĩnh, âm dương là một cặp mâu thuẫn mà 
thống nhất trong cùng một thể. Chu Dịch tuy nhấn mạnh 
"đệng tĩnh cùng nhau" (động tĩnh tươug kiên) nhưng lại 
coi trọng dương động hơn, gọi là "Biến động bất cư. chủ 
lưu lục hư". Trong quan điểm dương động của Chu Dịch 
thì vũ trụ, tạo hoá chính là ở sự vận động. sinh mệnh cũng 
từ sự vận động đó mà được hình thành. điều này nói lên ý 
nghĩa phổ biến của lý luận âm dương trong Chu Dịch. 
cũng là sức sống tiểm ấn mạnh mẽ trong nó. 


Giá trị sáng ngời trong phép biện chứng của Chu 
Dịch không chỉ ở cái tình vi sâu sắc đó mà còn ở chỗ : Chu 
Dịch có phép biện chứng duy vật. 


Đầu tiên. Chu Dịch cho rằng. mâu thuẫn cơ bản nhất 
trong quan hệ thống nhất đối lập âm dương được hình 
thành trên cơ sở vận động trời đất, gọi là "đạo lập thiên là 
âm và đương, đạo lập địa là nhu và cương” (Lập thiên chì 
đạo, viết âm dữ dương, lập địa chi đạo, viết nhu dữ cương). 


Tiếp đó, "Chu Dịch" nhấn mạnh bản thể của vũ trụ là 
cái mù mịt của khí. gọi là "Trời đất mịt mở, vạn vật trở 
nên tỉnh tuý" (Thiên địa nhân ôn. vạn vật hoá thuần". 


~ 


Sau đó "Chu Dịch" chú ý "xem xét hình dạng rút ra Ÿ 


nghĩa” (quan tượng thủ ý). gọi là ' 'ngâng đầu thì quan sát 
trời. cúi xuống thì xem cái phép của đất", hay "có trời đất. 
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rồi vạn vật mới sinh ra", "Dịch với trời đất chuẩn xác". 

Sở đi phép biện chứng của Chu Dịch dù ở Trung Quốc 
hay các nước khác cũng luôn chiếm ưu thế tuyệt đôi là bởi 
vì nó là phép biện chứng duy vật. Điều này nhiều phép 
biện chứng cổ đại không thể thao kịp. Phép biện chứng của 
"Lão Tử" tuy rất tình vi nhưng lại là của chủ nghĩa duy 

tâm khách quan. Vì trong "Lão Tử" còn có quan niệm bản 

thể "Đạo" cao hơn cả vạn vật, đó là "Có vật hỗn độn rồi mới 
sinh ra trời đất", "độc lập mà không thay đổi" (Đạo đức 
kinh - Chương 9). 


Phép biện chứng của Hêghen cũng không thể tiến bộ 
bằng của Chu Dịch bởi đó vẫn là phép biện chứng của chủ 
nghĩa duy tâm khách quan. cho rằng Tư duy và Tôn tại 
đều có cùng một quan niệm tuyệt đối (tức là Thượng Đế). 
Mặc dù phép biện chứng của Hêghen cùng rất sắc sảo 
song lại bị kẹt bởi cái quan niệm tuy ệt đối đó. Vì thế, tư 
tưởng biện chứng của Chu Dịch được xây dựng trên cơ sở 
thế giới khách qu:m chứ không phải là chủ quan mà được 
xem là duy vật. Đây là lý do cơ bản giải thích tạ1 sao phép 
biện chứng của "Chu Dịch" lại tiến bộ hơn so với các phép 
biện chứng khác. 


Những điều đó nói lên giá trị vĩ đại của Chu Dịch, nó 
xứng đăng được xếp ở hàng đầu trong văn hoá thế giới. 


Về phương diện xã hội học, Chu Dịch nhấn mạnh sự 
tham gia của con người và xã hội. để cao tỉnh thần vươn 
lên không ngừng và phấn đấu mạnh mẽ. Trong khi "Lão 
Tủ” lại chủ trương xuất thế, né tránh sự đơi. tôn sùng vô 
VI, VUI VỚI "trì túc" (lòng biết đủ). Sở đi hình thành nên hai 
thế giới quan. nhân sinh quan bất đồng đó là vì nhận thức 
đối với bản thể là duy vật hay duy tâm. từ đó đẫn đến quí 
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trọng cuộc sống, sinh mệnh, coi trọng hiện thực, tham gia 
vào xã hội (nhập thế quan) hay là coi trọng cái chết, quan 
tâm tới sự luân hồi của sinh mệnh, hướng tới thần tiên 
(quan điểm lẩn tránh nhân sinh tiêu cực). Vì thế nhìn bản 
thể luận bằng con mặt duy vật hay duv tâm chính là lý do 
cơ bản của sự bất đồng về quan điểm xã hội giữa Nho gia 
và Đạo ø1a. 

Thứ ba : Quan điểm phát triển xuất sắc của Chu Dịch. 

Chu Dịch chỉ ra : "Mỗi ngày đầu mới gọi là Thịnh 
Đức" (Nhật tân chỉ vị thịnh đức) (Dịch. Hệ từ) : "Sinh Sinh 
chính là dịch" (Sinh Sinh chi vị dịch) ; "ái đức lớn của trời 
đất là sinh" (Thiên địa chì đại đức viết sinh), ý nói mặt trời 
của mỗi ngày đều là mới. "địch" là mới sinh ra và năng lực 
lớn nhất của đất trời chính là "sinh". Những quan điểm 
này đều thực sự rất xuất sắc. 

Những quan điểm trên đã nói lên sự xuất sắc của tư 
tưởng phép biện chứng Chu Dịch, đó khóng chỉ là đỉnh 
cao của phép biện chứng phương Đông, mà ta thấy tính 
tiến bộ của nó còn vượt qua cả khi đem so sánh với phép 
biện chứng của Hêghen vào thế kỷ XVIHI. Phép biện 
chứng của Hêghen tuy rất tỉnh vi nhưng lại là khách 
quan và duy vật. Như "Chu Dịch" luôn hết sức nhấn 
mạnh. "Dịch với trời đất chuẩn xác", "có trời đất, rồi vạn 
vật mới sinh ra". Chính vì thế có thể khẳng định tư tưởng 
trong phép biện chứng của Chu Dịch là tiên tiến và xuất 
sắc nhất thời cổ đại. 

3. Nguyên lý tượng số sâu sắc của Chu Dịch : 

Tượng số là hạt nhân của Dịch học, nền Dịch lý tỉnh 
sâu uyên bác bao gồm bốn kho báu lớn là Tượng, Số, Dịch, 
Chiêm. Trong đó, Tượng số là cơ sở của Dịch lý, không có 
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tượng số thì không thể có Dịch lý. Sở dĩ Dịch lý có một sức 
hấp dẫn. khả năng mê hoặc lớn hơn bất cứ một môn lý 
luận nào trong nền văn hoá truyền thống chính là vì Dịch 
lý có Tượng Số. 

Tượng số là nội dung cơ bản của Dịch học : bộ "Chu 
Dịch" đồ sộ như vậy nhưng cốt lõi cũng ở Tượng và Số. 
Tượng số là hình ảnh thu nhỏ của thiên đạo, vật đạo và 
nhân đạo. vì thế mà nó chứa những thông tin về thiên lý, 
vật lý và sinh lý của vũ trụ bao la. Đây chính là cơ sở vật 
chất để có thể ứng dụng nguyên lý Tượng Số của "Chu 
Dịch" vào suy đoán quá khứ. dự báo tương lai. 

Trong nền văn hoá truyền thống Trung Quốc, lý luận 
Tượng số của Chu Dịch được thẩm thấu sâu rộng, ứng 
dụng binh hoạt khiến cho không có bất kỳ loại hình văn 
hoá nào khác có thể theo kịp. Từ xưa tới nay, rất nhiều 
lĩnh vực, ngành nghề dù là tư duy triết học, thiên văn khí 
tượng, tâm lý, v học , kiến trúc Dịch số hay dự đoán địa 
lý... đều có mối quan hệ gắn bó rất mật thiết với Tượng số. 
Điều này nói lên địa vị cực kỳ quan trọng của Tượng số 
trong văn hoá của Trung Quốc. 


Ehoa học tư duy và khoa học thực nghiệm là hai nội 
hàm lớn của khoa học, giữa chúng có mối quan hệ hợp tác 
chặt chẽ, bổ sung và trợ giúp cho nhau. Tư duy khoa học 
của Chu Dịch tượng trưng cho tư duy khoa học phương 
Đông. có giá trị soi sáng và dẫn dường cho khoa học thực 
nghiệm. Ngày nay, khi khoa học của phương Tây phát 
triển trì trệ và khoa học thực nghiệm thì bị rơi vào tù 
ngục, khiến cho nhiều nhà khoa ¬ọc quay về với mô hình 
tư duy phương Đông, mong muốn từ văn hoá phương 
Đông, nhất là trong khoa học tư duy Thái cực của "Chu 
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Dịch" có thể tìm thấy những gợi mở. Vì vậy, thế kỷ XXI sẽ 
là thế kỷ của sự bùng nổ văn hoá phương Đông. là thế kỹ 
của châu Á, và nền lý luận tư duy Dịch học có cơ số là 
tượng số sẽ vươn dậy những tiểm lực lớn lao thúc đây sự 
phát triển của khoa học tương lai. 

Tóm lại có thể nói. Chu Dịch là khởi nguồn chính 
của văn hoá Trung Quốc, là cái nôi của văn hoá âm 
dương và là người dẫn đường cho văn hoá Thái cực. Chu 
Dịch có mỗi quan hệ hết sức mật thiết với nền văn hoá tư 
tưởng, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên cũng như 
tôn giáo của Trung Quốc. Vì thế, hoàn toàn có thể nói 
rằng : nếu không hiểu Chu Dịch thì sẽ là không hiểu văn 
hoá Trung Quốc vậy. 


š2. HU DỊCH LÀ NBỌN NGUŨN CỦA 
VĂN H0Á TRUN6 QUỗP 


I. CHU DỊCH LÀ TỔNG NGUỒN CỦA VĂN HOÁ TRUNG QUỐC. 

Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói : "Từ Khổng Tử 
đến Tôn Trung Sơn, chúng ta nên tông kết và kế thừa 
những phần di sản quí báu, điều này là rất quan trọng và 
có tác dụng lớn tới sự chỉ đạo phong trào vĩ đại ngày nay 
của chúng ta". (Tuyển tập Mao Trạch Đông - Quyển 2. 
Trang 499). 


Trung Quốc là một quốc gia văn minh cổ kính, lâu đời 
với mệt nền lịch sử văn mình 6000 năm, từng có thơi được 
xem là đỉnh cao của văn hoá thế giới, nền văn hoá của đất 
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nước này có những cống hiến lớn lao cho sự phát triển của 
văn hoá thế giới. Nguyên nhân chính là vì Trung Quốc có 
nền văn hoá truyền thống ưu tú. có cội rẻ là văn hoá học 
thuật của bách gia chư tử. lất nhiều kinh sách do chư tử 
thánh hiển của Trung Quốc trải qua biết bao gian khô đã 
viết nên chính là những vật báu trong kho tàng văn hoá 
Trung Quốc. Như Tư Mã Thiên từng nói : "Xưa Tâyv Bá bị 
tù ở Dữu lý mà diễn giải Chu Dịch. Không Tủ gặp nạn ở 
đất Trần đất Thái nên viết Xuân Thu. Khuất Nguyên bị 
đuổi, viết Ly Tao. Tử Khâu Minh bị mù làm Quốc ngữ. 
Tôn Tân cụt chân bàn binh pháp, Lã Bất Vi bị đầy sang 
Thục, đời truyền lại sách Lữ Lãm. Hàn Phi bị tù ở Tần 
làm nên những thiên thuyết nan. Cô phẫn. ba trăm bài ở 
nh Thi phần lớn đều do thánh hiển làm ra để giãi bày 
các nỗi phẫn uất". 


Trong đó "Chu Dịch" là tổng nguồn của bách gia chư 
tử, rất nhiều môn khoa học của Trung Quốc cũng bắt 
nguồn từ Chu Dịch. Chu Dịch có tác dụng thúc đẩy quan 
trọng đối với sự phát triển của nền văn hoá Trung Quốc. 
Giáo sư Trành Trung Ảnh - Hội trưởng hội kinh Dịch học 
quốc tế từng phát biểu : "Kinh Dịch là cội nguồn của văn 
hoá Trung Quốc, triết học của lĩnh Dịch là sự kết tình và 
tổng hợp của văn hoá Trung Quốc. nó quan hệ mật thiết 
tới sự tái phát triển. sự khởi sắc và cất cánh của văn hoá 
Trung Quốc”. 


II. SƠ LƯỢC VỀ BÁCH GIA CHU TỬ. 
Bách gia chư tử trỗi dậy vào khoảng thời gian từ Xuân 


Thu Chiến Quốc đến thời nhà Hán, đây cũng là thời kỳ quá 
độ từ chế độ xã hội nô lệ sang chế độ xã hội phong kiến. 


Cùng với sự biến đổi mạnh mẽ của nến chính trị xã 
hội. thể chế kinh tế. lực lượng sản xuất và quau hệ sản 
xuất. chế độ nô lệ dân dân sụp đổ trong khi xã hội phong 
kiến đang từng bước hình thành và lớn dậy. Các trào lưu 
tư đuy của giai cấp địa chủ bắt đầu hình thành và lan 
rộng, đây chính là cục điện để chư tử vươn đậy, bách gia 
dua tiếng. Cục điện này về mặt khách quan là có tắc dụng 
thúc đẩy sự phát triển của tư tưởng triết học và văn hoá 
Trung Quốc thời kỳ Tiên Tần. 


Có tất cả 189 nhà thuộc bách gia chư tử với tổng số 
tác phẩm văn chương là 4124 quyển. Trong đó chủ yếu là 
các học phái như Nho gia, Đạo gia. Âm dương gia, Pháp 
gia. Danh gia. Mặc gia, Tung hoành gia. Tạp gia, Nông 
gia. Tiểu thuyết gia. Mười học phái này được gọi là "Thập 
gia chư tử". Thực ra bách gia chư tử còn bao gồm cả Bình 
gia, học phái này cũng đã phát huy những tác dụng hết 
sức quan trọng trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. 

Trong bách gia chư tử, học phái Nho gia tôn Khổng 
Tử thời Xuân Thu làm tôn sư, Mạnh Tử và Tuân Tử thời 
Chiến Quốc làm trung thanh, đặc điểm học thuật chính là 
chú trọng luân lý xã hội, giảng về nhân. nghĩa. đạo đức. 
Tác phẩm đại biểu là "Luận ngũ" và "Mạnh Tủ". 

Học phái Đạo gia : đứng đầu là Lão Tử cuối thời Xuân 
Thu. đến giữa thời Chiến Quốc có Trang Tử làm đại biểu. 
Tác phẩm chính là "Đạo đức kinh" và "Trang Tử", nhấn 
mạnh bản thể luận vũ trụ "Đạo pháp tự nhiên" và sự tu 
luyện thanh tịnh, hư vô. 

Với Hàn Phi Tử là đại biếu, Pháp gia đại diện cho 
trào lưu tư tưởng mới thịnh hành trong xã hội phong kiến, 
với tư tưởng tương đối cấp tiến, Pháp gia có tư tương biện 
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chứng và chủ nghĩa duy vật rất sâu sắc. Tác phẩm đại 
biểu là "Hàn Phi Tử" - đây là tập đại thành của tư tưởng 
Pháp gia. 

Âm Dương gia : đại biểu là Châu Diễn, rất sùng bái 
quan điểm Dịch lý tướng số : dùng ký hiệu âm dương ngũ 
hành để biểu đạt sự vật, chú trọng phát triển thuật bói quẻ, 
thuật số ; có ảnh hưởng khá lớn tới nền v học Trung Hoa. 

Danh gia : lấy các vấn để nghiên cứu "Danh", "Thực" 
làm tên gọi học phái. có tác dụng nhất định tới sự phát 
triển của lôgic học sau này ; nhân vật đại biểu là Tuệ Thi 
và Công Tôn Long. 

Mặc gia : Người sáng lập là Mặc Định, sống trong 
khoảng thời gian từ Xuân Thu đến đầu Chiến Quốc. Tác 
phẩm đại biểu là "Mặc Tử", tư tưởng chủ yếu là "Kiêm 
thụ" (cùng chịu), cống hiến nổi bật là những ảnh hưởng 
trên các phương diện thiên văn, địa lý, vật lý, toán học đối 
với thế hệ sau. 

Tung hoành gia : đại biểu là Trương Nghị, Tô Tần, 
chư đạo là các hoạt động chính trị "hợp tung”, "liên 
hoành", tác phẩm đại biểu là "Chiến Quốc sách". 

Tạp gia.: nhân vật đại biểu là Lã Bất Vi, tác phẩm 
đại biểu là "Lã Thị Xuân Thu", chủ trương học thuật là 
"Tôn Nho, Mặc, Hợp danh, Pháp". 

Nông gia : đại biểu là Hứa Hành người thời Chiến 
Quốc ; có những liên hệ nhất định tới y học Trung Quốc. 

Binh gia : đại biểu là Tôn Tử, Tôn Bàng - tác phẩm 
chính là "Binh pháp Tôn Tử" và "Binh pháp Tôn Bàng". 
"Binh pháp Tôn Tử" là cuốn binh pháp nổi danh thời 
Chiến Quốc, gồm 89: thiên (đã bị thất truyền). Vào năm 
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1972. khi khai quật một ngôi mộ cổ thời Tây Hán ở núi 
Ngân Tước, huyện Lân Kỳ tỉnh Sơn Đông, người ta đã đào 
được một số phần của hai bộ sách này dưới dạng thẻ tre. 
Điều này đã xoá đi những ý kiến cho rằng hai bộ sách này 
chỉ là một. 

Những tư tưởng học thuật của bách gia chư tử cần 
được phân tích, nhìn nhận thấu đáo để kế thừa và phát 
huy. song cũng nên nhìn vấn đề trong tính lịch sử của nó. 
Thực ra mọi thứ, bất luận là cũ hay mới, xưa hay nay hiện 
đại hay truyền thống, chỉ cần chúng có lợi ích cho đất nước 
thì đều nên tiếp nhận và noi theo. 


hư đã nói. chư tử bách gia đều có cội nguồn sâu sắc 
từ Chu Dịch. Dịch học ví như rễ cái của cây đại thụ mà các 
học phái bách gia chư tử là những cành lá vươn ra, tạo nên 
những tư tưởng học thuật nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa, 
đem đến những ảnh hưởng sâu sắc cho nền văn hoá, tư 
tưởng, lịch sử, triết học, khoa học tự nhiên và khoa học xã 
hội, tôn giáo và nghệ thuật... Trung Quốc mấy ngàn năm 
qua. Trong đó đặc biệt là Nho gia với đại biểu là Khổng, 
Mạnh và Đạo gia với đại biểu là Lão, Trang là hai học phái 
liên quan nhiều nhất tới Dịch lý. Những tư tưởng triết học 
của Nho gia và Đạo gia đều bắt nguồn từ Dịch lý, cũng 
chính hai học phái lớn này đã mở rộng hệ thống Dịch học 
và cùng tạo ra những ảnh hưởng lớn đối với văn hoá Trung 
Quốc. Tư tưởng triết học của Nho gia sùng bái "Càn dương 
cương kiện", còn Đạo gia lại tôn vinh "khôn âm nhu 
thuận” cùng của Chu Dịch, từ đó xây dựng nên hệ thống 
tư tưởng triết học của Nho, Đạo. Nho gia lấy quẻ càn làm 
trung tâm, còn Đạo gia lây quẻ khôn làm nòng cốt, tính 
chủ động của Nho gia là cương còn của Đạo gia lại là nhu, 
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Nho gia lấy cương thắng nhược, Đạo gia lại lấy nhu khắc 
cương, Nho gia chú trọng luân lý xã hội. Đạo gia lại nặng 
về tu luyện tự nhiên. 


Hai học phái này đã phát huy Dịch lý từ hai góc độ 
khác nhau, hình thành và củng cố tư thế vững chắc tương 
trợ. bổ sung cho nhau cùng thúc đẩy văn hoá Trung Quốc 
phát triển. Mặc dù nhà Tây Hán thì hành cái gọi là "bãi 
truất Bách gia, độc tôn Nho gia", thì cũng không thể nào: 
làm mất hav khiến lu mờ đi tư tưởng Đạo gia, tư tưởng 
Đạo gia tuy có một thời gặp phải nhiều khó khăn biến đổi 
nhưng những nội hàm triết học chói lọi dù bị che phủ vẫn 
toả sáng lấp lánh, có tác dụng thúc đẩy đối với lịch sử phát 
triển triết học Trung Quốc đồng thời có những cống hiến 
hết sức nổi bật trên phương diện khoa học tự nhiên. 


Tư tưởng Nho gia vì luôn ở vị trí chính thống nên đã 
có được cho mình ánh hào quang của sự tôn vinh, ngợi ca 
mạnh mẽ. Ngoài những ảnh hưởng tương đối lớn về mặt tư 
tưởng triết học, Nho gia cũng đặc biệt nổi bật về phương 
diện xã hội học và đạo đức luân lý. Nho gia quan tâm đến 
đất nước, xã hội với những tư tưởng vươn lên tích cực và 
đạo đức luân lý cao thượng, điều này có tác dụng quan 
trọng đối với sự tu dưỡng văn hoá, diện mạo dân tộc và 
việc nâng cao tố chất tâm lý của dân tộc Trung Hoa. 

Nhà triết học Trung Quốc Nghiêm Kế Du từng nói : 
"Phép biện chứng trong triết học Trung Quốc có hai hệ 
thống lớn : Một hệ thống tôn sùng "cương", chủ động, quí 
hữu, đây là do "Dịch truyện" khai sáng ; Một hệ thống tôn 
sùng "Nhu" chủ tĩnh, quí vô, đây là do Triết học Lão Tử 
khai sáng. Hai học phát này đều có những ảnh hưởng rất 
lớn đối với lịch sử phát triển triết học Trung Quốc". 
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(Nghiêm Kế Du - "Lão Tử sở dịch" - trang 55, NXB Cổ tịch 
Thượng Hải). 

Ngoài ra. Pháp gia. Âm dương gia, Mặc gia. Binh gia, 
Nông gia và Tạp gia... cũng đều có nguồn gốc từ "Dịch", 
đều có sự liên quan chặt chẽ với văn hoá Trung Quốc và có 
những ảnh hưởng ở các góc độ và mức độ khác nhau đối 
với sự hình thành và phát triển văn hoá tư tưởng Trung 
Quốc. Vì vậy muốn tiến thêm một bước nghiên cứu. khai 
thác văn hoá truyền thông Trung Quốc, nhất thiết phải 
nghiên cứu cặn kẽ và kỹ lưỡng về Chu lịch và bách gia 
chư tử. tìm hiểu ngọn nguồn để phát huy những tỉnh hoa 
của nó bởi đó chính là mảnh đất nuôi dưỡng nền văn hoá 
Trung-Hoa. 


33. PHÂN TÍPH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHU DỊPH 


I. LÝ DO CHU DỊCH VẤN TRƯỜNG TỒN QUA MẤY NGÀN 
NĂM LỊCH SỬ. 


Sở dĩ văn hoá Trung Hoa tươi đẹp trải qua lịch sử 
mấy ngàn năm vẫn không bị suy mà ngày càng được các 
quốc gia trên thế giới ngưỡng mộ chính là bởi vì nó có một 
hệ thống văn hoá độc đáo với cơ sở văn hoá âm dương của 
"Chu Dịch". Văn hoá âm dương là văn hoá nguyên - khởi 
đầu của văn hoá Trung Quốc, đã đặt cơ sở cho việc hình 
thành và phát triển nền văn hoá nước này. Mặc cho sự 
xâm nhập của văn hoá nước ngoài hay văn hoá phương 
Tây, mặc cho những phong ba bão tấp của các triều đại 


phong kiến, mấy ngàn năm qua, văn hoá Trung Hoa vẫn 
vượt qua mọi gian truân thử thách để không những 
không bị vùi đập mà ngược lại. còn vươn lên toa sáng như 
một kỳ tích. 

Tân Thuỷ Hoàng đốt sách chôn học trò. cuộc xâm lược 
văn hoá sau chiến tranh nha phiến, rồi cuộc "đại cách 
mạng văn hoá" làm kinh sợ cả thế giới, đó là những sự 
kiện tàn phá thăm khốc nền văn hoá Trung Hoa. Song dù 
có thế nào, nền văn hoá cổ kính ấy vẫn luôn giữ được 
nguyên vẹn sức cuốn hút thần kỳ mà toát lên một sức sống 
vô cùng mạnh mẽ. 


Quá trình phát triển của "Chu Dịch" chính là hình 
ảnh thu nhỏ của con đường phát triển văn hoá truyền 
thống Trung Quốc. Con đường "Chu Dịch" là con đường 
toả sáng vạn trượng nhưng cũng không hề bằng phẳng. Do 
nội dung "bốc văn hợp nhất" thời cổ đại mà Kinh Dịch 
không thể không bị khoác lên cái áo bói toán, mê tín. Diều 
này ¿uỷ giúp Kinh Dịch may mắn thoát được ngọn lửa 
thiêu đốt của Tần Thuỷ Hoàng nhưng vào thời cận đại lại 
bị phái Nghĩ cổ liệt vào hàng mê tín phong kiến. Thậm chí, 
trong cuộc đại cách mạng văn hoá, tác phẩm được coi là 
kinh điển của Nho gia - Chu Dịch cùng với Khổng Tủ và 
Nho gia càng bị dẫm đạp trong một thời gian dài. Mấy 
năm gần đây, làn sóng nghiên cứu Chu Dịch trên thế giới 
đang lên cao, khiến Chu Dịch thoát khỏi vực sâu, tìm lại 
dáng vẻ rạng rỡ và lại bắt đầu. toả sáng. 

Mấy chục năm qua, cùng với sự thăm dò, tìm kiếm từ 
Kinh Dịch của các môn ngành khoa học đã xuất hiện 
những nhận thức mới và đánh giá mới về nó. Làn sóng 
nghiên cứu Kinh Dịch đang lan khắp Trung Quốc, Kinh 
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Dịch lại bắt đầu bước vào một thời kỳ lịch sử mới. 


Cùng với cao trào nghiên cứu linh Dịch, văn hoá 
truyền thống Trung Quốc cũng bắt đầu một cao trào mới. 
Những tái nhận thức và tái phát triển về Khổng Tủ, 
Mạnh Tủ, Lão Tử, Trang Tử. bách gia chư tử và những 
loại hình nghệ thuật dân gian trong văn hoá truyền 
thống Trung Quốc lại bất đầu được hình thành và củng 
cố. Á vận hội Bác Kinh thu hút cả thế giới quan tâm sở dĩ 
giành được thành công ngoài sức tưởng tượng trong các 
màn khai mạc và bế mạc chính là vì có dược sức quyến rũ 
điệu kỳ từ văn hoá truyền thống Trurg Quốc. Những 
công trình kiến trúc phục vụ Á vận hội "Càn Long kiện 
trời", những điệu múa. màn võ thuật, hội hoạ điêu khắc - 
cổ truyền thể hiện cái khí của dương cương và cái mỹ của 
âm nhu. những món ăn mang đậm phong vị và nghệ 
thuật điều chế. ẩm thực Trung Hoa và tỉnh thần đoàn kết 
vươn lên..., tất có đó chính là tình hoa của văn hoá cổ 
truyền Trung Quốc. 


Do "Kinh Dịch" là ngọn nguồn. cơ sở của văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. Nên từ xưa tới nay nó luôn được 
xếp hàng đầu trong kho tàng kinh sách Trung Hoa, hàng 
đầu trong tứ thư ngũ kinh. Hệ thống Dịch học rộng lớn với 
cơ sở là "Kinh Dịch" và "Dịch truyện" có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với bách gia chư tử cũng như nền văn hoá chung. 
Nền Dịch lý tỉnh sâu uyên bác thấm nhuần trong văn hoá 
truyền thống, tạo ra tác dụng thúc đẩy tích cực đối với sự 
phát triển của nền văn hoá này. 

Vì thế có thể nói vận mệnh của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc là gắn liền với những bước thăng trầm trên 
con đường phát triển của Chu Dịch. Việc nhận thức lại 
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Chu Địch đã đánh đấu sự tái phát triển của văn hoá 
truyền thống Trung Hoa. Nên, bất cứ sự xuyên tạc hav 
giải thích sai lệch về linh Dịch đều là sai lầm. Mặc dù 
trong quá trình phát triển của Kinh Dịch đã nảy sinh một 
số hoạt động mê tín dị đoan lơi dụng Kinh Dịch để hành 
nghề bói toán. nhưng đây chỉ là những sinh vật ký sinh ô 
nhiễm trên một kiến thể bình thường, sẽ không thể tổn tại 
được lâu đài nên không thể vì thế mà phủ nhận cao trào 
nghiên cứu lính Dịch mà cần phải coi trọng tác dụng to 
lớn của việc nghiên cứu này, đối với sự thúc đẩy nền văn 
hoá truyền thống Trung Hoa phát triển. 


II. TỔNG KẾT THỜI KỲ ĐẦU CỦA DỊCH QUẺ ĐỐI VỚI VĂN 
HOÁ ÂM DƯƠNG TRUNG HOA. 


Văn hoá âm dương là ngọn nguồn của văn hoá 
truyền thống Trung Quốc, là mẫu hình cơ bản của văn 
hoá Trung Hoa. Văn hoá Trung Quốc vốn được khởi 
nguồn từ rất sớm - ngay khi chưa có chữ viết, sử sách ghi 
lại. Từ những hình vẽ trên các để gốm màu đào được ở 
các đi chỉ thuộc văn hoá Ngưỡng Thiều của hơn 6000 năm 
trước, người ta đã chứng minh được rằng, văn hoá âm 
dương được bắt đầu từ rất sớm. Ngay từ thời thượng cổ xa 
xưa đã có nền văn hoá âm dương phong phú đa dạng, rực 
rỡ sắc màu, Kinh Dịch chẳng qua cũng chỉ có tác dụng kế 
thừa và gợi mở mà thôi. 

Cách đây khoảng hơn 6000 năm, tổ tiên của người 
Trung Quốc đã gắn bó với vùng Trung Nguyên. Họ cư trú 
ở lưu vực sông Hoàng Hà và tiến hành canh tác dựa trên 
quan sát thiên nhiên, khí tượng. Vì thế họ trở nên rất 
nhạy cảm với sự biến đổi của thiên tượng, mặt trăng, mặt 


379 


trời ; đây chính là "quan tượng phụ thời" (quan sát thiên 
nhiên để biết được sự biến đổi của thời tiết mà sau này 
Chu Dịch đã tổng kết. 


Sự giao thế giữa ngày và đêm, hàn ôn ấm lạnh, hoa 
đỏ lá xanh, núi cao biển sâu, rồng bav rùa nằm. đá cứng 
cây mềm... là những hiện tượng của đại tự nhiên. Tất cả 
những hiện tượng đối lập sáng tối, nóng lạnh, động tĩnh, 
cương nhu này đã khiến cho người xưa chú ý và nảy sinh 
những cảm hứng mạnh mẽ. dần dân hình thành ấn tượng 
đối với âm dương. Đây là mảnh đất để nảy nở hạt giống 
tươi đẹp văn hoá Âm dương. 


Văn hoá âm dương thời kỳ viễn cổ bao gồm văn hoá 
Đồ Đằng giai đoạn sớm nhất. Dù là sùng bái tự nhiên 
sùng bái sinh sản hay sùng bái động vật thì đều lấy âm 
dương làm cơ sở. Như Mặt trời và mặt trăng, núi cao và 
sông sâu, long hổ và phượng qui, nữ và nam... là những 
hình vẽ trên các di vật văn hoá hay hình đôi cá âm dương 
vờn nhau trên các bồn, chậu hay hình cánh hoa và chim 
ba chân tượng trưng cho bộ phận sinh dục của nam và nữ. 

Ngoài ra còn có hình vẽ thể hiện Mặt trăng và Mặt 
trời, hay hình con rồng với uy lực vô song, hình chim đen 
đẹp bí hiểm, hình rắn độc ác, rùa với vẻ linh thiêng, thần 
bí, hình Phục Hy mình rồng, hình Nữ Oa thân rắn... đều 
là những hình vẽ tiềm ẩn nguyên lý âm dương. Hình thức 
biểu hiện đầu tiên của Bát quái là việc vạch ra các ký 
hiệu, đây là sự phản ánh ấn tượng đối với âm dương trong 
thời kỳ chữ viết khắc hoạ nguyên thuỷ. 

Có thể thấy ở hình dạng sơ khai của Dịch quẻ trên 
các văn vật đồng đen thời kỳ đầu nhà Chu đã đào thấy 
được và qua những khảo chứng của ông Trương Chính 
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Lãng một điều rằng, Dịch quẻ thời sơ Chu ° 


!' trong đó có 
m— —"*" và "—" có thể chính là nguyên hình của Âm dương 
hào thời kỳ đầu. Dịch quẻ thời kỳ đầu đánh dấu sự tổng 
kết sơ bộ của "Chu tịch" đôi với văn hoá âm dương thời 
thượng cổ Trung Quốc. 


III. KINH DỊCH ĐỐI VỚI SỰ THĂNG HOA CỦA VĂN HOÁ ÂM 
DƯƠNG TRUNG QUỐC. 


Trong dòng chảy lịch sử hơn 3000 năm của xã hội 
thượng cổ. văn hoá âm dương Trung Quốc đã trải qua một 
quá trình đi từ manh nha đến phát triển. Dịch quẻ thời kỳ 
đầu chính là sự tổng kết sơ bộ đối với văn hoá Âm Dương. 


Còn bát quái và 64 quẻ trong Chu Dịch lại là sự 
thăng hoa của văn hoá âm đương. 


"” 


Âm hào "— —" và dương hào "—" của Chu Dịch là 
hai ký hiệu thần kỳ cấu thành nhân tố cơ bản của văn 
hoá Trung Hoa. 


— —" và "—" bắt nguồn từ vật chất. từ sự quan sát 
các hiện tượng tự nhiên từ đó tạo nên nét đặc sắc trong 
văn hoá cảm tỉnh của văn hoá Trung Hoa. 


Nguyên hình của hào âm, tượng trưng cho sự gập 
ghếnh của núi cao âm u, hào dương "-" lại biểu hiện ánh 
sáng mặt trời chiếu rọi và lan toä khắp nơi, và là nước 
(thuỷ) “' với hình sóng uốn lượn. 

Hào âm "— ——" và hào dương "—" đều tượng trưng cho 


sự sùng bái sinh sản "nữ Ú", "nam căn" thơi cô đại, có thê 
đoán biết được điều này dựa trên các hình vẽ tượng hình trên 


®' Trương Chính Lăng: "Gin thích về Dịch que trên các khí cụ đồng đen thời sơ Chủ”. 


C®? 1u Lập Phu : Nghiên cứu "Chu Địch" và thiền văn học. luận văn Chủ Địch và 
văn hoá Trung Quốc - (Tư Sơn năm 1990). 
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các bồn gấm màu đào thấy được thuộc di chỉ văn hoá Ngưỡng 
Thiểu của 6000 năm trước đây (xem Hình 9-ã đến 9-96). 
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Hào âm "— -—" vào hào dương "—" đại biểu cho 
nguồn gốc của âm dương còn có thể được ký hiệu tượng 
trưng cho nữ tï và dương căn. 

Ngoài ra từ văn hoá Tôtem - văn hoá cá của Trung Quốc 
thời xưa cũng có thể thấy được môi quan hệ của ———" và 
"—" với âm dương. như hình cá âm dương trên các chậu 
gốm màu đào được trong đi chỉ văn hoá Ngưỡng Thiều ở 
thôn Bán Ba. Tây An có thể chính là khởi đầu của cá âm 
dương trong hình Thái cực. Xem Hình 11.1. 


Hơn nữa. quan niệm âm dương hào của Kinh Dịch 
cũng có quan hệ mật thiết với mặt trăng và mặt trời. bản 
thân chữ "Dịch" cũng là do hai chữ "Nhật" và nguyệt ghép 
thành. Sách "Thuyết văn giải tự" viết : "Nhật nguyệt là 
dịch, giống như âm dương vậy”. 

Trong lĩnh Dịch. Bát quái và 64 quê đã cô dong hình 
thức biến hoá âm dương trong giới tự nhiên bằng sự biến 
hoá của âm dương hào. phản ánh rất tỉnh vi qui luật 
khách quan của sự vận động vật chất trong giới tự nhiên 
“dịch. không dịch và giam dịch" (Dịch, bất địch cập giản 
dịch) với sự cô đúc cao độ. 

Chữ nghĩa trong Quê từ và Hào từ hàm chứa sâu sắc 
nguyên lý vận động âm dương. bao gồm sự chuyển hoá của 
âm dương và đạo lý của tác dụng tương hỗ. Đặc biệt là 
“Bát quái” trong lĩnh Dịch và những manh nhà của quan 
mệm Ngũ hành trong Dịch truyện đã có những ảnh hưởng 
sâu sắc tới sự hình thành của thuyết Ngũ hành sau này, 
đồng thời cũng đặt ra cơ sở cho học thuyết âm dương ngũ 
hãnh Trung Hoa. 
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"Dịch truyện" có tác dụng thăng hoa quan trọng đối 
với lý luận âm dương và vì thế đã nâng cao lên rất nhiều 
giá trị của lý luận âm dương trong "Kinh Dịch" và có 
những cống hiến rất kiệt xuất đối với nền lý luận âm 
dương Trung Quốc. Sự thành thục và không ngẫu "lên 
của Dịch truyện vào thời Chiến Quốc là thời kỳ có những 
biến chuyển xã hội to lớn. Tư tưởng học thuật sôi động, 
bách gia chư tử xuất hiện đông đảo như nấm sau mưa đã 
tổng kết được những thành tựu rực rỡ trong thời đại hoàng 
kim này của lịch sử tư tưởng Trung Quốc. Những luận bàn 
của "Dịch - Hệ từ truyện" đối với âm đương cũng hết sức 
tình vị, sâu sắc với những triết lý biện chứng chặt chẽ. đã 
đặt nền tẳng cho triết học Trung Quốc đồng thời khai sáng 
nên những lĩnh vực mới để phát triển tư tưởng chính trị 
của bách gia chư tử Trung Quốc và cũng là đặt ra cơ sở để 
phát triển nền văn hoá tư tưởng Trung Hoa. 


IV. HỆ THỐNG DỊCH HỌC ĐÃ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
VĂN HOÄ ÂM DƯƠNG TRUNG HOA 


Hệ thống Dịch học có tác dụng thúc đấy tích cực đối 
với sự hình thành và phát triển của văn hoá âm dương 
Trung Hoa. 

Hệ thông Dịch học rộng lớn với nền lý luận tình vị 
chính là cơ sở của học thuyết âm dương ngũ hành. Những 
bát quái, thái cực, hà đồ, lạc thư đều là hình ảnh thu nhỏ 
của sự biến hoá âm dương. đặc biệt Hà đồ và Lạc thư 
chính là những mẫu mực đầu tiên của Ngũ hành trong 
"Thượng thư Hồng Phạm". Âm dương ngũ hành của Dịch 
học đã ngấm sâu và lan rộng vào mọi lĩnh vực của văn hoá 
cổ đại Trung Quốc. đó là tư tưởng. triết học, thiên văn học, 
v học. tâm lý học. luân lý học, quân sự. kinh tế, toán học, 
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thiên văn học, địa lý, vật lý, hoá học. tôn giáo sinh vật và 
_ bách gia chư tử. nghệ thuật, tiên đoán, dân tục... mấy 
ngàn năm qua đếu có mối tương quan mật thiết với âm 
dương ngũ hành. Văn hoá âm dương đã có tác dụng thúc 
đấy quan trọng tới tự hình thành và phát triển của môn 
ngành mọi lĩnh vực. 


Hệ thống Dịch học đồ sộ và các học phái bách gia chư 
tử do nó vun tưới đã làm nên hệ thống văn hoá tư tưởng 
bất hủ của Trung Quốc. 


Văn hoá Trung Quốc sở đi có được ánh hào quan huy 
hoàng như vậy chính là vì nó có mối liên hệ quan trọng với 
Dịch lý. Dịch lý có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự hình 
thành và phát triển của văn hoá Trung Quốc. nếu không 
có Dịch lý thì chắc chắn sẽ không có được nền văn hoá 
truyền thống đẹp đẽ như thế cho đất nước Trung Quốc. 
linh Dịch không chỉ đã tổng kết một cách hệ thống toàn 
diện văn hoá truyền thống Trung Quốc cổ đại mà còn làm 
công việc kế thừa. nối tiếp quá khứ, mở ra tương lai và góp 
phần sáng tạo nên những lĩnh vực mới rộng lớn hơn. Nếu 
không nói tới các mặt khác mà chỉ nhìn vào những ảnh 
hưởng của triết lý âm dương đối với văn hoá âm dương 
Trung Quốc thì cũng đủ để thấy rằng nó thực sự rất vĩ đại. 

Chu Dịch đã trải qua một quá trình phát triển không 
suôn sẻ. nó đã đại điện cho con đường phát triển đầy gian 
nan của văn hoá truyền thống Trung Quốc, vượt qua bao 
nhiêu phong ba bão táp, có lúc được coi là kinh điển, được 
tôn vinh như một thứ báu vật, có khi lại bị xem là mê tín, 
lạc hậu, bị vùi đập như trong địa ngục. Song mấy ngàn 
năm lịch sử đã chứng mình được Kinh Dịch là một tác 
phẩm vĩ đại đã kinh qua khảo nghiệm. trở nên không thể 
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phủ nhận được. Phủ nhận Dịch học trên thực tế chính là 
đã nhổ đi tất cả cội rễ của văn hoá truyền thống Trung 
Hoa. Vì vậy, đánh giá Dịch học là việc làm có ý nghĩa lịch 
sử rất quan trọng. 


Tác dụng của việc nhận thức lại Dịch lý trong nền 
văn hoá Trung Quốc. không những chỉ có ý nghĩa lịch sử 
sâu sắc mà còn có một giá trị hiện thực sâu sắc. Thời hiện 
đại, khoa học đã phát triển cao hơn rất nhiều so với thời cổ 
đại, vậy thì tại sao lại phải tìm kiếm và khai thác từ trong 
Dịch lý ? Đó phải chăng là sự tụt lài 2 Vì sao khoa học của 
mấy ngàn năm sau lại phải đi tìm sự chỉ dẫn và gợi ý 
trong những lĩnh vực của mấy ngàn năm trước ? Chính là 
vì thời đại ngày nay là thời đại tư duy phần tích quay về 
với tư duy tổng hợp, là lúc mà văn hoá phương Tây và văn 
hoá phương Đông cần bổ trợ cho nhau ; lại do Dịch lý là 
người mở đường cho mô hình tư duy tổng hợp, là tổ tiên 
của tư duy trừu tượng nên nó vừa cổ kính lại vừa trẻ 
trung. Các học giả thời hiện đại khi nghiên :ứu lại "Kinh 
Dịch" đương nhiên cũng không phải để tìm kiếm trong nó 
những cách thức thực nghiệm cụ thể mà tìm kiếm những 
sự gợi mở. chỉ dẫn ở tầm vĩ mô. 

Nền Tượng Số đa dạng trong "Kinh Dịch" với nguyên 
lý Dịch bao gồm triết lý, số lý và văn lý, bao gồm tư duy 
trừu tượng, tư duy lôgic, nguyên lý tương đối, nguyên lý 
biện chứng, nguyên lý mơ hồ, nguyên lý tương hỗ, nguyên 
lý chu l'ÿ và các quan điểm đặc hữu như chỉnh thể quan, 
bình hằng quan, vận động quan, viên đạo quan, trung hoà 
quan... nhất định sẽ lại tái hiện thần lực diệu kỳ của nó. 

Sự ra đời của Kinh Dịch đã chứng minh rằng Trung 
Quốc ngay từ thời xa xưa đã có một nền văn minh ở trình 
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độ cao, cùng với sự nỗ lực của các học giả trong và ngoài 
nước, Kinh Dịch nhất định sẽ lại có những cống hiến mới 
và vĩ đại hơn cho nền văn minh nhân loại. 


ö4. ĐÁNH BIÁ tHU DỊCH NHƯ THẾ NÀ0 ? 


I. NHÌN NHẬN CHU DỊCH MỘT CÁCH LtÍCH SỬ VÀ BIỆN 
CHỨNG. 


Đầu tiên, tác phẩm triết học vĩ đại "Chu Dịch" được 
xây dựng dưới hình thức bốc vu (bói toán), nhưng không 
thể vì thế mà phủ nhận đi tính khoa học của nó. Muốn 
nhận thức đúng về giá trị của Chu Dịch cần phải có cái 
nhìn mang tính lịch sử. Trung Quốc cô đẹi chính là thời 
đại tổng hợp của văn hoá ký hiệu và văn hoá bói toán mà 
bát quái của Chu Dịch chính là sự tổng kết của văn hoá ký 
hiệu thời đại đó và bốc từ của Chu Dịch thì là sự phân ánh 
của nên văn hoá bói toán đương thời. 

Nếu như vì thế mà cho rằng Kinh Dịch là những cặn 
bã thì lẽ nào văn giáp cốt thời Thương Chu mà đa số đều 
là bốc từ cũng là thứ cặn bã ? "Tả truyện" và "Quốc ngữ" 
cũng có rất nhiều bốc từ : đây là sự phân ánh của lịch sử, 
mà lịch sử thì không thể thay đổi được. 

Tại sao chúng ta lại cần phải nghiên cứu Chu Dịch - 
một tác phẩm của hơn 3000 năm trước ? Chúng ta đều biết 
triết học là những chỉ đạo của khoa học tự nhiên, sức sống 
của nó không giống với thời gian sinh tôn của khoa học tự 
nhiên. bản thân sức sống của khoa học tự nhiên cũng là 
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bất nhất, song một khi đã lập nên được triết học thì sẽ rất 
khó thay đổi. Bởi nó là thứ thuộc hình thái ý thức, chính vì 
vậy mà Chu Dịch - một tác phẩm vĩ đại vốn là kết tinh trí 
tuệ của nhân dân lao động Trung Quốc qua mấy ngàn 
năm lịch sử, một tác phẩm đã vượt qua không gian và thời 
gian. vượt qua thời đại và sự khảo ngh'iệm của của hơn 
3000 năm lại càng không dễ dàng thay đổi. 3000 năm tuy 
là một quãng thời gian rất dài đối với chúng ta, nhưng lại 
chỉ ngắn như hơi thở đối với sự tồn tại của trái đất, hay 
cũng chỉ cái nháy mắt trong lịch sử phát triển lâu dài của 
nhân loại mà thôi. Vì thế sao lại có thể cho rằng Chu Dịch 
là cổ lão mà phủ nhận chân lý của nó bởi ngay cả chúng 
ta sau mấy ngàn năm nữa lẽ nào cũng không trở thành 
những cổ nhân ? 


Mặt khác, nếu xem Chu Dịch là một vấn để cặn bã 
thì sẽ phải nhìn nó như thế nào. Vì sao nội hàm của Chu 
Dịch lại rộng lớn như vậy ? Chính là vì Chu Dịch không 
phải là tác phẩm của một triều đại, một cá nhân mà là kết 
tỉnh trí tuệ qua suốt mấy ngàn năm của nhân dân lao 
động Trung Quốc cổ đại. Trước đây, tác phẩm này được 
lưu truyền rất rộng rãi, ngay cả khi Tần Thuỷ Hoàng đốt 
sách bài Nho cũng không nỡ đem đốt nó đi, vậy thì chúng 
ta ngày nay cớ sao lại cứ cố phủ định nó. Hơn nữa, bất cứ 
một tác phẩm cổ điển nào cũng đều có những khiếm 
khuyết nhất định. Bộ sách Chu Dịch vĩ đại và quí báu như 
vậy của Trung Quốc, liệu chúng ta đã hấp thụ được hết 
tình hoa của nó chưa, tại sao lại cứ cố tình bới lông tìm 
vết, moi móc khuyết điểm. Ngọc cuối cùng vẫn là ngọc, 
ánh sáng của nó là không thể bị che lấp, những nhược 
điểm dù ít dù nhiều thì cũng không thể lấn át hay khiến 
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lu mờ đi những ưu điểm đã được thừa nhận. Ngọc dù có 
chút tì vết thì cũng vẫn luôn là ngọc. 


II. ANH HƯỚNG CỦA KINH DỊCH ĐỐI VỚI NHO, ĐẠO, PHẬT 
VÀ BÁCH GIA CHƯ TỬ. 


"Kinh Dịch" là tác phẩm của thời Tây Chu, nó có ảnh 
hưởng lới tới Nho gia. Đạo gia, Âm dương gia. Pháp gia. 
Nho gia với đại biểu là Khổng Tử thì tuân theo "Càn 
dương cương kiện" của Kinh Dịch, còn Đạo gia với đại biểu 
là Lão Tử lại tuân theo "khôn âm nhu thuận" cũng của 
Kinh Dịch. Như vậy, cả hai thực tế đều xuất phát từ Chu 
Dịch, gọi là cùng nguồn mà khác đường (đồng nguyên thù 
đổ) - cùng gốc mà phân nhánh. Tác phẩm kinh điển mà 
Nho gia tôn thở là "Dịch truyện" còn Đạo gia thì sùng bái 
"Đạo Đức kinh". "Dịch truyện" tuy là tác phẩm coi trọng cả 
càn (trời) và khôn (đất) nhưng vẫn thiên về "càn dương" 
còn "Đạo đức kinh" nghiêng hẳn về "Khôn âm", từ đó phân 
biệt thành cơ sở lý luận của Nho gia và Đạo gia. Tuy vậy, 
chúng đều có nguồn gốc từ "Chu Dịch". 

Phái nghĩa lý của Chu Dịch trước đây trên thực tế lại 
phân thành hai phái lớn là Nho gia dịch và Đạo gia dịch. 
Nho gia dịch lấy "càn dương cương kiện" làm tôn chỉ, để 
xướng chủ trương nhập thế, tham gia chính sự, tự cường 
không nghỉ, vì thế còn được gọi là Luân lý dịch : còn Đạo 
gia dịch lại lấy Khôn âm nhu thuận làm tôn chỉ, chủ 
trương vô vị, lánh xa thế tục. đạo pháp tự nhiên (tuân theo 
lẽ tự nhiên), chuyên tâm tu luyện nội đan, hái cây tìm 
thuốc. gần với đất trời, vì thế còn được gọi là Tự nhiên 
dịch. Như vậy, Nho gia dịch và Đạo gia dịch phân ra thì là 
hai. hợp lại thì là một, đều là hai dòng lón thuộc phái 
Nghĩa lý Chu Dịch. 
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Đặc điểm của văn hoá Trung Quốc là sự tôn sùng 
chỉnh thể thống nhất, sự phát triển của bách gia chư tử 
hoàn toàn không hề là cô lập mà có mối quan hệ dựa vào 
nhau cùng tồn tại. Do đó hai phái Nho - Đạo là cùng một 
nguồn nhưng lại đi theo hai con đường, lúc hợp lúc phân. 
vừa đối lập lại vừa thông nhất. Mặc dù Nho gia có thời 
chiếm địa vị thống trị nhưng thông thường là ca hai cùng 
nhau phát triển và hoà hợp. Đặc biệt trong thời kỳ Phật 
học ồ ạt tiến vào Trung Quốc, để đối kháng với nó, hai 
phái này lại càng kết hợp chặt chẽ với nhau để bảo vệ địa 
vị của văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

Do Nho gia chủ trương nhập thế, nhấn mạnh trách 
nhiệm của mỗi người đối với xã hội, lại đề cao đấu tranh, 
vì thế mà trong lịch sử nó luôn giữ được vị trí "tại triều", 
trong khi Đạo gia chủ trương xuất thế, để cao tự do cá 
nhân và quay về với tự nhiên, thanh tịnh vô vi nên vẫn 
phải đứng ở vị trí "tại dã". Tóm lại, hai phái Nho - Đạo 
sùng bái hai mặt khác nhau âm động, dương tĩnh cùng 
của "Kinh Dịch" luôn cùng phát triển, nguồn gốc lý luận 
của cả hai đều xuất phát từ Kinh Dịch, thậm chí cả việc 
luyện nội đan của Đạo giáo cũng được chỉ đạo bởi Dịch lý. 


Âm dương gia là học phái của thời Chiến Quốc với đại 
biểu là Châu Diễn. Hạt nhân lý luận của phái này là 
thuyết âm dương ngũ hành cũng có nguồn gốc từ "Dịch" 
song việc âm dương gia đem mở rộng âm dương ngũ hành 
vào chính sự, dùng cái gọi là "sự nghỉ ngơi âm dương" (Âm 
dương Tiêu tức), hay "sự chuyển xưng ngũ đức" (ngũ đức 
chuyển xưng) để giải thích sự thay đổi các triểu đại lại là 
đi ngược lại cá! lý trong "Dịch". 


Sau khi Phật giáo của Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc 
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thì để có thể có được một chỗ đứng vững chắc, nó đã tiếp 
thu một số tư tưởng của Nho dịch như đạo trung dung, đạo 
hiếu và đạo nhân, vì thế về mặt khách quan thì chính Phật 
giáo đã xúc tiến việc dung nhập Nho - Phật. 

Những lập luận trên đã chứng tỏ Chu Dịch chính là 
tổng nguồn cho bách gia chư tử Trung Quốc, nó có quan hệ 
mật thiết với Nho, Đạo và phật học. 


III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHU DỊCH VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
TRUNG QUỐC. 


Chu Dịch là một tác phẩm triết học vĩ đại mà triết 
học chính là môn khoa học dẫn đường cho các ngành khoa 
học tự nhiên, vì thế Chu Dịch có mối quan hệ mật thiết với 
rất nhiều môn ngành khoa học của Trung Quốc. 

Chu Dịch với triết lý âm dương ngũ hành độc đáo và 
những tư tưởng biện chứng rất tình v1 đã tạo được những 
ảnh hưởng sâu sắc đối với khoa học tự nhiên và khoa học 
xã hội Trung Quốc, đặc biệt nó có tác dụng quyết định tới 
sự hình thành nền văn hoá âm dương độc đáo của Trung 
Quốc. 


Chu Dịch quả là một kiệt tác lấp lãnh ánh sáng trí tuệ 
rạng ngời. 

Xét về phương diện y học. do "Chu Dịch" chính là suối 
nguồn của lý luận âm dương trong khi y học Trung Hoa lại 
là một khoa học tự nhiên có cơ sở lý luận là âm dương, vì 
thế mà quan hệ của nó với Chu Dịch là vô cùng mật thiết, 
đúng như nhà y học lớn thời Minh Trương Cảnh Nhạc nói : 
"Âm dương tuy có sẵn trong nội kinh, nhưng biến hoá thì 
không thể bằng "Kinh Dịch". Y lý khởi nguồn từ Dịch lý. 
Dịch lý có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và 
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phát triển của lý luận y học Trung Quốc. Mặt khác, y học 
Trung Hoa cũng là một hình mẫu của sự vận dụng Dịch 
học vào trong khoa học tự nhiên đồng thời quay lại góp 
phần phát triển Dịch học. 


Thông qua việc nghiên cứu "Chu Dịch" và y học 
Trung Quốc, thấy được lý luận "một âm một dương là dạo” 
(Nhất âm. nhất dương chỉ vị đạo) của Chu Dịch là sự khái 
quát vạn sự vạn vật, hàm chứa qui luật vận động của vật 
chất ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Sự vận động của mọi sự vật 
trong vũ trụ đều là vận động âm dương và tính phổ biến 
của nó có thể sánh ngang với thuyết tương đối của 
Anhxtanh. Quy luật vận động âm dương không chỉ thích 
hợp với y học Trung Hoa mà còn phù hợp rộng rãi với khoa 
học tự nhiên và khoa học xã hội và sẽ trở thành qui luật 
phổ biến để tìm hiểu sự vận động của vạn vật. 

Trên phương diện văn học, Dịch lý được coi là tiêu 
chuẩn thẩm mỹ của văn học, như "Văn tâm điêu long" đã 
xem Kinh Dịch là cảnh giới cao của thẩm mỹ văn học. 

Các lĩnh vực khác như nghệ thuật, mỹ học, nhạc luật, 
vũ đạo, kiến trúc, thể dục, võ thuật... Cũng đều chịu sự 
ảnh hưởng sâu sắc của Kinh Dịch như các quan điểm 
"dương cương âm nhu", "động tĩnh hư thực" của Chu Dịch 
đã thấm nhuần trong các môn ngành khoa học kể trên. 


Thiên văn họ+ cổ, lịch số, toán kinh đều có mối quan 
hệ mật thiết với Tượng số của "Chu Dịch". Như trong cuốn 
sách toán học đâu tiên của Trung Quốc - "Chu Tì¡ toán 
kinh" đã có rất nhiều ứng dụng liên quan tới Dịch số và 
Dịch lý. 


Hiện nay có nhiều học giả đã phát hiện ra mối quan 
hệ thần bí giữa Chu Dịch và di truyền học, khoa học giới 
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tính, ngữ thanh học, sinh thái học, phỏng sinh học, vật 
hậu học (Khoa học về quan hệ chu kỳ giữa sinh vật và 
khí hậu)... 


Khoa học Dịch hồi sinh mạnh mẽ như hiện nay đã nói 
lên sức hấp dẫn thần kỳ của Chu Dịch trong khoa học tự 
nhiên. 


IV. ANH HƯỚNG CỦA CHU DỊCH ĐỐI VỚI KHOA HỌC XÃ 
HỘI TRUNG QUỐC. 

Chu Dịch là một kiệt tác xã hội học. 

Ảnh hưởng của Chu Dịch đối với khoa học xã hội là 
hết sức toàn điện, nó dường như liên quan tới mọi lĩnh vực 
của khoa học tự nhiên. 

1. Chu Dịch đặt nền móng cho sự phát triển 
triết học cổ đại Trung Quốc. 

Triết lý duy vật biện chứng của Chu Dịch đã trở 
thành nền tầng của triết học cổ đại Trung Quốc đồng thời 
anh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của bách gia chư tử. 

Nhờ có nền tảng duy vật cộng với phép biện chứng 
chặt chẽ mà tư tưởng triết học Chu Dịch có những ảnh 
hưởng lớn tới sự phát triển triết học và tư tưởng của Trung 
Quốc cổ đại. Tư tưởng phép biện chứng của nó cùng với 
"Lão Tử" có tác dụng thúc đấy to lớn đối với sự hình thành 
và phát triển của tư tưởng phép biện chứng cổ đại. 

"Dịch truyện" và "Lão Tử" là hai tác phẩm lớn ảnh 
hưởng mạnh mẽ nhất tới tư tưởng triết học của Trung 
Quốc cổ đại. Triết lý của chúng đều có khởi nguồn từ Chu 
Dịch. Trong đó tư tưởng phép biện chứng của "Dịch 
truyện" ưu việt hơn nhiều so với của "Lão Tử", bởi vì "Dịch 
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truyện" kế thừa và phát triển duy vật quan của lĩnh 
Dịch. Thế nên Chu Dịch và nhất là quan điểm chủ nghĩa 
duy vật của nó đã tạo được những Ảnh hưởng tích cực đối 
với phương hướng phát triển của phép biện chứng duy vật 
Trung Quốc. Vì thế triết lý Chu Dịch còn được xưng là 
người cha của triết học Trung Quốc và có anh hưởng sâu 
sắc tới triết học cổ đại và hiện đại của nước này. 

Trong lịch sử phát triển triết học Trung Quốc thì 
đường như sự phát triển của giai đoạn lịch sử nào cũng có 
quan hệ mật thiết với Chu Dịch, hơn nữa sự phát tr lên của 
tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại ở một mức độ rất 
rộng đã lấy việc thuật lại chì tiết Chu Dịch làm hình thức 
biểu hiện. Vì vậy có thể nói lịch sử triết học dịch học cũng 
chính là lịch sử phát triển của triết học cổ đại Trung Quốc. 

2. Chu Dịch ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển 
tư tưởng của Trung Quốc eổ đại. 


Sự phát triển của tư tưởng Trung Quốc cô đại có mối 
quan hệ cực kỳ mật thiết với "Chu Dịch". Chu Dịch không 
chỉ ảnh hưởng rất rõ tới triết học Trung Quốc mà còn ảnh 
hưởng sâu sắc tới sự phát triển tư tưởng của Trung Quốc. 

Tư tưởng của Bách gia chư tử, tam giáo cửu lưu °” tuy 
là "bách gia", là "cửu lưu" nhưng đều có nguồn gốc từ "Dịch", 
"Lão", trong dé ảnh hưởng của Dịch là lớn hơn cả. Lịch sử tư 
tưởng Trung Quốc là một lịch sử tư tưởng huy hoàng đồng 
thời cũng là lịch sử phát tr iển của mối tương quan mật thiết 
trong quan hệ với "Dịch", Khổng Tử và Lão Tử tuy là những 
người sáng lập của hai phái Nho, Đạo khác nhau song tư 





0® Tam giáo là Nho giáo. Phật giáo và Đạo giáo : cứu lưu là Nho gia. Đạo gia. Âm 
dương gia. Pháp gia. Danh gia. Xlặc gia. Tung hoành gia. Tạp gia. Nông g1a. 
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tưởng của các ông cũng đều thoát thai từ "Dịch", chỉ khác là 
Khổng Tử sùng tín "càn động", Lão Tử quí trọng "khôn tĩnh", 
vì thế mà có sự phát triển theo hướng hữu vi. vô vi, nhập 
thế, xuất thế của các trào lưu trong lịch sử. 


Ngoài ra, những tư tưởng của Mạnh Tử, Trang Tử, 
Tuân Tử, Mặc Tử, Hàn Phi Tử... cũng đều có sự tương 
quan với "Dịch". 

Lịch sử tư tưởng Trung Quốc là một dòng chảy rất 
dài đã chảy tới rất xa so với đầu nguồn và đã đạt tới đỉnh 
cao thứ nhất ở thời Thượng Chu. "Kinh Dịch" đã tiến hành 
tổng kết lần thứ nhất, tạo ra eơ sở cho tư tưởng của các học 
phái Nho, Đạo, Mặc, Pháp, Dịch, Nông... Trong thời kỳ 
Xuân Thu Chiến Quốc, trăm nhà đua tiếng, tư tưởng học 
thuật đạt tới sự phát triển sôi nổi và mạnh mẽ chưa từng 
thấy, đây cũng là lần tổng kết thứ hai của Kinh Dịch. Sau 
đó, qua quá trình truyền bá và tương hợp, Chu Dịch lại trở 
thành nội dung chỉ đạo của kinh học thời Lưỡng Hán, 
huyền học Nguy Tấn, lý học Tống Minh và khoa học, kinh 
học Minh Thanh đồng thời ảnh hưởng tới Phật học thời 
Tuy Đường. Mấy ngàn năm qua, hệ thống tư tưởng Dịch 
học với trọng tâm là nghĩa lý Chu Dịch, luôn là dòng chủ 
lưu của văn hoá Trung Quốc và ảnh hưởng sâu sắc tới sự 
ra đời của tư tưởng triết học, chính trị, kinh tế, luân lý, 
giáo dục, quân sự, lịch sử... của Trung Quốc. 

Tóm lại, Chu Dịch có mối quan hệ mật thiết với 
nguồn gốc và diễn biến của tư tưởng Trung Quốc đồng thời 
có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển của nền tư 
tưởng nước này. 

Chu Dịch ảnh hưởng sâu sắc tới khoa học nhân văn 
Trung Quốc. 
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Nghiêm túc mà nói thì khoa học nhân văn cũng thuộc 
về khoa học xã hội, bao gồm các vấn đề về phong thái và 
luân lý của con người, về mỹ học tình cảm và nhân tính tín 
ngưỡng. Khoa học nhân văn là một ngành khoa học mang 
tính tổng hợp, bao gồm các lĩnh vực văn học. ngôn ngữ. 
nghệ thuật. triết học, lịch sư..., là môn khoa học nghiên cứu 
tổng hợp về các hiện tượng xã hội và nghệ thuật xã hội từ 
"nhân văn" xuất hiện lần đầu tiên là ở "Kinh Dịch”. 

"Cái cao nhất của văn minh chính là nhân văn. Quan 
sát thiên văn để biết được sự biến đổi của thời tiết ; quan 
sát nhân văn để hoá thành thiên hạ" (Địch - Bôn quẻ. Đoài 
truyện). 


"Kinh Dịch" hết sức coi trọng việc nghiên cứu nhân 
văn còn Dịch truyện chính là sự tổng kết của khoa học 
nhân văn cổ đại. 

Đầu tiên, "Dịch truyện", nhấn mạnh triết học nhân 
sinh tích cực và phong độ luân lý, tập trung làm nổi bật 
"đạo làm người là nhân nghĩa" (Lập nhân chi đạo viết 
nhân viết nghĩa) (Dịch - Hệ từ), tức là đưa ra cơ sở triết 
học nhân sinh với hạt nhân là Nhân - Nghĩa, để cao quan 
hệ giữa xã hội và giá trị nhân sinh, nhấn mạnh ý nghĩa xã 
hội của mục đích nhân sinh cũng tức là trách nhiệm của 
cá thể đối với quần thể - cá nhân đối với cộng đồng, từ đó 
đặt ra triết hục nhân sinh và cơ sở lý luận tích cực cho Nho 
gia và cho cả dân tộc Trung Hoa. 


Tiếp đó, "Chu Dịch" đưa ra mỹ học tình cảm của việc 
nhập thế tích cực, hữu vi tích cực đồng thời lấy đó làm tiêu 
chuẩn thẩm mỹ, tình cảm để đánh giá, bình luận văn học, 
nghệ thuật và lịch sử triết học..., từ đó đã trở thành hòn 
đá tảng vững chắc làm nền cho ty học cổ đại. 


Mặt khác, lịch sử phát triển Dịch học cũng là lịch sử 
phát triển của cuộc đấu tranh giữa hai thuyết hữu thần 
luận và vô thần luận, tư tưởng của chúng đã tạo nên sự 
phân chia tôn giáo và phi tôn giáo. Tư tưởng vô thần luận 
của Chu Dịch có ý nghĩa tích cực đối với sự ra đời của triết 
học tôn giáo, đồng thời cùng đặt cơ sở để Đạo gia lấy 
"Dịch" giải thích "Đạo", lấy "Dịch" để giải đan đu luyện 
nội đan). 


Ngoài ra, Chu Dịch còn có ý nghĩa gợi mở rất quan 
trọng đối với những lĩnh vực như kinh tế, quân sự. quân 
lý. pháp luật..., Xem cụ thê ở phần sau. 


V. ƯU THẾ CỦA "KINH DỊCH' : 


1. Ưu thế của Kinh Dịch trên phương diện xã 
hội học. 


Xã hội quan của "Kinh Dịch" mang tính tích cực. Phái 
nghĩa lý với đại biểu là Khổng Tử chủ trương lấy khí chất 
dương cương bất tức (không ngơi nghỉ) để tích cực tham 
gia vào xã hội, quan tâm tới quốc gia xã tắc đồng thời 
nhấn mạnh trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội, đặc 
biệt việc lấy sự công hiến đối với xã hội làm tiêu chuẩn để 
đánh giá trị và cá nhân là rất tiến bộ. Như : "Đại nhân lấy 
sự quang minh vốn có mà chiếu rọi bốn phương" (Dịch - Ly 
- Tượng truyện) hay "Quán tử lấy việc giúp dân để truyền 
dạy đức" (Dịch - Cổ - Tượng truyện) và "Người quân tử lấy 
tư tưởng giáo dục vô cùng mà bao dung độ lượng vô cương 
với dân" (Dịch - Lâm - Tượng truyện) hoặc "Người quân tử 
an mà không quên nguy, tổn mà không quên vong, trị mà 
không quên hoạn, là để thân được yên ổn mà quốc gia được 
bảo vệ là vậy" (Dịch - Hệ từ hạ)... 
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Về mặt khí chất lại nhấn mạnh : "Cương kiện: trung 
thực, ánh mặt trời mới rực rỡ : "Địch. Đại súc - Đoài 
truyện” lại để ra "sự vận chuyển của trời rất khoẻ. người 
quân tử (nên theo đạo trời mà tự cường không nghỉ” 
(Thiên hành kiên, quân tử dĩ tự cường bất tức). Còn "Dịch 
- Càn - Tượng truyện" lại chủ trương cách mạng, như "Trời 
đất đổi mà thành bốn mùa. Thang Vũ làm cách mạng 
thuận với trời mà hợp với người". "Dịch - Cách - Đoài 
truyện" về mặt đạo đức lý luận chủ trương "đạo làm người, 
là nhân là nghĩa". "Dịch - Thuyết que" nhấn mạnh "Người 
quân tử phải chống cái ác tán dương cái thiện". "Dịch - Đại 
hữu. Tượng truyện” lại làm nối bật ý nghĩa xã hội của việc 
giảng về "đạo đức". Như : 


"Do vậy mà nói Lý trong "Kinh Dịch" là nền của đức. 
Khiêm là nòng cốt của đức. Phục là trụ cột của đức, Hàng 
là sự bền chắc của đức, Tổn là sửa đức. Ích là chỗ phân 
biệt của đức, Tỉnh là chỗ dùng của đức. Tốn là sức nặng 
của đức" (Dịch - Hệ từ hại). 

Qua trên có thể thấy rõ ưu thế của "Chu Dịch" trên 
phương diện xã hội học. 

2. Ưu thế của Chu Dịch trên phương diện tư 
tưởng phép biện chứng. 

Tư tưởng của phép biện chứng Chu Dịch có những ưu 
thế rất rõ ràng. chủ yếu là ở chỗ phép biện chứng của Chu 
Dịch là duy vật. Ưu thế nổi bật nhất của "Chu Dịch" chính 
là ở chỗ phép biện chứng của nó được xây dựng trên cơ sở 
‹hủ nghĩa duy vật biện chứng khách quan. Phép biện 
chứng của Chu Dịch sở dĩ là duy vật bởi vì bản thể luận 
của nó là duy vật. Bản thể luận là chỉ sinh vật tổn tại ở 
mức cao nhất, hay còn là tỉnh thần tuyệt đối. Đây chính là 
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đặc điểm phân biệt của chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa 
duy tâm. Bản thể luận là khí mờ mịt của "Chu Dịch" thuộc 
về duy vật, quan điểm này tiến bộ hơn nhiều so với quan 
điểm về bản thể luận của chủ nghĩa duy tâm khách quan 
của "Đạo đức kinh" và Hêghen. Bởi vì bản thể luận đạo 
của Lão Tử "có sự vật hỗn độn rổi mới sinh ra trời đất" 
(Chương 25 - Đạo đức kinh) và tỉnh thần cuvệt đối 
(Thượng để) của Hêghen, về cơ bản đều thuộc chủ nghĩa 
duy tâm khách quan. 

Bản thể luận của triết học cổ đại có sự phân biệt giữa 
"Dịch" của Chu Dịch, "Đạo" của "Đạo đức kinh" và "Lý", 
"Tâm", "Tính" của lý học thời Tống Minh, về phương diện 
thuộc tính bản chất tuy đã trải qua cuộc đấu tranh "Vô cực 
mà thái cực" của Dịch học, sự phân biệt "hữu sinh vu vô" 
của Đạo gia và những luận bàn "Lý", "Khí" của Tâm Lý 
học gia, "Tâm", "Tính" của Tâm học gia hay thuyết "Không 
hữu" của Phật gia v.v... Song khi so sánh thì bản thể "mờ 
mịt khí" của "Chu Dịch" vẫn là có cái nhìn duy vật hơn cả. 

Chính bởi tư tưởng phép biện chứng của Chu Dịch 
được xây dựng trên cơ sở bản thể luận duy vật, tức căn cứ 
trên cái có thực, khiến cho tư tưởng phép biện chứng của 
Chu Dịch có được gốc rễ sâu xa, nền tảng vững chãi, như 
cái tỉnh tuý trong phép mâu thuẫn của Chu Dịch chính là 
đã lấy khí hoá âm dương thái cực làm hạt nhân - "một âm 
một dương là đạo". Đây cũng là lý do khiến tư tưởng phép 
biện chứng của Chu Dịch trở nên bất diệt. 

3. Ưu thế về khả năng dự đoán của Chu Dịch. 


Thuật số của Chu Dịch, tức là dự đoán, là một trong 
ba bảo tàng lớn của nó. Năng lực dự đoán thần bí của Chu 
Dịch xứng đáng được gọi là nhất tuyệt, đó là một trong ba 
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nhân tố lớn giúp Chu Dịch chiếm ưu thế lớn hơn khi đem 
so sánh với Kinh Thánh, lĩnh Côran và nh Vệ đà. 


Chu Dịch xứng đáng được tôn làm ông tổ của dự trắc 
học, sự thần bí của nó chính là ở ba phương diện sau : 


qa. Nhấn mạnh cảm truyền : 


Cảm truyền sinh vật là hiện tượng giữa hai sinh vật 
tổn tại một sự kết nối. Mọi sự vật trong vũ trụ đều không 
tổn tại một cách cô lập mà giữa chúng tồn tại một cách tất 
nhiên những sợi dây liên hệ chằng chịt. Về quan hệ này, 
Chu Dịch đã tổng kết bằng lý luận (Cảm nhì tương thông" 
(cảm được và nối với nhau). tức là : "Nhờ cảm mà thông 
đạt khắp thiên hạ" (Dịch - Hệ từ thượng) hay "Đều là để 
truyền bá cái đức thần minh" (Dịch - Hệ từ hạ). 


Con người vẫn có một thứ khả năng đặc biệt, cái gọi 
là khả năng đặc biệt này chăng qua cũng chỉ là sự tái hiện 
của năng lực cảm truyền sinh vật mà nhân loại đã bị thoái 
hoá, mất đi. Con người vốn là cái tỉnh của vạn vật, nếu 
không có được bản lĩnh dự đoán thì làm sao có thể tránh 
được rất nhiều những tai hoạ để có thể tiếp tục sinh tồn ? 
Vì thế sự tổn tại của hiện tượng cảm truyền sinh vật 
chẳng qua chỉ là "dùng tiến bỏ thoái" mà thôi. 

Dự đoán cảm truyền của Chu Dịch chính là sự dự 
đoán được tiếu, hành trong trạng thái khí công, thông qua ý 
thức tiểm ẩn kết hợp với hiệu ứng thời gian, không gian của 
bát quái để nối liền hiện tượng cẩm truyền giữa người với 
người hoặc người với vật, khả năng của nó đối với việc dự 
đoán thiên tai, dịch bệnh, nhân sự, kiến trúc... là không thể 
đánh giá thấp. Dù cho thuật dự đoán chiêm bốc của Chu 
Dịch một thời bị phủ lên màu sắc mê tín dị đoan, một thời 
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bị xuyên tạc, song việc trong nó hàm chứa nguyên phôi 
của dự trắc học đã giúp Chu Dịch ngày nay xứng đáng là 
người tiên phong của ngành dự trắc học hiện đại. 

Nỗ lực phát huy nội dung hợp lý của Dự trắc học cổ 
điển trong Chu Dịch đồng thời vạch ra sự thần bí của nó, 
khiến cho Chu Dịch trở thành nguồn khởi mở ^ho dự trắc 
học hiện đại chính là giá trị lớn lao của việc phát triển 
"Chu Dịch" ngày nay. 


b. Dự đođn toàn tức : 


Chiêm bốc của Chu Dịch là nguyên lý dự đoán toàn 
tức. Toàn tức là chỉ một cục bộ nhỏ bao hàm toàn bộ thông 
tin của một chỉnh thể lớn. Nghĩa là lý luận toàn tức còn 
bao hàm tính năng tái hiện trở lại, cũng tức là có được 
hình ảnh thu nhỏ của lịch sử và của chỉnh thể. 


"Kinh Dịch" là một bộ toàn tức lớn. là hình ảnh thu 
nhỏ toàn tức của nửa phần lịch sử văn minh Trung Quốc 
6000 năm. Mỗi một hào là một bộ phận toàn tức nhỏ 
hướng tới thông tin của chính thể. Bát quái là một toàn 
tức lớn của vũ trụ, cả hệ thống 64 quẻ là toàn bộ hình ảnh 
của xã hội cổ đại Trung Quốc. Dịch là một trong ba hàm 
nghĩa lớn của "Kinh Dịch" - dịch "Giản", tức là phôi 
nguyên của toàn tức, như trong "Kinh Dịch" đã chỉ ra : 
"Dịch giản thì cái lý của thiên hạ được" (Dịch - Hệ từ), 
nghĩa là chỉ ra "Giản" dịch là sự khái quát nguyên lý toàn 
tức của linh Dịch. 

Thái cực, Bát quái, Hà đồ, Lạc thư đều là những hình 
ảnh thu nhỏ toàn tức của vũ trụ, vì thế có thể xem mỗi 
một quẻ trong tổng số 64 quê là một đoạn tầng toàn tức, 
đều là một nguyên toàn tức và là một khu vực khúc xạ của 
lịch sử, từ những khu vực này có thể khúc xạ được bất kỳ 
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bộ phận nào của lịch sử, đó chính là nguyên lý chiêm bốc 
của Chu Dịch. Ngay từ đầu Chu Dịch cũng đã chỉ ra : 


"Dịch có Thái cực, Thái cực sinh lưỡng nghị, lưỡng 
nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái định 
ra việc lành dữ (cát hung), cát hung sinh nghiệp lớn”. 
(Dịch. Hệ từ thượng). 


"Ngẩng lên xem thiên văn, cúi xuống nhìn địa lý, nhở 
vậy mà biết được căn cố sáng rõ, đầu cuôi tỏ tường, do vậy 
mà nói (Dịch) là thuyết giúp biết được lẽ sinh tử" (Dịch - 
Hệ từ). 

Vì thế, nói Chu Dịch có thể dự đoán tương lai và tái 
hiện lịch sử là có lý lẽ và căn cứ. Nguyên phôi toàn tức của 
Chu Dịch so với nguyên lý "cái gì tồn tại trong bộ phận lón 
nhất của cơ thể thì cũng tổn tại trong bộ phận nhỏ nhất" 
của Hippôccrat - người cha của Hy Lạp cổ đại thế kỷ XV là 
sớm hơn tới mười mấy thế kỷ. Điều đó cho thấy nguyên lý 
toàn tức của Chu Dịch xứng đáng dược xem là thuỷ tổ của 
nguyên lý toàn tức nhân loại. 

Bát quái, Chiêm bốc căn cứ trên nguyên lý toàn tức là 
có giá trị khoa học, và là một trong những kho báu về dự 
đoán của "Jnu Dịch" với mục đích là tìm lành lánh dữ. Sẽ 
là không thể chấp nhận được nếu đem tuyệt đối hoá bát sự 
ngày sinh, khuếch đại quá đáng, từ đó rơi vào vũng lầy 

của thuyết ¡nh mệnh, nhất là đối với những kẻ lừa đảo 
hành nghề bói toán. 


Kinh Dịch là một kho thông tin với một trữ lượng 
thông tin cực lớn, tích trữ toàn bộ thông tin của lịch sử 
văn hoá Trung Quốc cổ đại 3000 năm. Lịch sử diễn biến và 
tiến hoá của văn hoá tư tưởng, khoa học xã hội và khoa 
học tự nhiên của Trung Quốc cổ đại đều được diễn giải gọn 
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ghẽ trong "Dịch". Vì thế bộ sách "Kinh Dịch" thực sự là 
hình ảnh thu nhỏ của lịch sử phát triển xã hội cùng với 
lịch sử văn hoá tư tưởng của Trung Quốc. Đó chính là 
nguyên nhân để quan điểm "quan sát hình dáng rút ra 
loại vật” (quan tượng thủ loài) của Chu Dịch trở thành 
những chi đạo về lý luận của Dịch Chiêm. Đây cũng là 
những gì mà Kinh Dịch đã tổng kết được : "để thông hiểu 
cái đức thần minh và phân biệt cái tính của vạn vật' (Dịch 
- Hệ từ). 


c. Dự đoán dựa trên nguyên lý xác suất luận : 


Xác suất, còn được gọi là "hoặc nhiên suất", xác suất 
luận là một phân ngành của toán học, nguyên lý của nó là : 
một số hiện tượng nếu nhìn nhận riêng biệt thì là ngẫu 
nhiên và không có qui luât, nhưng thông qua một số lượng 
thực nghiệm nhất định và nhìn từ góc độ chỉnh thể thì đó 
lại là những hiện tượng có quy luật tất nhiên, những hiện 
tượng này gọi là hiện tượng tuỳ cơ. 


Thuyết xác suất còn chỉ ra mọi sự kiện có thể hay 
không thể xảy ra trong giới tự nhiên hay xã hội đều là 
những "hiện tượng tuỳ cơ". 

Lý thuyết xác suất qui định những sự kiện xảy ra tất 
nhiên là 1, còn những sự kiện không thể xảy ra là 0, và 
xác suất của những sự kiện tuỳ cơ sẽ là một số nằm trong 
khoảng giữa O và 1, xác suất tỉ lệ thuận với khả năng phát 
sinh của sự kiện, nghĩa là xác suất càng cao thì khả năng 
xảy ra sự việc càng lớn.**hiêm bốc cũng thuộc qui luật xác 
suất, là một biện pháp tìm kiếm cái tất nhiên từ trong 
những cái ngẫu nhiên, cũng chính là một loại "hiện tượng 
tuỳ cơ”. Thông qua một lượng chiêm bốc nhất định có thể 
tìm ra được tính qui luật từ những thứ không có qui luật. 
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Vì sao dịch chiêm lại tương đối linh nghiệm ? Đó 
chính là vì dịch chiêm đã có được những điều kiện tuỳ cơ 
nhất định dựa trên cơ sở vận dụng lý luận xác suất. 


VI. PHÂN TÍCH CƠN SỐT CHU DỊCH. 


Tại sao Chu Dịch của hơn 3000 năm trước lại vẫn 
trường tôn cùng với thời gian ? Có thể thấy được một số 
nguyên nhãn sau : 


Thứ nhất, Chu Dịch là một tác phẩm xã hội học vĩ đại 
và bất hủ. Chu Dịch vốn đĩ là một bộ sách về bốc vu - bói 
toán. Sau khi tiếp nhận tư tưởng Nho gia từ Khổng Tử và 
các học trò của ông, Chu Dịch đã thoát khỏi hình thức bói 
toán và phát triển thành một kiệt tác xã hội học vĩ đại. 


Sau khi triết lý nhân sinh tích cực, quan niệm nhập 
thế tích cực và tinh thần phát huy mạnh mẽ tính năng 
động chủ quan của con người trong Nho gia được dựa vào 
Chu Dịch thì Chu Dịch đã được đa số người Trung Quốc 
chấp nhận. Từ đó, qua suốt mấy ngàn năm, Chu Dịch đã 
có những cống hiến bất hủ xây dựng nên phong thái tỉnh 
thần và luân lý tình người đẹp đẽ của dân tộc Trung Hoa, 
nhờ thế Chư Dịch vẫn mãi tồn tại sau bao thử thách khắc 
nghiệt bởi thời gian kéo dài suốt hơn 3000 năm. 


Thế giới quan duy vật của Chu Dịch đã quyết định 
nhân sinh e© aan tích cực và nhập thế của nó. Như "Dịch 
truyện" nhấn mạnh : "Sự vận chuyển của trời là tất khoe, 
người quân tử (nên theo đạo trời) mà tự cường không 
nghỉ" (thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất túc). 
"Chu Dịch" không giống như tôn giáo bởi thế giới quan 
của tôn giáo là duy tâm nên nhân sinh quan quy ết định 
tới chúng chính là tiêu cực và xuất thế, như quan điểm 
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"Không hoặc huyền cô" của Thích Lão, "vô dục vô vi" của 
"Lão Tử", không đấu tranh không học tập. Vì thế triết lý 
nhân SINH tích cực của Chu Dịch chính là căn nguyên chủ 
yếu để mấy Hi năm qua nó đi vào lòng người và trường 
tồn cùng lịch sử" 

Thứ hai, Chu Dịch là một kiệt tác triết học vĩ đại. 

Ba ngàn năm qua, không một triều đại nào mà lại 
không có những nhà tư tưởng, nhà chính trị yêu thích 
"Chu Dịch", dù là Nho gia, Kinh học gia hay Đạo gia thì 
cũng đều xem Chu Dịch là tác phẩm nói lên quan điểm 
triết học và phương pháp tư tưởng của học phái mình, 
khiến cho tư tưởng triết học của Chu Dịch dần dần được 
hoàn thiện. Vì thế, dòng sông Chu Dịch chảy qua 3000 
năm dài dàng dặc đã hội tụ được trí tuệ của biết bao 
nhiêu thời đại, bao nhiêu nhà tư tưởng, nhà chính trị và 
trở thành một bảo tàng triết học vĩ đại. Bắt đầu từ khi 
Khổng Tử làm "Dịch truyện", trải qua bao nỗ lực của 
Trang Tủ, Vương Phu Tử cùng nhiều đại gia về "Dịch 
học", Chu Dịch đã dần dần trỏ thành một tác phẩm triết 
học vĩ đại với nền tư tưởng chủ nghĩa duy vật biện chứng 
tương đối thành thục. 

Triết học là người dẫn đường của khoa học tự nhiên, 
Chu Dịch là một tác phẩm triết học vĩ đại, lại có một mô 
hình tư duy Tượng số độc đáo, thế nên những người làm 
công tác khoa học tự nhiên có một mối quan hệ rất mật 
thiết với Chu Dịch, đây cũng là một điều rất tự nhiên. 
Ngày nay việc các ngành khoa học vi mô và vĩ mô đều 
phát hiện ra bản thân có sự tương hợp với nguyên lý tượng 
số của Chu Dịch xem ra không phải là ngẫu nhiên mà 
trong nó nhất định tiềm tàng một qui luật tất nhiên. Vì 
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thế, việc vạch ra qui luật này mang một ý nghĩa quan 
trọng là Dịch lý cùng với mô hình Tượng số của nó và khoa 
học tự nhiên phải đi từ vương quốc tự do để đến với vương 
quốc của sự tất nhiên ; từ đó có những gợi mở mới cho sự 
phát triển của khoa học tự nhiên, đây chính là tôn ch: của 
việc hưng khởi khoa học Dịch ngày nay. 


Dịch lý không chỉ có tư duy biện chứng tu tú mà còn 
có tính duy vật. Nhìn chung, tư tưởng triết học Chu Dịch 
đã từng có hai lần biến đổi quan trọng, lần thứ nhất là vào 
thời kỳ Tiên Tần, Nho Dịch làm nên "Hệ từ" khiến "Dịch 
truyện" trở thành một tập đại thành của tư tưởng phép 
biện chứng Trung Quốc cổ đại trước thời Chiến Quốc, từ đó 
biến Chu Dịch thành một kiệt tác triết học vĩ đại. Lần thứ 
hai thông qua sự nỗ lực của Trương Tải đời Tống và sự 
phát triển của phái Vương Phu Chị đời Thanh, khiến thế 
giới quan duy vật của Chu Dịch dần dân trở nên triệt để, 
cuối cùng đã giúp Chu Dịch trở thành một kiệt tác triết 
học với tư tưởng phép biện chứng duy vật tương đối thành 
thục và hoàn thiện. Thế nên Chu Dịch ngày càng được 
nhiều nhà khoa học tự nhiên tiếp nhận, hưởng ứng, đây là 
lý do thứ hai tạo nên “cơn sốt" Chu Dịch. 

Thứ ba, đó là sự thẩm thấu lâu dài của Tượng số Chu 
Dịch vào trong dân gian. 

Một là, sỉ lệ dự đoán thành công của Chu Dịch là khá 
cao, tất nhiên giữa tỉ lệ chính xác trong dự đoán của Chu 
Dịch và xác suất không thể biết cụ thể là điều không đơn 
giản. Bởi vì hệ dự đoán "Chu Dịch" đã thu nạp lý luận âm 
dương ngũ hành để từ đó có lợi thế hơn trong việc vạch ra 
những qui luật chuyển hoá cát hung (lành, dữ) và nâng 
cao độ chính xác của xác suất. Đặc biệt sau khi hệ dự đoán 
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Chu Dịch kết hợp với lịch pháp Can Chị, do có một bối 
cảnh thiên văn nên tỉ lệ chính xác của dự đoán càng tăng 
cao. Đây chính là nguyên nhân để dự đoán của Chu Dịch 
không ngừng được dân gian tiếp thu, như những "kỳ môn 
độn giáp", "mai hoa dịch số" hay "lục nhân"... đều là những 
địch chiêm dân: gian nổi tiếng. 


Hai là, do quan điểm nhân sinh nhập thế rất tích cực 
của Chu Dịch, từ đó khiến kết quả dự đoán càng có thể 
kích thích tính năng động chủ quan của mọi người, đạt tới 
mục đích "Tìm lành lánh đữ" ; vì thế mà được một số người 
thụ bốc chấp nhận. 


Ba là, nền dự trắc của Chu Dịch chính là sự tiếp nối 
văn hoá bốc vu cổ đại, trải qua thực tế mấy ngàn năm đã 
tích luỹ được những kinh nghiệm phong phú, đặc biệt đã 

sáng tạo nên phép dự trắc rất lý thú, đa dạng, nâng cao hơn 
rất nhiều tính lựa chọn của dự đoán từ đó nâng cao tỉ lệ 
thành công của việc dự trắc đó. Đặc biệt Chu Dịch còn có ưu 
thế về tư duy Tượng số, nhờ đó đã trở thành ông tổ của 
ngành Khoa học dự đoán. Ba lý do trên là những nguyên 
nhân chủ yếu để nền dự trắc của Chu Dịch còn mãi. 


Bói toán trong Chu Dịch là hiện tượng văn hoá quan 
trọng của Trung Quốc cổ đại, nhưng Khổng Tử luôn phản 
đối chiêm bốc, ông cho rằng bốc vu có quan hệ "đồng đồ 
thù qui" - đi cùng nhau nhưng về khác đường. Sách "Dịch 
truyện - Yếu thiên" mà Mã Vương Đôi tìm thấy được, viết : 
Tử Cống hỏi Khổng Tử có bói không, Khổng Tủ nói ông 
không bói mà là quan sát cái nghĩa đức" (Ngô quan kỳ đức 
nghĩa nhì) điều này chứng tỏ ban đầu Khổng Tử là người 
cầm cờ của phái nghĩa lý. Hơn nữa còn cho rằng Tượng số 
và nghĩa lý là cùng một nguồn và phân hai nhánh. Ở thời 
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hiện đại, việc nghiên cứu nền dự trắc của Chu Dịch chủ 
yếu là để mượn tấm gương của phương pháp tư duy này 
mà soi vào các ngành dự trắc học, thiên tai học... hiện đại. 
Con người thời hiện đại đương nhiên nên phản đối việc bói 
toán. Cùng với sự phát triển của thời đại, nhánh sông 
chiêm bốc của Chu Dịch tất nhiên sẽ bị dòng chính triết 
học thay thế. Trên thực tế, trong dòng sông dài rộng đã 
chảy qua mấy ngàn năm của Dịch học thì Tượng số và 
Nghĩa lý là hai mặt có mối quan hệ thống nhất - đối lập, 
cùng đấu tranh và tồn tại bên nhau. Sự kết hợp của chúng 
chắc chắn sẽ có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển 
Dịch học. 

Ba nguyên nhân trên đã được phân tích khách quan 
và lịch sử. đó chính là duyên do của việc Kinh Dịch trải qua 
mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc mà vẫn trường tồn đồng 
thời cũng nói lên được sức sống và sức lôi cuốn của nó. 


VII. SỰ TRỖI DẬY CỦA KHOA HỌC DỊCH : 

Sự trỗi dậy của Khoa học Dịch là một thành tựu lớn 
của Dịch học hiện đại. 

Việc Tượng số Dịch học hiện đại thoát khỏi sự gò bó 
của Kinh học truyền thống để vươn lên đã truyền cho Dịch 
học một luồng sinh khí mới. 

Dịch học Tượng số hiện đại khác với Dịch học Tượng 
số cổ đại, đó không phải là phát triển bói toán mà là dẫn 
ra những tư tưởng mới, phương pháp mới và vận dụng 
hiệu quả cái đã có. Phái Tượng số hiện đại còn được gọi là 
"Khoa học Dịch" thuộc phái Tân Tượng số phần lớn đều là 
những người làm công tác Khoa học tự nhiên, tương phản 
với phái Nghi Cổ. 
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Không phải là họ xem thường quá khứ mà là từ trong 
thực tiễn Khoa học tự nhiên lâu dài đã phát hiện ra được 
một phương pháp luận khoa học rất ưu tú được cấu thành 
bởi tư duy logic và triết lý của Chu Dịch, có tác dụng gợi 
mở đối với khoa học tự nhiên ngày nay. Ý nghĩa chủ yếu 
của việc này như sau : 

Thứ nhất, tiếp nối liền mạch mối giao lưu văn hoá 
giữa Trung Quốc và phương Tây. 


Đặc điểm của khoa học Dịch hiện đại là, nó được trỗi 
đậy dưới sự ảnh hưởng của các học giả và các nhà ngôn 
ngữ nước ngoài và hiện đang phát triển rầm rộ cho dù mới 
đầu nó đã bị phỉ báng. Khoa học Dịch đã từng kinh dua 
hiện tượng "trong tường nở hoa ngoài tường đơm quả". 
Đầu tiên, người nước ngoài đã rất ngạc nhiên khi họ phát 
hiện ra Chu Dịch ẩn chứa cả một kết cấu phương pháp 
luận khoa học, đồng thời họ cũng tìm thấy ở Chu Dịch 
những sự gợi mở lớn lao. Chính vì thế từ sau thế kỷ XVII 
Chu Dịch đã được dịch và xuất bản ra nhiều thứ tiếng như 
Anh, Pháp, Đức, Nhật... đồng thời nhanh chóng nhận được 
sự trọng thị của giới học thuật thế giới, có thể sánh ngang 
với Kinh Thánh, Kinh Côran và Kinh Vệ đà là những tác 
phẩm học thuật có ảnh hưởng lớn trên thế ĐIới. 


Trên thế giới đã có rất nhiều nhà khoa học tự nhiên 
phát hiện ra những nguyên lý và dãy số tương ứng với 
khoa học hiện đại từ trong hệ thống Tượng số của Chu 
Dịch. Đặc biệt có một điều khiến cho không ít nhà khoa 
học phải hết sức ngạc nhiên là không chỉ trên phương diện 
vĩ mô mà ngay cả ở vi mô, Chu Dịch luôn có. được nguyên 
lý tương hợp đó, điều này cho thấy tính phổ biến của 
nguyên lý "Chu Dịch". Đúng như nhà triết học nổi tiếng 
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Phùng Hữu Lan đã từng nhận định "Triết học của Chu 
Dịch có thể được gọi là Đại số học vũ trụ" (Theo "Âm 
dương tung hoành lục”). 

Sự trùng hợp giữa các nguyên lý của Chu Dịch với các 
nguyên lý đỉnh cao của khoa học tự nhiên đã chứng thực 
một chân lý, đó là : Chân lý, đặc biệt là triết lý là không dễ 
dàng thay đổi theo thời gian. Chu Dịch tuy được hình thành 
trong thời cổ đại nhưng lại là sự tổng kết kinh nghiệm thực 
tiễn trường kỳ của nhân dân lao động, bởi thế không thể vì 
ở thời cổ đại mà bị xem là lạc hậu. Kỳ thực, thứ ở thời cổ đại 
chưa hắn đã là không tiên tiến, thứ thời hiện đại cũng chưa 
hắn đã là không lạc hậu, sau nhiều năm nữa, chúng ta 
cũng sẽ trở thành những cổ nhân, lẽ nào những thành tựu 
hôm nay của chúng ta lại đều là lạc hậu ? 


Những gợi mở lớn lao của Chu Dịch đối với khoa học 
tự nhiên hầu như cũng đều liên quan tới các ngành khoa 
học khác. Nhưng trong ngành máy tính điện tử, 
G.W.Leibul - Người tiên phong của ngành máy tính châu 
Âu có được những khơi gợi và ý tưởng sáng tạo chính từ 
qui luật âm dương kỳ ngẫu trong 64 quê của "Chu Dịch", 
từ đó phát hiện ra nguyên lý số nhị phân, tức hào âm ”- -" 
là "0"; hào dương "-" là "1", và phát minh ra máy tính điện 
tử. Trong ngành thiên văn học. trong thời gian Lưu Tử 
Hoa du học ở Pháp, từ sự khơi gợi của nguyên lý bát quái 
đã tính ra được lượng chất, vận tốc cố định và qui đạo di 
chuyển của hành tinh thứ mười, cuốn luận văn "Bát quái 
vũ trụ và thiên văn hiện đại" của ông đã khiến giới thiên 
văn phải sửng sốt kinh ngạc Xem kỹ hơn ở Mục 3 chương 
IV). Đó là bằng chứng hùng hồn chứng minh rằng Chu 
Dịch cổ lão vẫn có ý nghĩa khai thác và gợi mở lớn lao đối 
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với ngành khoa học tự nhiên hiện đại. Trong đó có ý nghĩa 
sâu xa nhất là ở chỗ Chu Dịch không chỉ có triết lý cao sâu 
mà còn có nền tượng số thần kỳ. Nhất là triết lý và Tượng 
số của nó được dung hợp làm một, vì thế mà nó đã được 
tôn vinh là "nhất tuyệt" trong phương pháp học thế giới. 
Vì vậy, Chu Dịch có những ưu thế to lớn rất riêng mà các 
phương pháp học khác không thể theo kịp. 


Hơn nữa, do Tượng số của Chu Dịch có những đặc sắc 
về thời gian và không gian, có nội hàm khoa học và có 
những thành tựu về lịch pháp thiên văn cổ nói lên sự cô 
đọng của Tượng số Chu Dịch, đây chính là lý do khiến 
nguyên lý Chu Dịch có thể trở thành nguyên phôi của 
nhiều ngành khoa học khác nhau. Hơn nữa. Chu Dịch có 
một mô hình tư duy Tượng số rất riêng. Có những gợi mở 
độc đáo đối với khoa học tự nhiên, điều này càng làm cho 
nguyên lý của Chu Dịch trở nên phổ biến. Vì thế "Tứ khí 
toàn thư" đã đánh giá về Chu Dịch : "Đạo Dịch rộng lớn 
bao hàm tất cả" là không phải không có lý. 

Những ví dụ như Tượng số của Lạc thư Hà đồ có tác 
dụng gợi mở đối với vật hậu, khí hậu, tượng số thái cực gợi 
mở đối với khoa học sinh mệnh nhân thể hay sự gợi ý của 
Tượng số bát quái Tiên Thiên Hậu thiên đối với khí công 
và sự tu luyện nội đan, quả là nhiều không kể hết. 

Thứ hai, giúp Tướng số học của Chu Dịch có được 
những bước phát triển lớn. 

Tượng số học bao hàm Dịch Đồ học - vốn đĩ là bộ phận 
cấu thành quan trọng của Chu Dịch. Hai cao trào phát 
triển của nó là ở thời Hán và thời Tống. Thời Hán là thời 
kỳ Phát triển của Dịch số còn thời Tống lại là giai đoạn 
hưng thịnh nhất của Đồ học (Tượng học). Tuy nhiên cả hai 
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đều gặp phải không ít trắc trở. Thời kỳ Nguy Tấn, học 
phái Dịch Tượng số bị bài bác nghiêm trọng. Phái Tảo 
tượng (quét Tượng) đứng đầu là Vương Bật, Hàn Khang 
Bá đã tiến hành phủ định sạch trơn đối với Tượng số thời 
Hán. Trên thực tế, trong tượng số thời Hán thì sự phát 
triển của quẻ khí thuyết, Nạp giáp thuyết và quẻ biến 
thuyết là thuộc dòng chính, còn "khiêu vĩ tai biến" chỉ là 
dòng nhánh. Trong khi đó thời kỳ Nguy Tấn là thời kỳ mà 
phái nghĩa lý chiếm địa vị thống trị đã đem vứt bỏ đi toàn 
bộ những tinh hoa quí báu của Tượng số thời Hán, đây 
chính là những đòn giáng nặng nề đối với sự phát triển 
của Dịch Tượng số học. Mãi đến khi có sự xuất hiện liên 
tiếp của các nhà Tượng số như Trần Đoàn, Chu Đơn Dị, 
Thiệu Ung... đời Tống thì Dịch học thời Hán mới lại được 
hồi sinh. 

Đồ học thời Tống phát triển rất nhanh, sự ra đời của 
vô cực đồ, thái cực đề, Hà đồ Lạc thư, Tiên thiên bát quái, 
hậu thiên bát quái đều là những thành tựu vĩ đại của Đồ 
học thời Tống. Dịch đổ học thời Tống đã thông qua đồ 
tượng tạo nên bước phát triển quan trọng đối với Âm 
dương ngũ hành đặc biệt đã đem vận dụng thái cực, bát 
quái và Hà đồ Lạc thư để giải thích thuyết hình thành vũ 
trụ, nâng địa vị của Dịch học lên một tầm cao mới, đây là 
bước phát triần quan trọng đối với Dịch học. 

_ Hơn nữa, sự tìm tồi để phản ánh bản thể luận của 
Dịch đồ học thời Tống còn có ảnh hưởng to lớn đến sự phát 
triển của Lý học và Tâm học thời Tống Minh. Tuy có 
những đóng góp quan trọng tới sự phát triển của triết học 
Trung Quốc nhưng đến thời nhà Thanh. Dịch đồ học lại 
một lần nữa bị các nhà kinh học thiển cận phê phán. Như 
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phái Dịch nghĩa lý thời Tống đứng đầu là Hoàng Tôn Hy, 
Hoàng Tôn Viêm đã đưa ra những chỉ trích rất xấc xược 
đối với thuyết Dịch đồ. Cũng may vào thời Nam Tống, nhà 
tư tưởng lớn Chu Hy đã kịp thời sửa lại, ông đem gộp Dịch 
Đồ của Bắc Tống vào "Chu Dịch bản nghĩa" mới giúp được 
cho Đồ học thời Tống bao gồm những Bát quái, Thái cực 
đồ, Lạc thư Hà đề quí báu của Trung Quốc còn được phát 
triển cho đến ngày nay. 

Thời hiện đại, tức là từ những năm 80 trở lại đây, 
Tượng Số Dịch cũng đã hồi phục và phát triển trong sự 
trỗi dậy chung của khoa học Dịch. 

Thứ ba, sự hưng thịnh của khoa học Dịch đã thúc đẩy 
việc tìm tòi phương thức tư duy Dịch. 

Tư duy Dịch học vô cùng phong phú, bao gồm tư duy 
tượng số, tư duy biện chứng, tư duy lôgíc, tư duy xác suất 
và tư duy khai phóng. 

Chu Dịch là hình mẫu tổng hợp của mô hình tư duy 
truyền thống Trung Quốc, ưu thế của tư duy Chu Dịch 
chính là ở sự dung nhất của tư duy chiều ngang và tư duy 
chiều dọc, vì thế mà nó rất độc đáo. em kỹ hơn ở phần 
kết luận sau). 

Giá trị to lớn của khoa học Dịch chính là : mô hình tư 
duy, triết lý và phương pháp học của Kinh Dịch đã thăm 
dò và phát hiện ra con đường của khoa học tự nhiên là 
không chỉ có Tây phương, cục bộ, không chỉ là những 
phương pháp phân tích hay thực nghiệm. Mà còn có một 
con đường khác đó chính là phương pháp toàn tức, chỉnh 
thể và tổng hợp. Hai con đường này không phải để thay 
thế cho nhau mà là để bổ sung hỗ trợ cho nhau. "Chu 
Dịch" và y học Trung Quốc đã chứng thực được điều này. 
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Giá trị to lớn của "Chu Dịch" và y học Trung Hoa không 
chỉ ở sự chứng thực mối quan hệ giữa chúng mà còn là ở 
sự khơi gợi, mở ra mối quan hệ giữa "Chu Dịch" và khoa 
học tự nhiên. Mối quan hệ của Chu Dịch y học Trung Hoa 
là cánh cửa đột phá cho mối quan hệ giữa Chu Dịch và 
khoa học tự nhiên, mở ra những lĩnh vực mới của triết học 
cùng với các ngành khoa học tự nhiên. 

Tóm lại. sự xuất hiện của Chu Dịch 3000 năm trước 
vào đúng điểm giữa của lịch sử văn minh Trung Quốc 
6000 năm có tác dụng như chiếc cầu nối giữa các thế hệ - 
Kế thừa cái trước, gợi mở cái sau đồng thời có sự ảnh 
hưởng vô cùng sâu sắc đối với sự phát triển của văn hoá 
Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 4 


VĂN HOÁ PHỤC HY 


Ñ\.. từ thời bỳ đồ đá mới, những nét uẽ bát 
quái thời Phục Hy đã đánh dấu việc người Hoa 
Hạ bắt đầu sản sinh ra một nên uăn hoá sử 
dụng ký hiệu, tượng trưng cho sự bắt đầu của 
thời kỳ trao đổi thông tin, đồng thời nó cũng có 
nghĩa người Trung Quốc biết ghi chép lại trí tuệ 
của mình. 

Đặc điểm của nên uăn hoá Trung Quốc là 
uăn hoá âm dương. Văn hoá Phục Hy chính là 
tiền thân của uăn hoá âm dương, cái nôi của uăn 
hoa Thdi Cực bhởi đầu của uăn hod tượng số: 

Sự ra đời của bát quúi có tính uượt thời 
đại, đánh dấu thời kỳ Thượng cổ trong lịch sử 
Trung Quốc chấm dút, Trung Quôc bước uào 
thời kỳ uăn mình thứ nhất. 


s1. TRUYỀN THUYẾT VỀ NÉT VẼ BÁT QUÁI PHỤC HY 


Trên mảnh đất Thần Châu rộng khoảng 9,6km”, 
người Trung Quốc đã trải qua bao nhiêu niên đại ? 


Căn cứ vào dấu tích mặt trong răng của hàm trên của 
người Nguyên Mưu được phát hiện tại huyện Nguyên Mưu 
tỉnh Vân Nam, chứng thực người Hoa Hạ đã sinh sống 
trên mảnh đất này khoảng 1,7 triệu năm trước. Như vậy, 
người Viêm Hoàng đã sinh sống tại lưu vực sông Hoàng 
cách đây khoảng mấy nghìn năm ? Căn cứ vào kết quả 
khảo cổ người vượn Bắc Kinh phát hiện tại Châu Khẩu 
Tiệm - Bắc Kinh có thể biết được rằng người Bắc Kinh đã 
sống trên mảnh đấy này khoảng 100 nghìn năm trước. Khi 
ấy vẫn còn là thời kỳ đồ đá cũ, nó thuộc vào thời kỳ người 
Toại trong lịch sử cổ đại, còn là thời kỳ nguyên thủy đốt 
rẫy gieo hạt. 

Những bức vẽ bát quái Phục Hy bắt đầu xuất hiện ở 
thời kỳ đồ đá mới, đánh dấu việc người Hoa Hạ bắt đầu 
xây dựng một nền văn hoá sử dụng ký hiệu, tượng trưng 
cho sự mở đầu của một thời kỳ trao đổi thông tìn, có nghĩa 
là người Trung Quốc đã bắt đầu biết tích luỹ kiến thức. Có 
thể nói những bức vẽ bát quái Phục Hy là kết tinh của văn 
hoá tiền sử Trung Quốc. Những bức vẽ bát quái Phục Hy 
đã chứng minh Trung Quốc là một trong những trung tâm 
hưng khởi nền văn minh nhân loại (Xem Hình 4-1) : Phục 
Hy bát quái. 
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Thời kỳ Phục Hy là thời kỳ manh nha lễ nhạc Hoa 
Hạ, có nhiều văn cổ ghi chép lại việc này. Ví dụ : "Phục Hy 
làm đàn cầm, Phục Hy làm đàn sắt" (Thế Bản - Tác 
Thiên), "Nhạc Phục Hy gọi là Phù lai" (Thế Bản - Đế hệ 
Thiên), "Phục Hy đặt ra lệ dùng hai tấm en làm lễ cưới ga" 
(Thế Bản - Tác Thiên). 


Thời kỳ Phục Hy mặc dù vẫn là thời kỷ sán bắt hái 
lượm, đốt rẫy, gieo hạt, nhưng nghề nuôi tằm đã bắt đầu 
xuất hiện. Trong "Quảng Bác vật trí" có ghi răng : "Phục 
Hy thuần hoá con tằm, người Tây Lăng bắt đầu nuôi tằm" 
(Dẫn từ cuốn 50 "Hoàng đế yếu lãm" 


Phục Hy, người Thái Hào Bào Hy, họ Phong. Tương 
truyền Hoa Tế dẫm vào vũng nước lội là vết chân của 
người Khổng lồ, rồi mang thai sinh ra Phục Hy. Trong 
"Thái Bình ngự lãm" có ghi lại rằng : "Vết chân người 
khổng lồ xuất hiện thành vũng nước lội, Hoa Tế dẫm phải 
sinh ra Phục Hy" (Dòng 78 cuốn "Thi hợp thần vụ"). 

Phục Hy là một vị vua anh mình trong lịch sử Trung 
Quốc cổ đại, kế vị vua Toại. Trong "Dịch sử" có chép rằng : 
"vua Toại qua đời, Bào Hy lên ngôi trị vì thiên hạ thay vua 
Toại, lấy đức làm trọng, đứng đầu trong các vị vua" (Dẫn 
từ cuốn 3 "Đế vương thế kỷ"). 

Phục Hy là thần đầu người thân rồng, nhiều bức vẽ 
khắc trên đá đời Hán đều vẽ Phục Hy có hình đầu người 
mình rồng. Trong các bức khắc đá đời Hán trong nhà thờ 
Gia Tường Vũ ở Sơn Đông có bức chạm khắc Phục Hy 
mình rồng, nữ Oa mình rắn. Điều này đã nói lên bối cảnh 
mang đậm nét văn hoá đồ đăng thời kỳ Phục Hy. Trong 
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các thư tịch cổ cũng ghi lại điều này. Trong "Văn tuyển 
Vương Diên Thọ", "Lỗ nh Quang điện Phú" có viết : Phục 
Hy mình có vấy rồng, Nữ Oa mình rắn". 


Những nét vẽ Phục Hy đánh dấu dân tộc Hoa Hạ 
thoát khỏi thời kỳ đêm tối bước vào thời kỳ tiền văn 
mình. 

Trong "Chu Dịch" có ghi rằng : cổ xưa, Bào Hy làm 
vua thiên hạ, ngửa mặt lên thấy "tượng trên trời, cúi đầu 
xuống thấy Pháp, dưới thấy văn ở chim thú, cùng hoà hợp 
với trời đất, gần thì lấy thân, xa thì lấy vật, từ đó bắt đầu 
làm nên Bát quái, để thông đức thần minh, phân tình cảm 
vạn vật" (“Dịch - Hệ từ truyền hạ"). 


Phục Hy làm Bát quái, đó chính là tổng kết văn hoá 
thời Phục Hy, bao gồm những chỉ dẫn của Hà đồ lạc thư 
đối với việc trị thủy đương thời cũng như ảnh hưởng của 
các văn hoá khác thời bấy giờ. 

"Thời Thượng cổ Phục Hy, có con long mã trên lưng 
có những nét vẽ xuất hiện ở sông, trong bức vẽ đó có nhiều 
số : một, sáu ở dưới ; hai, bảy ở trên ; ba tám ở trái, bốn 
chín ở phải, năm mươi ở giữa. Phục Hy thấy vậy lấy đó 
làm nên bát quái" (Cổ Kim đồ thư tập thành Chức phương 
điển" Cuốn ba tám chín). 

Đoạn ghi chép trên đã chứng minh Phục Hy theo chỉ 
dẫn của Hà đồ lạc thư vẽ nên bát quái. 

Trong "Thái bình ngự lãm" có viết : "Phục Hy ngôi 
trên phương đàn, nghe gió tám hướng, từ đó vẽ thành bát 
quái" (Quyển 9 - dẫn "Vương Tử niên thập dị kỷ"). 
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82. BIÁ TRỊ VÀ NHỮN6 BÚNG 6ÚP GỦA 
BÁT QUÁI PHỤC HY 


I. GIÁ TRỊ CỦA BÁT QUÁI PHỤC HY. 
1. Hưng khởi văn hoá ký hiệu Trung Quốc. 


Bát quái Phục Hy chấm dứt thời kỳ dùng các nút dây 
thừng để ghi nhớ của người Trung Quốc, bắt đầu thời đại 
của ký hiệu và văn tự. Vì vậy có thể nói bát quái Phục Hy 
có tính vượt thời đại. Là cột mốc đánh dấu người Trung 
Quốc bước vào thời đại văn minh mới. Các nét vẽ bát quái 
Phục Hy trong Chu Dịch đã chứng minh thời kỳ Phục Hy 
bắt đầu sớm hơn thời kỳ văn tự giáp cốt Ân Thương một 
vài thế kỷ, Trung Quốc bước vào giai đoạn đầu của văn tự 
chữ viết. Văn hoá ký hiệu đã có một ảnh hưởng lớn đối với 
việc thai nghén và sản sinh ra văn tự giáp cốt. Trong văn 
tự giáp cốt, đại bộ phận là những từ ngữ bói toán. Điều 
này chứng minh những lời chiêm bốc trong bát quái có tác 
dụng kích thích việc lựa chọn ký hiệu nào trong quá trình 
phát triển thành chữ tượng hình. Về vấn để này "Chu 
Dịch" đã tổng kết : "Cổ xưa Bào Hy làm vua Thiên hạ... từ 
đó bắt đầu làm ra bát quái... thời thượng cổ dùng các nút 
dây thừng thay ngôn từ trị nước, những bậc thánh nhân 
đời sau đã thay đổi bằng cách dùng các chữ viết... 

2. Tiền thân của văn hoá tượng số : 


Bát quái là tượng trưng của văn hoá tượng số, nhưng 
bản thân bát quái bắt nguồn từ số. Ví dụ trong "Hán thư - 
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Luật lệ chí" có viết : "Từ Phục Hy về bát quái bắt đầu bằng 
số, đến đời Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn thì hoàn chỉnh". Đó 
chính là sự ra đời e** bát quái lục hào sinh âm dương, âm 
dương sinh ngũ hành, âm dương ngũ hành, từ đó đặt nền 
móng cho văn hoá truyền thống Trung Quốc. "Hán thư - 
Ngũ hành chí" tổng kết : "Lưu Hâm kế vị bự Hv làm vua 
thiên hạ, được ban "Lạc thư" thuật thành những quy định 
cụ thể soạn ra "Hồng phạm". Thánh nhân làm theo đạo 
của nó, quí trọng giá trị của nó. Hà đồ lạc thư tạo thành 
kinh vĩ. bát quái cửu chương chính là cái vỏ của nó. Trước 
kia đạo nhà Ấn hưng thịnh, Văn Vương diễn giải "Chu 
Dịch". Đạo nhà Chu suy, Khổng Tử bàn chuyện "Xuân 
Thu". Âm dương càn Khôn đưa ra cái sai cái dữ của "Hồng 
phạm”, đạo trời người tự nhiên mà hiển thị. 
ở. Cái nôi tư duy suy luận phương Đông : 


Tư duy hình tượng là giai đoạn đầu của tư duy. 
Những nét vẽ Bát quái Phục Hy đã đánh dấu sự bắt đầu 
tư duy trừu tượng của người Trung Quốc mà khởi nguồn 
từ tư duy hình tượng. Trong "Chu Dịch" : "Dịch mang thái 
cực, Thái cực sinh lưỡng nghì, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ 
tượng sinh Bát quái" (Dịch - Hệ từ), chỉ rõ tư duy Thái cực 
là tư duy căn bản của "Chu Dịch", tư duy Thái cực là khái 
quát cao độ của tư duy âm dương, là mô hình tư duy đối 
lập trong một thể thống nhất, đặt nền móng tư duy triết lý 
cho người Trung Quốc. Ý nghĩa vĩ đại của tư duy Thái cực 
được Lưu Hiệp đánh giá như sau : "Khởi nguồn văn hoá, 
con người bắt đầu từ Thái cực" (Văn tâm điêu long - 
Nguyên Đạo"). Tư duy Bát quái hình thành nên tư duy 
Thái cực, ảnh hưởng tới tư duy ngũ hành. Tư duy Thái cực 
cấu thành nên đặc trưng tư duy có tính hệ thống phương 
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Đông. là cha đẻ của tư duy phương Đông, cho nên có thể 
nói những nét vẽ Bát quái Phục Hy đã đánh dấu sự khởi 
đầu tư duy suy luận phương Đông. 

Tóm lại, những nét vẽ Bát quái Phục Hy cho dù 
không phải do Phục Hy vẽ nhưng có thể khẳng định là 
được vẽ vào thời Phục Hy. Sự ra đời của bát quái có tính 
vượt thời đại, đánh dấu việc người Trung Quốc thời thượng 
cổ thoát khỏi đêm đen lịch sử bước vào thời đại văn minh 
thứ nhất trong lịch sử Trung Quốc. 


li. GIÁ TRÌ TO LỚN CỦA BÁT QUÁI ĐỐI VỚI VĂN HOÁ TRUNG 
QUỐC. 

1. Bát quái sản sinh văn hoá âm dương Trung 
Quốc. 


Trên thế giới mỗi quốc gia đều có đặc trưng văn hoá 
của riêng mình, văn hoá truyền thống của Trung Quốc là 
văn hoá âm dương. Văn hoá âm dương thể hiện đặc trưng 
riêng của văn hoá truyền thống Trung Quốc, là một đoá 
hoa rực rỡ trong lịch sử văn hoá nhân loại. Văn hoá âm 
dương thấm sâu vào từng tầng lớp của văn hoá Trung 
Quốc. Phủ định văn hoá âm dương chính là phú định văn 
hoá truyền thống của đất nước này. 

Âm dương không phải là một loại văn hoá thần bí, có 
thể coi nó như những gien văn hoá tạo nên nền văn minh 
rực sáng của Trung Quốc. Nếu coi khinh văn hoá âm 
dương thuộc phạm trù văn hoá thần bí thì thực chất chính 
là đã phủ định nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc. 
Tất nhiên âm dương cũng bao hàm cả những nội dung 
được dùng trong văn hoá thần bí, tạm không bàn tới vấn 
đề này ở đây. 


Nhìn tổng quan lịch sử văn hoá 6000 năm Trung 
Quốc, bất cứ một triều đại nào mà không lấy âm dương 
làm văn hoá trung tâm ví dụ như thiên văn, lịch pháp, v 
học, văn học nghệ thuật, kiến trúc, địa lý... đều thấy bóng 
dáng tư tưởng âm dương trong đó. 


Sự ra đời của văn hoá âm dương có một lịch sử lâu 
đời, có thể tìm được vết tích của nó ngược dòng lịch sử tới 
thời thượng cổ, nó thể hiện ở sự sùng bái tự nhiên, sùng 
bái đồ đằng, sùng bái sự sinh sản. Ví dụ sự đan xen ánh 
sáng mặt trời, mặt trăng trong sùng bái tự nhiên, long 
phượng chụm đầu trong sùng bái đồ đằng, Phục Hy Nũ Oa 
ngoắc đuôi trong sùng bái sinh sản... Không có một ví dụ 
nào là không mang đặc trưng quan niệm âm dương. 


Bát quái là sự thăng hoa của quan niệm âm dương, 
bát quái với sự biến hoá của các nét được tạo từ hào dương 
".“ và hào âm "--" đã là kết tỉnh cao độ của quan niệm âm 
dương trong lịch sử Trung Quốc cổ đại đồng thời thăng 
hoa thành lý luận âm dương. 


Bát quái gồm 64 nét vẽ được kết hợp từ sự vận động, 
biến hoá của hào âm, dương, phản ánh nguyên lý cơ bản 
âm dương, bao gồm tương sinh tương tác, chuyển hoá âm 
dương. 

"Kinh Dịch" cùng "Dịch truyền" là tổng kết bằng văn 
tự nguyên lý âm dương, đưa lý luận âm dương thành ba 
nguyên lý chính : nguyên lý âm dương, cương nhu, động 
tĩnh; hình thành nên hạt nhân của lý luận âm dương. Các 
nét vẽ âm dương cùng chữ viết Chu Dịch kết hợp bổ sung 
cho nhau, hoàn chỉnh lý luận âm dương, đặt viên gạch nền 
móng cho văn hoá âm dương Trung Quốc. Vì vậy, giá trị to 
lớn của bát quái đối với văn hoá Trung Quốc là đã cô đọng 
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nguyên lý âm dương, lấy đặc trưng âm dương làm nên cơ 
sở lý luận cho văn hoá truyền thống Trung Quốc. Vì thế 
hoàn toàn có thể kết luận rằng ; có bát quái mới có âm 
dương, từ đó mới có văn hoá truyền thống Trung Quốc với 
đặc sắc là văn hoá âm dương. Nói rộng ra có bát quái mới 
có văn hoá phương Đông. 

2, Bát quái tiềm ẩn trong mình tư duy biện 
chứng Trung Quốc : 

Giá trị lớn thứ hai của bát quái đối với văn hoá Trung 
Quốc là sản sinh ra tư duy biện chứng Trung Quốc. Bát 
quái chính là cái nôi của phép biện chứng. 

Âm dương là cặp phạm trù cơ bản nhất của phép biện 
chứng Trung Quốc cổ đại. Tư duy âm dương là tư duy căn 
bản của tư duy biện chứng Trụng Quốc. 


Với sự vận động của hào âm dương, bát quái đã chỉ ra 
quy luật đối lập trong một thể thống nhất là quy luật cơ 
bản của vận động âm dương, từ đó phản ánh quy luật căn 
bản của phép biện chứng đồng thời xây dựng nên quy luật 
mâu thuẫn trong lịch sử truyền thống Trung Quốc. 

Đặc điểm của tư duy biện chứng Trung Quóc là tư 
duy mang tính hệ thống. Đặc điểm của tư duy mang tính 
hệ thống là việc làm nổi ôjt quan hệ qua lại giữa sự vật. 
Tư duy bát quái thông qua sự vận động của hào âm dương 
đã phản ánh được đặc điểm nổi bật tư duy Trung Quốc là 
chú ý tính hệ thống, liên hệ giữa nó với trạng thái sống 
động, từ đó quyết định đặc trưng mang tính tổng hợp tư 
duy truyền thống Trung Quốc. 

Do "Dịch truyền" đã phát triển tư tưởng tư duy âm 
dương từ tư duy hình tượng trực quan lên tư duy lý luận 
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trừu tượng, vì vậy, tư duy âm dương hoàn toàn có thể khái 
quát được quy luật vận động vật chất vĩ mô cũng như vi mô. 


Sự vận động của vạn vật trong vũ trụ đều có thể 
khái quát thành quy luật âm dương. Vì vậy, quy luật vận 
động âm dương lại thuộc về quy luật phổ biến về vận 
động vật chất, tức là quv luật cơ bản nhất về vận động 
trong vũ trụ. 


Tư duy bát quái trực tiếp bắt nguồn từ sự vận động 
của các hào âm dương, sự vận động của hào âm dương nảy 
sinh tư duy Thái cực, tư duy Thái cực tác động trở lại thúc 
đẩy sự phát triển của tư duy bát quái. Đó chính là cái gỌI 
là "dịch mang Thái cực, nó sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi 
sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát quát". 

Tư duy bát quái bắt nguồn sớm nhất từ việc xem 
tượng. Ví dụ trong "Dịch - hệ từ" có viết : Cổ xưa Bào Hy 
làm vua thiên hạ, ngửa mặt lên trời thấy tượng, cúi đầu 
xuống thấy Pháp dưới đất, thấy văn ở chim thú, cùng hoà 
hợp với trời đất, gần thì lấy thân, xa thì lấy vật, từ đó bắt 
đầu làm nên bát quái, để thông đức thần minh, phân tình 
cảm vạn vật. "Chu Dịch" qua việc quan sát tượng đã chỉ ra 
"đạo gọi là một âm một dương, tổng kết tất cả vật chất 
trên thế giới này đều là vật chất thuộc âm dương. Âm 
dương là thuộc tính căn bản nhất của vật chất. Mọi vận 
động của vật chất đều là vận động âm dương. 

32 quẻ đầu trong 64 quẻ bát quái đã ehÏ ra quy luật 
vận động âm dương của trời đất, 32 quẻ sau chỉ ra các biến 
hoá âm dương của người hay vật. Mỗi một quẻ từ hào sơ 
đến hào lục đều phản ánh được trạng thái biến hoá của 
một loại sự vật, cả 64 quẻ đã thể hiện một cách đầy đủ đặc 
sắc của tư duy hệ thống của tư duy bát quái. 
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3. Bát quái là tiền thân của khoa học dự đoán 
của Trung Quốc. 


Tổ tiên Viêm Hoàng sinh sống lâu đời tại lưu vực sông 
Hoàng Hà nơi thường xảy ra nhiều thiên tai. Để lợi dụng 
được những may mắn. tránh những rủi ro, không thể không 
thường xuyên tổng kết kinh nghiệm, rút kinh nghiệm từ 
những bài học xương máu và dự kiến những điều sẽ Xây ra 
trong tương lai. Chính vì thế, dưới ảnh hưởng của bối cảnh 
văn hoá chiêm bốc, quan tượng, thủ loại... tư duy suy luận 
đã được phát triển và chú trọng đúng mức, mà tiền thân 
của tư duy suy luận chính là bát quái. 

Từ cổ chí kim, Trung Quốc rất coi trọng suv luận dự 
đoán. bộ "Kinh dịch" về thực chất là một đại kinh điển về 
suy luận dự đoán, quẻ tượng trong "Kinh Dịch" chính là 
que dự báo. 

"Chu dịch" bất luận bàn về trời đất hav việc người 
đều nhấn mạnh suy đoán, đông thời cho rằng việc sinh tử 
đều có thể dự báo, trong nguyên tác có nói : "Ngửa mặt lên 
thấy thiên văn, cúi xuống nhìn địa lý, đó chính là cái gọi là 
biết sâu sẽ thấy rõ. Đối lập với sinh là tử, đó chính là biết 
thuyết sinh tử". Đồng thời cho rằng quy luật vận động âm 
dương phức tạp là quy liật khó có thể suy luận hết. Đó là 
cái gọi là "thần cũng không dự đoán được hết quy luật vận 
động âm dương". Vì thế "Chu Dịch" rất coi trọng tư duy suy 
luận - tư duy trung tâm làm nên tư duy âm dương, coi nó là 
những chuẩn tắc về phương pháp cho tư duy suy đoán vạn 
sự van vật. Vì thế, cùng với sự phát triển của tư duy suy 
đoán, kích thích sự phát triển của tư duy âm dương. 

Vài nghìn năm trở lại đây, trong biển "Dịch học”, 
chiêm bốc Chu Dịch và tư duy tượng số cùng bổ sung cho 
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nhau, cùng kích thích sự phát triển của khoa học dự đoán. 


Tri thức về dự đoán của Chu Dịch trong mấy trăm 
năm trở lại đây đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh 
vực như thiên văn, lịch pháp, y học, quân sự, phong thủy, 
nhân tưởng, xã hội... đồng thời tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm phong phú, có thể coi đó là viên ngọc quý trong 
kho tàng dự đoán suy luận quý giá. Trong lịch sử có rất 
nhiều nhân vật giỏi dự đoán, làm rạng danh trí tuệ của 
các bậc tiền bối. 

Vì vậy cần có cái nhìn đúng đắn hơn về khoa học suy 
luận "Chu Dịch", không nên coi nó chỉ là những bói toán 
tầm thường. 


Hiện nay đang là thời kỳ khoa học dự đoán suy luận 
có những bước đột phá trên thế giới, cần phải có những 
khai thác và sử dụng hợp lý hơn phần hợp lý của khoa học 
suy luận "Chu Dịch", làm cho nó trở thành một môn khoa 
học hiện đại, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển 
của khoa học suy luận nhân loại. 


š3. NHỮNG ƯU THẾ PỦA TƯ DUY BÁT QUÁI 


Tư duy bát quái và tư duy thái cực là những tư duy căn 
bản trong Chu Dịch lấy tư duy âm dương làm trung tâm. 

Tư duy căn bản trong Chu Dịch là tư duy âm dương, 
tư duy bát quái và tư duy thái cực đều thuộc về phạm trù 
tư duy âm dương của dịch học, cả hai đều mang tính khái 
quát cao độ của tư duy âm dương, chỉ có hình thức khái 
quát là không giống nhau mà thôi. 
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Tư duy Bát quái và tư duy Thái cực đều bắt nguồn từ 
một quan niệm. Các ưu thế của tư duy bát quái so với tư 
duy thái cực có thể được tổng kết như sau : 


1. Tư duy bát quái là mẫu mực của tư duy hệ 
thống. 


Bát quái, ưu thế chính của nó là có thể thể hiện tốt 
nhất tư duy hệ thống, mà tư duy hệ thống là tinh tuý của 
lịch sử tư duy người Trung Quốc. Tư duy hệ thống là tư 
duy mang tính chỉnh thể, đặc điểm của nó là xem xét quy 
luật vận động của sự vật bằng quan điểm mang tính tổng 
hợp, ở thể động và có liên hệ. Ví dụ bát quái thông qua các 
hào, quẻ, ký hiệu bát quái thể hiện tư duy hệ thống, nhấn 
mạnh trời, đất, người hợp thành một chỉnh thể, đồng thời 
dùng 33 quẻ đầu phản ánh quy luật thịnh suy của trời đất, 
39 quẻ sau thể hiện sự vận động thay đổi của việc đời việc 
người, trời đất với người thống nhất hợp lại, dùng quan 
điểm tổng quan để tìm hiểu quy luật trời đất, việc người 
trong vũ trụ, làm nổi bật ưu thế của tư duy hệ thống trong 
bát quái Chu Dịch. 

Đặc biệt là trên cơ sở tư duy bát quái, tư duy ngũ 
hành ra đời và phát triển làm cho hệ thống tư duy càng 
mang tính đặc thù và cụ thể, càng thể hiện tầm quan 
trọng của bát quái và tư duy bát quái. Tư duy ngũ hành 
thể hiện quy luật tương sinh tương khắc làm nổi bật mối 
quan hệ giữc các sự vật, có lợi cho việc chỉ ra tính hoàn 
chỉnh của sự vận động của sự vật. 

%9, Tư duy bát quái mang trong mình những ưu 
thế của tư duy tượng số : 


Tư duy tượng số lại là một trong những ưu điểm của 
tư duy bát quái, tư duy tượng số là đặc trưng của tư dụy 
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dịch học, cũng là sự tượng số hoá tư duy âm dương. Đặc 
điểm của tư duy tượng số thể hiện ở sự thống nhất mà đối 
lập của tượng và số đã chỉ ra quan hệ biện chứng giữa các 
sự vật. 

Tư duy tượng số là gì ? Tư duy tượng số là khoa học 
tư duy mà trung tâm là tượng số, là tư duy duy vật về sự 
kết hợp giữa hình tượng và trừu tượng, tư duy tượng số là 
sự thăng hoa của tư duy duy vật. Sự thống nhất về không 
gian, thời gian chính là tỉnh hoa của nó. Tình hoa của tư 
duy âm dương là tư duy tượng số. Vì vậy. tư duy tượng số 
cần được xem là điểm biệt phá của tư duy Chu dịch, đặc 
biệt là sự kết hợp của bát quái, thái cực, hà đồ, lạc thư thể 
hiện ưu thế của tư duy tượng số. 

Lấy tượng vận động số, thể hiện sự linh hoạt của tư 
duy tượng số trong chu dịch, và điều này được phát triển 
và chú trọng ở đời Hán và đời Tống. 

Đặc biệt là bát quái, sau khi thêm vào hệ can chỉ và 
24 khí tiết, đã càng thể hiện rõ ràng hơn đặc sắc tượng số 
trong bát quái, kết hợp với hà đồ lạc thư và 9 cung 
phương vị càng làm nổi bật ưu thế thời gian, không gian 
của tư duy bát quái, từ đó kích thích tư duy tượng số 
phát triển, làm phong phú nội hàm tự duy âm dương 
trong Chu dịch. 

3. Tư duy bát quái thai nghén tư duy lôgích 
Trung Quốc cổ đại. 

Bộ sách quý Chu dịch không chỉ nối tiếng bởi tư 
tưởng phép biện chứng mà còn mang trong mình kết cấu 
lôgích khiến người ta kinh ngạc. Gó thể gọi đây là khởi 
nguồn của tư duy lôgích Trung Quốc cổ đại. 


64 quẻ trong Chu Dịch có một quan hệ lôgícg nhất 
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định, đặc biệt ở mặt lôgích biện chứng, với quan niệm biến 
dịch tỉnh tuý, Chu dịch đã đặt nền móng lôgích biện chứng 
cho Trung Quốc thời cổ đại. 


Trước hết, tư tưởng bát quái chu dịch đã đặt nền 
móng cho tư duy lôgích biện chứng. Tư duy lôgích biện 
chứng của bát quái chu dịch có thể chủ yếu ở mặt lôgích 
biện chứng về khái niệm, phản ánh một cách nổi bật bản 
chất mâu thuẫn của khái niệm. Bản chất đó là hạt nhân 
của phép biện chứng khái niệm, tức là nhấn mạnh sự 
thống nhất trong mâu thuẫn của bản chất khái niệm. 
Trước hết Chu Dịch đã khái quát một cách trừu tượng bản 
chất mâu thuẫn của khái niệm âm dương, về mặt này, 
Chu dịch còn chỉ ra sự thống nhất giữa nội hàm và ngoại 
diên của khái niệm. Bằng âm dương từ thời kỳ Trung 
Quốc cổ đại. Căn cứ vào những đồ gốm cổ hình vẽ cá đào 
được tại đi chỉ văn hoá thôn Ngưỡng Thiệu Bán Pha, kết 
hợp với những hình vẽ bát quái từ thời kỳ cổ đại được tìm 
thấy, đã chứng thực quan niệm âm dương đã từ rất sớm 
anh hưởng tới sự hình thành của tư duy bát quái và thái 
cực. "Dịch truyền" đã thống nhất về mặt hình thức hai loại 
tư duy này, từ đó chỉ ra rằng : "Dịch mang thái cực, thái 
cực sinh lưỡng nghị, lưỡng nghị sinh tứ tượng, tứ tượng 
sinh bát quái". Nhưng không nên vì thế mà cho rằng thái 
cực sinh bát quái. Trên thực tế hình thái cực xuất hiện 
sớm nhất là ở bức tranh rộng thủy hoá thời Hán, mà bức 
tranh này có nguồn gốc từ bát quái càn ly giao cực, cho 
nên sự ra đời của hình thái cực âm dương lồng vào nhau có 
từ sự kết hợp của hào âm hào dương trormg bát quái. 

Hệ thống tư duy cơ bản của tư duy bát quái và tư duy 
thái cực là tư duy âm dương, đều là sự tập trung thể hiện 


trong âm có dương trong dương có âm, âm dương tương 
tác, sự tiêu diệt chuyển hoá cũng như sự đối lập thống 
nhất của âm dương. Vì vậy tư duy bát quái và tư duy thái 
cực đều là tư duy căn bản trong Chu Dịch. Tư duy bát quái 
và tư duy tháieực là hai cột trụ chính trong hệ thống tư 
duy âm dương của Chu dịch. 

Hạt nhân chính của tư duy bát quái và tư duy âm 
đương là tư duy biện chứng, phân ánh một cách rõ ràng 
phép biện chứng là quy luật chung nhất, tức là quy luật 
các đối lập trong một thể thống nhất, đồng thời thai nghén 
trong nó quy luật lượng đổi chất đổi và quy luật phủ định 
của phủ định. Phép mâu thuẫn thời kỳ Trung Quốc cổ đại 
nhìn chung đều được sản sinh từ tư duy thái cực và tư duy 
bát quái. 

Trong dòng phát triển của tư duy biện chứng Trung 
Quốc cổ đại. tư duy bát quái, thái cực không còn nghi ngờ 
gì nữa. đóng vai trò chủ vếu, có tác dụng quan trọng trong 
việc kích thích sự phát triển của tư duy biện chứng Trung 
Quốc thời kỳ cổ đại. Cách nổi bật sự biến dịch, Chu dịch đã 
luận bàn một cách kỹ lưỡng quy luật vận động biện chứng 
của khái niệm âm dương. Bát quái Chu dịch mang trong 
mình tư duy lôgích, đó cũng chính là khởi đầu của lôgích 
biện chứng của Trung Quốc cổ đại. Vào thời Tống, các nhà 
lý học Tống đã dùng biện chứng lôgích phát triển lý học, có 
những cống hiến xuất sắc cho lôgích biện chứng dịch học. 
Tóm lại với quan điểm chỉ đạo của biến dịch, phép biện 
chứng khái niệm âm dương trong Chu dịch chính là ông tổ 
của tư duy lôgích truyền thống Trung Quốc. 


Thứ hai, tư duy bát quái Chu dịch, với hình thức tư 
duy tượng số đặc thù, đã khai phá ra dòng tư duy lý số 
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truyền thống Trung Quốc, cho dù lôgích này vẫn còn đơn 
giàn song cũng có thể coi là tiền thân của mệnh đề lý số 
truyền thống. 


Thứ ba, tư duy bát quái Chu dịch với đặc sắc tư duy 
hình tượng đã kích thích sự phát triển của lôgích hình 
thức truyền thống Trung Quốc, trong đó sự suy đoán so 
sánh của tư duy bát quái đã thể hiện hình thức tư duy 
lôgích rất riêng của Chu dịch. 


Tóm lại, nhìn từ góc độ tư duy lôgích, tư duy bát quái 
cho dù là lôgích biện chứng, lôgích lý số hay lôgích hình 
thức đều là tiển thân của tư duy lôgích truyền thống của 
Trung Quốc. Đặc biệt nó đã có cống hiến quan trọng trong 
tư duy lôgích biện chứng. Tư duy bát quái đã làm nên tư 
duy lôgích truyền thống của Trung Quốc cổ đại. Cho nên 
cần được coi trọng hơn nữa. 

4. Giá trị ứng dụng của bát quái. 

"Tứ khố toàn thư" có viết về "Kinh Dịch"như sau : 
"Không có gì là không đề cập đến". Cho nên ứng dụng của 
bát quái cũng không nằm ngoài các vấn đề như thiên văn, 
lịch pháp, địa lý, khí tượng, y học, số học, kiến trúc, phong 
thủy, bình pháp, khí công, trường thọ, tu luyện, văn học, 
văn nghệ, âm nhạc, vũ đạo... từ cổ chí kim đều nằm trong 
nguyên lý dịch học, "Dịch truyền" có viết : 

Người nhân gọi nó là nhân, người có trí tuệ gọi nó là 
trí, còn người dân bình thường dùng hàng ngày mà chẳng 
hay biết gì về nó cả. (Dịch - hệ từ). Do Kinh dịch là kết 
tỉnh của trí tuệ Trung Quốc mấy nghìn năm lịch sử, mang 
trong mình những triết lý sâu sa với những sự vật hiện 
tượng phong phú và thâm sâu, cho nên bát quái - tượng 
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trưng của Chu dịch đương nhiên được sử dụng rộng rãi 
trong dân. 


Bát quái chu dịch có những ứng dụng rộng rãi trong 
các lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, khoa học xã hội, khoa học 
tự nhiên Trung Quốc. 

Dịch lý chu địch được thể hiện rõ nét trong tử duy bát 
quái âm dương chính vì nó mang trong mình đặc trưng tư 
duy hệ thống, đặt khuôn mẫu cơ bản cho phương thức tư 
duv phương đông, giá trị triết học mà bát quái tiểm ấn 
trong mình có một ảnh hưởng sâu sắc đối với sự ra đời và 
phát triển của triết học Trung Quốc cổ đại. Tư duy hệ thống 
ấy có vai trò chỉ đạo đường hướng trong quản lý kinh tế. 

Đặc biệt là bát quái Chu dịch bằng việc kết hợp 
nguyên lý tượng số và triết lý tượng số có một ý nghĩa ứng 
dụng quan trọng trong khoa học tự nhiên. Ví dụ sự kết 
hợp của âm dương ngũ hành có ứng dụng quan trọng trong 
các lĩnh vực như sự vận động lý khí trong y học cũng như 
trong thiên văn. Bát quái và 24 tiết khí, can chi kết hợp 
lại làm cho nội dung của thiên văn lịch pháp càng trở nên 
phong phú. Bát quái và cửu cung kết hợp có tác dụng quan 
trọng trong các lĩnh vực như binh pháp, phong thủy, y học, 
kiến trúc. Sự phối hợp của bát quái với giáp tính theo chu 
kỳ trăng đặt nền móng cho nguyên tắc về dưỡng sinh và 
luyện đơn. 

Ứng dụng của bát quái trong xã hội hiện đại đã mở 
rộng ra cả nhiều lĩnh vực khác như đi truyền hẹa2. khoa 
học về cuộc sống, sinh thái học, phỏng sinh học, vật lý, hóa 
học, địa lý, số học... mở ra một viễn cảnh to lớn về ứng 
dụng của bát quái trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên. 
Đặc biệt vai trò của bát quái trong khoa học dự đoán là 
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không thể tính hết được. Vì chu dịch từ ngàn đời đã là tiền 
thân của khoa học dự báo. 


Ngoài ra bát quái còn tiểm ẩn trong mình nội hàm mĩ 
học, có giá trị không chỉ trong văn học mà còn trong lĩnh 
vực thẩm mỹ mỹ học ; trong lĩnh vực luật khí âm nhạc, ta 
cũng có thể thấy bóng dáng của bát quái, 64 quẻ. 

Đặc điểm của văn hoá Trung Quốc là văn hoá âm 
dương. Kinh địch là tuyển tập về văn hoá âm dương, câu 
"Một âm một dương kết hợp được gọi là đạo" đã khái quát 
cao độ quy luật vận động của vạn vật trong vũ trụ, là quy 
luật vận động âm dương, cái được mệnh danh là bức hoạ 
đầu tiên trên thế giới - Thái cực, bát quái đã khái quát quy 
luật trên, chính quy luật này đã từng làm nảy sinh ra 
nhiều nguyên lý mới. Ý nghĩa của nó có thể sánh với định 
luật vạn vật hấp dẫn của Ixắc Niutơn. Dưới ảnh hưởng 
của âm dương trong l¡nh dịch, Laibunix đã phát minh ra 
cơ số hai (hệ đếm hai) mở ra một kỷ nguyên máy tính cho 
nước ta. 


Nhìn từ vĩ mô, Lưu Tử Hoá đã dùng nguyên lý bát 
quái để tính ra hành tỉnh thứ 10, luận văn của ông "Luận 
vũ trụ bát quái và thiên văn hiện đại" đã từng chấn động 
thế giới. Nhìn từ vi mô, Thái Tân Hoa đã chỉ ra mối quan 
hệ chặt chẽ giữa mật mã di truyền và 64 quẻ. Tác phẩm 
"Chu dịch và Trung y học" đã phát hiện ra khoa học về. 
nhân sinh tế bào sớm nhất trong bào thai con người nhất 
quán với cơ chế tương sinh trong Thái cực, bát quái. Thái 
Phúc Duệ chịu ảnh hưởng của tư tưởng bát quái Chu dịch 
đã viết cuốn "Bát quái và nguyên tử" chỉ ra chu kỳ của 
nguyên tế mới, là một phát minh mới nằm ngoài bảng 
tuần hoàn nguyên tố hoá học Mendeleep. 
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Có người cho rằng sự kết hợp ngẫu nhiên của "trạng 
thái năng lượng nguyên tử có sự tương đồng với nguyên lý 
của thái cực. Học giả Đức nổi tiếng Wattbo đã chỉ ra cơ sở 
vật chất gien đi truyền CAMP và CGMP có quan hệ tới âm 
dương chính là do tác động của bát quái thái cực tạo ra. 
Mã tăng tiến của bát quái 64 quẻ đã được coi là một dạng 
khác của bảng mã di truyền tam thể trong di truyền học 
phân tử. Nó có một ý nghĩa quan trọng trong khoa học về 
sự sống. Hiện nay có học giả còn phát hiện ra bát quái có 
quan hệ với chất Prôtein, có ý nghĩa lớn trong lĩnh vực 
đình dưỡng học. 

Nhà vật lý học Anh Roer nói. âm dương Thái cực của 
Trung Quốc là một biểu tượng lớn cho nguyên lý mang 
tính tương hỗ. Tiến sĩ Dương Trấn Minh cũng nói ông 
cũng có những ý kiến khác về định luật đôi đẳng bất diệt 
mang tính ngẫu nhiên của nhà vật lý học người Đức 
Napodier, mà ý kiến ấy cũng xuất phát từ nguyên lý tương 
sinh tương diệt của âm dương. Lý Chính Đạo, Dương Trấn 
Ninh cũng đã đưa ra tính riêng biệt cũng như ngẫu nhiên 
trong hai nhóm nguyên tử sau khi chịu ảnh hưởng của bát 
quái thái cực. Mặc dù những trạng thái nguyên tử này là 
bất diệt song không phải là trạng thái bất biến mà chúng 
tồn tại theo quy luật sinh trưởng mất đi hay nói một cách 
khác là theo quy luật thịnh suy. Chính phát minh vĩ đại 
này đã đem lại giải Noben vật lý cho hai nhà nghiên cứu 
trên. Những ví dụ như trên còn nhiều không thể chỉ ra hết 
được. Nhưng cũng đủ để chứng minh được sức hút vô cùng 
của quy luật nhất nguyên trong vận động âm dương của 
Kinh dịch. Điều này đã chỉ ra giá trị ứng dụng to lớn của 
quy luật nhất nguyên của Kinh dịch. 
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Các ví dụ kể trên cũng chứng minh được phạm vì sử 
dụng của bát quái Chu dịch trong các khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội là rộng lớn. 

Tóm lại, triết học là ngọn hải đăng của khoa học tự 
nhiên, cũng là cọc tiêu hàng hải của khoa học xã hội. Do 
bát quái Chu dịch mang trong mình các triết lý, sự vật, 
vật lý sâu xa nên ứng dụng của nó là vô tận. 





Hình 4.2 
Bản đề địa lý bát quái Trung Quốc 
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ä4. NGUỒN RỐC, PHÂN L0ẠI BÁT QUÁI 


I. NGUỒN GỐC CỦA BÁT QUÁI : 

Văn bản đầu tiên ghi lại sự xuất hiện của bát quái ở 
Trung Quốc là Hà đồ thiên thể "Thư kinh, Cố mệnh phiến" : 
"Hà đồ, bát quái, Phục Hy vua thiên hạ, ngựa rồng xuất 
hiện trên sông trên nó có vẽ các nét bát quái”. 


Nội dung chủ yếu của "Kinh dịch" - Bát quái, trong 
"Dịch - hệ từ truyền" có viết : "Thời cổ Phục Hy làm vua 
thiên hạ, ngửa mặt nhìn lên thấy tượng trên trời, cúi 
xuống nhìn thấy pháp dưới đất... gần thì lấy thân, xa thì 
lấy vật, vì vậy bắt đầu làm nên bát quái, để thông đức 
thần minh, phân loại tình vạn vật". Tương truyền, bát 
quái có từ Phục Hy. Trên thực tế những nét vẽ bát quái do 
ai vẽ cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác, lấy cơ 
sở là hào âm (--) và hào dương (-), làm nên 64 quẻ và quẻ 
bát Kinh. Quẻ bát Kinh gồm : 


Hình 4.3 ` 
Phương vị bát quái Phục Hy #ị X 
(Tiên thiên bát quái) 


436 


LGP 


4H 5ñ/[ rụnb tạ 
9ÿ 1H 





(D1Ð 10Q U2H/2 10H) 
SuønA ưựA rụnD 1sq íA 8uondq 
ÿytqIN 


-x.. 
+ X %¿ 
*ạ x 
>. ` cG 

cv ca 2 
g6 : 


kưr#t 2ð ki 
k1 83 t K3 


 ¡ % 
_m= 
+ | #4 
LÊP: 
thị 
# | É 





Hình 46 


Bát quái Văn vương 


Bát quái cũng là tiêu chí để quan sát sự vận động của 
mặt trăng mặt trời trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại. 
Ví dụ trong "Dịch - Hệ từ" có viết : "Thiên địa định vị" tức 
là biểu thị bát quái tiên thiên, lấy 8 phương vị tứ phương 
tứ ngẫu tượng trưng cho sự biến hoá của mặt trời (còn gọi 
là bóng mặt trời) cho nên có cách nói "Quái, suy đến cùng 
có nghĩa là bóng mặt trời”. 


Phân tích chữ quái cũng. có thể giải thích rõ ràng ý 
nghĩa trên, chữ (quán) gồm chữ (khuê) và chữ (bốc) tạo 
thành, trong đó chỉ đồng đất, tức là cách đo bóng mặt trời 
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sớm nhất vào thời kỳ cổ đại, sau đó phát triển thành lấy 
đống đất biểu thị cho bóng mặt trời ; bốc với ý nghĩa quan 
sát nó, quái tức là chỉ sự biến đối của vận động mặt trời 
mặt trăng. 

Thiên văn cổ đại quan sát thiên tượng có thể phân 
làm ba loại : Phái cái thiên, phái hỗn thiên và phái tuyên 
dạ. Phái cái thiên chỉ phải đứng trong trời để quan sát 
thiên tượng, trời xuất hiện với nửa hình tròn, người Trung 
Quốc cổ quan niệm đất vuông. Cho nên có cách nói "trời 
tròn đất vuông". Chu dịch, Trung Ÿ thuộc phái cái thiên. 
Phái hỗn thiên cho rằng phải đứng ngoài trời để quan sát 
thiên tượng vì vậy trời là hỗn độn (gọi là hỗn thiên). Còn 
phái tuyên dạ thì chỉ ra phải quan sát trời vào ban đêm 
(gọi là tuyên dạ). 


II. HÀO TƯỢNG VÀ SẮP XẾP CỦA BÁT QUÁI. 
Về vấn đề hào trong bát quái : 


Bát quái dùng các ký hiệu để phản ánh hiện tượng 
khách quan : tượng quái thống soái hào quái. 


Các nét vẽ bát quái gọi là hào, "—" là hào dương, tính 
cương thuộc về dương ; "— —" là hào âm tính nhu thuộc 


về âm. "Một âm một dương (kết hợp) vận động thành đạo”. 
Nét vẽ âm dương này gọi là nhị khí âm dương, tính năng 
của sự vật đều da nhị khí âm dương biến hoá mà thành. 


Về hàm nghĩa hào âm dương có một số quan điểm 
khác nhau : 
1. Tượng trưng nguyên thủy của cơ quan sinh dục 
nam nữ. : 


2. Sự phát triển của các nét vẽ trên mai rùa. 
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3. Tượng trưng bói có thi. 

Cho dù những ký hiệu trên vốn biểu thị ý nghĩa gì thì 
hai ký hiệu âm dương mang trong mình mối quan hệ hai 
mặt đối lập của một thể thống nhất, nó là tượng trưng của 
âm dương. Điều này cần được nhấn mạnh hơn nữa. 

Hào, đơn vị cơ bản của cấu trúc bát quái, gồm ba ý 
nghĩa cơ bản : 1.Chỉ ánh sáng mặt trời ; 2. Chỉ ánh sáng 
mặt trăng (hào : sáng trăng) ; 3. Chỉ giao thoa ánh sáng 
mặt trăng mặt trời (hào : giao hội). Hào là biểu tượng cho 
vận động mặt trăng mặt trời. Hình vẽ 4-7 dùng cấu trúc 
hào tượng trong tiên thiên bát quái để giải thích hiện 
tượng trên : 


Hình 4.7 
Tiên thiên bát quái 
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Những nét hào đầu tiên làm nên vòng trong cùng 
(H.4-8 (a)) lấy càn khôn làm khởi thủy, bắt đầu từ quẻ cần 
âm cực nhất dưng sinh đến quẻ càn thì đương thịnh âm 
suy ; từ quẻ càn dương cực nhất âm trưởng đến quẻ Khôn 
thì dương suy âm thịnh. Và tiên thiên bát quái theo quy 
luật thịnh suy như thế. Nó tượng trưng cho sự vận động 
của mặt trời và theo bóng mặt trời tính được sự vận động 
của trái đất trong 1 ngày. Đường hào trung làm thành 
vòng ở giữa (H.4-8 (5)), lấy khảm ly làm khởi thủy, biểu 
tượng cho 1 năm và 1 ngày. Sự thịnh suy của âm dương 
thể hiện ở sự xoay chuyển xung quanh mặt trời và tự xoay 
quanh mình của quả đất. Từ hào thượng tới hào trung, 
làm thành vòng ngoài (H. 4-8 (c)) cùng thể hiện sự vận 
động của mặt trăng. 


KP x bb 
⁄ N ⁄ \ rái = ` 
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Hạ HH 
(b) (€) 
Hình 4.8 


Hình vẽ hào tượng 


Tức là lấy quẻ khôn làm khởi thủy tính ngày sóc 
(mồng 1) đến quẻ lý tính làm thượng tuần, đến quẻ khôn 
tính làm ngày rằm, đến quẻ khảm tính thành hạ tuần. 
Cuối cùng lại vòng lại quẻ khôn tính thành ngày sóc. Trên 
đây miêu tả lại sự thay đổi vận động của mặt trời mặt 
trăng theo các hào trong quê. 

Về vấn đề sắp xếp của bát quái, năm 1973, thứ tự sắp 
xếp của bát quái trong "Chu dịch" tại cuốn sách đào được 
tại mộ Hán thứ 3 ở Mã Vương Đôi, Trường Sa là : Càn, 
Cấn. Khảm, Chấn, Khôn, Đoài, Ly, Tốn. Đó là cách sắp 
xếp khác với Tiên thiên bát quái và Hậu thiên bát quái. 

Về vấn đề tượng trong bát quái : "Bát quái sắp xếp mà 
thành tượng nằm ở trong đó" 

Mỗi quẻ trong bát quái đều có một tượng trưng và 
hình tượng (Xem bang 4-1) Trong đó : 


Quẻ cần === tượng Thiên 
Quê chấn ==. tượng lôi 
Quẻ khảm == tượng thuỷ 
Quẻ cấn == tượng sơn 
Quẻ khôn == tượng địa 
Quê tốn == tượng phong 
Quẻ ly == tượng hoả 
Quẻ đoài == tượng trạch 
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BẢNG 4.1 : TƯỢNG TRƯNG BÁT QUÁI 
[ Càn | Khôn | C hấn | Tốn Khảm ở 
| Kiện Thuận | Động. Nhập |_ Hãm 


Chọn vật ổ xa (xœ £hì lấy uật) 





Cấn | Đøái | 
Chỉ : Thuyết | 














| Càn [Khôn | Chấn | Tốn Ï Khẩm | Ly | Cấn | Đoái | 








Mã |Ngưu | Long Kê Chu T+ĩm | Cấu | Dương 
Ị Ị Ị ' 
| | | | | | | 
Ỷ Ỳ Ỷ W Ỳ W Ỷ Ỷ 
Ngựa | Trâu | Rông Gà Lợn Trĩ | Chó | Dê 





a thân ở gần (gần thì lấy thân) 








Chấn 
Túc 








Chân _„ 





Pháp tượng gia định 











Càn | Khôn | Chấn | Tốn | Khám Ly | Cấn | Đoái 
Phụ | Mẫu | trưởng | trưởng | trung | trung thiếu | thiếu 


| nam nữ nam nữ nam nữ 
Ị Ị 
Ỷ 0i. SÌÍ" sử) VI. Ỷ : ⁄ W.. 
Cha Mẹ |con trai | con gái | con trai | con gái | con |cohn gai 
cả đầu thứ thứ |traiút| út 
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Trong đó có 4 đối lập âm dương là trời đất, sấm gió, 
nước lửa, núi sông. Sự biến hoá phát triển của vạn vật, 
không có gì là không do sự đối lập thống nhất, các chuyển 
hoá đối lập âm dương mà hình thành cơ sở diễn biến của 
"bát quái". Mà bát quái là gốc rễ tạo nên diễn biến của 64 
quẻ. Bát quái là biểu hiện cao nhất của sự biến đổi khí hoá 


vạn vật trong vũ trụ. Bát quái lấy hào "-" đại biểu cho 
động lực của tính dương, hào "--" đại điện cho vật chất tính 


âm. Cho nên gọi bát quái là tượng trưng của vận động khí 
hoá âm dương. 


III. CÁC LOẠI BÁT QUÁI : 

Bát quái gồm hai loại : tiên thiên bát quái và hậu 
thiên bát quái. Tiên thiên bát quái tương truyền là do 
Phục Hy làm ra, còn gọi là "Phục Hy bát quái". Hậu thiên 
bát quái tương truyền do Chu Văn Vương làm ra, còn gỌI 
là "Chu Vương bát quái". Qua khảo chứng cho thấy, hai 
loại bát quái trên không phải do Phục Hy cũng như Chu 
Vương làm ra, tác giả của chúng là al, hiện nay chưa xác 
định được. Nhưng bát quái là tổng kết từ thực tiễn xã hội, 
cuộc sống của người dân lao động. Điều không nghi ngờ gì 
nữa là bát quái mang tư tưởng phép biện chứng, chủ nghĩa 
duy vật sơ khai, có trong nó nền tảng vật chất. 

Hình và tượng quái của bát quái tiên thiên và bát 
quái hậu thiên đều giống nhau, khác nhau ở thứ tự và sắp 
xếp của các phương vị. Tiên thiên bát quái : Càn nam 
khôn bắc ly đông khẩm tây (H: 4-9). Hậu thiên bát quái : 
Ly nam khẩm bắc, chấn đông đoài tây. 

Hậu thiên bát quái lấy ly khảm định vị Nam Bắc, 
Chấn đoài hướng Đông Tây, nên dùng chấn ly đoài Khẩm 
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xác định Đông Tây Nam Bắc, đại diện cho xuân ấm, hạ 
nóng, thu mát, đông rét. Và ghi lại 8 giai đoạn sinh trưởng 
thu hoạch của vạn vật ; ví dụ trong "Dịch", Quê thuyết có 
ghi : "vạn vật bắt đầu từ Chấn, chấn là phương đông ; ly là 
sáng, vạn vật đều có thể thấy nhau, chính là quẻ Nam ; 
Càn là đất, vạn vật đều bắt đầu cuộc sống từ đây ; Đoài là 
mùa thu, vạn vật như đã được nói đến ; Khảm là nước, là 
quẻ chính Bắc, nơi vạn vật hướng về ; Cấn là quẻ đông 
bắc, vạn vật kết thúc từ đây mà cũng bắt đầu từ đây, cho 
nên nói "thành" là từ Cấn". Người đời sau hay dùng hậu 
thiên bát quái (văn vương bát quái). Cửu cung bát Phong 
trong "nội kinh” cũng dùng hậu thiên bát quái. 


I] 
#‡l 


Hình 4.9 
Tiên thiên bát quái 
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š5. bẤU TẠO, SẮP XẾP 
VÀ HÀM NGHĨA PUA 6% QUE 


Bát quái còn gọi là bát Kinh quái, là cơ sở để tạo 64 
biệt quái (còn gọi là 64 trùng quái). Phương pháp diễn 
biến của nó là : mỗi biệt quái do 9 kinh quái tạo thành. Ví 
dụ biệt quái Mông do 2 kinh quái là Cấn là Khám tạo 
thành, trong đó quẻ Cấn (tượng núi) làm quái trên 
(thượng quái) ; quéẻ Khẩm (tượng thủy) làm quái dưới (hạ 
quái). Vì vậy đặc điểm của biệt quái Mông là suối chảy từ 
dưới chân núi. Cấu tạo của 64 quẻ như sau : 
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Hình 4.11 
Thứ tự 64 quẻ Phục Hy 


446 






+*#® # 
`. K  N . 
.... Š 
| cội 
S® 
sáÁ vi 
j— 
= là 
s bi 
E~<k x 
w R m 
“ X 
s S 
s° *% 
%èờ 
* my 019 
Hình 4.12 


Vòng tròn 64 que Phục Hy 
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s8. TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁT QUÁI 


Bát quái tượng trưng cho nguồn gốc và diễn biến 
(thay đổi) của tự nhiên. 


Lão Tử nói : "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh 
tam, tam sinh vạn vật, vạn vật trong âm có dương, (điều) 
hoà khí". "Đạo sinh nhất" chỉ thái cực là một khối hỗn 
nguyên khí, động là dương, tĩnh là âm, âm dương vận động 
mà sinh lưỡng nghỉ, tức là "nhất sinh nhị". Lưỡng nghi sinh 
tứ tượng, tứ tượng vận động tạo thành bát quái. Bát quái 
tượng trưng cho trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, sông ; tám 
vật chất kể trên là những vật chất cơ sở để tạo ra vạn vật. 
Trong đó coi quẻ càn khôn - trời đất là mẹ sinh vạn vật. 
Vạn vật sinh ra trong vũ trụ do trời đất tạo nên. Trong 
"Dịch - Tự quái" có viết : "Có trời rồi mới có vạn vật”. 

"Dịch - Càn - Văn ngôn" có viết : "Trời đất kết hợp 
thành Đức, nhật nguyệt kết hợp thành minh". Vì vậy, bát 
quái không phải là cái gì đó huyền hư mà là một thể vật 
chất, có cấu trúc hình thù biện chứng. "Chu dịch" lấy tám 
loại vật chất tự nhiên làm thành quan điểm về vũ trụ và 
sự vận động biến đổi của vũ trụ. Các vật chất như trời, 
đất, sấm, gió, lửa, nước, núi, sông được hình thành. Trong 
đó nước lửa là nguồn gốc âm dương của vạn vật, sấm gió 
làm nó chuyển động tạo thành núi sông. Có núi sông thì 
vạn vật bắt đầu xuất hiện, sự sống được hình thành. Loài 
người cũng theo đó mà sinh sôi nảy nở. Như trong "Kinh 
dị.h" có viết : "Càn là nguyên ; tức là quẻ nói càn thuần 
dương, từ kiện đến cương ; "Dịch truyền" viết : "Đại càn 
nguyên, là khởi đầu của vạn vật, là trời" ; khôn là nguyên, 
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quẻ khôn thuần âm, tính dịu dàng thuận hoà, "Dịch 
truyền" viết : "Khôn là nguyên, sinh ra vạn vật, gọi là 
thuận thừa thiên". "Chu dịch" coi trọng Càn nguyên, cho 
rằng càn nguyên là động lực khởi đầu của vạn vật, cả khối 
nguyên này chuyển động, thì cả trời đất trăng sao đều vận 
động, đó là sự vận động vĩnh hằng. không ngừng nghỉ, vận 
động ấy ảnh hưởng rất lớn tới sự vật, quyết định nên sự ra 
đời và phát triển của vạn vật. 


Giống như nguyên văn "Kinh dịch" có viết : "Càn, 
nguyên, hanh. lợi. trinh". Cái gọi là càn chỉ trời, là một 
động lực vô hình thúc đẩy sự vận động của vạn vật trong 
thế giới tự nhiên tồn tại trong vũ trụ. Nguyên, hành, lợi, 
trinh là tứ đức của trời. Trong "Chu dịch" nguyên được 
nhân mạnh là tác dụng làm động lực cho nguyên khí, là 
bào thai của khí nhật nguyệt. Hanh là thông lợi là nghĩa : 
trinh là chính. Tức là chỉ sự vật sau khi xuất hiện vận 
động mới có thể thông suốt, có lợi cho vạn vật. Đó là quy 
luật tất yếu của phát triển tự nhiên. Thiên địa chính đạo. 
Trong "Thiên nguyên kỷ đại luân" của "Nội kinh" dẫn từ 
"Thái thủy thiên nguyên sách" viết : "Thái hư liêu khoát, 
triệu cơ hoá nguyên, vạn vật tư thuỷ, ngũ vận chung 
thiên, bố khí chân linh, đoài thống khôn nguyên". Lý, 
nghĩa giống nhau nói lên "Chu dịch" có ý nghĩa to lớn đối 
với lý luận cơ bản của Trung Y. 

"Chu dịch" coi trọng Khôn, sáu hào quê Khôn đều 
dùng "--", nên gọi là "quẻ" thuần âm. Vạn vật trong vũ trụ 
"mình âm không thể sinh ra, mình dương thì không thể 
trưởng thành". Sự ra đời của vạn vật ngoài tính dương 
cương ra còn có thể âm nhu. Tức là phải có giao khí âm 
dương trời đất, mới có thể sinh ra vạn vật : Nguyên văn 
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"Kinh dịch" viết : "Khôn, nguyên, hanh, lợi tấn mã chi 
trinh". Nguyên là lớn. Trong "Thuyết văn : nguyên là thủy" 
hanh là thông vận, lợi là lợi ích. trinh là chính. cũng dùng 
để giải thích quẻ trinh. Hình dáng đất to rộng, trên đất 
trồng nuôi vạn vật, càn khôn (trời đất, giao nhau, âm có 
dương sẽ sinh vạn vật. "Nội kinh" viết : âm dương là đạo 
trời đất, kỷ cương của vạn vật, cha mẹ của sự thay đổi, là 
bản thủy của sinh tử, là phủ của thần mình". Ý nghĩa của 
nó nhất quán. Có thể thấy lý luận cơ bản của "Nội kinh" 
bắt nguồn từ "Chu dịch". 


Trong "Chu dịch" ngoài việc coi trọng hai quẻ Càn 
khôn đối với sự sinh sôi phát triển trong vũ trụ ra, còn 
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nước lửa trong quá 
trình sinh sôi và phát triển của vạn vật. Ví dụ thủy là quê 
khảm. "Dịch - thuyết quái" viết : "Khảm là thủy, quẻ ở 
chính hướng Bắc". Nói rõ vì thủy hướng âm nên mới có sự 
sống. Li là quẻ hoả, hoả sinh thổ (đất), thổ là mẹ của vạn 
vật. Cho nên nói thủy hoả sinh vạn vật. Ngoài ra, Khảẩm ly 
cũng có thể là nhật, nguyệt (mặt trời, mặt trăng). Có sự 
vận động của nhật nguyệt thì mới xuất hiện khí lạnh và 
nóng, âm dương điều tiết. Nguyên văn viết : "Khảm hữu 
phù, duy tâm hanh". Ngu Phiên nói "Như nguyệt hành 
thiên, cố tập khảm vi phù dã", lại viết : "Khảm làm tâm 
khôn, nhị ngũ bàng hành lưu Khôn, âm dương hội hợp, cố 
hanh dã". Nguyên văn : "Ly lợi trinh hanh, súc tân ngưu 
cát, nhật l¡ li dã, nhật nguyệt li hồ thiên". Ngô Phan viết 
"Khẩm vi nguyệt, li vi nhật, nhật nguyệt l1 thiên dã". Còn 
"Dịch - thuyết quái" viết : "Li là sáng", "Tạo nên vạn vật 
bắt đầu từ hoả". Tất cả đã nói rõ "Chu dịch" rất coi trọng 
tác dụng sinh hoá của nhật nguyệt. Ví dụ trong "Dịch - Hệ 
từ" viết : "Mặt trời đi thì mặt trăng đến, mặt trăng đi mặt 
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trời lại đến mặt trăng, mặt trời cùng đem đến ánh sáng". 


"Chu dịch" cho rằng Chấn Tốn đại diện cho lôi phong 
có tác dụng tương hỗ cho sự ra đời và phát triển của thế 
giới tự nhiên trong vũ trụ. Nguyên văn : "Tượng viết chấn 
lai lệ thừa cang dã". "Dịch - Thuyết quá!" viết : vạn vật từ 
chấn mà ra, chấn ở phía đông" "Tề ở tốn, tốn ở Đông Nam, 
tể có nghĩa tể tựu vạn vật". 

Ngoài ra, "Chu dịch" còn nói đến quẻ Cấn, Đoài với sự 
hình thành của núi, ngòi. "Dịch quái" viết : Sơn trạch 
thông khí, sau đó có thể hình thành vạn vật", "Cấn là quê 
ở Đông Bắc, nơi vạn vật kết thúc vẫn là nơi bắt đầu". 
| Trên đây là phân tích về sự hình thành và phát triển 
của giới tự nhiên được miêu tả bằng bát quái "Chu dịch" 
chỉ ra ý nghĩa quan trọng của trời đất, thủy hoä, lôi phong, 
sông núi trong vũ trụ làm nổi bật quan điểm vật chất, vận 
động của tự nhiên. "Dịch - Thuyết quái" viết "Trời đất định 
vị, sông núi hình thành, sấm gió khắp nơi", "Vạn vật 
không thể chuyển động nếu không có gió, không thể khô 
nếu không có lửa, không thể ướt nếu không có nước, không 
thể sinh tử nếu không có cấn". 

Dưới ảnh hưởng của "Chu dịch", "Nội kinh rất coi 
trọng tác dụng tạo hoá vạn vật của thiên địa, thủy, hoả, 
thổ. Trong "Tố vân - Thiên nguyên kỷ đại luận viết : "Thần 
trên trời là gió, dưới đất là cây, trên trời nóng dưới đất 
cháy, trên trời ướt dưới đất là đất đai, trên trời khô dưới đất 
là kim loại, trên trời lạnh dưới đất là nước. Cho nên nói trời 
là khí, đất là hình, tương tác với nhau mà tạo nên vạn vật". 

Trên đây là chứng mình thêm một bước lý luận tương 
thông của y dịch. 
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ä7. BÁT QUÁI VÀ VĂN H0Á CHIÊM BỐP 
TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI 


Văn hoá chiêm bốc là một trong những nội dung quan 
trọng của văn hoá Trung Quốc cổ đại, nguồn gốc của nó có 
từ xa xưa, ảnh hưởng sâu rộng hiếm thấy chữ giáp cốt lần 
đầu tiên đã ghi lại văn hoá chiêm bốc, còn các hào quẻ 
trong kinh dịch là thể hiện thứ hai của văn hoá này. 


Văn hoá chiêm bốc có mặt trong từng tầng văn hoá 
Trung Quốc cổ trong các sách về y học, tam giáo... đều 
được ghì chép lại rõ ràng. 

Vào thời cổ người làm việc chiêm bốc thường là sử 
quan hay thừa tướng. Họ đều là những người có kiến thức 
uyên thâm, thông hiểu việc đời việc người vì vậy kết quả 
chiêm bốc thường mang ý đồ kín đáo của người chiêm bốc. 
Cùng với sự phát triển của xã hội, văn hoá chiêm bốc 
không còn chỉ đơn thuần là dự báo khí tượng mà còn tiến 
tới dự báo con người, thậm chí là việc quân sự hay quốc 
gia đại sự. Khi đấu tranh ở giai đoạn quyết liệt, thậm chí 
người ta còn coi đó là những lời tuyên bố chính thức của 
triểu đình. Trong "sử ký - Qui sách liệt truyện" có chép : 
"Vương giả quyết định chư nghi, tham dĩ bốc phệ, đoạn dĩ 
hoa quy, bất dịch chi đạo dã". Hoặc trong "chu lễ - Xuân 
quan" viết : "tự tổ tiên bốc". "Sử ký" còn viết : "Văn cổ sở 
đế, tam vương phát động cử sự, tất tiên gu16) thì quy” 
(“Qui sách liệt truyện”) 


Chiêm bốc phân ra hai loại : Quy chiêm và thệ bốc. 
Quy gọi là bốc, có thì gọi là thể. Quy bốc lấy VIỆC quan sát 
vân trên mai rùa làm chủ, thệ bốc tính số thẻ có thì để xác 
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định. Ví dụ "Lễ ký - Chu lễ" viết : "Quy là bốc, sách là thệ" 


Sau khi "Chu dịch" đưa ra bói bằng có thi, văn hoá 
chiêm bốc nhanh chóng lan truyền trong dân gian. Cách 
bói bằng cỏ thì đơn giản và rẻ tiền hơn bói bằng mai rùa. 
Vì vậy quy bốc chỉ dùng trong việc lớn còn dân gian chủ 
yếu dùng thệ bốc. 


I. ANH HƯỚNG CỦA "CHU DỊCH" LÊN VĂN HOÁ CHIÊM BỐC 
TRUNG QUỐC. 


Thứ nhất các lời hào quẻ trong "Kinh dịch" là một 
tuyển tập lớn : văn hoá chiêm bốc Trung Quốc cổ đại. 

Nội dung trong "Kinh dịch" rất lớn, có thể coi đó là 
một kho dữ lựu về văn hoá, tư tưởng, lịch sử, xã hội cổ đại. 
"Kïnh dịch" được dùng chủ yếu trong chiêm bốc, nên "Chu 
dịch" viết : "Thánh nhân nhìn quê xem tượng mà đoán việc 
hung cát". 

Thứ hai "Chu dịch" đã đưa ra cơ sở lý luận và phương 
pháp chiêm bốc. 

"Kinh dịch" là một kinh điển về chiêm bốc có hàng 
ngàn năm lịch sử. "Chu dịch" là thăng hoa của việc quan 
tượng mà chọn loại chọn tượng, đưa ra cơ sở lý luận và 
phương pháp luận cho chiêm bốc. Trong "Chu dịch" VIẾY : 
"Ngửa mặt thấy tượng trên trời, cúi đầu xuống thấy pháp 
dưới đất, nhìn chim thú thấy văn hoá hợp cùng trời đất, 
gần thì lấy thân, xa thì lấy vật, từ đó làm nên bát quái, đề 
thông đức thần minh, phân tình cảm vạn vật. . 

Thứ ba, "Chu dịch" phát minh ra phương pháp bói 
bằng cỏ thi. 

"Dịch truyền" giới thiệu cụ thể phương pháp bói bằng 
có thi, có vai trò chủ yếu trong việc lưu truyền rộng rãi 
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phương pháp này trong dân gian. 


Về văn hoá chiêm bốc ngoài "Chu dịch" ra, "Tả 
truyền", "Quốc ngữ", "Chu lễ", "Sử ký", "Hoài Nam Tử"... 
cũng ghi chép lại. Ví dụ trong đầu bói thê sau bói bốc. 
Phương pháp bói mai rùa, trong "Chu lễ - Xuan quân - 
Tông Bác" viết : "thái bốc chưởng tam triệu chi pháp. nhất 
viết hữu nhị thập, kỳ tụng giai thiên hữu nhị bách". Trong 
"Thượng thư” cũng có khá nhiều ghi chép về quy bốc. 

"Tả truyện” có 19 điều về chiêm bốc. đặc biệt ở "Hy 
công" hói bốc về việc Tấn Hiến Công : "Bốc - không lành ; 
thệ lành". Công nói : "theo thệ". Người xem bốc nói : "thệ 
ngắn quy dài, chẳng bằng theo quy". Nói rõ khi phải lựa 
chọn giữa bói bằng cỏ thi hay mai rùa thì ta chọn bói mai 
rùa. "Quốc ngữ" cũng có ba điều, ví dụ trong "tấn ngữ" : 
"Thần phệ chi, đắc thái chi bát, viết : thị vị thiên địa phối, 
hanh, tiểu vãng đại lại. Kim cập chỉ đi, hà bất kế chỉ hữu", 
miêu tả Đổng Ân xem bói cho Trùng Nhĩ được quẻ Thái, 
dự đoán nếu Trùng Nhĩ sửa những sai sót trong chính trị 
thì sẽ được lợi. 

"Hoài Nam Tử" cũng rất nhấn mạnh chiêm bốc ví dụ 
trong "Thời tắc huấn viết : "Chiêm qui sách, thẩm quái 
triệu tế cát hung" "Sử ký" thì thảo luận" về "Quy sách liệt 
truyện" và "nhật giả liệt truyện". Trong đó "Quy sách liệt 
truyện" ghi lại rất nhiều truyền thuyết về bói có thì trong 
gia đình. Còn trong "nhật giả liệt truyện" ghi lại những 
chuyện chiêm bốc của Tư Mã Lý - một danh nhân nước sở. 

Ngoài các sử sách Kinh thư ra, có rất nhiều ghi chép 
về chiêm bốc, gồm rất nhiều tác giả nổi tiếng, sách binh 
thư lịch pháp, sách tam giáo cửu lưu. Đặc biệt là chiêm 
bốc đã đi vào nhiều tác phẩm văn học, hình thành nên một 
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kỳ quan trọng văn học. Nếu nhìn tổng quát lịch sử, những 
nhà chiêm bốc giỏi đều là các sử gia, binh gia, các nhà 
thiên văn, chính trị. Điều đó có thể thấy văn hoá chiêm 
bốc đã trở thành một quan niệm văn hoá cổ, hoà nhập với 
dòng văn hoá truyền thống Trung Quốc, cùng song song 
tổn tại và phát triển. 


II. CHỌN BÌNH CÁC TRUYỆN VỀ VĂN HOÁ CHIÊM BỐC CỔ : 

Có rất nhiều truyện về văn hoá chiêm bốc cổ xưa, 
đồng thời cũng phần ánh lịch sử, truyện chiến tranh hay 
về các đanh nhân... Tuy là chiêm bốc nhưng nó cũng mang 
nhiều ý nghĩa. 

1. Chuyện bói của nàng Lệ Cơ : 


Câu chuyện xảy ra vào thời Xuân Thu, Tấn Hiến 
Công có một nàng phi vô cùng xinh đẹp là Lệ Cơ. Quan 
xem bói phản đối đòi giết để trừ hậu hoạ. Nàng Lệ Cơ là 
con gái của Lệ Dung bị Tấn Hiến Công đánh đuổi nên phải 
hiến con. Quan xem bói là các sử quan hoặc đại thần liệu 
định việc chọn Lệ Cơ sẽ để lại hậu hoạ, liền dùng "quẻ bốc 
không lành" để dâng Tấn Hiến Công, dùng những lè: lẽ 
khuyên Tấn Hiến Công đừng nuôi ong tay áo. Nhưng Tấn 
Hiến Công bị sắc đẹp của Lệ Cơ mê hoặc không nghe theo 
quẻ bói, rất đỗi sủng ái Lệ Cơ. Lệ Cơ được yêu chiều ngày 
một quyền cao, đòi phế thái tử Thân Sinh, lập con mình 
làm thái tử, tư thông với Trung Đại Phu cho thuốc độc vào 
thịt mà Thân Sinh dâng cha. Tấn Hiến Công pháp hiện 
trong thịt có độc, Lệ Cơ xúi bẩy Tấn Hiến Công phế Thân 
Sinh và bức Thân Sinh phải tự sát. 

Câu chuyện này cho thấy thời xưa chiêm bốc là công 
cụ để can gián vua. 
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_ 9, Chuyện xem bói lập vua. 

Câu chuyện lịch sử này xảy ra vào năm 645 trước 
công nguyên, Tần Mục Công do Tấn Huệ Công sau khi về 
nước bội tín, mà khởi binh đánh Tấn. Vua Tấn xem bói. 
Quan xem bói bẩm cáo Tần Mục Công kết quả là quê làn, 
Lời từ của quẻ là : "Tướng Tấn đánh ba lần đại bại, còn 
vua bị bắt. Vì quẻ "Cổ" trong quẻ là gió, ngoài quẻ là núi. 
Lúc đó là mùa thu, trên núi có gió, gió thối cây, lá cây bị 
gẫy rụng. Quẻ "Cổ" ám chỉ Tấn Vương chắc sẽ bị bắt. Quả 
nhiên sự việc như vậy. 

Tấn Huệ Công sau khi bị bắt giải về nước Tần, vợ của 
Tần Mục Công là em gái của Tấn Huệ Công, biết tin anh 
bị bắt liền dẫn thái tử, hoàng tử, công chúa đi chân đất tới 
đứng trên tường thành định tự thiêu để cứu anh, dồng 
thời bắt người trong thành mặc đồ tang. Còn cho người báo 
với Tần Mục Công, trên trời giáng hoạ làm hai nước Tần 
Tấn vốn hữu hảo nay lại đánh nhau. Nếu vua Tấn bị giải 
về Tần thì tới buổi sáng mẹ con ta chết sáng, tới buổi tối 
mẹ con ta chết tối. Tân Mục Công vì thế đành giam Tấn 
Công tại linh đài, sau đó thả ra. 

Tấn Huệ Công về nước, thu nạp lòng người dùng quẻ 
bói để giả màn kịch chọn vua, giả cho quẻ bốc là để thái tử 
kế ngôi. Quần thần nhà Tấn cảm động đều khóc. Vì thế 
Tấn Huệ Công giữ được ngôi vua. 

Câu chuyện này có hai quẻ bói, quẻ trước bói trước 
khi tướng xuất quân, quẻ sau bói việc sau khi vua được 
thả. Cách giải thích của các quẻ đều mang tính chính trị, 
quân sự, cho thấy quẻ bói không phải ý trời mà là ý người. 

3. Chuyện Quy bốc phạt Trụ : 

Chu Vũ Vương cùng hội quân với 8 nước chư hầu, 
thanh thế ngày một lớn mạnh, kể từ khi Thương Trụ bạo 
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Hình 4-15 
Chu Văn Vương giải quê từ. 


(Theo tranh của Lô Diên Quang trích 
trong "Tranh" Một trăm đế Vương Trung Quốc”). 
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hành giết trung thần khiến lòng người Ì¡ tán, thời cơ diệt 
Trụ đã chín muôi. Vì thế Chu Vũ Vương khởi binh đánh 
Trụ. Nhưng quê bói lại không lành đồng thời mấy hôm 
liền trời mưa to gió lớn. Lúc ấy quân thần đều sợ hãi, 
Khương Thái Công giải thích : "Quẻ qui bốc nói rằng tế tự 
là hung, lấy đánh để dành chiến thắng (luận Hằng - Bốc 
thệ phiến). Tức là Khương Thái Công cho rằng chỉ tế tự tổ 
tiên thôi thì sẽ là hung, còn xuất quân đánh Trụ mới là 
cát. Vũ Vương nghe xong mới dám xuất binh. Vì thế vào 
ngày 1 tháng giêng, tổ chức hội ăn thể. Thương Trụ được 
tin vội cho 70 vạn quân ra kháng cự. Nhưng hôn quân tất 
phải bị diệt, quân Thương đại bại, Thương Trụ phải tự sát. 

Trong câu chuyện lịch sử trên, sự giải thích linh hoạt 
của Khương Thái Công đã trấn an lòng người. Điều đó càng 
cho thấy chiêm bốc là theo ý người chứ không phải ý trời. 

Tóm lại văn hoá bát quái Phục Hy là hiện tượng văn 
hoá giàu sức hấp dẫn của văn hoá truyền thống Trung 
Quốc. Đặc biệt tư duy tượng số của nó có ảnh hưởng rất 
lớn tới sự hình thành và phát triển tư duy và triết lý 
Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 5 


VĂN HOÁ THÁI CỤC 


:. “Thái cực” có xuất xứ từ "Chu dịch”. Trung tâm 
của nguyên lý thái cực là dịch lý, là sự đúc kết cao độ của 
uăn hoá ân: dương. Vì thế, uăn hoá thái cực cũng là uăn 
hoá âm dương, là nên uăn hoá mang những nét đặc sắc uề 
âm dương của "Chu dịch”. 


Âm dương Thái cực có một sức sống mãnh liệt trong 
uăn hoá Trung Quốc, nó hầu như phổ biến ở mọi mặt của 
uăn hoá truyền thống Trung Quốc. 

Hình thúi cực bí ẩn uà đẹp đẽ chính là sự khói quát 
cao độ của dịch lý, là búc tranh thu nhỏ của sự uận động 
uè phát triển của sự uật trong uũ trụ. 

Văn hoá thái cực bhông chỉ là biểu tượng tượng trưng 
cho uăn hoá Trung Quốc mà còn cho cả uăn hoá phương 
Đông. Nếu lấy uăn hoá Thái cực khái quát cho uăn hoá 
truyền thống Trung Quốc sẽ làm cho uăn hoá của đất nước 
Trung Hoa càng trở nên hấp dẫn, mang ý nghĩa sâu xa. 


Thế kỷ XXI sẽ là thế kỳ của uăn hoá Thái cực. 


81. KHÁI QUÁT GHUNG 


Thái cực bí ẩn mang đầy sức hấp dẫn, là tượng trưng 
cho văn hoá phương Đông. 

Từ "Thái cực" xuất hiện sớm nhất trong "Chu dịch". 
Ví dụ "Dịch mang thái cực, thái cực sinh lưỡng nghĩ" (Dịch 
- Hệ Từ). Thái là to lớn, cực là vô cực, vô hạn. Thái cực chỉ 
trạng thái hoang sơ hỗn độn ban đầu của trời đất. Nên 
"Chu dịch" coi thái cực có nghĩa là bắt đầu, là nguyên bản 
đầu tiên của vũ trụ còn hình thái cực tượng trưng cho mô 
hình biến hoá của vũ trụ. 

Thái cực là biểu tượng cho âm dương đối lập mà 
thống nhất, là biểu tượng của sự kết hợp âm dương hoàn 
hảo và sự vận động theo vòng tròn. 


I. GIẢI THÍCH HÌNH THÁI CỰC : 

Hình thái cực là trung tâm của bát quái, cũng là tinh 
tuý của "Chu dịch". "Kinh dịch" mang trong mình tư tưởng 
thái cực, nhưng chỉ rõ từ "Thái cực" có nguồn gốc từ "Dịch 
truyền". Trong "Dịch truyền - Hệ từ thượng" viết : Dịch 
hữu thái cực. Còn về vấn đề nguồn gốc cùng hình thái cực 
có người cho là xuất xứ ở sách "Đạo Tàng" chính xác là ở 
đâu hiện chưa có chứng cứ cụ thể. 

Về vấn đề nguồn gốc của Thái cực : 

- Chữ "Thái cực" được ghi lần đầu tiên trong "Chu 
dịch". "Dịch - Hệ từ" viết : "Dịch mang Thái cực, thái seực 
sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghị sinh tứ tượng, tứ tượng sinh 
bát quái". 

- Nguồn gốc của hình thái cực có 1 số quan điểm như 
sau : 
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1. Hình Thái cực có lần đầu tiên trong "Chu dịch 
tham đồng thiết" của Ngụy Bá Dương đời Đông Hán. 

2. Hình Thái cực xuất hiện lần đầu tiên trong "Thái 
cực đồ thuyết giải" của Chu Hy đời Tống, sau đó đưa vào 
"Chu Tử toàn thư" lưu truyền tới ngày nay. 


3. Hình thái cực có trong "Thái cực đồ thuyết" của 
Chu Đôn Di đời Tống. Tương truyền đạo sĩ Trần truyền lại 
hình thái cực cho Chu Đôn Di, Thiệu Ủng nhận hình tiên 
thiên, Lưu Mục nhận hình hậu thiên. 

Thái là to lớn, cực là vô cùng vô tận. Thái cực có 
nghĩa vô hạn, bao gồm vô hạn về thời gian và không gian, 
vô cực chỉ vô phương hướng, vô hình dáng, vô hạn lượng, 
là một khối nguyên khí hỗn độn, tức là cái gọi là "đạo sinh 
nhất". Nó đại diện cho sự vô hạn của thế giới vĩ mô cũng 
đồng thời cho cả sự vô hạn của thế giới v1 mô. 

Hình thái cực (5-1) từ vô cực đến thái cực, đó là quan 
điểm cơ bản về luật sinh thành của "Chu dịch". "Chu dịch" 
cho rằng bản thể của vũ trụ là vô cực, tức là một khối hỗn 
mang. Chữ "thái" trong tiếng Trung Quốc là chỉ một số 
chưa biết trong số học cổ Trung Quốc. Điều đó nói lên thái 
cực có nghĩa là vô hạn. Vì thế, thái cực chỉ sự vô cùng vô 
tận của vũ trụ. 

Cơ sở vật chất của thái cực là nhị khí âm dương. 
"Dịch truyền - hệ từ" viết : "Một âm một dương gọi là đạo”. 
Mà âm dương không phải độc lập, tách riêng mà nằm 
trong nhau. Hình thái cực (5-2) đã thể hiện ý nghĩa này, 
tức là mang hàm ý "nhất sinh nhị". 

Âm bọc lấy dương, trong âm có dương, trong dương có 
âm, âm dương liên quan tới nhau, cùng hạn chế nhau, phân 
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ra thành hai mà thống nhất lại thì thành một. Trong dương, 
có chí dương, trong âm có chí âm, âm cực dương sinh, dương 
cực âm trưởng. Từ đó trở thành hình thái cực, thể hiện mối 
quan hệ âm dương đối lập trong một thể thống nhất. 





Hình õ.1 : Hình thái cực () Hình 5.2 : Hình thái cực 1D 


Hình thái cực là hình tròn mang nguyên lý nhất 
nguyên, cho rằng vạn vật trong vũ trụ bắt đầu từ nguyên 
khí. Với nghĩa này thái cực còn có nghĩa "vô cực”, "thái hư”. 

Đường âm dương trong hình thái cực tại sao không phải 
là đường thẳng ? Vì dù âm dương phân hai phần nhưng chỉ 
là tương đối mà không phải tuyệt đối, lúc thì dương thịnh 
âm suy lúc thì dương suy âm thịnh. Âm dương không phải 
hai phần bằng nhau tuyệt đối mà chúng ảnh hưởng lẫn 
nhau, hạn chế nhau. Còn chấm đen và chấm trắng trong 
hình thái cực biểu thị chí âm hoặc chí dương, tượng trưng 
cho âm dương chuyển hoá. Chấm trắng và chấm đen biểu thị 
nghĩa trong âm có dương trong dương có âm. 
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Khu vực ở giữa hai đường cong phân chia âm dương 
trong hình thái cực biểu thị quá trình thịnh suy từ từ của 
âm và dương. Về mặt chữ số mà nói hình thái cực mang 
hàm nghĩa từ 0 đến 1, từ 1 đến 2, từ 2 đến 4, từ 4 đến 8, từ 
8 đến 16, 32, 64 và đến vô cùng. 





Hình õ-3 : Hình thái cực (THỊ) 


II. Ý NGHĨA TRIẾT HỌC CỦA HÌNH THÁI CỤC. 


Trước hết, thái cực là hình tròn, tượng trưng cho vũ 
trụ đầu tiên là một khối khí hỗn mang, hay nói một cách 
khác tượng trưng cho khí nhất nguyên luận. Thái cực phân 
âm dương, chỉ quy luật tự nhiên âm dương thịnh suy trong 
hình thái cực. Đường cong trong hình thái cực chỉ quy luật 
biến hoá, phát triển của vạn vật. Hình thái cực thể hiện 
quy luật lượng đổi chất đối. Mỗi nửa âm dương trong hình 
thái cực chuyển từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới nhỏ, cho thấy sự 
vật biến đổi không ngừng, luôn phát triển, đổi thay và vận 
động. Hình thái cực có chí âm chí dương thể hiện nguyên 
tắc quá âm thành dương, quá dương thành âm, sự vật phát 
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triển đến cực điểm sẽ quay vòng trở lại (Hình 5-4). 


Vũ trụ từ trạng thái hỗn mang chuyển sang thái cực 
với âm đương rồi tương tác và sinh vạn vật. Quy luật thay 
đổi của nó là từ vô cực đến thái cực đến lưỡng nghĩ đến tứ 
tượng đến bát quái đến lục thập tứ quái. Đây chính là tỉnh 
tuý về vũ trụ quan của "Chu dịch" thể hiện tư tưởng nhất 
phân nhị, nhị hợp thành nhất (Hình 5-3, 5-4). 


Vô cực Nöra 


"Thái cực 





Hình 5.4 
Sự hình thành thái cực 
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Hình thái cực nhấn mạnh sự biến hoá, vận động. Ví 
dụ "Dịch truyền - hệ từ thượng" viết : "Dịch mang thái cực, 
thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ 
tượng sinh bát quái". Tức là sự thay đổi thịnh suy âm 
dương thái cực là căn nguyên sản sinh vạn vật. "Tống - 
Chu Đôn Di trong tác phẩm "Thái cực đồ thuyết" viết : "Vô 
cực rồi thái cực, thái cực động sinh dương, dương động rồi 
tĩnh, tĩnh thì sinh âm, âm tĩnh lại động, hết động rồi tĩnh 
cùng làm nên cái gốc vạn vật". Điều này nói rõ hình thái 
. cực mang đậm tư duy phép biện chứng duy vật. 

Trên đây đã chứng minh hình thái cực là phạm trù 
triết học cao nhất của "Chu dịch", là bức tranh thu nhỏ về 
quy luật vận động và phát triển của vạn vật trong vũ trụ, 
mang một triết lý sâu xa. 


III. HÌNH THÁI CỰC CHUYỂN HOÁ KHÍ ÂM DƯƠNG. 

Hình thái cực tượng trưng cho sự chuyển hoá âm 
dương, là bức tranh thu nhỏ của vận động âm dương trong 
vũ trụ. "Dịch truyền - hệ từ" viết : "Một âm một dương 
được gọi là đạo". Thái cực không chỉ nhấn mạnh hình dạng 
nguyên thủy của vũ trụ, vạn vật mà còn chú ý tới mối 
quan hệ đối lập mà thống nhất của âm dương, coi đó là 
động lực cơ bản để vạn vật phát triển. 

"Nội kinh" viết : "Âm dương là đạo của trời đất, là kỷ 
cương của vạn vật, là cha mẹ của biến hoá đổi thay, là khởi 
đầu của sinh tử, là phủ của thần minh". Từ đó có thể thấy, 
dưới ảnh hưởng của dịch lý trung y cũng coi trọng chuyển 
hoá âm dương trong quá trình phát triển của sự vật. 

Chuyển hoá âm dương trong hình thái cực tổn tại 
quan hệ lượng đổi chất đổi, "dương trưởng âm tiêu, âm 
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tiêu dương trưởng". Cũng với ý nghĩa này "Nội kinh" viết : 
"Quá dương thành âm, quá âm thành dương, hàn cực sinh 
nhiệt, nhiệt cực sinh hàn". 


Quy luật chuyển hoá âm dương thịnh suy trong hình 
thái cực về thực chất là tổng kết quan hệ âm dương trong 
bát quái. Bát quái do hào âm hào dương xếp thành. Trong 
mỗi quẻ tượng đều có chuyển hoá thịnh suy âm dương. 
Trong tổng thể bát quái cũng bao hàm sự thịnh suy này 
của âm và dương, sự thăng giáng của khí. Ví dụ trong 4 
mùa một năm, đông chí nhất dương sinh, quẻ phục nằm 
chính đông chí, hạ chí nhất âm trưởng quẻ Cấu nằm ở hạ 
_ chí (hình 5-5). 


Quy luật chế ước lẫn nhau của âm dương : 


Âm dương chế ước lẫn nhau, dựa vào nhau tổn tại. 
Âm dương trong hình thái cực ôm lấy nhau, thể hiện quy 
luật cùng tổn tại. Có nghĩa "Dương đi âm vi cơ, âm dĩ 
dương vi dụng", "dương căn vu âm", "âm căn vu dương", 
"cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng" . "Nội kinh" viết : 
"âm tại nội, dương chi thủ dã, dương tại ngoại, âm chi sử 
dã" cũng mang nghĩa trên. 


Quan hệ cùng chế ước cùng dựa vào nhau của âm 
dương là tiền đề cho sự phát triển. Như Trương Cảnh 
Nhạc nói : "Tạo hoá chi cơ, bất khả vô sinh, bất khả vô trị, 
vô sinh tắc phát dục vô do, vô trị tắc kháng nhi vĩ hại, tất 
tu sinh trung hữu trị, trị trung hữu sinh, tài năng vận 
hành bất tức, tương phản tương thành". 

Nếu âm dương không còn chế ước nhau sẽ gây ra hiện 
tượng mất cân bằng, thậm chí l¡ biệt, cơ hội sống chắc sẽ 
mong manh. Trong "Nội kinh" viết : "âm dương ly quyết, 
tính khí nãi kiệt". 
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: Hình ð.5 
Am dương thái cực thịnh suy 


Lý luận âm dương thái cực còn toä sáng ở đường 
cong ôm lấy âm dương, mang trong mình quy luật vận 
động của mặt trăng. Chu Tiên Sinh đã chỉ ra cơ cấu vận 
động theo chu kỳ của mặt trăng tương ứng với thái cực - 
tứ tượng - 64 quẻ, chỉ ra thái cực và 64 quẻ có nguồn gốc 
từ sự vận động của mặt trăng. Lý luận này dùng 64 vị tứ 
của mặt trăng ghi lại sự thịnh suy của nhị khí âm dương 
trong không gian trời đất. 64 quẻ chỉ chu kỳ tương đối 
điểm gần của nguyệt tứ tượng. 62 quẻ chỉ chu kỳ tương 
đối điểm gần, điểm xa của lưỡng nghi. Phù lập cần chỉ ra 
rằng, can chi, ngũ vận lục khí đều là cái nền của "thái 
cực". "Chu dịch" dùng thái cực, 64 quẻ để chỉ ra kết cấu 
chu kỳ hội hợp của cận điểm nguyệt và sóc vọng nguyệt. 
Đồng thời dùng học thuyết Ngũ vật lục khí để tiếp tục chỉ 
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ra chu kỳ hội hợp của cận điểm nguyệt, sóc vọng nguyệt 
và vòng chu kỳ năm. 

Có thể thấy hệ thống thái cực là một trong những hệ 
thống kết cấu chu kỳ chuẩn hệ giữa mặt trời, mặt trăng và 
trái đất. Nghiên cứu hệ thống thái cực sẽ có ý nghĩa quan 
trọng đối với vũ trụ học, thiên văn học. 

Tóm lại, hình thái cực không chỉ mang ý nghĩa triết 
học sâu xa mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong lnh vực 


khoa học tự nhiên, là một hạt minh châu trong kho tàng 
văn hoá "Chu dịch". 


ä2. THÁI DỰC - ĐỐNR HIẾN QUAN TRỤNG CỦA "DỊCH TRUYỆN” 


I. "DỊCH TRUYỆN ĐEM LẠI NỘI HÀM CHUYỂN HOÁ KHÍ ÂM 
DƯƠNG CHO THÁI CỰC, CÔ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG TRONG VIỆC 
PHÁT TRIỀN LÝ LUẬN. 


"Dịch truyện" ngoài cống hiến là đặt tên cho thái cực 
ra, còn mang lại nội hàm chuyển hoá khí âm dương. Đây 
là ý nghĩa mang tính vượt thời đại, có giá trị không chỉ cho 
thái cực mà còn cho sự phát triển của âm dương. 

Âm dương thái cực kết hợp là một cột mốc quan trọng 
phát triển lý luận chuyển hoá khí âm dương, có ý nghĩa 
lớn trong sự phát triển của chuyển hoá âm dương. "Dịch 
truyện" từ rất sớm đã coi chuyển hoá khí âm dương là gốc 
sinh thành vạn vật. 

Ví dụ : "Dịch mang thái cực. Thái cực sinh lưỡng 
nghỉ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" 
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(Dịch - hệ từ) hoặc "một âm một dương gọi là đạo". 


Từ Thái cực lần đầu tiên được "dịch truyện" nhắc tới. 
"Lưỡng nghĩ" chỉ âm dương. "Lưỡng nghi sinh tứ tượng" là 
chỉ chuyển hoá của âm dương. "Một âm một dương gọi là 
đạo". "Đạo" chỉ thái cực. Câu trên có nghĩa thái cực là thể 
thống nhất của chuyển hoá âm dương. Ý nghĩa chung của 
dịch mang thái cực là vô cực sinh thái cực, thái cực chỉ trời 
đất càn khôn. Laiỡng nghĩ chỉ âm dương. Tứ tượng chỉ 
thiếu dương, lão dương, thiếu âm, lão âm. Hay nói một 
cách khác chỉ sự thịnh suy của âm dương trong bốn mùa 
xuân hạ thu đông. Bát quái chỉ thiên địa, phong, lôi, thuỷ, 
hoả, sơn, trạch, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hoả, thổ - 
ngũ hành. Mệnh đề nổi tiếng của "dịch truyện" đã trở 
thành nguồn gốc của chuyển hoá âm dương thái cực. 

"Dịch truyện" ghi chép lại rất nhiều về tác dụng 
tương hỗ của âm dương, ví dụ : "Âm ninh vu dương bất 
chiến, vi kỳ hiểm vu vô dương dã" (Dịch - khôn - văn 
ngôn”) hoặc "nhị khí cảm ứng dĩ tương vu" (“Dịch - Hàm"). 

"Dịch truyện" không chỉ biểu đạt tác dụng tương hỗ 
của âm dương bằng cách dùng âm dương hay nhu cương 
kiện thuận, ví dụ : "trong âm ngoài dương, trong nhu 
ngoài cương" (Dịch - Phủ). 

"Dịch truyện" còn rất coi trọng chuyển hoá âm dương 
thái cực mà "dịch truyện" chỉ ra có giá trị quan trọng đối 
với chuyển hoá âm dương, mở ra một con đường cho các 
học thuyết dịch học cũng như âm dương thái cực. Đông 
thời có những đóng góp lớn cho sự phát triển văn hoá âm 
dương thái cực Trung Quốc. 

Do âm dương thái cực mang ưu thế là sự hội tụ của 
tác dụng tương tác âm dương, nên khi "dịch truyện" đưa 
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khái niệm này được các nhà dịch học hưởng ứng, coi trọng 
và từ đó được tiếp tục phát triển. Đầu tiên, "Lão tử" đưa ra 
: "Van vật phụ âm nhì bao dương" (Chương 42) tức là âm 
dương hoà với nhau. "Trang Tủ" viết : "Âm dương tứ thời 
vận hành, mỗi cái đều có thứ tự của nó" (“Tri Bắc Du"). 
"Tuân tủ" viết : "trời đất hợp sinh vạn vật, âm đương 
chuyển hoá" (“Tuân tử - lễ luận"). "Quản tử" thì nói : 
"Thiên địa (âm dương) hoà hợp thì sinh vạn vật. ("Quản tử 
- Ấu quan để"). "Lã thị Xuân Thu" có ghi : "Khí trời giáng 
xuống, khí đất bốc lên trời đất (âm dương) hoà đông, cây 
có sinh trưởng". (Lã thị Xuân Thu - Mạnh Xuân Kỷ - 
Mạnh Xuân"). "Hoài Nam Tử" lại chép : "Hợp âm nhì vi 
dương" (Thiên văn Huấn). "Xuân thu phồn lộ" nói "Chỉ âm 
không sinh, chỉ dương không trưởng, âm dương trời đất 
tương hợp mới sinh" (Thuận mệnh). 

Trên đây là mở rộng về ý chuyển hoá âm dương của 
các nhà dịch học. Tuy họ đều không nói ra hai chữ Thái 
cực nhưng thực chất miêu tả lại chuyển hoá âm dương 
thái cực, phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của "dịch truyền" 
với sự hình thành, chuyển hoá âm dương thái cực. 


II. LÝ LUẬN CHUYỂN HOÁ ÂM DƯƠNG CỦA "DỊCH TRUYỆN" 
ĐẶT NỀN MỒNG CHO SỰ RA ĐỜI CỦA HÌNH THÁI CỤC. 

Chuyển hoá khí âm dương của "Dịch truyện" có ảnh 
hưởng lớn trong các nhà dịch học đồng thời được các nhà 
dịch học phát triển. Trước hết, họ tạo ra hình thái cực, rồi 
trên cơ sở đó tiếp tục phát triển chuyển hoá khí âm dương 
thái cực. Ngụy Bác Dương đời Hán trong "Chu dịch tham 
đồng Khiết" đưa ra hình Thủy Hoả khuông khoách, hình 
nguyệt thể nạp giáp là mô hình cá âm dương thái cực sớm 
nhất. Sự thịnh suy âm dương của mặt trăng mà Ngụy Bác 
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Dương thể hiện có thể coi là bào thai đầu tiên tạo nên hình 
thái cực sau này. 





Hình 5.6 
Nguồn gốc hình thái cực. 


Trên thực tế, hình thái cực không phải do các đạo gia 
Phi Thiệu Ung, Chu Đôn Di vẽ nên, "Thái cực đồ thuyết" 
của Chu Đôn Di thực chất lấy từ "Thượng phương đại động 
chân vô diệu kinh đồ" trong "đạo tàng". Công của các đạo 
gia là phát triển hình tu luyện của đạo sĩ thành hình thể 
hiện sự ra đời của vũ trụ. Hình thái cực tu luyện rõ ràng 
là được xây dựng trên cơ sở hình thủy hoả khuông khoách 
trong "Chu Dịch tham đống thiết". Nó được vẽ ra với mục 
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đích phục vụ việc tu luyện. Hình thái cực nói một cách 
chính xác ra được làm nên trê cơ sở kết hợp của hai phái 


nho đạo. 





Thái cực 


Hình 57 
Sự hình thành của thái cực 
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Hình thái cực hiện nay về thực chất không có quan 
hệ gì với ý tưởng tu luyện của phái Đạo gia, mà được hình 
thành trong thực tiễn sản xuất, là sự kết hợp của cá âm 
dương có nguồn gốc từ các hình vấy cá thời cổ đại. Hay nói 
một cách khác nó là sản vật của sự sùng bái đồ đằng. Thời 
kỳ thượng cổ sự sùng bái cá dược thể hiện qua hình cá mặt 
người, còn hình song ngư truy trục có khả năng chính là 
tiền thân của hình thái cực. Hình thái cực hiện nay được 
hình thành dần dần từ sự thay đổi của hình song ngư truy 
trục, rất có thể là kết quả của sự kết hợp của phái dịch học 
và đạo gia dựa trên cơ sở lý luận âm dương thái cực. 


Hình thái cực dù bắt nguồn từ hình tròn khuyết của 
mặt trăng hay đồ đằng cá, thì vẫn có quan hệ mật thiết với 
cuộc sống lao động sản xuất của con người. Vì thế hình 
thái cực được nhân dân coi trọng không chỉ vì nó là thành 
quả nghiên cứu của các nhà triết học raà còn là sự kết tỉnh 
cao độ trí tuệ của nhân dân. 

Tuy hiện nay vẫn chưa biết tác giả của hình thái cực 
là ai Những người truyền bá hình thái cực ra khắp thế 
giới là các nhà tư tưởng đời Tống như Chu Hy, Trần Đoàn, 
Thiệu Ủng, Chu Đôn Di. Chu Hy là người đầu tiên đưa 
hình thái cực vào cuốn "Thái Cực Bản nghĩ". Còn hình 
thái cực tiên thiên của Trần Đoàn cũng có tác dụng tuyên 
truyền rất lớn. 


HÍ. HỈNH THÁI CỤC có ẢNH HƯỚNG RẤT LỚN ĐẾN SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA LÝ LUẬN CHUYỂN HOÁ KHÍ ÂM DƯƠNG. 


Sau khi hình thái cực được đưa ra, ba triết gia đời 
Tống là Chu Đôn Di, Thiệu Ủng, Trình Di tiếp tục phát 
triển lý luận chuyển hoá âm dương. Chu Đôn Di đưa ra 
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một luận điểm quan trọng : "Phái cực động sinh dương, 
tĩnh sinh âm". Trên cơ sở âm tĩnh dương động của "dịch 
truyền" tiếp tục nhấn mạnh quan hệ giữa chuyển hoá âm 
dương với động tĩnh, làm cho lý luận này ngày một phong 
.phú hơn. Trong "Dịch thông - Động tĩnh" ghi lại : "Thủy 
âm căn dương, hoä dương căn âm, ngũ hành âm dương, 
âm dương thái cực, tứ thời vận hành, vạn vật thủy chung". 


Thiệu Ủng trong "Hoàng cục kinh thế" tiếp tục nhấn 
mạnh mối quan hệ giữa chuyển hoá âm dương thái cực với 
thủy hoả : "Thái cực kí phân, lưỡng nghi lập dã. Dương hạ 
giao vu âm, âm thượng giao vu dương, tứ tượng sinh dã. 
Dương giao vu âm, âm giao vu dương nhi sinh thiên chi tứ 
tượng ; Cương giao vu nhu, nhu giao vu cương nhi sinh 
thiên chi tứ tượng. Vu thị bát quái dĩ. Bát quái tượng thác, 
nhiên hậu vạn vật sinh yên. (Quan vật ngoại phiến). Đoạn 
này nói lên âm dương giao nhau, miêu tả cụ thể hơn 
chuyển hoá âm dương. 


Còn "Xuyên dịch truyện" của Trình Di càng phát huy 
lý luận thái cực âm dương giao nhau. Ví dụ : "Âm thủy sinh 
vu hạ dữ dượng tương ngộ, thiên địa tương ngộ dã, âm 
dương bất tương giác ngộ tắc vạn vật bất sinh" (Y xuyên 
dịch truyền - Cấu). Hoặc : "Bác (quái) cực tắc phục (quái) 
lái, âm cực tắc dương sinh (Y Xuyên dịch truyền - Phục). 

Đặc biệt là ngay từ khi mới xuất hiện, thái cực đã có 
quan hệ chặt chẽ với bát quái. Điều này đã được "Dịch 
truyền" chứng minh : "Dịch mang thái cực, thái cực sinh 
lưỡng nghị, lưỡng nghỉ sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái". Còn hình thái cực tiên thiên của Trần Đoàn về thực 
chất là hình thái cực bát quái của "Dịch truyện". Thái cực 
bát quái kết hợp được gọi là "thái cực mang âm dương, âm 
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dương mang bát quái". Điều này càng phản ánh rõ hơn 
quy luật thịnh suy chuyển hoá âm dương. 


Tóm lại, cống hiến to lớn của "Dịch truyện" trong việc 
đưa thái cực, bát quái, chuyển hoá âm dương có thể tổng 
kết lại thành những điểm sau : 


Thứ nhất, lần đầu tiên thống nhất thái cực với âm 
dương, mở ra quan hệ giữa thái cực và chuyển hoá âm 
dương. (Dịch mang thái cực, thái cực sinh lưỡng nghì). 


Thứ hai, kết hợp thái cực và tứ thời (tứ tượng, nhấn 
mạnh mối quan hệ giữa âm dương thái cực với sự thịnh 
suy âm dương tứ thời trong thế giới tự nhiên. (Lưỡng nghi 
sinh tứ tượng). 


Thứ ba, kết hợp thái cực với bát quái (dịch mang thái 
cực... sinh bát quái), càng làm nổi bật tính vật chất của 
chuyển hoá khí âm dương. 


Như vậy, lý luận chuyển hoá âm dương thái cực là 
thăng hoa của lý luận âm dương, có ý nghĩa to lón đối với 
học thuyết âm dương và lý luận thái cực. 


ö3. VĂN H0Á ÂM DƯƠNG THÁI CỰC 


Âm dương thái cực được sử dụng rộng rãi trong văn 
hoá truyền thống Trung Quốc, trở thành tinh hoa của nền 
văn hoá này. Thái cực âm dương, nó có mặt trong khắp các 
mặt văn hoá truyền thống Trung Quốc, ảnh hưởng của nó 
sâu rộng hiếm thấy. Dù phái nho giáo hay đạo giáo đều coi 
nó là học thuyết của mình. Ứng dụng của âm dương thái 
cực rộng, gồm cả triết học, dịch học, đạo học, cổ thiên văn 
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học,`nho gia, đạo gia, y học... Có thể khái quát ứng dụng 
của nó như sau : 


I. ÂM DƯƠNG THÁI CỤC DÙNG TRONG HỌC THUYẾT VỀ SỰ 
RA ĐỜI CỦA VŨ TRỤ VÀ HỌC THUYẾT VỀ BẢN THỂ CỦA VŨ TRỤ : 


"Dịch truyện" là cuốn sách đầu tiên coi thái cực có 
ứng dụng trong học thuyết về nguồn gốc vũ trụ : "Dịch 
mang thái cực, thái cực sinh lưỡng nghị, lưỡng nghi sinh 
tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái". (Dịch - Hệ từ). Sự chuyển 
hoá của âm dương là nguồn gốc của vũ trụ. Thái cực là bản 
thể của vũ trụ. "Dịch truyện" lần đầu tiên đưa ra phương 
pháp lưỡng phân khởi nguyên của vũ trụ. Do "Dịch truyện" 
miêu tả chuyển hoá âm dương, đồng thời nhấn mạnh "một 
âm một dương được gọi là đạo", nên "Thái cực trong "Dịch 
truyện" thể hiện qua thực thể khác dựa trên cơ sở chuyển 
hoá âm dương mà không hoàn toàn là siêu âm dương. 
Chính vì thế thái cực bản thể luận được phái "dịch học duy 
vật chủ nghĩa kế thừa. Nhưng "Dịch truyện" không chỉ ra 
được tính vật chất của thái cực, đồng thời lại đưa ra "hình 
nhì thượng giả, vì chi đạo, hình nhị hạ giả, vị chì khí" (Dịch 
- hệ từ), nên "thái cực", "đạo", "khí" trong dịch truyền được 
các nhà lý học đời Tống, Minh coi đó là hoá thân của "thiên 
lý", "tâm", có ảnh hưởng sâu rộng vào thời Tống, Minh "Lão 
tử" viết : "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam 
sinh vạn vật" (Chương 42). 


"Nhất sinh nhị" trong "Lão tử" kết hợp với "vạn vật 
phụ âm nhi bao dương" đã nói rõ quan điểm của "Lão tử" là 
thuyết vũ trụ phát sinh từ sự chuyển hoá âm dương, chỉ có 
điều không trực tiếp nói ra hai chữ thái cực. "Dịch truyện" 
khác "Lão tử" ở chỗ, "Lão tử" đưa ra tam phân pháp. Tam 
phân pháp chịu ảnh hưởng của ba hào thượng - trung - hạ 
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của bát quái, tam hào cũng là cơ sở của lục phân pháp lục 
hào bát quái. Còn bản thể vũ trụ của "Lão tử" là "Đạo", là 
luận bản thể tuyệt đối vượt lên trên thái cực. 


Sau khi hình thái cực được đưa ra vào, thái cực âm, 
dương càng giải thích rõ ràng hơn học thuyết về sự ra đời! 
của vũ trụ. Ví dụ : "Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn Di để 
miêu tả, mối quan hệ giữa chuyển hoá khí âm dương và 
học thuyết về sự ra đời của vũ trụ bằng hình vẽ. "Thái cực 
đồ thuyết" đã thăng hoa thuyết tu luyện nội đan của phái 
đạo gia, trở thành căn cứ của thuyết về sự ra đời của vũ 
trụ, là một kiệt tác của dịch lý về giải thích quy luật vũ 
trụ, là một kiệt tác của dịch lý về giải thích quy luật vũ 
trụ. Những người sử dụng học thuyết này càng ngày càng 
có những phát triển mới. 

Từ "dịch truyền" tới "Thái cực đồ thuyết" của Chu 
Đôn Di, thái cực âm dương đều được coi là căn cứ của 
thuyết vũ trụ phát sinh và vũ trụ bản thể luận, đồng thời 
ngày một phát triển. Miêu tả bằng hình thái cực đã thúc 
đẩy sự phát triển của chuyển hoá âm dương, đưa chuyển 
hoá âm dương thái cực đạt tới trình độ triết học cao nhất. 


II. NG DỤNG CỦA THÁI CỤC ÂM DƯƠNG TRONG TU LUYỆN 
ĐẠO ĐAN : 


1. Ứng dụng của thái cực âm dương trong "Chu 
dịch tham đồng khiết". 

Lý luận về tu luyện đạo đan có mặt sớm nhất ở "Chu 
dịch tham đồng khiết". "Chu dịch tham đồng khiết" là tác 
phẩm đưa ra lý luận về tu luyện đạo đan. Lấy bốn quẻ càn 
khôn, khảm ly làm chủ, trong đó càn khôn đỉnh lư, Khảm 
lý thủy hoá. "Chu dịch tham đồng khiết" viết : "Càn khôn 
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giả, dịch chỉ môn hộ, chung quái chi phụ mẫu. Khảm Ly 
khoang khoách, viễn cấu cận trục". Nguyên lý chủ yếu của 
"Chu dịch tham đồng khiết" là chỉ sự vận hành của khí 
"Chu lưu hành lục hư, thăng giáng vu trung. Sự vận hành 
của khí ở đây chỉ sự vận hành của hệ mặt trời, mặt trăng. 
Hình thủy hoả khoang khoách, nguyệt thể nạp giáp và 
hình thái cực (xem hình 5.8 và 5.9). 
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Hùnh 5.9 
Sơ đồ đường bao thuỷ hoả 


"Chu dịch tham đồng khiết" thể hiện âm dương thái 
cực chuyển hoá và sự kết hợp của các quẻ. Thể hiện việc 
luyện đan tương ứng với nhật nguyệt nhờ việc nắm được 
sự vận hành của khí, từ đó làm nổi bật nguyên tắc quan 
trọng trong việc tu luyện nội đan kết hợp với các quy luật 
vũ trụ. Những đóng góp của "Chu dịch tham đồng khiết" 
đối với việc tu luyện nội đan có thể được tổng kết như sau : 

Thứ nhất : Việc tu luyện nội kinh chủ yếu dựa theo 
bát quái thái cực, đặt nền móng lý luận cho tu luyện nội 
đan trên cơ sở dịch lý. 

Thứ hai : Kết hợp giữa nguyệt thể nạp giáp và thập 
nhị tiêu tức quái, luyện đan nội kinh tương ứng với vận 
hành của mặt trăng mặt trời, sáng tạo ra tư tưởng sinh 
vật chung trong tu luyện nội đan. 

Thứ ba : kết hợp âm dương thái cực quái khí, tiếp tục 
làm nổi bật nguyên tắc tu luyện nội đan và vận hành khí 
âm dương trong vũ trụ. 

Tóm lại, cống hiến quan trọng nhất của "Chu dịch 
tham đồng khiết" là đặt nền móng cho tu luyện nội đan 
trên cơ sở dịch lý, mở ra một lý luận mới mà dịch trở 


482 


thành gốc chung cho Nho giáo và Đạo giáo, từ đó phát 
triển lý luận nho đạo hợp nhất. 

2. Với hình thức "hình vô cực” thái cực âm dương 
phát huy tác dụng trong tu luyện đạo đan. 

Hình vô cực của Trần Đoàn có nguồn gốc là "hình 
thái cực tiên thiên” trong "thượng Phương đại động chân 
nguyên Diệu kinh đồ" (Đạo tăng). 

"Hình thái cực tiên thiên" có nguồn gốc từ "Chu dịch 
tham đồng khiết", nhưng có sự cải tiến bổ sung trên cơ sở kết 
hợp của "càn khôn khảm ly" và "Thái cực sinh lưỡng nghĩ" 
trong "Kinh dịch" "phục quy vu vô cực" và "Phục quy vu bổ" 
trong "Lão tử". Nói một cách khác, nó là sản phẩm của sự kết 
hợp giữa "Dịch" và "Lão" sau này được Chu Đôn DI phát triển 
thành hình vô cực. Dùng hình vô cực miêu tả quy luật ra đời 
của vũ trụ, có tác dụng quan trọng trong việc phát triển "dịch" 
học và triết học. Hình vô cực của Trần Đoàn và của Chu Đôn 
Di trở thành nguyên lý của tu luyện đạo đan. Theo giải thích 
trong "Đồ học biên hoặc" của Hoàng Tông Viêm, phương pháp 
tu luyện của phương sĩ là căn cứ theo Hình 5-10. 

Nguyên lý tổng quát là tu luyện tỉnh thần, tu luyện 
đến mức thoát khỏi trần tục thì sẽ có thể thành thần tiên. 
Nguyên tắc tu luyện thành thần tiên của đạo giáo về cơ 
bản là như vậy. Còn nguyên lý tổng quát ý nghĩa thái cực 
quy về vô cực, có quay về vô, phục bổ quy chân. 

3. Tác dụng của thái cực âm dương với các phái 
đạo đan. 

Ảnh hưởng của âm dương thái cực với tu luyện đạo 
đan ngoài với hình thức thái cực ra còn có các tác dụng thúc 
đẩy sự phát triển của các phái đạo đan gia khác. Ví dụ : 
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Phục quy vô cực 
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Hình 5 10 
Hình vô cực 


Thủ khiêm 





Luyện tình 


Huyền tẫn 


Theo thứ tự từng bước : 

1. Huyền tẩn tri môn : chỉ 
gốc của cuộc sống con người là 
giữa hai thân, nơi sinh ra khí, 
gọi là tổ khí, là gốc của năm 
giác quan cũng như mọi tr1 giác 
của con người. 

2. Luyện tinh hoá khí, 
luyện khí hoá thần (tinh khí 
thân) : Nguyên tắc của tu luyện : 
Uyên tình, hiện hình thành khí 
yếu ớt, luyện khí đó bằng cách 
hít thở sẽ tạo thành thần của 
con người. 

3. Ngũ quan triều nguyên : 
Bên trái là mộc hoá, bên phải là 
kim thủy, ở giữa là thổ, liên kết 
lại đại diện cho ngũ tạng : Tìm, 
gan, tì, phối, thận. 

4. Thủ Khảm Điền li: mục 
đích làm điền ly hậu thiên kết 
hợp tạo thành càn khôn tiên 
thiên. 

õ. Luyện thần hoàn hư : 
Nguyên tắc tu luyện : từ cŠ tới 
không, quay từ hữu cực về vô 
cực, bước vào thế giới thần tiên 
hư vô. 


- Thái cực phát huy trong "Tính mệnh khuê chỉ", 
“Hính mệnh khuê chỉ" là một cuốn sách quý của tu luyện 
đạo đan, trình Dày nhiều nguyên lý về nội đan, phát huy 
nguyên lý về tuổi thọ trong tu luyện đạo đan luân. Là cẩm 
nang của những người luyện đan. 


Về phương diện thái cực âm dương, phần "Thái cực 
phát huy" viết : Cơ thể con người là một thái cực, khi tu 
luyện cần tuân theo quy luật chuyển hoá âm dương thái 
cực vì con người với tư cách là một thái cực cũng giống như 
tư cách thái cực của trời đất. Ví dụ : 

"Thái cực trong cơ thể ta sinh hoá cùng trời đất, giống 


thái cực của vạn vật trong trời đất" (Tính mệnh khuê chỉ - 
Thái cực phát huy). 


Đồng thời coi vô cực là dạng tiên sinh của con người, 
còn thái là trạng thái khi con người đã sinh ra. Nên tu 
luyện sẽ đưa con người về trạng thái sơ khai của nó : 

"Nho viết thái cực, sở vị vô cực nhi thái cực giả, bất 
khả cực nhi cực chỉ vị giã, phàm nhân chỉ thuy sinh nhi sơ, 
nhất điểm linh quang, nhi sở đĩ chủ trương hồ hình hài giả, 
thái cực dã, phụ mẫu vì sinh dĩ tiền nhất phiến thái hư, nhì 
sở bất thuộc vu hình hài giả, vô cực đã, độ sư viết dục thức 
bản lai chân diện mục vi sinh thân sở nhất luân minh. 


- Ý nghĩa của thái hoà âm dương trong "Hoàng Đình 
nh". 

"Hoàng Đình Kinh" là một trong những bộ kinh điển 
của đạo đan, lý luận về tu luyện của nó vẫn dựa vào 
chuyển hoá âm dương thái cực : "Tiên và đạo sĩ không 
khác nhau, chỉ khác ở chỗ tu luyện tinh thần, người ăn 
cơm gạo, nếu chỉ sống bằng âm dương thái hoà thì sẽ bất 
tử". (Trung hoà chương 14). 
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Tức là hạng phàm phu tục tử ăn cơm gạo còn thần 
tiên thì chỉ sống bằng âm đương thái hoà mà có thể bất tử. 
Âm dương thái hoà chỉ sự chuyển hoá âm dương thái cực 
trong. vũ trụ. "Hoàng Đình Kinh" không chỉ nhấn mạnh 
chuyển hoá âm dương của vũ trụ mà còn cả chuyển hoá 
âm dương trong cơ thể con người, vì thế tu luyện phải dựa 
trên cơ sở âm dương. Ví dụ : 


"Thông ngã tinh hoa điều âm dương, thất khổng 
(tâm) dĩ thông bất tri lão, hoàn tọa thiên môn (não, nê 
hoàn) hậu âm dương, hạ vu yết hầu thông thần minh qua 
hoa ích (phế) hạ thanh thả lương" (Tình dịch chương 17). 


Trong đó "điều âm dương" "hậu âm dương" chỉ khi tu 
luyện cần chú ý tới quy luật chuyển hoá khí âm dương 
trong cơ thể con người. Đặc biệt là "Hoàng Đình Kinh" có 
"âm dương chương" chuyên viết về tu luyện nội đan, có tác 
dụng quan trọng trong chuyển hoá khí âm dương trong cơ 
thể con người. 

- Âm dương đan xen như sao băng, can khí vận 
đường vòng tròn, lấy phế làm khí tam tiêu di chuyển theo 
đường Thiên môn hầu, nước thông lục phủ, theo mũi 
thông hai tai, sinh ra đứa trẻ trên đời, vận hoà tình hoa 
sinh tóc răng. 

Đoạn trên nói về cơ chế luyện đơn, chuyển hoá khí 
âm dương trong cơ thể giống như sự dịch chuyển của sao 
băng trên trời. Lấy tâm thần làm chủ, bên trái là can khí, 
bốc lên, bên phải phế khí hạ xuống, vận chuyển theo 
đường âm dương làm thành vòng tròn. Khí hoá nguồn 
nước, thông xuống lục phủ, tới ngũ quan lục khấn, đợi khi 
khí luyện thành hoả, tự động điều tiết sinh ra tóc răng. 
Đoạn trên nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển hoá khí 
âm dương trong tu luyện nội đơn. 
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Ngoài ra, "Hoàng Đình Kinh" còn nhấn mạnh sự kết 
hợp giữa chuyển hoá âm dương trong cơ thể con người và 
ngoài vũ trụ, đặt trong "Hoàng đình" rồi mới có thể thai 
nghén thành tiên. 

- Khí vận hành trong thất khấu, nhật nguyệt dàn thế 
âm dương thái dương phục thành hình, tình ngũ tạng là 
thận chủ, nhị khí vận theo hoàng đình, hô hấp rồi hình 
thành xương, gân, mạch, máu. 

Trong trống có mái, trong âm có dương, điều hoà mà 
thành linh hồn (Ngộ chân phiến - 7). 

Nhân duyên ngưu nữ, quí xà, nhật nguyệt hợp 
thuyền quyên nhị khí vận hành, càn khôn vận hành theo 
quy luật trên. Con người cũng vậy, âm dương nếu cách trở 
sẽ không bền lâu. (Ngộ chân phiến cuốn 20 hạ). 

Trên đây là phân tích về vị trí của chuyển hoá âm 
dương thái cực trong tu luyện nội đan "Hoàng Đình Kinh". 

- Âm dương thái cực trong "Ngộ chân phiến". 

"Ngộ chân phiến" là một trong tứ đại kinh điển của tu 
luyện đạo đan, mang ý nghĩa là hướng dẫn trong việc tu 
luyện đạo đan, là một trong những cẩm nang của tu luyện 
đạo đan. "Ngộ chân phiến rất coi trọng âm dương thái cực. 
Chủ yếu thể hiện ở những mặt sau : 

Thứ nhất : Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chân 
âm chân dương trong tu luyện nội đan. 

Trong "Ngộ chân phiến chân âm chỉ thận thủy (Khảm 
dương, mệnh hoả), chân dương chỉ tâm hoả (Ly hoả) chỉ 
khi chân âm chân dương kết hợp thì khẩm ly mới tương tể, 
thận thủy mới ấm lên, hoả tim hạ xuống, can hỗn phổi 
phách mới nhập thắng. 
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- Ngưu lang, chức nữ, rùa, rắn, mặt trăng, mặt trời ở 
phương Bắc vào cung khẩm - thuỷ, khí âm dương ở 
phương nam li - hoả kết hợp với càn - dương, khôn - âm. 
Nếu thúc đẩy sự kết hợp của nhị khí khảm - ly, càn - khôn 
thì sẽ đạt tới nội luyện. Tức là nhấn mạnh trong tu luyện 
nội đan phải chú ý tới sự hoà hợp của tâm, thận. 

Càn khôn diệu pháp dùng đại đơn, từ hư vô một gốc 
sinh lưỡng nghi, tứ tượng không tách rời nhị thể này, bát 
quái hợp thành tổ tôn, vạn tượng sinh ra trưởng. Đó là đạo lý 
của biến đổi càn khôn. Phu thái giao, âm dương hoặc thăng 
hoặc giáng. Đồn, mông làm thành ngay đêm, khảm ly nam - 
nữ, nước lửa, chấn đoài tạo khí phách rồng hổ (“Ngộ chân - 
Phụ lục "tiếp theo của "Chu dịch tham đồng khiết"). 

Trong đoạn văn trên, bằng việc miêu tả sự vận hành 
của thái cực lưỡng nghĩ, phủ thái, đồn mông, ly khảm thủy 
hoả... khắc hoạ tầm quan trọng của vận hành khí âm 
dương trong tu luyện nội đan. 

Thứ hai, coi trọng tác dụng của sự kết hợp của âm 
dương trong tu luyện nội đan. Nội luyện có thể làm cho sự 
kết hợp âm dương vĩnh cửu. Khi luyện nội đan nhất định 
phải chú ý tới sự giao thông của tim thận. Thông qua 
lưỡng nghi tứ tượng... phủ thái tương giao, khảm ly thủy 
hoả... thể hiện vị trí quan trọng của sự giao hoà âm dương 
trong nội luyện đạo đan. 

Thứ ba, chú ý sự kết hợp chuyển hoá âm dương trong 
cơ thể con người cũng như trong tự nhiên. 

"Ngộ chân phiến" nhấn mạnh khi tu luyện người ta 
phải chú ý sự kết hợp giữa chuyển hoá âm dương trong cơ 
thể con người và trong tự nhiên, cụ thể là đồng nhất 
chuyển hoá âm dương của hoá hậu và chu thiên, tức là 
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thuận theo quy luật âm dương thịnh suy mà mặt trăng, 
mặt trời tạo nên. 


"Phản phục âm dương hợp tự nhiên" nhấn mạnh sự 
kết hợp hài hoà sự chuyển hoá âm dương trong cơ thể con 
người với chuyển hoá âm dương trong tự nhiên. 


Trên đây giới thiệu một số kinh điển của tu luyện nội 
đan, trong đó có thể thấy tác dụng quan trọng của thái cực 
âm dương trong tu luyện nội đan, phản ánh sức sống 
mãnh liệt của chuyển hoá âm dương thái cực trong văn 
hoá Trung Quốc. 


III. ỨNG DỤNG CỦA ÂM DƯƠNG THÁI CỰC TRONG Y HỌC : 

Thái cực âm dương có tác dụng quan trọng trong 
trung y học. Lý luận trung y lấy âm dương làm nền tảng. 
Âm dương xuyên suốt trong các lĩnh vực trung y như lý, 
pháp, phương, dược. 

Dưới đây là một số phân tích về tác dụng của âm 
dương trong trung y học. 

Âm dương thái cực trong lý luận y học là mệnh môn 
thái cực âm dương, có giá trị phát triển lý luận trung y. 
Mệnh môn trong "nội kinh" có nghĩa là "mục”. Ví dụ trong" 
"linh cữu - căn kết" viết : "Mệnh môn giả, mục dã". 

"Nam kinh" đưa ra quan điểm "tả thận hữu mệnh 
môn" coi mệnh môn có quan hệ với thận khí, thăng hoá nội 
hàm nghĩa của mệnh môn. Ví dụ : 

"Mệnh môn giả, chư thần kinh chỉ sở làm, nguyên khí 
chi sở hệ giã, cố nam tử dĩ tàng kinh, nữ tử dĩ nhu bào. 
(Nam Kính - 39 nan). "Nan kinh” đã phát triển ý nghĩa 
của mệnh môn liên hệ với cơ thể con người. Nhưng các bộ 
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phận cơ thể trong mệnh môn không giống với bộ phận cơ 
thể con người. Trong mệnh môn : 

Thứ nhất : thận bên trái, mệnh môn bên phải. 

Thứ hai : lưỡng thận mệnh môn là hai thận gọi chung 
của mệnh môn (Y học chính truyền - Ngô Bác). 

Thứ ba : mệnh môn nằm giữa thận (Triệu Hiến RIl:ả - 
Đời Minh). : 

Lý luận mệnh môn phát triển qua ba giai đoạn : 

Giai đoạn 1: "Nan kinh" chỉ ra mối quan hệ mật thiết 
gữa mệnh môn và thận, quan hệ giữa mệnh môn với khoa 
học về cuộc sống con người ; "Mệnh môn giã ngũ tạng lục 
phủ chi bản, thập nhị kinh mạch chi căn, hô hấp chỉ môn 
tam giao ch1 nguyên (Nan kinh). 

Theo quan điểm y học hiện đại, "Nam kinh không chỉ 
chú ý tới hệ thống tiết niệu mà còn chú ý tới mối quan hệ 
giữa hệ thống nội tiết và hệ thống sinh dục, nhưng vẫn 
còn lẫn lộn giữa thận và mệnh môn. 

Giai đoạn 2 : Nhận thức về mệnh môn được nâng tới 
"thận giao động khí" coi mệnh môn là nguồn gốc của cuộc 
sống. Ví dụ Triệu Hiến Khả đời Minh viết : "Thất tiết chỉ 

bàng trung hữu tiểu tâm và chỉ ra mệnh môn nằm trong 
hai thận, rồi mệnh môn tách khỏi thận độc lập trở thành 
động lực của con người giống như ngọn đèn trong "đèn 
khéo quân", cho rằng hoả là động lực nguyên thủy của con 
người, là một loại lửa cho cuộc sống con người. 

Còn Tôn thị viết : "Mệnh môn nải lưỡng thận trung 
gian chi động khí, phi thủy phi hoäả, nãi tạo hoá chi khu nữu 
âm dương chi căn đế (Y chỉ tự dư - mệnh môn đồ thuyết). 


Tôn thị đã nhấn mạnh chức năng động lực của mệnh 
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môn đối với cuộc sống, mệnh môn là gốc rễ của âm dương, 
nhưng ông cho rằng mệnh môn "phi thủy phi hoả" nằm 
trong quẻ khẩm giữa hai âm. 


Lý luận mệnh môn chủ yếu nhấn mạnh vào mệnh 
hoả, đưa mệnh môn phát triển lên một bước, nhưng lại coi 
nhẹ tác dụng chân thủy từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển 
toàn điện của mệnh môn. 


Giai đoạn 3 : là giai đoạn phát triển của âm dương 
thái cực mệnh môn giai đoạn này lý luận mệnh môn phát 
triển tới đỉnh cao. Ở giai đoạn trước âm dương thái cực 
được đưa vào lý luận mệnh môn. 


Trương Cảnh Nhạc đã chỉ ra chân đế của âm dương 
thái cực, trên cơ sở âm dương thái cực đưa ra lý luận mệnh 
môn nguyên âm nguyên dương, có tác dụng lớn trong việc 
thúc đẩy mệnh môn học phát triển. Thành tích mà Trương 
Cảnh Nhạc đạt được là nhấn mạnh lý luận mệnh môn 
nguyên âm nguyên dương, chỉ ra mối quan hệ giữa âm 
dương tạng phủ với mệnh môn nguyên âm nguyên dương 
và nguyên nhân bệnh lý dựa trên cơ sở lý luận âm dương 
thái cực, làm nổi bật tác dụng của mệnh môn nguyên âm 
nguyên dương. Lý luận mệnh môn nguyên âm nguyên 
dương của Trương Trọng Cảnh không chỉ hoàn thiện học 
thuyết mệnh môn mà còn phát triển nó trên các phương 
diện lý, pháp, phương, dược, đặc biệt mở ra một lĩnh vực 
mới cho việc phát triển lý luận Trung ÿy. 

Trương Cảnh Nhạc viết hai tác phẩm "Đại bảo luận” và 
"Chân Âm luận" chuyên bàn về nguyên âm nguyên dương. 

Khoa học hiện nay đã chứng minh nguyên âm 
nguyên dương tổn tại trong cơ thể con người thông qua 
hàm lượng sự thay đổi của cAMP và cGMP. Hai chỉ số này 
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có thể thể hiện sự âm hoá hay dương hoá của con người. Ví 
dụ hàm lượng cAMP tăng, tỷ lệ giữa cAMP và cGMP giảm, 
xuất hiện hiện tượng âm hoá, còn tỷ lệ cGMP tăng thì sẽ 
xuất hiện kết quả ngược lại. 

Trên đây là phân tích về nguyên âm nguyên dương 
trong cơ thể con người dưới góc độ sinh vật học. 


Nhìn từ góc độ nội tiết, chức năng của mệnh môn 
nguyên âm nguyên dương có quan hệ mật thiết với các bộ 
phận khác trong cơ thể con người, ảnh hưởng tới sự điều 
tiết âm dương trong cơ thể con người. 


Từ đó có thể thấy mệnh môn nguyên âm nguyên 
dương trong trung y học có quan hệ mật thiết với thái cực 
âm dương. 


ö*. VĂN H0Á THÁI ỰC VÀ bHU DỊCH 


Chu dịch đại diện cho văn hoá truyền thống Trung 
Quốc, cùng với cơn sốt Chu dịch, khoa học thái cực và văn 
hoá thái cực cũng rất phát triển. Văn hoá thái cực tượng 
trưng cho văn hoá Trung Quốc, cũng là biểu tượng của văn 
hoá phương Đông. Đặc sắc văn hoá Trung Quốc thể hiện 
đầy đủ ở văn hoá thái cực. Nó không những có giá trị lịch 
sử to lớn mà còn mang ý nghĩa văn hoá Trung Quốc. Thế kỷ 
XXI sẽ là thế kỷ của văn hoá Thái cực. Cùng với việc truyền 
bá văn hoá thái cực, văn hoá Trung Quốc cũng có nhiều ảnh 
hưởng sâu rộng hơn trên thế giới. Vì thế phát triển văn hoá 
thái cực cũng chính là phải văn hoá Trung Quốc. 
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|. CHU DỊCH LÀ NGUỒN GỐC CỦA VĂN HOÁ THÁI CỰC. 


Trong dòng sông dịch học dài 3000 năm lịch sử thì 
dòng chảy chính là văn hoá thái cực. Dịch học không chỉ 
sản sinh ra văn hoá thái cực mà còn thúc đẩy nó phát 
triển. Mấy ngàn năm trở lại đây, dịch học và văn hoá thái 
cực đã hoà vào nhau làm nên nội dung chính của văn hoá 
Trung Quốc. 

Văn hoá thái cực là văn hoá âm dương mang màu sắc 
của âm dương trong Chu dịch. 

Chu dịch có quan hệ mật thiết với sự ra đời và phát 
triển của văn hoá âm dương. "Kinh dịch" có tác dụng quan 
trọng trong việc cho ra đời lý luận âm dương thì "dịch 
truyền" đã phát triển cao độ lý luận âm dương. Dưới ảnh 
hưởng của "dịch truyền" các phái "Lão tử", "Trang tử", 
"Tuân tử", "Mặc tử" đã phát triển học thuyết của mình 
trên cơ sở thái cực âm dương từ đó phát triển quan niệm 
âm dương ra khắp Trung Quốc. 

Văn hoá tư tưởng, luân lý, tôn giáo, nghệ thuật, khoa 
học tự nhiên Trung Quốc... đều lấy âm dương làm nền 
móng. Hàng nghìn năm nay, trải qua thực tiễn lịch sử, 
văn hoá Trung Quốc đã hình thành một hệ thống mà 
trung tâm là văn hoá âm dương. Hệ thống văn hoá mang 
đặc trưng âm dương gọi là văn hoá Thái cực. 

Văn hoá thái cực trải qua hàng ngàn năm đã khẳng 
định sức sống mãnh liệt của mình, cống hiến cho nhân loại 
nhiều giá trị quý báu. 

II. TINH TUÝ CỦA DỊCH LÝ LÀ THÁI CỤC. 


"Chu dịch" là nguồn gốc của văn hoá truyền thống 
Trung Quố, tỉnh tuý của dịch lý là thái cực. Lý luận âm 
dương là lý luận trung tâm của "Chu dịch". Thái cực đã 
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khái quát tỉnh tuý của lý luận âm dương. 

Từ "Thái cực" có nguồn gốc từ "Chu dịch" : "Dịch 
mang Thái cực, thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghị sinh 
tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" (Dịch - Hệ từ). 

Thái là to lớn, cực là vô cực. Thái cực chỉ trạng thái 
hỗn mang sơ nguyên của trời đất. Cho nên có thể gọi thái 
cực là thái thủy là bản thể đầu tiên của vũ trụ. Hình thái 
cực là mô hình thu nhỏ của sự vận động trong vũ trụ. Vì 
thế hình thái cực có thể coi là thiên hạ đệ nhất đồ. 

Hình thái cực tượng trưng cho âm dương đối lập mà 
thống nhất, là sự kết hợp kỳ diệu của âm dương, nên hình 
thái cực mang nghĩa "một âm một dương gọi là đạo". 
Chính vì thế thái cực là một cách gọi khác của âm dương. 

Quy luật vận hành của âm dương là lý luận hạt nhân 
của dịch lý. Dịch lý là sự khái quát cao độ của thái cực. bát 
quái. Vì thế hình thái cực có thể coi là tượng trưng cho 
triết lý âm dương của "chu dịch". 


lil. VĂN HOÁ THÁI CỰC TƯỢNG TRUNG CHO VĂN HOÁ 
TRUNG HOA, VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG : 


1. Văn hoá thái cực tượng trưng cho văn hoá 
Trung Hoa : 

Văn hoá thái cực thần bí có nguồn gốc xa xưa. 

Văn hoá Trung Hoa giống như một vườn hoa mà văn 
hoá thái cực là bức hoạ đồ tạo nên vườn hoa ấy. Bắt đầu từ 
sùng bái đồ đằng long phượng, Trung Quốc bắt đầu thời 
kỳ văn hoá âm dương. Rồng phượng được coi là biểu tượng 
của dân tộc Trung Hoa, rồng phượng cũng chính là những 
đổ đằng của tổ tiên người Trung Quốc được phát triển 
thành hình tượng âm dương. Quẻ càn kinh dịch là những 
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ghi chép đầu tiên của văn hoá Rồng, Kinh thi ghì chép lại 
văn hoá phương trong "Thương tụng". "Dịch - Quề càn" đã 
hình dung các tư thế của rồng tạo thành quy luật thịnh 
suy của âm, dương. Còn trong Kinh thi ghi lại đổ đằng 
chim huyền (chim phượng) sớm nhất. 

Hình chim huyền trên các đồ đồng thời Thương Chu, 
cùng với các hiện vật hình rồng phượng phát hiện được ở 
các di chỉ văn hoá Ngưỡng Thiều, văn hoá Long sơn, văn 
hoá Đại Văn Khẩu đã chứng minh lịch sử văn hoá rồng 
phượng thời sơ khai cùng với sự phát triển của văn hoá 
rồng phượng thành văn hoá thái cực. 

Các hào âm "--" và hào dương "-" trong Kinh dịch đã 
_ mổ ra một thời kỳ văn hoá âm dương thái cực trên cơ sở 
văn hoá rồng phượng thời Thương, Chu, đặt nền móng cho 
văn hoá thái cực. 


Dịch truyền sản sinh ra cái tên thần kỳ "Thái cực", 
đem lại một nội hàm lớn cho âm dương thái cực và thái cực 
vũ trụ bản thể luân lý. Lý luận siêu phàm này đã xuất 
hiện từ thơi sơ khai văn hoá Trung Hoa và bước vào giai 
đoạn lịch sử văn hoá Thái cực. 


Cùng với sự hưng thịnh của Dịch đồ thuyết, sự ra đời 
của hình thái cực, các nhà dịch lý đời Tống đã đẩy văn hoá 
Thái cực phát triển lên một đỉnh cao mới. Thái cực có mặt 
trong đạo đan tu luyện, khoa học tự nhiên, nghệ thuật 
kiến trúc văn học nghệ thuật, thư hoạ, ca nhạc, võ thuật, 
ẩm thực... dần hình thành nên đặc trưng văn hoá thái cực 
Trung Quốc. Họ nhấn mạnh lý luận bản thể vũ trụ qua 
biểu tượng thái cực đưa thái cực lên vị trí thăng hoa của 
triết lý xã hội, cống hiến rất lớn sự khoa học xã hội hoá 
của thái cực. 
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Từ đây văn hoá thái cực bước vào một kỷ nguyên mới. 


Sự phát triển của khoa học hiện nay cũng như sự kết 
hợp của khoa học thái cực và khoa học tự nhiên đã tiếp tục 
thúc đẩy văn hoá thái cực phát triển. 

— Hiện nay khoa học thái cực đang được thế giới coi 
trọng. Rất nhiều các thành tựu gần đây của nhiều ngành 
khoa học có được là nhờ việc áp dụng khoa học thái cực. 
Khoa học thái cực hưng thịnh cũng có nghĩa là văn hoá 
thái cực bước vào một giai đoạn mới. Việc nghiên cứu văn 
hoá thái cực đang mang tính quốc tế cao độ. 

Cùng với sự phát triển của dịch học và khoa học thái 
cực trên thế giới, văn hoá thái cực ngày một phát triển, 
đánh dấu văn hoá Trung Hoa đang bước vào một thời kỳ 
mới. 

2. Tư duy thái cực là cha đẻ của tuy duy phương 
Đông. 

Mặt trời mọc ở đằng Đông, bát quái phục hy ra đời, 
lưu vực sông Hoàng Hà trở thành cái nôi manh nha tư duy 
nhân loại. Tư duy thái cực đã trở thành cha đẻ của tư duy 
phương Đông. 

Vạn vật trong vũ trụ đều có thể quy về phạm trù âm 
dương. Tư duy thái cực là kết tỉnh cao độ của quy luật tư 
duy âm dương. Các âm dương trong hình thái cực tượng 
trưng cho sự vận động tương tác âm dương. Âm dương 
cùng tổn tại, chế ngự lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Đường 
cong "S" trong hình thái cực biểu thị âm dương luôn trong 
trạng thái động. 

Đặc trưng của tư duy âm dương là hiểu tư duy 
đường tròn. Đường tròn trong hình thái cực do hai đuôi cá tạo 
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thành. Quy luật vận động của nó tượng trưng cho phương 
thức tư duy mang trong mình quy luật phủ định của phủ 
định. 

Tóm lại, đặc sắc của tư duy thái cực là tư duy tượng số, 
tư duy phương Đông thu nhỏ. Đặc sắc này khẳng định uy 
thế của nó trong tư duy khoa học chung trong thế kỷ tới. 


Tư duy Thái cực cùng với Dịch học, Nho học, truyền 
bá vào Triều Tiên, Nhật Bản từ rất sớm, ảnh hưởng sâu 
sắc tới triết học tư tưởng các nước châu Á Thái Bình 
Dương, đặt nền móng lý luận cho sự phát triển của văn 
hoá Thái cực phương Đông. 

3. Văn hoá Thái cực tượng trưng cho văn hoá 
phương Đông. 


Văn hoá thái cực từ rất sớm đã truyền bá rộng rãi Ở 
châu Á và khu vực Thái Bình Dương do vị trí địa lý của 
Trung Quốc quyết định. Ở Mỹ cũng đã tìm được những đô 
đồng có khắc các âm dương (Theo Báo thế giới - Niu Ooc - 
24/12/1986). 

Các nước Đông Nam á như Triều Tiên, Nhật Bản, 
Singapore... chịa ảnh hưởng rất lớn của văn hoá Thái cực. 
Ngay từ thế kỷ thứ 1 trước công nguyên vào đời Hán Vũ Đế, 
dịch học đã được đưa vào Triều Tiên. Thế kỷ thứ 5, Tứ thư 
Ngũ kinh được truyền tới Nhật Bản, sau đó dịch học truyền 
bá tới Việt Nam. Từ đó hình thành nên một vòng văn hoá 
Đông Á lấy các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt 
Nam làm trung tâm. Dịch học là tác phẩm kinh điển của 
Nho giáo, văn hoá thái cực phát triển dựa trên cơ sở nguyên 
lý âm dương của dịch học. Dịch học phải theo những mức độ 
khác nhau, từ đó hình thành nên một nền văn hoá âm dương 
phương Đông mà trung tâm là văn hoá thái cực. 
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Quốc kỳ và quốc huy Nam Triều Tiên được vẽ dựa 
trên cơ sở lý luận của dịch học : "Dịch mang thái cực, thái 
cực sinh lưỡng nghị, lưỡng ngh1 sinh tứ tượng, tứ tượng 
sinh bát quái. 

Còn võ đạo Nhu thuật truyền thống Nhật Bản ứng 
dụng nguyên lý âm dương, cương nhu hoà hợp. 

Văn hoá thái cực không chỉ ảnh hưởng ở khu vực 
Đông Á và Thái Bình Dương mà còn ảnh hưởng ở nhiều 
nơi trên thế giới. Ở Mỹ cũng từng tìm được những bát gốm 
dưới đáy có khắc văn cổ "Liên sơn bát quái đồ". 

Hiện nay, trên thế giới, thái cực được nhiều người 
sùng bái phi hành viên vũ trụ người Hoa đầu tiên bay vào 
vũ trụ - Vương Can Tuấn đã lấy hình thái cực làm dấu ở 
cánh tay để chi văn minh của trái đất. Trong Olimpic tổ 
chức tại Seun đã lấy biểu tượng là hình thái cực. Còn huy 
hiệu của phi đội Singapore được vẽ dựa trên cơ sở hình 
thái cực. 

Văn hoá thái cực đang được phổ biến trên thế giới, 
ảnh hưởng tới nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới. 
Văn hoá thái cực sẽ trở thành tượng trưng cho văn hoá 
phương Đông là điều không còn nghi ngờ gì nữa. 


IV. THẾ KỶ XXI SẼ LẢ THẾ KỶ CỦA VĂN HOÁ THÁI CỤC. 


1. Khoa học thái cực là sự thăng hoa của văn 
hoá thái cực : 

Khoa học thái cực là môn khoa học trọng điểm ứng 
dụng nguyên lý thái cực, nguyên lý thái cực gồm ba 
nguyên lý âm dương đối lập mà thống nhất, âm dương bổ 
sung cho nhau, âm dương hoà hợp với nhau. Dựa trên cơ 
sở các quan điểm về chỉnh thể, động, phát triển để nghiên 
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cứu quy luật vận động của sự vật. 


Hiện nay, thế giới rất coi trọng khoa học thái cực, 
khoa học thái cực được ứng dụng rộng rãi trong khoa học 
tự nhiên, thể hiện sức sống vĩnh cửu của khoa học này. 
Các ngành thiên văn, vật lý, hoá học, sinh vật, số học, y 
học... đều áp dụng khoa học thái cực và đạt được những 
kết ‹ quả khả quan. Các định luật như chăn lẻ bất diệt, hệ 
đếm 2. . đều xuất phát từ thái cực bát quái. Ngoài ra còn 
có bằng sắp xếp các nguyên tố hoá học, mật mã di tr uyền 
sinh vật, kết hợp của các hành tin trong hệ mặt trời, 
những nghiên cứu mới về cấu trúc vũ trụ, những nghiên 
cứu mới trong phân bố số học, giải phương trình, khoa học 
cuộc sống... đều sử dụng quy luật thái cực bát quái. Từ đó 
có thể thấy khoa học thái cực có một tiềm năng to lớn. 


Văn minh nhân loại không ngừng tiến bộ, khoa học 
cũng không ngừng phát triển. Khoa học thái cực là điểm 
nút giữa thời đại tư duy khoa học phân tích Niu tơn sang 
thời đại tư duy tổng hợp. Tư duy khoa học thái cực sẽ trở 
thành tư duy chỉ đạo phương pháp luận của thái cực sẽ trở 
thành tư duy chỉ đạo phương pháp luận của thế kỷ XXI. 
Phương pháp nghiên cứu cục bộ, phan chia thời Nu tơn sẽ 
bị thay thế bởi tư duy khoa học toàn diện, liên hệ, tổng 
hợp của khoa học thái cực. Đây là sứ mệnh lịch sử của 
khoa học thái cực. 


Tóm lại, thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của văn hoá phương 
Đông và khoa học thái cực là điểm khác biệt giữa văn hoá 
Đông - Tây. Đặc điểm của khoa học phương Tây là dùng 
thực nghiệm còn khoa học phương Đông là dùng khoa học 
tư duy. Thực nghiệm phải được tiến hành sự soi sáng của 
tư duy. Còn lý luận của khoa học tư duy phải được thực 
nghiệm chứng minh. Khi khoa học thực nghiệm phương 
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Tây gặp bế tắc thì sẽ phải tìm tới lý luận của khoa học tư 
duy phương Đông. Hiện nay trên thế giới đã có bốn nhà 
khoa học được giải Nôben do áp dụng thành công dịch lý 
vào nghiên cứu các khoa học khác. 


Nhìn về thế kỷ XXL luận thái cực lại có thêm sức 
sống mới, đang bước vào kỷ nguyên mới của khoa học thế 
giới, để tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho khoa học thế giới. 


2. Khoa học thái cực là cơ sở lý luận cao nhất 
của khoa học cuộc sống. 


Hiện nay khoa học về cuộc sống con người còn nhiều bí 
ấn đợi chúng ta khám phá. Đã có rất nhiều nhà khoa học 
đã thử sức trong lĩnh vực này, tuy nhiên bí ẩn về cơ thể con 
người vẫn còn nhiều bí ẩn. Điều khiến người ta kinh ngạc là 
"chu dịch" - trí tuệ của dân tộc Trung Hoa - chính là chiếc 
chìa khoá để mở cánh cửa bí ẩn đó. Thái cực, bát quái, hà 
đồ, lạc thư đề cập rất nhiều tới con người và có một ý nghĩa 
to lớn đối với khoa học về sức khoẻ, tuổi thọ con người. 


Vũ trụ là một thái cực lớn, con người là một thái cực 
nhỏ. Sự vận động của cơ thể con người cũng giống sự vận 
động âm dương. Sự chuyển hoá âm dương của cơ thể con 
người có nguồn góc từ sự chuyển hoá âm dương trong vũ 
trụ. Cho nên khi nghiên cứu về con người phải đặt nó 
trong tương quan với vũ trụ. 


Khoa học thái cực có quan hệ mật thiết với khoa học 
về di truyền sinh vật, khoa học về não, chống lão hoá, nội 
tạng cơ thể con người, trị liệu, phòng bệnh... Hướng tới thế 
kỷ XXI, khoa học thái cực dần thâm nhập vào lĩnh vực 
khoa học về tuổi thọ và sẽ phát huy tác dụng tích cực 
trong lĩnh vực này. 


Tóm lại, lý luận cao nhất của khoa học cuộc sống là 


dịch lý, mà trung tâm của dịch lý là khoa học thái cực. 
Khoa học thái cực có ý nghĩa quan trọng trong khoa học về 
cuộc sống con người và khoa học về cuộc sống con người sẽ 
đạt được nhiều thành tựu lớn hơn khi sử dụng khoa học 
thái cực. 

3. Vai trò chủ đạo của văn hoá thái cực trong 
dùng hoà văn hoá Đông Tây. 


Thế kỷ XXI, là thế kỷ văn hoá Đông Tây giao nhau, 
cùng với sự phát triển của chữ Hán trên thế giới, văn hoá 
thái cực dần dần xuất hiện trong nền văn hoá thế giới. Đặc 
biệt là sự phát triển của khoa học thái cực đã góp phần 
khẳng định vị trí của văn hoá thái cực trên thế giới. 

Văn hoá thái cực tuy ra đời ở Trung Quốc nhưng nó 
thuộc về nhân loại. Văn hoá thái cực thể hiện sự hoà hợp 
âm dương, mang đặc điểm của một dân tộc giàu đức, từ đó 
ảnh hưởng tới toàn thế giới. Nhân loại kêu gọi hoà bình, 
sự hoà hợp của thái cực chính là sự thể hiện ước mong hoà 
bình ấy. Vì thế, thế giới ca ngợi văn hoá thái cực, điều này 
hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, phù hợp 
với nhu cầu hiện nay của xã hội. 

Trung Quốc đang ở trong giai đoạn hoà bình, ổn định 
và phát triển. Người Trung Quốc cần nắm lấy thời cơ để 
vừa phát triển kinh tế, vừa phát triển văn hoá, tạo thành 
một môi trường văn hoá lành mạnh để phát triển kinh tế. 

Hiện nay, Bắc Kinh đã thành lập một trung tâm 
nghiên cứu văn hoá thái cực, khẳng định nguồn gốc văn 
hoá thái cực ở Trung Quốc, lấy Trung Quốc làm trung 
tâm, rồi lan rộng ra toàn thế giới, đem đến sức sống mới 
cho nền văn hoá lâu đời này, xây dựng thế kỷ XXI là thế 
kỹ của văn hoá thái cực. 
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CHƯƠNG 6 


VĂN HOÁ HÀ ĐỒ, LẠC THƯ 


:. đố thiên cổ - hà đồ, lạc thư, đồng thời 
cũng là một uiên ngọc quí của uăn hoá Trung 
Quốc. Văn hoá hà đồ lạc thư uới trung tâm lò 
hà đồ lạc thư chính là một tên gọi khác của 
uăn hoá Hoàng Hà. Hà đồ lạc thư cũng là bức 
tranh thu nhỏ uề lịch pháp, không gian, thời 
gian thời kỳ cổ đại. Tương truyền còn là bản kế 
hoạch trị thủy của Đại Vũ. Cống hiến lớn nhất 
cho 0uăn hoá Trung Quốc của hà đồ lạc thư là 


'thai nghén nên uăn hoá ngũ hành. Mấy năm 


trở lại đây, trung tâm nghiên cứu tình hình 
trong nước của trường đại học Bắc Kinh đã tìm 
ra hệ đối ứng thần kỳ giữa hò đồ uà kừn tự 
tháp Ai cập, từ đó đặt ra một câu hỏi mới cho 
sự liên hệ của các nền 0uăn mình nhân loại. 


ä1. BIẢI THÍPH HÌNH HÀ ĐỔ LẠC THƯ 


Hà đồ, lạc thư xuất hiện trong "Dịch số câu ẩn đồ" 
của Lưu Mục đời Tống. Hà đề, lạc thư là tên gọi của hai 
loại tượng số. 

Về lai nguyên của hà đồ, lạc thư, tương truyền hà đổ 
là do long mã đem tới, còn lạc thư là bức hoạ trên lưng 
rùa. Từ thời kỳ cổ xưa, Phục Hy dùng bản đồ trên lưng 
long mã để trị quốc. Triều Hạ, Đại Vũ dựa vào bức hoạ 
trên lưng rùa thần để trị thủy. Ví dụ trong "Dịch - Hệ từ 
thượng" viết : "Hà xuất đồ, lạc xuất thư". Hà, chỉ Hoàng 
Hà ; lạc chỉ lạc thuỷ. Tương truyền Phục Hy làm nên bát 
quái. Người sau kể lại : Thời Phục Hy, có con long mã hiện 
trên sông, trên mình nó có những vân như bát quái, Phục 
Hy dựa trên bức hoạ đó mà vẽ nên bát quái ; thời Hạ Vũ, 
có rùa thần xuất hiện trên sông Lạc Thuỷ, trên lưng có 
viết chữ, Đại Vũ lấy đó mà làm nên sách. "Quảng bác vật 
trí" trong "Thi tử" 14 viết : "Vũ trị hồng thủy, nhìn nước 
sông, thấy một con cá mặt người hiện lên nói : "đó là tình 
tuý của con sông của ta", cho Đại Vũ hà đổ và bơi về chỗ 
nước sâu". Trong "Mạc Tử - Phi công" viết : "Thiên mệnh 
văn Vương, phạt Ân hữu quốc, Thái Diên lai binh hà xuất 
duyên đồ". 

Vậy hà đồ lấy từ sách nào ? 

"Hệ tư thư" viết : "Hà xuất đồ, lại xuất thư, thánh 
nhân trách chỉ" đã nói rõ bát quái Phục Hy lấy từ Hà đồ, 
lạc thư. 

Văn bản ghi lại Hà đồ sớm nhất là "Thượng thư - cố 
mệnh". Trong đó viết : "Đại ngọc, di ngọc, thiên cầu, hà đồ 
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tại đông tự". Tức là hà đồ cùng nằm ở phía đông với ba loại 
thiên thể là đại ngọc, di ngọc và thiên cầu. Hà đồ được 
chép lại giống như một loại dụng cụ bằng ngọc cho long 
mã mang bức hoạ, di ngọc và thiên thể. Trong "Cố mệnh 
truyền" viết : "Hà đồ, bát quái ; Phục Hy làm vua thiên hạ, 
long mã xuất hiện trên sông, theo vân trên người nó mà vẽ 
nên bát quái, gọi là hà đề". Còn "Hán thư - Ngũ hành chữ" 
lại viết : "Phục Hy thay trời làm vua, nhận hà đồ vẽ nên 
bát quái ; Vũ trị thủy nhận lại thư, thuật lại nó, làm nên 
Hồng phạm". 


Dịch đồ là một trong những nội dung của dịch học. 
Dịch đồ gồm hai nội dung là ký hiệu và đồ tượng. Ký hiệu 
chỉ bát quái, 64 quẻ trong "Kinh dịch" ; còn đồ tượng có hà 
đổ, lạc thư, tiên hậu thiên đồ, đều là những nội dung chủ 
yếu của "Kinh dịch". Trong đó, ký hiệu bắt nguồn từ thời 
Ân, Chu, còn các cách gọi truyền thống như hà đồ, lạc thư 
tiên hậu thiên đồ đều cho rằng cách gọi đồ đã sớm bị mất 
đi, sau này phái đạo gia giấu và cất giữ, được đưa ra vào 
đời Tống. Theo khảo cứ của ông Lưu Đại Điêu, năm 1977 ở 
huyện Phụ Dương phát hiện mộ Tây Hán Nhữ Dương hầu, 
trong số thư tịch tìm được có ghi chép này cùng với tiên 
thiên đồ 64 quẻ của "Kinh Dịch" tìm được tại Trường Sa 
đã đủ chứng minh được sự xuất hiện của những tên gọi 
này từ đời Tây Hán sơ. Hơn nữa các số trong hà đồ bắt đầu 
từ "Dịch - Hệ từ" : "Phàm là số trong trời đất trong ngũ 
thập có ngũ". Còn ghi chép sớm nhất về lạc thư có từ Hán - 
Trịnh Huyền "Càn tạo để" cũng có thể nói rõ "Lưu Đại 
Điêu - "Đồ" "Thư" và Tây Hán cổ dị" có ghi chép ở Kim 
Văn Kiệt "Thái dị tham vị". Có thể nói dịch học bắt nguồn 
từ "Kinh dịch", phát triển vào đời Hán, đưa a vào đời 
Tống. Đây là những bộ phận chính làm nên dịch học. 
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Theo nhiều kết quả nghiên cứu, khởi nguyên của lạc 
thư có thể liên quan tới Tuệ Tỉnh. Có hai nhà vật lý đã 
từng làm một thí nghiệm như sau : "Họ cho khí ôx1 đi qua 
điện trường và từ trưởng, quan sát thì thấy vật thể ở điện 
trường sáng lên rồi xuất hiện hình 1. Hai nhà vật lý này 
cho rằng, khi đuôi Tuệ tình (sao chổi) đi qua từ trường trái 
đất có thể xảy ra hiện tượng như trên, gây ra luông sáng 
và xuất hiện hình trên bầu trời. Mà hình này xem ra còn 
to hơn mặt trăng. Nếu như điều này là đúng thì hiện 
tượng vật lý thiên thể trên do xuất hiện liên tục vào thời 
kỳ cổ đại vì vậy có ảnh hưởng không nhỏ tới người dân. Và 
lạc thư được tạo nên từ sự có mặt của sao chổi. 


Hình vẽ trên là tượng trưng cho tín đồ cơ đốc vào thời 
kỳ Trung đại. Đề đằng là ghi chép sớm nhất về sao chối 
sớm nhất của Trung Quốc. Năm 611 trước công nguyên, 
"Chu dịch" manh nha vào thời Ân, Thương, mà "Chu dịch" 
xuất phát từ hà đồ, lạc thư. Nếu lạc thư là do hình sao 
chổi, và được nhận thức và ghi chép về sao chối của người 
Trung Quốc còn sớm hơn thế nữa. 
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Hình 6.1 : Hà đỗ Hình 6.9 : Lạc thư 
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1. Hà đồ : 


Hà đồ có cấu tạo từ các điểm đen và trắng làm thành 
một tượng đồ về số như hình 6.3. 





Hình 6.3 : Hình số Hà đồ (1) 


Sự sắp xếp của các con số trên như sau : 

Hà đồ : "Phục Hy làm vua thiên hạ, long mã mang 
trên mình bức hoạ xuất hiện trên sông Hoàng Hà. Các con 
số đó : 1, 6 ở dưới ; 2, 7 ở trên ; 3, 8 ở bên phải ; 4, 9 ở bên 
trái ; 5, 10 ở giữa. Phục Hy thấy thế vẽ nên bát quái". 

2. Lạc thư : 

"Đại Vũ trị thủy, thần quy mang bức hoạ xuất hiện 
trên sông Lạc Thủy, trên lưng có chữ. Các số trên lưng nó : 
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đội 9, bụng 1; trái 3, phải 7; 2, 4 ở 2 vai ; 6, 8 ở 2 chân, ð ở 
giữa. Vũ sắp xếp nó làm thành cửu trù. (loại ¡nh Phù 
dực - Y dịch" Trương Cảnh Nhạc). 


Hà đồ lạc thư đều theo hệ đếm 10, các số dùng là đề 
10, thư 9. 


Thanh - vạn niên thuần "Dịch mẫu" viết : "Hà đồ 
trong tròn ngoài vuông, trong tròn có vuông. Lạc thư trong 
tròn ngoài vuông trong vuông có tròn" đúng với nghĩa 
trong âm có dương, trong dương có âm. 


ä2. HÀ ĐỒ, LẠC THỨ SỐ SINH THÀNH VÀ NGŨ HÀNH 


Các chữ số trong hà đồ, lạc thư, "Dịch truyền - hệ từ" 
viết "thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên ngũ, địa 
lục, thiên thất, địa bát, thiên củu, địa thập". Còn dịch học 
viết "Số thên địa". Các chữ số này đại diện cho sinh số và 
thành số. Sinh số từ 1 đến 5, tượng trưng cho sự sinh 
thành vạn vật ; thành số từ 6 đến 10 đại diện cho sự hình 
thành của vạn vật. "Phượng thư - Hồng phạm" viết "Ngũ 
hành : nhất là thủy, nhị là hoả, tam là mộc, tứ là kim ngũ 
là thổ" xem bảng 6-1, hình 6-4, 6-5. 


BẢNG 6-1 : SỐ HÀ ĐỒ LẠC THƯ 








| Hà đồ Lạc thư 
ỗ ẳ 4 4 9 2 
ở 5 9 Ồ 5 7 
8 1 6 8 1 6 





Các số sinh thành trong hà đồ lạc thư tượng trưng cho 
ngũ hành. Tức là âm dương biến hoá sinh ngũ hành, ngũ 
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hành sinh vạn vật. Về ngũ hành, "Thượng thư - Hồng 
phạm" viết : "Ngũ hành : nhất là thủy, nhị là hoả, tam là 
mộc, tứ là kim, ngũ là thổ". Thủy là 1, đại diện cho âm ; âm 
là cơ sở của dương. Nên số sinh là 1. Hoả là 2, đại diện cho 
dương, âm dương biến hoá sinh thành vạn vật. Có thủy hoả 
mới có mộc, nên 3 là mộc ; có cây mới có kim (loại) nên kim 
là 4. Thổ (đất) là mẹ của vạn vật : "Thổ, sinh thành vạn 
vật". Thổ là tổ của số sinh, nên số sinh số thành đều là õ. Ở 
hà đồ, lạc thư, thổ đều ở giữa. Ngũ là mẹ vạn vật nên tất cả 
các số thành khác đều phải thêm 5 mới thành. "Loại kinh 
đồ dực" viết : "Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chỉ ; địa 
nhị sinh hoả, thiên thất thành chi ; thiên tam sinh mộc, địa 
bát thành ch: ; địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chỉ ; Thiên 
ngũ sinh thổ, địa thập thành chỉ". Trương Cảnh Nhạc nói 
"thủy là bắt đầu của vạn vật nên thủy là 1. Hoá sinh dĩ 
triệu, tất phân âm dương, đã có thiên nhất chỉ dương thủy, 
tất có địa nhị chỉ âm hoả. Vì thế hoả ra sau, đứng số 2. Âm 


+ 


Hình 6-5 : Hà đỗ ngũ hành 
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dương hoà hợp, tất sinh mộc từ thủy khí Nên mộc sau 
thủy, xếp thứ 3. Đã xảy ra tương tác, tất phải có kết quả, 
khí cháy sinh kim. Vì vậy kim sau mộc, xếp thứ 4. Còn 
thiên ngũ sinh thổ, thổ thập thành chi..." 





Hình 6.7 : Hà đồ thái cực 
(Minh - Lỗi chí Đức "Dịch Kinh lỗi chú đồ giải") 
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Số sinh dương trong hà đồ là 1, cực là 9 ; số sinh âm 
là 2, cực là 8, lấy 9 làm cực số dương, 1 làm bắt đầu số 
dương. Về vấn đề này "Tố vấn - Tam bộ cửu hầu luận" viết 
: "Số thiên địa, bắt đầu bằng 1, kết thúc bằng 9". Đó là đặc 
điểm con số Trung Quốc cổ đại. 

Hệ thống con số của hà đồ và lạc thư có quan hệ với 
nhau. Tổng số của hà đồ là 55, tổng số của lạc thư là 45, 
tổng cộng là 100. Hà đồ, lạc thư đều lấy 5 làm số trung 
tâm, lấy số lẻ khái quát cho số chẵn, lấy dương khái quát 
âm, vuông tròn cũng ẩn, chẵn lẻ kết hợp. Vì thế có "Hà đồ 
dĩ thiên địa hợp ngũ, nãi đại diễn chỉ số, lạc thư dĩ âm 
dương hợp ngũ hành". Hán - Lưu Hàm viết "Hà đồ lạc thư 
làm kinh vĩ, lấy bát quái cửu chương làm vỏ bề ngoài". 
Như hình 6-6 và hình 6.8. 
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Hình 6.8 : Hà đỗ hoa quái 
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ä3. UAN HỆ KHÔNG 6IAN, THỪI BIAN BIỮA HÀ hÌU 
LậC THƯ VỚI NHẬT, NGUYỆT VÀ ĐỊA THỂ 


Các con số trong hà đề lạc thư xếp theo chu kỳ vận 
động của mặt trời, phù hợp với sự vận động của mặt trời 
cả về thời gian, phương vị phù hợp với quy luật khí âm 
dương thịnh suy trong một năm. Xem bảng 6-2.. 


Lấy lạc thư làm ví dụ, 1 ở vị trí chính Bắc, là cực âm 
của một năm, tính là đông chí ; 9 ở vị trí chính Nam, là cực 
dương của một năm, tính là hạ chỉ. Từ 1 đến 9, âm suy 
dương thịnh thời tiết một năm, tính là hạ chí. Từ 1 đến 9, 
âm suy dương thịnh thời tiết từ lạnh chuyển dần sang 
nóng. Từ 9 đến 1 âm thịnh dương suy, thời tiết chuyển từ 
nóng sang lạnh ; 3 ở vị trí đông, đại diện xuân phân, thời 
tiết ôn hoà ; 7 ở vị trí tây, đại diện cho mùa thu, thời tiết 
mát mẻ. Vì thế nói số trong hà đồ lạc thư chỉ thời lệch, thời 
gian, phương vị không gian, đồng thời tượng trưng cho 
nóng lạnh sáng tối của 4 mùa lục khí. 1 là độ nóng thấp 
nhất, ánh sáng yếu nhất ; 9 là độ nóng cao nhất, ánh sáng 
mạnh hơn. 3 ở phía đông chỉ ánh sáng ban mai còn yếu. 7 
ở phía Tây chỉ hoàng hôn đang dần yếu. Các con số đó có 
thể chỉ độ sáng và độ nóng. 


BẰNG 6-2 : BẰNG PHƯƠNG VỊ TRONG LẠC THƯ. 











Nam 
4 9 3 
Đông 3 | 5 7 | Tây 
8) s10) 6, 
Bắc 
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Cơ sở phương vị học của lạc thư : 


Lạc thư lấy tạng tượng trưng cơ thể con người và đặt 
nền móng cho phương vị học. Có nghĩa là : Phương chính 
Bắc là quẻ Khảm. Khẩm thuộc thuỷ, thủy tính hàn, 
phương Bắc sinh hàn. Hàn khí qua thận. Vì thế tim là 
Nam. Chính đông là quẻ chấn - Chấn thuộc lôi phong. 
Phong tính ôn. Phương đông sinh gió, gió qua can, vì thế 
can là Đông. Chính Tây là quẻ đoài. Đoài thuộc trạch, 
trạch tính mát, phương Tây khô, mát, khí khô qua phổi. Vì 
thế phổi là tây. Thổ ở giữa, thổ tính âm, ướt, khí ướt qua 
tì. Vì vậy tì ở giữa. 

Bảng 6-3 vẽ bốn số chắn ở bốn góc, có liên quan tới 
trăng tròn trăng khuyết. Trong đó, 2 là số chăn ở phía Tây 
Nam chỉ trăng "sóc" (tức là trăng non). 4 là số chẫn ở Đông 
Nam chỉ "thượng tuần", 8 là số chăn ở Đông Bắc chỉ "mãn 
nguyệt" (rằm) ; 6 là số chăn ở Tây Bắc, chỉ "hạ tuần”. 

Các chữ số trong hà đồ chỉ sự vận động theo chu kỳ 
của mặt trời, mặt trăng và trái đất, mang ý nghĩa thời 
gian, không gian bốn mùa thay đổi, âm dương thịnh suy, 
chuyển hoá hàn thử. 


BẢNG 6-3 : QUAN HỆ CỦA 4 SỐ CHĂN VỚI 
TRĂNG TRÒN KHUYẾT (THƯỢNG TUẦN) 


THƯỢNG TUẦN _ SÓC 
(Chẳn. đông nam) (chắn, tây nam) 











VỌNG HẠ TUẦN. 


(chăn. đông bắc) (chắn. tây bác) 
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ä4. HÀ ĐỒ LẠ THƯ VỚI ỬU CUNG BÁT PHŨNG 


Các con số trong lạc thư xếp mỗi cung một chữ số, gọi 
là số 1 ở bụng ; trái 3, phải 7 ; 2, 4 ở hai vai ; 6, 8 ở hai chân. 

Trong đó nhất (1) là Khẩm thủy ở chính Bắc ; Cửu (9) 
là ly hoả ở chính Nam ; tam (3) là chấn mộc hướng Đông ; 
thât (7) đoái kim ở hướng Tây ; 2 ở phía Tây Nam, 4 ở Đông 
Nam cùng là Khôn tốn ; 6, 8 là Càn Cấn ở phía Tây Bắc và 
Đông Bắc. 5 ở giữa (trung cung). Căn cứ theo phương vị 
Đông, Tây, Nam, Bắc ta có : Trái 3, trên 9, phải 7, dưới 1. 


Kết cấu các số trên như sau : 





_† # 























Hình 6-9 : Hình cửu cung. 


Slổ 


Dương 1, âm 9. Âm dương tương hợp, 1 thêm 2 bằng 
3; 3 nhân lên rồi phân ra bốn hướng. Tức là phía Đông 
cung chấn là 3; 3 nhân 3 là chính, là số cung ly ở phía 
Nam. 3 nhân 9 bằng 27, cung đoái ở phía Tây là 7, 3 nhân 
7 bằng 21, cung càn ở phía Bắc là 1; 3 nhân 1 là 3 lại quay 
về cung chấn phía Đông là 3. 

Trong đó số lẻ là dương chỉ sự thay đổi nhiệt độ, ánh 
sáng của bốn mùa xuân, hạ, thù, đông và của một ngày từ 
bình minh, sáng, hoàng hôn, tối. Ví dụ 3 là đại diện cho 
xuân ấm, 9 đại diện cho hè nóng ; 7 đại diện cho thu mắt, 
1 đại diện cho đông lạnh. Ngoài ra, 3 chỉ bình minh, mặt 
trời vừa nhô lên, ánh sáng mạnh nhất. 7 chỉ về chiều, mặt 
trời ngả Tây, ánh sáng yếu đi. 1 là tối, ánh sáng yếu nhất. 


Còn số chẵn là âm, lấy 2 làm khởi thủy; 2 nhân 2 là 4 - 
số chăn. Số âm bắt đầu từ 2 - cung càn ở Tây Nam; 2 nhân 2 
là 4. 4 là, số cung tốn ở phía Đông Nam. 2 nhân 4 là 8, cung 
cấn phía Đông Bắc ; 2 nhân 8 là 16, cung càn phía Tây Bắc là 
6; 2 nhân 6 là 12, lại quay về cung khôn là 2 ở phía Tây Nam. 

Trong hình vẽ số âm 2 nhân 5 là 10. Cho nên dù cộng 
hay giao thoa bốn hướng là 10. Ví dụ : trên 9 cộng dưới 1 là 
10. Trái 3 cộng phải 7 là 10. 4 và 6 giao thoa ở 10, 2 và 8 giao 
thoa ở 10. Số dương 3 nhân 5 là 15, nên các số trong hình 
ngang dọc, cộng thêm vẫn là 15. Ví dụ đường thẳng chính 
giữa gồm 9, 5 và 1. Cộng lại được 15. Đường ngang chính giữa 
gồm 3, 5, 7, cộng lại cũng được 15. Đường ngang trên, ngang 
dưới, đường dọc hướng đông hay tây đều cho kết quả 15. 

Ngoài ra các số dương cộng và nhân với ð, các số âm 
cộng rồi nhân với ð đều cho kết quả 100. Ví dụ, số dương 1, 
3, 7, 9 cộng lại là 20, nhân với ð bằng 100. Số âm 2, 4, 6, 8 
cộng lại bằng 20 nhân với 5 bằng 100. 
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Hình 6-10 
Đấu cương kiến nguyệt 


Các số trong lạc thư ứng với cửu cung bát phong, do 
chín con số tạo thành. Chín con số đó là : nhất ở cung diệp 
triết, nhị ở cung huyền uỷ tam ở cung thương môn, tứ ở 
cung âm lạc, ngũ ở cung chiêu diêu, lục ở cung tân lạc, 
thất ở cung thương quả, bát ở cung thiên lưu, cửu ở cung 
thượng thiên. Mỗi cung đại diện cho một phương vị, một 
trời lệnh. Trong đó cung thượng thiên, cung diệp triết, 
cung thương môn, cung thương quả chỉ 4 phương hướng 
đông, tây, nam, bắc. Cung chiêu diêu ở giữa. Các cung 
huyền uỷ, âm lạc, thiên lưu, tân lạc nằm ở các hướng Tây 
Nam, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Thái cực di 
chuyển trong chín cung này, tạo nên sự đổi thay về khí 
tiết, âm dương thịnh suy, khí hậu thay đổi dẫn đên sự 
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thay đổi hướng gió. Cung đông là Anh nhi phong, cung 
Nam là Đại nhược phong, Cung Bắc là Đại cương phong. 
Cung Tây là Cương phong, cung Tây Nam là Mưu phong, 
cung Đông Bắc là Hung phong, cung Tây Bắc là Triết 
phong. Đó chính là cái gọi là cửu cung Bát phong. 

Cái gọi là cửu cung bát phong căn cứ vào đấu cương 
kiến nguyệt (hình 6-10) tức là chỉ "Thái nhất" (sao Bắc 
cực) ở giữa không di chuyển. Bác đẩu thất tỉnh quang Thái 
nhất, theo hướng thuận mà di chuyển dần ra ngoài. Lấy 
"Thái nhất" là mốc, một năm có 12 thần làm thành 24 thời 
tiết. Bắt đầu từ Đông chí, Đấu Tiêu bắt đầu di chuyển tới 
vị trí cung càn chính bắc, làm thành vòng tới chính nguyệt 
năm Bích hoàn thành một vòng. 


Đẩu cương kiến nguyệt phối hợp với bát quái, số, vị 
trí sao, chia thiên cơ làm chín cung ứng với cửu đã, tức là 
làm nên cửu cung bát phong (Xem 6-9, 6-10). 

Thái nhất đi cung : 

Trong một năm, thái nhất di chuyển từ giữa tới 8 cung 
còn lại. Mỗi phương một cung, mỗi cung khoảng 46 ngày 
chiếm 3 tiết khí. Khi Thái nhất di chuyển từ cung nọ sang 
cung kia, thì trong một vài ngày khi hậu, mưa gió đều thay 
đổi. Mỗi cung là một gió. Đó chính là nguồn gốc của cửu 
cung bát phong. Trong một năm thái nhất di chuyển bắt 
đầu từ đông chí, ở giữa cung diệp triết (Đông chí, tiểu hàn, 
đại hàn) tính khoảng 46 ngày. Đến ngày thứ 47, tức là ngày 
lập xuân thì di chuyển sang cung thiên lưu (lập xuân, vũ 
thuỷ, kinh trập) khoảng 46 ngày. Tròn 46 ngày chuyển 
sang ngày xuân phân cung thương môn (Xuân phân, thanh 
minh, cốc vũ) ; sau 46 ngày chuyển sang lập hạ cung âm lạc 
(lập hạ, tiểu mãng, mang chủng) ở cung này 4ð ngày. Sau 
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đó là hạ chí di chuyển sang cung thượng thiên (hạ chí, tiểu 
thử, đại thử). Tròn 46 ngày chuyển sang lập thư cung 
huyền uỷ (lập thu, sở thử, bạch lộ). Sau đó chuyển sang 
đông chí cung tân lạc (Lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết) sau 
đầy 45 ngày lại quay về cung diệp triết. 
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Hình 6-11 
Các số phương vị hà đồ 


Như vậy, sự kết hợp của các số hà đồ lạc thư, phương 
vị bát quái, thời thấn đẩy cương kiến nguyệt đã tạo thành 
tứ phương tứ ngẫu. Tứ phân 2 : 2 đến cửu cung bát phong 
chỉ quan hệ thời không. Mặt trời, mặt trăng, sau với 
phương vị, thời lệnh làm thành một khối. hình cửu cung 
bát phong này là một trong những cách dự báo khí tượng 
đời Hán, cũng chính là ứng dụng cụ thể của các con số hà 
đồ, lạc thư của "Nội kinh". 

Tóm lại, văn hoá hà đồ lạc thư có nguồn gốc từ hai bờ 
sông Hoàng Hà, Lạc Thuỷ, là một hiện tượng văn hoá 
quan trọng trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

Văn hoá hà đồ lạc thư thể hiện sắc màu của văn hoá 
truyền thống Trung Quốc, tạo dựng nên văn hoá ngũ 
hành, văn hoá âm dương - những đặc trưng chủ yếu của 
văn hoá truyền thống Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 7 


VĂN HOÁ RỒNG 


1t 
N. Trung Quốc là truyền nhân của 


Rồng". Câu nói này đã chứng mình 0ì trí quan 
trọng của rồng trong uăn hoá Trung Quốc. Quy 
luật uận động âm dương trùnh bày trong quẻ 


chủ - quẻ càn "Kinh dịch" dùng rồng để thể 


hiện. Cho nên có thể nói quẻ càn thực chất là 
quê rồng (long). Nếu nhìn từ một góc độ nào 
đấy, thì "Kinh dịch" có thể coi là long bình - 
một tác phẩm bình điển phản ứúnh quy luật 
uận động âm dương qua hình tượng rồng. 

Rồng là một con uật tượng trưng, là một 
khái niệm thần thoại mang mèu sắc truyền bỳ. 
Văn hoá rồng đã trở thành một phần trong nội 
hàm uăn hoá Trung Hoo, uì rồng là tượng 
trưng cho linh hôn dân tộc Trung Quốc. 
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81. KHỦI NEUYÊN CỦA BÁT QUÁI LÀ TỪ RỒNG 


"Chu dịch" có quan hệ chặt chẽ với rồng, thậm chí có 
thể nói "Kinh dịch" là long kinh. Vậy căn cứ và giá trị của 
quan điểm này là ở đâu ? 

Tinh tuý của bộ "Kinh dịch" nằm gọn trong chữ 
"dịch". Cho nên dịch học còn gọi là dịch lý. Hàm nghĩa của 
dịch là gì " Trong "Thuyết văn" chép : "Nhật nguyệt là 
dịch, tượng trưng cho âm dương. Cũng có thể nói "dịch" 
tượng trưng cho tác động qua lại của âm dương. Đây chính 
là quy tắc cơ bản của dịch lý. 

"Dịch" về nghĩa biểu tượng có thể coi là biến dịch. 
Khổng Dĩnh Đạt trong "Chu dịch chính nghĩa" viết : "Dịch 
là tên gọi chung cho biến hoá, tên gọi đặc biệt của thay 
đổi". Ngoài ra còn có các nghĩa bất dịch, giản dịch, giao 
dịch. 

"Động, giao, biến" là quan điểm chủ yếu về thế giới 
quan, vũ trụ quan trong "Chu dịch" mà lý luận chủ yếu 
của nó chính là về sự vận động chuyển hoá. 

"Dịch" giải thích theo nghĩa tượng hình chỉ còn thằn 
lần. Trong "Thuyết văn" có viết : 

Tại sao kinh dịch lại coi trọng thằn lằn như vậy " Lại 
còn lấy nó đặt tên cho "Kinh dịch" ? Nguyên nhân là do 
"dịch"”...... trùng âm với thằn lằn...... mà thằn lằn là rồng. 
Cho nên dịch trong bộ Kinh dịch chính là biến dịch của 
rồng. Vì thế Kinh dịch có thể gọi là long kinh. 

Để minh chứng cho luận điểm này ta xem xét những 
chứng cứ coi thằn lằn là rồng. 
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I. KHẢO CỨ SỬ LIỆU : 


Hà Tân trong "Câu đố vẽ rồng thần" đã đưa ra quan 
điểm thằn lần là rồng. Cuốn sách này đã đưa ra những 
chứng cứ lịch sử, cho rằng rồng không phải là hư cấu mà 
là con vật có thật, đồng thời viết : "Những ghi chép lịch sử 
về vấn đề này là rất nghiêm túc, tôi không có lý do gì để 
nghi ngờ nó". 

Trong cuốn "Câu đố về rồng thần" Hà Tân đã chỉ ra 
trong sách cổ có miêu tả : "Rồng giống như một con thằn 
lần khổng lồ", còn cho rằng thằn lằn khổng lồ có hình dạng 
rất giống cá sấu, còn cho rằng Thủ Cung là một tên khác 
của thằn lằn. Cuốn sách này cho rồng là thần lằn vì nếu 
nhìn từ góc độ sinh vật học thì cá sấu và thần lằn cùng họ 
bò sát, hai con vật này rất gần với nhau về cả hình dáng 
lẫn phân họ. Có ý nghĩa nhất là trong sách cổ thì cá sấu và 
thần lằn cùng một tên gọi. Trong cuốn sách này còn viết : 
"Cá sấu Dương Tử trong sách cổ còn gọi là rồng". Hiện nay 
ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn Loan Ngạc - Thằn lằn 
khổng lồ. Trong lịch sử còn có rồng bay, giao long... chứng 
minh rồng chính là thằn lằn khổng lồ. Các loại rồng tương 
đối nhiều "Long sinh bách chủng", nên có thể cá sấu là 
một loài giao long (hà long). 

Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một loại cá sấu 
khổng lồ, thân gày, cổ ngắn, đuôi dài, đầu bẹt, dài khoảng 
9 - 10 mét, ăn cá. Trong cuốn "Huyền bí" 82.1, gần đây 
người nước ngoài bắt được một con thằn lằn lớn ở Thái 
Bình Dương, khoảng 100 tuổi. Có thể thấy thần lằn là loài 
động vật đa dạng, nhiều chủng loại, có tuổi thọ-lớn. 

Người dân trên thế giới cũng có tưởng tượng tương tự 
về loài rồng - một loài thằn lằn lớn có cánh. Tóm lại, rồng 


là một loại thần lần không phải là không có cơ sở. Thằn 
lằn có ba đặc điểm : một là tính thiện, hai là nhiều chủng 
loại, ba là thần thông. Cho dù một chi rất nhỏ của họ thằn 
lằn - con thạch sùng cũng linh thiêng đến độ khiến người 
ta kinh ngạc. Có một lần, tôi đóng cửa sổ vô ý làm chết 
một con thạch sùng to, tôi vứt đi mà không để ý gì đến 
chuyện ấy cả. Nhưng từ đó trỏ đi, trước khi đi ngủ cứ thấy 
con thạch sùng nhỏ trên gối tôi nó nhìn tôi chăm chú. Tôi 
hơi sợ, vì đây là lần đầu tiên có thạch sùng trên gối tôi. Tôi 
gọi học sinh tới đánh chết con thạch sùng trên gối tôi. Lúc 
đó tôi chợt nhớ ra trước đó mấy hôm tôi đóng cửa số kẹp 
chết một con thạch sùng to, có thể đó là con thạch sùng mẹ 
và mấy con thạch sùng con muốn tìm tôi để báo thù cho 
mẹ nó. Đó là việc tôi đã trải qua. Từ đó có thể thấy chỉ một 
con thạch sùng - một phân chi nhỏ của rồng mà còn linh 
thiêng đến như thế thì vua của các loài thần lần - thằn lằn 
khổng lồ, giao long sẽ càng linh thiêng. 


Trên đây là phân tích về mối quan hệ giữa rồng với 
thần lần. 


II. CHỨNG CỚ VỀ VẬT THIÊNG. 


Vật thiêng là một loại sùng bái, 1 loại tín ngưỡng, một 
tượng trưng cho sùng bái mang tính toàn nhân loại, bắt 
đầu hưng thịnh từ thời công xã nguyên thủy khoảng 5000 
năm trước. "Đồ đằng" vốn là tiếng Indian : "totem" tức là 
"thân tộc của anh". Trong một số bộ lạc và quốc gia xã hội 
nguyên thủy và cận đại thường lấy một loài động vật, thực 
vật hay phi sinh vật (thường lấy động vật làm chính) làm 
bùa hộ mệnh hay tượng trưng cho dân tộc mình như rồng, 
chim ưng, gấu, hổ, rùa, hươu... Và coi đớ là vật tôn kính, 
bùa hộ mệnh... dùng trong tế lễ, như hình 7-1, 7-3. 
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Đề đằng là văn hoá thế giới, cũng là văn hoá phỏng 
sinh sớm nhất; từ đề đằng, hình thành nên văn hoá đồ 
đằng, có những ảnh hưởng lớn với văn học, nghệ thuật, tôn 
giáo... 

Đồ đằng được coi là một vật linh thiêng thời kỳ cổ đại, 
có một uy lực đối với mọi người; đồ đằng là tượng trưng cho 
sức chiến đấu, chấn hưng tỉnh thần dân tộc, đoàn kết toàn 
dân. Đồ đằng biểu tượng cho chí khí của một quốc gia, một 
dân tộc, là hình tượng sùng bái trong con mắt của mọi người. 


Rồng là đồ đằng của Trung Quốc. Con cháu Hoa Hạ 
coi mình là "Truyền nhân của Rồng". Rồng là biểu tượng 
của dân tộc Trung Hoa, là biểu tượng của sức mạnh và sự 
uy nghiêm. Con tem đầu tiên phát hành ở Trung Quốc vẽ 
hình rồng, cờ của triều đại nhà Thanh là rồng. 


Rồng là đồ đằng của Trung Quốc cổ đại. Trong "Tứ 
linh khảo" của Trương Mạnh Văn - Tìm hiểu lịch sử khoa 
học kỹ thuật Trung Quốc có viết : "Rồng là đồ đằng của 
dân tộc Hạ. "Câu đố về thần rồng" còn ghi : "Nhạc khí đời 
Thương có nhiều hoa văn, trên mặt có khắc hình một con 
cá sấu". Trong "Truyền thuyết về rồng" (của Cố Hy Gial) 
cũng nói rồng là đồ đằng của người Hạ. Ở di chỉ văn hoá 
Hồng Sơn, có phát hiện hình rồng - một phát hiện sớm 
nhất ở Trung Quốc, cách đây khoảng 5400 năm. Nếu so 
sánh nó về hinh dáng và các hoa văn của rồng trên các khí 
cụ đồng xanh đời Thương Chu thì hình rồng của văn hoá 
Hồng Sơn thuộc và giai đoạn văn hoá đồ đằng. 

Thời kỳ Hạ, Thương, Chu, lưu vực sông Hoàng Hà là 
quê hương của văn hoá. Viêm Hoàng vì bối cảnh văn hoá 
thời kỳ này lấy cá sấu, giao long làm đồ đằng. Vì giao long 
có thể dự báo mưa, gió. Trong "câu đố về thần rồng" có viết: 
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Cá sấu có thể dự báo mưa gió. Trước khi có mưa to, nó cất 
tiếng kêu như sấm để báo hiệu cho con người, giống như 
tồng gọi mưa gió đến. Rồng lúc ấn lúc hiện, mùa xuân 
xuất hiện trên bầu trời. mùa thu ẩn đi. Nên dân ca có câu : 
"mồng 2 tháng 2 thì rồng xuất hiện". Trong "Tả truyện" 
(Thiệu Công năm thứ 29) có ghi : "Mùa thu rồng bay 
xuống đồng ngoài thành". 





Hình 7.1 
Rồng 
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Hình 7.2 
Đồ đồng niên đại nhà Thương có hình rồng. 
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Do từ xưa tới nay, Trung Quốc là nước nông nghiệp, 
có quan hệ mật thiết với mưa gió, sông hồ cho nên đương 
nhiên là có sự sùng bái rồng. Vì thế gọi rồng là thần làm 
mưa gió, và đã xây miếu long vương thờ thần rồng. Ngoài 
ra, Hoàng Hà, Trường Giang thường xuyên xảy ra lũ lụt, 
mọi người coi đó là do giao long gây nên. Vì thế kinh sợ 
mà tế thần rồng để cầu nước sông phẳng lặng. Điều đó 
chứng minh việc thờ thần rồng ở hai bờ sông là có nguyên 
do lịch sử. 





Hình 7ð 
Sơn rồng 
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Vì vậy, có thể nói giao long là loài thằn lằn hay cá sấu 
khổng lồ. Giao long dưới sông Hoàng Hà, Trường Giang là 
một loài rồng. Vì rồng là loài thiên biến vạn hoá nên rất 
nhiều loại (khoảng hơn 100 loại). Giao long là một loài 
rồng sớm và có thật của Trung Quốc là điều không còn 
phải bàn cãi. Hiện nay vẫn còn phát hiện được những con 
thần lằn hay cá sấu khổng lề ở đất Thiệu Trạch cũ, trên 
đường ra biển. Và rồng trong truyền thuyết là mình rắn, 
bốn chân, đầu ngựa, sừng hươu, móng chó, vấy và cổ cá". 
Trong "Nhi Nhã Dực" viết : Sừng giống hươu, đầu giống 
ngựa, mắt giống thỏ, cổ giống rắn, vấy giống cá chép, vuốt 
giống chim ưng, bàn chân giống hổ, tai giống bò... Rồng 
thiên biến vạn hoá không thể nắm bắt được nên được ví 
với các vị vua trong xã hội loài người. Trong "Thần thoại 
và thơ - Phục Hy khảo" Văn Nhất Đa, có kể về một loại 
rồng với truyền thuyết kỳ lạ, rất khác so với con rồng 
trong thực tế. Đó chính là Hoàng đế Hiên Viên sau khi 
thống nhất thị tộc Trung Nguyên, lấy đồ đằng mặt các loài 
thú làm thành hiệu triệu đoàn kết thống nhất. Đó chính là 
lai nguyên của loài rồng trong truyền thuyết. 


III. VỀ TƯỢNG TRƯNG RỒNG TRONG CHU DỊCH. 

Như ta đã thấy mối quan hệ mật thiết giữa rồng với 
đời sống xã hội và thực tiễn sản xuất thời Trung Quốc cổ 
đại, hình thành nên văn hoá rồng. "Chu dịch" đã tổng kết 
lịch sử văn minh cổ đại Trung Quốc, lẽ đương nhiên là làm 
nổi bật vai trò của rồng. 

Đặc tính của rồng là có thể thay đổi, "Có thể ẩn có thể 
hiện, có thể thu nhỏ, có thể biến to, có thể thu ngắn có thể 
hoá dài, mùa đông xuất hiện trên trời, mùa thu thì ẩn 
mình". Trong "Thuyết văn giải tự" viết : "Rồng dài như con 
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lân, có thể ẩn có thể hiện, có thể hoá to, có thể thu nhỏ, có 
thể biến dài có thể thu ngắn, mùa xuân hiện giữa trời 
xanh. mùa thu ẩn mình". Bay được ở trên trời gọi là phi 
long, còn gọi là thiên mã. Bởi ở dưới nước gọi là giao long 
(hoặc thằn lằn khổng lồ, cá sấu khổng lô). Trên núi gọi là 
chúc long, ứng long. Trong "Sơn hải kinh - Đại hoang Bắc 
Kinh" miêu tả chúc long mặt người thân rắn, toàn thân 
màu đỏ, dài khoảng 1000 lý, mắt thẳng, hai mí mắt là hai 
đường, không ăn, không ngủ, không nghỉ, chỉ uống mưa 
ăn gió. Loài rồng này được coi là thần vì nó có thể toả sáng 
cửu trùng truyền nhưỡng, ánh sáng, bóng tối trên mặt đất 
phát ra từ mắt nó. Vì thế gọi loài rồng là loài thần thông 
quảng đại. 

Rồng hình ngựa, đặc biệt là đầu rồng. Người xưa có 
ghi lại trong "Lễ - lễ đạo" : "Hà xuất mã đồ". Đường - 
Khổng Dĩnh Đạt Thư viết : "Rồng có hình ngựa, gọi là mã 
đồ, đó là long mã xuất hiện mang theo bức vẽ". Trong 
"Nghệ văn loại tự cuốn 11 "Thượng thư - Trung hầu" viết : 
"Long mã ngự giáp, có màu xanh chen đỏ". Còn chú thích : 
"Rồng hình ngựa. trên vảy mang bức đồ". Từ đó có thể có 
thêm chứng cứ về mối quan hệ giữa rồng với giang giao, 
thần lằn khổng lồ...". Ứng long được ghi lại sớm nhất trong 
"Sơn hải kinh". "Thập di ký" miêu tả rồng có hai cánh, có 
thể mang nước, đồng thời nói khi Đại Vũ trị thuỷ có Ứng 
long bơi trước mở đường, đuôi nói quét tới đâu thì dòng 
chảy của sông theo đó. Rùa chở đá trên lưng, đem đá lấp 
các hố (Xem "truyền thuyết về rồng" trang 371). 

Còn có loài rồng biến hoá tỉnh thông, được gọi là rồng 
biến màu. Loài rồng còn có ghi chép về một loài thằn lằn 
hình người. Nghe nói có một đài truyền hình địa phương ở 
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Mỹ đã trao giải 1 triệu USD cho ai bắt được "người thần 
lần" cao khoảng 2 m, mắt đỏ, thân có vấy, xuất hiện ở khu 
vực Thiệu Trạch (xem "Khoa học đại quan” 4/89). Có thể 
thấy các loại rồng rất phong phú. 


Tinh tuý của "Chu dịch" thể hiện ở dịch. Dịch là 
tượng trưng mang đặc tính rồng. "Chu dịch" lấy biến hoá 
của rồng tượng trưng cho biến hoá của dịch. BS) là điều 
hoàn toàn có căn cứ. 


Trước hết, trong "Chu dịch" nhấn mạnh biến dịch. Ví 
dụ trong "Dịch - hệ từ" viết : "Dịch biến, biến thành thông, 
thông thành cửu". Quẻ chủ (quê hào) - quẻ càn là quẻ đầu 
tiên lấy rồng tượng trưng cho biến dịch. Ví dụ "Dịch - quẻ 
càn" có 7 hào từ đều nói về biến hoá của rồng, trong đó 
viết : "Sơ cửu, rồng ẩn mình ; nhị cửu rồng xuất hiện ngoài 
đồng, có thể gặp đại nhân ; tam cửu quân tử ngày đêm 
phải đề phòng lành đữ ; tức cửu rồng nhảy ở vực sâu ; ngũ 
cửu rồng bay trên trời, có thể gặp đại nhân ; thượng cửu 
cang long hữu hối, dụng cửu gặp rồng, may mắn". Tức là 
thông qua đặc tính của rồng - con vật tôn nghiêm trong 
vạn vật, có thể thấy : tiểm, tại, diệu, phi, cang, hối tượng 
trưng cho sự thịnh suy biến hoá của âm dương cũng như 
quá trình sinh trưởng của vạn vật. 

Do sự tôn sùng đối với rồng mà quẻ càn còn gọi quân 
que. Trong "Dịch - thuyết quái" viết "Càn là trời, là vua, là 

ha". Cho nên hoàng đế còn được gọi là long nhan. Thời 

xưa người Trung Quốc rất tôn sùng rồng, chó rằng rồng 
cai quản mưa gió, là con vật tôn nghiêm nhất trong các 
loài vật. Chính vì tôn sùng rồng, trong thiên văn học cổ coi 
thương long là một trong bến vì sao lớn (tức là 28 vì sao 
thì có 7 vì sao đại diện cho rồng ở phía đông gồm : Giác, 
Cang, Thị, Phòng, Tâm, Vĩ, Kì). 
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Ngoài ra, về mặt tỉnh thần khí chất, Chu dịch cũng 
thể hiện khí chất độc lập của rồng. Rồng luôn đi một mình 
không kết bày đàn. Ví dụ trong "Dịch - Càn - Tượng" viết : 
"Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức". Có nghĩa 
biểu dương tinh thần độc lập của rồng. Về đặc tính của 
rồng, ngoài được miêu tả ở quẻ càn ra, "Dịch - quẻ khôn" 
cũng miêu tả rồng, làm nổi bật uy lực thiện chiến của rồng. 
Ví dụ "Dịch - Quẻ khôn - Thượng lục" viết : "Rồng tham 
chiến ngoài đồng, máu chảy toàn màu vàng". Ngoài ra 
trong "Dịch - Hệ từ" còn miêu tả tính ưa Ẩn mình của rồng. 
Ví dụ "rồng lấy thân rắn để náu mình". Về hình dạng của 
rồng, trong quẻ khôn "Dịch truyền" hình dung rồng như con 
ngựa, toàn thân màu đỏ, ví như trong "Dịch - thuyết quái" 
viết : "Càn là trời, là vua, là tuấn mã". Màu đỏ của phi long 
cũng giống màu đỏ của giao long trong "Sơn hải kinh" có 
đặc tính luôn đi lại một mình bay nhảy trên không, người 
đời sau nói : "Thiên mã hành không, độc lai độc vãng". Đó 
chính là hình dung tốt nhất về rồng. 


Về khả năng dự báo của rồng, trong dân gian có rất 
nhiều truyền thuyết, cho rằng rồng có khả năng hô gió gọi 
mưa, có thể đội sông lật bể, gọi mây che mặt trời. Về thực 
chất dấy chính là khả năng dự báo của rồng. Tuy có rất 
nhiều loài rồng khác nhau. Dù là thiên mã, phi long hay 
giao long cũng đều có đặc tính đó. Về khả năng dự báo của 
rồng, trong "Chu dịch" cũng chép, ví dụ "Dịch - Càn - Văn" 
viết : "Mây theo rồng, gió theo hổ, thánh nhân làm mã vạn 
vật đều thấy". Rồng dự báo khí tượng, trong sách cổ cũng 
có nhiều ghi chép. Ví dụ trong "Dịch - Càn - vân tòng long 
phong tòng hổ" cũng ghi rằng : "Rồng là loài động vật 
nước, mây là hơi nước nên nói rồng có thể gọi mây, còn 
mây theo rồng. Trong "Tấn sách - Chủ Đáo truyền" cũng 
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viết : "Anh em rồng vượt mây, ánh sáng phượng gọi mặt 
trời" đều nói lên khả năng dự báo của rồng rất chính xác. 


IV. VẤN ĐỀ KHI NGUYÊN CỦA HÀ ĐỒ LẠC THƯ VÀ BÁT QUÁI : 


Về mối quan hệ giữa rồng, cá sấu, thần lằn trong 
"Kinh dịch" còn có những vấn đề về khởi nguyên của bát 
quái. Hà đồ, gọi là "long đề". "Dịch - hệ từ" viết : "Hà xuất 
đồ, lạc xuất thư, thánh nhân mới thấy". Hà, chỉ Hoàng Hà 
: lạc chỉ Lạc Thủy. Theo Vương Bảo "Thượng Ủng Công 
Lục Đằng Cần Công Bia" viết : "long đồ nguồn gốc ở sông, 
chim nhạn nguồn gốc trong đất liền". Rồng ở sông Hoàng 
Hà có thể là chỉ giao long (cá sấu hay thằn lằn khổng lồ, 
lạc thư có nguồn gốc từ thần quy, Phục Hy dựa vào các 
vân trên rồng và rùa làm ra hà đồ, lạc thư, bát quái. 

Vì vậy, cần tính tới mối quan hệ giữa rồng với khởi 
nguyên của bát quái. (Về hà đồ, lạc thư xem chương 6, hình 
6-1, 6-2). Người xưa miêu tả : Hà đề : "Phục Hy làm vua 
thiên hạ, long mã mang trên mình bức hoạ xuất hiện trên 
sông. Hoạ đồ có các con số sau : 1, 6, ở dưới ; 2, 7 ở trên ; 3, 8 
ở bên trái ; 4, 9 ở bên phải ; 5, 10 ở giữa. Vũ lấy nó làm 
sách, viết nên cửu trù" ("Hoàng Kinh phụ dực - ŸY dịch" - 
Trương Cảnh Nhạc). 

Còn "Cố mệnh truyền" viết : Hà đồ, bát quái, Phục 
Hy làm vua thiên hạ, long mã xuất hiện trên sông, theo 
nét vẽ trên thân rồng đã vẽ nên bát quái, gọi nó là hà đồ". 
"Hán thư - Ngũ hành chí" cũng viết : "Phục Hy nhìn trời, 
nhận Hà để rồi vẽ nên bát quái". Điều này nói lên mối 
quan hệ mật thiết giữa long đồ và bát quái. 

Về vấn đề khởi nguyên của bát quái, hiện có nhiều 
quan điểm khác nhau, có quan điểm cho rằng nó được vẽ 
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dựa trên cơ sở những nếp vân của quy bốc; có quan điểm 
cho rằng nó được làm dựa trên cơ sở bói có thì, lại có người 
cho rằng nó có quan hệ tới các khí cụ đo bóng nắng làm 
lịch pháp thời cổ là thổ, khuê. Nhưng tất cả những quan 
điểm trên đều bỏ qua giả thiết về vân trên mình rồng. Bản 
thân "Chu dịch" cũng chỉ ra rằng, khởi nguyên của bát 
quái xuất phát từ việc quan sát các vân trên người thú 
vật. Ví dụ trong "Dịch - Hệ từ" viết : "Cổ xưa Bào Hy làm 
vua thiên hạ ngửa mặt lên thấy tượng trên trời, cúi đầu 
xuống thấy pháp dưới đất, nhìn hoa văn trên mình thú 
vật, hoà hợp với đất, gần thì lấy thân, xa thì lấy vật, từ đó 
làm nên bát quát". 

Vì thế có thể nói bát quái có nguồn gốc từ quan sát 
thực tiễn. Rồng là đô đằng thời kỳ Thương, Chu là con vật 
mà người xưa sùng bái nên bát quái đương nhiên có khởi 
nguyên từ rồng. Hà Tân trong "Câu đố về thần rồng" cũng 
viết : "Cái gọi là Hà đồ, tương truyền xuất hiện trên lưng 
rồng, cũng là khởi nguyên của bát quái, thực chất có thể là 
chỉ những bức hoạ theo vẩy rất thẳng và xếp theo quy luật 
trên lưng cá sấu Dương Tử". 

Về vấn đề lai nguyên của bát quái, nếu nhìn từ nguyên 
lý quảng bác mà bát quái mang trong mình thì cơ sở tạo nên 
bát quái cũng rất rộng lớn. Bát quái là lý luận được tổng kết 
từ thực tiễn kinh nghiệm cuộc sống lâu dài của người cổ xưa. 
Giống như "Dịch - Hệ từ" viết, bát quái là tổng kết kinh 
nghiệm của người xưa về các lĩnh vực thiên văn, địa lý, sinh 
vật, xã hội, nhân sự... Vì thế khởi nguyên của bát quái không 
hạn chế ở một lĩnh vực, một nhân tố. "Chu dịch" cũng chỉ ra 
rằng : "Xem vân chim thú... từ đó bắt đầu làm bát quái". Vì 
thế quan sát vấy (vân) rồng để làm nên bát quái cũng là một 
trong những chứng cớ quan trọng. 
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ä2. MỘT Số 601 Ý VỀ "PHU DỊCH" VÀ RỒNG 


Rồng là linh hồn của "Chu Dịch". Trong "Chu dịch" 
thể hiện biến hoá của rồng, uy lực và vị trí của rồng, tượng 
trưng hung cát của rồng. 


I. MỘT CÁCH NHỈN KHÁC VỀ QUẺ CÀN. 


Các quẻ chủ yếu trong "Chu dịch" là hai quẻ : Càn và 
Khôn. Trong đó, quê Càn là quẻ miêu tả về rồng, quẻ 
Khôn cũng có những miêu tả về uy thế của rồng. Trong 
"Dịch - Hệ từ" có bàn tới đặc tính của rồng. 


II. MỘT SỐ GỢI Ý MỚI VỀ "KINH DỊCH". 


Tỉnh thần dịch lý thể hiện qua sự biến đổi và đặc 
tính vạn năng của rồng, nhấn mạnh quy luật vận động, 
biến hoá của vạn vật, còn dùng khả năng dự báo của rồng 
để phát triển nội dung dự báo của quẻ dịch. Vì thế, có thể 
nói Quẻ Cần - quẻ chủ trong "Kinh Dịch" là long quẻ. Tôn 
chỉ của "Kinh dịch" là biến dịch. Bộ Kinh dịch có thể coi 
là bộ long kinh, một bộ sách tổng kết thực tiễn xã hội 
thực tiễn cuộc sống thông qua đặc tính biến dịch của 
rồng. Ngoài ra còn thể hiện mối quan hệ giữa rồng với 
văn hoá Trung Quốc. 

Tóm lại, rồng là khái niệm vừa cụ thể vừa trừu tượng 
mang màu sắc thần thoại. Rồng đã trở thành nội dung văn 
hoá mang hơi thở của văn hoá Trung Quốc. Rồng tượng 
trưng cho tư tưởng, linh hồn dân tộc Trung Hoa. 
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33. NGHỆ THUẬT VĂN H0Á RỒNồ. 


I. RỒNG VÀ NGHỆ THUẬT TRUNG QUỐC. 


Rồng là đồ đằng của Trung Quốc. Đồ đằng là văn hoá 
thế giới, xuất hiện với tư cách tượng trưng cho tôn giáo, tín 
ngưỡng sùng bái xã hội mà hiện nay mở rộng ra thành biểu 
tượng của các tổ chức xã hội, hội nghị mang tính đa quốc 
gia, đoàn kết hữu nghị... Văn hoá đổ đằng tượng trưng cho 
trí tuệ, tín ngưỡng, tập tục của một quốc gia, một dân tộc, 
một bộ lạc. Trên khắp năm châu bốn bể hiện có hàng ngàn 
đồ đằng. 


Đồ đằng là những ký hiệu có liên quan tới động vật, 
thực vật hay những vật có liên quan tới đời sống xã hội 
hay thực tiễn cuộc sống, là tượng trưng cho một quốc gia, 
một dân tộc, hay một bộ lạc. Nó có ảnh hưởng quan trọng 
tới bộ mặt văn hoá, nghệ thuật hay tỉnh thần của quốc gia, 
dân tộc hay bộ lạc ấy. 

Đồ đằng đã có hàng ngàn năm lịch sử. Hiện nay, đồ 
đằng với tư cách là loại hình nghệ thuật có ảnh hưởng lớn 
tới đời sống văn hoá nhân loại. 

Rồng là đồ đằng của Trung Quốc. Từ thời Vũ Hạ, Rồng 
đã trở thành con vật được tôn kính ở khu vực sông Hoàng 
Hà về sau tan ra cả nước và hiện nay đã trở thành đồ đằng 
của Trung Quốc. Rồng có ảnh hưởng rất lớn tới văn hoá 
nghệ thuật Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực như mỹ thuật, 
điêu khắc, mỹ thuật công nghiệp, múa, âm nhạc, kiến 
trúc... Hiện nay ở Trung Quốc có nhiều, bức điêu khắc rồng 
phượng nổi tiếng trong ngoài nước. Ví dụ bức hoạ rồng bay 
phượng múa ở Di hoà viên Bắc Kinh đã thu hút nhiều nhân 
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sĩ trong ngoài nước tới đây thưởng thức. Nhiều bức hoạ vẽ 
rồng sống động, các loại đèn rồng, múa rồng, long cung 
trong kiến trúc vườn... đều mang đậm màu sắc văn hoá 
rồng. Tất cả đều cho thấy rồng có ảnh hưởng sâu sắc tới 
văn hoá nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. 


Do ảnh hưởng của rồng, các ý tưởng lãng mạn trong 
văn học Trung Quốc cũng xuất hiện bóng dáng rồng, ví dụ 
như các bài thơ, các câu truyện, tiểu thuyết về rồng... đều 
làm người đọc thích thú. Các truyền thuyết về rồng rất 
nhiều, trong đó có những truyện như cá chép vượt long 
môn, tam giao vọng nương, nhị long hý chu, vọng nương 
than... đã đi vào cuộc sống của nhiều gia đình. 


II. RỒNG LÀ LINH HỒN TRUNG HOA. 


Rồng có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần của 
văn hoá Trung Hoa. 


Trong con mắt của người dân Trung Quốc, rồng là 
tượng trưng tối cao. Các vị hoàng đế trong lịch sử đều ví 
mình với rồng. "Dịch - quẻ càn" : "Rồng bay giữa trời, có 
thể gặp đại nhân" - so sánh một vị vua mới lên ngôi. Chỗ 
hoàng đế ngồi gọi là long toạ, mình khoác long bào. Con 
cháu vua gọi là con rồng. Nơi tế tự trong cung đều trang 
trí những điêu khắc rồng. Hình rồng còn được vẽ trên cờ, 
các vị vương hầu ngày xưa còn mang trên mình long ấn, 
long phù để tăng thêm phần trang trọng. 


Sách cổ có ghi lại chuyện về rồng, ví dụ chuyện về tạo 
chữ giáp cốt có quan hệ mật thiết với rồng. Trong "Mặc 
Tấu" viết : "Vua Bào Hy được ân huệ của Cảnh Long mà 
'làm ra sách rồng". "Lương thư - Nguyên đế kỷ" cũng viết : 
"Khi trên đời còn là một khối hỗn mang, đen tối, rồng 
mang bức hoạ làm nên quẻ, chim mang vết làm thành 


535 


văn". Điều này nói rõ quan hệ mật thiết giữa rồng với văn 
hoá Trung Hoa. Rồng cũng biểu tượng cho uy lực vô biên, 
vì thế người ta thường dùng hình tượng rồng để cổ vũ cho 
tinh thần phấn đấu vươn lên, trong dân gian có những câu 
như "vọng tử thành long", "thành long thượng thiên, biến 
xà toàn thảo", "lý ngư long vượt long môn"... Đồng thời ví 
những người hào kiệt là Ngoạ Long, ví Gia Cát Lượng 
trong tam quốc được gọi là Ngoạ long. 

Đường - Đậu Tường "Túy trung tặng phù tải" viết : 
"Người ta có lúc ra chỗ có nước ở đầm nhỏ, những chỗ nông 
ngăn trở, hại đến ngoạ long". Ngoạ long ở đây chỉ việc ẩn 
giấu tài năng. Trơng "Bão Phác Tử - Khư hoặc" (Tấn - cát 
Hồng) cũng viết. Những viên ngọc sáng chỉ có thể thấy ở 
những hang sâu hay như rồng đen trong đêm. Điều đó cho 
thấy rồng quý như ngọc. Không dễ tìm thấy. Người xưa 
còn làm thơ để mong ước được hoá rồng. 

Về vấn để nơi ở của rồng thường là nơi hiểm trở. 
Ngoài ra người xưa còn ví rồng bay nhanh sánh với mây. 
Còn chỉ ra đặc tính của rồng "thiên mã hành không, độc 
lai độc vãng" để nhấn mạnh ưu thế độc lập của rồng. 
Người xưa hình dung về những người có sức mạnh qua 
hình ảnh rồng. Dân tộc Trung Hoa dù là cả nước, cả dân 
tộc hay chỉ một người đều có tỉnh thần độc lập, câu "tam 
thập nhi lập" chính là tiêu chí thể hiện tính thần độc lập 
cả về kinh tế và sự nghiệp ấy. 

Lại có những câu như "tự thực kỳ lực, độc lập tự chủ", 
thậm chí có người nói một người Trung Quốc là một con 
rồng, ba người Trung Quốc làm thành một con rồng thiêng. 
Cách nói trên tuy chưa thoả đáng nhưng cũng thể hiện tỉnh 
thần độc lập tự chủ của người Trung Quốc. Đó cũng chính 
là ảnh hưởng của đặc tính của rồng lên người Trung Quốc. 
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Trong "Lão Tử" có viết "Tự thắng giả cường" (chương 33) 
cũng thể hiện điều này. 

Mô phỏng khí chất của rồng là một trong những nội 
dung của môn phỏng sinh học. Trong "Chu dịch" gọi khí 
chất này là long đức. Ví dụ "Dịch - Càn - văn ngôn" viết : 
"Long đức nhi chính trung giả dã". 

Ngoài ra, rất nhiều các tác phẩm văn học lấy rồng 
tượng trưng cho nghĩa khí, đũng cảm, giúp kẻ yếu diệt trừ 
bạo ngược, đả kích những thói tham lam vô độ, ức hiếp Kẻ 
yếu... Tóm lại, rồng có ảnh hưởng sâu sắc tới việc làm nên 
khí chất người Trung Quốc. 

Ngoài ra, rồng cũng có quan hệ rất nhiều tới vấn đề 
khởi nguyên chữ viết của người Trung Quốc. Văn tự đầu 
tiên của người Trung Quốc là dùng chữ giáp cốt, tức là 
những dấu hiệu ghi chép trên xương của rồng. Chữ tượng 
hình của Trung Quốc rất nhiều, đồng thời có sự gợi ý của 
các vấy rồng. Triều Thanh ở Bắc Kinh đã phát hiện ra 
nhiều ký hiệu ghi trên xương rồng nghi ngờ là văn tự, số 
hiện vật này được bán cho hiệu thuốc Đạt Nhân Đường; 
sau đó ở thôn Tây Bắc huyện An Dương tỉnh Hà Nam 
người ta cũng tìm thấy số lượng lớn văn tự loại này, thu 
thập lại làm thành tác phẩm văn giáp cốt đầu tiên của 
Trung Quốc - "Thiết vân tàng quy". Điều này đã chứng 
minh được mối quan hệ giữa rồng với văn hoá Trung Quốc. 

li. ẢNH HƯỚNG CỦA RỒNG LÊN TRIẾT HỌC, TU TƯỞNG 
TRUNG QUỐC : 

Rồng ngoài nằm trong mối quan hệ với tập tục, diện 
mạo dân tộc, văn hoá nghệ thuật của Trung Quốc ra, còn có 
quan hệ mật thiết với tư tưởng, triết học của Trung Quốc. 


Trước hết, rồng có quan hệ tới khởi nguyên của Bát 


537 


quái, hà đồ, lạc thư trong "Chu dịch". Ở trên đã nói trong 
"Dịch - Hệ từ" có viết "Hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh 
nhân trách chi". Trong các thư tịch cổ cũng viết : "long mã 
mang bức hoạ trên mình xuất hiện ở Hoàng Hà, thần quy 
mang bức hoạ trên mình xuất hiện ở sông Lạc Thủy. 
Chính vì rồng là đồ đằng đời Vũ, Hạ, nên nét "§" ở giữa 
vòng thái cực có thể coi là hình dáng của rồng. Vì vậy, khởi 
nguyên của hà đồ, lạc thư, bát quái từ việc quan sát vấy 
rồng là hoàn toàn có cơ sở. 

Ngoài ra, rồng cũng có quan hệ với "Thượng thư - 
Hồng phạm". Hồng phạm là văn bản đầu tiên ghi chép về 
ngũ hành. Hà đồ lạc thư có nguồn gốc từ những vân trên 
mình rồng, rùa; hồng phạm, ngũ hành lại khởi nguyên từ 
những con số trong hà đồ, lạc thư. Vị thế hồng phạm cũng 
có quan hệ với rồng. Lưu Hâm thậm chí còn cho rằng 
"hồng phạm" chính là lạc thư. Khi Đại Vũ trị hồng thủy, 
trời ban cho "hồng phạm cửu trù". Từ đó có thể thấy rồng 
không chỉ có quan hệ tới "Chu dịch" mà còn dính dáng tới 
"hồng phạm". Trong "Hán thư - Ngũ hành chí" có viết : 
"Phục Hy nhìn trời, nhận hà đồ vẽ nên bát quái. Phục Hy 
trị hồng thủy, nhận ra được lạc thư làm nên hồng phạm". 

Trong "Dịch - Hệ từ" coi hà đồ lấy từ rồng, lạc thư lấy 
từ rùa, từ đó làm nổi bật quan hệ giữa động và tĩnh. Như 
trên đã nói, quan hệ giữa rồng và "Chu dịch" không chỉ là 
vấn đề về khởi nguyên mà khả năng dự báo, lực biến hoá 
vận động đã đặt nền móng cho triết lý biến dịch và tính 
chất dự báo của dịch lý. 

Tất nhiên dịch lý không chỉ đơn thuần hình thành 
dựa trên đặc tính của rồng mà còn có quan hệ chặt chẽ với 
những kinh nghiệm thực tế trong đời sống sản xuất xã hội 
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và quan sát sự vận động của nhật, nguyệt. Từ "long từ” 
xuất hiện trong quẻ chính và các quẻ dự báo trong toàn bộ 
"Kinh dịch", có thể thấy quan hệ mật thiết giữa rồng và 
Kinh dịch. Trong "Dịch - Càn" viết : "thời thừa lực long dĩ 
ngự thiên" tức là lục hào làm thành long quẻ, có thể thống 
trị vạn vật. "Chu dịch" gọi đó là "long đức”. Ví dụ trong 
"Dịch - Càn - Văn ngôn" viết : "Khổng tử nói long đức thì 
ẩn giấu đi". Tất cả những điều đó nói lên mối quan hệ giữa 
rồng với triết học, tư tưởng Trung Quốc. 

Trên đây đã chứng minh, rồng không chỉ có liên quan 
đến khởi nguyên của bát quái, hà đổ, lạc thư trong việc 
hình thành và phát triển dịch lý. Từ số lượng lớn các long 
từ, long đức, long uy trong "Kinh dịch" có thể coi "long 
kinh" là một tên gọi khác của bộ sách này. 

Tóm lại, phát hiện về 
mối quan hệ giữa rồng với 
"Chu dịch" đã đem lại một 
nội hàm sức sống mới cho 
"Kinh dịch", thể hiện mối 
quan hệ mật thiết giữa 
"Chu dịch" và văn hoá 
Trung Quốc, càng tăng 
thêm giá trị của "Chu 
dịch". Vì thế sự phát hiện 
mới này về rồng và "Chu 
dịch" càng mang ý nghĩa 
lịch sử, mở ra một trang 
mới trong lịch sử nghiên 
cứu dịch học. 





Hình 7.4 
Hoa văn hình rồng trên bình đất nung 
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Hình 7ð 
Hoa văn hình rồng trong lòng đĩa sứ 


Như vậy văn hoá rồng chiếm vị trí số một trong văn 
hoá đồ đằng Trung Quốc, là viên ngọc quý của văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. Ảnh hưởng của rồng với văn 
học văn tự, tín ngưỡng tỉnh thần, tín ngưỡng dân tộc, văn 
hoá nghệ thuật, tư tưởng chính trị truyền thống Trung 
Quốc là không thể nói hết. Nó là một thăng hoa văn hoá 
trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 8 


VĂN HOÁ RÙA 


đ®.. một trong tứ đạt linh; uăn hoá rùa mạng 
đậm nét uăn hoá Trung Quốc. "Dương cương âm 
nhu" thể hiện qua rồng uò rùa đã được "Chu 
dịch" sử dụng để miêu tả thuộc tính âm dương, 
trở thành điểm bhởi đầu quan trọng của uăn hoá 
âm đương. 

Rùa uà "Nội hinh” có quan hệ khú chặt chẽ. 
Nghiên cứu quan hệ giữa rùa uới “Chu dịch” 
đánh dấu sự nghiên cứu sâu hơn uề "Chu dịch”. 









(EIt<ue 
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Hình 8-1 : Rùa linh. 
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ä1. UAN HỆ BIỮA KHỦI NRUYÊN BÁT QUÁI VÀ RÙA 


I. GỢI Ý TỪ CÁC NẾP ĐƯỜNG VÂN TRÊN MAI RÙA. 


"Dịch - Hệ từ" viết : "Hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh 
nhân trách chi". Hà, chỉ Hoàng Hà, Lạc, chỉ lạc thủy. "Hà 
xuất đồ" có nghĩa là "Phục Hy làm vua thiên hạ, trên sông 
xuất hiện long mã mang trên mình những nét vẽ, trong đó 
1, 6ở dưới ; 2, 7 ở trên ; 3, 8 bên trái ; 4, 9 bên phải, 5 ở 
giữa. Phục Hy nhìn thấy lấy đó vẽ nên bát quái" "Lạc xuất 
thư" chỉ "Đại vũ trị thủy, trên sông có rùa thần mang 
những nét vẽ trên lưng, trong đó đầu vẽ 9 đuôi vẽ 1, bên 
trái vẽ 3, bên phải vẽ 7, hai vai vẽ 2 và 4, 6 và 8 ở hai 
chân, 5 ở giữa. Đại Vũ thấy vậy theo thứ tự làm thành cửu 
trù. ("Loại kinh đồ dị - Ÿ dịch" của Trương Cảnh Nhạc). 

Vì vậy có thể nói Hà đồ, lạc thư, bát quái bắt nguồn 
từ những nét trên mình rồng, rùa. Theo Khổng An Quốc 
truyền, đời Hán có viết "Trời cho Vũ sách trên sông lạc, 
rùa thần xuất hiện mang văn tự trên lưng có số đến 9. Vũ 
nhìn thấy sắp xếp lại thứ tương, tạo thành thường đạo 9 
loại". Đoạn trên chỉ ra quan hệ giữa lạc thư và rùa. 


Trong "Văn tuyển" đời Hán "Đông kinh phú" của 
Trương Bính Tử viết : "Long đồ cho nghĩa, quy thư cho 
chữ", "Quảng Bác vật chí" viết về việc Vũ Vương nhận 
lạc thư như sau : "Nhận được hà đồ từ đáy nước sâu", 
"Hán thư - Ngũ hành chí" cũng viết : "Phục Hy nhìn 
trời, nhận hà đồ rồi vẽ ra, làm thành bát quái ; vũ trị 
thuỷ được lạc thư rồi thuật lại, làm ra hồng phạm". Cho 
rằng lạc thư chính là hồng phạm cửu trù. Những điều 


trên đều cho thấy quan hệ giữa khởi nguyên của bát 
quái với rùa. 

Những nét vẽ trên lưng rùa mảnh và phức tạp, giống 
như những vết rạn chân chim trên ruộng. Thời kỳ cổ đại, 
khi xem bói, đem mai rùa đốt lên, mai rùa nứt ra, những 
nét nứt đó gọi là "bốc". Căn cứ vào bốc để đoán hung cát 
(lành dữ). Chữ giáp cốt đời Ân Chu có ghi lại về bốc: "Kinh 
dịch" là bộ sách dựa theo bốc mà hình thành nên. Quẻ từ 
và hào từ trong bát quái là sự thể hiện nội dung của bốc. 
Vì vậy, quan hệ giữa khởi nguyên của bát quái với các vết 
gấp trên mai rùa là hiển nhiên. 

Trong "Lễ thống" có viết : "Tượng của rùa thần, trên 
là trời tròn, dưới có đá vuông, lưng gấp khúc như núi, các 
nét giao nhau, làm thành chỗ cắt, dài thì 2 thốn, nói rõ cát 
hung, chỉ cần nhìn (không nói) là tin". Trong "Kinh dịch" 
có ghi lại việc bói bằng mai rùa như "Hoặc cái chi, thập 
bằng chì quy, phất khắc vi, nguyên cát" (Dịch - Tổn quẻ). 

Khởi nguyên của bát quái : Trước hết, hào âm và hào 
dương có quan hệ chặt chẽ với giao thoa ánh sáng của mặt 
trăng, mặt trời, cụ thể là có quan hệ với Khuê. Thứ hai có 
quan hệ với cơ quan sinh dục của nam nữ thời cổ (có học 
giả cho rằng : bát quái là tượng trưng của cơ quan sinh 
dục nam nữ và quan hệ giao phối của người). Thứ ba là 
theo gợi ý của những nếp gấp trên lưng rùa, rồng. Sự ra 
đời của bát quái chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác 
nhau trong mọi lĩnh vực mà yếu tố nết gấp trên lưng rồng, 
rùa là yếu tố không nên bị bỏ sót. 

Ngoài ra, rùa cũng có quan hệ mật thiết với ngũ hành 
trong "Thượng thư - Hồng phạm". Lưu Hâm cho rằng Lạc 
thư chính là cửu trù. "Hán thư - Ngũ hành chí" cho rằng 
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các chữ số ở ngũ hành trong "Hồng phạm" thực chất có 
nguồn từ lạc thư. Sau này lạc thư tạo nên thái Ất Cửu 
cung trong "Dịch vĩ - Càn tạc độ". "Lình khu kinh" trong 
"Hoàng đế nội kinh" của Trung Y đã phát triển Thái Ất 
cửu cung thành cửu cung bát phong. Đặc biệt là "Hồng 
phạm" sử dụng lạc thư, có tác dụng thúc đẩy to lớn đối với 
sự hình thành và phát triển của học thuyết ngũ hành của 
Trung Quốc cũng như học thuyết ngũ hành trong Trung Y. 


Trên đây, ta đã chỉ ra được ảnh hưởng sâu xa của lạc 
thư đối với nguồn gốc của bát quái và học thuyết ngũ hành. 


II. CÁC CĂN CỨ TỪ HÌNH VẼ BIỂU TƯỢNG. 

Hình ảnh về rùa được người Trung Quốc rất sùng bái, 
vì rùa được coi là con vật linh thiêng. Rồng, phượng, hạc 
và rùa là bốn tứ linh được người Trung Quốc cổ sùng bái. 
Ví dụ trong "lễ - lễ vận" có ghi lại : "Hạc, phượng, rùa, 
rồng, gọi là tứ linh" đồng thời tương truyền rằng, rùa đại 
biểu cho nghìn tuổi (tức là sống thọ). (Thuỷ Kinh chú - 
thập tứ). Lịch của người Trung Quốc rất sùng bái rùa, ví 
dụ trong "Kinh dịch" quê tổn và quẻ ích có những ghi chép 
về rùa ngọc và coi rùa là con vật đem lại may mắn. Ví dụ : 
"Hoặc ích chì thập bằng chi quy. Phất khắc vì, vĩnh trinh : 
cát. Vượng dụng hưởng vụ mệnh cát" (Quẻ tốn). 

Tức là nói giá trị của con rùa 10 tiển (thập bằng. 
Bằng : đơn vị tiền tệ thời xưa) là rùa ngọc, hiến rùa là đem 
đến may mắn. Rùa ngọc quý thường dùng hiến lên thiên 
đế, tượng trưng cho vận may. 

Rùa được tôn vinh là các vì sao. Ví dụ : sao Bắc đẩu 
trong nhị thập bát tú, các sao ngưu, nữ, hư, nguy, thất, 
bính được gọi là huyền vũ thất tú. 
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Rùa được coi là quốc bảo : ví dụ "Luận ngữ - lý thị" viết : 
"Hổ báo sổ cũi, rùa ngọc bị quên lãng ở trong hộp, đó là lỗi 
của ai ?" Đồng thời dùng rùa ngọc để chỉ vận nước, col 
nguyên quy cửu định là những vật quý có tác dụng g1ữ HƯỚc. 

Rùa còn được dùng làm biểu tượng trên cờ nước (quốc 
kỳ), cờ của tướng lĩnh để biểu thị uy vũ. Ví dụ "Tống sử - 
Binh chí cửu" viết : "Thời chiến quốc trên cờ đại tướng có 
vẽ hình rùa". 

Hình rùa còn được khắc trên ấn, có quy ấn, hổ phù 
dùng làm binh phù hay quốc ấn với ý nghĩa trang trọng. 

Rùa còn được dùng để chỉ nơi giữ kho báu : Ví dụ 
trong "Sử ký - Quy sách liệt truyện" có ghi : "trong cao 
miếu có quy thất dùng để giữ các bảo bối của thần tiên". 

Rùa cũng được dùng trong lịch pháp : gọi là quy lịch, 
"đời Đào Đường, Việt Thường Quốc hiến con rùa nghìn 
tuổi, dài khoảng hơn 3 thước, trên lưng rùa có những nét 
ngang dọc ghi lại những việc từ khi hoàng đế lập nghiệp. 
Người ta gọi đó là quy lịch”. 

Rùa còn được dùng trong tính toán : gọi là quy toán, 
được ghi trong "Toán thuật ký di" của Từ Nhạc đời Hán : 
"Quy toán thành vào xuân, hạ, thu, dừng ở đông. Tức là 
trên lưng rùa phân bốn góc ra làm 12, đầu rùa tính dần từ 
tức là một, mão là hai, hợi là mười. 

Rùa dùng trong tiển tệ : bắt đầu sử THẾ từ thời Hán 
Vũ Đế, gồm quy bối long tệ.. 

Về quy bối, trong "Sử kế ¿ Bình Hoài thư" có ghỉ lại : 
"Phụng mệnh Ngô Hạ, vàng là tam phẩm, hoặc là quy bốt". 
Trong "Quảng Nhã - thích hỗ" có chép : "Quy bối là tiền". 

Rùa có quan hệ chặt chẽ với văn hoá Trung Quốc. 
Trong các giáp cổ văn đời Ân Thương, đời Chu được phát 
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hiện gần đây, quy văn khá nhiều, ghi lại một lượng văn tự 
lớn. Các nét chữ tượng hình Trung Quốc có khá nhiều nét 
mô phỏng theo các đường nét trên lưng rùa. Nó có quan hệ 
rất nhiều tới quy văn. Nguồn gốc chữ Hán trong quan hệ với 
rùa đã nói rõ ý nghĩa của rùa trong văn hoá Trung Quốc. 

Ngoài ra, các anh hùng hào kiệt cũng được gọi là anh 
tài long quy. Điều này đủ thấy sự sùng bái đối với rùa. 
Người xưa cho rằng rùa đại diện cho việc ghi chép, cho trí 
thông minh vì thế trong nhiều truyện thần thoại, rùa 
thường xuất hiện trong vai tế tướng. 

Rùa cũng được coi là biểu tượng của trường thọ, rùa 
hạc là dấu hiệu của cát tường, gọi là tinh thần long mã 
(tỉnh thần long mã, tư thái hãi hạc". 

Phái đạo gia sùng bái Huyền Vũ, Huyền Vũ tức là 
thần rùa, dùng hình vẽ rùa trên các bùa hộ mệnh. Dưỡng 
sinh thời cổ đại đặc biệt là phép dưỡng sinh của phái Đạo 
gia thường mô phỏng theo tĩnh dưỡng của rùa để đạt đến 
trưởng thọ. 

Về lĩnh vực y học, rùa là con vật quan trọng, được col 
là biểu tượng của việc dưỡng khí công. 

Trên đây là vị trí của rùa trong lòng người dân Trung 
Quốc qua hàng thế kỷ. Vì rùa có quan hệ mật thiết với người 
như vậy nên việc cho rằng bát quái được xây dựng trên cơ sở 
các nét trên lưng rùa là không phải không có cơ sở. 


ä2. ÊHIÊM BC VÀ RÙA TRŨNG "CHU DỊCH” 


"Chu dịch" là tiền thân của khoa học dự báo Trung 
Quốc. "Kinh địch" là bộ sách với hình thức chiêm bốc, nó. 
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có một quan hệ mật thiết với rùa. 


Rùa là con vật linh thiêng. Trong "Chu lễ" viết : "Rùa 
trời gọi là linh thuộc, hoặc gọi là rùa thần hoặc gọi là linh 
quy. Có khả năng dự báo thể hiện trên những biến hoá 
tiên vận ở mai rùa. Cho nên thời cổ người ta đùng nó vào 
việc dự báo cát hung mà chủ yếu thể hiện trong việc bói 
toán. Thời cổ quẻ dùng mai rùa, bói bằng cỏ thi để xem 
lành dữ. Ví dụ trong "Lễ ký - Khúc lễ" viết : "Rùa làm quẻ, 
sách làm bói". Còn trong "Tả truyền - Thiệu ngũ niên" ghi 
rằng : "Rùa báo điểm lành". Quy kính là một cách gọi khác 
của dùng quẻ (rùa) Quy để báo lành dữ. 

Về khả năng dự báo của rùa có rất nhiều sách ghi 
lại, ví dụ tương truyền có một loại rùa núi khi kêu sẽ 
báo đại hạn hoặc có loại rùa nghìn tuổi, khi màu xanh rõ 
nét có thể báo điểm lành hoặc dữ. Trong "Thuyết văn" : 
"Cựu là cửu", Lưu Hướng trong "Dịch hệ từ nghĩa" viết : 
Một nghìn năm gọi là cửu (âu đời) vì thế có thể dự báo được 
cát hung. 

"Nhĩ Nhã - Thích Trùng" viết : Thập quy, thứ nhất là 
thần quy, thứ hai là linh quy, thứ ba là nhiếp quy, thứ tư 
là bối quy, thứ năm là văn quy, thứ sáu là thệ quy, thứ 
bảy là sơn quy, thứ tám là trạch quy, thứ chín là thủy quy, 
thứ mười là hoả quy". Điều này chứng minh rùa là con vật 
linh thiêng, có khả năng dự báo nhất định. Cho nên người 
xưa lấy rùa làm quẻ bói là không phải không có căn cứ. 

Căn cứ vào các phân tích về quê quy trên đây đã 
chứng minh mối quan hệ giữa rùa và "Chu dịch", quan hệ 
chặt chẽ, mật thiết giữa chiêm bốc trong "Kinh dịch" và 
quy bốc. 
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ä3. DỊCH LÝ VÀ RÙA 


"Chu dịch" là một bộ sách về triết lý của sự vận động, 
biến hoá, ngoài việc chịu ảnh hưởng của vận động mặt 
trăng, mặt trời, nó còn chịu tác động của long, quy (rồng, 
rùa). Rồng, như ở những chương trước đã phân tích, là đặc 
trưng của thiên động dịch biến. Rùa cũng là một động vận 
thiện biến. Ngoài ghi chép về thập quy kỳ lạ trong "Nhĩ 
Nhã" ra, Lý Thời Trân còn viết : "Rùa khoảng nghìn tuổi, 
thì có năm màu hoặc nhiều hoặc ít, biến hoá vô cùng". 


Trong "Chu dịch" quẻ càn là long quẻ, dùng long 
(rồng) để thể hiện dương khí. Quẻ Khôn là quê quy, dùng 
quy (đùa) để thể hiện sự nhu thuần của âm khí. Rồng 
thiên tính thuần dương, không có âm, thiên về độc (cô 
độc), không xuất hiện đôi hay bày đàn ; Rùa thiên tính 
thuần âm, trong sách cổ có chép rằng : "Con vai rộng (rùa) 
không có trống". Lại viết : Rồng thiên tính ưa động, rùa 
sinh ra ưa tĩnh, rồng thích bay lượn còn rùa lại thích ẩn 
nấp. Một âm một dương có thể thể hiện âm và dương trong 
"Kinh dịch". Đương nhiên vận động âm dương, trong 
"Kinh dịch" chủ yếu là các tổng kết về những vấn để nẩy 
sinh ra trong vũ trụ, trời đất và xã hội. Nhưng những mô 
phỏng vận động bằng những nét vẽ là tồn tại khách quan. 

"Tân Mã" trong quẻ Khôn hoàn toàn có thể giải thích 
về rùa. Vì rùa có sự nhẫn nhịn của long mã, đặc biệt là tính 
ẩn mình, nhu thuận hướng âm của quẻ Khôn càng phù hợp 
với đặc tính của rùa. Lời trong hào khôn "Phục sương kiên 
băng chí" (Sơ lục hào từ) càng phản ánh khả năng dự báo 
âm tính của rùa, nó cùng với khả năng dự báo dương tính 
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của rồng (rồng xuất hiện giữa trời xanh, xuất hiện người 
tài) làm thành một cặp thể hiện sự thần thông. 

Do tính rùa hiển thuần thầm lặng hiến đức, không 
hại một ai, nên cũng giống như rồng, rùa được coi là con 
vật may mắn linh thiêng của đất nước. 


Trên đây phân tích mối quan hệ giữa rùa với dịch lý, 
luân lý trong "lĩnh dịch”. 


ä%. GIÁ TRỊ T0 LỚN CỦA QUAN HỆ BIỮA RÙN, 
RỮNG VÀ ”PHU DỊPH" 


I. NHẬN THỨC MỐI VỀ KHỔI NGUYÊN CỦA BÁT QUÁI : 


Vấn đề khởi nguyên của bát quái từ trước tới nay vẫn 
nằm trong giai đoạn đang tìm kiếm và vẫn chưa có kết 
quả cuối cùng. Phát hiện mới quan hệ giữa "Chu dịch" với 
rồng, rùa, tìm ra các chứng cứ tương đối đầy đủ về khởi 
nguyên của bát quái là từ rồng và rùa. Rồng thuộc dương, 
rùa thuộc âm, rồng ưa bay nhãy vận động, rùa thích tĩnh 
ấn mình. Cho nên khả năng hào dương và hào âm khởi 
nguyên từ rồng chủ về động, rùa chủ về tĩnh là tương đối 
lớn. Rùa và rồng đều là những đồ đằng được sùng bái đời 
Hạ, Thương bên mình đều có vấy và vây. Cho nên có thể 
suy luận hoà âm dương là hình tượng về rồng và rùa. Hơn 
nữa "Dịch - Hệ từ" cũng chỉ ra rõ ràng "Hà xuất đổ, lạc 
xuất thư". Vì vậy khởi nguyên của bát quái là từ những 
vân trên thân rùa và rồng là phù hợp với "Dịch - Hệ từ" coi 
bát quái có khởi nguyên từ những quan sát về thú vật 
trong trời đất. 


Phát hiện vẽ quan hệ giữa rồng và "Chu dịch" đã mở 
ra cách nhìn mới cho vấn đề khởi nguyên của bát quái. 
Chứng thực được nguồn gốc của "Chu dịch". Cơ sở quan 
sát hiện tượng của "Chu dịch" là rộng lớn. Chu dịch là 
tổng kết thực tiễn cuộc sống lao động của người dân thời cổ 
đại. Đúng như trong "Dịch - Hệ từ" viết : Thời cổ Bào Hy 
làm vua thiên hạ, ngẩng mặt thấy tượng trên trời, cúi đầu 
thấy pháp dưới đất, thấy văn ở chim thú, cùng hoà hợp với 
trời đất, gần thì lấy thân, xa thì lấy vật, vì thế bắt đầu 
làm ra bát quái". Điều này đã chứng minh tính nghiêm 
túc và khoa học của "Chu dịch". 


II. NHẬN THỨC MỚI VỀ NGUỒN GỐC LÝ LUẬN "CHU DỊCH". 


Tinh tuý của "Chu dịch" là tổng kết quy luật vận 
động thay đổi của sự vật. Teung tâm của dịch lý là hai chữ 
"biến dịch" nó bao hàm quá trình vận động chuyển hoá tác 
dụng lẫn nhau của vạn vật, mang triết lý chủ nghĩa duy 
vật biện chứng. Nguyên lý về vận động trong "Kinh dịch" 
cùng với tư tưởng dự báo là kết quả quá trình tổng kết các 
hiện tượng tự nhiên và xã hội. Các quan sát về rồng và 
rùa là những căn nguyên quan trọng của dịch lý. Xem xét 
một số quẻ, hào và hệ từ quan trọng có thể thấy đều là 
những tổng kết về đặc tính của rùa và rồng. Điều này 
chứng minh quan hệ giữa "¡nh dịch" với rùa và rồng là 
tồn tại một cách khách quan, càng thể hiện ứng dụng rộng 
rãi của dịch lý và chính điều này tạo nên một cơ sở khách 
quan vững chắc cho lịch số. 

Thông qua quan hệ giữa "Chu dịch" với rùa và rồng, 
ta có thấy "Chu dịch" không chỉ là tổng kết quy luật vận 
động của tự nhiên và thực tiễn xã hội mà còn có quan hệ 
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với phỏng sinh học. Nó chứng minh nguồn gốc rộng rãi, cơ 
sở vững chắc của "Chu dịch". Chứng minh bát quái và dịch 
lý là có cơ sở. Đồng thời là tổng kết thực tiễn xã hội trước 
đời Chu Thương khoảng 3000 năm - tức là thời kỳ Trung 
Quốc còn đang nằm trong giai đoạn tiền văn minh sử. 

Tóm lại, thông qua những tìm tòi nghiên cứu về quan 
hệ giữa "Chu dịch" với rồng và rùa, ta có thể chứng minh - 
được bát quái "Chu dịch" bắt nguồn từ "quan tượng". Cái 
gọi là "tượng" chỉ "hậu" gồm quan sát khí hậu, vật hậu. 
Trong "Dịch - Hệ từ" viết : "Dịch chuẩn với trời đất, nên có 
thể là đạo trời đất, ngửa mặt lên nhìn thiên văn, cúi đầu 
xuống xem địa lý". Trong đó, các phát hiện từ rồng và rùa 
là những thành tựu về nhận thức vật hậu của "Chu dịch". 
Điều này càng nói rõ nguồn gốc của "Chu dịch" là từ thực 
tiễn, mang tính khoa học và nghiêm túc. 

Ở trên đã nói rõ quan hệ giữa "Kinh dịch" với rồng và 
rùa đã chỉ ra nội hàm to lớn của "Kinh dịch" càng có sức 
thuyết phục hơn về nguồn gốc rộng cơ sở vững chắc để 
hình thành nên "Kinh dịch". Dịch lý trải qua hàng nghìn 
năm vẫn đứng vững vì nó là thành tựu lịch sử văn minh 
hàng nghìn năm của Trung Quốc. Bộ dịch lý phong phú 
uyên thâm như vậy không thể ra đời trong ngày một ngày 
hai, trong tay của một hai người mà là những tổng kết, 
thăng hoa của thực tiễn cuộc sống lao động hàng nghìn 
vạn năm của xã hội Trung Quốc cổ đại. 

Những tổng kết trên về nội hàm văn hoá rùa là kỳ 
quan văn hoá trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, 
đánh dấu sự phong phú và đa nguyên của văn hoá Trung 
Quốc. 


CHƯƠNG 9 


VĂN HOÁ BIẾU TƯỢNG 


{⁄ hoá biểu tượng là dòng uăn hoá sùng 
bái, tuy dòng uăn hoá này chủ yếu tôn sùng 
một loạt động uật nào đó, song loài động uật đó 
đã trở thành một sức mạnh uô hình, luôn có 
ảnh hưởng đến 1 quốc gia, một dân tộc. Chẳng 
hạn rồng tượng trưng cho linh hồn của Trung 
Quốc ma lực của loài động uật này không hề 
suy giảm suốt bao đời nay, nó có ảnh hưởng 
sâu sắc tới uiệc hình thành tính cách của dân 
tộc Trung Hoa. Điều này chứng tỏ dòng uăn 
hoú này có sức sống uô cùng mãnh liệt. 
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ä1. KHÁI UÁT 


Văn hoá biểu tượng ra đời rất sớm, ngay từ thời 
nguyên thuỷ đã xuất hiện mạnh, thể hiện rõ nét nhất ở tín 
ngưỡng và sự sùng bái một hiện tượng tự nhiên nào đó, một 
sinh vật nào đó, đồng thời từng bước phát triển thành một 
hiện tượng văn hoá. Hiện tượng này có ảnh hưởng sâu sắc 
đến tư tưởng, văn hoá, tôn giáo tín ngưỡng, văn học nghệ 
thuật, tình thần luân lý đạo đức của một quốc gia hay một 
dân tộc. Do dòng văn hoá này có phạm vị tương đối rộng, 
ảnh hưởng lớn nên cần đi sâu nghiên cứu nguồn gốc của nó. 


Từ "Biểu tượng" bắt nguồn từ ngôn ngữ của người Ấn 
độ cổ đại sống ở vùng Bắc Mỹ, nghĩa gốc là "họ hàng của 
anh ấy", điều này có nghĩa là trong cuộc sống, con người 
luôn có quan hệ mật thiết với một số loài động, thực vật, 
thậm chí còn có cả quan hệ huyết thống. Bởi vậy, con người 
đã coi loài động, thực vật đó là nguồn gốc của thị tộc. 

Thoạt đầu người ta tôn sùng các thế lực tự nhiên, hầu 
hết là những hiện tượng không thể giải thích nổi, từ cảm 
giác kính phục ngưỡng mộ bỗng chốc phát triển thành sự 
sùng bái, thậm chí các hiện tượng đó trở thành các vị thần 
như : thần mặt trời, thần sao, thần thổ địa, thần trăng, 
thần lửa, thần gió, thần sấm, thần sông... Cũng do xưa 
kia, khả năng bảo vệ sức khoẻ còn hạn chế, việc duy trì nòi 
giống của dòng tộc rất khó khăn, tỷ lệ tử luôn xấp xỉ với tỷ 
lệ sinh. Hơn nữa lúc đó con người không hiểu biết, cũng 
không giải thích nổi hiện tượng sinh nở nên cũng sùng bái 
cả hiện tượng này. Thoạt đầu người ta chỉ sùng bái âm 
vật, dương vật, sau còn sùng bái cả nữ thần tự họ nghĩ ra. 
Sùng bái động vật là hình thức sùng bái phổ biến nhất, 
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lâu đời nhất, luôn được cho là có liên quan đến nguồn gốc 
của các thị tộc. Chẳng hạn người Trung Quốc cho rằng họ 
là thuyền nhân của rồng, tư tưởng này đã có từ hàng ngàn 
năm nay, hiện tại rồng vẫn là biểu tượng linh thiêng của 
Trung Quốc. Điều này cho thấy ảnh hưởng của dòng văn 
hoá này rất lớn. 

Sùng bái thực vật bắt nguồn từ nhu cầu đời sống sản 
xuất của con người, gồm cả sự cảm ứng thực vật. Theo sử 
ký chép "Thần Nhật Hạ Vũ ở thế kỷ đế vươ¿g ra đời do mẹ 
ông ta đã nuốt hạt bo bo mà sinh ra ông". 


Tóm lại, các sự vật, hiện tượng được sùng bái, nể phục 
đó dần dần đều trở thành hiện thân của các vị thần có sức 
mạnh đa năng che chở cho con người, cũng biểu trưng cho 
những điều cấm ky hay sự tôn nghiêm của dòng tộc. 

Trung Quốc là một trong những quốc gia nổi tiếng về 
sùng bái biểu tượng động thực vật. Hiện tượng sùng bái 
này có từ rất sớm, hình tượng trên cổ vật đào được của thời 
kỳ văn hoá Ngưỡng Thiều cách đây hơn 6000 năm là dấu 
tích của dòng văn hoá này. Người ta phát hiện thấy trên 
các mảnh gốm màu đào được có hình thần mặt trời, mặt 
trăng, thậm chí cả con chịm ba chân (tượng trưng cho 
dương vật), cá, cánh hoa (tượng trưng cho âm vật). Trên bộ 
chữ giáp cốt mới phát hiện có các chữ tượng hình biểu trưng 
cho rất nhiều loài : Rồng, cá, rùa Xem hình 9-1). 

"Kñnh dịch" là bộ sách ra đời sớm nhất có ghi chép sự 
phát triển của dòng văn hoá này. Giá trị quan trọng nhất 
của bộ sách đã chia biểu tượng văn hoá của Trung Quốc 
làm hai loại : 

Loại một : Biểu tượng của sức mạnh là Rồng. 


Loại hai : Biểu tượng của phái yếu là Rùa. 
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Từ đó lấy khí thế hùng cường và vẻ đẹp dịu dàng của 
dân tộc Hoa Hạ làm nền tảng cơ sở, là tài liệu quý giá để 
nghiên cứu nền văn hoá biểu tượng. Sau "Kinh dịch" là bộ 
"Sơn hải kinh". Có thể nói đây là bộ sưu tập hoàn hảo nhất 
về dòng văn hoá này, nó đã ghi chép đầy đủ các biểu tượng 
người Trung Quốc cổ đại sùng bái, cuốn sách này có nội 
dung phong phú, có giá trị nghiên cứu cao. 

Tóm lại, hiện tượng sùng bái biểu tượng có ảnh 
hưởng rất lớn từ hàng ngàn năm nay, và đã trở thành 1 
dòng văn hoá. Đây là nét đặc sắc của văn hoá Truyền 
thống Trung Quốc. 
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Hình 9-1 
Chữ tượng hình : Phượng 
(Theo cổ uăn tự, nhà xuất bản Nhân dân Triết Giang) 


ä2. SÙNG BÁI BIỂU TƯỢNG TRŨNG "KINH DỊPH" 
I. KHÁI QUÁT : 
"Kinh dịch" là tập sách ghi chép về dòng văn hoá 


sùng bái động vật tương đối sớm của Trung Quốc, các động 
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vật được coi là biểu tượng là "Rồng, ngựa, rùa". 

Sơ đồ bát quái trong Kinh Dịch chính là sự thu thập 
tập trung những hiện tượng tự nhiên được sùng bái. Đó là : 
Càn. Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài, có nghĩa là : 
Trời, đất, nước, lửa, núi, đầm ao, gió, sấm. Theo "Dịch - 
Thuyết quái", Càn, Khôn tức trời đất là cha mẹ, chấn sấm 
là trưởng nam, tốn gió là trưởng nữ. 

Kinh dịch viết : "Càn thiên dã, cố xưng hồ phụ, khôn 
địa dã, cố xưng hồ mẫu. 

Chấn nhất sách nhi đắc nam, cố vị chi trưởng nam, 
tốn nhất sách nhi đắc nữ, cố vị chi trưởng nữ. 

Khảẩm tam sách nhi đắc nam, cố vị chi trung nam, ly 
tái sách nhi đắc nữ, cố vị chi trung nữ. 

Cấn tam sách nhi đắc nam, cố vị chi thiếu nam, đoài 
tam sách nhi đắc nữ cố vị chi thiếu nữ. 

II. SỦNG BÁI RỒNG. 

Quẻ càn trong Kinh dịch đề cập đến biểu tượng Rồng. 

Càn, nguyên hưởng lợi trình. 

Sở cửu, tiềm long, vật dụng 

Cửu nhị, kiến long, tại điền, lợi kiến đại nhân 


Cửu tam, quần tử chung nhật càn càn, tịch dị nhược 
lịch 


Cửu tứ, hoặc dược tại uyên, vô cữu 

Cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. 
Thượng cửu, Cang long, hữu hối. 

Dụng cửu, kiến quần long vô thủ, cát. 


Hàm ý là mượn thế cương của Rồng để nói đến thế 
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mạnh (dương), mượn hình ảnh ẩn hiện, thế bay của rồng 
để tượng trưng cho ý chí tự cường vươn lên. Đồng thời, vì 
sự thay đổi khôn lường của mây gió như sự thay đổi thế 
rồng, nên có phong cách nhanh nhẹn, hoạt bát. Kinh dịch 
viết : "Vân tòng long, phong tòng hổ, thánh nhân tác nhi 
vạn vật đổ". Song dù thay đổi thế nào cũng không thoát 
khỏi cái gốc vốn có của nó. "Biến" trong Kinh dịch xây 
dựng trên cơ sở của "Tượng" tức "Quan tượng" vì "Dịch" 
có nguồn gốc từ "tượng". Như "Dịch - Hệ từ" viết "Thi cố: 
dịch giả tượng dã, tượng dã giả tượng dã". "Dịch cùng tắc 
biến, biến tắc thông, thông tắc cửu", "biến động bất cư, 
châu lưu lục hư". 


Nguồn gốc của triết lý thay đổi trên không những liên 
quan đến sự biến hoá, vận động của trời đất, trăng, mặt 
trời mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với gợi ý phỏng sinh 
của Rồng, hơn nữa mối quan hệ giữa Rồng, thần lằn, màu 
sắc trên thân con thằn lằn thay đổi 12 lần trong một ngày 
càng nói rõ quan hệ mật thiết giữa sự biến hoá khôn lường 
của Rồng và "Dịch" trong Kinh dịch. 


III. SÙNG BÁI BIỂU TƯỢNG NGỰA CÁI. 

Kinh dịch cũng tôn ngựa cái là biểu tượng của nguồn 
lợi lộc, thể hiện ở quẻ Khôn. Như Vu Bảo viết : "Hành 
thiên giả mạc nhược mã, cố cần đĩ long dao, khôn dĩ mã 
tượng đã". Khôn âm là đất, bao trùm vạn vật là khởi 
nguồn của tạo hoá. "Dịch" viết : 

"hôn nguyên hưởng lợi trình" 

"Dịch - Quẻ khôn". 

"Quân tử dĩ hậu đức tải vận" 

"Dịch - Khôn - Tượng” 


et 
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"Chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận 
thừa thiên, khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hàm. 
hoằng giang đại, phẩm vật hàm chương" 

"Dịch - Khôn - Tượng truyền" 

Đồng thời coi ngựa cái là biểu tượng của đức hạnh. 

"Nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành" 

"Dịch - Khôn - Tượng truyền”. 

Đặc biệt còn coi ngựa cái khôn âm là động vật tượng 
trưng cho khí phách "trong nhu có cương". Như : "Khôn chí 
nhu, nhì động dã cương 


Chí tịch như đức phương” 

"Dịch - Khôn- Văn ngôn” 

Tóm lại, "Dịch" coi ngựa cái là biểu tượng cho vạn vật 
thuộc khôn âm, thể hiện khí phách nhu cương kết hợp, là 
khởi nguồn của văn hoá sùng bái ngựa cái. 

IV. SỦNG BÁI RỦA : 

"Kinh dịch" đã tổng kết, thời kỳ người ta còn say mê 
bói toán, Rùa là loài vật linh thiêng chuyện dùng để xem 
bói, rùa tượng trưng cho sự linh thiêng. Kinh Dịch viết : 
"Xã nhĩ linh quy, quan ngã đoá di, hung”. 

"Dịch - Di - sở cứu" đồng thời cũng ghi Rùa thần rất 
linh thiêng. 

"Hoặc ích thập bằng chi quy, phất khắc vi, nguyên cát" 

"Dịch - tổn - lục ngũ" 

"Hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi, vĩnh 
trinh cát. Vương dụng hưởng vu đề, cát" 

"Dịch - Ích - Lục nghị" tức nói, ngày xưa khi quyết 


định việc quốc gia đại sự thường dùng rùa thiêng để xem 
bói, như Thôi Cảnh viết : "Hoặc chi dã, nghi chi dã, cố 
dụng nguyên quy giá trị, nhị thập đại bố quy chi tối thần 
quý giã dĩ quyết chi" (Nhất bằng nghĩa là 2 mảnh vỏ sò, 
thập bằng là 20 mảnh vỏ sò, rùa to quý có chiều dài 1 
thước ha). 


Rùa không những là loài vật linh thiêng, hoa văn 
trên mai rùa cũng là cơ sở để xem bói, hơn nữa rùa là loài 
rất lành, nặng âm khí, tuổi thọ cao có thể sống hàng nghìn 
năm. Bởi vậy, người xưa coi rùa là vật tượng trưng cho sự 
linh thiêng may mắn, hoà hữu. Nhờ đó, rùa có một vị trí 
vô cùng quan trọng, không những được coi là vị tình tú 
trong nhị thập bát Tú. Khi hoàng cung có tế lễ, trước điện 
thờ tất phải có rùa thiêng, khi xem xét việc binh gia cũng 
không thể thiếu rùa. Rùa được tôn làm biểu tượng của dân 
tộc, tôn giáo. 

Hiện nay tại các đền thờ miếu mạo, trong cung điện 
của vua vẫn giữ những ông rùa đã rất lớn chứng tỏ vị trí 
của rùa thiêng. 

Ngoài ra, Kinh dịch cũng đề cập đến một số loài động 
vật khác như cá, hổ, lợn, hươu, trâu... để phản ánh hiện 
tượng văn hoá biểu tượng độc đáo này. Kinh dịch cũng ghi 
chép lại những nét đặc sắc của việc xăm hoa văn trên 
mình. Trong xã hội cổ đại, những hoa văn này vừa có tác 
dụng tránh hại, vừa quý giá. Khi xăm hoa văn trên mình 
đi vào rừng sẽ tránh được sự chú ý của các loài thú hung 
dữ. Như "Sử ký - Việt Thế Gia" viết "Văn thân đoạn phát, 
đĩ tỊ giao long chị hại", mặt khác sẽ được sự che chở bảo vệ 
của những người cùng dòng tộc. Khi chiến tranh xảy ra, 
những hình xăm trên mình giúp con người có thêm can 
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đảm và khiến kẻ thù khiếp sợ. Trong Kinh dịch có ghi 
chép một loại hình xăm trên người trong ngày cưới : 

JEhuê cô 

Kiến thỉ phục đồ, tải quỷ nhất xe 

Tiên chương chỉ cô, hậu thuyết chỉ hồ 

Phỉ khấu, hôn cấu, vọng ngộ vũ tắc cát. 

Có nghĩa là : Tôi mở mắt to nhìn về phía trước đầy vẻ 
hoài nghi, người và lợn đầy một xe trông như ma quý, 
trong lúc hoang mang tôi không làm chủ được đã giương 
cung bắn : "A, hoá ra đó không phải là lũ cướp. mà là đoàn 
xe cướp dâu”. 


V. GIÁ TRỈ QUAN TRỌNG CỦA BIỂU TƯỢNG TRONG "CHU DỊCH". 


Kinh dịch là tập sách ra đời sớm nhất ghi chép về 
sùng bái biểu tượng. Giá trị của nó thể hiện ở chỗ thông 
qua các biểu tượng như rồng, ngựa cái, đã phản ánh quy 
luật phát triển con người và các hiện tượng tự nhiên. 
Chẳng hạn quẻ Càn trong Kinh dịch đã dùng hình tượng 
Rồng để diễn tả sự biến hoá khôn lường của thế mạnh 
trong vũ trụ, quẻ khôn đã tôn ngựa cái là biểu tượng của 
thế yếu, tôn rùa thiêng làm vị thần linh cảm phán xét sự 
việc. Tóm lại Kinh Dịch đã khơi dòng cho việc giải thích 
quy luật tự nhiên và hiện tượng tự nhiên trên cơ sỞ 
ngưỡng mộ, sùng bái biểu tượng động vật, nâng cao giá trị 
của việc ứng dụng biểu tượng. Đặc biệt "Kinh dịch" đã viết 
Rồng và ngựa cái, rùa là biểu tượng của thế mạnh, thế 
yếu, là cơ sở cho khả năng lập luận và phong cách tình 
thần của dân tộc Trung Hoa sau này. "Kinh dịch" có thể 
coi là bộ "Long dịch". Thế mạnh vạn năng và sự biến hoá 
khôn lường của rồng đã xuyên suốt bộ sách này, quẻ càn 


560 


đã trình bày hết sức tỉ mỉ về tính thống nhất giữa sự biến 
hoá của rồng và quy luật tự nhiên. Sự biến hoá lĩnh hoạt 
của rồng được "Dịch truyền" quy vào "Sinh sinh chi vi 
dịch, dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, 
biến động bất cư, chu lưu lục hư" đã trở thành tư tưởng 
của triết học Trung Quốc, có vai trò tích cực trong quá 
trình phát triển tư tưởng văn hoá Trung Quốc. 

Biểu tượng trong "Kinh dịch" phản ánh những phong 
tục tập quán và những câu chuyện lịch sử của xã hội 
Trung Quốc cổ đại, cung cấp thêm tư liệu cho công tác 
nghiên cứu đời sống, tập tục của xã hội Trung Quốc cổ đại. 

Việc dùng rùa làm vật xem bói đã phản ánh vị trí xã 
hội của văn hoá biểu tượng, đồng thời chứng minh rằng 
Kinh dịch là bộ sách có giá trị văn hoá lịch sử lớn về các 
hình thức bói toán. 

Dòng văn hoá biểu tượng đã thăng hoa, phần ánh đầy 
đủ vai trò của các biểu tượng trong nền văn hoá truyền 
thống Trung Quốc, cũng chứng minh "Kinh Dịch" là bộ 
sách lớn đầu tien nói về văn hoá biểu tượng Trung Quốc. 


ö3. SÙNB BÁI TỰ NHIÊN 


Sùng bái tự nhiên là hiện tượng sùng bái sớm nhất. 
Đó 1à do người xưa không hiểu biết, chưa có kiến thức về 
các hiện tượng tự nhiên : mưa gió sấm chớp ngày đêm... từ 
đó sinh lòng kính phục. Gó thị tộc sùng bái mặt trời, có thị 
tộc sùng bái mặt trăng, có thị tộc lại sùng bái sấm, chớp... 
Ngay từ thủa sơ khai người Trung Quốc đã bắt đầu sùng 
bái mặt trăng, mặt trời, núi, sông, như ở vùng Đại vân sơn 
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Đông đã phát hiện ra những loại gốm màu phản ánh thời 
kỳ văn hoá Ngưỡng Thiều hơn 6000 năm trước (xem hình 
9-2, 9-3). 


Hình 9.2 
Núi, sông, mặt trăng, mặt trời 








S 


Hình 93 
Mặt trời 
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Những đồ cổ mới khai quật đã chứng minh rằng, ít 
nhất thời xã hội thị tộc mẫu hệ đã có hiện tượng sùng bái 
tự nhiên. Loài chim ba chân được khắc trên gốm màu đào 
thấy trong một ngôi miếu cổ chính là chim thuân ô, có liên 
quan chặt chẽ với hình tượng mặt trời. (Sách "Hoài nán tử 
- Tỉnh thần huấn" viết : Nhân trung hữu thuân điêu), loài 
chim này sống trên mặt trời. Con cóc lại tượng trưng cho 
mặt trăng (Sách ; Xuân thu diễn hoa đồ viết "Thiểm thừ, 
nguyệt tinh dã"). Trên bức tranh hoa bông trên mộ nhà 
Hán ở bãi Mã Vương Trường Sa có vẽ hình mặt trăng, trên 
mặt trăng có một con cóc, còn vẽ một con thỏ. 


Khoa phụ đuổi mặt trời là câu chuyện chép trong tập 
"Sơn Hải kinh", thực tế là ghi chép lại hiện tượng sung bái 
mặt trời của người Trung Quốc cổ đại. Chuyện kể rằng có 
một người khổng lồ tên là Khoa Phụ, vì đuổi theo mặt trời 
đã chạy thục mạng, khát nước tới mức uống cạn cả nước 
sông Vị Hà, sau lại định uống nước ở Đại Trạch nhưng 
khát quá không chịu nổi đã chết giữa đường, cây ba trong 
bị rơi mất sau này biến thành một rừng cây. Sách "Sơn 
Hải kinh" - Đại hoang Bắc Kinh" viết : "Đại hoang chi 
trung, hữu nhân danh viết, Khoa phụ bất lượng lực, dục 
trụy nhật cảnh, đãi chi vu ngu cốc, tương ẩm hà nhi bất 
túc, dã, tương, tấu đại trạch, vị chi, tử vu thử". Mặt trăng 
cũng là một trong những biểu tượng được người xưa tôn 
thờ, có học giả cho rằng, biểu tượng của Chu Văn Vương là 
rồng, rồng có nguồn gốc từ hình tượng rồng lửa, sau này 
trở thành biểu tượng của dân tộc Trung Hoa, đó là biểu 
tượng của tộc người luôn sùng bái mặt trăng. Hình con 
Rồng chỉ là biểu tượng của nó, thực chất của hình ồng là 
mặt trăng chứ không phải là biểu tượng của Chu Văn. Từ 
"Hoa" trong Hoa Hạ bắt nguồn từ Hoa trong nguyệt hoa, 
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hoa chủ. "Hạ" trong "Hoa hạ" tức là nhật tộc, hạ là mặt 
trời chiếu về phương Bắc. 

Thời Trung Quốc cổ đại, sùng bái sao là hiện tượng 
phổ biến, trên bầu trời đêm. Hàng ngàn vì sao lấp lánh, 
phát ra ánh sáng huyền bí, giữa các vì sao có giải ngân hà, 
những chòm sao hiện lên như những bức tranh động vật 
sống động, sao chối toả sáng, sao băng vụt hiện vụt tắt 
khiến người ta khó mà phân biệt, do đó sùng bái tự nhiên 
cũng xuất hiện là điểu dễ hiểu. Trên bầu trời có nhiều 
hình được tạo nên bởi sự quy tụ của các vì sao, đó là cội 
nguồn của việc xem tướng số qua các vì sao. Các nhà tử vi 
đã đối chiếu giữa ngày sinh của người với 12 cung sao được 
phân bố trên đường hoàng đạo từ đó đoán số mệnh cả đời 
người. Thuật xem sao không những phổ biến trong dân 
gian thời cổ đại mà còn được áp dụng đối với nhà binh. Có 
một số thị tộc lại liên hệ giữa những động vật mà họ nuôi 
với hình ảnh cỔ một chòm sao trên trời và chòm sao ấy là 
vật cả thị tộc thờ tế. Đây là một trong những nguồn gốc 
của hiện tượng sùng bái động vật. 

Sao trên trời cũng được người xưa dùng để giải thích 
ngày sinh của các vĩ nhân. Chẳng hạn, sử cũ chép : Vua 
Vũ ra đời do bị cảm nhiễm sao : "Sử ký, hạ bản kỷ" "Chính 
nghĩa" dẫn trong "Đế vương kỷ" viết : phụ cổn thê tu dĩ, 
kiến lưu tỉnh quan ngang, mộng tiếp ý cảm, hựu thôn 
thần chu y đi, hung xích nhi sinh vũ". Mối quan hệ giữa 
các vĩ nhân và sao vẫn lưu truyền trong xã hội ngày nay, 
đương nhiên mục đích chính là biểu thị lòng ngưỡng mộ 
sùng bái và để kỷ niệm tưởng nhớ đến các vĩ nhân. Núi 
sông, đất đã cũng là một trong những nội dung về sùng 
bái tự nhiên của người xưa, như tộc Hạ coi đá là biểu 
tượng để thờ cúng và họ cho rằng Khải đã sinh ra từ đá, 
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sách cũ viết về sự tích này tương đối nhiều "Khải mẫu, đồ 
sơn thì nữ dã... Chí trung cao sơn hạ, hoá vì thạch, phương 
sinh Khải" "Hán thư - Vũ đế kỷ" trích từ "Hoài Nam Tử". 
-Vũ Sinh thạch "Hoài Nam tử - Tư vụ huấn". 


"Hựu đông tam thập lý viết thái thất chí sơn "Thượng 
đa mĩ thạch" 


"Sơn Hải kinh - trung sơn kinh" 


Quách phác viết : "Khải mẫu hoá vi thạch nhi sinh 
Khải, tại thử sơn" 


Hiện tượng sùng bái biểu tượng của người Trung 
Quốc cổ đại để lại dấu ấn đậm nét trong văn học Trung 
Quốc, như sách văn học cổ điển nổi tiếng "Tây Du ký" có 
chép rằng Tôn Ngộ Không nhảy từ núi ra, nguyên tác 
"Hồng Lâu Mộng tức "Thạch đầu kỳ" đều đề cập đến 
duyên giữa đất đá và loài người. 


ö4. SÙNG BÁI HIỆN TƯỢNG SINH NỮ 


Thời cổ đại, điều kiện sống của con người hết sức khó 
khăn thiếu thốn, tỉ lệ tử vong khá cao, tuổi thọ ngắn. Theo 
phân tích của các nhà khảo cổ học, tuổi thọ cao nhất của 
người cổ đại không quá 30, đa số chết từ khi còn nhỏ, hoặc 
sống.sấp xỈ tuổi vị thành niên. Một phần không hiểu biết gì 
về việc sinh nở, mặt khác luôn mong muốn thị tộc của mình 
đông đúc, con đàn cháu đống, bởi vậy sự sùng bái việc sinh 
nở cũng ra đời. Ngày xưa do không biểu biết về sinh nở nên 
luôn có những câu chuyện thần thoại về nguồn gốc tổ tiên 
loài người. Hoa Tư dẫm phải vết chân của vĩ nhân đã sinh 
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ra Phục Hy, Nữ Đăng quan hệ với Thần Long đã sinh ra 
Viêm Đế, Phụ Bảo gặp Đại Điện qua Bắc Đầu sinh Hoàng 
Đế, Khánh Đô có cảm tình với Xích long sinh Nghiêu, Ác 
Đăng gặp Hồng sinh Thuấn, Tu Kỷ và Thôn Thần chu ý dĩ 
sinh Đại Vũ... tức là quan hệ tình cảm giữa nữ tổ tiên với 
những vật được sùng bái, tôn thờ. 

Cảm ứng là một trong những nội dung của hiện 
tượng sùng bái việc sinh nở, như Sử ký - Chu bản ký viết : 
tổ tiên của triều đại Chu là do Khương Nguyên dẫm lên 
vết chân của thiên thần đã sinh ra Hậu Tắc. 

"Chu Hậu Tắc, danh khí. Kỳ mẫu thai thị nữ, viết 
Khương Nguyên. Khương Nguyên Vi đế cốc chi kỷ. Khương 
Nguyên xuất dã, kiến cự nhân tích, tâm hân nhiên thuyết, 
dục tiễn chi, tiễn chi nhi thân động như dựng giả". 

Đặc điểm của việc sùng bái sinh nở là do người xưa 
quá ngưỡng mộ và đã thần hoá bộ phận sinh dục, thậm chí 
còn coi bộ phận này là một vị thần để tế lễ. Bởi vậy cho dù 
là sùng bái việc sinh nở ở thời cổ đại hay là tôn giáo của 
đời sau, hiện tượng sùng bái việc sinh nở cũng vẫn có vị trí 
quan trọng, trang nghiêm chứ không phải là sự dâm loạn. 
Tại một đền thờ phật có hình âm vật và dương vật ngay 
trên bức tượng phật giữa đền thờ trang nghiêm có bức 
tượng còn là hình giao hợp. Trong cung Ung Hoà ở Bắc 
Kinh có hình tượng này. Đây đều là dấu tích của việc sùng 
bái hiện tượng sinh nở. 

Sùng bái bộ phận sinh nở có từ rất sớm. Theo khảo 
cứu của Hoá Thị nước Triệu, hình cá trên gốm màu là 
tượng trưng của âm vật, gốm màu hình cá là vật tế lễ cầu 
mong họ tộc ngày càng đông đúc. Hình ếch trên gốm mà 
cũng tượng trưng cho cơ quan sinh dục nữ. Những nét hoa 
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văn có trên đô dùng bằng gốm màu là tượng trưng cho âm 
vật. Xem hình 9-4, 9-6. 
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Hình 9.4 
Bộ phận sinh thực 
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Hình 9.5 
Một dạng sùng bái sinh thực 





Hình 9.6 
Hình cá và ếch trên đồ sứ 


Những hiện tượng sùng bái này đánh dấu sự phát 
triển sớm của nền văn hoá sùng bái biểu tượng, thậm chí có 
từ thời kỳ văn hoá Ngưỡng Thiểu cách đây hơn 5000 năm. 


Trong tài liệu nghiên cứu về "Giáp cốt văn", theo 
chứng minh của Quách Mạt Nhược, "Tử" là chữ cái tượng 
hình của âm vật, "Tổ" là chữ tượng hình của dương vật, 
điều này cho thấy từ thời Trung Quốc cổ đại đã xuất hiện 
tín ngưỡng sùng bái âm vật và dương vật. Thậm chí, phần 
lớn người ta cho rằng bát quái bắt nguồn từ dòng tín 
ngưỡng sùng bái cơ quan sinh nở. Hào dương "-" là dương 
vật, hào âm "--" là âm vật, bát quái chính là vẽ về quá 
trình giao hợp giữa nam và nữ. 
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Sùng bái dương vật xuất hiện đánh dấu quá trình 
chuyển giao từ xã hội mẫu hệ sang xã hội phụ hệ như nắp 
của một vật bằng gốm có hình đầu chim, đặc biệt khiến 
người ta chú ý là đầu chim được nặn bằng gốm đào thấy ở 
ngách miếu cổ (xem hình 9-7, 9-8). Chim ba đầu tượng 
trưng cho dương vật. Xem hình 9-8. Quách mạt nhược cho 
rằng chim đầu đen sinh Thương, chim đầu đen là dương 
vật. Người ta cho rằng cá là âm vật. 


Hoa Thị người nước Triệu còn cho rằng "Huyền Tãn 
chỉ môn thị vi sinh mệnh cân", trong "Lão tử" chính là 
khắc hoạ về tín ngưỡng sùng bái bộ phận sinh nở. 

Những quốc gia sùng bái bộ phận sinh nở không ít, 
Ấn độ là ví dụ điển hình, bức tượng phật của họ trên có 
dương vật toả sáng, một số dân tộc thiểu số cứ đến một 
ngày nhất định lại tổ chức lễ tế trang nghiêm. 

Khách quan mà nói, sùng bái cơ quan sinh nở có vai 
trò rất lớn đối với việc duy trì nòi giống, phát triển dân số 
của dân tộc cũng đẩy mạnh sự phát triển của phụ“hoa, nam 
khoa trong y học, có ảnh hưởng nhất định đối với các môn 
văn học nghệ thuật như thần thoại, điêu khắc, hội hoạ. 





Hình 9.7 : Đầu chim trên đô sứ 


ð69 





Hình 9.8 
Hình chim 3 đầu 


85. SÙN8 BÁI BIỂU TƯỢNG ĐỘNG THỰC VẬT 


Trong tín ngưỡng sùng bái biểu tượng cổ đại thì việc 
sùng bái động vật là phổ biến nhất và có ảnh hưởng sâu 
sắc nhất. Đại bộ phận biểu tượng đều có quan hệ mật thiết 
với việc sản xuất, đi săn và cuộc sống của các vùng, thị tộc, 
từ đó mới có sự phân biệt động vật sống dưới nước, chim 
chóc, thú rừng, gia súc, gia cầm theo điều kiện tự nhiên và 
hoàn cảnh địa lý của từng khu vực. Chẳng hạn như những 
vùng ở ven sông thường có biểu tượng là cá, những vùng 
rừng núi thì có biểu tượng chim, thú, còn những vùng thảo 
nguyên thì biểu tượng thường là ngựa, đê. Sở dĩ thời đó 
con người sùng bái động vật, hoặc là vì thức ăn chủ yếu 
của họ là động vật nên họ khấn cầu có thể sung túc nhờ 
săn bắt, đánh cá, hoặc là vì sợ hãi trước sự hung tợn mà 
phải thờ kính để mang an lành (ví dụ : sùng bái hổ, gấu, 
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rắn) hoặc là vì đó là công cụ sản xuất chủ yếu (ví dụ 
"ngựa") hoặc nhiều con vật có ích khác (ví dụ : rồng, rùa, 
ếch nhái). Có thể dự báo thời tiết mưa gió cho nên sùng 
bái ; tóm lạc những động vật được sùng bái là những động 
vật có quan hệ mật thiết trong đời sống và trong sản xuất 
của con người. Tuy các triều đại, thị tộc, bộ lạc đều sùng 
bái các loại động vật khác nhau nhưng nói chung là cùng 
có khuynh hướng nhất định. 

Trong thời kỳ xã hội nguyên thủy : Căn cứ hoa văn có 
trên đồ sứ màu tìm được ở thôn Bán Pha Thiểm Tây, thời 
kỳ văn hoá Ngưỡng Thiều 6000 năm trước đã có sự sùng 
bái biểu tượng cá, ngoài ra, rồng, phượng, rùa, rắn cũng là 
bốn biểu tượng lớn của Trung Quốc cổ đại, trong đó bốn 
biểu tượng này đặc biệt có tính tượng trưng. 


I. BIỂU TƯỜNG RỒNG, PHƯỢNG : 


Rồng tượng trưng cho dân tộc Trung Hoa, rồng 
phượng là biểu tượng chủ yếu được sùng bái ở Trung Quốc. 
Biểu tượng rồng có nguồn gốc từ rất sớm, "Kinh dịch", tác 
phẩm lâu đời nhất của Trung Quốc cũng đã trình bày và 
phân tích về rồng, việc miêu tả của quẻ càn về rồng đã thể 
hiện sự sùng bái của thời cổ đại (xem trong cuốn sách này 
chương 7, biểu tượng rồng). "Sơn Hải Kinh" cũng có ghi : 
chép về rồng, ví dụ "ứng long", "chúc long", "hổ giao", "hải 
ngạc"... Ví dụ : Ở biển đông có núi Lưu Ba, vào sâu độ 
7000-dặm, trên đó có con thú, hình dáng giống trâu, thân 
màu xanh mà không có sừng, chỉ có một chân để bơi trong 
nước, mắt sáng như mặt trăng mặt trời, giọng nói như 
sấm, tên là quỳ (Sơn Hỏi Kinh - Đại hoang đông kinh). 


Vương Đại Hữu cho rằng con rồng được nói đến trên 
đây có thể là hải ngọc. 
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Trong những mảnh vỡ của đồ sứ thời kỳ văn hoá 
Ngưỡng Thiều được ở cống ngầm dưới miếu Hà Nam đã có 
hình tượng con ngạc và trên đĩa sứ thời kỳ văn hoá Khuất 
Gia Lãnh đào được ở Hồ Bắc có đầu cá sấu Dương Tử, đầu 
dài, môi dài, mồm rộng, lộ răng, tương tự đầu rồng của 
thời thượng. Điều này chứng tổ 5000 năm trước, người 
Trung Quốc cổ đại đã sùng bái rồng. 

Văn hoá Long Sơn ở Liêu Ninh và Sơn Tây cũng đã có 
hình tượng rồng, chứng thực rằng biểu tượng rồng thực sự 
tổn tại. Trên chiếc bình cổ nhỏ đào được tại đi chỉ văn hoá 
Ngưỡng Thiều ở vùng Thiểm Tây có bức hoạ màu trên sứ 
gọi là "ngư điểu văn", trong đó con cá có thân hình trụ 
tròn, có tai mà không có bàn chân, có người cho rằng đây 
là hình tượng con ly (con rồng không có sừng). 

Ngoài ra, từ "long" trong đỉnh vàng có văn giáp cốt 
thời kỳ Thương Chu cũng cớ thể phản ánh được hình 
tượng rồng, ví dụ có 4á chân, đầu dài, răng to; chứng tỏ thời 
kỳ này biểu tượng rộng đã bắt đầu được định hình, xem từ 
Hình (9-9) đến (9-11). Lịch sử của việc sùng bái biểu tượng 
rồng đã có từ lâu đời, nhất là thời nhà Chu. 

Ngoài ra trong "Sơn Hải kinh" cũng có ghi chép nhân 
cách hoá về. "Phàm thủ dương sơn chỉ thủ, kỳ thủ sơn chí 
vô bính sơn, phàm cửu sơn, nhị bách lục thập thất lý. Kỳ 
thần trạng giai long thân nhi nhân diện". 

Đại ý là : Thú hình núi Thủ Dương, từ núi Thủ cho 
đến núi Bính tức là 9 núi, khoảng 267 dặm, đều mặt người 
mình rắn. (Sơn Hải Kinh - Trung Sơn Kinh). 

Vậy thực sự có tổn tại rồng không ? Trước đây người 
ta đều cho rằng rồng là biểu tượng trừu tượng được thần 
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thánh hoá, tức là cho rằng rồng là hoá thân của rắn, chìm, 
thần lằn, ngựa, hươu, cá... như thời cổ đại đã có ghi chép : 

"Sừng tựa như sừng hươu, đầu như đầu ngựa thố, 
mắt như của quỷ thần, cổ như cổ rắn, bụng giống thần, 
vấy giống như cá, móng như móng ưng, bàn chân như của 
hổ, tai giống trâu" "Nhĩ nhãn dịch - Thích ngư" 


Chữ Long trong Giáp cốt văn (hình trên) 
Chữ Long trong Kim văn (hình dưới) 
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Hình 9.10 
Biểu tượng Rồng (1) 


Hiện nay có rất nhiều học giả cho rằng rồng thực sự 
là một loài vật. Như Lưu Chí Hùng và Vương Đại Hữu 
trong "truyền thuyết về rồng" và "nguồn gốc văn hoá rồng 
phượng" đều cho rằng rồng là động vật thuộc họ thằn lằn 
cổ, bao gồm cá sấu biển, cá sấu sông, cá sấu Dương Tủ... vì 
nó có thế mạnh đời non lấp bể, gọi gió hô mưa, sống ở cả 
trên cạn và dưới nước, có thể dự báo thời tiết, con giao long 
bay lên khi có sấm chớp... nói chung đều là hình dạng ban 
đầu của rồng. Vì vậy, rồng được con người kính sợ, từ đó 
dần đến sự sùng bái biểu tượng rồng. 
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Hình 9.11 
Hình biểu tượng rồng 
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Đặc biệt, rồng còn có khả năng biến ảo khôn lường 
nên được coi là một trong những nguồn gốc của "dịch" 
(biến dịch) của "Kinh dịch", sự biến hoá của rồng trong 
"Thuyết văn" có ghi : "rồng có vấy dài, cơ thể biến thành 
tối thành sáng, thành to thành nhỏ, có thể biến ngắn, dài, 
mùa xuân thì bay lên trời, mùa thu thì ẩn náu dưới vực". 


Biểu tượng phượng có thể nói là được tạo nên từ các 
biểu tượng như : chim chóc, lửa, mặt trời. Về biểu tượng 
chim thì chim phượng là biểu tượng chính của nhà 
Thương, thời đó có truyền thuyết Giảm Địch nuốt trứng 
chim sinh ra "Thương khế". Từ thời nhà Thương cũng đã 
có ghi chép về biểu tượng chim : 

"Thiên mệnh huyền điểu, giáng nhi sinh Thương" 

(“Thi Thương tụng - Thuyền điểu") 

Con chim mà "Kinh thị" đề cập đến chính là chim 
phượng, còn gọi là Đan Phượng, "Sơn Hải kinh" chép rằng 
đó là loài chim sinh ra ở những khu vực núi có màu đỏ, là 
loài chim ngũ sắc mà màu chính là màu đỏ, ví dụ : 

Ở phía đông 500 đặm, núi vùng huyệt Đan có loài 
chim, hình dáng giống con gà, lông ngũ sắc gọi là phương 
hoàng. 

(Sơn Hải bình - Nam Sơn binh). 

Vì nó có màu đó lại sinh ra ở phương đông là hướng 
mặt trời mọc, nên người xưa đã dùng "đan phượng" tượng 
trưng cho mặt trời, xem Hình 9-12 đến 9-17. 

Phượng và rồng, rùa, kỳ lân đều được gọi là "tứ linh". 
Căn cứ vào sự phân tích nền văn hiến thời cổ đại, chim 
phượng rất có thể là con vật tổng hợp của các loài : tiên 
tước, khổng tước, gà, là tượng trưng của mặt trời và lửa. 
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Chữ phượng tượng hình trong văn giáp cốt, kim văn thời 
đại đồng thau đều chứng thực rằng việc sùng bái chim 
phượng thời nhà Thương là rất thịnh hành. Xem hình 
9-18, 9-19. 





Hình 9.12 
Đan phượng hướng về mặt trời 
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Rồng phương Đông lạch hô phương Tây 


Phương Bắc 


Hình 9.13 
Tứ linh. 





Hiình.9.14 
Chu tước (trên ngói điểm mái di chỉ ở Hán thành, Thiểm Tây) 


Hình 9.15 
Biểu tượng chim phượng 


©t 








Hình 9.16 
Biểu tượng chim phượng 
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#4 ý hệ 
#: #Ýa# 


Hình 9.17 
Hình khắc trên đồ đồng thời Thương Chu, hình chim đen 








Hình 9.18 
Biểu tượng chim phượng trên đồ đồng thau thời Thương Chu 
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Hình 9-19 
Hình vẽ chim phượng thời kỳ văn hoá Ngưỡng Thiểu. 
(“Nguồn gốc văn hoá rồng phượng" của Vương Đại Hữu) 
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Cùng với sự phát triển của văn hoá rồng phượng, dần 
dần rồng và phượng đã trở thành biểu tượng của dân tộc 
Trung Hoa, rồng được coi là tượng trưng cho khí cương 
dương, phượng được coi là tiêu chí về cái đẹp của dương 
cương. Các vị vua nhiều triều đại đều col rồng, phượng là 
biểu tượng chí cao vô thượng, đặc biệt là rồng, được coï là 
ký hiệu của quốc kỳ, hoàng bào, tộc huy; thái hậu Từ Hy 
nhà Thanh rất sùng bái chim phượng và ra lệnh cho khắc 
hình chim phượng trên hình rồng, như thế đủ thấy sự 
sùng bái của con người đối với biểu tượng rồng, phượng. 
Người Trung Quốc còn tự xưng là "người truyền thụ cho 
người khác về rồng", khí chất rồng phượng khắc ghi đến 
đời con cháu, tỉnh thần rồng phượng được truyền bá khắp 
nơi nơi như thế đủ thấy địa vị của văn hoá rồng phượng 
trong nền vẫn hoá Trung Quốc. 


II. BIỂU TƯỢNG RÙA : 

Rùa là một trong bốn biểu tượng "tứ linh". "Lễ ký. Lễ 
vận" chép : "lân, phượng, quy, long, vị chi tứ lĩnh” 

Nguồn gốc của sự sùng bái biểu tượng rùa có từ rất 
sớm, "Dịch - Hệ từ" viết : "Hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh 
nhân tắc chỉ". Tương truyền hà đồ do ngựa và rồng cõng 
còn lạc thư do thần rùa cõng. 


Điều này chứng tỏ địa vị của rồng và rùa thời xưa đều 
rất cao, sở đĩ vị trí của rùa khá cao là vì có liên quan đến 
địa vị cao của việc xem bói thời cổ đại. Từ thời cổ đại, việc 
xem bói, thiên văn và phép tính lịch là một. Việc xem bói 
được coi là một trong những việc đại sự quốc gia cần phải 
theo, điều này được chứng minh trong kim văn và quẻ từ 
giáp cốt văn đời Thương Chu. Vì rùa có quan hệ mật thiết 
với việc xem bói thời cổ đại, trong "nhĩ, nhã" có đoạn: "nhất 
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nhật thần quy, nhất nhật linh quy, bồi lăng tức xuất đại 
quy, giáp khả dĩ quái", nên việc xem bói khởi đầu từ hoa 
văn trên mai rùa. 

Ngoài ra vì rùa có tuổi thọ rất cao, có thể đến hàng 
ngàn năm nên rất linh thiêng, tương truyền rùa sống 
được 2000 năm có thể biết nói, "Kinh dịch" chép : "Thập 
bằng chi quỹ" (Dịch - Tổn quái), "Nhất bằng" là hai đồng 
tiền cổ thể hiện giá trị rất cao của rùa, chẳng hạn trong 
"Hán thư thực hoá chí" có chép : "Con rùa đứng đầu, là 
con rùa dài 1 thước 2 tấc trị giá thập bằng. Rùa lớn được 
gọi là quốc bảo, trong 28 chòm sao, sao huyền vũ được 
dùng rùa để đặt tên và cùng với thanh long, chu tước 
(phượng), bạch hổ là tượng trưng cho 4 chòm sao. Những 
người theo đạo gia rất sùng kính rùa, chẳng hạn "Lão tử" 
coi nguồn gốc của vạn vật là từ các Huyền Mục, tức là nói 
đến gốc của trời đất, nhấn mạnh ý nghĩa chủ yếu "khôn 
âm". Còn trong thời nhà Chu, rồng và rùa được coi là biểu 
tượng và con người thời đó tự nhận có nguồn gốc từ rồng, 
rùa; ví dụ, "Sử ký. Chu bản kỷ" có ghi chép về nguồn gốc 
người nhà Chu như sau : Khương Nguyên dạo ở bãi có 
nhìn thấy dấu chân người khổng lổ, dẫm vào và mang 
thai từ đó mà sinh con. Ý nói người sinh ra tổ tiên của họ 
Chu (Hậu Tắc) bà Khương Nguyên do dẫm phải dấu chân 
"người khổng lê" (dấu chân rồng theo gấu ?) mà mang 
thai sinh ra Hậu Tắc. 

"Ngã cơ tính xuất tự nguyên ngoan" 

(Quốc ngữ - Chu ngữ). tức là nói người Chu tự xưng là 
có nguồn gốc rùa thiêng. Ngoài ra, "Sơn Hải kinh" cũng có 
ghi chép về rùa ba chân, "trung sơn kinh" viết : "Hựu đông. 
57 dặm có núi đại khổ có nhiều ngọc hu phu và ngọc mi 
bên trong có nhiều rùa ba chân". 
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Mặt khác thời Nam Tống La Tất có chép trong "Lộ 
sử" rằng : Họ Trâu Đồ có người con gái dẫm chân vào vết 
chân rùa có mang sinh ra tổ tiên ông Vũ". 

Thông qua câu chuyện người con gái họ Trâu dẫm 
vào vết chân rùa sinh ra Vũ Đế chứng tỏ được mối liên hệ 
giữa nguồn gốc dân tộc Vũ Hạ và rùa phản ánh được sự 
thành tâm của người Vũ Hạ đối với rùa. Những điều trên 
đây chứng minh địa vị quan trọng của rùa trong những 
biểu tượng được sùng bái ở Trung Quốc, nhất là quan hệ 
mật thiết giữa rùa với nhà Hạ Chu. 


III. BIỂU TƯỢNG RẮN : „ 

Biểu tượng rắn cũng là một trong những biểu tượng 
chủ yếu của Trung Quốc có lẽ bắt nguồn từ khả năng sinh 
sôi nảy nở của rắn cũng như sự khiếp sợ đối với loài rắn và 
người ta còn cho rằng rắn là tổ tiên của Viêm Hạ, tương 
truyền người Trung Quốc, có nguồn gốc do Nữ Oa và Phục 
Hy sinh ra như trong văn hiến đại có ghi : 

Khi mở mang đất trời hàng thế kỷ trước từ thuở sơ 
khai,... Phục Hy mình lân, Nữ Oa mình rắn. 

Vương Diên Thọ "Lỗ linh quang điện phú” 

(Chép trong "Văn tuyển") 

Tức là có ý nói Phục Hy và Nữ Oa đã sinh ra Viêm 
Đế. Xem Hình 9-20. Có nhà học giả đã khảo chứng, Hạ Vũ 
họ Tự. Tự tức là tỊ, tị là rắn, chữ "vũ" từ chữ "trùng" mà 
ra, trong văn giáp cốt "trùng" là "tJ" - chữ giống nhau cho 
nên bản thân chữ "vũ" cũng chính là tên rắn, trong thời 
Hạ rắn đã là một trong những biểu tượng chủ yếu. 

"Sơn hải kinh" có ghi chép về rắn như sau : 


"Có người họ Miêu, đầu người mình rắn, người dài như 
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vượn, bên trái bên phải đều có đầu, mặc áo màu tía, đội mũ 
kỳ quan, tên là Diên Duy, người nào có được người như vậy 
sẽ làm bá chủ thiên hạ". ("Sơn hải kinh - Hải nội kinh") 





Hình 9-20 
Phục Hy và Nữ Oa giao vũ (vắt đuôi) 
(Hình trên gạch xây nhà thờ Vũ Lương - Đông Hóún). 


Nghĩa là nói nơi họ Miêu sinh sống, mỌI người đã coi 
rắn là thần để thờ cúng chứng tỏ ở thời xưa, biểu tượng rắn 
đã đi vào thời kỳ giữa người và thú có sự nhân cách hoá. 

Nữ quốc phương bắc, đầu người mình rắn, đuôi vắt 
trên đầu. (Sơn Hải kinh - Hải ngoại Tây kinh) 

Ở phía đông Vô Khải, vật ở đây đều đầu người mình 
rắn, màu tía đỏ, sống dưới núi Chung. (Sơn Hải kinh - Hải 
ngoại Bắc Kinh). 

Những phần ghi chếp trên trong "Sơn hải kinh" về 
mình rắn đầu người chứng tỏ biểu tượng rắn trong thời cổ 
đại rất được sùng bái. Thời cổ đại thường kết hợp biểu 
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tượng rắn và rùa và coi đó là điểm lành, may mắn. 

Cho đến nay ở "quy xà toả đại giang" thuộc hai bờ 
Hoàng Hạc lâu sông Trường Giang - Vũ Hán vẫn còn dấu 
tích biểu tượng kết hợp rồng và rắn. 

Còn một cách nói khác là biểu tượng rắn là tiền thân 
của biểu tượng rồng, thực tế biểu tượng rắn cũng là một 
trong những yếu tố tạo nên sự trừu tượng hoá biểu tượng 
rồng. "Sơn hải kinh" cũng có căn cứ cho rằng biểu tượng 
rắn là tiền thân của biểu tượng rồng. Như : Ngoài vùng 
biển Tây Bắc, sông Xích Thủy có núi Chương Vĩ. Có vị 
thần mặt người mình rắn, thân dài nghìn dặm, mắt nhìn 
thẳng; trời lúc mờ lúc tỏ, lúc trời sáng, không ăn, không 
nghỉ, không thổ, mưa gió đều dừng; có ngọn nến cửu âm, 
gọi là chúc Loas. ("Sơn Hải kinh - Đại hoang bắc kinh") 

Đoạn g¡: chép này có thể coi là từ biểu tượng rắn 
phát triển thành biểu tượng rồng. Như vậy chứng tỏ lịch 
sử của biểu tượng rắn ở Trung Quốc đã rất lâu đời, ảnh 
hưởng rất rộng và có quan hệ mật thiết tới sự hình thành 
biểu tượng rồng. 


IV. BIỂU TƯỢNG CÁ : 


Thời cổ đại, sản xuất nông nghiệp xuất hiện muộn 
hơn việc đánh cá và săn bắt nên cá có quan hệ mật thiết 
với đời sống sản xuất của con người, đây là nguyên nhân 
tại sao trong các biểu tượng động vật, biểu tượng cá lại có 
nguồn gốc sớm nhất. 6000 năm trước, thời kỳ văn hoá 
Ngưỡng Thiều đã có biểu tượng cá như trên đồ sứ màu đào 
được ở di chỉ văn hoá Ngưỡng Thiều thôn Bán pha, Thiểm 
Tây đã có hoa văn về cá, xem Hình 5-7. Những điều trên 
chứng tỏ từ thời Hạ, đã bắt đầu có biểu tượng cá. Ngoài ra, 
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có người cho rằng thủ lĩnh Hạ tộc, Hạ Cổn (hậu duệ của 
hoàng đế) thuộc loài cá. "Truyền thuyết kể rằng Cổn lặn 
xuống vực Vũ rồi chết, "tả truyện" nói Cổn hoá thành gấu 
vàng, "Quốc ngữ" chép: hoá thành gấu vàng tức là con ba 
ba có ba chân hoặc nói gấu là con vật không sống được 
dưới nước đáng ra phải hoá thành cá, không chỉ có Cổn 
thuộc loài cá. Trên đồ sứ màu có hoa văn cá đã được đào 
thấy ở di chỉ văn hoá Ngưỡng Thiều cũng là bằng chứng, 
vì vậy họ tộc Hạ Bộ thờ biểu tượng cá. 


V. BIỂU TƯỢNG NGỤA : 
Thời cổ đại, do ngựa có quan hệ mật thiết với sản 
xuất và đời sống con người nên các thị tộc coi ngựa là biểu - 


tượng có thể xuất phát từ sự cảm kích biếTơn, "Kinh dịch" 
đã coi ngựa là tượng trưng cho sự nhu thuận khôn âm. 


"Khôn : Nguyên hạn, lợi tần mã chi trinh" (“Dịch - 
Quẻ khôn") nghĩa là : Khôn có đức đầu tiên và lớn, hanh, 
thông, thích đáng, đức chính và bền của con ngựa cái. Và 
coi nó là tiêu chí và xây dựng nên biểu tượng khí chất âm 
nhu cương nhãn. 

Biểu tượng ngựa xuất hiện rất nhiều từ thời cổ, trong 
"Sơn Hải kinh - Trung Sơn kinh" có chép : Về phía đông 
300 dặm, núi Cao Lương có loại quả giáp thực và bạch 
phụ, có thể đi đến đó bằng ngựa. 

Thời xưa biểu tượng ngựa hay được gọi cùng với rồng 
cho nên con ngựa hay thường gọi là long mã, trong "Sơn 
hải kinh" đã có ghi chép về sự kết hợp giữa rồng và ngựa : 
Trên đầu núi Vân sơn, từ núi Từ nữ nhi đến núi Giả Sơn 
gồm 16 núi, 3500 đặm có hình dạng như mình ngựa đầu 
rồng. (Sơn Hải kinh - Trung Sơn kinh) 


Cũng như "Nhĩ nhã dực - Thích ngư" viết : Người 
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đời nói có hình tượng rồng, đầu ngựa đuôi rắn". Sau đó 
ngựa trở thành một trong những bộ phận tạo thành biểu 
tượng rồng, ví dụ "đầu ngựa, chân hươu, bàn tay hổ, 
móng ưng, vây cá, mình rắn, bụng rùa, tai trâu", từ hình 
tượng của biểu tượng hổ thể hiện biểu tượng ngựa cũng 
có một vị trí nhất định trong thời cổ đại. Thậm chí, "Sơn 
hải kinh" còn cho rằng thủ lĩnh Hạ tộc - Ông Cổn là hoá 
thân của con ngựa, ví dụ : Hoàng đế sinh lạc minh, lạc 
minh sinh bạch mã, bạch mã chính là Cổn. (Sơn Hải 
kinh - Hải nội kinh"). 

Như vậy chứng tỏ biểu tượng ngựa đã có nguồn gốc 
lâu đời, ít nhất là từ thời Hạ, ngựa đã trở thành biểu 
tượng được sùng bái. 


IV. BIỂU TƯỢNG KỲ LÂN : 


Kỳ lân là một tứ linh (long, lân, quy, phượng) tượng 
trưng cho sự may mắn như trong "Lễ ký - Lễ vận" viết : 
"Lân, phượng, quy, long vị chì tứ linh". Kỳ lân có hình 
dạng tương tự hươu, biểu tượng kỳ lân rất có thể là được 
biến đổi ra từ biểu tượng hươu. Thời xưa phương thức sản 
xuất chủ yếu là săn bắt, hươu là nguồn sống chính như 
trong "Kinh dịch" có ghi chép về việc săn hươu như quê 
thuần : "Tức lộc vô ngu, duy nhập lâm trung, quân tử cơ 
bất như xà, vãng khách". Ý nói bao vây hươu trong rừng 
mà không gặp người coi rừng thì không biết hướng để 
đuổi bắt. 

Thời bà Khương Nguyên (thời đại thị tộc mẫu hệ của 
xã hội nguyên thủy) cũng có liên hệ mật thiết với loài 
hươu, trong "Trang tử" chép : Người dân chỉ biết mẹ mà 
không biết đến cha, sống cùng loài hươu. 
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VI. BIỂU TƯỘNG HỔ GẤU : 

Biểu tượng gấu đã có từ thời xã hội nguyên thủy. Vì 
sự dũng mãnh của gấu và việc gấu có thể đi lại bằng hai 
chân nên người xưa coi gấu có được sự nhanh nhạy của 
con người nên sùng bái gấu để cầu mong được bảo vệ. Vì 
thế có người cho rằng hiệu của hoàng đế là Hùng thị là do 
nguyên nhân tộc của hoàng đế có biểu tượng là gấu. Thậm 
chí có người còn cho rằng biểu tượng gấu có quan hệ tới 
nguồn gốc người nhà Chu. Tôn Tác Vân cho rằng vết chân 
người khổng lô mà bà Khương Nguyên dẫm phải rồi sinh 
ra tộc nhà Chu là vết chân gấu. 

"Tả truyện" còn cho rằng thủ lĩnh Hạ tộc, ông Cổn là 
thần gấu, sau khi chết đi hoá thành gấu vàng : Xưa kia 
ông Nghiêu giết ông Cổn ở núi Vũ, hoá thành gấu vàng, 
ngã xuống vực Vũ, sau tộc Hạ Bộ đều cúng tế ông ở đó. (Tả 
truyện - Chiêu công năm thứ 7) 

Hổ cũng là một trong những biểu tượng được sùng bái 
ở Trung Quốc cổ đại, chủ yếu là vì sự kính sợ của con 
người đối với sự hung tợn của hổ, lấy biểu tượng hổ làm tộc 
huy, coi đó là ý chí của người tráng sỹ. 

Nhà Chu cũng đã từng coi hổ là biểu tượng. 

Nhiều người đã khảo chứng, cóc còn gọi là "cố thỏ" (Sơ 
từ - Thiên vấn) "Dạ quang hạ đức, tử tắc hữu dục, quyết 
lợi duy hà, nhi cố thơ tại phúc". Người đời xưa gọi cóc là 
Nguyệt tỉnh, trong "bản đề Xuân Thu Diễn không" viết : 
"Con cóc là nguyệt tinh", hổ là tên khác của cóc. Biểu 
tượng hổ cổ đại có lúc cũng bị hiểu nhầm là biểu tượng 
mặt trăng. 

Người xưa gọi cóc là "nguyệt tỉnh", trong "Xuân Thu 
Diên Khổng đồ" viết : "Con cóc chính là nguyệt tinh". Còn hổ 
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lại là tên gọi khác của cóc, vì vậy biểu tượng hổ thời cổ đại có 
lúc cũng bị hiểu nhầm là biểu tượng của mặt trăng. 

Hiện tượng sùng bái biểu tượng hổ là rất phổ biến, 
nhất là được dùng làm tộc huy và hổ phù của quân đội, cờ 
có hình hổ, ấn khắc hình hổ, tất cả đều có ý nghĩa nói về ý 
chí tráng sỹ của hổ. 


VIII. BIỂU TƯỢNG THỰC VẬT. 

Hiện tượng sùng bái thực vật thời cổ đại rất thịnh 
hành như thời nhà Hạ rất sùng bái cây bo bo, thậm chí 
người ta còn cho rằng mẹ của Hạ Vũ đã nuốt hạt bo bo mà 
sinh ra ông, vì vậy người Hạ lấy họ là Tự là do nguyên 
nhân cây bo bo (ý đJ, trong "Sư ký" cổ có chép : 

Mẹ ông Vũ nuốt ngọc sinh ra ông. 

("Thái Bình ngự lãm" quyển 82 dẫn "Thục Vương bản 
kỷ" của Dương Hùng). 

Mẹ Vũ nuốt ý dĩ, mà sinh ra ông nên họ của người Hạ 
là Tự, "Luận hoành - Kỳ quái thiên” 

Vợ ông Cổn nuốt ngọc thần ý dĩ sinh ra Vũ. ("Sử ký - 
Hạ bản kỷ"). 

Hạt ý đi (bo bo) là tên một vị thuốc Đông y theo "thần 
nông bản thảo kinh), và Lý Thời Trân trong "Bản thảo 
cương mục". Ý đi là một loài cây dại sống ở vùng đồng cỏ, 
có nhân gọi là nhân ý dĩ, do có tác dụng bổ tỳ phế nên được 
tôn sùng, bản thân hạt ý dĩ không có tác dụng thúc đẩy 
việc sinh sản. Việc thời nhà Hạ sùng bái cây ý dĩ là điển 
hình cho việc sùng bái thực vật ở Trung Quốc. (Theo khảo 
chứng của Tôn Tác Vân). 
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s8. SÙN6 BÁI BIỂU TƯỢNG TRŨNB "SỮN HẢI KINH" 


Tuy "Sơn Hải kinh" là bộ sách nổi tiếng về địa lý 
Trung Quốc song còn là cuốn sách tổng hợp về lịch sử, văn 
hoá, văn học, thần thoại, phong tục, y học... Cuốn sách ra 
đời từ thời Chiến quốc, không rõ tác giả. Nhưng căn cứ đặc 
điểm của các tác phẩm lớn thời cổ đại thì thấy "Sơn hải 
kinh" cũng không phải do một tác giả ở một thời đại viết 
ra. Phần lớn nội dung cuốn sách được viết tư thời Chiến 
quốc, cho đến nay vẫn còn lưu giữ trong "Sơn hải kinh" 
của Phổ. Quách Phác chú, bộ sách bao gồm hai phần lớn là 
"Sơn kinh" và "Hải kinh", tổng cộng 18 bài văn, là sách 
tham khảo quan trọng dùng cho việc nghiên cứu lịch sử 
văn hoá Trung Quốc. 

Giá trị văn hoá nổi bật của "Sơn hải kinh" là ở phần 
ghi chép về biểu tượng thời cổ đại, những câu chuyện thần 
thoại trong "Sơn hải kinh" có đến hàng trăm, ghi chép về 
rất nhiều biểu tượng, đó là một bộ sách tham khảo quan 
trọng trong việc nghiên cứu văn hoá biểu tượng. 

Trong "Sơn hải kinh" có phần ghi chép về những 
biểu tượng như : rồng, rắn, rùa, cá, phượng, gấu, hổ... 
Ngoài ra còn có rất nhiều vật có hình dạng quái lạ nửa 
người nửa thú, có thể là giai đoạn hai trong việc sùng bái 
biểu tượng tức là giai đoạn biểu tượng nửa người nửa thú, 
tượng trưng cho sự sùng bái biểu tượng được nhân cách 
hoá, ví dụ : Ngoài biển Tây Bắc có vị thần đầu người 
mình rắn, màu đỏ thân dài nghìn dặm, mặt nhìn thẳng, 
sống trong cảnh mịt mù, không ăn, không thở, không 
ngủ, mưa gió đều tắt, là chúc cửu âm, gọi là Chúc long. 

"Sơn hải kinh - Đại hoang bắc kinh". và "Ở phía Tây 
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52 dặm có núi Trúc... có nhiều người cá". 
"Sơn hải kinh - tây sơn kinh". 
"Ở đầu núi Thứ Tam về phía Bắc có vật mình ngựa 
đầu người, khoảng 20 người, có đuôi rắn 8 chân mình 
"Sơn hảo kinh. Bắc sơn kinh". 
"Về phía Bắc 200 dặm, núi Thiếu Vũ... có con thú, 
hình dạng như con trâu, mặt người, mắt rất đỏ, chân ngựa 
_tên là....... giọng nó như trẻ nhỏ, ăn thịt người". 
"Sơn hải kinh - Bắc sơn kinh". 
Ngoài ra, còn có ghi chép về việc sùng bái rùa 3 chân : 
"Về phía đông 57 dặm có núi Đại Khổ, trong đó có nhiều 
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rùa 3 chân" ("Sơn hải kinh. Trung sơn kinh"). 

Ngoài ra, "Sơn hải kinh" còn ghi chép sự sùng bái đối 
với bầu trời và quan hệ "huyết duyên" giữa việc sùng bái 
biểu tượng và nguồn gốc thị tộc và sự sùng bái có tính hợp 
thể, chẳng hạn như cho rằng hoàng đế sinh ra thủ lĩnh 
nhà Hạ, Cổn là do ngựa trắng biến thành, ví dụ : 

Hoàng đế sinh lạc minh, lạc minh sinh bạch mã... 
bạch mã là Cổn 

"Sơn Hải kinh. Hải nội kinh". 

Truyền thuyết kể rằng vào thời kỳ nhà Hạ có nạn 
hồng thủy, thủ lĩnh của nhà hạ là Cổn chưa được lệnh của 
thiên đề mà đã lấy trộm tức nhưỡng của thiên đế (một loại 
đất có thể ngăn lũ lụt) để đắp đê chắn lũ, ngọc hoàng 
thượng đế tức giận lệnh cho Chúc Dung (thần lửa} giết chết 
Cổn ở núi Vũ, Cổn chết 3 năm sau xác vẫn không thối rữa 
mà lại sinh ra Vũ (thủ lĩnh tộc Hạ bộ), về sau ngọc hoàng 
hạ lệnh sai Vũ trị nạn hồng thủy ở Cửu Châu. 
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"Thiên văn" của Khuất Nguyên cũng đề cập đến "Bá 
Vũ bức Cổn" và "Bá Cổn phục Vũ" (Văn Khuất Đa hiệu 
chính). 

"Sơn hải kinh" đã tập hợp được nhiều tín ngưỡng biểu 
tượng của các thị tộc thời cổ đại và ghi chép lại những câu 
chuyện lịch sử có liên quan đến biểu tượng là một trong 
những bộ sách quan trọng dùng trong việc nghiên cứu văn 
hoá biểu tượng và lịch sử thời cổ đại. 


ä7. BIỂU TƯỢNỗ THÙI CỔ ĐẠI. 
VÀ LỊPH SỬ VĂN H0Á TRUNB QUỐC 


Biểu tượng thời cổ đại không chỉ cá ảnh hưởng sâu 
sắc tới văn hoá mà còn tới lịch sử Trung Quốc, không 
những liên quan mật thiết tới văn hoá văn nghệ Trung 
Quốc mà còn tới việc hun đúc khí chất tinh thần của dân 
tộc Trung Hoa, thậm chí ngày nay đã là thế kỷ 20 song tín 
ngưỡng biểu tượng vẫn phản ánh được linh hồn dân tộc, 
chứng tỏ tiểm lực vô hình của tín ngưỡng biểu tượng là vô 
cùng lớn. 


I. NGUỒN GỐC THÍ TỘC CỔ ĐẠI VÀ BIỂU TƯỢNG : 

Theo ghi chép của sử sách cổ đại, nguồn gốc thị tộc 
Trung Quốc và biểu tượng động vật có quan hệ rất mật 
thiết với nhau. Việc cho rằng thủ lĩnh thị tộc chính là hoá 
thân của biểu tượng. Thủ lĩnh thị tộc có nguồn gốc từ sự 
cảm ứng đối với sao hay động vật phản ánh địa vị của tín 
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ngưỡng biểu tượng thời cổ đại, "Sử ký" có ghi chép lại 
điều này : "Người ta cho rằng Phục Hy sinh ra là do Hoa 
Tư đẫm phải vết chân người khổng lô, Hoàng Phố Mật 
viết : "Thái hạo đế họ Bào Ky, mẹ họ Khương, tên là Hoa 
Tư, vào đời Toại nhân, thấy vết chân người khổng lồ ở Lôi 
Trạch, dẫm phải, có mang sinh ra Phục Hy. (Đế Vương 
thế kỷ). 


Viêm đế là do Phục Hy và Nữ Oa (nữ thần đầu người 
mình rắn) sinh ra "Đế vương thế kỷ" lại chép là do Thần 
Nông và Nữ Đăng sinh ra : "Viêm đế họ Thần Nông, mẹ là 
Khương, tên là Nhâm Tự, có người con gái họ Kiều tên là 
Nữ Đăng là chính phi của Thiếu Điển, đi qua vùng Hoa 
Sơn gặp Thần Nông sinh ra Viêm Đế. (Hoàng Phố Mật - 
"Đế vương thế kỷ") 


Hoàng đế do Phụ Bảo và Bắc Đầu sinh ra, "Đế vương 
thế kỷ" chép: Phụ Bảo nhìn thấy ánh sáng chói loà bao 
quanh sao Bắc Đấu, thế là mang thai 12 tháng sinh ra 
Hoàng đế. Nguyên văn viết : Hoàng đế họ Hùng, là con 
Thiếu Điển, mẹ họ Cơ tên là Phụ Bảo, trước kia nhà mẹ 
vua Viêm Đế có người con gái họ Hữu Mân, kết hôn cùng 
Thiếu Điển, tên nước kết hợp hai tên trên, đến cuối đời 
Thần Nông, họ Thiếu Điển lấy Phụ Bảo, Phụ Bảo nhìn 
thấy ánh sáng bao quanh sao Bắc Đầu, Khu Tỉnh nên có 
mang 2ð tháng sinh Hoàng đế tại Thọ Kỳ, lớn lên ở Cơ 
Thủy, lấy họ Cơ, có tướng quý, thừa kế nước Hùng Thị ở 
vùng Hien Viên nên lấy đó làm tên. ("Hoàng Phổ Mật - 
"Đế Vương thế kỷ"). 

"Thời hoàng đế có soa lớn như cầu Vồng". 


Tương truyền vua Nghiêu sinh ra ứng với con rồng đỏ 
ở Khánh Đô, vua Thuấn được sinh ra vì mẹ trèo lên cao 
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thấy cầu vồng, vua Vũ sinh ra là do vợ ông Cổn mơ thấy 
sao rơi và nuốt hạt ý dĩ thần : 

"Vợ ông Cổn nhìn thấy ngôi sao rơi, nằm mộng nuốt 
viên ngọc thần ý đĩ sinh ra vua Vũ". (“Sử ký. Hạ bản ký" 
Chính nghị dẫn "Đế vương thế kỷ"). 

Người ta cho rằng thủy tổ nhà Chu là Hậu Tắc tên là 
Khí. Mẹ của ông, bà Khương Nguyên (Nguyên phí của Đế 
Cốc) dẫm phải vết chân người khổng lồ ngoài bãi cỏ, một 
năm sau sinh ra Khí : 

Chu Hậu Tắc tên là Khí, mẹ là Khương Nguyên họ 
Thai, là nguyên phi của vua Đế Cốc. Bà Khương Nguyên 
đi dạo ngoài bãi cỏ nhìn thấy vết chân người khổng lồ, 
dẫm vào đó và mang thai sau đó sinh ra Khí, coi đó là 
điểm chẳng lành bèn bỏ ra ngoài ngõ hẻm, ngựa trâu đi 
qua không dẫm lên đem đặt ở giữa rừng, gặp lúc nhiều 
người qua lại, đặt lên trên tảng băng gần ngòi nước, chim 
bay qua lấy cánh che. Khương Nguyên thấy có tướng lạ 
bèn đem về nuôi đặt tên là Khí. 

II. BIỂU TƯỌNG VÀ HỌ củA NGƯỜI TRUNG QUỐC : 

Họ của người Trung Quốc cũng có nguồn gốc liên 
quan đến việc sùng bái biểu tượng (tín ngưỡng biểu tượng) 
họ là tượng trưng của một tộc người. 

Qua tìm hiểu thì thấy họ của người Trung Quốc quả 
thực có nguồn gốc từ tín ngưỡng biểu tượng thời cổ đại. 
Chẳng hạn như họ của người Trung Quốc tượng trưng cho 
những biểu tượng động vật như : Dương, Long, Ngư, 
Ngưu, Mã, Phượng... 

Những họ có nguồn gốc biểu tượng tự nhiên như : Thuỷ, 
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Kim, Giang Điền, Thạch, Tỉnh, Khưu, Sơn, Cốc, Khâu... 
Họ có liên quan đến biểu tượng thực vật : Mễ, Liễu... 


Họ có liên quan đến kiến trúc thời cổ : Chung, Xa, 
Cung... 


PHỤ LỤC : HỌ CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC : 


Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương 
Chân Tần Ưu Hứa Hà Lã Thì Trương 

Thích Tạ Trâu Dụ Bách Thủy Đậu Chương 
Lỗ Vĩ Mạo Mã Miêu Phượng Hoa Phương 

Phí Liêm Sầm Tiết Lôi Hạ Nghê Thang 

Lạc Vu Thời Bác Pha Biện Tề Khang 

Hào Mục Túc Y Diêu Thiệu Trạm Uông 

Kế Phục Thành Đới Đàm Vinh Mao Bàng 

Đỗ Nguyễn Lam Mẫn Tĩnh Quý Ma Cường 
Mai Thịnh Lâm Điêu Chung Từ Khâu Lạc 
Ngu Vạn Chi Kha Tảm Quản Lô Mạc 

Đinh Tuyên Bôn Đặng Uất Đơn Kháng Hồng 
Phùng Trần Chử Vệ Tưởng Thẩm Hàn Dương 
Tôn Tào Nghiêm Hoa Kim Ngụy Đào Khương 
Vân Tô Phiên Cát Khuê Phạm Bành Lang 
Dụ Nhâm Viên Liễu Phong Bào Lại Đường 
Đằng Ân La Tất Hách Ô An Thường 
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Ngũ Du Nguyên Bốc Cố Mạnh Bình Hoàng 
Kỳ Mao Vũ Địch Mễ Bối Minh Tàng 

Hùng Kỷ Thư Khuất Hạng Chúc Đổng Lương 
Cổ Lộ Lâu Nguy Giang Đồng Nhan Quách 
Cao Hạ Thái Điền Phàn Hồ Lăng Hoắc, 
Kinh Phòng Cầu Mậu Can Giải Ứng Tôn 
Bao Chư Tả Thạch Thôi Cát Nữu Cung 
Trình Kê Hình Hoạt Bùi Lục Vinh Ông 
Nhuề Nghệ Chử Cần Cấp Binh My Tùng 
Mục Ngôi Sơn Cốc Xa Hầu Bật Bồng 

Ninh Cừu Dịch Bạo Cam Tà Lệ Nhung 
Diệp Hanh Tư Thiều Cáo Lê Kế Bạc 

Tố Hàm Tịch Lợi Trác Lan Đồ Mông 

Văn Sản Đảng Địch Đàm Cống Lao Phùng 
Khước Kịch Tang Quế Bộc Ngưu Thọ Thông 
Ôn Biệt Trang Yến Sài Cù Diêm Xung 
Hướng Cổ Dịch Thần Qua Liêu Canh Trung 
Khuông Quốc Văn Khấu Quảng Lộc Khuyết Đông 
Sư Củng Xa Nhiếp Diêu Câu Ngao Dung 
Tàằng Vô Xa Miết Dưỡng Cúc Tư Phong 

Du Chúc Quyền Đại Cách Ích Hoàn Công 
Hạ Hầu Gia Cát Văn Nhân Đông Phương 
Chiêm Đài Công G1ã Tôn Chính Bộc Dương 
Công Tôn Trọng Tôn Hiên Viên Lệnh Hồ 
Đễ Vu Diêm Kỳ Tứ Đồ Tư Khổng 


Chuyên Tôn Đoan Mộc Vu Mã Công Tây 
Thác Bạt Giáp Cốc Tế Phụ Cốc Lương 
Đoàn Can Bách Lý Đông Quách Nam Môn 
Nhạc Sư Hậu Kháng Huống Hậu Hữu Cầm 
Thương Mâu Dư Nhị Bá Đẳng Nam Cung 
Đệ Ngũ Ngôn Phúc Chúc Khúc Mạch Quá 
Tuân Dương Huệ Bình Cúc Gia Phong 
Tỉnh Đoàn Phú Vu Ô Tiêu Ba Cung 

Toàn Hy Ban Ngưỡng Thu Trọng Ý Cung 
Tổ Vũ Phù Lưu Cảnh Chiêm Thúc Long 
Ấn Túc Bạch Hoài Bồ Thai Tòng ngạc 

Trì Kiều Âm Uất Tư Năng Xương Song 

Cơ Thân Phù Chử Tái Tế Lệ Ung 

Biên Ung Yến Ký Giáp Phố Thượng Nông 
Mộ Liên Cô Tập Hoạn Ngải Ngư Dong 

Cữu Cư Hành Bộ Đồ Cảnh Mãn Hoàng 

Âu Dịch Úc Lợi Ôi Việt Quỳ Long 

Lãnh Xí Tân Ảm La Giản Nhiêu Không 
Sào Quan Bằng Tướng Tra Hậu Kinh Hồng 
Vạn Sỹ Tư Mã Thượng Quan Âu Dương 
Hách Liên Hoàng Phủ Úy Trì Công Dương 
Thuần Vu Đoan Vụ Thái Thúc Thần Đề 
Chung Ly Vũ Văn Chương Tôn Mộ Dung 

_ Ngột Quan Tư Khấu Chương Đốc Tử Xa 
Tất Điêu Lạc Chính Nhương Từ Công Lương 


599 


Tấn Sở Diêm Phát Nhữ Hiển Từ Khâm 
Vô Diên Quy Hải Dương Thiệt Vi Sinh 
Lương Kỳ Tả Kỳ Đông Môn Tây Môn 
Mặc Hợp Tiêu Đát Niên Ái Dương Đồng 


III. BIỂU TƯỢNG VÀ 12 CON GIÁP : 


12 con giáp là một hiện tượng văn hoá, nguồn gốc 12 
con giáp là từ việc sùng bái biểu tượng, lịch sử tín ngưỡng 
biểu tượng đã có từ rất lâu đời. 

Mỗi con người bắt đầu từ khi sinh ra vô hình chung 
đã có mối liên hệ với 12 con giáp; 12 con giáp có liên quan 
đến cả đời người, con người căn cứ vào việc mình cầm tinh 
con gì để lựa chọn và bổ sung lẫn nhau, bản năng này là 
tự nhiên và khiến cho con người rất thích thú. Đương 
nhiên, mỗi người cầm tin con gì đều là sự ngẫu nhiên chứ 
không phải đã định sẵn bởi vì 12 con giáp tương ứng với 
12 địa chi và cứ 12 năm lại lặp lại, sau đó lặp lại theo chu 
kỳ can chi 60 năm, mỗi người chỉ cần ghép năm sinh và 
can chi tương ứng là có thể biết mình tuổi gì cầm tỉnh con 
gì. Ví dụ : Tý - Chuột, Sửu - Trâu, Dần - Hổ, Mão - Thỏ, 
Thìn - Rồng - Tị - Rắn, Ngọ - Ngựa, Mùi - Dâ, Thân - Khi, 
Dậu - Gà, Tuất - Chó, Hợi - Lợn. 

Hầu hết 12 con giáp nói trên đều là những biểu tượng 
được sùng bái thời cổ đại, thậm chí con chuột mà người đời. 
vốn khinh ghét thì ở con giáp không phải ai ai cũng ghét 
bỏ, ở một số nơi chuột đồng còn là thực phẩm chính, con 
người còn rất khâm phục khả năng đào hang, nhanh nhạy 
của chuột, còn người tuổi trâu, tuổi đê, tuổi thỏ thì do chịu 
ảnh hưởng của biểu tượng nên vô hình chung thường liên 
hệ đến cá tính mềm mỏng, nhẫn nại của con vật này, còn 
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người tuổi rồng, hổ, ngựa thì thường tự thấy mình có khí 
chất cương cường mạnh mẽ, điều này chứng tỏ tín ngưỡng 
biểu tượng có quan hệ mật thiết với 12 con giáp. 


IV. BIỂU TƯỢNG VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRUNG QUỐC : 


Tín ngưỡng biểu tượng có ảnh hưởng sâu sắc đến âm 
nhạc, vũ đạo, mỹ thuật hội hoạ, điêu khắc, thư pháp 
"Trung Quốc. Chẳng hạn về mặt âm nhạc và múa thì có 
múa rồng đầy khí thế hào hùng, múa rắn một chân yếu 
điệu, múa công uốn lượn, múa ngựa như hàng vạn con 
ngựa đang phi, múa thỏ trắng hoạt bát đáng yêu, múa sư 
tử hùng tráng, múa thiên nga đẹp tuyệt vời, và múa tìm 
bạn có ý nghĩa sùng bái sự sinh sôi... Về mặt mỹ thuật có 
tranh rồng ở hàng ngàn hàng vạn tư thế, tranh phượng và 
thư pháp rồng bay phượng múa. Trong công cuộc phát 
triển văn hoá nghệ thuật đã hình thành nên văn hoá nghệ 
thuật biểu tượng độc đáo, là bông hoa lạ trong nền văn 
nghệ Trung Quốc, văn hoá biểu tượng có sức hút nghệ 
thuật say đắm lòng người và sức sống vĩnh bằng. 


V. BIỂU TƯỢNG VỚI VĂN HOÁ TRUNG QUỐC : 


Tín ngưỡng biểu tượng có quan hệ mật thiết với văn 
học Trung Quốc, không những làm phong phú thêm nền 
văn học nghệ thuật Trung Quốc mà thông qua những tác 
phẩm văn học ảnh hưởng tới phong thái và diện mạo cũng 
như khí chất luân lý của người Trung Quốc. Ví dụ, coi khí 
chất rồng phượng dương cường tượng trưng cho khí chất 
người Trung Quốc, tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng và sự 
may mắn; còn rùa và rắn tượng trưng cho sự linh thiêng 
trường thọ (khí âm); trâu ngựa tượng trưng cho sự khó, 
cần cù, dê thỏ tượng trưng cho sự nhẫn nại, sư tử và hổ 
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tượng trưng cho sự dũng mãnh. Ngoài ra, sự thật thà chất 
phác của lợn, sự nhanh nhẹn, linh hoạt của chuột, sự hiểu 
lòng người của chó, gà từ hàng nghìn năm nay đã có tác 
dụng tới việc xây dựng nên khí chất của dân tộc Trung 
Hoa. Xét theo khía cạnh ngược lại, sự độc ác của rắn, hung 
bạo của hổ, sự biến đổi khôn lường của rồng, sự thu mình 
của rông, sự thuận hoà của dê, sự tham lam của lợn, sự 
chạy trốn của chuột, sự hèn mọn của chó gà thường được 
con người dùng làm gương để răn dạy. Tí ngưỡng biểu 
tượng được văn học phản ánh dưới mọi hình thức. Đặc biệt 
là việc nhân cách hoá, thần thánh hoá biểu tượng rồi từ đó 
làm ảnh hưởng của biểu tượng trở nên trừu tượng và' 
thăng hoa giống như trong câu chuyện mà mọi người rất 
ưa thích "Tây Du ký" có những nhân vật : Tôn Ngộ Không, 
Trư Bát Giới... với các đặc tính của con người được thể 
hiện và khắc hoạ rất sinh động qua những nhân vật đó. 


Ngoài ra đó người ta còn sáng tác các truyện khác có 
ý nghĩa rất sâu sắc như Diệp Công thích rồng. Văn học 
biểu tượng cũng sản sinh rất nhiều từ ngữ, ví dụ : rồng 
cuộn hổ ngồi, hùng sư mãnh hổ, sói chạy chuột trốn, chó 
sủa gâu gâu, hiền hoà như đê, ngựa không dừng chân, mắt 
nhìn như hổ đói, rồng cá lẫn lộn, rồng bay phượng múa, 
độc ác như rắn rết, chó cậy gần nhà, ngựa dê thành bầy... 

Tóm lại hiện tượng biểu tượng trong văn học đã tạo 
nên văn học biểu tượng. Văn học biểu tượng là một bộ phận 
cấu thành quan trọng của văn học Trung Quốc, làm phong 
phú thêm nội dung văn học Trung Quếc, có tác dụng thúc 
đẩy đối với sự phát triển của văn học Trung Quấc. 


Tóm lại, văn học biểu tượng là một viên ngọc trong 
kho tàng văn học truyền thống, văn học biểu tượng có 
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mảnh đất phát triển rộng lớn, không chỉ làm tăng thêm 
sức hấp dẫn của văn học Trung Quốc mà còn có tác dụng 
tích cực đối với việc xây dựng nên luân lý khí chất và 
phong thái tình thần của dân tộc Trung Hoa. 


VI. BIỂU TƯỢNG VÀ TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ TRUNG QUỐC : 


Biểu tượng là một hiện tượng văn hoá, ảnh hưởng rất 
lớn tới việc cúng tế, lễ hội, lễ nghi, tôn giáo tín ngưỡng, 
kiến trúc... và binh phù, dấu, cờ, phục trang, thậm trí cả 
việc đặt tên, hôn nhân cũng đều có biểu tượng. Vì vậy, văn 
hoá biểu tượng có sự nối liển giữa những nền văn hoá 
muôn vẻ của Trung Quốc khiến cho văn hoá nghệ thuật 
Trung Quốc càng thêm đặc sắc. Văn hoá biểu tượng cũng 
có tác dụng làm đầu mối, có thể liên kết cả một quốc gia, 
một dân tộc. Đặc biệt là làm tăng thêm mối liên hệ giữa 
tín ngưỡng biểu tượng và một quốc gia, như sông Hoàng 
Hà của Trung Quốc, rồng đã trở thành biểu tượng hồn dân 
tộc, biểu tượng gấu mèo Olympic Á vận hội đã trở thành 
dấu hiệu của tình hữu nghị, may mắn, vì con người sống 
trong vũ trụ, có quan hệ "cộng sinh" với các loài vật khác 
nên con người có tình cảm đặc biệt với mọt vùng sông núi 
hay loài động vật nào đó là việc rất tự nhiên. 


Trong lịch sử, trải qua một khoảng thời gian khá dài, 
biểu tượng thậm chí đã chi phối cả ý thức tư tưởng của con 
người, như việc sùng bái sự sinh sôi quyết định họ của các 
thị tộc, và sự hữu hảo thân thiện giữa các thị tộc, có tác 
dụng tích cực đối với việc xây dựng và duy trì mối quan hệ 
giữa các thị tộc và bộ lạc cổ đại. Việc sùng bái tự nhiên 
cũng có quan hệ nhất định đối với việc hình thành tôn 
giáo, như Ăng-ghen nói : "Biểu hiện sớm nhất của tôn giáo 
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là phản ánh hiện tượng tự nhiên, sự thay đổi lễ tiết, hoạt 
động chúc mừng... cuộc sống trong điều kiện tự nhiên nhất 
định của một bộ lạc hay một dân tộc đều được phản ánh 
trong tôn giáo của họ" 

Lão Tử, Trang Tử đều là những tín đồ của thiên 
nhiên vũ trụ, như "Lão tử" viết : "trời noi theo đất, đất noi 
theo trời, người noi theo đạo, đạo noi theo tự nhiên" (“Lão 
tử" Chương 28) 

"Phác" của Lão tử, như "Hạ quy vu Phác' (Chương 28), 
"bao phác" (Chương 17), "Hạ quy vu vô cực" (Chương 28) có 
ý nghĩa là quy sự giản dị về sự chân thật, tư tưởng "tự 
nhiên quan" này cũng có liên quan mật thiết đến việc sùn 8 
bái vùng sông núi, mặt trời, trăng sao, vũ trụ thiên thể. 
Trong "Tiêu Dao du" của Trang Tử đã tự ví với chim bằng, 
thể hiện sự ngưỡng mộ vô hạn của ông với tự nhiên : 

Ở biển Bắc có con cá, tên là Côn; con chim tên là chim 
bằng, khi chim bằng bay qua bể Nam, xa được đến 3000 
dặm, giang cánh bay trong gió lên cao 90000 dặm, như là 
trên cả trời đất ngự trị 6 loại khí, dạo chơi ở chốn vô cùng 
kia. Nghĩa là nói ở bể Bắc có con cá lớn tên là Côn, dài mấy 
nghìn đặm, hoá thành con chim lớn, gọi là chim bằng, khi 
bay qua Nam Hải, bọt sóng cao 3 ngàn dặm giang cánh bay 
lên trên gió lốc đến 9 vạn dặm lên chốn khôn cùng, thẳng 
lên khoảng không bao la, ngự trên lục khí, dạo chơi trên 
chốn cao thắm tận cùng trên trời, tự mình tiêu dao không 
cần gì nữa. Những điều trên chứng tỏ tư tưởng sùng bái 
thiên nhiên là có căn nguyên từ sự sùng bái biểu tượng. 

Cũng như nhà Phật đặc biệt sùng bái sự sinh sôi, 
điều này cũng có liên quan mật thiết tới việc sùng bái biểu 
tượng. Thời xưa do sự sinh sôi chủng tộc có nhiều khó 
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khăn nên con người sùng bái bộ phận sinh dục, quan điểm 
này không những tổn tại trong thị tộc thời cổ đại mà còn 
thâm nhập cả tôn giáo và trở thành một tín ngưỡng, đương 
nhiên tín ngưỡng sùng bái biểu tượng cũng đã có sự thăng 
hoa nhưng không phải để coi trọng bộ phận sinh dục mà 
họ dùng hình thức chính là thờ nữ thần. Ngoài ra, việc tu 
luyện trong phòng cũng có liên quan nhất định đến tín 
ngưỡng biểu tượng này. 


Ngoài ra, việc sùng bái biểu tượng cũng có ảnh hưởng 
rất lớn đối với dân tộc thiểu số, hiện nay vẫn còn lưu giữ ý 
thức về biểu tượng rất sâu sắc và con số liên quan đến 
phong tục tập quán như : thờ cúng, hôn nhân, kiêng kỊ. .. 

Tóm lại, văn hoá biểu tượng Trung Quốc có nguồn gốc 
lâu đời và đã phát triển sâu rộng, thâm căn cố đế, hàng 
nghìn năm nay, đã là một bông hoa lạ trong văn hoá 
truyền thống Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc tới văn 
hoá tư tưởng, phong tục, tín ngưỡng, luân lý, đạo đức, văn 
học nghệ thuật Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 10 


VĂN HOÁ 12 CON GIÁP 


' 2 con giáp là do con người nghĩ 
ra nhưng trải qua mấy ngòn năm đã 
trở thành dấu ấn bhhó phai mờ trong 
lòng người. Hiện tượng uăn hoá 12 
con giúp không những có thể chỉ phối 
tâm lý một con người mà còn có thể 
là cả một dân tộc, cả luân lý, phong 
tục uàò phong cách của một quốc gia. 


ä1. NRUỒN 6C 12 GŨN BIÁP 


12 con giáp xuất hiện sớm nhất trong bát quái của 
"Kinh dịch", 12 con giáp là một phương pháp phỏng sinh 
ghi năm còn gọi là "cầm tỉnh 12 con giáp". | 

Vì vẻ ngoài của 12 động vật, chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, 
rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn và 12 địa chi : tí, sửu, dần, 
mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dâu, tuất, hợi tương tự nhau 
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nên mới được kết hợp lại với nhau. Ví dụ : tí tượng trưng 
cho chuột, ngọ tượng trưng cho ngựa, sửu tượng trưng cho 
trâu, dần tượng trưng cho hổ, tị tượng trưng cho rắn... 

Cũng vì 12 động vật này đều là biểu tượng được sùng 
bái từ thời cổ đại ở Trung Quốc, chẳng hạn như : rồng, hổ, 
rắn, ngựa, khỉ, trâu. Vì thế nên chúng chiếm đa phần 
trong 12 con giáp. 

Ngoài ra, do 12 động vật này gắn bó mật thiết tới đời 
sống con người và đều đã có thời gian dài sống chung với 
con người, như : lợn, chuột, đê, thỏ, gà, chó và cũng vì 
chúng có ảnh hưởng khá lớn tới phong tục và văn hoá của 
người dân Trung Quốc nên 12 con giáp được kết hợp với 12 
địa chi dùng để ghi năm. 

12 con giáp xuất hiện từ rất sớm trong "Chu dịch". Ví 
dụ : Rồng "Dịch - Quẻ càn" : tiềm long vật dụng : nghĩa là : 
Rồng còn đang ẩn náu, chưa dùng được. 

Ngựa : "Dịch - Quẻ khôn" : Nguyên hanh, lợi tấn mà 
chì trinh. Nghĩa là : Thông suốt, đứng đầu, rất thuận lợi. 

Chuột "Dịch - Quẻ Tốn" : "Tấn như thạch thử, trinh 
lịch". Nghĩa là : Tiến lên, tham lam như con chuột đồng, 
cứ giữ thói đó thì nguy. 

Cá : "Dịch - Quẻ thông" : "Bao cô ngũ, khởi hung". 
Nghĩa là : Trong bao không có cá, họa sẽ phát. 

Trâu : "Dịch - quẻ cách - sở cửu" : Cũng đường hoàng 
ngưu chỉ cách. Nghĩa là : chặt bằng da con trâu vàng - quẻ 
rất tốt. 


Hổ : "Dịch - Cách - Cửu ngũ" " Đại nhân hổ biến, vị 
chiêm, hữu phù". Nghĩa là : bậc đại nhân làm cho xã hội 
thay đổi như con hổ thay lông (mướt, đẹp hơn) ; chưa bói 
cũng đã tin như vậy rồi. 
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Hổ : "Dịch - Quẻ ký" : "Lý hổ vĩ, bất diệt nhân, hanh". 
Nghĩa là : dẫm phải đuôi hổ, hổ không cắn người, tốt". 

Dê : "Dịch - Quẻ phu" : cửu tứ đôn vô phu, kỳ hành 
thứ thả, khiên dương hồi vong khai ngôn bất hành" 

Nghĩa là : Bàn toạ không có da đi lại thong thả, dắt 
đê đi hối hận là sẽ mất, đã nói thì không nên đi. 

Lợn : "Dịch - Quẻ khuê" : "Thượng cửu, khuê hồ kiến 
thỉ phụ đồ, tải quỷ nhất xa. Tiên trương chi hồ, hậu thuyết 
chi hồ, phỉ khấu, hôn cấu, vãng ngộ vũ tắt cát". Nghĩa là : 
hào trên cùng, dương : ở thời chia lìa mà cô độc (sinh nghì 
kị), thấy con heo đội đầy bùn, thấy chở quỷ đầy một xe. Mới 
đầu giương cung để bắn, sau buông cung xuống, xin lỗi 
rằng mình không muốn làm hại mà muốn cầu hôn. Việc 
này cũng như sau khi nắng lên, gặp cơn mưa, tốt lành gì 
hơn Ì 


Rồng, rắn : "Dịch - Hệ từ" viết : "Long xà chi chập, dĩ 
tồn thân dã". 


Chó, gà : "Dịch - quẻ thuyết" cũng viết : "Càn vi mã, 
khôn vi ngưu, chấn vi long, tốn vì kê, khảm vì thị, Ìï vì trĩ, 
cấn vi cấu, đoài vi dương". Nghĩa là : Càn tượng trưng cho 
ngựa, khôn tượng trưng cho trâu, chấn tượng trưng cho 
rồng, tốn tượng trưng cho gà, khảm tượng trưng cho lợn, ly 
tượng trưng cho con tri, cấn tượng trưng cho chó, đoài 
tượng trưng cho đê. 

Những lời dẫn trên chỉ ra rằng trong "Chu dịch" đã có 
10 động vật : Chuột, trâu, rồng, chó, ngựa, dê, lợn, gà chỉ 
thiếu thỏ và khỉ. "Chu dịch" đã kết hợp 8 loại động vật 
trong đó với 8 quẻ (bát quái). Điều này có thể hiện 12 con 
giáp có nguồn gốc từ "Chu dịch" hơn 3000 năm trước. 
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Chữ tượng hình trên hoa văn mai rùa cũng có chữ 
tượng hình 12 con giáp. Trong "Luận hành - vật thế 
thiên" và "Cơ nhật thiên" Vương Xung đã ghi chép hoàn 
chỉnh việc kết hợp giữa 12 con giáp và 12 địa chi. Trong 
"Vật thế thiên" viết : "Dần, thuộc mộc, tượng trưng cho 
hổ, tuất thuộc địa, tượng trưng cho chó; sửu vốn cũng 
thuộc địa, tượng trưng cho trâu, không tượng trưng cho 
dê; hợi thuộc thuỷ, tượng trưng cho lợn; tị thuộc hoả, 
tượng trưng cho rắn; tí cũng thuộc thuỷ, tượng trưng cho 
chuột; ngọ thuộc hoả, tượng trưng cho ngựa” và "dậu 
tượng trưng cho gà, mão tượng trưng cho thỏ, tị tượng 
trưng cho rắn, thân cho khỉ". 





Hình 10.1 
12 con giáp (1) 
(Theo uăn hoá 12 con giáp) 
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Ụ 
Hình 1U.2 


12 con giáp (2) 
(Theo uăn hoá 12 con giúp). 
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Ngoài ra, nguồn gốc 12 con giáp cũng liên quan đến 
các vị tỉnh tú trên trời. Trong đó, rồng và hổ chiếm 1⁄4 
trong nhị thập bát tú, chẳng hạn như : Chòm sao thanh 
long gồm 7 vì sao : dốc, kháng, đê, phòng, tâm, vĩ, ki. Còn 
chòm sao bạch hổ gồm 7 vì sao khác, tổng cộng là 14 vì sao. 

Việc sùng bái rồng, hổ của người xưa là một trong 
những hiện tượng văn hoá chủ yếu của văn hoá sùng bái 
biểu tượng thời xưa. 

Tóm lại, nguồn gế^ của 12 con giáp có từ rất sớm, có 
ảnh hưởng rất lớn tới phong tục tập quán, văn hoá của 
người Trung Quốc như trong Hình (10-1), Hình (10-2). 

Việc thờ cúng, kết hôn, tang lễ, ra trận, sinh con đẻ 
cái... đều có liên quan đến 12 con giáp. 


2. 12 0N 6IÁP VÀ BIỂU TƯỢNG TRŨN6 
THỬI 0Ô ĐẠI TRUNG QUÔC 


- Rồng : là biểu tượng của Trung Quốc thời kỳ Hạ 
Thương, trong "Kinh dịch" có ghi chép chi tiết về việc sùng 
bái biểu tượng này. Từ mấy nghìn năm nay rồng là biểu 
tượng được người Trung Quốc kính sợ, đứng đầu trong tứ 
linh và là một trong những con vật linh thiêng nhất (Tứ 
linh gồm 4 con vật, rồng, phượng, rùa, kì lân). Rồng là con 
vật thần thông quảng đại, có nguồn gốc từ muôn loài. 
Rồng còn có thần uy, đi mây về gió, chuyển sông dời bể, hô 
gió gọi mưa. Trung Quốc là một nước nông nghiệp nên cần 
nhất là mưa thuận gió hoà, vì thế dân chúng coi rồng là 


G11 


biểu tượng thần uy nhất, điểm lành nhất. Sau khi một vị 
vua quy định lấy rồng làm biểu tượng của đất nước, tượng 
trưng cho uy lực thống nhất các bộ lạc, những vị vua các 
triều đại khác đều lấy rồng làm quốc huy, thời nhà Thanh 
còn vẽ rồng trên quốc kỳ. 


Các triều đại, đều tôn xưng rồng, coi rồng ở vị trí độc 
tôn nên từ đó về sau rồng được tôn lên làm biểu tượng chí 
cao vô thượng. Rồng là biểu tượng của nhà Thanh. Niên 
hiệu của Võ Tắc Thiên là "thần long", niên hiệu của Hán 
Vũ Đế, Ngô đại đế thời Tam Quốc và Đoàn Tử Chương thời 
Đường đều xưng là "long". Thần uy và sự tôn quý của rồng 
có ảnh hưởng rất lớn đối với phong thái, tỉnh thần và khí 
chất của dân tộc Trung Hoa và là biểu tượng điển hình 
nhất trong 12 con giáp. 


- Rắn : là con vật được lấy làm biểu tượng nhiều nhất 
trên thế giới Nhân dân các nước cả phương Đông và 
phương Tây đều rất kính sợ rắn. 


"Chu dịch" coi rồng và rắn ngang nhau, ví dụ : "Dịch - 
Hệ từ" viết : "Long xà chỉ triết" (nghĩa là rồng rắn ẩn náu); 
"Tam hải kinh" miêu tả Nữ Oa đầu người mình rắn (bà là 
nữ thần được sùng bái thời cổ, tương truyền bà có bản lĩnh 
vá trời và tạo ra vạn vật, thậm chí trong sách cổ còn viết 
"Nữ Oa ném đất xuống hạ giới biến thành loài người" 
(trong "Phong tục thông nghĩa") trong, "Tam Hải kinh - 
Hải ngoại Tây kinh" viết "Đất nước của Hiên Viên hoàng 
đế... đầu người mình rắn, đuôi vắt trên đầu". Tóm lại thời 
Hạ Thương coi rắn là con vật linh thiêng. Thời cổ đại 
Trung Quốc còn có bức tranh Nữ Oa và Phục Hy vắt đuôi, 
coi nữ thần và vị thủ lĩnh đều là hoá thân của rắn, điều 
này cho thấy người xưa sùng bái rắn như thế nào. 
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- Hổ : hổ cũng được lấy làm biểu tượng và quốc huy 
của các dân tộc và bộ lạc thời cổ đại, vì sự dũng mãnh của 
hổ thường tượng trưng cho quyền uy và dùng để cổ vũ sĩ 
khí trước khi ra trận và làm phấn chấn tỉnh thần quân sĩ. 
Biểu tượng hổ còn được dùng làm "hổ phù", là dấu hiệu 
(ấn) để điều khiển binh tướng. Hổ còn được dùng làm biểu 
tượng cho thần uy của bậc đế vương, tướng quân. 

Tóm lại, trong các biểu tượng của thế giới, biểu tượng 
hổ được sử dụng rộng rãi và rất linh thiêng. 

Ngoài rồng, hổ, rắn là những con vật thuộc 12 con 
giáp nói trên được lấy làm biểu tượng cao quý, các con vật 
khác cũng đều có được sự sùng bái ở những mức độ khác 
nhau. Chẳng hạn, thỏ tượng trưng cho mặt trăng, cung 
trăng còn được gọi là hồn thỏ. Trong thần thoại nói rằng 
thỏ trắng chính là thỏ giã thuốc trong cung trăng. Chó 
được dùng để đặt tên cho sao trên trời như : sao thiên cẩu. 
Hiện tượng nhật thực được coi là hiện tượng thiên cẩu ăn 
mặt trời, điều này thể hiện sự kính phục đối với loài chó. 
Ngựa thì được thần thoại hoá thành thiên mã, trâu được 
tôn làm thần ngưu... 


Tất cả những diều đó thể hiện đại bộ phận 12 con 
giáp đều có trong những biểu tượng được sùng bái. 


83. 12 Ê0N BIÁP VÀ KHÍ ÊHẤT, LUÂN LÝ 


12 con giáp không chỉ có ảnh hưởng nhất định tới 
phong tục, văn hoá của người Trung Quốc mà còn có liên 
quan mật thiết với khí chất và luân lý của người Trung 
Quốc. Chẳng hạn như : 
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1. Rồng : 


Trong 12 con giáp, rồng có vị trí rất cao quý. "Chu 
dịch" cho rồng là quẻ càn tượng trưng cho thế cương và tôn 
rông là "thủ" (người đứng đầu), "quân" (vua). "Dịch - Quê 
thuyết" viết : "Càn vi thiên, vi quân", "càn vi thủ" (nghĩa 
là càn tượng trưng cho trời, vua, cho người đứng đầu), còn 
dùng 7 hào của quẻ càn để nói về đặc tính bay lượn của 
rông. "Dịch - văn ngôn" tổng kết đức của rồng là : "Lớn vậy 
thay quẻ càn, rất trung chính, mạnh mẽ, tinh tuý, thuần 
khiết, 6 hào phát huy một cách thông suốt, thuận thời cưỡi 
6 rồng, ngự trên trời, mưa thuận gió hoà, ích cho thiên 
hạ". Nghĩa là tôn đức của rồng là thần uy cương cường tối 
cao, rồng có thể chế ngự được cả trời, điều hoà mây mưa 
đem lại lợi ích cho thiên hạ. 


Tóm lại, rồng được coi là biểu tượng tôn quý, thần 
thông quảng đại, vừa đẹp vừa có lợi. Rồng có khả năng 
làm chủ, thống soái, nhiều thời đại được dùng để ví với khí 
phách hiên ngang của bậc đế vương và tướng mạo phi 
phàm của anh tài, tuấn tú. Rồng được nhiều triều đại 
dùng làm biểu tượng, làm hình tượng trên lá cờ, được đặt 
là "long bào, nghiêm trang, là tượng trưng cho quyền thế 
và sự cao quý. Dân gian ngưỡng mộ khí phách cao quý 
mạnh mẽ của rồng, "Chu dịch" viết "quân tử dĩ tự cường 
bất tức (Người quân tử luôn cố gắng không ngừng) chính 
là ví với khí phách cương cường của rồng. Người Trung 
Quốc thích đặt tên theo con rồng và tôn sùng khí chất của 
rồng. Điều đó chứng tổ ảnh hưởng của rồng tới khí chất, 
luân lý dân tộc Trung Hoa rất lớn. 

2. Hồ: 


Hổ rất hung dữ, mạnh mẽ, chữ "dần" trong 12 chỉ 
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_trông rất giống dáng của một con hổ đang đứng. Trong 12 
con giáp hổ cũng là một con vật biểu tượng cho sự tôn quý. 
Hổ là đại biểu cho sức lực mạnh mẽ tượng trưng cho phong 
thái uy vũ. Các thủ lĩnh thị tộc cổ đại thường lấy hổ làm 
biểu tượng cho sự vô địch. Người Trung Quốc sùng bái và 
coi hổ là biểu tượng của sự dũng mãnh, không hề run sợ. 
Đối với phong cách, luân lý của người Trung Quốc, có ảnh 
hưởng rất lớn. 

3. Ngựa : 


Trong 12 con giáp, ngựa cũng là quý tướng, tiêu biểu 
cho sức sống mạnh mẽ. Ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, 
phong thái phóng khoáng thoải mái. Ngựa vừa đại diện 
cho khí thế bừng bừng lại vừa gánh trên vai trọng trách 
nên "Dịch truyện" đã coi cả ngựa và rồng là tượng trưng 
cho quẻ càn. Ví dụ : "Dịch - Quẻ thuyết" nói "Càn vi mã", 
điều này lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn người 
Trung Quốc, vì vậy người Trung Quốc tôn xưng ngựa là 
thiên mã, nó phong thái nhanh nhẹn, hào phóng của ngựa, 
thể hiện rõ ảnh hưởng của biểu tượng đối với luân lý khí 
chất của người Trung Quốc tương đối lớn. 

4. Rắn : 


Trong 12 con giáp rắn có ảnh hưởng rất lớn, là biểu 
tượng quan trọng được sùng bái trong thời cổ đại ở Trung 
Quốc, cho nên "Kinh dịch" đặt rồng và rắn ngang nhau. 
Trong thời cổ đại rắn đã được thần thành hoá. Bà Nữ Oa 
trong thần thoại cổ đại đã được mô tả là đầu người mình 
rắn. Rắn cũng được mô tả trong thân mình của vị thần 
Phục Hy, điều này chứng tỏ trong thời cổ đại việc sùng bái 
rắn có ảnh hưởng rất lớn. Biểu tượng rắn được rất nhiều 
nơi trên Thế giới sùng bái, được coi là biểu tượng của quỷ 
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thần và trở thành biểu tượng cho nhiều quốc gia, nhất là 
vùng nhiệt đới. Rắn ẩn hiện bất thường càng khiến cho 
người ta nể sợ. Về ngoài lạnh lùng và động tác mau lẹ của 
rắn khiến con người luôn kinh sợ. Vì vậy sự nhạy bén và 
lạnh lùng của rắn cùng với thói chuyên dựa dẫm để cầu lợi 
dân dần ảnh hưởng đến con người, ngoài ra rắn còn 
thường được ví với sự ác độc của con người để người ta lấy 
đó làm gương mà tránh. 

5. Trâu : 

Trong "Chu dịch" trâu được coi là thuộc quẻ Khôn 
(Dịch - Quẻ thuyết) viết "Khôn vi ngưu". Trong "Dịch - quề 
khôn" viết : "Khôn hậu tải vật", khôn chịu được vật nặng). 
"Đức hoằng vô cương" (đức rộng vô bờ bến). nói về quẻ 
khôn như nói về đất tuy nặng mà thuận hoà thể hiện sự 
hiểu đạo nghĩa và nhẫn nhục của trâu. 


Trâu cũng là biểu tượng được sùng bái thời cổ đại. 
Tỉnh thần ngậm đắng nuốt cay và âm thầm cống hiến của 
trâu luôn được con người tôn kính và cũng có ảnh hưởng 
đến phong cách, tỉnh thần của người Trung Quốc như Lỗ 
Tấn đã từng nói : "Cúi đàu cam chịu làm chú nghé con", 
điều này cho thấy địa vị của tính cách con trâu trong tâm 
hồn người Trung Quốc. Trâu luôn bị coi là con vật hèn 
mọn và ngu đần, thực ra nó là con vật rất hiểu tính người. 
Truyền thuyết kể lại trâu là con vật rất biết ơn. Tóm lại, 
đặc điểm nhẫn nhục, vất vả, trung hậu và khoan dung của 
trâu đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người Trung 
Quốc. 

6. Dê : 


Trong 12 con giáp dê được coi là con vật có điểm lành. 
Trong thời cổ đại dê cũng được một số thị tộc coi là biểu 
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tượng của mình, được tôn xưng là "tỉnh túy của đất". Khổng 
Tử nói : "Tĩnh túy của đất là tượng trưng cho dê". Đầu dê 
được dùng làm đồ tế, thành Quảng Châu còn có tên gọi 
khác là Dương Thành. Trong "Chu dịch" dê được coi là 
thuộc quẻ đoài, ví dụ : "Đoài vi dương" (Dịch - Quẻ thuyết). 
Quẻ đoài là điểm vui vẻ, ý nói sự phục tùng của loài dê. 
Điều này thể hiện tính cách của loài đê là ôn tổn phục tùng, 
dê khiêm tốn, nhẫn nhịn, nghĩ đến toàn cục, những đặc 
tính này khiến người tuổi mùi cảm thấy rất tự hào. 
7. Khi: 


Trong 12 con giáp, khỉ là con vật linh thiêng. Sự mưu 
trí của khỉ, sự nhanh nhạy của nó từ xưa đã được người 
Trung Quốc lấy làm gương. Sự thông minh, chính trực, 
nhanh nhẹn của Tôn Ngộ Không trong "Tây Du ký" đã trở 
thành niềm tự hào đối với những người tuổi Thân. 

8. Chó : 


Chó là loài vật hiểu tính người nhất trong 12 con 
giáp. "Chu dịch" coi cấu thuộc quẻ Cấn : "Cấn vi cẩu" 
(Dịch - Quẻ thuyết). "Cấn chỉ giã". Cửu gia dịh cũng viết : 
"Loài chó chủ yếu giữ thế thủ". 

Chó có thính giác, thị giác phát triển, thiên về phòng 
ngự, dũng cảm, nhanh nhẹn và trung thành với chủ nhân, 
đặc tính này khiến con người rất yêu quý, quan hệ giữa 
người và chó tương đối thân thiết, trong dân gian có câu 
chửi : "người không bằng chó" chính là sự tán dương tín 
trung của loài chó. 


9. Thỏ: 


Thỏ đứng thứ 4 trong 12 con giáp, tương ứng với mão 
trong địa chi. Thỏ cũng là một trong những con vật linh 
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thiêng từng được tôn xưng là hồn trăng, thổ thần, thỏ 
trắng có tượng trưng là sự thuần khiết. Thỏ có đôi tai dài, 
nhanh nhẹn, chạy rất nhanh lại có tính cách mưu trí, nh 
hoạt nên câu nói "thỏ khôn 3 lỗ" là để ca ngợi sự thông 
minh mưu trí của thỏ. 


10. Lợn : 


Lợn xếp ở vị trí cuối cùng trong 12 con giáp, thể hiện 
quan hệ mật thiết giữa lợn và người cũng thể hiện sự 
thiên biến. Trong Chu dịch, lợn được coi là thuộc quê 
khảm, trong "Dịch - Quẻ thuyết" viết : "Khảm vì thử", vì 
lợn có màu đen, đen tượng trưng cho màu của nước nên 
khảm thuộc quê thủy. Con người thích ăn thịt lợn nhưng 
lại ghét lợn bẩn, ngu si, điều này là không công bằng, thực 
tế là do con người gây nên. Con người nhốt lợn trong 
chuồng nên lợn không có cách nào hoạt động được ; còn lợn 
rừng trên thực tế là con vật hung dữ nhất. Trong "Tây Du 
ký" tính tham lam, thật thà phúc hậu của Chư Bát Giới đã 
để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Tính cách 
thật thà của lợn thường được coi là tính cách tốt. 

11. Gà : 


Gà đứng thứ 10 trong 12 con giáp, Chu dịch col gà 
thuộc quẻ tốn, chẳng hạn "Tốn vi kê" (Dịch - Quẻ thuyết). 
Cửu gia dịch viết : đối mặt với gió bão, gió tuỳ theo tiết mà 
biến đổi, thay đổi mà không mất đi (thời) tiết của nó, giờ 
dậu gà gáy lên cùng với gió, ý nói gà là con vật thiêng. Gà 
thuộc quẻ tốn, "nhu giai thuận hô cương thị dĩ tiểu hưởng", 
y nói gà có đặc điểm ôn tổn, thuận hoà, chan hoà. 

Gà có liên hệ mật thiết tới đời sống con +:gười, vừa có _ 
thể nuôi lấy thịt, gáy báo giờ, gọi con người dậy vào buổi 
sáng sớm. Gà có các đặc điểm như : không ăn một mình, 
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quan tâm lẫn nhua, bắt côn trùng... Vì vậy, gà còn được 
tôn là : bích kê, kim kê. Vùng Côn Minh - Vân nam có cửa 
khẩu quan trọng là Bích kê. 

12. Chuột : 


Tuy đứng đầu trong 12 con giáp nhưng lại có địa vị 
thấp nhất và bị cười là tướng hèn mọn. Con người ghét 
thói ăn vụng và tầm nhìn hạn hẹp của loài chuột nhưng 
loài chuột lại chung sống với con người dai dẳng nhất. Vì 
chuột có thể truyền bệnh dịch hạch, thường mang đến tai 
họa cho con người nên ấn tượng của người đối với chúng 
không tốt, tuy nhiên sự thông minh mưu trí của chuột 
cũng thường được con người lấy làm gương. 


1. ÂNH HƯỚNG CỦA 12 CŨN GIÁP TÚI 
PHONG TỤC NGƯỜI TRUNG QUỐC 


1. Mười hai con giáp được dùng để ghi năm : 


Ghi năm bằng 12 con giáp, cứ 12 năm lại luân chuyển 
về cùng một con giáp, điều này đã có ảnh hưởng sâu sắc tới 
người Trung Quốc và cũng có ảnh hưởng quan trọng tới 
tỉnh thần, phong cách của dân tộc Trung Hoa. Mỗi lần vào 
năm rồng, hổ, rắn là lòng người lại phấn chấn, cả nước 
phấn khởi, vui mừng, nguyện sẽ làm được việc to lớn trong 
năm rồng năm hổ. Còn vào năm ngọ lại nghĩ hàng chục 
nehìn con ngựa phi, liên tưởng đến sự thành công. Vào năm 
_sửu, năm mùi lại cùng chúc nhau làm ăn cần cù, đợi mùa 
thu được mùa. Năm mão cũng là năm tốt lành, tin tưởng sẽ 
có điểm lành cả năm. Còn các năm còn lại, khỉ, lợn, gà, chó, 
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chuột cũng đều có điềm lành, có ảnh hưởng nhất định tới 
khí thế, chỗ dựa tâm lý của cả một năm của mọi người. 

2. Mười hai con giáp được dùng để ghi giờ : 

12 con giáp được dùng để ghi giờ, tức là "11h đến 1h 
đêm là giờ tý, 1h đến 3h sáng là giờ sửu, 3-5h sáng là giờ 
dần, 5-7h là giờ mão, 7-9h là giờ thìn, 9-11h là giờ tị, 11h-1h 
trưa là giờ ngọ, 1-3h chiều là giờ mùi, 3-5h là giờ thân, 5-7h 
chiều là giờ dậu, 7-9h tối là giờ tuất, 9-11h tối là giờ hợi. 

Các nhà số thuật và nhà nông thường dựa vào đó để 
xem giờ tốt, từ đó tiến hành tế lễ, hôn nhân, ma chay, chúc 
mừng, việc trọng đại. 

3. Mười hai con giáp được dùng để ghi ngày sinh : 

12 con giáp được dùng để ghi ngày sinh, do 12 con 
giáp đã được dùng để ghi năm, vì vậy năm sinh của từng 
người đều ứng với việc cầm tinh con giáp nào, nên còn gọi 
là "12 ngày sinh", điều này đã có ảnh hưởng vô hình tới 
khí chất và tâm lý con người hàng nghìn năm nay. 

Những người xem tướng số thường dựa vào đó để tính 
toán điểm lành dữ, nhân dân thì dựa vào đó để tiến hành 
hôn nhân, tang lễ, chuyện vui, tế lễ, xem điểm lành, dữ, rõ 
ràng điều này là không có căn cứ khoa học mà chỉ là 
phong tục mà thôi. Những người xem tướng số dùng "12 
ngày sinh” này để cho mọi người rõ ràng là việc vô giá trị, 
cần phải chấm dứt. 


ö5. 12 D0N BIÁP VÀ VĂN HUÁ 


12 con giáp là một nội dung quý giá trong kho tàng 
văn hoá phỏng sinh học Trung Quốc. 
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Những câu thành ngữ, câu nói vui, truyện, truyện 
ngụ ngôn và truyện thần thoại có nguồn gốc từ 12 con giáp 
đã làm phong phú thêm kho tàng văn học, ngôn ngữ của 
Trung Quốc. Ví dụ : 

1. Rồng: 


Văn hoá rồng đã trở thành một trong những nội dung 
quan trọng trong nền văn hoá truyền thống Trung Quốc. 
Với phong vận và ma lực độc đáo, văn hoá rồng đã chỉnh 
phục được người Trung Quốc. Điệu múa rồng phấn chấn, 
hoành tráng, bức tranh rồng rực rỡ sáng đẹp và bức tượng 
rồng bay liệng như thật đều là kho tàng quý báu của văn 
hoá rồng. Hàng trămnghìn năm nay, những câu truyện 
thần thoại, ngụ ngôn, những chuyện thú vị bắt nguồn từ 
rồng, những câu thành ngữ, lời nói vui là hệ quả cụ thể, 
Đại bộ phận những truyện này đều là để ca ngợi tính cách 
của rồng, cũng có chuyện là sự gửi gắm vào hình tượng 
rồng, chẳng hạn như : mượn rồng trừ ma quỷ, khấn rồng 
cầu mưa, mượn rồng để trả ơn, chinh phục rồng ác, cầu 
rồng trừ tà ma... Trong "Tam hải kinh" sự miêu tả "chúc 
long", "Ứng long" khiến người ta hoang mang, hàm ý của 
câu chuyện ngụ ngôn "Diệp lông kích rồng" vô cùng sâu 
sắc, truyền thuyết "vọng nương than" như nói lên lời gan 
ruột từ tấm lòng con người. Truyền thuyết "Cá chép vượt 
cửa rồng" luôn luôn cổ vũ những người có chí nóng lòng 
muốn thử thách dù ở thời đại nào, cuốn "Cưỡi rồng lên 
trời" lại kích thích tỉnh thần vươn lên của con người. 

Những thành ngữ bắt nguồn từ rồng cũng làm phong 
phú thêm ngôn ngữ văn học của Trung Quốc, chẳng hạn 
như : rồng cuốn hổ chồm, rồng cuộn phượng bay, khoẻ như 
rồng như hổ, rồng bay phượng múa, đầm rồng hang hổ, 
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tỉnh thần long mã, rồng kêu gầm... đều là những thành 
ngữ thường dùng đủ thấy ảnh hưởng của văn hoá rồng đối 
với văn hoá Trung Quốc. 


2. Hồ: 


Hổ có dáng vẻ uy vũ khiến người ta khiếp sợ nên hổ 
được cho là tượng trưng cho sự trấn áp như : nói đến cọp là 
tái cả mặt, cưỡi trên lưng CỌP, thoát khỏi miệng hùm, rồng 
hàng phục hổ. "Hổ ngồi rồng cuộn" chỉ người anh tài sáng 
suốt, "Mắt nhìn thèm thuồng như hổ đói, đầu hổ đuôi rắn, 
mình hổ thân gấu". Những câu này đều chỉ đặc tính của 
hổ. Vì vậy con người thường dùng hổ để trừ ma tránh tà. 

3. Rắn : 


Trong các biểu tượng thì rắn là con vật thiêng rất 
được sùng bái. Từ thời tam hoàng ngũ đế mình rắn luôn 
được dùng để tượng trưng cho thần uy. Những câu chuyện 
thần thoại về rắn rất phong phú, muôn hình vẻ cũng như 
chuyện bạch xà rất đồng cảm với tâm trạng con người. 

Có rất nhiều thành ngữ nói về rắn như : vẽ rắn thêm 
chân, nhìn bóng cung trong chén rượu tưởng là rắn... 

Tuy nhiên, trong thời cổ đại rắn thường được ví với 
con vật thiêng gây khiếp sợ nhưng trong văn học thì 
thường được dùng với nghĩa xấu như : đầu hổ đuôi rắn, 
thành rồng lên trời biến thành rắn luồn qua cỏ, rồng rắn 
lẫn lộn, độc ác như rắn rết... 


4. Ngựa : 

Ngựa tượng trưng cho sự mừng vui phơi phới, khí 
thế bừng bừng, ngựa có quan hệ mật thiết với cuộc sống 
nhân dân Trung Quốc, người Trung Quốc thích khí chất 
của ngựa, sự gánh vác của ngựa, hình tượng ngựa, trong 
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các loại tranh tượng ngựa có không ít kiệt tác, chẳng hạn 
như tranh ngựa của Từ Bi Hồng nổi tiếng khắp trong 
ngoài nước. 

Các thành ngữ nói về ngựa như : kìm ngựa trước vực 
thắm, một con ngựa làm hại cả đàn, bụng dạ thay đổi thất 
thường, cưỡi ngựa xem hoa, nịnh nọt... đều là những điển 
cổ, thành ngữ nổi tiếng rồi "chỉ hươu thành ngựa", "không 
phải lừa cũng chẳng phải ngựa", "ngựa già biết đường", 
ã", "ngựa xe như nước"... Thành ngữ về 
ngựa quả là nhiều không thể kể hết được, điều này càng 
chứng tỏ nội dung phỏng sinh học có liên quan đến ngựa là 
vô cùng phong phú. 

ð. Trâu : 


Ngoài việc là biểu tượng được sùng bái thời cổ, trâu 
còn liên quan mật thiết đến cuộc sống của nhân dân 
Trung Quốc, trâu có đặc tính cầu cù chịu khó, chịu mệt 
nhọc, trung hậu. Những bức tranh trâu, tượng trâu đều 
lấp lánh màu sắc văn học nghệ thuật. Trong Di Hoà Viên 
ở Bắc Kinh có bức tượng trâu bằng đồng rất nổi tiếng. 
Thành tượng trâu cũng có trong câu chuyện thần thoại 
đẹp "Ngưu lang chức nữ" mà người người đều biết. Tinh 
thần không bon chen trong cuộc sống, âm thầm dâng hiến 
của trâu tạo nên điều cốt lõi trong văn hoá về trâu, vì thế 
con người rất trọng vọng, ngưỡng mộ tinh thần không 
muốn xuất đầu lộ diện, cúi đầu cam chịu làm chú nghé 
con, tinh thần trâu vàng... Những thành ngữ, câu nói về 
trâu cũng rất nhiều, như : đầu trâu mặt ngựa, râu ông nọ 
cắm cằm bà kia (đầu trâu không đi với mõm ngựa), dùng 
dao mổ trâu cắt tiết gà, mắt không còn chỉ nhìn thấy cả 
thân hình con trâu nữa, ba hoa khoác lác, sức mạnh lớn 


"thiên quân vạn mã 
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(sức chín trâu hai hổ), nhiều như lông trên mình trâu, nhỏ 
nhặt không đáng kể... 

6. Dê: 

Dê có quan hệ rất mật thiết tới đời sống nhân dân 
vùng đổi núi. Phỏng sinh học về dê chủ yếu mô tả đặc 
điểm ôn hoà, hiển lành của nó. Ví dụ như : người chịu tội 
thay, yếu như con cừu (dê), dê non lạc đường... Những 
thành ngữ về dê rất nhiều : mất đê mới lo làm chuồng, 
treo đầu dê bán thịt chó, mỹ tửu Dương Cao, đường hẹp 
ngoằn ngoèo, đường kỳ sơn mất đê... 


7, Thỏ : 


Thỏ trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và hoá 
thân của mặt trăng nên được gọi là thỏ ngọc, hồn trăng. 
Ấn tượng mà thỏ trắng để lại trong con người là rất tốt 
đẹp, văn hoá về thỏ thường đề cao sự tình nhanh của thỏ. 
Ví dụ : thỏ thiên về phòng ngự, thính giác nhạy bén, chạy 
rất nhanh. Chẳng hạn có câu : "Thỏ khôn ba lỗ", há miệng 
chờ sung (ôm cây đợi thỏ)..., thỏ chết cáo thương... 


8. Khi: 

Vì khỉ đã tiến hoá gần giống người nên có điểm mạnh 
là thông minh, nhanh nhẹn, giỏi bắt chước. Vì vậy, phỏng 
sinh học về khỉ chủ yếu là nhấn manh đặc điểm nhanh 
nhạy. Ví dụ : tinh nhanh như khỉ, những câu nói về khi 
chủ yếu là lời nói bỏ lửng : Khi bốc ngô - chẳng được gì, 
Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung - đắc ý vênh váo, Tôn 
Ngộ Không lộn nhào - bản lĩnh nhà nghề, khỉ ngồi cáng tre 
- không biết quan tâm cất nhắc. Ngoài ra, còn có câu : cây 
đổ thì đàn khỉ cũng tan, lòng dạ thay đổi thất thường... 


9. Chó : 
Chó được dùng làm công cụ tự vệ của con người, từ 
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việc giữ nhà, đi săn, cung cấp thịt... đều cần tới chó, chó 
còn rất hiểu tính người, nhất là tấm lòng trung thành 
với chủ của nó rất được lòng người. Nhưng trong văn 
học, chó lại thường bị dùng với nghĩa xấu, ví dụ như : 
chó cậy gần nhà, chó là đồ vô tích sự, chó nhà có tang, 
chó không bỏ được thói ăn phân, chó dại cắn người... Đặc 
biệt, trong những câu nói bỏ lửng, nghĩa xấu càng phổ 
biến hơn : chó bắt chuột - hay làm việc không đâu, chó 
cắn mép hang Lữ - không biết việc tốt, xấu, chó cắn chó - 
lông miệng. Thành ngũ về chó cũng có những câu như : 
chó cùng rứt giậu, quân sư quạt mo, ngậm máu phun 
người, chó ghẻ, chó săn, chỉ gà mắng chó, trộm gà bắt 
chó, chân chó, chó xồm... Tuy những câu này đối với chó 
là không công bằng song chúng lại có tác dụng làm 
phong phú ngôn ngữ Trung Quốc. 
10. Lợn : 


Nói đến phỏng sinh học về lợn, không thể không nói 
đến kiệt tác "Tây Du ký" của Ngô Thừa Ân, ông đã khắc: 
hoạ đậm nét và rất thành công tính cách tham ăn, lười 
biếng nhưng rất thật thà đáng yêu của nhân vật Trư 
Bát Giới. Cũng chịu ảnh hưởng từ đó, lợn trở thành từ 
để chỉ loài vật tham ăn, lười biếng. Những câu nói bỏ 
lửng về lợn cũng rất thú vị như : Trư Bát Giới soi gương 
- trong ngoài đều không phải là người, Trư Bát Giới ăn 
quả nhân sâm - thực bất chi kỳ vị, Trư Bát Giới cài hoa - 
không tự thấy xấu mặt, Trư Bát Giới múa đinh ba - trả 
đũa. 

11. Gà : 


Gà là vật quý của nhà nông, có mối quan hệ mật thiết 
với đời sống con người, là đồng hồ tự nhiên của nhà nông, 
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sinh hoạt thường ngày của con người dựa vào tiếng gà gáy, 
từ thời cổ nhà nông đã nghe tiếng gà gáy báo sáng để dậy 
làm việc, thành ngữ về gà cũng rất nhiều, ví dụ như : Lông 
gà vỏ tỏi, gà bay trứng võ, gà bay chó nhảy, gà chó không 
yên, da gà lông ngỗng, gà nhúng nước, ngẩn tò te... những 
câu nói bỏ lửng về gà cũng rất thú vị, ví dụ : không ăn 
trộm được gà, ăn một nắm gạo ; con chồn sóc thờ con gà - 
không an tâm. 


12. Chuột: 


Chuột có vị trí thấp kém, hèn mọn trong 12 con giáp, 
truyền thuyết kể rằng chuột vốn không có tên trong 12 
con giáp, đáng ra là mèo, nhưng một lần đức Phật Như 
Lai triệu tập 12 con vật đến, vì mèo đến chậm nên chuột 
thừa cơ đứng lên trước thế là thành ra đứng đầu 12 con 
giáp. Trong 12 con giáp chuột có vị trí hèn mọn vì ngoại 
trừ phân chuột có thể làm thuốc (hình con thoi), chuột 
không có đặc tính tốt nào khác, chỉ hay ăn vụng, tầm 
nhìn lại hạn hẹp nên những câu nói về chuột đều có 
nghĩa xấu. Ví dụ : "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, 
chuột sinh con để đào hang đất", "phân một con chuột 
làm hỏng cả nổi canh", "Mèo khóc chuột - giả từ bỉ". 
Ngoài ra thành ngữ về chuột cũng có rất nhiều như "Tầm 
nhìn hạn hẹp như chuột", "gan bé như gan chuột”, "ôm 
đầu mà lủi như chuột"... 

Tóm lại, văn hoá phỏng sinh 12 con giáp có nội dung 
rất phong phú, có ảnh hưởng sâu sắc tới văn hoá, phong 
tục, luân lý tín ngưỡng của người Trung Quốc và có đóng 
góp nhiều vào việc làm phong phú thêm ngôn ngữ của 
Trung Quốc. 


CHƯƠNG 11 


VĂN HOÁ KÝ HIỆU 


Ẩ., hiệu là tượng trưng cho 


thông tin cổ xưa, bát quái là thông 
tin bý hiệu sớm nhất. Thúi cực, bát 
quái, hà đồ lạc thư là trọng tâm của 
Uăn hoá by hiệu của Trung Quốc thời 
cổ đại. Hệ thống ký hiệu trong "Chu 
dịch" đặt nền móng cho uốn hoá ý 
hiệu Trung Quốc, thúc đấy sự phát 
triển tư duy hình tượng, hơn nữa có 
tác dụng làm cầu nối cho sự quá độ 
của tư duy trừu tượng. 


81. KHÁI NIỆM KÝ HIỆU HC 


Con người sống cùng với ký hiệu vì con người sống 
cuộc sống xã hội quần thể nên không thể thiếu sự giao lưu 
về thông tin mà ký hiệu lại là một hình thức biểu hiện và 
giao lưu tin tức. Ký hiệu học là môn khoa học nghiên cứu 
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hệ thống ký hiệu. 
Hệ thống ký hiệu bao gồm : ngôn ngữ, mã hoá, tín 
hiệu ; trong đó có ký hiệu lôgíc, ký hiệu ngôn ngữ, ký hiệu 


biểu tượng. Đặc điểm của ký hiệu là có thể dùng thay thế, 
có thể truyền bá và lưu thông. 


Ký hiệu là một hiện tượng văn hoá, mọi nền văn hoá 
đều có hệ thống ký hiệu vốn có. Ký hiệu là công cụ truyền 
đạt thông tin. Ký hiệu bao gồm ký hiệu ấn và ký hiệu 
hiện, đặc điểm của chúng như sau : 


- Ký hiệu ẩn : Trừu tượng, khách quan, lý tính, thông 
thường do con người tạo ra. 

- Ký hiệu hiện : hình tượng, chủ quan, tình cảm, đặc 
thù, do tự nhiên tạo ra. 

Thái cực đô là thể thống nhất của ký hiệu ẩn hiện, 
xứng đáng là "thiên hạ đệ nhất đồ". 

Tóm lại, ký hiệu là công cụ để truyền đạt thông tin. 
Con người sống cùng với các ký hiệu, không lúc nào có thể 
tách rời ký hiệu, mọi nền văn hoá đều có hệ thống ký hiệu 
của mình, có tác dụng không thể thay thế trong cuộc sống 
con người. 


82. THÔNG TIN KÝ HIỆU TRNB "“HU DỊCH". 


Tuy ký hiệu là môn khoa học tổng hợp mới nổi lên từ 
những năm 40 của thế kỷ 20, song 3000 năm trước trong 
Chu Dịch cũng đã có nền móng của môn khoa học này. 


I. VĂN HOÁ KÝ HIỆU THÁI CỤC : 


Ký hiệu học đã bắt nguồn và phát triển lâu đời ở 
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Trung Quốc, ở vùng Thiểm Tây thôn Bán Pha thuộc di chỉ 
văn hoá Ngưỡng Thiều đã khai quật được một chậu sứ 
màu có hoa văn hình cá, trên có đôi cá đang vờn nhau, có 
khả năng là tiền thân của Thái cực đồ âm dương ngư, Xem 
hình 11-1. 





Hình 11.1 
Đồ sứ ở vùng di chỉ Bán Pha - Tây An - Thiểm Tây. 


Thái cực đồ có thể được coi là ký hiệu vũ trụ, cô đọng 
được sự vận động âm dương của vạn vật trong vũ trụ. 

Thời báo Niu Ooc ngày 24/12/1986 đăng bài của Hồng 
Thiên Thủy - hội trưởng hội khảo cổ học về "Kinh dịch" Mỹ 
có đoạn như sau : Hà đồ trong chậu sứ thời cổ Hy Lạp 
3200 năm trước có bài minh viết bằng chữ triện thời cổ 
Trung Quốc như : Bát quái đồ núi non trập trùng, chữ số 
lịch của Trung Quốc, ở phương Đông xa xôi..." chứng tỏ 
văn hoá ký hiệu có tính tượng trưng như : hà đồ, bát quái 
của Trung Quốc thời kỳ nhà Chu, nhà Thương đã xâm 
nhập Hy Lạp cổ, đồng thời cũng chứng thực sự thật lịch sử 
với nguồn gốc của Hà đồ lạc thư có từ rất sớm. 
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Hình 112 
Long Mã mang tranh 
X heo) .. $ 23x < hj 





Hình 113 
lùa thiêng cõng tranh 


Trong nền văn hiến cổ đại, ngoài Kinh dịch có ghi 
chép về Hà đồ lạc thư ra, cuốn "Thượng thư - cố mệnh" 
cũng có từ hà đồ, đó là : "Đại ngọc, Di ngọc, thiên cầu, hà 
đồ lạc thư tại đông tự". Ngoài ra, các tài liệu khác cũng có 
ghì chép. Chẳng hạn trong "Xuân Thu vĩ" có chép rằng : 
"Hà di thông càn, xuất thiên thanh, lạc dĩ lưu khôn, thờ 
địa phù. Hà long đổ phát, lạc quy thư cảm”. Sau khi lên 
làm vua, Sái Chu cho bày Hà Đồ và những dụng cụ thiên 
văn tiên tiến nhất thời bấy giờ ở vùng ven phía Đông 
chứng tỏ Hà đồ lạc thư có địa vị khá cao từ thời cổ đại. 


Tranh ký hiệu hà đồ lạc thư do các con số tạo nên, là 
mẫu mực của ký hiệu chữ số, sự tiến lên hay lùi xuống của 
các chữ số trong hà đồ lạc thư là những số thứ tự thời gian 
chuyển hoá tăng giảm âm dương. Sự rộng lớn của âm 
dương thể hiện quy luật chuyển hoá tăng giảm của sự vận 
động âm dương hàm chứa quy luật biện chứng thống nhất 
đối lập. Thái cực đồ là ký hiệu gấp khúc, chỉ là một hình 
tròn rất đơn giản được tạo nên từ một vòng tròn và một 
đường gấp khúc nhưng lại có ý nghĩa ẩn chứa về triết học 
thật sâu xa, sự ứng dụng rộng rãi của nó có ảnh hưởng rất 
sâu sắc, thực tế là trong hàng chục triệu ký hiệu chỉ có 
một mình ký hiệu này, phản ánh triết lý về quan điểm (cái 
nhìn) đơn giản của Kinh dịch. 

Giá trị của Thái cực đồ chính là việc dùng ký hiệu 
động thái để tượng trưng cho quy luật vận động của vạn 
vật vạn sự như trong vũ trụ. Ký hiệu cá trong âm dương 
thái cực cô đọng được hai mặt đối lập của vạn vật vạn sự 
troag vũ trụ, bao gồm quy luật vận động âm - dương, hư - 
thực, chính - phản, trắng - đen, lạnh - nóng... Đặc điểm 
của nó là sự trừu tượng hoá cao độ trên cơ sở tượng hình," 
có thể là ký hiệu tuyệt vời nhất của loài người. 
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II. VĂN HOÁ KỸ HIỆU HÀ ĐỒ LẠC THƯ : 


Nguồn gốc của Hà đồ lạc thư cho đến nay vẫn chưa 
được xác định, tương truyền là từ rất sớm. Trong "Dịch - 
Hệ từ" có viết : "Hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh nhân 
trách chĩ". 


Tương truyền rằng Hà Mã mang hà đồ, rùa thiêng 
công lạc thư từ Hoàng Hà, Lạc Hà mà đi. Xem Hình 11-2, 
11-3. Những vòng tròn đen trắng biểu thị quan hệ hư thực 
chính phản, vị trí của các con số còn đại diện cho vị trí của 
không gian, cho nên trên thực tế hà đồ lạc thư là bức 
tranh thu nhỏ của quan hệ thời gian không gian và vũ trụ. 

Trên cơ sở Hà đồ lạc thư lại biến hoá ra các loại trận 
đồ hình vuông và cửu cung trận đổ, kỳ môn độn giáp, lục 
nhâm... trở thành các loại phương pháp tính toán, suy 
đoán trong "Chu dịch", chứng thực một cách đầy đủ hiệu 
quả nhiều mặt của ký hiệu hà đồ lạc thư. 


III. KỸ HIỆU BÁT QUÁI : 

Trong hệ thống ký hiệu "Chu dịch", bát quái là ký 
hiệu trọng tâm, nguồn gốc của bát quái có liên quan tới 
ký hiệu khắc hoạ thời cổ, bát quái là ký hiệu thời cổ đại, 
nhiều học giả đã tính toán sơ bộ cho rằng đó là tiền thân 
của bát quái. Đặc điểm của bát quái là lấy hai ký hiệu 
hào dương "-" và hào âm "--" là ký hiệu nguyên mẫu, trên 
cơ sở này lại biến đổi thành 64 quẻ, 386 hào. Ký hiệu bát 
quái là điển hình của việc dung hoà giữa hai ký hiệu trừu 
tượng và hình tượng. Như hai ký hiệu "-" và "-." đều là ký 
hiệu mẫu tố hình tượng, rổi trên cơ sở này lại biến đổi 
thành 386 hào là ký hiệu con trừu tượng, cũng như vậy 
với 8 quẻ kinh, càn và khôn là ký hiệu bát quái mẫu tố, 
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64 quẻ phát triển từ cơ sở đó là ký hiệu con. Vì vậy, trong 
việc suy đoán của bát quái có ưu thế ký hiệu độc đáo như 
vậy. Mỗi quẻ là một hệ thống ký hiệu nhỏ, 64 quẻ là một 
hệ thống ký hiệu lớn. Ký hiệu bát quái có hai yếu tố là ký 
hiệu "-" và "--", căn cứ vào sự biến đổi "số" và "vị" của hào 
âm dương mà diễn tả quy luật biến đổi âm dương của cả 
vũ trụ, thể hiện sự hàm chứa vô cùng của thông tin ký 
hiệu, đây chính là nguyên nhân vì sao bát quái có thể bao 
quát mọi vật trong vũ trụ. 

Do bát quái là một loại hệ thống ký hiệu, có ưu thế 
tích trữ và lưu thông tin tức nên hệ thống ký hiệu bát 
quái ngoài việc có thể dùng để biểu thị quy luật vận động 
âm dương của vũ trụ còn có thể là công cụ trao đổi thông 
tin các loại. Chính vì vậy, hệ thống ký hiệu bát quái từ 
thời cổ đại đã được dùng làm căn cứ để xem bói và dự 
đoán nhiều việc. 

Việc xem bói bằng bát quái sở đĩ có thể có được địa vị 
ưu việt trong số các thể loại xem bói khác là do nó có ưu 
thế của hệ thống ký hiệu tương đối chính xác. 

Tóm lại, ký hiệu trong Chu dịch đã đặt nền móng cho 
cơ sở văn hoá ký hiệu của Trung Quốc, vừa có ký hiệu dịch 
học mang tính hình tượng lại vừa có hình tượng và tư duy 
trừu tượng. 


83. LÁ BÙA BẢ0 VỆ SỨC KH0Ẻ 


Lá bùa bảo vệ sức khoẻ có tác dụng bảo vệ sức khoẻ, 
chủ yếu là sự thờ cúng cầu nguyện, tự cầu nguyện hay cầu 
nguyện cho người khác cũng đều như nhau, đều là phát 
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huy tác dụng của ý niệm, hơn nữa đều có ý nghĩa rằng ý 
niệm là trước nhất, cuốn "Hoàng đế nội kinh" nhấn mạnh 
"thần quy chỉ", tức là nhấn mạnh tác dụng của ý niệm đối 
với bệnh tật. Trong thời cổ đại lá bùa được dùng để bảo vệ 
sức khoẻ trừ bệnh tật, chủ yếu là phát huy tác dụng về 
tâm lý và ý niệm của nó. 

Hiệu quả tâm lý là một kiểu tác dụng ám thị và điều 
chỉnh, còn ý niệm thì mang theo cái gọi là "sức lực theo ý 
nghĩ mà đến", lý do cầu nguyện thực sự là hiệu quả của ý 
niệm trong trạng thái khí công. Loại tác dụng này có khi 
sẽ có hiệu quả nhất định, và cũng là bí quyết sâu xa của 
tác dụng tâm lý khi cầu nguyện chữa bệnh trong thời cổ 
đại chứ không phải do thần thánh nào cả. 


Trên thực tế, bản thân việc cầu nguyện là xuất phát 
từ trạng thái khí công, chỉ có điều hồi đó không gọi là khí 
công mà chỉ là tên gọi tổng hợp của việc ngồi yên chắp tay, 
tự cầu nguyện, điều hoà hơi thỏ, miệng khấn cầu. Do thêm 
vào một số môi giới như : hương, gạo vãi. nước phép... nên 
bị nhiễm màu sắc mê tín, nếu không việc cầu nguyện có 
thể có được tác dụng trong sạch, có ý nghĩa dẫn dắt. Con 
người đã từng thử nghiệm như sau : họ đặt hai bó hoa lên 
trên bàn, mỗi sáng dậy chỉ chăm chú nhìn vào một bó còn 
không chú ý gì đến bó còn lại, mấy ngày sau họ ngạc nhiên 
phát hiện ra rằng, bó hoa mà mình chăm chú nhìn mọi 
ngày vẫn tươi nguyên còn bó hoa không được để ý gì đến 
thì đã khô héo, điều này chứng tỏ một khi có ý niệm thì 
thông tin tất nhiên cũng được truyền đến theo. 

Cũng với quy luật như vậy, trước khi chữa bệnh và 
uống thuốc, nếu khấn cầu, khiến ý niệm tập trung vào 
bệnh tật của mình rồi mới chữa trị và uống thuốc thì chắc 
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chắn hiệu quả sẽ mạnh hơn việc không dùng đến ý niệm 
bởi vì ý niệm là một kiểu vật dẫn thông tin, ý niệm còn 
mang được cả sức lực điều tiết của cơ thể con người. Cũng 
như mỗi sáng hay mỗi tối đọc, nhìn ngắm lá bùa bảo vệ 
sức khoẻ, truyền thông tin qua ý niệm đến bệnh tật của 
mình thì sẽ có được kết quả. 


Dân gian dùng biện pháp cầu nguyện để trị những 
bệnh mãn tính cũng là vì quy luật trên. 


Cùng với tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh, ngộ 
(trúng) độc và nhờn thuốc ngày càng tăng lên, việc khai 
thác năng lực tự chữa bệnh trong chính bản thân mỗi con 
người ngày càng có ý nghĩa quan trọng, cho dù là đối với 
cá nhân hay đối với xã hội cũng đều có ý nghĩa sâu xa. Ý 
niệm và lòng tin thực sự trong lời cầu nguyện tập hợp được 
khả năng đề kháng của chính cơ thể con người với bệnh 
tật, có thể có tác dụng thay thế thuốc. 


Từ thời xưa, bùa trị bệnh đã bị xem như là mắt cá lẫn 
với châu báu, là vật khiến các thày bói khinh miệt, coi 
thường, họ tuyên truyền mê tín lừa người ta để kiếm tiền, 
kéo dài và làm lỡ thời cơ chữa bệnh, đây là điều mà y đức 
và lòng nhân đạo không cho phép, so với việc vận dụng 
chân chính lời cầu nguyện để chữa bệnh như nước so với 
lửa không thể cùng tổn tại. 


Cuốn "Hcàng đế nội kinh" của Đông y xem lời cầu 
nguyện chủ yếu chỉ là dùng tâm lý để bảo vệ sức khoẻ, 
cuốn "tố vấn dịch tinh biến khí luận thiên" nhấn mạnh, lời 
cầu nguyện có thể "dịch tinh biến khí", "chúc" cũng giống 
"Chú", "dịch tỉnh biến khí" có nghĩa là lời cầu nguyện có 
thể biến đổi khí huyết, "do" nghĩa là "nguyên do", lời cầu 
nguyện nguyên do là chỉ người bệnh khấn cầu tìm nguyên 
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nhân bệnh tật của mình, khai thông tâm lý, cũng như 
trong bản gốc viết : "bế hộ tắc dũ, hệ chi bệnh nhân, số vấn 
kỳ tình, dĩ tòng kỳ ý", đây là một khía cạnh của lời cầu 
nguyện nguyên do, mặt khác, cuốn sách này còn nhấn 
mạnh "trị chi cực vô nhất... đắc thần giả mạo, thất thần 
giả tử", đây là một hàm ý khác của lời cầu nguyện; nguyên 
do, tức là chỉ "thần vận" (ý niệm và thông tin mà nó mang 
theo) thần vận khiến cho con người ta lành bệnh, không bị 
bệnh nặng thêm. 


Nhà y học lớn thời Đường Tôn Tư Mạc có cuốn "Thiên 
kim dực phương", trong đó cũng có phương pháp khấn 
nguyện, ông đặc biệt chú trọng việc niệm chú hộ thân, 
những lời khấn nguyện chép trong cuốn sách rất giống với 
những lời của Phật gia, chẳng hạn như trước khi khấn 
nguyện cần "ngũ giới", "thập thiện", "bát ky", "tứ quy", 
cũng như kinh Thần tiên viết : Phàm muốn học sự chịu 
đựng thì trước hết phải biết và giữ được ngũ giới, thập 
thiện, bát ky, tứ quy, nếu thực hiện được thì muôn vạn 
thần tiên phù hộ, sẽ học được sự chịu đựng. Ngũ giới là : 1- 
không giết chóc, 2- không trộm cướp, 3- không dâm đãng, 
4- không nói xằng bậy, 5- không uống rượu, đố ky. Mười 
điều thiện (thập thiện) là : 1- giúp người khổ nạn, 2- hành 
đạo, nhìn thấy người hay súc vật chết đều chôn cất, 3- 
kính trọng quỷ thần, 4- không sát hại, biết thương xót, 5- 
không thương giàu ghét nghèo, 6- tâm địa ôn hoà, 7- 
không trọng giàu, khinh nghèo, 8- không ăn thịt uống 
rượu, 9- không ham mê sắc dục, 10- điều hoà tâm tính, 
không thoắt giận thoắt vui. Những lời khẩn cầu hộ thân, 
phòng tránh điều cấm ky như sau : Ngày 1 tháng giêng, 
khi sao sáng phía đông mọc thì tắm gội. Khi đã trai giới 
sạch sẽ, ngồi ngay ngắn, đốt hương lên, khoát nước rửa 
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mặt, mặt hướng về phía Đông và đứng thắng. Trước hết, 
giơ tay trái lên hô thanh long, sau đó giơ tay phải lên hô 
bạch hổ, tiến lên phía trước hô Chu tước, lùi về sau hô 
huyền vũ. "Tiên kinh" viết : Giữ không phạm điều cấm ky 
có sáu cách : 1- không để hở răng lợi, giữ khí trong miệng; 
2. doanh mục cấm, mở một mắt nhắm một mắt; 3- nghĩ 
đến điều cấm, nghĩ đến việc trừ các bệnh tật; 4- niệp mục 
cấm, nghĩa là trên tay có 15 con mắt, ngũ khí đạo cấm. 

Tóm lại, hệ thống ký hiệu trong Chu dịch đã đặt nền 
móng cho văn hoá ký hiệu Trung Quốc và có tác dụng 
quan trọng đối với sự phát triển văn hoá ký hiệu cổ đại 
Trung Quốc và việc nâng cao tư duy trừu tượng. 
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CHƯƠNG 12 


VĂN HOÁ ÂM DƯƠNG 


Œ ặc trưng của uăn hoá truyền thống Trung 
Quốc là uăn hoá Âm Dương. Văn hoá Âm 
Dương là uăn hoá cơ bản căn nguyên trong số 
nhiều hiện tượng uăn hoá của Trung Quốc. Bất 
bể là uăn hoá bhí, uăn hoá ký hiệu, uăn hoá 
tướng số, uăn hoá bát qudi, uăn hoá Hà lạc, uăn 
hoá thái cực đêu lấy uăn hoá Âm Dương làm 
hạt nhân của nó. 

Văn hoá Âm Dương là một hiện tượng của 
Uăn hoú phương Đông, nó ảnh hưởng đến mọi 
mặt của uăn hoá Trung Quốc cũng như phương 
Đông, gắn liên uới lịch sử uăn hoá Âm Dương, 
do uậy lịch sử uăn hoá Âm Dương gắn liên uới 
lịch sử uăn hoá Trung Quốc, không hiểu uăn 
hoá phương Đông cũng bhông thể hiểu uăn hoá 
Trung Quốc. 


1. KHÁI (UÁT 


Văn hoá Âm Dương (gồm cả Ngũ Hành), văn hoá khí, 
văn hoá ký hiệu, văn hoá bói toán, văn hoá tướng số là 
năm hiện tượng văn hoá lớn trong văn hoá truyền thống 
Trung Quốc, chúng có đặc điểm chung là đều có quá trình 
phát triển lâu dài và ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt văn 
hoá truyền thống, văn hoá nghệ thuật, trình độ lý luận... 
của đất nước Trung Quốc. Do văn hoá khí, văn hoá bói 
toán, văn hoá tướng số đều có mối quan hệ mật thiết với 
văn hoá Âm Dương hơn nữa đều coi Âm Dương là yếu tố 
hạt nhân, do đó, văn hoá Âm Dương là nền tảng của văn 
hoá truyền thống Trung Quốc, nó thâm nhập vào mọi khía 
cạnh của văn hoá Trung Quốc, có thể coi đó là hạt nhân 
của văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

"Chu dịch" là một hiện tượng văn hoá Âm Dương 
Trung Quốc, nó có ảnh hưởng quan trọng đến khởi nguồn 
của Âm Dương, đến hình thức và sự phát triển của lý luận 
Âm Dương. Nếu nói rằng "Chu dịch" có tác động quan 
trọng đối với khởi nguồn của lý luận Âm Dương thì "Dịch 
Truyện" lại phát huy được tác dụng kế thừa nó. "Dịch 
Truyện" là tác nhân then chốt đã đưa lý luận Âm Dương 
phát triển đến một cấp độ chưa từng thấy, dưới ảnh hưởng 
của Dịch Truyện bách gia chữ tử thời cổ đại Trung Quốc 
bao gồm cả Lão Tử, Trang Tử, Tôn Tủ, Hắc Tử... đều nối 
tiếp nhau lấy Âm Dương làm cơ sở, làm nền tảng để phát 
triển học thuyết của mình. Từ đó đã khiến cho sự thâm 
nhập của Âm Dương trong Trung Quốc đạt đến cao độ. 
Văn hoá tư tưởng, phương pháp tư duy, triết học, tôn giáo, 
nghệ thuật, văn hoá, khoa học tự nhiên, diện mạo tỉnh 
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thần của đất nước Trung Quốc, tất cả lấy Âm Dương làm 
nền tầng phát triển. Từ xưa đến nay, trải qua bao kiểm 
nghiệm của nhiều thế hệ, chúng đã đưa văn hoá Trung 
Hoa trở thành hệ thống văn hoá đặc biệt với hạt nhân là 
văn hoá Âm Dương. 

Mấy ngàn năm trở lại đây, văn hoá truyền thống 
Trung Quốc lấy văn hoá thái cực làm đặc trưng đã cho 
thấy sự hấp dẫn đặc biệt của nó, luôn luôn đứng vững 
vàng trong nền văn hoá thế giới, cống hiến lớn cho sự phát 
triển của nền văn hoá nhân loại. Vị trí quan trọng của văn 
hoá Âm Dương trong nền văn hoá Trung Quốc, như lời của 
một học giả nước ngoài. "Thế mà ngày nay, một nhà lịch 
sử lớn của phương Tây lại gọi nền văn minh của toàn bộ 
đất nước Trung Quốc là văn hoá Âm Dương" (dẫn từ cuốn 
"Bàn về sự giống và khác trong văn hoá Trung Quốc và 
phương Tây" của Úc Long Dư hợp tác xuất bản giữa ba 
nhà xuất bản Sinh hoạt, Đọc sách, Tân tri, năm 1989). 

Chính vì văn hoá Âm Dương có một vị trí đặc biệt quan 
trọng trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, do vậy, việc 
nghiên cứu hiện tượng văn hoá này cũng như việc nghiên 
cứu lý luận Âm Dương trong "Chu dịch" có ảnh hưởng lớn 
đến văn hoá Âm Dương mang một ý nghĩa sâu sắc. 


ö2. °HU DỊCH VÀ VĂN H0Á ÂM DƯƠNG 


"Chu Dịch" là khởi nguồn của văn hoá Âm Dương 
Trung Quốc, "Chu dịch" và văn hoá Âm Dương được thể 
hiện nổi bật trong cuốn "Chu dịch" và văn hoá Âm Dương 
thái cực (xem chỉ tiết chương 5 trong Văn hoá thái cực). 
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ä3. KHỦI NGUŨN CỦA ÂM DƯƠNG VÀ 
MỐI QUAN HỆ VỮI BÁT QUÁI 


I ÂM DƯƠNG - BÁT QUÁI BẮT NGUỒN TỪ QUAN TƯỢNG VÀ 
ỨNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI XƯA 

Thế nào gợi là quan tượng ? Tượng tức là hình tượng, 
hiện tượng, dấu hiệu. Quan tượng chính là sự quan sát 
hình tượng, hiện tượng của sự vật. Đây là phương pháp tư 
duy sớm nhất của người xa. 

Quan tượng sớm nhất là quá trình quan sát hiện 
tượng thiên nhiên, bao gồm Mặt trời, Mặt trăng và các vì 
sao, giống như trong "Dịch truyện” có ghi "tượng kỳ vật 
nghỉ thị cố vị chi tượng", "thị cố dịch giả tượng đã, tượng 
dã giả tượng dã”, "Gổ giả bào hi thị chi vương thiên hạ dã, 
ngưỡng tắc quan tượng vu thiên, phủ tắc quan pháp vu 
địa, quan điểu thú chi vân" (“Dịch - Hệ từ'). 

Nguồn gốc xuất hiện Âm Dương sớm nhất dựa vào bối 
cảnh thiên văn của sự vận động của Mặt trời và Mặt 
trăng. Người xưa sớm có một mối quan hệ không thể tách 
rời với Mặt trời. 

Truyền thuyết "Khoa Phụ Truy Nhật" của người xưa 
đủ để nói lên sự ngưỡng vọng của con người đối với Mặt 
trời, bởi vì Mặt trời tượng trưng cho ánh sáng, ấm áp, đối 
lập với nó là tăm tối và giá lạnh : Người xưa quan sát hiện 
tượng mặt trời lặn và mặt trời mọc, hai kết quả trái ngược 
nhau là bóng tối và ánh sáng, đồng thời từ đó họ có hai 
khái niệm đối lập nhau, về sau nó được đem ví cho hai 
phạm trù đối lập là ban đêm và ban ngày. 


Người xưa cũng chú ý đến ảnh hưởng vị trí cao thấp 
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của Mặt trời đến nhiệt độ, vì thế mà có khái niệm mùa 
Đông và mùa Hè, giá rét và ấm áp. Người xưa còn phát 
hiện ra rằng Mặt trời ở những vị trí khác nhau thì có ảnh 
hưởng không giống nhau đến độ dài ngắn của bóng nắng 
vì thế mà phát minh ra khuê biểu đo thời gian. 

Vì người xưa đứng trên núi quan sát bóng nắng, nên 
có được các cặp phạm trù sơn dương và sơn âm, hướng 
dương và bội âm, bởi vậy trong "Kinh thi" có viết ; "Ký luỹ 
nãi cương, tương kỳ Âm Dương" (tạm dịch đã nhiều lần 
đứng trên núi cao, so sánh hai bên núi trong ánh mặt trời, 
nó tương tự như Âm Dương vậy). Người xưa còn thấy mặt 
trời mọc là lúc mọi người ra khỏi nhà bắt đầu công việc 
canh tác, khi mặt trời xuống núi cũng là lúc mọi người về 
nhà nghỉ, vì thế mà có khái niệm động và tĩnh. Ngoài ra, 
những phạm trù như xuất và nhập, hướng ngoại và hướng 
nội, cũng đều được xuất hiện cùng với sự vận động của 
mặt trời Như càn khôn bát quái trong Kinh dịch đã sử 
dụng hình tượng "tiểm" (tức động) và "duyệt" (tức tĩnh) để 
phản ánh sự thay đổi của hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra, 
dưới ánh thái dương chiếu rọi vạn vật đều trở nên hoà 
quyện mà nhu mềm, khi ánh thái dương yếu ớt thì vạn vật 
trở nên giá lạnh, thậm chí kết băng vì thế mà có sự phân 
biệt giữa cương và nhu. 

Bỏi thế, tất cả mọi thứ sáng sủa, ấm áp, thuộc tính 
động, quang tạnh, hướng ngoại, ở bên trên, cao, hướng 
dương, khô ráo, cường tráng, cương tính, nam tính đều 
thuộc về Dương, ngược lại tất cả những thứ thuộc về tối 
tăm, giá lạnh, tính tĩnh, hướng nội, u ám, bên dưới, thấp, 
ẩm ướt, nhu tính, nữ tính đều thuộc về Âm. Đủ để thấy 
được thuộc tính hai mặt đối lập tồn tại trong vạn vật đều 
có liên quan đến mặt trời, đều có thể lấy hình ảnh Hướng 
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dương và Bội dương để khái quát, cũng tức là đều có thể 
được bao quát bằng Âm Dương. Từ đó mà xuất hiện khái 
niệm Âm Dương, qua đó nó cũng chứng minh nguồn gốc 
xuất hiện của Âm Dương từ quan tượng sớm nhất. 


Lương Kỳ Siêu Thị có chú ý đến hình tượng của hai 
chữ Âm Dương (trong cuốn "Nguồn gốc của thuyết Âm 
Dương ngũ hành" đăng trên tạp chí Đông † Phương, quyển 
20, kỳ 20, xuất bản năm 1933). "Thuyết văn" dịch nghĩa là 
"mây che phủ mặt trời", chữ Dịch trong "Thuyết văn" dịch 
có nghĩa là "mở ra". Tức là khái niệm về "Tĩnh" (tức 
"quang tạo”) và Âm (tức "âm u") (dẫn từ "Nguồn gốc thiên 
văn học Trung Quốc" của Trịnh Văn Quang, nhà xuất bản 
Khoa học, năm 1979, trang 22). 


Thế nào gọi là ứng tượng ? "ứng" nghĩa là "tương 
ứng". Ứng tượng là sự phát triển của quan tượng. Nếu 
quan tượng là quá trình tư duy trực tiếp thì ứng tượng là 
phương pháp tư duy trừu tượng "loại suy”, "pháp tượng", 
hay nói cách khác ứng tượng là sự phát triển từ quan 
tượng đến pháp tượng. 

Do vạn vật trong vũ trụ dường như đều tồn tại trong 
nó hai mặt đối lập như kiểu Âm Dương, tức là đều có thể 
được khái quát bởi hai mặt đối lập Âm Dương, cái đó gọi là 
ứng tượng Âm Dương. Chẳng hạn như thiên địa, nhật 
nguyệt, nam nữ, đực cái.. . đều có thể coi là ứng tượng Âm 
Dương, những thứ khác như dài ngắn, cao thấp, to nhỏ, 
đẹp xấu, thủy hoả... lại đều là sự suy diễn từ hai mặt đối 
lập Âm Dương, dưới tiền đề của ứng tượng Âm Dương, vạn 
vật trong vũ trụ đều có thể được khái quát bởi hai mặt đối 
lập Âm Dương, cái đó gọi là ứng tượng Âm Dương, giống 
như trong cuốn "luận về ứng tượng Âm Dương" của Tố 
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Vấn có nói : "Cái gọi là Âm Dương, đếm chỉ có 10 nhưng 
suy diễn có thể lên hàng trăm, đếm là một ngàn nhưng 
suy diễn có thể là hàng vạn. Do vậy, đối với Âm Dương 
thiên địa, không thể đếm và suy, chỉ có thể diễn đạt qua 
hình tượng mà thôi". 

Do vậy, Âm Dương có thể coi là "cái đạo của Trời Đất, 
là kỷ cương của vạn vật, là nguồn gốc của mọi sự thay đổi, 
là ngọn nguồn của sự sinh diệt" (theo luận về ứng tượng 
Âm Dương của Tố Vấn). 

"Dịch truyện" đưa ra đạo "nhất Âm nhất Dương", coi 
Âm Dương là hiện tượng phổ biến căn bản của vũ trụ, nó 
đã tạo ra bước phát triển quan trọng trong quan tượng và 
ứng tượng Âm Dương. Cuốn "Dịch truyện" đã trình bày và 
phân tích cặn kẽ về Âm Dương, vì thế mà chính Trang Tử 
đã nói "Dịch truyện là để nói về Âm Dương". 

Chữ "Dịch" trong "Kinh Dịch" theo chữ tượng hình 
tức là Mặt trời và Mặt trăng, trong Thuyết văn có viết 
"Nhật nguyệt v1 Dịch, tượng Âm Dương dã", (tạm dịch là 
mặt trời và mặt trăng ghép thành chữ "dịch", cũng là 
tượng trưng cho Âm Dương"). Điều đó đủ làm sáng tỏ sự 
xuất hiện và quan tượng Âm Dương, đặc biệt là mối quan 
hệ chặt chẽ giữa hình tượng Nhật và nguyệt. Chính vì sự 
xuất hiện của Âm và Dương có mối quan hệ chặt chẽ với 
Nhật và Nguyệt, do đó "Thuyết văn" đã viết : "Dịch" là sự 
vận động của Mặt trời và Mặt trăng, đồng thời chỉ ra 
"Dịch" là đấu hiệu của Âm Dương, điều này không phải là 
không có cơ sở của nó. 

Chữ "Quái" trong từ "Bát quái", bản thân nó có một 
mối quan hệ mật thiết với Nhật ảnh (tức bóng nắng) chữ 
"Khuê" trong chữ "Quái", chính là chỉ Khuê biểu đồ cổ đại. 
Bát Quái trên thực tế chính là "biểu khuê", đó là những 
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vạch ký hiệu đo bóng nắng ở những vị trí khác nhau, Bát 
N được tạo bởi những nét hào. Nét hào trong "Thuyết 
văn" và trong nhiều thư tịch cổ được giải thích là chữ 
"giao" (tức giao cắt) tượng trưng cho tia sáng bị giao cắt col 
nét hào là những tia sáng, sáu nét hào chỉ sự thay đổi của 
các tia sáng ở những góc độ khác nhau, vì thế "Hệ từ" có 
giải thích "nét hào, có thể coi đó là sự biến hoá". 

Quan tượng trong thiên văn học cổ xưa lấy Mặt trăng 
và Mặt trời, đặc biệt lấy Mặt trời là đối tượng chính, về 
sau đã phát minh ra Khuê biểu đo bóng nắng để tính thời 
gian. Như vậy, trong thời kỳ phát triển mạnh của thiên 
văn học cổ, người xưa đã lấy nét hào dương "-”" tượng trưng 
cho tia sáng của Mặt trời (nhật quang), lấy nét hào âm "--" 
tượng trưng cho tia sáng Mặt trăng (nguyệt quang) do ánh 
sáng Mặt trăng yếu ớt nên thuộc về đêm tối, giá lạnh. Từ 
đó người xưa đã phát triển quan niệm Âm Dương từ sự 
hoán chuyển giữa ánh sáng Mặt trời và ánh sáng Mặt 
trăng, giữa ngày và đêm. Đồng thời, dùng hình tượng Bát 
Quái để khái quát sự hoán chuyển giữa ánh sáng Mặt trời 
và ánh sáng Mặt trăng, việc này thực tế là sự tương ứng 
giữa Bát Quái và hiện tượng thiên nhiên. Do vậy, việc 
quan sát hiện tượng thiên nhiên Mặt trời và Mặt trăng và 
ứng tượng trong Bát Quái của người xưa là một trong 
những nguyên nhân làm xuất hiện Âm Dương và hình 
thành nên Bát Quái. 


II. LÝ LUẬN ÂM DƯƠNG XUẤT PHÁT HIỆN TƯỢNG BÓI TOÁN 
CỦA NGƯỜI XƯA. 


Hiện tượng văn hoá sớm nhất của Trung Quốc là văn 
hoá bói cỏ thi, tính đến nay chữ giáp cốt là loại chữ viết 
dùng để bói toán từ sớm nhất được phát hiện. "Kinh Dịch" 
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là cuốn sách ghi lại quan tượng thời đó bằng hình thức bói 
toán. Do bói toán và tiên đoán là công việc hệ trọng nhất 
trong việc triều chính thời phong kiến cổ đại xưa, do vậy, 
trước khi tổ chức lễ mừng, lễ xuất binh, tế tự, đi săn, thu 
hoạch, đóng quân... Nhà nước phong kiến đương thời đều 
phải tiến hành bói trước. Những người phụ trách công việc 
bói toán đều là những quan lại cầm quyền. Do hạn chế 
trong trình độ khoa học lúc đó, người xưa chỉ còn cách 
quan sát tỉ mỉ các hiện tượng thiên nhiên, trên cơ sở đó 
tiến hành công việc bói toán. 

Trong quá trình bói, do kết quả của nó thường chỉ là 
thuận hoặc nghịch. hoặc số chăn hoặc số lẻ, do vậy, nó đã 
khiến cho người xưa có quan niệm sâu sắc về khái niệm 
thuận nghịch, chẵn lẻ. Mới đầu là dùng chữ khắc trên mai 
rùa, trên xương để bói, về sau phát triển thành sử dụng 
nhánh cỏ, "Kinh Dịch" gọi là bói có thì và coi đó như công 
cụ để bói như quá trình suy diễn thuật bói toán từ quan 
sát thuận nghịch đến thuật số chẵn lẻ. 

Phương pháp bói của người xưa chia làm hai loại, 
trong đó bói chữ giáp cốt, chữ trên mai rùa là dựa vào 
"tượng" (dấu hiệu) còn bói cỏ thi thì dựa vào "số", đặc biệt 
là số chăn và số lẻ, cái đó gọi là "Quy vi bổ, sách vi phệ" 
(tạm dịch là : chữ mai rùa bói nét, gọng cỏ bói thuật số). 

Do việc bói toán được quyết định bởi số, đặc biệt là 
số chăn và số lẻ. Trong "Kinh dịch" reo quẻ, biến quẻ đều 
có liên quan đến số chăn và số lẻ. Nếu bói về Bát Quái, 
thì những nét hào âm dương quy định bởi số chẵn lẻ tức 
là nếu kết quả là số lẻ thì là nét hào dương, nếu kết quả 
là số chẵn thì đó là nét hào âm, còn nếu xét theo biến 
quẻ, số lẻ 9 ; 7 theo thứ tự là lão dương và thiếu dương, 
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tức là thuộc nét hào không bất biến. Số chẵn 8 ; 6 theo 
thứ tự là lão âm và thiếu âm, là những nét hào luôn thay 
đổi, tất cả đều nói lên quan hệ phụ thuộc giữa số lẻ và số 
chăn, giữa Âm và Dương. 


Từ mối quan hệ giữa số chẫn và số lẻ, giữa Âm và 
Dương thể hiện trong quá trình bói toán trong Kinh Dịch 
chúng ta dễ dàng thấy được mối quan hệ giữa chẵn và lẻ, 
giữa thuận và nghịch trong bói toán cũng như sự phát 
sinh quan niệm Âm Dương của người xưa. Chúng ta cũng 
sẽ thấy được việc bói toán của người xưa có thể là một 
trong những nhân tố tạo nên nét hào Âm, Dương trong 
Bát Quái. Khi phương pháp bói toán cổ xưa phát triển 
thành việc dùng nét hào Âm Dương để tượng trưng cho số 
chẵn và số lẻ cũng là lúc khái niệm Bát Quái được sinh ra. 
Vì thế, Bát Quái có thể là một loại ký hiệu của những viên ˆ 
quan trông coi bói toán xưa dùng để ghi lại kết quả Âm 
Dương trong bói toán. 


Sự biến hoá giữa những nét hào âm và dương trong 
Bát Quái là sự thể hiện rõ nhất quy luật vận động của Âm 
Dương cũng có thể là sự suy diễn của hai kết quả thuận 
nghịch trong bói toán. Điều này đủ cho thấy rằng giữa sự 
phát sinh của văn hoá Âm Dương và văn hoá bói toán có 
một mối quan hệ nhất định nào đó. 


Những điều trên cho thấy, văn hoá bói toán có quan 
hệ khá quan trọng đối với sự ra đời của quan niệm Bát 
Quái cũng như quan niệm về Âm Dương, nó cũng là một 
trong những nguồn gốc cở bản sinh ra văn hoá Âm Dương. 


II. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN GỐC XUẤT HIỆN ÂM 
DƯƠNG VÀ TÍN NGƯỠNG TÔ-TEM. 


Tô-tem có nghĩa là "Thân tộc của ta”; người xưa quan 
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niệm rằng, con người có mối quan hệ nòi giống đặc biệt với 
một số loài động thực vật hay hiện tượng tự nhiên, vì thế 
mà làm xuất hiện hiện tượng sùng bái thị tộc. 

Tín ngưỡng Tô-tem là một hình thái tâm lý tôn kính 
của người xưa về một hiện tượng tự nhiên, mới đầu là 
sùng bái thiên tượng bao gồm Mặt trời, Mặt trăng, các vì 
sao, sông biển, núi rừng... đặc biệt là việc sùng bái mặt 
trời là phổ biến nhất, về sau phát triển thành sùng bái các 
con vật gồm : cá, rồng, rùa, ngựa, dê, bò, hổ, gấu... và sùng 
bá! cây có như là một số loài cây, hoa, có, lá... Xem chi tiết 
chương 9 - văn hoá Tô-tem Trung Quốc). 

Trong tín ngưỡng Tô-tem, con người không chỉ quan 
tâm đến mối quan hệ giữa giống đực và giống cái, giữa 
nam và nữ, giữa bố và mẹ với hình tượng Âm Dương, đặc 
biệt là tín ngưỡng tôn sùng cơ quan sinh dục đã tạo ra sự 
liên tưởng của con người về quan niệm Âm Dương. Tín 
ngưỡng đó được thể hiện một cách nổi bật nhất thời xưa 
thể hiện trong bức vẽ cảnh giao hợp giữa Trạng Hy và Nữ 
Oa tượng trưng cho sự ra đời của con cháu Viêm Hoàng 
(hình vẽ 2-6). 

Từ xa xưa, trong xã hội thị tộc mẫu hệ nguyên thủy, 
người phụ nữ hết sức được tôn thờ, hình ảnh Nữ Oa vá trời 
chính là một biểu tượng cho sự tôn thờ tuyệt đối người phụ 
nữ trong xã hội thị tộc mẫu hệ và cũng đã có xuất hiện 
hình tượng hai con cá ghép lại mô phỏng cơ quan sinh dục 
người phụ nữ được phát hiện trên đồ sứ Bán Pha Thái 
thuộc di chỉ Bán Pha Ngưỡng Thiều ở Tây An có niên đại 
cách đây 6 ngàn năm (hình 9-4, 12-1). 

Vào thời hậu kỳ văn hoá Bán Pha Ngưỡng Thiều, 
cùng với sự đổi thay của xã hội, xã hội thị tộc phụ hệ dần 
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chiếm ưu thế, việc sùng bái cơ quan sinh dục nữ chuyển 
dần sang sùng bái cơ quan sinh dục nam đã khiến cho 
việc xuất hiện ngày càng nhiều các hình tượng trưng 
(hình 9-7, 9-8). 





¬n: 


Hình 12.1 
Tranh đề sứ song ngư hai mặt nghiêng. 


Tín ngưỡng tôn sùng trên có ảnh hưởng rất lớn đối 
với nhân loại, hơn nữa nó còn mang tính thần bí tôn giáo. 
Nếu trong truyền thuyết về chúa Giê-su có viết rằng A- 
đam và E-va vì ăn trái cấm mà bị đầy xuống trần gian, 
Trạng Hy và Nữ Oa trong truyền thuyết Trung Quốc giao 
hợp mà trở thành tổ tiên của con cháu Hoa Hạ Viêm 
Hoàng, ở Ấn Độ khóm sen được tượng trưng cho tử cung, 
con vật tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam ở Ai cập có 
chim ưng, ở ấn Độ là rùa... tất cả đều rất phổi biến. 
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Lại như truyền thuyết Giản Định nuốt trứng chim 
mà sinh ra ông Tiết, câu chuyện "Thiên mệnh huyền điểu 
ban trứng xuông mà sinh ra nhà Thương" cũng đã nói lên 
rằng cơ quan sinh dục nam như ở chim huyền điểu là 
tượng trưng tín ngưỡng của người Thương. 


Từ hiện thực sùng bái cơ quan sinh dục thời cổ xưa, 
có thể thấy được việc sinh nở là việc của con đực và con 
cái, giữa nam và nữ. giữa bố và mẹ, chúng đều có quan hệ 
là thuộc Dương và Âm, do vậy phát triển từ hai loại giới 
tính thành quan niệm Âm Dương là hoàn toàn có thể, vì 
thế các học giả khi bàn về sự xuất hiện của Bát Quái, đã 
cho rằng nét hào âm "— —" và nét hào dương "—" trong 
Bát Quái có thể có liên quan tới tín ngưỡng phồn thực. 
Điều này vào năm 1989 đã được tác giả nổi tiếng Quách 
Mạt Nhược tuyên bố: rất có thể Bát Quái là sản phẩm của 
tôn sùng cơ quan sinh sản thời cổ đại, như lời ông nói : 
"Chúng ta rất dễ dàng thấy được nguồn gốc của Bát Quái 
là kết quả của tín ngưỡng phồn thực, bức tranh thứ nhất 
tượng trưng cho cơ quan sinh dục nam, nếu phân đôi là 
thành cơ quan sinh dục nữ, do vậy mà suy diễn ra các khái 
niệm nam nữ, phụ mẫu, âm dương, cương nhu thiên địa”. 
Quách Mạt Nhược cho rằng mối quan hệ và sự phát triển 
của nguồn gốc Bát Quái và tín ngưỡng tôn thở cơ quan 
sinh sản chính là quan hệ Âm Dương. Văn Nhất Đa Thị 
thậm chí còn cho rằng những ký hiệu trong Bát Quái 
chính là thể hiện của sự giao hợp. 


Bát Quái tượng trưng cho hai mặt đối lập Âm dương, 
khởi nguyên của Bát Quái có quan hệ mật thiết với văn 
hoá Âm Dương. Bát Quái đã khái quát nên quan niệm về 
nam nữ, về đực cái, về phụ mẫu thông qua hai loại ký hiệu 
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là nét hào âm và dương, nó hoàn toàn có thể được phát 
triển thành sự tổng kết về tổng kết về mối quan hệ tương 
hỗ giữa Âm và Dương. Vì vậy, tín ngưỡng Tô-tem, đặc biệt 
là tín ngưỡng phồn thực đã chỉ ra thêm một lý do cho sự ra 
đời của Âm Dương Bát Quái. 

Tóm lại, nguồn gốc xuất hiện Âm Dương có liên quan 
mật thiết với Bát Quái được tạo bởi những nét hào âm 
dương, đó là những ký hiệu đặc thù tượng trưng cho mối 
quan hệ tương hỗ giữa hai mặt đối lập Âm và Dương. Vì 
vậy, nguồn gốc xuất hiện Bát Quái thực chất cũng chính là 
nguồn gốc làm xuất hiện Âm Dương. Sự phát triển giữa 
Âm Dương và Bát Quái là mối quan hệ nhân quả, Âm 
Dương xuất hiện có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của 
Bát Quái, ngược lại, Bát Quái xuất hiện lại đẩy nhanh Âm 
Dương phát triển, Bát Quái phát triển kéo theo sự suy 
diễn trong lý luận Âm Dương. Vì thế, "Chu dịch" từ khi có 
Bát Quái xuất hiện đã cùng với văn hoá Âm Dương kết 
thành một mối liên hệ không thể tách rời. 


3. ÑNH HƯỬNG ỦA "CHU DỊCH" ĐỐI VỚI 
LÝ LUẬN ÂM DƯƠNG TRUNG QUỐC. 


I. QUAN NIỆM ÂM DƯƠNG BẮT NGUỒN TỪ "CHU DỊCH". 

Quan niệm Âm Dương bắt nguồn từ "Kinh dịch" nó có 
một số lý do sau : 

1. Nét hào âm "--" và nét hào dương "-" trong "Kinh 
Dịch" tuy không trực tiếp nói đến hai chữ Âm Dương 
nhưng có kết hợp với hào từ, quái từ (văn tự), ý nghĩa ấn 
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của Âm Dương thể hiện đã rõ. Chẳng hạn như quẻ "Càn" 
do 6 nét hào dương hợp thành, nó sử dụng đặc tính dương 
cương của loài rồng gồm "Tiềm", "tại", "duyệt", "phì 
"khang" để thể hiện chất dương từ trạng thái cực suy đến 
cực thịnh. Nhưng quẻ "Khôn" có 6 nét hào âm hợp thành, 
nó lấy hình tượng "con ngựa non" thể hiện chất âm nhu. 
Như "càn, nguyên hưởng lợi mục mã chỉ chất", nghĩa của 
nó lại hoàn toàn mang khái niệm về tính âm, hay như "lữ 
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sương kiên băng chí" (Sương mù, băng mỏng), thể hiện 
chất âm từ yếu đến mạnh, tất cả đã phản ánh quy luật 
thịnh suy của âm dương. 


2. Các quẻ trong Bát Quái phản ánh lên quan hệ đối 
ứng của Âm Dương. Một quẻ trong Bát Quái luôn là sự kết 
hợp đối ứng của những nét hào Âm Dương, phản ánh mối 
quan hệ giữa quẻ nội ngoại (quẻ trên dưới). Ví dụ trong 
quẻ Hàm, nét hào thứ nhất và nét hào thứ tư, nét hào thứ 
hai và nét hào thứ năm, nét hào thứ ba với nét hào dưới 
cùng đều là những sự thể hiện quan hệ đối ứng giữa nét 
hào dương và nét hào âm, điều này trong "Kinh dịch" gọi 
là "Tỉ", "Ứng", trong "Dịch truyện" viết "Quẻ Hàm, có 
nghĩa là sự cảm ứng, nó mạnh hơn tính nhu mà yếu hơn 
tính cương, nhị khí hoà quyện tương ứng với nhau, là cảm 
ứng của thiên địa mà sinh ra vạn vật". Nó cho thấy đó là 
sự cảm ứng tương hỗ, mối liên quan lẫn nhau giữa hai khí 
Âm Dương. 

Bát quái cũng đã phản ánh quan hệ tương hỗ giữa 
Âm Dương, như những nét hào âm và dương trong quê 
Càn và quẻ Khô, quẻ Chấn và quê Đoài. quẻ Khám và quê 
Ly, quẻ Tốn và quẻ Cấn đều đối xứng với nhau. Trong số 
64 quẻ, tất cả đều là sự kết hợp đếi xứng giữa nét hào âm 
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và hào dương. Ví như sự hợp giữa quẻ Khôn gồm ba nét 
hào âm và quẻ Càn gồm ba nét hào dương tạo ra que Thái, 
tượng trưng cho quan hệ đối xứng giữa Âm Dương Thiên 
Địa. Một ví dụ khác là sự kết hợp giữa quẻ Ly thuộc Hoả 
và quẻ Khảm thuộc Thủy tạo nên quẻ Tế tượng trưng cho 
sự đối ứng Âm Dương Thủy Hoả, tất cả đều đã chứng 
minh cho điều đó. Quan hệ đối xứng Âm Dương trong 
"Chu dịch" đã có một ảnh hưởng sâu sắc đối với cảm ứng 
quan của người đời sau. 

3. 64 quẻ trong Kinh Dịch chứa quy luật vận động 
chuyển hoá thịnh suy của Âm và Dương. Trong Kinh 
Dịch" 6 vòng tròn trong hình đồ 64 quẻ được tạo thành bởi 
386 nét hào, hai nửa nét hào Âm Dương trong mỗi vòng 
tròn từ trong ra ngoài đều cho thấy sự cân bằng ổn định. 
Đặc biệt là sự vận động lên xuống của những nét hào âm 
dương đã thể hiện quan hệ chuyển hoá thịnh suy giữa Âm 
và Dương. 

Ngoài ra, trong Thái Cực Đồ và Hà Đồ Thư Lạc cũng 
đều có phản ánh quy luật chuyển hoá thịnh suy giữa Âm 
và Dương. Thái Cực Đồ là hình ảnh thu nhỏ quan hệ Âm 
Dương chuyển hoá thịnh suy, còn Hà Đồ Lạc Thư là một 
điển hình của quy luật vận động Âm dương được thể hiện 
bằng con số. Xem hình 6-1, 6-2. 


II. DỊCH TRUYỆN" ĐÃ PHÁT TRIỂN NGUYÊN LÝ TRONG "KINH 
DỊCH". 

1. Nó đã đưa được trạng thái thái hư khí nguyên thuỷ 
là trạng thái Âm Dương tương trợ. Trong "Dịch - Hệ từ" 
cho rằng trạng thái hư nguyên thủy nhất chính là trạng 
thái nguyên khí thịnh vận như trích dẫn "thiên địa thịnh 
vận chính là gốc của mọi sự hoá sinh của vạn vật". 
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Cái gọi là "thịnh vận" tức là khí thịnh vận, là cái mà 
"Dịch truyện" cho là trạng thái nguyên khí sớm nhất, tức 
là ở dạng nguyên thể. Vương Thuyền Sơn - triết gia duy 
vật kiệt xuất đời sau đã có những phát triển quan trọng, 
triết gia đó đã chỉ ra "cái khí thịnh vận" và coi đó là khí 
nguyên thể của vũ trụ, như trích dẫn "cái khí tái hư chính 
là cái nguyên thể của thịnh vận". 


Khí thịnh vận trong "Dịch truyện" tức là hợp khí của 
thiên địa, thiên địa thịnh vận chứa đựng nguyên lý sớm 
nhất về Âm dương tương hỗ, như trong "Dịch truyện" tiếp 
theo "thiên địa thịnh vận chính là gốc của mọi sự hoá sinh 
của vạn vật" đã có viết "nam nữ cấu tỉnh sinh ra vạn vật, 
đạo Càn là nam, đạo Khôn là nữ, Càn là sự khởi đầu, 
Khôn hoá muôn vật" đã cho thấy khí thịnh vận không hề 
đơn lẻ mà là sự tác động tương hỗ Âm dương cũng như sự 
giao cấu giữa nam và nữ vậy. 

"Dịch truyện" bằng hình ảnh nam nữ giao hợp đã 
minh hoạ rõ ràng nguyên lý Âm Dương tác động tương 
hỗ, tức là trạng thái nguyên khí thịnh vận thái hư, đã 
hình thành nên lý luận về trạng thái nguyên thủy của 
khí có thể tổn tại được chính là do sự tác động tương hỗ 
Âm Dương. 

2. "Dịch truyện" đã thể hiện rõ hơn quy luật thống 
nhất trong sự đối lập của tác động Âm Dương tương hỗ. 
Thành tựu rực rỡ nhất của "Dịch Truyện" là ở chỗ nó đã 
thể hiện rõ quy luật thống nhất giữa hai mặt đối lập Âm 
Dương, điều này đã có những đóng góp lớn trong phương 
pháp tư duy biện chứng cổ đại Trung Quốc, như trích dẫn 
"nhất Âm nhất Dương chính là đạo", chính là nói lên quy 
luật Âm Dương tác động tương hỗ. Đây chính là mệnh đề 


triết học kiệt xuất nhất của "Dịch Truyện", thông qua 
quan hệ tương hỗ giữa hai phạm trù đối lập Âm Dương, nó 
đã cho thấy quan hệ thống nhất trong đối lập giữa muôn 
vật, nó đặt nền móng cho phương pháp tư duy biện chứng 
cổ đại Trung Quốc. 


"Dịch Truyện" còn chỉ ra rằng quy luật tác động 
tương hỗ Âm và Dương thay đổi khó lường, như trích dẫn 
"Âm Dương biến hoá thần diệu", "Dịch Truyện" còn chỉ ra 
"Dịch có Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghì, Lưỡng nghì 
sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái" hay "Dịch là sự 
sinh sôi, biến hoá, hình tượng là Càn, hiệu pháp là Khôn", 
tức là thông qua quá trình diễn sinh từ Thái cực đến Bát 
quái nói lên mối quan hệ giữa sinh thành của vạn vật với 
tác động tương hỗ giữa Âm và Dương. 


3. "Dịch Truyện" suy điễn rộng hơn cặp phạm trù Âm 
Dương. Từ nét hào âm và hào dương trong "Chu dịch", từ 
"Kinh Dịch" đến "Dịch Truyện" từ "Thoán Truyện" đến "Hệ 
Từ" tất cả đều là sự kết tình của quy luật thống nhất hai 
mặt đối lập Âm Dương. Trong đó, chỉ có nhất Âm nhất 
Dương, bao gồm càn khôn thiên địa, nhật nguyệt hàn thử, 
động tĩnh đóng mở, cương nhu nam nữ... như "đạo Cần 
thuộc nam, đạo Khôn thuộc nữ", "nhất đóng nhất mở tạo ra 
sự biến hoá", "cương nhu tương tác sinh biến hoá", "nhật 
nguyệt tương hợp mà tạo ra mình", "hàn thử tương giao mà 


tỊ 


nên năm tháng", "nam nữ cấu tỉnh tạo ra nòi giống". 


Không chỉ "Dịch - Hệ từ" có tác dụng quan trọng phát 
triển phạm trù Âm Dương, bản thân Bát Quái cũng chứa 
trong nó quy luật thống nhất hai mặt đối lập Âm và 
Dương. Ví dụ : Thuy - Hoả, Sấm sét - Gió, Trời - Đất... 


Những cái đó gọi là "thủy hoả tương diệt, lôi phong 
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tương phát, sơn trạch thông khí, sau đó có thể biến hoá, từ 
đó mà sinh ra vạn vật". 

Trong số 64 quẻ Bát Quái, tất cả đều bao hàm trong 
nó nội dung đối lập Âm Dương. Như rồng thuộc tính 
dương với ngựa. non thuộc tính âm, linh quy với hổ dữ, 
quân tử với tiểu nhân, cát và hung, lão phu với thê 
thiếp... tất cả đều phản ánh sự đối lập mâu thuẫn đặc 
trưng bởi cặp phạm trù đối lập Âm Dương là quy luật phổ 
biến của vạn vật, nó tồn tại trong bản thân mọi sự vật, 
mọi hiện tượng, "Chu dịch” đã thấy được và phát triển 
quy luật này, nó cho thấy được thành tựu kiệt xuất trong 
phương pháp tư duy biện chứng cổ đại Trung Quốc. 


II. CẢM ỨNG ÂM DƯƠNG TRONG "CHU DỊCH" VỚI QUAN 
NIỆM VỀ CẢM ỨNG GIỮA CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN : 


1. Bàn về âm đương tương cảm trong Chu dịch : 


Chu dịch đặc biệt nhấn mạnh quan hệ giữa cảm ứng 
giữa âm và dương, cho rằng khí âm dương không tốn tại 
độc lập với nhau mà có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Như 
những phần trên đã đề cập, Chu dịch không chỉ thông qua 
kết cấu tạo thành quẻ và hào để phản ánh quan hệ đối 
ứng giữa âm và dương mà còn có ảnh hưởng quan trọng tới 
quan niệm về cảm ứng giữa con người và thiên nhiên của 
hậu thế trong quẻ hào từ và trong sự trình bày sâu sắc về 
cảm ứng âm dương về điều phải tránh trong Chu dịch. 

Giữa quẻ nội (hạ quái) và quẻ ngoại (thượng quái) có 
m mối liên hệ mật thiết. Thông qua hào 1 và hào 4, hào 

2 và hào 5, hào 3 và thượng hào thấy giữa chúng có quan 
hệ đối ứng âm dương. Mối quan hệ đối ứng không chỉ tồn 
tại giữa các quẻ đơn mà còn giữa bát quái và 64 que. 
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Thông qua sự biến đổi các hào, quan hệ đối ứng âm dương 
xuyên suốt cả 64 quẻ, thể hiện tính phổ biến của sự tương 
ứng âm dương. 


Thông qua âm dương, cương nhu, thuỷ hoả, thiên địa, 
nhật nguyệt, nam nữ, sơn trạch, phong lôi, "Chu dịch” đã 
trình bày và phân tích quy luật phổ biến của cảm ứng âm 
dương. Ví dụ : Cảm, cảm giã, nhu thượng nhi cương hạ, 
nhị khí cảm ứng dĩ tương đữ. 

Thiên Địa cảm ni vạn vật hoá sinh (Dịch - Cảm - 
Thoán). 

Nội am nhi ngoại dương, nội nhu nhi ngoại cương 
(Dịch - Phủ - Thoán). 

Chu Dịch còn lấy hiện tượng thiên nhiên "Sơn trạch 
thông khí", "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, 
thủy lưu thấp, hoả tựu táo" trong "Dịch - Hệ từ" và "Dịch - 
Căn - Văn ngôn" làm luận cứ chứng tỏ sự tương cảm âm 
dương là quy luật phổ biến giữa vạn vật. 

"Chu dịch" không chỉ dùng cảm ứng âm dương để 
trình bày, phân tích quan hệ tương ứng của thế giới tự 
nhiên mà còn dùng để phân tích quan hệ xã hội, như : 

"Thiên địa giao nhì vạn vật thông giã, thượng hạ giao 
nhi kỳ chí đông giã" (Dịch - Thái - Thoán). 

"Thiên địa bất giao nhi vạn vật bất thông giã, thượng 
hạ bất giao nh thiên hạ vô bang giã" (Dịch - Phủ - Thoán). 

"Thuỷ tại hoả thượng, tức tế quân tử dĩ tư hoạn nhì 
dự phòng chỉ" (Dịch - Tức tế - Tượng truyện). 

"Hoả tại thủy thượng, vị tế quân tử dĩ thận biện vật 
cứ phương" (Dịch - VỊ tế - Thoán). 


"Chu dịch" còn đưa ra rằng : 
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"Cảm nhi trục thông thiên hạ" (Dịch - Hệ từ) 

Những điều trên đây đã thể hiện đẩy đủ rằng Chu 
dịch rất coi trọng quan hệ cảm ứng âm dương và đã tiến 
hành phân tích nhiều mặt. 

2. Xu thế "cảm ứng giữa con người và thiên 
nhiên" thời Hán : 

Cảm ứng giữa con người và thiên nhiên là trào lưu tư 
tưởng thần bí về quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở 
Trung Quốc, quan niệm về cảm ứng giữa con người và 
thiên nhiên có nguồn gốc lâu đời và phát triển rộng rãi ở 
Trung Quốc, ngay từ việc sùng bái thiên nhiên thời cổ đại 
trên thực tế chính là quan niệm cảm ứng giữa con người 
và thiên nhiên sớm nhất. Như trong "Kinh thi - Đại Nhã - 
sinh dân" chép chuyện nàng Khương Nguyên "Lý đế Vũ 
mẫn hâm" nghĩa là được vua sủng ái sau khi có mang sinh 
ra cây kê. Trong thời cổ đại đối với sự ra đời của mỗi vĩ 
nhân đều có truyền thuyết về cảm ứng giữa con người và 
thiên nhiên, hoặc cảm ứng "rồng", hoặc cảm ứng một loài 
vật được sùng bái nào đó, như trong cuốn "Sử ký". Ân bản 
ký chép trong "khế ước của tổ tiên nhà Ân". 

Tương cảm âm dương trong Chu dịch là cơ sở lý luận 
được cảm ứng giữa thiên nhiên và con người đặt nền 
móng, ví dụ : 

"Lập thiên chi đạo viết âm dữ dương, lập địa chi đạo 
viết nhu dữ cương, lập nhân chi đạo viết nhân dữ nghĩa 
(Dịch - Hệ từ) 

Thiên đại giao nhì vạn vật thông dã, thượng hạ giao 
nhi kỳ chí đồng dã (Dịch - Thái......) 

Thiên địa bất giao nhì vạn vật bât thống dã, thượng 
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hạ bất giao, nhì thiên hạ vô bang dã. (Dịch - Phú......). 


"Chu dịch" không chỉ nhấn mạnh sự giao cảm giữa 
đất trời âm dương, mà còn đặc biệt nhấn mạnh những sự 
việc xã hội mà nó ảnh hưởng tới, chẳng hạn như : "cảm nhi 
trục thông thiên hạ chi cố" (Dịch - Hệ từ) (nghĩa là giao 
cảm giữa trời đất làm thông tổ mọi việc). 

Quan điểm cảm ứng giữa con người và thiên nhiên 
chú trọng ảnh hưởng giữa trời và người mà không chú 
trọng cảm ứng của con người đối với trời, điều này là tương 
đối tiến bộ, ảnh hưởng của trời đối với người là quan điểm 
duy vật chủ nghĩa của "Dịch truyện", đặt cơ sở lý luận cho 
quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Cuốn "Hoàng đế 
nội kinh", cuốn sách có ảnh hưởng quan trọng tới y học đã 
phát triển một cách xuất sắc quan điểm quan trọng này về 
sự tương ứng giữa con người và trời đất. 


Nhà âm dương học thời Chiến Quốc Trâu Diễn đã 
dùng Ngũ hành (Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ) và biến động xã 
hội, sự gán ghép khiên cưỡng và thay đổi các triểu đại để 
đề ra "ngũ đức chung thủy thuyết" của chủ nghĩa duy tâm. 

Nhấn mạnh cảm ứng giữa con người và trời đất, cũng 
có ảnh hưởng bất biến tới thần học quan cảm ứng giữa con 
người và thiên nhiên của Đổng Trọng Thư thời Hán. 

Đổng Trọng Thư thời Hán xuyên tạc quan niệm 
tương ứng giữa trời và người trong Chu dịch, tạo sự phát 
triển cho chủ nghĩa duy tâm dựa vào sự tương ứng giữa 
trời và người, ông mở rộng thuyết "ngũ đức chung thủy" 
của Trâu Diễn, tiến lên một bước dùng quan hệ tương ứng 
giữa trời và người đẩy tới vực sâu của chủ nghĩa duy tâm. 
Quan điểm của ông là trời có ý chí, trời có thể can thiệp 
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vào sự đời, hành vi của con người cũng có thể cảm ứng tới 
trời, từ đó đưa ra lời lẽ sai trái mê tín như "thiên khiển" có 
ảnh hưởng sâu sắc tới môn thần học Tiêm VI. 

Mục đích của "Phù Thuy Thuyết" và "khiển cáo 
thuyết" của Đổng Trọng Thư là bảo vệ nền quân chủ 
chuyên chính phong kiến, mang lại sự hợp pháp cho nền 
quân chủ chuyên chế phong kiến. 

Cảm ứng giữa thiên nhiên và con người cũng cho 
rằng khí cũng có ý chí, tức là cho rồng có khả năng "hình 
đức" và có ý đồ thông qua "tai khiển" để ràng buộc, hạn 
chế quân quyền. Về mặt khách quan nó lại có tác dụng 
tích cực nhất định đối với việc hạn chế quyền lợi quân chủ, 
nhưng thực chất lại là duy trì bảo vệ lợi ích của giai cấp 
thống trị phong kiến. Đặc điểm của cảm ứng giữa thiên 
nhiên và con người thời Hán mang tính xã hội và chính trị 
tương đối mạnh, về việc giao phó sứ mệnh của trời là "ý 
chí" và có ảnh hưởng sâu sắc tới uy phong của trời, tới lý 
học thời Tống Minh - nhân sinh quan thời đó. 


ä5. ÂM ỨNG GIỮA THIÊN NHIÊN, CN NGƯỜI 
VÀ VĂN HỌC TRUNG QUỐP 


Quan niệm "cảm ứng giữa thiên nhiên và con người" 
là một hiện tượng văn hóa thời cổ đại Trung Quốc, hiện 
tượng văn hoá này thuộc phạm trù thần học, đã từng lấy 
hình thức Tiêm Vĩ, Phù Thụy và quan điểm của thuyết 
"Tai khiển" để tuyên truyền sự tổn tại ý chí trên trời và có 
thể trừng phạt dân gian, cũng có điểm tương tự như 
thuyết quả báo nhân quả của Phật giáo. 
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Quan niệm cảm ứng giữa thiên nhiên và con người là 
căn cứ triết học mà Đổng Trọng Thư thời Hán vận dụng để 
bảo vệ xã hội chuyên chế quân chủ phong kiến, xuyên tạc 
quan hệ giữa con người và thiên nhiên, có tác dụng tiêu 
cực bất lợi đối với hậu thế về mặt ý nghĩa chính trị và 
phương diện tư tưởng. Nhưng lại có ảnh hưởng nhất định 
tới mặt văn học, như thuyết quả báo, nhân quả của Phật; 
đã làm phong phú thêm cho Kinh Phật, quan niệm cảm 
ứng giữa con người và thiên nhiên đã làm tăng thêm sức 
hút cho văn học nghệ thuật Trung Quốc, đồng thời làm 
phong phú thêm lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật, 
tăng thêm sự truyền cảm cho văn học nghệ thuật. 


Một khi quan niệm cảm ứng giữa thiên nhiên và con 
người đã dùng đến tác dụng không hề tâm thường của văn 
học nghệ thuật thì sẽ có tác dụng ngược lại đối với lĩnh vực 
chính trị. Văn học về cảm ứng giữa thiên nhiên và con 
người thường được các nhà văn dùng để tố cáo tội ác xã hội 
và ca ngợi sự lương thiện của con người, đả kích cái xấu 
cái ác của xã hội. Về mặt tư tưởng, quan điểm cảm ứng 
giữa thiên nhiên và con người có tác dụng tích cực nhất 
định thông qua văn học. 

Việc ứng dụng cảm ứng giữa thiên nhiên và con người 
trong văn học đã có nguồn gốc từ lâu, hầu như đã thấm 
đẫm trong các tác phẩm văn học nhiều thời đại, trở thành 
một hiện tượng văn hoá quan trọng, cũng tốt đẹp như 
thuyết nhân quả của nhà Phật, là một bông hoa lạ trong 
kho tàng văn học nghệ thuật Trung Quốc. Như nàng 
Mạnh Khương khóc đến đổ cả Trường Thành, tuyết tháng 
6 trong "Đậu nga oan" của Quan Hán Khanh, việc Chúc 
Anh Đài khóc đến nỗi ngôi mộ nứt ra trong "Lương Sơn Bá 
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Chúc Anh Đài" đều là những kiệt tác văn học về cảm ứng 
giữa con người và thiên nhiên. 


sB. ÂM DƯƠNG VÀ KẾT CẤU CAN PHI 


Âm Dương có mối liên hệ như thế nào với can chi và 
ảnh hưởng như thế nào tới can chi, điều này phải bàn từ 
can ch1. : 


I. Ý NGHĨA ÂM DƯƠNG TIỀM ẤN CỦA CAN CHỈ : 


10 thiên can : Giáp Ất Bính Định Mậu Kỷ Canh Tân 
Nhâm Quý. 12 địa chi : Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi 
Thân Dậu Tuất Hợi. Can chi có nguồn gốc từ rất sớm, căn 
cứ vào văn giáp cốt đào được ở khu vực nhà Ân cũ thấy có 
ghi chép về can chi nghĩa là can chi có khởi nguồn từ thời 
Ân, Thương. Nhà Hạ từ năm 2033 trước công nguyên đến 
năm 1562 trước công nguyên đã bắt đầu dùng can chỉ để 
ghi ngày. Tại sao can chi có thể ghi ngày, bởi vì can chi ẩn 
chứa nguyên lý sinh trưởng của giới tự nhiên bảo tổn xu 
thế thịnh suy, như giải thích của "thuyết văn" có thể 
chứng thực sự sinh trưởng của thực vật. 

10 thiến can là : 

- Giáp : Đồng giáp, "Hán Thư - Luật lịch chí" viết : 
"Xuất giáp vô giáp" chỉ hạt giống vừa bắt đầu đâm chồi 
cũng tức là bắt đầu từ việc ngầm giáo dục. Cũng như "Sử 
ký - Luật thuyết" viết ; "Ngôn vạn vật phẫu phù giáp chi 


xuất giã". "Thuyết văn" viết : "Đông phương chỉ mãnh, 


dương khí manh động, tòng mục đới phù" chỉ dương khí 
bắt đầu nổi lên là ở phương đông. 
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- Ất : "Phấn loát vô ất" tượng trưng cho hạt giống đã 
bắt đầu tách vỏ. "Thuyết văn" viết : như cô cây gồng mình 
đâm lên, âm khí còn nhiều, chỉ dương khí ít mà âm khí vẫn 
còn nhiều, đợi hạt giống trưởng thành vẫn còn khó khăn. 

- Bính : "Minh bính định bính" chỉ dương khí đã 
thịnh. Cũng như "Sử ký" viết : "Bính giả, ngôn dương đạo 
trứ danh, cố viết bính". 

- Đỉnh : "Vạn vật định tráng" chỉ vạn vật sinh trưởng 
rắn chắc. Như "thuyết văn" viết : "Hạ thời vạn vật gial 
định thực tượng", "Sử ký" viết : "Đình giả, ngôn vạn vật 
ch1 định trắng dã". „ 

- Mậu : "Phong mậu vô mậu", chí vạn vật bắt đầu tươi 
tốt. Cũng như "Thuyết văn" viết : "Tượng lực giáp ngũ 
long tương câu giao giã", tực là dùng sự uốn lượn của rồng 
để ví với sự phát triển của vạn vật.. 

- Kỷ : "Lý kỷ vô kỷ" trong "Thuyết văn" viết về kỷ như 
sau : "Tượng vạn vật tích tàng khuất hình giã... tượng 
nhân phúc", chỉ ra rằng sau khi vạn vật phát triển hưng 
thịnh thì bắt đầu giấu đi 1 số điều. 

- Canh : "liềm canh vô canh". Sử ký viết : "Ngôn 
dương khí canh vạn vật", chỉ ra rằng vào năm canh, vạn 
vật bắt đầu thu lại, dương khí bắt đầu nảy nở. 

- Tôn : "Tất tân vô tân", "Thuyết văn" viết : "Thu thời 
vạn vật thành nhi thục, kim cương vị tân". "Sử ký" viết : 
"Ngôn vạn vật chi tân sinh", chỉ ra rằng khi vạn vật 
trưởng thành thì lại có sự chuẩn bị cho 1 sức sống mới. 

- Nhâm : "Hoài nhâm vô nhâm", "Thuyết văn" viết : 
"Dương cực dương sinh... tượng nhân quả nhẫm chỉ hình" 
Nghĩa là 1 sinh mệnh mới lại bắt đầu được hình thành. 
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- Quy : "Trần quý vô quý", "Thuyết văn" viết : "Tượng 
thủy tòng tứ phương lưu nhập địa trung chị hình", ví với 
sức sống mới phát triển rất mạnh mẽ. 

12 địa chỉ là : 

- Dần : "Vạn vật thử sinh minh nhiên dã". Tháng 
giêng tượng trưng cho hổ, chỉ thấy dương khí bắt đầu nổi 
lên, vạn vật sinh ra. 

- Mão : "Ngôn vạn vật mậu dã", "Thuyết văn" viết 
"Mão, mạo dã. Nhị nguyệt vạn vật mạo địa nhi xuất, tương 
khai môn chi hình", tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ. 

- Thìn : "Vạn vật chi thần dã". "Thuyết văn" viết : 
"Thìn, chấn dã. Tam nguyệt dương khí động, lôi điện chấn, 
dân nông thời dã, vật gial sinh" tượng trưng sức sống của 
vạn vật bắt đầu bừng dậy. 

- T¡ : "Dương khí ch tị tận". "Thuyết văn" viết : "Tứ 
nguyệt, dương khí dĩ xuất, âm khí dã tàng, vạn vật kiến 
thành", chỉ ra rằng dương khí cực thịnh nhưng âm khí 
cũng dần nảy sinh. 

- Ngọ : "Âm dương giao viết ngọ" giờ Ngọ dương cực - 
âm sinh, nên gọi là âm dương giao hoà. 

- Mùi : "Vạn vật giai thành hữu tu vị giã", "Thuyết 
văn" viết : "Mộc lão vô mùi" biểu thị vạn vật đã chín mui. 

- Thân : "Thân phú vạn vật", "Thuyết văn" viết : 
"Thất nguyệt âm khí thành thể" biểu thị dương khí bắt 
đầu suy yếu, âm khí bắt đầu lớn dần. : 

- Dậu : "vạn vật chi lão giã", "Thuyết văn" viết "Bát 
nguyệt kê thành khả vi những tửu gia" biểu thị hoa màu 
đã được thu hoạch hết, rượu đã được ủ, mọi thứ đã kết 
thúc. Cho nên "Thuyết văn" viết : "Mão vi xuân môn vạn 


_ 
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vật dĩ xuất, dậu vi thu môn, vạn vật dĩ nhập, bế môn 
tượng gIã". 

- Tuất : "Vạn vật tận diệt", "8ử ký" viết : "Ngôn vạn 
vật tận diệt, cố viết tuất", biểu thị âm khí đã thịnh, vạn 
vật đã giấu mình đi. 

- Hợi : "Dương khí tàng vô hạ" biểu thị âm cực - 
dương sinh, sức sống mới lại tiềm tàng. 

- Tí : "Tư manh vô tí" ý nói hạt giống bắt đầu nảy 
mầm sinh sôi, tượng trưng một sinh mệnh mới lại ra đời. 

- S#u : "Nữu nha vô sửu", "Thuyết văn" viết : "Thập 
nhị nguyệt vạn vật dụng sự tượng" biểu thị sức sống mới 
lại bắt đầu. 

Những giải thích trên được trích từ : "Hán thư - Luật 
lịch chí", "Sử ký - Luật thư", "Thuyết văn" đã chứng tỏ can 
chỉ là sự khái quát trừu tượng của con người trước quá 
trình sinh trưởng của thực vật. Sự thu thập từ sự sinh 
trưởng của thực vật phản ánh được quá trình phát triển 
và diệt vong âm dương của thế giới tự nhiên. Vì vậy, thực 
chất can chi chính là tượng trưng cho chu kỳ âm dương 
của giới tự nhiên. 


II. TỪ THỜI VĂN GIÁP CỐT CAN CHI ĐÃ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ GHI 
THỜI GIAN. 


Từ những phân tích về ý nghĩa bao hàm của can chỉ 
trên đây ta thấy, bản thân can chị chính là tượng trưng cho 
chu kỳ tăng giảm âm dương của thế giới tự nhiên, là ký 
hiệu trừu tượng mà người xưa quan sát được từ quá trình 
sinh trưởng của thực vật và là một trong những nội dung 
quan trọng của văn hoá ký hiệu. Theo ghi chép của văn 
giáp cốt nhà Ấn, Thương, ký hiệu can chỉ thời đó được dùng 
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để ghi giờ. Văn giáp cốt chép lại bảng can chi dùng để ghi 
thời gian mà thời Ấn, Thương đã sử dụng. 


BẢNG 12.1: CAN CHI VĂN GIÁP CỐT 








Thiên can | Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 
Địa chỉ Tý Sửu Dần Mão Thìn Ty Ngọ Mùi Thân Dậu 








Thiên can | Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 








Địa chì Tuất Hợi Tý Sửu Dần Mão Thìn Ty Ngọ Mùi 
Thiên can | Giáp Ất Bính Định Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Ï 
Địa chi Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần Mão Thìn Ty 








Thiên can | Giáp Ất Bính Định Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 
Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần Mão 
Thiên can | Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 





Địa chỉ Thìn Ty Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu 
Thiên can | Giấp Ất Bính Đinh Mậu Ký Canh Tân Nhâm Quý 
Địa chỉ Dần Mão Thìn Ty Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 











lII. ẢNH HƯỚNG CỦA VIỆC XEM BÓI TRONG "CHU DỊCH" ĐỐI 
VỚI VIỆC CAN CHI ĐƯỢC QUY VÀO ÂM DƯƠNG. 

Vì Trung Quốc thời cổ đại là thời kỳ của bói toán, do 
sự cần thiết của việc xem bói nên can chi vốn có đặc điểm 
ghi thời gian được quy vào việc bói toán ; sau khi được gia 
nhập hệ thống bói toán, chịu ảnh hưởng của quan niệm 
càn khôn thiên địa, 10 can được gọi là thiên can, 12 chị 
được gọi là địa chi. Do chịu ảnh hưởng của hào âm "--" và 
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hào dương "-" trong "Kinh dịch", dựa vào sự phân biệt 
chăn lẻ nên được phân chia thành dương can, âm can và 
dương chi, âm chị. Ví dụ : 

. Dương can : Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm. 

- Âm can : Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý 

. Dương chi : Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất 

. Âm chỉ : Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi “ 

Sau khi can chi được quy vào quy luật chăn lẻ của 
hào âm, hào dương trong bát quái, từ cơ sở quy luật chu kỳ 
âm dương can chi còn được gán cho quy luật chăn lẻ âm 
dương nữa. Từ đó, ưu thế của can chi mới được bộc lộ hoàn 
toàn, được ứng dụng rộng rãi đối với các hình thức xem bói 
trong dịch. Từ sau khi việc xem bói được kết hợp với can 
chi (có ưu thế ghi thời gian) thì uy thế của việc xem bối 
cũng ngày càng được bộc lộ rõ, chẳng hạn như hệ thống bói 
bốc quẻ dịch, kỳ môn độn giáp, lục nhâm, thái ất... 


IV. ẢNH HƯỚNG CỦA TƯỢNG SỐ (SỐ PHỎNG THEO) TRONG 
CHU DỊCH ĐỐI VỚI VIỆC CAN CHI ĐƯỢC QUY VÀO ÂM DƯƠNG. 

Nhà Hán là thời kỳ quan trọng của việc phát triển 
khoa học tượng số. Trên cơ sở quái khí thuyết, Mạnh Hỷ, 
Kinh Phòng đã phát triển tượng số học, bao gồm thập nhị 
tiêu tất quái, bát quái quái khí đồ, bát quái phương vị đồ 
và cửu cung đồ... Do sự cần thiết phải phát triển tượng số, 
can chi (có chức năng ghi thời gian) được các nhà dịch học 
đưa vào, ví dụ như đầu tiên Kinh Phòng đưa can chi vào 
bát quái, sáng lập hệ thống can chi bát quái. Xem Hình 
13-3 : Nguyệt thể nạp giáp đồ. Hệ thống "Dịch vĩ" đời Hán 
đã phát triển đầy đủ thuyết nạp giáp bát quái, bao gồm 
quái khí nạp giáp, nạp chi, xem Hình 13-2, 13-3. 
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Trên cơ sở này ý nghĩa bao hàm về thế giới, không gian, 
phương hướng và vị trí của bát quái càng được tăng cường. 

Sau khi đã thu nhận can chỉ một cách đầy đủ, hệ 
thống "Dịch vĩ" đã tiến thêm một bước, kết hợp dịch lý và 
can chì lại với nhau, do tăng cường quan niệm phương vị, 
thời gian và không gian của tượng số bát quái nên đã giúp 
tượng số học của dịch học phát triển hơn nữa, về sau 
thuyết nguyệt thể nạp giáp của Ngụy Bá Dương lại thúc 
đẩy sự phát triển của dịch học tượng số. 

Nhất là về sau khi quy luật chăn lễ âm dương cúa can 
ch1 được ứng dụng vào ngũ vận lục khí, việc này đã tạo cơ sở 
lý luận cho thuyết vận khí học của Đông y, có ảnh hưởng 
quan trọng đối với việc làm sâu sắc thêm lý luận của Đông y. 

Sự phát triển tượng số học trên cơ sở Hán dịch của 
Tống Dịch đã được mức độ cao chứa từng thấy, vừa phản 
ánh được ảnh hưởng của dịch học tới can chi, vừa thể hiện 
được quan hệ mật thiết giữa can chi và dịch học. 


j 


xế 





» 


Hình 12.2 
Bát quái phương vị đồ 


+ 
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ð7. "HU DỊCH” VÀ VĂN H0Á NBŨ HÀNH 


Văn hoá ngũ hành cũng là một hiện tượng văn hoá 
rất quan trọng trong nền văn hoá truyền thống Trung 
Quốc, do có quan hệ mật thiết với âm dương nên chúng ta 
sẽ tìm hiểu về cả hai mặt này. 


I. NGUỒN GỐC NGŨ HÀNH : 


Ngũ hành chỉ kim, mộc, thuỷ, hỏa, thổ, là phạm trù 
quan trọng trong triết học cổ đại Trung Quốc. 


Ngũ hành là tư tưởng duy vật chủ nghĩa đơn giản 
sớm nhất ở Trung Quốc, tính duy vật của nó là ở chỗ, dùng 
năm loại vật chất để tính toán, giải thích thế giới tự nhiên 
phức tạp, tuy có phần nguyên thuỷ nhưng lại có ánh sáng 
của chủ nghĩa duy vật. 

Ngũ hành có nguồn gốc từ rất sớm, chủ yếu có những 
cách nói sau : 

- Ngũ hành thuyết : Cho rằng nguồn gốc của ngũ hành 
tương quan với 5 vì sao trên trời, kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. 
Thuyết này có đại biểu là ông Cố Thiệt Cương, nhưng 
thuyết ngũ tỉnh bắt nguồn từ thời Chiến Quốc mà thời 
Xuân Thu đã có ngũ hành. Ví dụ, trong "Tả truyện. Văn 
Thất" Phổ Khích Khuyết đã viết : "Lục phủ tam sự, vị chỉ 
cửu công, Thuỷ hoả kim mộc thổ cốc, vị chi lục phủ". Ngoài 
ra, trong "Quốc ngữ", "thượng thư”... cũng đều có ghi chép 
khá sớm về thuyết ngũ hành. Vì vậy nói ngũ hành có nguồn 
gốc từ thuyết ngũ tỉnh vẫn chưa có lý do đầy đủ. 

- Ngũ phương thuyết : là quan niệm cho rằng ngũ 
hành có nguồn gốc từ õ phương : đông, nam, tây, bắc, 
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trung tâm. Người chủ trương của thuyết này là Quách 
Mạt Nhược, căn cứ vào ghi chép của văn giáp cốt về 5 
phương hướng này, không thể nói là không có ảnh hưởng 
gì đối với sự ra đời của ngũ hành. Ví dụ : Trong văn giáp 
cốt có chữ liên quan tới õð phương là : đông, nam, tây, bắc, 
trung thương (trung tâm). 

- "Mậu dần bốc, vương trinh thụ trung thương niên, 
thập nguyệt. ("tiền" 8, 10, 3). : 

Trong "Thượng thư. Cam thệ" có chép : "Ủy vũ ngũ 
hành, tam chính". Trong đó "Vũ ngũ hành" rõ ràng là để 
chỉ nhân dân ð khu vực. 

Văn giáp cốt và nền văn hiến lịch sử chứng tỏ 5 
phương có quan hệ nhất định tới nguồn gốc của ngũ hành, 
thực tế ð số cũng bắt nguồn từ 5 phương. 

- Ngũ hành thuyết nằm trong nguồn gốc của ngũ 
hành, ngũ tài thuyết là nhân tố thuyết phục nhất. Vì 5 
tài : thủy, hoả, mộc, kim, thổ là 5 nguyên tố cơ bản nhất 
trong cuộc sống của con người, rất gần gũi với cuộc sống 
con người, nên từ thời xưa thuỷ, hoả, thổ, mộc đã được 
chú ý từ rất sớm. Ví dụ người họ Toại khoan gỗ lấy lửa 
hay truyền thuyết Cổn và Đại Vũ trị thuỷ đã có từ lâu, 
còn về mộc, "dịch truyện" đã viết : "Trác mộc vi lỗi lỗ, nhu 
mộc vi lỗ" và "khoa mộc vi châu, diệm mộc vi tiếp", (Dịch 
- Hệ từ). 

"Hàn Phi Tủ" viết : 

Thượng cổ chỉ thế... hữu thánh nhân tác cấu mộc vi 
sào, dĩ sào thị... hữu thánh nhân tác xuyên toại thủ hoä, dĩ 
hoá tanh tao, nhi dân thuyết chi, sứ vương thiên hạ, hiệu 
chi viết toại nhân thị. 
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Trung cổ chi thế, thiên hạ đại thủy, nhi cổn quyết 
độc. (Hàn Phi Tử. Ngũ đồi. 


Nghĩa là : thời thượng cổ người dân phải chịu họa 
cầm thú, cũng như "Sử ký" viết : "đồng dữ cầm thú cơ, tộc 
dĩ vạn vật tịnh". Trong (“Ngũ đến bản ký") có người họ 
Sào phát minh ra việc dùng gỗ để tạo nơi ẩn náu cho 
người dân nên được tôn lên làm thủ lĩnh, người họ Toại 
phát minh ra lửa, giúp người dân có thức ăn chín nên 
được tôn lên làm vua. Thời Trung Cổ gặp nạn lũ lụt nên 
Cổn Vũ trị thủy được mọi người kính trọng, Điều này 
chứng tỏ thời cổ đại nước, lửa, gỗ có quan hệ rất mật thiết 
tới đời sống con người. Trong giáp cốt văn đã có những 
chữ về ngũ hành, như : thổ, thuỷ, hoả, mộc. Kim văn có : 
kim, thổ 


Trong văn giáp cốt thiếu chữ "kim" nhưng theo từ 
mẫu mậu đỉnh được đào trong ngôi mộ phụ nữ thời Ân 
Thương (vùng Hà Nam - An Dương) chứng tỏ nghề đúc 
đồng thau thời nhà Thương đã rất phát triển, vì vậy đã có 
chữ tương tự chữ kim, giống như "kim văn" ở trên. 

"Thượng thư. Hồng phạm" có chép rằng ngũ hành 
tượng trưng cho tiết xuân thu, 5 vật liệu đã chuyển hoá 
thành ngũ hành. Quan niệm ngũ hành đã bắt đầu hình 
thành. Chẳng hạn như : "Ngũ hành : nhất viết thủy, nhị 
viết hoả, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ. Thuỷ 
viết nhuận hạ, hoả viết thượng, mộc viết khúc trực, kim 
viết tòng thảo, thổ ái gia sắc, nhuận hạ tác hàm, viêm 
thượng tác khổ, khúc trực tác toan, tòng cách tác hạnh, 
gia sắc tác cam". 

Những điều trên chứng tỏ sự ra đời của quan niệm 
ngũ hành, và đã có nguồn gốc từ lâu, là kết quả của tác 
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dụng tổng hợp nhiều nhân tố, đặc biệt là có mối quan hệ 
với thuyết ngũ tài, vì ngũ tài có quan hệ rất mật thiết 
với cuộc sống con người. Không có một lý luận nào lại 
không phải là sự tổng kết và thăng hoa từ thực tiễn, lý 
luận ngũ hành cũng không phải là ngoại lệ, là quy luật 
được người xưa tổng kết từ thực tiễn cuộc sống trong 
một thời gian đài. 


II. ẢNH HƯỚNG CỦA "CHU DỊCH" ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ LUẬN NGŨ HÀNH. 

Những phần trên chứng tổ nguồn gốc lý luận ngũ 
hành có từ thực tế cuộc sống của người dân lao động thời 
cổ đại trong một thời gian dài nhưng "Chu dịch" cũng có 
tác dụng thúc đẩy nhất định đối với sự hình thành và 
phát triển của lý luận ngũ hành. "Chu dịch" là cội nguồn 
của lý luận âm dương, ngũ hành và âm dương có quan hệ 
rất mật thiết với nhau. Vì thế, quan hệ giữa "Chu dịch" 
và "Ngũ hành" cũng không như bình thường, được phân 
tích như sau : 

1. Quan niệm ngũ hành trong "Chu dịch”: 


Trên thực tế bát quái trong "Chu dịch" là sự khái 
quát 5 loại nguyên tố vật chất cơ bản, tức là : 

Càn quẻ Km 

Khôn Cấn  quẻ- Thổ 

(Địa) (Sơn) 


Tốn Chấn - Mộc 
Khảm Đoài (trạch) - Thuy 
Tn Hoả 
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Trong "Thuyết quẻ" có viết : "Càn vi thiên... vi kim, 
khôn vi địa, chấn vi lôi, vi thang quỹ trúc, tốn vi mộc, 
khám vi thuỷ, li vi hoả, cấn vi sơn, đoài vi trạch". Vì vậy, 
bát quái trong "Chu dịch" không phải là ngẫu nhiên được 
đặt ra mà chính là được khái quát từ thực tiễn cuộc sống 
của người dân lao động cổ đại. Đặc biệt "Chu dịch" đã chỉ 
ra rằng : "Thiên nhất, địa nhị, thiên ba, địa tứ, thiên ngũ, 
địa lục, thiên thập, địa bát, thiên cửu, địa thập". Cuốn 
"Chu dịch tập giải" nổi tiếng của Lý Đỉnh Tộ chú thích 
thiên nhất là chỉ thuỷ, địa nhị là chỉ hoả, thiên tam là chỉ 
mộc, địa tứ chỉ kim, thiên ngũ chỉ thổ, địa lục chỉ thuỷ, 
thiên thập chỉ hoá, địa bát chỉ mộc, thiên cửu chỉ kim, địa 
thập chỉ thổ, thống nhất với số trong hà đồ lạc thư, tức là 
"Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi, địa nhị sinh hoä, 
thiên thập thành chị, thiên tam sinh mộc, địa bát thành 
chì, địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi, thiên ngũ sinh 
thổ, địa thập thành chi" để nhấn mạnh tính quan trọng 
của ð loại vật chất với sinh mạng. Thuỷ nằm ở phương bắc 
tức là thuộc âm, là cơ sở của các loại vật chất, tức là đứng 
đầu ngũ tài. Hỏa nằm ở phương nam, tức là thuộc dương, 
đứng thứ hai. Trên cơ sở thủy hoả âm dương, sức sống bắt 
đầu ra đời, nên mộc đứng thứ ba trong ngũ tài, nằm ở 
phương đông. Sinh ra thì tất phải lớn lên nên kim tượng 
trưng cho sự trưởng thành, đứng thứ tư, nằm ở phương 
Tây. Thổ là mẹ của vạn vật, là nguồn gốc sinh ra vạn vật 
nên đứng thứ năm, là vai trò chính trong các số. 

"Dịch truyện" đặc biệt nhấn mạnh "Nhuận vạn vật. 
giả, mạc nhuận hồ thuỷ, táo vạn vật giả, mạc hán hồ hoả" 
("Thuyết quái" đặc biệt nhấn mạnh tính quan trọng của 
nước, lửa, khẳng định cơ sở của ngũàn: tính vật chất của 
nước, lửa, đặt cơ sở cho tính vật chất của ngũ hành. 
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Những điều nói trên chứng tổ quan hệ mật thiết giữa 
các thành phần cấu thành bát quái và trong ngũ hành. Các 
thành phần đó trong ngũ hành là cơ sở trong bát quái, "Chu 
dịch" đặc biệt là "Dịch truyện" đã bao hàm quan niệm nhất 
định về ngũ hành. Những cống hiến trong thời kỳ đầu của 
"Chu dịch" với ngũ hành đã tăng cường tính vật chất cho 
quan niệm ngũ hành, đưa quan niệm ngũ hành phát triển 
theo hướng duy vật chủ nghĩa đơn giản. 

2. Ảnh hưởng của "Chu dịch" đối với lý luận 
tương sinh ngũ hành : 

Ngũ tài thời Chu đã phát triển thành ngũ hành, hơn 
nữa đã cho rằng đó là nguyên tố cơ bản sinh ra vạn vật 
như trong "Quốc ngữ - Trịnh ngữ" viết : "Cố tiên vương dĩ 
thổ dữ kim, mộc, thuỷ, hoả, tạp dĩ thành vạn vật". 


Sự phát triển của lý luận ngũ hành thời Xuân thu, 
chủ yếu là "ngũ hành tương khắc thuyết" như "tả truyện" 
đã có "hoả thắng (khắc) kim, cố phất khắc" (“Chiêu Công 
tam thập nhất niên") và "thủy thắng (khắc) hoả, phiệt 
khương tắc khả", thể hiện quan hệ hạn chế lẫn nhau của 
ngũ hành. "Dịch truyện" chịu ảnh hưởng tư tưởng trung 
dung trong "Kinh dịch", chẳng hạn như : "Dịch - Quệ - 
Cửu ngũ" : "Trung hành, vô cửu" chú trọng phát triển 
quan hệ dựa vào nhau để tổn tại trong ngũ hành, quẻ ký 
tế trong "Kinh dịch" thể hiện sự bổ sung cho nhau giữa 
thuỷ và hoá, quẻ thái tức là trời đất giao hoà. Tóm lại, 
"Dịch truyện" nhấn mạnh quan hệ dựa vào nhau cùng tổn 
tại giữa các vật chất trong ngũ hành, đưa ra "thủy hoả bất 
đương xạ" (Dịch. Thuyết quái"), "Thủy hoá tương tất" 
(Dịch - Cách - Thoán") chỉ ra quan hệ bổ sung cho nhau 
trong ngũ hành. 
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"Đỉnh, tượng địa, đĩ mộc tốn hoả, phanh nhấm dã" 
(Dịch. Đỉnh. Thoán). Nghĩa là : Vạc thì tượng trưng cho 
đất, mộc, hoả, thuộc quẻ tốn, thuộc về sự mổ xẻ. 

"Mộc thượng hữu hoá, đỉnh. Quân tử dễ vị ngưng 
mệnh" (Dịch. Đỉnh. Thoán). Nghĩa là : trên mộc có hoả, 
người quân tử lấy địa vị của mình biểu thị cho mạng của 
mình. 

"Mộc thượng hữu thủy, tỉnh. Quân tử dĩ lao dân 
tương khuyến" (Dịch. Tỉnh. Thoán). Nghĩa là : trên mộc 
có thủy, quẻ tính, người quân tử lấy sức dân mà khuyên 
bảo. 

"Trạch (thuy) trung hữu hoả, cách. Quân tử dĩ trị lịch 
mình thời". (Dịch. Cách. Thoán). Nghĩa là : Trong thủy có 
hoả, quẻ cách. Người quân tử dựa vào chính trị để làm 
sáng tỏ thời đại. 

"Sơn thượng hữu mộc, lữ. Quân tử dĩ minh thận dụng 
hình, nhi bất lưu ngục" (Dịch. Lữ. Thoán). Nghĩa là : trên 
núi có nước, quẻ lữ. Người quân tử thận trọng trong việc 
dùng hình phạt, không bắt phải tù tội. 

"Thượng hoả hạ trạch, khuê, quân tử dĩ đồng nhi dị" 
(Dịch. Khuê. Thoán). Nghĩa là : Trên hoả dưới trạch, người 
quân tử lấy sự thống nhất thay cho sự khác biệt. 

"Dịch truyện" còn chỉ ra rằng : giữa ngũ hành chỉ có 
cùng tồn tại bổ sung cho nhau thì mới có thể sinh ra vạn 
vật. Ví dụ : "Thủy hoả tương đãi, lôi phong bất tương bội, 
sơn trạch thông khí, nhiên hậu năng biến hoá ký thành 
vạn vật giã" (Dịch. Quẻ thuyết). 

Như vậy có thể thấy thủy hoả, mộc hoả, thổ mộc, mộc 
thuỷ trong "Dịch truyện" cùng tồn tại dựa vào nhau. 
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Ngoài ra, ngũ hành thời xuân thu còn được dùng để 
xem bói, trong "Tả truyện" có ghi chép nhiều về điều này, 
như trong "Dịch truyện" thì chủ yếu vận dụng ngũ hành 
vào triết lý về đức hạnh và hành vi, Ví dụ : "Sơn (thổ) 
thượng hữu thủy, kiển, quân tử dĩ phản thân tu đức" 
(Dịch. Kiển. Thoán) nghĩa là trên núi có nước, người quân 
tử phải biết soi mình để tu dưỡng đạo đức. 


"Sơn (thổ) thượng hữu mộc, tích, quân tử dĩ cư hiển 
đức thiện tục" (Dịch. Tích. Thoán) nghĩa là trên núi có 
rừng, người quân tử lấy việc ăn ở sao cho có hiền đức để 
phong tục được thuần hậu. 

Cũng như "Khẩm vi thuỷ,... kỳ vô nhân dĩ vi gia 
ưu". "Tốn vi mộc... vi thằng trực". "Khôn vi địa... vi lận 
sắc". Nghĩa là "Dịch truyện" đã kết hợp đầy đủ ngũ 
hành với tính cách con người : Tốn tượng trưng cho mộc, 
là thắng thắn, Khôn tượng trưng cho địa (đất), là keo 
kiệt, hà tiện. 

Đặc biệt, thông qua lý luận về quẻ "Dịch truyện" đã 
kết hợp ngũ hành với khí chất con người, điều này có liên 
quan mật thiết đến việc nghiên cứu khí chất con người. Ví 
dụ : "Bẩm càn thiên (kim) chi khí tắc hung vũ quảng 
khoát hữu "thông thiên" chì khí khác. 

"Bẩm khôn địa (thổ) chi chất tắc "Quân tử dĩ hậu đức 
tải vật" (Dịch. Càn. Thoán"). "Nhu thuận lợi trình” 
("Dịch. Càn. Thoán"). 

"Bẩm tốn mộc chi chất tắc "Cương tốn hồ trung chính 
nhi chí hành", "Nhu giai thuận hô cương" ("Dịch. Tốn. 
Thoán"). tức ngôn đồng mộc chất giả càn hồ cương nhu chi 
gian, bình trung hoà chì khí. 
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"Bẩm ly chất giả, "nhật nguyệt lệ hồ thiên" ("Dịch. Li. 
Thoán"). 

"Đại nhân dĩ tục minh chiếu vũ tứ phương" (Dịch. 
Ly. Tượng" "người có khí chất thuộc quẻ khảm thì "nãi dĩ 
cương trung dã" (Dịch. Khảm. Thoán") ý nói ngoài thì 
nhu mà trong thì cương. 

Tóm lại, đóng góp chủ yếu của "Chu dịch" đối với lý 
luận ngũ hành là đặt cơ sở cho quan niệm tương sinh và 
bổ sung cho nhau của ngũ hành và đặt cơ sở cho lý luận 
tương sinh ngũ hành của Trâu Diễn. Mặt khác, ngoài việc 
tăng cường quan niệm duy vật chủ nghĩa, duy vật giản 
đơn của ngũ hành còn đưa ngũ hành vào phương diện khí 
chất đạo đức, mở rộng ứng dụng của ngũ hành, đặt nền 
móng cho việc hoàn bị lý luận ngũ hành của Chu Diễn và 
của thế hệ sau. 

3. Thành tựu về ngũ hành của Chu Diễn và ảnh 
hưởng của nó : 

Chu Diễn là đại biểu về âm dương học của thời kỳ 
Chiến Quốc, ông có cống hiến đối với lý luận của ngũ hành. 
Ông đã kế thừa trên cơ sở quan niệm của ngũ hành thời kỳ 
đầu là tư tưởng "Ngũ hành tương thắng" (chép trong "Tả 
truyện"), và "Ngũ hành tương tế" (có nguồn gốc từ "Chu 
dịch") để ra "ngũ hành sinh thắng thuyết" làm phát triển 
hơn nữa lý luận ngũ hành. Như ông đã đưa ra rằng : 

Ngũ hành tương sinh thuyết : 

Mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh 
thủy, thủy sinh mộc 

Thủy thắng hoả, hoả thắng kim, kim thắng mộc, mộc 
thắng thổ, thổ thắng thủy. 
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"Ngũ hành sinh thắng thuyết" của Chu Diễn có ảnh 
hưởng sâu sắc đối với sự ra đời và phát triển học thuyết 
ngũ hành của thế hệ sau. Nhưng ông lại áp dụng một 
cách tuần hoàn và máy móc vào nền chính trị quốc gia, 
tức là đưa lý luận ngũ hành vào cội nguồn của tiên 
nghiệm luận, có ảnh hưởng không tốt tới cảm ứng giữa 
trời và người của Đổng Trọng Thư thời Hán tới việc đề ra 
"tai khiển luận". Ông ta cũng đưa ra "ngũ đức chung 
thủy thuyết", ông cho rằng sự thay đổi các vương triểu 
chắc chắn phải dựa vào quy luật thứ tự tuần hoàn của 
thổ, mộc, kim, hoả, thủy. Chẳng hạn như : "Ngũ đức tòng 
sở bất thắng, Ngu thổ, Hạ mộc, Ân kim, Chu hoả" ("Văn 
tuyển" Lý Thiện chú dẫn). 

Nghĩa là chỉ việc nhà Ngu (Thuấn), Hạ, Ân (Thương), 
Chu đều phải phát triển theo thứ tự mộc khắc thổ, kim 
khắc mộc, hoả khắc kim, từ đó suy ra, thay thế cho nhà 
Chu phải là thủy "Đại hoả giã tất tương thúy", từ đó đưa 
ra việc lịch sử được thay thế theo thứ tự thổ, mộc, kim, 
thuỷ, hoả tương thắng (khắc). Chu kỳ ông đặt ra và 
"Thượng thư - Hồng phạm", "thủy vô thủy, chung vô kim” 
(Ngũ tài thuyết) khắc nhau "đầu là đất, cuối là nước" 
(quan hệ tương thắng). Ông cho rằng sự biến thiên lịch sử 
xã hội, sự thay đổi các triều đại đều là theo quy luật "ngũ 
hành tương thắng" một cách tuần hoàn, máy móc, hơn nữa 
ông còn nói cứ mỗi lần thay đổi đều có điểm báo trước, gọi 
là "phàm đế vương giả chi tương hưng giã, thiên bất tiên 
kiến tương hỗ hạ dân". Loại lý luận này có ảnh hưởng xấu 
tới thế hệ sau, tạo nên Tần Hán tiêm vì phù thụy thuyết 
và nguồn gốc của mối hoạ cảm ứng giữa thiên nhiên và 
con người. Về mặt tổng quan, cống hiến của Chu Diễn đối 
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với thuyết Ngũ hành có thể nói là công tột ngang nhau, 
việc nêu ra "lý luận sinh thắng của ngũ hành" đã có đóng 
góp vào việc phát triển lý luận ngũ hành, được sử dụng 
rộng rãi trong y học, thiên văn học cổ, tính lịch, tượng số 
học của thế hệ sau và phát triển thêm một bước. Nhưng 
"Ngũ đức thủy chung thuyết" lại đi theo "tiên nghiệm 
luận" của chủ nghĩa duy tâm nên đã dẫn đến ảnh hưởng 
tới chủ trương "thiên bất biến, đạo giã bất biến" của Đổng 
Trọng Thư thời Hán và thuyết phù thụy thiên trừng và 
tìm ra căn cứ lý luận để bảo vệ nền quân chủ phong kiến 
chuyên chế của giai cấp thống trị. Thuyết "Ngũ đức 
chung thủy" của Chu Diễn và "dịch truyện" cũng như ngũ 
hành đức tương phản thời Xuân Thu đã không đưa ngũ 
hành vào ngũ đức trên cơ sở "Dịch truyện" mà đưa vào 
ngũ hành tiên nghiệm hoá, rơi vào chủ nghĩa thần bí. Vì 
vậy, lý luận ngũ hành của Chu Diễn có đóng góp về mặt 
ứng dụng khoa học tự nhiên nhưng về mựt khoa học xã 
hội thì lại thất bại. 

Sau khi kế thừa "Ngũ hành sinh thắng thuyết”, 
"Xuân thu phổn bộ" của Đổng Trọng Thư thời Hán đã nêu 
ra lý luận hệ thống về ngũ hành sinh thắng thuyết. Ví dụ : 

Ngũ hành giã, ngũ quan giã, tỉ tương sinh nhi gian 
thắng dã... cố viết mộc sinh hoả... hoả sinh thổ... thổ sinh 
kim... kim sinh thuỹ... thủy sinh mộc... (Ngũ hành tương 
sinh") Kim thắng mộc... thủy thắng hoả... mộc thắng thể... 
hoả thắng kim... thổ thắng thuỷ ("Ngũ hành tương thắng”). 

Thông qua việc học thuyết ngũ hành được ứng dụng 
vào y học, "Hoàng đế nội kinh" đã phát triển thêm học 
thuyết ngũ hành, thể hiện thời kỳ tiên Tần lưỡng Hán, lý 
luận học thuyết ngũ hành đã dần dần hoàn thiện. 
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III. SỰ KẾT HỢP GIỮA LÝ LUẬN NGŨ HÀNH VÀ ÂM DƯƠNG 
VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ : 

Thống nhất ngũ hành với âm dương là sự thăng hoa 
quan trọng của lý luận ngũ hành, ý nghĩa quan trọng của 
việc ngũ hành và âm dương kết hợp với nhau là ở chỗ ngũ 
hành được giao cho nội dung âm dương khí hoá. Ngũ hành 
gánh vác được nội dung âm dương khí hoá, sau đó nhận 
được sức sống mới và còn mở rộng được ứng dụng cụ thể 
của âm dương, sự kết hợp giữa âm dương và ngũ hành 
khiến cho lý luận ngũ hành âm dương đều có được sự bổ 
sung lẫn nhau, điều này là mốc quan trọng trong quá 
trình phát triển của cả lý luận âm dương và của lý luận 
ngũ hành. 

1. "Chu dịch" ià cái nôi của việc kết hợp giữa bát 
quái và ngũ hành : 

Trên thực tế, ngũ hành từ lâu đã được bao hàm trong 
âm dương, bát quái là cái nôi kết hợp sớm nhất giữa âm 
dương và ngũ hành. Phần phân tích như trong Hình 12-2 : 
Bát quái âm dương ngũ hành biểu. Trên biểu này, khẩm, 
ly, càn, khôn quái lần lượt tượng trưng cho thủy, hoả, mộc, 
kim, thổ (ngũ hành) và mỗi một quẻ đều thuộc âm hay 
dương, quẻ đoài tượng trưng cho trạch (đầm), trạch thuộc 
thủy nên quy vào thuỷ. Quẻ cấn tượng trưng cho núi, núi 
thuộc thổ nên quy vào thổ. Quẻ chấn thuộc phong lôi (gió, 
sấm), gió lại thuộc mộc nên quy vào mộc. Vậy nên có thể 
nói bát quái là cái nôi sớm nhất của sự kết hợp âm dương - 
ngũ hành. "Chu dịch" không chỉ phân tích thuộc tính âm 
dương của bát quái mà còn chỉ ra một cách chính xác 
thuộc tính của ngũ hành. Xem bảng 12-2 minh vô thuỷ 
hoả ("Tuân tử. Thiên đạo"). 
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"Quản tứ" đã nêu rõ lý luận thiên địa (âm dương) 
thống trị vạn vật (bao gồm cả ngũ hành) trong cuốn "Ngũ 
hành" của mình. 


Dĩ nhiên vi phụ, đĩ địa vi mẫu, dĩ khai hồ vạn vật, dĩ 
tổng nhất thống... tích hoàng đế dĩ kỳ hoàn cấp tác ngũ 
thanh, đi chính ngũ trung,... ngũ thanh ký điệu, nhiên 
hậu tác lập ngù hành dĩ chính thiên thời, ngũ quan dĩ 
chính nhân vị, nhân dữ thiên điều, nhiên hậu thiên địa chi 
dưỡng sinh. Cuốn "Lã Thị Xuân Thu" ghi 12 tháng đã mở 
ra phân tích về sự thịnh suy âm dương khí hậu bốn mùa 
và sự kết hợp với ngũ hành, tức là dùng 12 tháng để thể 
hiện âm dương thịnh suy của bốn mùa trong năm. Ví dụ : 

"Mạnh xuân chi nguyệt, ... kỳ nhật giáp ất (mộc), ... 
kỳ trung lân, kỳ âm giác, luật trung thái tộc,... tế vị toan, 
kỳ áo thiện kế tiên bài,... đông phong giải đông, chất trùng 
thủy chấn, ngư thượng băng, thát tế ngư, hầu nhạn bắc,... 
lập xuân, thịnh đức tại mộc". 

Mạnh hạ chi nguyệt... kỳ nhật bính đình (hoàả)... kỳ 
dực kỳ âm vi, luật trung Trọng lã... kỳ vị khổ, kỳ xú tiêu. Tế 
tiên phế,... lâu quắc minh, kỳ thần xuất, vương bồ sinh khổ 


BẢNG (12-2) : ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH BÁT QUÁI. 








Ngũ hành 





Thuỷ | Hoả | Mộc | Kim 








Đoài Ly | Chấn | Càn 
_—_ b. 
n Khảm Tốn Khôn 
Am | 





























Cần vi thiên, v1 phụ, (dương), vì kim (im hành) 

Khôn vi mẫu, (âm), vi địa (thổ hành) 

Tốn vi mộc, vi phong, vi Trường An (âm) 

Khẩm vi thủy, vi nguyệt (âm), ly vi hoả vị nhật (dương) 

Cấn vi sơn, (thổ hành) âm tính, 

Đoài vi trạch, (thuỷ hành) vì thiếu nữ (âm tính) 

Chấn vì lôi, (phong mộc) vi trường tư” (dương) 

(Dịch truyện. Thuyết quái). 

Đủ thấy bát quái trong "Chu dịch" đã bao hàm ý 
nghĩa ngũ hành âm dương dung hoà với nhau, là cái nôi 
của sự kết hợp giữa âm dương và ngũ hành cổ đại. 

2. Ảnh hưởng của tư tưởng Chu Tử đối với âm 
dương ngũ hành. 

"Tuân tử" đã chỉ rõ quan hệ thiên địa nhật nguyệt 
(Âm dương) và thủy hoả (ngũ hành). Như : Tại thiên giá, 
mạc minh vô nhật nguyệt, tại địa giả, mạc phổn tú, mỗ 
nhật lập hạ, thịnh đức tại hoả. 

Mạnh thu chi nguyệt, kỳ nhật canh tân,... kỳ mạo, 
kỳ âm dương, luật trung di tắc,... kỳ vị tân, kỳ xú tỉnh tế 
thiên can,... lương phong chí, bạch lộ giáng, kỳ hàn 
thuyển minh, ưng nãi tể điểu, thủy dượng hành lục, mỗ 
nhật lập thu, thịnh đức tại kìm. 

Mạnh đường chi nguyệt,.. kỳ nhật nhâm quý 
(thủy),... kỳ giới, kỳ âm vũ, luật trung ứng trung, kỳ vị 
hàm, kỳ xú hủ, tế tiên thận, thủy thủy băng, đại thủy 
đông, trí nhập đại thuỷ vi thần, hồng tàng bất kiến, mẫu 
nhật lập đông, thịn đức tại thuỹ. 
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"Lễ ký. Nguyệt lệnh" thay đổi đoạn văn trên một 
chút, rồi dẫn giải chứng tô mọi người ở thời kỳ Chiến Quốc 
đã phối hợp từ thời âm dương và ngũ hành, đặt cơ sở cho 
lý luận âm dương ngũ hành thời Tần Hán. 


Mãnh xuân chì nguyệt,... kỳ trung giáp ất (mộc) đông 
phong giải đông, chí trùng thủy chấn, ... lập xuân, thịnh 
đức tại mộc. Mãnh hạ chi nguyệt,... kỳ nhật bính định 
(hỏa),... lâu quốc minh, kỳ thấn xuất, vương trảo sinh, khổ 
thái tú,... lập hạ, thịnh đức tại hoä. 

Mãnh thu chi nguyệt,... kỳ nhật canh tân (kim),... 
lương phong chí, bạch lộ giáng, hàn thuyền minh, ưng nãi 
tế ô dụng thủy hành lục, ... lập thu, thịnh đức tại kim. 
Mãnh đông chi nguyệt,... kỳ nhật nhâm quý (thủy),... thủy 
thủy băng, địa thủy đông, trĩ nhập đại thủy vi thần, hồng 
tàng bất kiến,... lập đông, thịnh đức tại thủy. 

"Hoài Nam tử" cũng phân tích rất cụ thể về quan 
hệ giữa âm dương bốn mùa và ngũ hành thủy hỏa. 
Chẳng hạn như : 

Âm Dương chủ chuyên tỉnh vi tứ thời, tứ thời chỉ tán 
tỉnh vi vạn vật, tích dương chi nhiệt khí sinh hoá, hoả 
khí chi tỉnh giả vi nguyệt. Tích nguyệt chi hành khí vi 
thủy, thủy khí chỉ tỉnh giả vi nguyệt (“Hoài Nam tử. 
Thiên văn huấn"). 

Trong đó đã tiến lên một bước phân tích quan hệ âm 
dương khí hoá và tứ thời. Ví dụ : Nhật đông chí tắc thủy 
tòng chi, hạ chí tắc hoả tòng chi, cố ngũ nguyệt hoả chính 
nh: thủy lậu, thập nhị nguyệt thủy chính nhi âm thắng, 
dương khí vi hoả, âm khí vi thủy, thủy thắng cố hạ chí 
thấp, hoả thắng cô đông chí táo (“Hoài Nam tử. Thiên 
văn huấn"). 
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Cuốn "Xuân thu phồn lộ" của Đổng Trọng Thư thời 
Hán đã có đóng góp quan trọng vào việc phát triển lý luận 
ngũ hành, ông không những phân tích đầy đủ lý luận sinh 
thắng của ngũ hành mà còn phân tích cả khí hoá của ngũ 
hành âm dương. Ví dụ : Thiên địa chi khí, hợp nhì vì nhất, 
phân vi âm dương, phán vị tứ thời, liệt vi ngũ hành" 
("Xuân Thu phồn lộ. Ngũ hành tương sinh"). 

Mộc cư đông phương nhì chủ xuân khí, hoả cư nam 
phương nhi chủ hạ khí, kim cư tây phương nhi chủ thu 
khí, thủy cư bắc phương nhi chủ đông khí, thị cố mộc chủ 
sinh nhi kim chủ oát, hoả chủ bạo nhì thuỷ chỉ hàn ("Xuân 
Thu phồn lộ. Ngũ hành chi nghĩa"). 

Tóm lại, Chư Tử đời Tần Hán đã phân tích thêm 
nhiều về âm dương ngũ hành, từ tứ thời ngũ hành khí hoá 
dần dần phát triển theo phạm vi âm dương ngũ hành khí 
hoá. 


IV. TỪ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH ĐẾN ÂM DƯƠNG NGŨ VẬN. 

"Hoàng đế nội kinh" với sự phát triển âm dương ngũ 
hành khí hoá. 

"Hoàng đế nội kinh" đã góp phần phát triển âm 
dương ngũ hành khí hoá, trên cơ sở kế thừa đầy đủ lý luận 
âm dương ngũ hành thời kỳ tiên Tần, đưa sự phát triển 
của âm dương ngũ hành vào âm dương ngũ vận, làm cho 
ngũ hành khí hoá phát triển một cách rực rõ. 

"Hoàng đế nội kinh" đã vận dụng học thuyết âm 
dương ngũ hành thời kỳ tiên Tần vào y học, không phải là 
bắt chước làm theo mà là tiến hành phát triển có sáng tạo. 


Ngũ vận tức là học thuyết vận khí, là giai đoạn phát 
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triển cao nhất của âm dương ngũ hành khí hoá, học 
thuyết vận khí xuất phát từ 7 cuốn vận khí "Hoàng đế 
nội kinh" vốn là hà thư, xuất phát từ thời Hà, đến nay 
vẫn chưa bàn luận rõ nhưng căn cứ vào mức độ thành 
thục của lý luận ngũ hành ít nhất là có từ cuối thời Hán. 
Vận khí thất thiên (7 bài vận khí) đã kết hợp âm dương 
ngũ hành và lục khí (phong, nhiệt, hoả, thấp, tảo, hàn) 
lại với nhau, tạo ra lý luận vận khí nổi tiếng, trọng tâm 
của nó là ký hoá âm dương nhưng được thể hiện thông 
qua ngũ vận và lục khí. Lý luận khí hoá vận khí đã thể 
hiện đây đủ ưu thế khí hoá của âm dương ngũ hành 
tương hợp. Chủ yếu như sau : 


Thứ nhất, lý luận ngũ vận làm nổi bật nguồn gốc khí 
hoá âm dương của thế giới tự nhiên là vận động của vũ 
trụ nhật nguyệt và 5 sao, tức là ngũ vận (kim, mộc, thuỷ, 
hoả, thổ) có nguồn gốc từ sự vận động vũ trụ, đưa ra bối 
cảnh thiên văn học của hiện tượng khí hoá thiên nhiên, 
thể hiện tính vật chất của khí hoá âm dương ngũ hành. 
Chẳng hạn : Thái hư tịch quách, triệu cơ hoá nguyên, vạn 
vật cơ thuỷ, ngũ vận chung thiên bố khí chân linh, tổng 
thống khôn nguyên, cửu tỉnh huyền lãng, thất diệu chu 
tuyển, viết âm dương, viết nhu viết cương, u hiển ký vị, 
hàm thử di trương, sinh sinh hoá hoá phẩm vật hàm 
chương. 


("Tố vấn. Thiên nguyên kỹ đại luận") 

Tức là nói ngũ vận khí hoá có nguồn gốc từ vũ trụ 
"cửu tỉnh huyền lãng, thất điệu chu tuyển", cũng như nội 
kinh viết : 

Phù biến hoá chi dụng, thiên thùy tượng, địa hành 
hình, thất diêu vĩ hư, ngũ hành lệ địa, địa giả, sở di tải 
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sinh thành chi chi hình loại giã. Hư giá, sở dĩ liệt ứng 
thiên chi tỉnh khí giã. Hình tỉnh chỉ động do căn bản dữ 
chi diệp giã" (Tố vấn. Ngũ vận hành đại luận") chỉ ra quan 
hệ hiện tượng khí hoá của đất và sự vận động của sao trên 
trời cũng giống như sự gần gũi mật thiết rễ và lá cây, "cửu 
tỉnh huyền lang, thập diệu chu huyền" của vũ trụ sinh ra 
hiện tượng khí hoá của "ngũ vận chung thiên", "ngũ hành 
lệ địa", từ đó sinh ra lục khí thể hiện khí hoá âm dương và 
ngũ hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) và lục khí (phong, 
hàn, thử, thấp, táo, hoá) có quan hệ dựa vào nhau cùng 
tồn tại. Vì vậy mới có cơ sở vật chất hùng hậu của khí hoá 
ngũ vận. Thứ hai là, thông qua ngũ hành và lục khí lý 
luận vận khí thống nhất khí hoá hữu cơ âm dương giữa 
trời, đất và người lại phản ánh một cách hệ thống mối liên 
hệ và chỉnh thể khí hoá dựa vào nhau cùng tổn tại giữa 
âm dương. Ví dụ : Đông phương sinh phong, phong sinh 
mộc, mộc sinh toan, toan sinh can, can sinh cân, cân sinh 
tâm, can chủ mục. Kỳ tại thiên vi huyền, tại nhân vi đạo, 
tại địa vi hoá. Hoá sinh ngũ vị, đạo sinh trí, huyền sinh 
thần, thần tại thiên vi phong, tại địa vi mộc, tại thể vi âm, 
tại khí vi nhu, vi tàng vi can, kỳ tính vi huyên, kỳ đức vi 
hoà, kỳ dụng vi động, kỳ sắc vi thanh, kỳ hoá vi vinh, kỳ 
trùng mao, kỳ chính vi tán, kỳ lệnh tuyên phát, kỳ biến 
thôi lạp, kỳ sảnh vi vẫn, kỳ vị vi toan, tại chí vi nộ. Nộ 
thương can, bị thắng nộ, phong thương cân, táo thắng 
phong, toan thương cân, lạnh thắng toan. 

(Hoàng đế nội kinh tố vấn. Ngũ vận hành đại luận"). 


Trên đây đã phân tích một cách có hệ thống quan hệ 
khí hoá giữa trời, đất và người thông qua âm dương ngũ 
hành vận lục khí, phản ánh được quy luật chỉnh thể thống 
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nhất của hiện tượng khí hoá thiên nhiên. 


Thứ ba là, lý luận ngũ vận đã thông qua, "kháng hại 
thừa chế" giữa ngũ vận lục khí ("thắng phúc dâm phát") 
phản ánh cơ chế tự hoành khí hoá âm dương của tự nhiên. 
Chẳng hạn : Ngũ vận chi chính, do quyền hoành giã, cao 
giả ngự chỉ, hạ giả cử chi, hoá giả ứng chi, biến giả phúc 
chi, thứ sinh trưởng thu tàng chi lý, khí chi thường giã, 
thất thường tắc thiên địa tứ tắc ai (“Tố vấn. Khí giao biến 
đại luận"). 


Tương hoả chỉ hạ, thủy khí thừa chi, thủy vị chi hạ, 
thổ khí thừa chi, thổ vị chi hạ, phong khí thừa chi, phong 
vị chì hạ, kmn khí thừa chì, kim vì chi hạ, hoä khí thừa 
chi, quân hoả chi hạ, âm tỉnh thừa chị. ("Tố vấn. Khí giao 
biến đại luận"). 


Tương hoả chỉ hạ, thuỷ khí thừa chi, thủy vị chỉ hạ, 
thổ khí thừa chỉ, thổ vị chì hạ, phong khí thừa chị, phong 
vị chi hạ, kim khí thừa chi, kim vi chi hạ, hoả khí thừa 
chi, quân hoả chỉ hạ, âm tỉnh thừa chi. ("Tố vấn. Lục vi chỉ 
đại luận") đã phản ánh đầy đủ cơ chế tự ổn tự điều giữa 
ngũ vận thể hiện động thái ngang bằng của âm dương khí 
hoá tự nhiên. Ngũ vận lục khí phản ánh thiên nhiên thông 
qua "thắng phúc hựu phát" tiến hành "kháng hại thừa 
chế" đối với lưu niên lục khí, thể hiện quy luật tự điều 
chỉnh âm dương khí hoá "kháng tắc hại, thừa nãi chế, chế 
tắc sinh hoá". 

Tóm lại, từ lý luận ngũ hành đến lý luận ngũ vận là 
sự tbăng hoa của khí hoá ngũ hành âm dương, thể hiện 
đầy đủ cống hiến to lớn của "Hoàng đế nội kinh" với lý 
luận khí hoá âm dương ngũ hành. 
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V. Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA ÂM DƯƠNG KHÍ HOÁ 
TRONG LÝ LUẬN ÂM DƯƠNG : 


Khi âm dương vừa ra đời đã có hàm nghĩa khí hoá, 
chỉ có điều mức độ khác nhau, sức sống của lý luận âm 
dương sở dĩ có thể to lớn đến như vậy là vì đã bao hàm 
nhân tố khí hoá. Âm dương khí hoá đã trải qua vài giai 
đoạn phát triển quan trọng. 

Sự phát triển của âm dương khí hoá tượng trưng cho 
sự phát triển của lý luận âm dương tiến vào giai đoạn 
phát triển sán lạn nhất. 

1. Thành tựu huy hoàng của âm dương khí hoá 
bát quái trong kinh dịch : 


Bát quái được tạo thành từ hào âm "--" và hào dương 
".". hào âm và hào dương đơn tuy không thấy sự thịnh suy 
của âm dương nhưng là đại diện cho âm khí và dương khí. 
Một khi hào âm dương đã tạo thành bát quái tức là đã có 
hàm nghĩa khí hoá, vậy cái gì gọi là khí hoá ? Khí hoá 
nghĩa là chỉ tác dụng tương hỗ của khí âm và khí dương, 
sự thịnh suy tăng giảm chuyển hoá âm dương là tiêu chí 
khí hoá âm dương. 


Quẻ đơn trong bát quái, 8 quẻ và 64 quê đều thông 
qua sự tổ hợp biến hoá của hào âm dương phản ánh khí 
hoá âm dương, x1n xem cụ thể ở phần trước. 

Đặc biệt là 12 quẻ tiêu tức, càng phản ánh một cách 
tỉnh tế quy luật chuyển hoá thịnh suy tăng giảm âm 
dương bốn mùa. Quẻ càn từ hào sơ lục đến hào thượng cửu 
(thế, tại, duyệt, phi, kháng) phản ánh quá trình thịnh suy 
tăng giảm dương khí thiên thời, "phúc tương kiên băng 
chí" của quê khôn thể hiện quá trình tăng giảm thịnh suy 
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của âm khí địa lý. Trong "Dịch. Càn. Tượng" có chép : "Thề 
long, vật dụng, dương tại, hạ giã" và "phúc tương kiến 
băng, âm thuỷ ngưng giã". 

Hệ thống bát quái ẩn chứa quy luật chuyển hoá, 
tăng giảm, thịnh suy của khí âm dương và quy luật khí 
hoá âm dương mà nó thể hiện khiến cho người ta kinh 
ngạc. Đặc biệt 12 quẻ tiêu tức dùng quy luật khí hoá âm 
dương được hào âm và hào dương tạo thành, mức độ tinh 
tế của nó thực khiến r:gười ta khâm phục. Từ quan điểm 
lịch sử duy vật chủ nghĩa, việc công bố quy luật khí hoá 
âm dương. Thời kỳ "Kinh dịch" đã có được thành tựu huy 
hoàng. 

Thành tựu khí hoá âm dương bát quái trong "Kinh 
dịch" chính là sự sáng lập mối liên hệ kết hợp giữa âm 
dương và khí hậu tứ thời của tự nhiên, đặt cơ sở vật chất 
cho khí hoá âm dương, làm cho lý luận âm dương có được 
sức sống không bao giờ suy thoái. 

2. "Dịch truyện" với sự thăng hoa của khí hoá 
âm dương : 

"Dịch truyện" với sự thăng hoa của khí hoá âm dương 
là liên hệ trực tiếp giữa âm dương và thiên khí tứ thời, 
phát triển khí hoá âm dương lên một mức độ nữa. Ví dụ : 
Thế long vật dụng, dương khí thế tàng ("Dịch. Khôn. Văn 
ngôn”) 

Quảng đại phối thiên địa, biến thông phối tứ thời, âm 
dương chi nghĩa phối nhật nguyệt ("Dịch. Hệ từ'). 

"Dịch truyện" đã phối hợp thiên địa, nhật nguyệt, càn 
khôn, động tĩnh, cương nhu, nam nữ dùng để biểu thị tính 
tương quan của khí hoá giữa trời, đất và người. 
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Thiên tộn địa bài, càn khôn định a1, 

Động tĩnh hữu thường, cương nhu đoạn a1, 
Cương nhu tương ma, bát quái tương đãng, 
Nhật nguyệt vận hành, nhất hàn nhất thử 
Càn đạo thành nam, khôn đạo thành nữ 
Càn chi đại thuỷ, khôn hoá tác vật. 

("Dịch - Hệ từ thượng"). 


"Dịch truyện" làm nổi lên một vấn đề là khí hoá âm 
dương không chỉ là một chỉnh thể có liên quan với nhau 
mà là hiện tượng khí hoá đang phát triển. Ví dụ : 

Nhật tân chỉ vị thịnh đức ('Dịch. Hệ từ"). 

Sinh sinh chỉ vị dịch. (Đồng thượng) 

"Nhật tân" nghĩa là mặt trời của mỗi ngày đều mới 
mẻ, chỉ ra rằng khí hoá âm dương phát triển biến hoá 
theo sự chuyển vận. Cái gọi là "sinh sinh chi vị dịch" 
nghĩa là chỉ âm dương không ngừng khí hoá (tác dụng 
tương hỗ), không ngừng phát sinh biến đổi mới ("sinh 
sinh"), cái gọi là "âm dương bất trắc chi vị thần" (Đồng 
thượng) tức là chỉ khí hoá âm dương không ngừng biến 
đổi, động thái là phát triển chứ không phải cố định bất 
biến, gọi là "bất trắc" và nhấn mạnh sự phát triển của 
sự vật là ở sự vận động biến đổi, không vận động biến 
đổi tức là không phát triển. Cái gọi là "Dịch cùng tác 
biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" (Dịch. Hệ từ). 
Những điều nói trên chứng tỏ "Dịch truyện" dùng quan 
điểm phát triển và chỉnh thể để nói rõ quy luật vận động 
khí hoá âm dương, đặt cơ sở lý luận cho thuyết khí hoá 
âm dương. 
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3. "Dịch truyện" đưa ra lý luận "hạp (hợp)", "tị 
(khai)", sáng lập lý luận thăng giáng xuất nhập khí 
CƠ : 


Khí cơ là hình thức biểu hiện tập trung khí hoá của lý 
luận thăng giáng khí cơ, có thăng tất phải có giáng, có xuất 
tất phải có nhập; xuất nhập tức là khai hợp, là đầu mối 
phân tích sự thăng giáng. Khí giao là hình thức chủ yếu 
của khí hoá thiên địa, thiên khí giáng xuống, địa khí dâng ' 
lên, khí thiên địa âm -lương tương giao mới có thể sinh ra 
khí hoá âm dương. Vì vậy, "Kinh dịch" dùng quẻ thái biểu 
thị sự giao thái giữa thiên địa, "Dịch. Quy muội. Thoán" 
chép : "Thiên địa bất giao nhi vạn vật bất hưng". Sự thăng 
giáng xuất nhập khí cơ là quá trình vận động chủ yếu của 
khí giao, cho nên sự xuất nhập thăng giáng phổ biến là có 
quy luật khí hoá nên "Kinh dịch" chỉ ra rằng : 

Cố hạp hộ vi chỉ khôn, tị hộ vị chi càn, nhất hạp nhất 
tị vị chi biến" ("Dịch - Hệ từ"). 

"Dịch truyện" cho càn khôn tượng trưng cho cửa trời 
cửa đất, đại diện cho quy luật xuất nhập tăng giảm âm 
dương thiên địa. Mỏ cửa trời biểu thị âm vào dương ra, từ 
đó ngày dần dần dài ra, đêm dần ngắn lại, khí hậu từ lạnh 
dần chuyển sang nóng ấm, vào cửa đất nghĩa là dương vào 
âm ra, từ đó ngày dần ngắn lại, đêm dần dài ra, khí hậu 
từ ấm nóng chuyển sang giá lạnh. Sự đóng mỏ cửa trời và 
cửa đất tượng trưng cho sự giao khí giữa thiên địa là đầu 
mới khí hóa âm dương. 

Lý luận "đóng", "mở" càn khôn thiên địa trong "dịch 
truyện" đã đặt nền móng cho việc hình thành và phát 
triển lý luận xuất nhập thăng giáng khí cơ của thế hệ sau, 
mở đường cho lý luận khí hoá âm dương thăng hoa. 
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"Hoàng đế nội kinh" đã tạo ra sự phát triển có tính 
sáng tạo cho sự vận động càn khôn thiên địa khí giao và 
giúp cho nó kết hợp với y học đóng góp vào việc hoàn bị và 
sự chín muôi (thành thục) của lý luận xuất nhập thăng 
giáng khí cơ. "Hoàng đế nội kinh" nhấn mạnh tính phổ 
biến của hình thức vận động xuất nhập thăng giáng khí 
cơ, "Thăng giáng xuất nhập, vô khí bất hữu... cố vô bất 
xuất nhập, vô bất thăng giáng" ("Tố vấn. Lục vi chỉ đại 
luận") và đưa ra quan hệ giữa thăng giáng xuất nhập và 
sinh mạng. Chẳng hạn như : 

Xuất nhập phế, tắc thần cơ hoá diệt, thăng giáng tất, 
tắc khí lập cô nguy, cố phi xuất nhập, tắc vô dĩ sinh trưởng 
tráng lão ký, phi thăng giáng, tắc vô dĩ sinh trưởng hoá 
thu tàng. ("Tố vấn. Lục vì chỉ đại luận"). 


Cho thấy thăng giáng xuất nhập chính là duy trì sự 
đảm bảo động thái ngang bằng của nhân thể, đặc biệt còn 
cho thấy thăng dương giáng âm là nội dung chủ yếu của 
thăng giáng xuất nhập, nêu rõ quy luật vận động chủ yếu 
của thăng giáng xuất nhập nhân thể, đặt cơ sở lý luận cho 
học thuyết thăng giáng của Đông y và cũng có tác dụng 
thúc đẩy sự quan trọng đối với việc hình thành và phát 
triển lý luận thăng giáng. 

4. Ý nghĩa lịch sử quan trọng của khí hoá âm 
dương thái cực trong "Dịch truyện". (Xem chỉ tiết 
trong Chương õð : Văn hoá thái cực Trung Quốc, tiết 2). 


Cống hiến to lớn của "Dịch truyện" đối với thái cực. 


Tóm lại, văn hoá âm dương là nguồn gốc chung của 
văn hoá truyền thống Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc 
tới sự hình thành và phát triển của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 13 


VĂN HOÁ KHÍ 


C?,. phạm trù triết học truyền thống 


Trung Quốc, ngoài "âm dương" có ảnh hưởng 
rất lớn ra, còn có "khí". Văn hoá uề hhí là hiện 
tượng uăn hoá độc đáo của Trung Quốc, có địa 
Uỷ quan trọng trong uăn hoa truyền thống Trung 
Quốc. 

Khí là uật chất quan trọng trong triết học 
Trung Quốc uè cũng là tỉnh thần căn bản của 
dân tộc Trung Hoa, khí dương cương chính là 
hôn dân tộc của Trung Quốc. Nếu không có hhí 
thì sẽ bhông có tất cả, điều này cho thấy ý nghĩa 
to lớn của bhí. Khí là cơ sở của âm dương, bhí 
hoá lò hình thức biểu hiện của sự uận động âm 
dương, cho nên uăn hoá khí là trọng tâm của 
ăn hoá âm dương, cả hai điều này cùng kết 
hợp tạo thành nét đặc sắc chính của uăn hoá 
Trung Quốc. 
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ä1. KHÁI QUÁT 


Khí là một nội dung quan trọng trong phạm trù triết 
học cổ đại Trung Quốc, là hệ thống độc đáo trong văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. 


Ngoài phạm trù âm dương có ảnh hưởng lớn nhất tới 
phạm trù triết học Trung Quốc thì cũng không thể bỏ qua 
phạm trù "khí”; khí là nguyên khí là phạm trù cơ bản của 
chủ nghĩa duy vật Trung Quốc. 

Văn hoá khí là hiện tượng văn hoá độc đáo của Trung 
Quốc, có vị trí quan trọng trong nền văn hoá truyền thống 
của Trung Quốc. 


Trong khía cạnh triết lý về khí "Chu dịch" có tác 
dụng đặt nền móng quan trọng. 


I. KHÁI NIỆM VỀ KHÍ Ở TRUNG QUỐC : 

"Chu dịch" đã khai sáng tư tưởng duy vật chủ nghĩa 
giản đơn của khí. 

1. Ảnh hưởng của quan niệm nguyên bản thể 
trong "Chu dịch" đối với bản thể luận nguyên khí 
của thế hệ sau : 

"Kinh dịch" từ hơn 3000 năm trước đã rất coi trọng sự 
khởi đầu của vạn vật vạn sự, dùng "nguyên, hanh, lợi, 
trinh" bốn chữ này để biểu thị sự cầu chúc cho vạn sự khởi 
đầu được thuận lợi, may mắn như mong muốn "đức hợp vô 
cương, hợp hoằng quảng đại", trong đó "nguyên" nghĩa là 
quan trọng, đứng đầu, "hanh" nghĩa là "thông", "lợi" nghĩa 
là thuận lợi, "trinh" nghĩa là chính, là phải, Như vậy trong 
4 chữ thì "nguyên" thể hiện sự khởi đầu của vạn vật, điều 
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này được "Kinh dịch" sáng lập ra đầu tiên. "Kinh dịch" 
dùng quẻ càn, quẻ khôn để quy ra sự bắt đầu từ cần 
dương, khôn âm tức là càn nguyên khôn nguyên được xếp 
đứng đầu hai quẻ từ, như thế đủ thấy dụng ý rất sâu ra. 


"Dịch truyện. Thoán" đã có sự phát huy sáng suốt đối 
với càn nguyên và khôn nguyên, chẳng hạn như : "Đại tai Ï 
Càn nguyên", "Vạn vật tư thuỷ, lãi thống thiên" (Ôi, càn là 
khởi đầu, là của cải đầu tiên của vạn vật nên thống trị cả 
trời đất này). Điều này nêu rõ nguyên dương nguyên âm là 
của cải đầu tiên của vạn vật, bản thể luận về khí trong 
"Chu dịch" không những nêu ra tác dụng của càn khôn nhị 
nguyên đối với vạn vật mà còn nhấn mạnh nguồn gốc sinh 
ra vạn vật là nguyên dương nguyên âm. Ví dụ : "Đại tai Ï 
"Càn nguyên”, vạn vật tư thuỷ, lãi thống thiên. Vận hành 
vũ thi, phẩm vật lưu hành. Đại minh chung thủy, lục vị 
thời thanh, thời thừa lục long dĩ ngự thiên. Càn đạo biến 
hoá, các chính tính mệnh, bảo hợp đại hoà, lãi "lợi trình". 
Thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh" (Dịch. Càn. Thoán) 


Chí tai ! "Khôn nguyên". vạn vật tư sinh, lãi thuận 
thừa thiên, khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hợp hoằng 
quảng đại, phẩm vật hàm chương. "Tấn mã" địa loại, hành 
địa vô cương, nhu cương thuận lợi trình, quân tử du vãng, 
tiên mê tbất đạo, hậu thuận đắc thường. "Tây nam đắc 

minh", lãi dữ loại hành. "Đông bắc tang bằng", lãi chung 
hữu sàng, "an trinh" chi cát, ứng địa vô cương” (Dịch. 
Khôn. Thoán). 

Trên đây, từ "vạn vật” đến "vạn quốc", từ "phẩm vật 
hàm chương" đến "ứng địa vô cương" đều thể hiện quan hệ 
mật thiết giữa càn nguyên, khôn nguyên trong "Chu dịch". 
(nguyên âm, nguyên dương) và vạn sự vật tư sinh tư thủy, 
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chứng tỏ quan hệ biến hoá giữa sự nảy sinh càn nguyên 
khôn âm, nguyên bản thể luận vũ trụ và vạn sự vạn vật. 
Tuy "K¡nh dịch" không trực tiếp nói đến hai chữ "nguyên 
khí" vì ở thời đại "Kinh dịch" chưa có chữ "khí" mà chỉ nói 
gộp cùng chữ "nguyên" nhưng từ tác dụng của càn nguyên 
khôn âm đã thấy ẩn chứa tác dụng tương hỗ của khí. 
Thông qua khí mịt mù "dịch truyện" đã thể hiện được ẩn ý 
của nguyên khí trong "Kinh dịch", 

Đặc biệt hệ thống "Dịch vĩ" nêu rõ một cách sâu sắc 
ẩn ý càn nguyên khôn dương trong "Kinh dịch". Chẳng 
hạn, trong "Càn tạc độ" chép : "thái sơ giả, khí chi thủy 
dã". (Quyển thượng) "Càn tạc độ" còn đưa ra rằng trước 
thái sơ nguyên khí là giai đoạn "thái dịch" hỗn luân, 
tương đương với giai đoạn "thiên địa nhân uẩn" của "Dịch 
truyện". Ví dụ : "Hữu thái dương hữu thái sơ, hữu thái 
thủy, hữu thái tố giã. Thái dịch giả, vị kiến khí giã, thái 
sơ giã, khí chi thủy giã. Khí hình chất cụ nhi vị ly, cố 
nhật hỗn luân. Hỗn luân giả, ngôn vạn tương hỗn thành 
nhì vị tương ly, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, tuần 
chi bất đắc, cố nhật dịch giả" (Dịch Vĩ. Càn tạc độ. Quyển 
thượng). 

"Cần khôn tạc độ" nghĩa là mở mang càn khôn, phá 
võ thái dịch hỗn độn, bắt đầu khí hoá, vạn vật mới sinh ra, 
tức là "chí tai nhất nguyên, dĩ vi nguyên kỷ" ("Dịch. Càn 
tạc độ"). Vì vậy "Càn khôn tạc độ" nhấn mạnh đi nhấn 
mạnh lại rằng : "Thái sơ nhi hậu.hữu thái thủy, thái thủy 
nhi hậu hữu thái tế" nghĩa là từ "Thái dịch" đến "thái sơ" 
là thế giới vô hình còn hỗn mang, từ "Thái sơ" đến "Thái 
tố" là thế giới khí chất hữu hình trong đó càn khôn đã - 
được mở mang vạn vật đã sinh ra, đây là vũ trụ khí bản 
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thể luận và biến hóa luận đơn giản thời cổ đại. Ảnh hưởng 
của quan điểm "thái sơ, khí chi thuỷ giã" của "Dịch vĩ" đối 
với vũ trụ bản thể luận thời sau là rất lớn, như "Thái hư 
tức khí" của Trương Tải đời Tống (“Chính tượng. Càn 
xưng") "Thái hư giả khí chi thế" ; "Thái hư, khí giã" của 
Ngụy Hiệu thời Minh. ("Lý khí thuyết"), "vạn vật chi sinh 
giai bản vô nguyên khí" của Khang Hữu Vĩ hay "Đại đồng 
thư" Nhâm bộ đều có ảnh hưởng rất lớn. 

"Nguyên khí" của "Lão tử" được gọi là "xung khí" chỉ 
"đạo xung" (Chương 4) "Thái doanh nhược xung" (Chương 
45), "vạn vật phụ âm nhì bão dương, xung khí dĩ vị hoà" 
(Chương 42) nghĩa là chỉ khí thái hư (đạo, đại doanh) là 
xung khí. Tuy nhiên, từ "nguyên khí" được nhìn thấy lần 
đầu trong "hát quân tử" thời Chiến quốc : "tỉnh vi giả, 
thiên địa chi thủy giã... Cố thiên địa thành vô nguyên khí, 
vạn vật thừa vô thiên địa" (“hát quân tử. Thái lục") nhưng 
xét theo góc độ phạm trù triết học mở rộng ảnh hưởng của 
nguyên khí chủ yếu vẫn là của nhà tư tưởng lớn thời Hán, 
đặc biệt là "Xuân thu phổn bộ" của Đổng Trọng Thư và 
"Xuân thu Công dương truyện" của Công Dương Học và 
nhà triết học duy vật chủ nghĩa Vương Xung. 

Nhà nho học Đổng Trọng Thư trên cơ sở "nguyên" của 
"Chu dịch" đã nêu ra một cách chính xác thuật ngữ 
"nguyên khí", ông viết : "Nguyên giả, thuỷ giả... nguyên 
khí hoà thuận" (Xuân thu phồn lộ. Vương Đạo"), "nguyên 
giả vi vạn vật chi bản". Trong "Trùng Chính" có "Biến 
nhất vi nguyên, nguyên giả khí giả" (Xuân thu công 
dương kinh truyện huấn hỗ. Ấn công nguyên niên"). 

Bản thể luận nguyên khí của "Chu dịch" ảnh hưởng 
trực tiếp tới sự phân tích nguyên khí luận của Vương 
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Xung, Trương Hoành thời sau. Cũng như Trương Hoành 
đã dùng nguyên khí trong lĩnh vực thiên văn học cổ đại, 
ông nói : "Cấu yếm càn khôn, thác thược nguyên khí, bẩm 
thụ nguyên nguyên" ("Huyền đồ", "Hậu hán văn"). 

"Luận hành" của Vương Xung cũng đã phát huy một 
cách sáng suốt vấn đề "nguyên khí", ông nói : "Nhân bẩm 
nguyên khí vô thiên" ("Vô hình"), "nguyên khí, thiên địa 
chi tỉnh vi giả" ("Tứ huý") còn tiến hành khẳng định quan 
điểm nguyên khí là tự nhiên. Ông còn nói : "thiên đạo tự 
nhiên" (“Hàn ôn"). "Thiên chi vận khí, thời dương tự 
nhiên" (Minh vận"). Từ nguyên khí trong "Chu dịch" 
"nguyên hanh lợi trinh", "Càn nguyên khôn âm" cho đến 
nguyên khí luận của Vương Xung, tư tưởng bản thể luận 
nguyên khí - phạm trù quan trọng trong triết học cổ đại 
Trung Quốc đã đạt đến đỉnh cao. 

Ngoài ra, "khí" trong "Hoài Nam Tử", "Hư khoách 
sinh vũ trụ, vũ trụ sinh khí" ("Thiên văn huấn") cũng có 
thể là nguyên khí, "thái bình ngự lãm. Thiên bộ" dẫn "Vũ 
trụ sinh nguyên khí". 

Tóm lại, phân tích quan điểm duy vật chủ nghĩa lịch 
sử thấy quan điểm bản thể luận nguyên khí của Trung 
Quốc có nguồn gốc từ "Chu dịch", phát triển từ "Dịch vĩ" 
cho đến Vương Xung thế đã hoàn bị, điều này đủ cho thấy 
"Chu dịch" đã đạt cơ sở cho nguyên luận khí bản thể luận. 

2. Ảnh hưởng của quan niệm nhân huân bản thể 
của "Chu dịch" đối với vũ trụ bản thể luận đời sau : 

"Dịch truyện" thời Xuân Thu đến Chiến Quốc với tư 
tưởng sáng suốt duy vật chủ nghĩa đã trở thành bộ sưu tập 
hoàn mỹ của Trung Quốc cổ đại thời trước Chiến quốc, 
trong đó có nhiều quan điểm như "Kinh dịch" đã thăng 
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hoa. Như về mặt bản thể luận, "Dịch truyện" đã đưa ra 
bản thể "nhân huân" sớm nhất, mở ra hướng để bản thể 
luận về khí tạo cơ sở cho nhân huân của Vương Phù Chỉ 
"khí vi nhân huân chi bản thể" đời sau. 


"Dịch - Hệ từ" chép : "thiên địa nhân huân, vạn vật 
hoá thuần". Nhân huân tức là sự mịt mù của khí, "ngọc 
thiên", "nhân huân, nguyên khí giã, chỉ trạng thái của khí 
trước khi vạn vật sinh ra. Nhân huân là trạng thái sớm 
nhất của khí hoá, mệnh đề này của "Chu dịch" nêu rõ 
trạng thái ban đầu của bản thể khí, làm nổi lên ánh sáng 
của bản thể luận vũ trụ của chủ nghĩa duy vật đơn giản. 


Ảnh hưởng của nhân huân bản thể trong "Chu dịch" 
đối với khí bản thể luận của chủ nghĩa duy vật thời sau là 
rất lớn, như nhà lý học duy vật chủ nghĩa thời Tống 
Trương Tải, người nghiên cứu rất sâu về "Chu dịch" đã 
đưa ra rằng : "Thái hư tức khí", nghĩa là ảnh hưởng rất 
sâu sắc. Ông cũng nói rõ khí bản thể luận của mình bắt 
nguồn từ "Dịch". Ông nói : "tri hư không tức khí, tắc hữu, 
ấn hiện, thần hoá, tính mệnh thông nhất vô nhị. Cố lụ tán, 
xuất nhập, hình bình hình năng thôi bản sơ tòng lai, tắc 
thâm vô "dịch" giả giã" (“Chính mông. Thái hoà") có quan 
hệ rất mật thiết đối với "khí vi nhân huân bản thể" mà 
Vương Phù Chi đời Thanh đưa ra. Vương Phù Chi là đại 
biểu kiệt xuất của các nhà triết học duy vật chủ nghĩa 
Trung Quốc thời cổ đại, thành tựu của ông thể hiện đỉnh 
cao của sự phát triển chủ nghĩa duy vật cổ đại Trung 
Quốc, nhất là nhân huân khí bản thể của ông, càng đúng 
là từ "Chu dịch" mà ra. Ông nói : "Thái hư tức khí, nhân 
huân chi bản thể giã" ("Chính mông chú" Quyển ]). 


Trên cơ sở "Thái hư tức khí" của Trương Tải, Vương 
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Phù Chi liên hệ giữa bản thể "nhân huân" của "Dịch 
truyện" và khí, hoàn bị tư tưởng khí bản thể luận của chủ 
nghĩa duy vật cổ đại Trung Quốc, đóng góp vào sự nghiệp 
phát triển tư tưởng triết học Trung Quốc. 


Nhà triết học duy vật chủ nghĩa nổi tiếng thời Minh - 
Vương Đình Tương cũng hết sức tán đồng quan niệm bản 
thể nhân huân của "Dịch truyện", ông viết "Thiên địa vô 
hình nhi duy hữu thái không... vạn hình chị chúng giai bị 
vô nội, nhất nhất huân manh nghiệt nhi vụn hữu thành 
chất ai" (“Nhã thuật. Thượng thiên"). Vì vậy, sự phát triển 
từ "thiên địa nhân huân, vạn vật hoá thuần" của "Chu 
dịch" đến "khí vi nhân huân chi bản thể" của Vương Phù 
Chi đã thể hiện sự phát triển của quan điểm khí bản thể 
luận triết học duy vật chủ nghĩa thời cổ đại Trung Quốc và 
cũng chứng tỏ tác dụng đặt nền móng của "Chu dịch" đặc 
biệt là "Dịch truyện”. 

3. Dịch truyện đưa ra phạm trù triết học duy 
vật chủ nghĩa tinh khí nguyên tố luận : 

Trước kia, mọi người đều cho rằng người đưa ra tỉnh 
khí đầu tiên là "Quản Tử" trên thực tế lại là "Dịch truyện" 
đặt cơ sở cho "tỉnh khí" của "Quản tử", "xung khí" của "Lão 
Tử" và "tỉnh khí" của "Hoàng đế nội kinh" thời sau. 

Trên cơ sở "Nhân huân", "Dịch truyện" đưa ra khái 
niệm "tỉnh khí" và chỉ ra hình thức vận động biến đổi cụ thể 
của khí, đưa ra mệnh đề "tinh khí vì vật, du hồn vi biến" là 
cơ sở cho việc phân tích phạm trù khí và nguyên khí đời sau. 


Trên cơ sở phạm trù "tình khí" trong "dịch truyện”, 
"Quản tử" đã phân tích sâu hơn nữa, ông viết : "tỉnh giả 
giã, khí chi tỉnh giả giã" (Nội nghiệp". Thiên) "Phàm vật 
chi tỉnh, hoá tắc vi sinh" (Đồng Thượng). "Nhất khí năng 
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biến nhật tinh" (tâm thuật hạ") và trên cơ sở "Nam nữ cấu 
tinh, vạn vật hoá sinh" trong "Dịch truyện" chỉ rõ con người 
do tỉnh khí tạo thành, êng viết "Nhân, thuỷ giả. Nam nữ 
tỉnh khí hợp, nhi thủy lưu hình" ("Phủy địa" thiên). 


Tuy "Lão tử" không trực tiếp đề cập đến hai chữ "tinh 
khí" nhưng khi nói về "đạo" cũng nói đến "tinh" chẳng hạn 
như : "đạo chỉ vi vật, duy hoảng duy hốt, hoảng hề hốt hề, 
kỳ trung hữu tượng, hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật. 
Yến hề minh hề, kỳ trung hữu tỉnh, kỳ tinh thậm chân, kỳ 
trung hữu tín". (Lão tử" - Chương 21) tức là đã đưa ra 
"tỉnh" là vật "thậm chân", trên thực tế "vật" này chính là 
nguyên tố của vũ trụ, là tiền thân của tình khí. 

"Hoàng đế nội kinh" đã đúc rút được từ thành tựu của 
"Chu dịch", "Quản tử" về tỉnh khí trước thời Hán và tạo 
bước phát triển có tính sáng tạo, kết hợp với lý luận tỉnh 
khí với sinh lý bệnh lý của người, vận dụng thành công lý 
luận tỉnh khí vào y học, sáng lập học thuyết tinh khí của 
Đông y, đặt cơ sở lý luận cho khí trong Đông y. 

Cũng như cho rằng điều căn bản của sinh mệnh con 
người là "tinh" "phù tỉnh giả, sinh chi bản giã" ("Tố vấn. 
Kim quý chân ngôn luận"). Trên cơ sở kết hợp giữa tỉnh 
khí nguyên tố luận và tỉnh khí thần tướng đã sáng tạo ra 
tinh khí, thần khí, doanh khí, vệ khí, huyết khí, ngũ tạng 
khí... và kết hợp với lý luận đông y nêu rõ khái niệm : 
chính khí, tà khí, kinh khí, chân khí, lục dâm khí, những 
điều này đã tạo cơ sở cho sự hình thành và phát triển lý 
luận về khí của Đông Y. 

Vương Xung cũng đã trình bày tác dụng của tỉnh khí 
đối với sinh mạng con người, chẳng hạn : "Nhân chỉ sở đĩ 
sinh giả, tỉnh khí giả, tử nhi tình khí diệt. Năng vì tình 
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khí giả, huyết mạch giã, nhân tử huyết mạch kiệt. Kiệt 
nhi tinh khí diệt, diệt nhi hình thể hư, hư nhi thành khôi 
thổ, hà dụng vi quỷ" (“Luận hoành. Luận tử"). 


Sự phân tích của Vương Xung đối với tình khí và 
sinh mạng con người cùng với quan điểm của chủ nghĩa 
duy vật đã bác bỏ lý luận sai trái của thần học Tiềm Vĩ 
thời Hán. 

Tư tưởng "tỉnh khí vi vật, du hôn vi biến" của "Dịch 
truyện" đã lên tiếng nói về quy luật vật chất không bị 
diệt vong của thế hệ sau. Nhà triết học thời Minh Vương 
Đình Tương đã phát huy lý luận này, ông viết : "Sinh 
giả", "tỉnh khí vi vật, tụ giã ; tử giả, du hồn vi biến. Quy 
giã, Quy giả, phản kỳ bản vị giã, phản bản, phúc nhập hư 
không ai" ("Thậm ngôn. Ngũ hành thiên") tức là chỉ ra 
rằng sự tổn vong của sinh mạng là du hồn biến hoá của 
tinh khí, chứ không phải tư tưởng duy vật chủ nghãi tôn 
sùng quỹ thàn và nêu rõ quy luật vật chất bất diệt. 

Nhà tư tưởng triết học duy vật chủ nghĩa nổi tiếng 
đời Thanh Cố Viêm Vũ cũng đã có sự bổ sung đầy tính 
sáng tạo, như : 

Tinh khí vi vật, tự nguyện nhi chi hữu giả, du hồn vì 
biến, tự hữu nhi chí vô giã" (“Nhật trí lục. Du hồn vì 
biến"), điều này đã chứng tổ quan điểm "tinh khí vi vật" có 
ảnh hưởng rất sâu sắc tới lý luận vật chất khí nguyên tố 
của thế hệ sau, sau "Dịch truyện" những nhà triết học 
nhiều thời đại sau đều dùng lý luận duy vật chủ nghĩa 
tinh khí nguyên tố làm cơ sở để trình bày và phát huy, đó 
- là "tỉnh khí vi vật, du hồn vi biến", điều này cho thấy dấu 
ấn của "Chu dịch" đối với sự phát triển học thuyết về khí 
của Trung Quốc. 
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II. HẢO ÂM DƯƠNG TRONG "KINH DỊCH" LÀ CÁI NÔI SỐM 
NHẤT CỦA ÂM DƯƠNG NHỊ KHÍ. 


Hào âm "--" và hào dương "-" trong Kinh dịch là 
phạm trù âm dương sớm nhất. Dù thời đại "Kinh dịch" 
vẫn chưa có chữ "khí" song từ quy luật vận động thăng 
giáng hào âm dương và ý nghĩa hàm chứa của quẻ từ và 
hào từ ta thấy điểm nổi lên là quy luật chuyển hoá tăng 
giảm giữa hai khí âm dương. Xét từ sự biến đổi bát quái, 
64 quẻ âm dương thấy phản ánh một cách tinh tế quy 
luật tăng giảm biến hoá của âm dương nhị khí, chỉ với sự 
biến đổi hào âm dương 12 quẻ tiêu tức đủ thấy ý nghĩa ẩn 
chứa của hào âm dương đối với âm dương nhị khí. Xét từ 
"Kinh dịch", "Kinh dịch" tuy không nói đến hai chữ âm 
dương song từ nghĩa từ hai quẻ càn khôn thì thấy diều 
mà nó phản ánh là sự phát triển từ nhỏ đến lớn, từ thịnh 
đến suy - quy luật chuyển hoá tăng giảm âm dương của 
âm dương, trong đó, quẻ càn từ hào sơ đến hoà cửu dùng 
những chữ "thế, tại, diệu, phi, kháng" của "long" để chỉ 
quy luật biến hoá của dương khí. Còn quẻ khôn từ hào sơ 
lục "lý sương kiên băng chí" phản ánh quá trình phát 
triển từ "sơ sương" đến kiên quyết. 

Những điều nói trên chứng tỏ thời đại "Kinh dịch" vẫn 
chưa dùng hai chữ âm dương để phân tích quy luật vận 
động của hai khí âm dương nhưng đã dùng những phạm 
trù như hào âm, hào dương, thiên địa, long, tẫn mã, quy để 
phân tích quy luật vận động mà nó bao hàm, và không có gì 
nghỉ ngờ rằng đó là quy luật vận động hai khí âm dương. 

Trên cơ sở "Kinh dịch", "Dịch truyện" đã nêu lên một 
cách sâu sắc quy luật vận động của hai khí âm dương và 
co1 sự vận động của chúng là quy luật căn bản của sự vận 
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động trong vũ trụ. Ví dụ : 
"Nhất âm nhất dương chi vị đạo" (Dịch. Hệ từ"). 


Nghĩa là, hiện tượng chuyển hoá tăng giảm giữa hai 
khí âm dương chính là quy luật vận động của sự vật. "Dịch 
truyện" đưa ra "âm dương bất trắc chỉ vị thần" ("Dịch - Hệ 
từ") càng thể hiện tính phức tạp của sự biến đổi vận động 
âm dương và cho thấy rõ hơn nguồn gốc sinh ra vạn vật là 
tác dụng tương hỗ giữa khí âm và khí dương. Cho nên : 
"Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghị, lưỡng nghì sinh tứ 
tượng, tứ tượng sinh bát quái..." hai khí âm dương trong 
"Dịch truyện" có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển hai 
khí âm dương sau này. Như "Lão tử" đưa ra rằng : "Vạn 
vật phụ âm chi bão dương", "Trang Tủ" : "Âm dương giả 
khí chi đại giả giã". "Quản tử" cũng viết : "Xuân giả, dương 
khí thủy thượng, ... thu giả, âm khí thuỷ hạ" đã sử dụng 
sự biến đổi 2 khí âm dương để phản ánh sự biến đổi khí 
hậu tự nhiên. "Hoài Nam Tử" suy diễn khí âm dương là 
đạo tri quốc, đưa ra nguyên tắc trị quốc "điều hoà âm 
dương". Đạo gia cho khí âm dương là nguồn gốc của nuôi 
dưỡng thân thể. "Hoàng đế nội kinh" đã đưa khí âm dương 
vào y học, dùng để phân tích sinh lý bệnh lý của Đông y, 
hai khí âm dương được coi là lý luận cơ sở quan trọng của 
Đông y, và có ứng dụng rộng rãi trong Đông y, xuyên suốt 
toàn bộ lý luận của Đông y và có tác dụng chỉ dẫn cách 
chẩn trị trong Đông y. Ví dụ : "Phù âm dương giả, số chỉ 
khả thập, suy chi khả bách, số chi khả thiên, suy chi khả 
vạn,..." (Tố vấn. Ngũ vận hành đại luận") "âm dương giả 
thiên địa chi đạo giã, vạn vật chi cương kỷ, biến hoá chi 
phụ mẫu, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ giã, trị 
bệnh tất cầu vu bản". ("Tố vấn. Âm dương ứng tượng đại 
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luận") "nhân sinh hữu hình, bất ly âm dương" ("Tố vấn. 
Ngọc mệnh toàn hình") "kỳ hàn giả, dương khí thiểu, âm 
khí đa... kỳ nhiệt giả, dương khí đa, âm khí thiểu". 

Âm khí quá thịnh thì dương khí không thể nổi lên, 
dương khí quá thịnh thì âm khí cũng không thể nổi lên, 
âm dương đều thịnh thì không thể nổi lên (Hặch khu. 
Mạch biến"). 

Tóm lại, khí âm dương bắt nguồn từ "Kinh dịch" và 
phát triển từ "Dịch truyện" và Bách gia chư tử, có ảnh 
hưởng sâu sắc đến văn hoá âm dương Trung Quốc. 


ä2. LÝ LUẬN KHÍ BÁT qUÁI 
VÀ BIÁ TRỊ VẬN DỤNG CỦA NÚ 


I. NGUỒN GỐC KHÍ BÁT QUÁI : 

"Dịch bản vô khí" (Quái nghị "Đường Tăng nhất 
hành") hàm ý quan trọng nhất của "Dịch" là khí. Quái khí 
là nội dung cơ bản của dịch khí. Quái khí thuyết có Mạnh 
Hỷ là người sáng lập, ông đã sáng tạo ra quẻ hào và 24 tiết 
khí kết hợp với nhau dùng để phân tích phương pháp biến 
đổi tăng giảm âm dương bốn mùa một năm, bao gồm quái 
thuyết tứ chính, thuyết quái thập nhị nguyệt và thuyết 
quái lục thập (ứng với thất thập nhị hậu) ứng với thời tiết. 

Kinh phòng với bát cung quái và lục thập tứ quái 
thuyết : Lục tử quái cùng phối hợp. 

Thế nào gọi là quái khí, tức là 64 quẻ ứng với 24 tiết 
khí (bao gồm 1 năm, 4 mùa, 12 tháng, 72 hậu). 


II. TRỌNG TÂM LÝ LUẬN QUÁI KHÍ : 


Quái khí là tượng số căn cứ vào bát quái, phản ánh lý 
luận về quy luật khí hoá âm dương tự nhiên, ưu thế của 
nó là ở chỗ có thể phản ánh một cách tỉnh tế quy luật tăng 
giảm âm dương. 


Quẻ trong quái khí và hào đều được giao cho thành 
phân âm dương nhất định, bất kể là vị trí của "vị" hay "số" 
của hào đều phản ánh quy luật tăng giảm âm dương. Vì 
vậy "Dịch" học gia dùng quẻ tứ chính, 12 quẻ tị và 64 quẻ 
để phản ánh quy luật biến đổi tăng giảm âm dương của tự 
nhiên. Lý luận của nó là : 

1. Lý luận hào tượng và khí quái : 

Tượng bao gồm hào tượng và quẻ tượng, chỉ hình 
thành, vị trí của hào và tượng có tác dụng quan trọng 
trong lý luận quái khí, hào tượng chỉ hào âm "--" hào 
dương "-" đều có thuộc tính của âm dương, tác dụng của 
hào tượng trong lý luận quái khí là rất lớn, đặc biệt là ảnh 
hưởng của sự biến đổi vị trí của hào đối với hình tượng kết 
cấu của quẻ, do sự biến đổi vị trí của hào và sự tăng giảm 
số lượng hào đã thay đổi lượng độ âm đương của quẻ, từ đó 
ảnh hưởng đến sự biến đổi âm dương. 

Như 12 quẻ tị của Manh Hỷ (quẻ 12 tháng, 12 quẻ 
tiêu tức), tức là sự biến đổi tượng số hào âm dương thay 
đổi lượng độ âm dương của quẻ, từ đó phản ánh tính điển 
hình của quy luật tăng giảm âm dương, bắt đầu từ quẻ âm 
cực nhất dương hào sinh đến quẻ lâm nhị dương hào sinh, 
quẻ thái tam dương hào sinh, đại tráng tứ dương hào sinh, 
quẻ quệ ngũ dương hào sinh, cho đến quẻ càn lục dương 
hào sinh, dương cực thịnh, đại diện cho dương sinh sôi âm 
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tiêu vong (giai đoạn dương tất). Và từ quẻ hậu dương cực 
nhất âm trưởng, đến quê độn nhị âm trưởng, quê phổ tam 
âm trưởng, quê quan tứ âm trưởng, quẻ bác ngũ dương 
trưởng, ngật khôn thì 6 hào đều là âm từ nhỏ đến lớn đến 
cực lớn đại diện cho âm tăng dương giảm (quá trình âm 
tất) như Hình 13-2, 12 quẻ tiêu tức. 

Xét từ bát quái tiên thiên, bát quái khí đều thông qua 
sự biến đổi của hào vị và hào số thể hiện sự biến đổi lượng 
độ âm dương quẻ, từ úó phản ánh quy luật tăng giảm âm 
dương. Như quẻ khôn toàn là hào âm, quẻ chấn âm cực 
nhất dương sinh, đến quẻ ly có nhị dương sinh, quẻ đoài 
nhị dương sinh, đến quẻ càn 3 hào đã đều là hào dương, 
thể hiện dương tức âm tiêu. Cho đến quẻ tốn dương cực 1 
hào âm (nhất âm) trưởng, đến quẻ khảm đã có 2 hào âm, 
quẻ cấn 9 hàơ âm, đến quẻ khôn thì cả 3 hào đều là hào 
âm thể hiện âm tức dương tiêu. 

Nhưng bình tường tiên thiên bát quái không dùng để 
biểu thị quê khí, mà dùng biểu thị quẻ tứ chính của bát 
quái hậu thiên. Tức là, Mạnh Hỷ dùng sự thăng giáng vị 
trí các hào để giải thích sự chuyển hoá tăng giảm âm 
dương. Ví dụ : quẻ khẩm có 1 hào dương, 2 hào âm hai ' 
bên, âm khí thịnh, dương khí ẩn bên trong. Quẻ chấn biểu 
thị hào dương tuy ở vị trí thấp nhưng đã thoát ra khỏi sự 
bao bọc của hào âm, quẻ ly ngược lại có 2 hào dương bao 
bọc hào âm, dương khí thịnh, âm khí nằm bên trong. Quẻ 
đoài có hào âm ở vị trí trên cùng, âm khí bắt đầu thịnh, 
quẻ càn có 2 hào ở bên ngoài, 1 dương ở trong, chỉ âm khí 
thịnh, từ đó suy ra sự biến đối vị trí của hào trình bày quy 
luật tăng giảm âm dương. 
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2. Hào số và bát quái khí : 

Sự biến đổi hào số có ha quyết định đối với bát quái 
khí, một là thông qua ảnh hưởng của sự biến đổi số lượng 
hào âm dương đối với lượng độ bát quái khí, hai là dùng ý 
nghĩa xác định của hào số tác động tới tính chất quái khí, 
như Mạnh Hÿ đã dùng hào số tứ chính quái trong bát quái 
hậu thiên để chứng tỏ sự biến đổi tăng giảm âm dương 
trong tự nhiên. 

Về hào số, cửu trong "Kinh dịch" là số thuộc dương, 
cực dương đại diện cho dương thịnh, thất là thiểu dương, 
là khởi đầu dương số thể hiện dương khí tương đối lớn. 
Lục là tinh tuý của âm, là số cực âm, đại diện dương cực 
thịnh, bát là thiếu âm, là khởi đầu của số âm thể hiện âm 
khí yếu. Cho nên, quẻ dịch hào lục, hào dương dùng cửu 
làm đại diện, hào âm dùng lục làm đại diện, do dương 
chủ tiến nên cửu là cực dương, âm chủ thoái nên lục là 
cực âm. 


Theo giải thích tăng giảm âm dương của "thuyết 
quái" đối với khảm, chấn, ly, đoài, tức là lấy hào số làm 
căn cứ cũng như sự giải thích về quẻ khảm là "Dương 
thất chỉ tĩnh thuỷ vô khảm", "Dương thất" chỉ hào dương 
trong quê khám vì là số 7, số 7 là số thiếu dương, đại diện 
cho dương khí hơi suy yếu. Đến quẻ chấn "Dương cửu chỉ 
động thuỷ vô chấn", dương cửu là hào dương trong quê 
chấn vì là số 9, mà số 9 là số dương, dương thịnh, quẻ lý 
thì "âm bát chi tĩnh thủy vô lý", "âm bát" tức là hào âm 
trong quẻ ly, vì là 6 số, 6 là số thuộc âm, thể hiện âm khí 
thịnh. Điều này dùng sự giải thích của "thuyết quái" đối 
với khảm, chấn, ly, đoài, chứng tỏ hàm nghĩa khác của 
bát quái khí là đại diện cho sự tăng giảm khí âm dương. 
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II. NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THUYẾT QUÁI KHÍ : 

Thuyết này có nguồn gốc từ "Kinh dịch", hào âm và 
hào dương trong bát quái đều là cái nôi sớm nhất của âm 
dương quái khí. Sự phát triển thuyết quái khí trải qua ba 
g1a1 đoạn : 

1. Bát quái khí "Kinh dịch" - "Dịch truyện". 

Giai đoạn một là từ bát quái khí càn khôn "Kinh 
dịch", tức là dùng long thuộc quẻ càn "Tiềm tại, duyệt, phi, 
kháng" phản ánh 7 chòm sao thanh long, sự biến đổi dịch 
chuyển của sao trên thực tế là sự phản ánh sớm nhất về 
vận động một năm của mặt trời của thời cổ đại, và cũng là 
bát quái khí sớm nhất. Ví dụ : 

Sơ cửu : Tiểm long, vật dụng. Nghĩa là : Rồng còn ẩn 
náu, chưa đem (tài) ra dùng được. 

Cửu nhị : Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Nghĩa 
là : Rồng đã hiện ở cánh đồng, ra mắt đại nhân thì có lợi. 

Cửu tam : Quân tử chung nhật càn, tịch thích, nhược 
lệ, vô cữu. Nghĩa là : người quân tử suốt ngày hăng hái tự 
cường, đến tối vẫn còn thận trọng như lo sợ. Nguy hiểm, 
nhưng không tội lỗi. 

Cửu tứ : hoặc duyệt tại uyên, vô cữu. Nghĩa là : như 
con rồng có khi bay nhảy, có khi nằm trong vực (biết tuỳ 
thời như thế thì) không lầm lỗi. 

Cửu ngũ : Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Nghĩa 
là : Rồng bay trên trời, ra mắt đại nhân thì có lợi. 

Thượng cửu : Kháng long hữu hối. Nghĩa là : Rồng 
lên cao quá, có hối hận. 

Dụng cửu : Kiến quần long vô thủ, cát. Nghĩa là : 
Thấy bầy rồng không có đầu, tốt. ("Dịch. Quẻ càn"). 
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Thông qua "tiểm tại, duyệt, phi, kháng" của long, 
"Kinh dịch" đã phản ánh quá trình tăng giảm dương khí 
một năm, là bát quái khí sớm nhất. 

"Dịch truyện" đã phát triển bát quái khí từ khía cạnh 
ngũ hành, như "Dịch. Quẻ Thuyết" viết : 

Càn vì kira (Dương), khôn vị địa (thổ, âm) 

Khẩm vi thuỷ (âm), ly vi hoả (dương) 

Tốn vi mộc (dương), đoài vi trạch (thủy, âm) 

Cấn vi sơn (thổ âm), chấn vi lôi (thông vô phong 
thuộc mộc, dương) 

Bát quái khí trong "Dịch truyện " có tác dụng thúc 
đảy đối với sự phát triển của học thuyết ngũ hành. 

3. Bát quái khí Mạnh Kinh - Ngụy Bá Dương. 

Giai đoạn phát triển thứ hai của bát quái khí là bát 
quái khí Mạnh Kinh - Nguy Bá Dương, từ sự tương ứng 
giữa 12 quẻ tị và 12 tháng Mạnh Hÿ thời Hán đã sáng tạo 
ra quẻ 12 tiêu tức. Kinh Phòng liên hệ bát quái, lục quái 
và các tháng với nhau, sáng tạo ra quẻ tiêu tức bát quái, 
liên hệ bát quái với sự vận động của mặt trời thể hiện ưu 
thế của chu kỳ âm dương của năm trong bát quái khí và 
chu kỳ âm dương ngày. 

Cùng với sự mở đường về bát quái khí của Mạnh 
Kinh, Ngụy Bá Dương thời Đông Hán đã sáng tạo bát quát 
nguyệt thể nạp giáp, tăng thêm tương lai thiên văn nguyệt 
tượng của bát quái khí, bổ sung bát quái chu kỳ âm dương 
nguyệt của bát quái khí, sự biến đổi hào âm dương của 64 
quẻ, đưa ra nguyên lý thiên văn học, phát triển tác dụng 
của hai khí âm dương bát quái. Từ đó, do bát quái khí 
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được giao cho bối cảnh thiên văn vận hành nguyệt một 
cách rõ ràng, càng thể hiện đầy đủ ưu thế phản ánh chu 
kỳ tăng giảm âm dương của tự nhiên, đặt nền móng cho sự 
phát triển tượng số học dịch học. 


8. Bát quái khí Trần Đoàn - Lưu Mục : 

Giai đoạn phát triển thứ ba của bát quái khí là giai 
đoạn bát quái khí Trần Đoàn - Lưu Mục. 

Trên cơ sở bát quái khí Hán dịch của Mạnh nh - 
Ngụy Bá Dương, Trần Đoàn thời Tống đã phối hợp bát 
quái khí và thái cực đổ, sáng tạo ra tiên thiên thái cực đồ, 
thể hiện ưu thế của chu kỳ tăng giảm âm dương bát quái. 


Sự ra đời của Tiên thiên Thái cực đồ đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến sự phát triển tượng số học bát quái khí. Lưu 
Mục đã phối hợp phương vị bát quái và hà đồ lạc thư trong 
thuyết cửu cung của Kinh Phòng, tăng cường mối liên hệ 
giữa bát quái và hà đồ lạc thư, xem hình (13-1). 

Từ đó, bát quái không những có quan hệ mật thiết với 
Thái cực đề mà còn với Hà để lạc thư, sự liên hệ giữa bát 
quái khí, hà đồ và thuyết Cửu cung tập trung phản ánh 
trong bát phong cửu cung của "Hoàng đế nội kinh", tăng 
thêm bối cảnh thiên văn vận hành sao bắc đấu của bát 
quái, ứng dụng trong y học, có ý nghĩa hướng dẫn nhất 
định đối với việc dự báo khí tượng, chữa bệnh... 

Trên đây là ba giai đoạn phát triển bát quái khí, có 
ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển dịch học tượng số và 
triết học thờ đại sau. 


IV. ỨNG DỤNG QUÁI KHÍ : 
1. Quái khí và 24 tiết khí : 
Từ thời Hán khí quái đã được các nhà dịch học kết 
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hợp với 24 tiết khí để làm phong phú thêm phép làm lịch 
của Trung Quốc thời cổ đại. 24 tiết khí là theo vị trí của 
mặt trời trên hoàng đạo (trên thực tế là vị trí của trái đất 
quay xung quanh mặt trời), chia 1 năm thành 24 đoạn, cụ 
thể là lập xuân, vũ thủy, kinh trập, xuân phân, thanh 
mình, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang chủng, hạ chí, tiểu 
thử, đại thử, lập thu, xử thử, bạch lộ, thu phân, hàn lộ, 
sương giáng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu 
hàn, đại hàn. 24 tiết có nguồn gốc từ rất sớm, từ khi có 
"Kinh dịch" đã có sự phân tích biến đổi khí hậu thiên 
tượng, chẳng hạn như : 

Sở cửu : Tiểm long, vật dụng 

Cửu nhị : Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân 

Cửu tam : Quân tủ chung nhật càn càn, tịch tích 
nhược lệ, vô cữu 

Cửu tứ : hoặc duyệt tại uyên, vô cữu 

Cửu ngũ : Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân 

Thượng cửu : Kháng long hữu hối. 

(Dịch. Quẻ càn") 

Đây là ghi chép từ thời Ân Chu, ghi lại sự biến đổi vị 
trí của chòm sau rồng gồm 7 sao. 

Ngoài ra, trong "Kñnh thi" cũng có câu về các tiết, như : 

Thất nguyệt lưu hoả, bát nguyệt tiêu vĩ. 

Tứ nguyệt tú lâu, ngũ nguyệt minh điều thập nguyệt. 

(K¡nh thi") : 

Bài thơ này thông qua sự hình dung về khí hậu và 
việc miêu tả việc nhà nông, đã phản ánh được sự biến đổi 
tiết trong một năm, đây là ghi chép sớm nhất về tiết của 
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Trung Quốc. Sau đó "lễ ký" cũng có ghi chép liên quan 
đến tiết : 

Mãnh xuân chỉ nguyệt, nhật tại doanh thất, hôn 
tham trung, đán vĩ trung... đông phong giải đông, trập 
trùng thủy chấn, ngư thượng băng, thát tế ngư, hồng 
nhạn lai... lập xuân... thảo mọc manh động. Mãnh xuân 
hành hạ lệnh tắc Vũ thủy bất thời, thảo mộc tảo lạc... 
thị nguyệt giã, di lập hạ... thị nguyệt giã, tụ súc bách 
lạc, my thảo tử, mạch thu chí. Tiểu thứ chí, đường lang 
sinh,... lương phong chí. Bạch lộ giáng, hàn minh... thị 
nguyệt giã, dĩ lập thu,.. thị nguyệt giã, sương thủy 
giáng,... thị nguyệt giã, di lập đông ("Lễ ký" quyển 3 
"nguyệt lệnh"). 

Trên đây đã nêu được một số tiết : lập xuân, lập hạ, 
lập thu, lập đông và bạch lộ, tiểu thử, sương giáng. Cuốn 
"Lã Thị Xuân Thu" của Lã Bất Vi đời Tần đã dùng 12 kỷ 
phân thành : mãnh xuân, trọng xuân, quý xuân, mãnh hạ, 
trọng hạ, quý hạ, mãnh thu, trọng thu, quý thu, mãnh 
đông, trọng đông, quý đông và còn rút ra được sự trình bày 
và phân tích của "nguyệt lệnh" trong "Lễ ký" đối với tiết 
như sau : Mãnh xuân ch nguyệt, nhật tại doanh thất, hôn 
tham trung, đán vĩ trung... đông phong giải đông, trập 
trùng thủy chấn, ngư thượng băng... thị nguyệt giã, dĩ lập 
xuân... Trọng xuân chi nguyệt, nhật tại khuê, hôn hỗ 
trung, đán kiến tỉnh trung... thủy vũ thuỷ, đào lý hoa, 
thanh canh minh. 

Quý xuân chi nguyệt, nhật tại vị, hôn thất tinh 
trung, đán khiên ngựa trung,... thị nguyệt giã, sinh khí 
phương thịnh, dương khí phát tiết... 

Mãnh hạ chì nguyệt, nhật tại tất, hôn dực trung, đán 
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vụ nữ trung,... thị nguyệt giã, di lập hạ. 

Trọng hạ chi nguyệt, nhật tại đông tỉnh, hôn kháng 
trung, đán nguy trung... tiểu thử chí, đường lang sinh, 
minh điểu thủy minh. 

Quý hạ chi nguyệt, nhật tại liễu, hôn tâm trung, đản 
khuê trung... thị nguyệt giã, thổ nhuận nhục thử, đại vũ 
thời hành... 

Mãnh thu chi nguyệt, nhật tại dực, hôn đầu trung, 
đản tất trung... bạch lộ giáng, hàn điển minh,... thị nguyệt 
giã, di lập thu. 

Trọng thu chi nguyệt, nhật tại giac, hôn khiên chủng, 
đại chuÿ tuấn trung... lương phong sinh, hậu điểu lai, 
huyền điểu quy. 

Quý thu chi nguyệt, nhật tại phòng, hôn hư trung, 
đán liễu trung,... thị nguyệt giã, sương thủy giáng. 

Mãnh đông chi nguyệt, nhật tại vĩ, hôn nguy trung, 
đán thất tỉnh trung... thủy thủy băng, địa thuỷ đông,... thị 
nguyệt giã, đĩ lập đông.. 

Trọng đông chi nguyệt, nhật tại đấu, hôn đông bích 
trung, đản chẩn trung. .. băng ích tráng, địa thủy tích, yết 
đán bất minh. 

Quý đông chi nguyệt, nhật tại vụ nữ, hôn lâu trung, 
đán để trung... thị nguyệt giã,... băng phương thịnh, thủy 
trạch hạ. Số tương cơ chung, tuế tương canh thủy. 

Cuốn "Hoài Nam Tử" của Hoài Nam Vương Lưu An 
Trứ, và "Thiên văn huấn" đã có trình bày về 24 tiết như sau : 

Chấn trinh chính tứ thời, thường dĩ nhị nguyệt xuân 
phân hiệu khuê lâu, dĩ ngũ nguyệt hạ, đi ngũ nguyệt hạ 
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chí hiệu đông tỉnh dư quỷ, dĩ bát nguyệt thu phân hiệu 
giác kháng, dĩ thập khất nguyệt đông chí hiệu đấu khiên 
ngưu xuất dĩ trường mậu,... hà vị bát phong, cự nhật 
đông chí tứ thập ngũ nhật... thanh minh chí... nhật đông 
chí tắc đẩu bắc trung thưng, âm khí cực, dương khí 
manh,... nhật hạ chí, tắc đẩu nam trung thưng, dương 
khí cực, âm khí manh,... 


Như gia thập ngũ nhật chí quý tắc tiểu hàn... tắc đại 
hàn... chí tứ thập lục nhật chí dẫn tắc vũ thuỷ,... gia thập 
ngũ nhật tắc lôi kinh trập... gia thập ngũ nhật chỉ mão 
trung thưng, cố viết xuân phân tác lôi hành... gia thập ngũ 
nhật chỉ ất, tắc thanh minh phong chí... gia thập ngũ nhật 
chi thìn, tắc cốc vũ,... cô viết hữu tứ thập ngũ nhật nhì lập 
hạ, đại phong øiáng... gia thập ngũ nhật bả tị, tắc tiểu 
mãn... gia thập ngũ nhật chỉ bính tắc mang chủng... gia 
Xà ngũ nhật chỉ ngọ tắc dương khí cực, cố nhật hữu tứ 
thập lục nhật nhi hạ chí... gia thập ngũ nhật chỉ định tắc 
tiểu thử... gia thập ngũ nhật chỉ mùi tắc đại thử. Hữu tứ 
thập lục nhật nhi lập thu, lương phong chí... gia thập ngũ 
nhật chỉ thân tắc xử thử... gia thập ngũ nhật chỉ canh tác 
bạch lộ giáng... gia thập ngũ nhật chỉ dậu trung thưng, cố 
nhật thu phân lôi giới trập trùng bắc hương... gia thập ngũ 
nhật chỉ tân, tắc hàn lộ, ... gia thập ngũ nhật chỉ mậu, tác 
sương giáng... gia thôi ngũ nhật... tắc thu phân tận, cố 
nhật hữu tứ thập lục nhật nhi lập đông, thảo mộc tất tử... 
gia thập ngũ nhật chỉ hợi tắc tiểu tuyết... gia thập ngũ chỉ 
nhâm tắc đại tuyết... gia thập ngũ chỉ tý, cố nhật dương 
sinh vô tý, âm sinh vô ngọ, dương sinh vô tý, cố thập nhật 
nguyệt đông chí, thước thủy gia sào, nhân khí chung thủ 
("Hoài Nam Tử. Thiên văn huấn"). Các nhà dịch học thời 
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Hán đã phối hợp quái khí và 24 tiết dùng để phân tích quy 
luật tăng giảm bốn mùa trong một năm. 

Phương pháp này cho Mạnh Hỷ sáng lập, bao gồm tứ 
chính quái (khám, chấn, ly, đoài), 12 quê tiêu tức, 60 quê 
và 24 tiết tương ứng. Kinh Phòng lại phối hợp bát quái và 
64 quẻ với chúng. Trong đó, 

Tứ chính quái quía khí thuyết : 

Tức là "Khám, chấn, ly, đoài" tương ứng với 24 tiết. 
Mỗi quẻ tương ứng với 6 khí, trong đó có 6 hào, mỗi hào 
tương ứng với một tiết, một năm vừa vặn có 24 tiết. Xem 
bảng 13-1. 


BẢNG 13.1 : BẰNG TỨ CHÍNH QUÁI TIẾT KHÍ. 























: Tiểu 











tuyết 
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Thập nhị nguyệt quái quái khí thuyết : 


Tức là quẻ khí 19 tháng dùng 12 quẻ ty tương ứng với 
12 tháng, phối hợp với 24 tiết, mỗi quẻ tương ứng với 2 


khí. Xem bảng 13-2. 


BẢNG 13-2 : BẰNG THẬP NHỊ NGUYỆT QUÁI KHÍ. 
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Tháng | 11 12 | 1 12 Ị 3 4 
|... gu | Phúc Lâm | Thái Đại Quệ Càn 
Đông | Đại Vũ | Xuân | Cốc Tiểu 
: tiểu lập kinh | thanh | lập mang 
Tiết : - : SG gieo 
chí hàn thuý | phân vũ mân 

hàn | xuân | tập | minh hạ chuÿ 

¬T 
Tháng 5 6 ĩ 8 9 10 
Quẻ Hậu Độn Phú | Quan | Bác | Khôn 
¬—: 

Hạ | Đại | Xử | Thu |Sương| Tiểu 

Tiết tiểu lập bạch hàn lập đại 
Chí Thử | Thử | Phân | Giáng | Tuyết 
thử thu | lộ lộ đông | tuyết 

















Thập nhị nguyệt quái khí thuyết tức là 12 quẻ tiêu 
tức được "Chu dịch tham đồng khế" dùng với sự tu luyện 
khí của thể người, ảnh hưởng sâu sắc tới nội đan của đạo 
gia và khí công của đời sau. 








Kinh Phòng là người sáng lập 64 quẻ quái khí thuyết, 
dùng 60 quẻ tương ứng với 365 và 1/4 ngày tức là 5 quẻ 
tương ứng một tháng, mỗi quẻ phụ trách 6 ngày 7 phút, đó 
là "mỗi nguyệt ngũ nguyệt quái lục nhật thập phân" 
(“Dịch vĩ. Kê lãm đồ"). Phương pháp đối ứng nghĩa là dùng 
quẻ trung phù ứng với đông chí gọi là "tự đông chi sơ, 
trung phù dụng sự". 





Hình 13-1 
Lạc thư Bát quái Cửu cung đồ 


718 


2. Ứng dụng của quái khí và nguyệt thể nạp 
giáp : 

"Chu dịch tham đồng khế" của Ngụy Bá Dương đời 
Hán đã phối hợp bát quái và nguyệt tượng, thiên can, gỌọI 
là nguyệt thể nạp giáp và 12 quẻ tiêu tức, tượng trưng cho 
dương tiêu âm tức. Ban đầu bát quái khí căn cứ vào vận 
động của mặt trăng so với bát quái khí căn cứ vào vận 
động của mặt trời rất có lợi cho việc nắm vững sự luyện 
đan, độ lửa. 


_——m bị # W 





SN NV 


In 


Hình 13.2 
Sơ đồ tiêu tức 64 quẻ 
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Do bát quái khí căn cứ vào sự vận động của mặt trời 
cũng như 12 quẻ tiêu tức là chu kỳ đài của 1 năm, tượng 
trưng cho tiêu tức âm dương 12 tháng trong 1 năm chỉ có 
lợi cho việc nắm vững độ lửa trong chu kỳ dài, sự vận động 
của mặt trăng là căn cứ của chu kỳ ngắn, có lợi cho việc 
nắm được độ lửa của chu kỳ ngắn. Vì vậy, nguyệt thể nạp 
giáp trong "Chu dịch tham đồng khế" và 12 quẻ tiêu tức 
của Mạnh Hỷ được coi là tiêu chuẩn nắm vững độ lửa của 
chu kỳ năm tháng, thuật luyện đan của đạo gia, có ảnh 
hưởng sâu sắc tới thuyết dưỡng sinh của thời đại sau. Xem 
hình 5-8. 

Bát quái nguyệt thể nạp giáp cu thể là : càn nạp giáp 
nhâm, khôn nạp ất quý, chấn nạp canh, tốn nạp tân, cấn 
nạp bính, đoài nạp định, khẩm nạp mậu, ly nạp kỷ, quan 
hệ dương tức âm tiêu như Bảng 13-3. 


BẰNG 13-3 : BẰNG NGUYỆT THỂ NẠP GIÁP TIÊU TỨC. 









































Âm lịch Sơ tam Sơ bát Thập Thập lục Nhị thập 
ngũ Thượng huyền tam, Tam thập Hạ 
Mãn nguyệt huyền Hỗi nguyệt - 
Nguyệt tượng co) C) C) C C @ 
Bát quái Chấn Đoài Càn Tốn Cấn Khôn 
Tiêu tức Đương tức âm tiêu Dương tiêu âm tức 
Hoa hậu Tiến dương hoä Thoái âm phù ' 
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Nguyệt thể nạp giáp bát quái "Chu dịch tham đồng 
khế" dùng hình dáng tròn khuyết của mặt trăng ngày 
mồng một và ngày rằm hàng tháng làm tiêu chí tiêu tức 
âm dương và kết hợp nó với âm dương tiêu tức của 12 quẻ 
tiêu tức, phân ra chu kỳ ngắn dài để nắm vững việc luyện 
đan, độ lửa. Xem Bảng 13-4. 


BẰNG 13-4 : BẰNG DOANH HƯ ÂM DƯƠNG 12 TIÊU TỨC. 



































Tháng Ị 11 12 1 2 3 4 
R : ¬ .. | Đại n ` 
Quê tượng Phúc | Lâm | Thái : Quệ | Càn 
L trang 
| Tiêu tức Âm tức dương tiêu 
Hoá hậu Tiến dương hoả 
T 
Tháng 5 6 ĩ 8 9 10] 
[- 
Quê tượng Hậu | Độn | Phủ |Quan| Bác | Khôn 
Tiêu tức Âm tức dương tiêu vị 
Hoả hậu Thoái âm phù 











Quẻ 12 tiêu tức và quy luật tiêu tức âm dương nguyệt 
thể nạp giáp bát quái của "Chu dịch tham đồng khế" 
không những được lấy làm căn cứ của thuật ngoại đan của 
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đạo gia mà đã trở thành eơ sở lý luận của thuật luyện đan, 
có ảnh hưởng sâu sắc đối với khí công và thuật dưỡng sinh 
thế hệ sau. 


3. Ảnh hưởng và ứng dụng của bát quái khí đối 
với dịch học tượng số học : 


Bát quái khí được Mạnh Kinh - N gụy Bá Dương phát 
triển thành 12 quẻ tiêu tức, cửu cung thuyết và bát quái 
nguyệt thể nạp giáp, khiến hệ thống bát quái âm dương có 
được bối cảnh thiên văn về sự vận động của mặt trăng và 
mặt trời, làm tăng thêm tính khoa học ->ủa lý luận tượng 
số bát quái khí. Quẻ 12 tiêu tức và nguyệt thể nạp giáp có 
giá trị ứng dụng quan trọng trong dịch học tượng số, hơn 
nữa có tác dụng chủ chốt đối với sự phát triển tượng số 
học. Như lý luận tượng số của bát phong cửu cung trong 
"Hoàng đế nội kinh" chính là lấy bát quái khí, thuyết cửu 
cung. Xem Hình 13-3. 


Bát quái khí không những có tác dụng thúc đẩy quan 
trọng đối với sự phát triển tượng số học Hán dịch mà còn 
có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển tượng số học Tống 
dịch, chẳng hạn như tiên thiên thái cực đồ của Trần Đoàn 
chính là được sáng lập trên cơ sở bát quái khí Hán dịch 
của Mạnh Kinh - Ngụy Bá Dương. 


Sự sáng lập tiên thiên Thái cực đổ trở thành một 
trong những cơ sở lý luận luyện đạn của thế hệ sau, tiên 
thiên luyện nội đan của đan gia chính là bắt nguồn từ đây, 
tiên thiên thái cực đồ của Trần Đoàn cũng có ảnh hưởng 
tới sự sáng lập tiên thiên bát quái phương vi đồ của Thiệu 
Ủng. Ngoài ra, theo ảnh hưởng của bát quái khí tới Tống 
dịch tượng số học, Trần Đoàn còn sáng lập tiên thiên thái 
cực đồ, lau Mục cũng đưa ra bát quái hà lạc đồ, kết hợp 
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giữa bát quái và hà đồ lạc thư một cách rõ ràng, xây dựng 
nên hệ thống tượng số hà lạc bát quái, có tác dụng thúc 
đẩy nhất định tới sự phát triển của dịch học tượng số học. 





Hình 13.3 


Bát quái cửu cung đồ 


1. Đông chí ; 2. Lập thu ; 3. Xuân phân ; 
4. Lập hạ ; õ. Chính giữa ; 6. Lập đông ; 
7. Thu phân ; 8. Lập xuân ; 9 ; Giữa hạ 
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Tóm lại, lý luận bát quái khí "Kinh dịch" mà Mạnh 
Kinh phát triển, sau khi đặt bát quái tương ứng với tiết 
của mỗi tháng đã kích thích sự phát triển hệ thống tượng 
số bát quái, bao gồm hệ thống tượng số 24 tiết khí bát 
quái nạp, hệ thống thượng số cửu cung bát quái nạp, hệ 
thống tượng số can chỉ bát quái nạp (bát quái nạp giáp, 
nguyệt thể nạp giáp), hệ thống tượng số thái cực bát quái 
nạp và hệ thống tượng số hà lạc bát quái nạp có tác dụng 
thúc đẩy to lớn đối với sự phát triển địch học số học 
Trung Quốc. 


V. GIÁ TR CỦA BÁT QUÁI KHÍ : 

1, Giá trị của quái khí về khía cạnh tượng số học : 

œ. Ưu thế của quái khí phối hợp uới tiết trong phép 
tính lịch : 

Ưu thế này là ở chỗ tượng số kết hợp với quái khí càng 
có khả năng chứng tỏ quy luật biến hoá tăng giảm âm 
dương tứ thời. Vì 8 khí trong 24 tiết (nhị phân, nhị chí và 
tứ lập : xuân phân, thu phân, đông chí, hạ chí, lập xuân, 
lập hạ, lập thu, lập đông) ăn khớp với bát quái, không 
những bát quái chỉ được lấy làm tiêu chí cho 8 khí về mặt 
thời gian mà còn về không gian, vị trí, mặt nào khi lấy bát 
quái làm tiêu chí cũng có ưu thế cả. Vì vậy, ảnh hưởng của 
việc kết hợp này đối với phép tính lịch thời đại sau là rất 
K* và cũng có gợi ý rất nhiều cho cửu cung đồ của "Dịch 

', Chẳng hạn như : Bát quái quái khí thuyết của Kinh 
màn và Bát cung quái lần lượt là bản kế hoạch của cửu 
cung thuyết "Dịch vĩ. Càn tạc độ" và có ảnh hưởng rất lớn 
đối với cửu cung bát phong thuyết của "Hoàng đế nội 
kinh". Bát quái quái khí đồ đặt nền móng cho bát quái 
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trong cửu cung đồ. "Hoàng đế nội kinh" dùng bát quái quái 
khí thuyết của Kinh Phòng làm cơ sở, cửu cung đồ của 
"Dịch vĩ" làm khung và thu thập bát phong thuyết của "Lã 
Thị Xuân Thu" và dùng đầu cương nguyệt xây dựng thành 
bối cảnh thiên văn, không những lấy sự vận động của mặt 
trời là cơ sở mà còn tăng thêm căn cứ thiên văn học là sao 
Bắc đẩu, cửu cung bát phong mà nó tạo ra có đầy đủ điều 
kiện tốt nhất cho việc dự báo khí tượng, thời gian và 
không gian cổ đại. 

b. Gợi ý của quái khí thuyết đối uới uiệc luyện nội 
đan : 

Thập nhị nguyệt quái thuyết (thập nhị tiêu tức quái) 
và bát quái khí thuyết mà Mạnh Hỷ và Kinh Phòng sáng 
tạo ra được Ngụy Bá Dương ứng dụng vào "Chu dịch tham 
đồng khế" làm căn cứ lý luận luyện đan bao gồm luyện nội 
đan và ngoại đan, đặc biệt là gợi ý về lý luận quan trọng 
đối với việc luyện nội đan. Chủ yếu như sau : 

- Đưa ra quy luật về độ lửa của việc luyện nội đan : 

"Chu dịch tham đồng khê" dùng thập nhị tiêu tức 
quái (quẻ 12 tiêu tức) mà Mạnh Hỷ thời Tây Hán sáng 
tạo để làm cơ sở đưa ra căn cứ lý luận của việc nắm 
vũng độ lửa khi luyện nội đan là tiêu tức âm dương, 
chẳng hạn : 

"Sóc đan vi phúc, dương khí thuỷ thông, lâm lô thị 
điều, khai lộ chính quang... ngưỡng dĩ thành thái, cương 
nhu tịnh long tiệm lịch đại tráng, giáp liệt mã môn quệ 
âm đi thoái, dương thăng nhĩ tiền càn kiện thịnh minh, 
quảng bị tứ lâm, hậu thủy kỷ tự, lý sương tối tiên độn khứ 
thế tiến vị, thu liễm kỳ tỉnh phủ bế tắc thông, manh giả 
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bất sinh quan kỳ quyền lượng, sát trọng thu tình bác lan 
chỉ thể, tiêu diệt kỳ hình... đạo cùng tắc phản, quy hồ 
khôn nguyên". 

Ý nghĩa là : dùng quẻ 12 tiêu tức làm tiêu chí 12 giai 
đoạn của chu kỳ dài tăng giảm âm dương một năm, trong 
đó, từ quẻ phúc đến quẻ càn là giai đoạn dương tức âm 
tiêu, từ quẻ hậu đến quẻ khôn là giai đoạn âm tức dương 
tiêu. Ý nghĩa nắm vững độ lửa là trong giai đoạn dương 
tức thì theo xu thế tự nhiên là khí dương sinh ra mà tăng 
thêm lửa dương, trong giai đoạn âm tức thì thừa thời cơ 
tức mà giảm ký hiệu âm. 

"Tiến dương hoá" (tăng lửa dương) nghĩa là, hàm ý 
luyện nội đan là vận khí để tăng lên là chủ yếu, thở chủ 
yếu là hít vào, có ý là dẫn khí từ nhâm mạch lên, mục đích 
là tăng cường độ luyện. Còn "thoái âm phù" chỉ vận khí 
chủ yếu là giảm xuống, thở chủ yếu là thở ra, có ý là dẫn 
khí từ mạch đốc xuống, mục đích là giảm cường độ luyện, 
bảo lưu độ lửa luyện nhất định. 

Tại sao trong giai đoạn dương tức lại phải "tiến dương 
hoả" giai đoạn âm tức lại phải "thoái âm phù" ? Bởi vì quẻ 
12 tiêu tức là có 12 quẻ tị tương ứng với 12 tháng trong 
năm, bối cảnh thiên văn là sự vận động hàng ngày, hang 
năm của mặt trời. Vì vậy, trong 1 năm giai đoạn từ quẻ 
phúc đến quẻ càn, 1 ngày từ giờ tý đến giờ ngọ là giai đoạn 
dương tăng âm giảm (dương tức) thích hợp để "tiến dương 
hoa", ngược lại, 1 năm từ quẻ hậu đến quẻ khôn, 1 ngày từ 
giờ ngọ đến giờ tý là giai đoạn âm tăng dương giảm (âm 
tức) thích hợp để "thoái âm phù". Vì vậy, độ lửa luyện nội 
đan phải theo xu thế tăng giảm âm dương của tự nhiên, 
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đây là nguyên tắc quan trọng độ lửa luyện nội đan. Cũng 
như trong nguyên văn viết : 


Tý đương hữu chuyển, ngọ lãi đông huyền, mão dậu 
giới cách, chủ định nhị danh. 


Cương nhu tịch long, âm dương giao tiếp, tiểu vãng 
đại lai, bức tấu vô dần, vận nhi xu thời. 


Bí quyết nhấn mạnh đan gia là "vận nhi xu thời", 
tránh "vi thiên bối cảnh". 

- Đặt cơ sở lý luận cho việc luyện trong đạo đan 
phòng : 


Bát quái, quẻ 12 tiêu tức trung tâm và thái cực âm 
dương được coi là nguyên tắc tiêu chuẩn của sự thăng 
gá¡ng vận khí theo "Chu dịch tham đồng khế" và địa chí. 


"Chu dịch tham đồng khê" ví quẻ 12 tiêu tức là lò 
luyện đan (bao gồm cơ thể người) chỉ ra rằng "Khảm ly 
khuông quách, vận chính trụ, tẫn mẫu tứ quái di v1" tức là 
ví càn, khôn, khẩm, ly với lò luyện đan còn khí thì "Chu 
lưu hành lục hư, thăng giáng vô trung". 


"Chu dịch tham đồng khê" còn căn cứ quẻ 12 tiêu tức 
để đưa ra "Hoàng trung kiến tư" "Ngoạ vi nhuy tân” và chỉ 
ra rằng "tí dương hữu chuyển, ngọ lãi đông huyền", "Pứ 
nam ngọ bắc, hỗ vi cương kỷ", sau giờ tý thì khí tăng lên, 
sau giờ ngọ khí hạ xuống cho nên "tiêu tức ứng chung luật, 
thăng giáng cứ đẩu khu". 

Hoàng chung, nhuy tân là một trong những âm luật; 
là một loại chế luật thời cổ dùng phương pháp tăng gảim 
phân chia 8 độ thành 12 bán âm không hoàn toàn tương 
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đương. Trong đó, dựa vào quy luật chăn lẻ để phân thành 
lục dương luật và lục âm lã, lục dương luật : hoàng chung, 
thái thốc, cô tẩy, nhuy tân tương ứng, âm dương hoà hợp, 
sự thăng giáng tý ngọ ẩn chứa quan hệ âm dương dựa vào 
nhau cùng tồn tại. Cái gọi là "Sóc đản vi phúc, dương khí 
thuỷ thông, xuất nhập vô tật, lập biểu vi cương, hoàng 
chung kiến ủ, triệu lãi từ chương" và "hậu thuỷ kỷ tự, lý 
sương tối tiên, tỉnh để hành truyền, ngọ vô nhuy tân, tân 
phục vô âm, âm vi chủ nhân", đề ra rằng việc luyện đạo 
đan phải căn cứ vào quy luật âm dương tiêu tức "tiến 
dương hoả, thoái âm phù" và phải chú ý quy luật âm 
dương nương tựa vào nhau. Cho nên luyện đan phải "hàm 
nguyên bão chân, bá tỉnh vô tử" gọi là "càn cương khôn 
nhu, phối hợp tương bão, dương bẩm âm thụ, hùng thư 
tương tất", "hùng bất độc xứ, thư bất cô cư, nguyên vũ quy 
xà, cưu bàn tương phù, dĩ minh tẫn mẫu, tất cảnh tương 
tư" Lý luận này là cơ sở lý luận luyện trong đạo đan 
phòng. 

- Nêu rõ nguyên tắc vận khí luyện nội đan : 

Quái khí nạp giáp của Kinh Phòng không những được 
"Chu dịch tham đồng khê" phát triển thành nguyệt thể 
nạp giáp thuyết mà còn được dùng làm căn cứ lý luận về 
độ lửa nội đan và còn di tắc, vô xa, lục dương luật, đại lã, 
giáp chung, trung lã, lâm chung, nam lã, ứng chung. "Hoài 
Nam Tử. Thiên văn huấn" phối hợp thập nhị luật và thập 
nhị nguyệt gọi là thập nhị nguyệt nạp luật, nạp chi và cho 
tháng 11 là hoàng chung, ví dụ : "thập nhị nguyệt đông 
chí, nhân khí chung thủ, âm sinh vô ngưu". Đối chiếu cụ 
thể xin xem Bảng 13-5. 
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BẢNG 13-5 : THẬP NHỊ NGUYỆT NẠP LUẬT. 
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"Thuyết quái" tương hợp càn khôn và luật lịch, Kinh 
Phòng suy diễn 12 luật thành 60 luật ứng với 60 quẻ, 
"Hoàng chung kiến tử", "ngưu vi nhuy tân", trong "Chu 
dịch tham đồng khê" tức là 12 luật tương ứng với quẻ 12 
tiêu tức, quê phúc tương ứng hoàng chung tử chi, cho nên 
quẻ hậu "hoàng chung bối tư" và nhuy tân giờ ngọ phối 
hợp với nhau, cho nên "ngọ v1 nhuy tân" giờ tý tức là giờ 
hoàng chung vận khí đang tăng, giờ ngọ tức là giờ nhuy 
tân vận khí đang giảm. 

Âm luật từ hoàng chung đến nhuy tân là dương luật, 
âm dần dần tăng cao và tương ứng với dương tức, ngược 
lại từ nhuy tân dẫn đến hoàng chung là âm là âm luật dần 
hạ thấp tương ứng với âm tức, trong "Chu dịch tham đồng 
khế" dương cực thì lại đến âm, từ cao xuống thấp chính là 
tiêu chuẩn thăng giáng vận khí, đó gọi là "Tiêu tức ứng 
chung luật, thăng giáng cứ đấu khu". 

Tóm lại, những điều trên chứng tỏ "Chu dịch tham 
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đồng khế" đã kết hợp quáy khí với âm luật để làm âm 
dương tiêu tức và âm luật phối hợp với nhau tạo nên tiêu 
chuẩn thăng giáng vận khí. 

2. Quái khí thuyết phát triển quan hệ tương 
ứng giữa người và tự nhiên : 

Quái khí thuyết phối hợp bát quái, 12 quẻ ty và 12 
tháng phát triển quan hệ tương ứng giữa người và tự 
nhiên có ý nghĩa quan trọng trong dưỡng sinh học. 

Liên hệ giữa quẻ càn trong "Kinh dịch" và bối cảnh 
thiên văn là quái khí thuyết sớm nhất, thể hiện sự liên hệ 
mật thiết giữa bát quái và tự nhiên. 12 quẻ tiêu tức của 
Mạnh Hỷ đã phối hợp 12 quẻ ty và 12 tháng, làm nảy sinh 
quan hệ giữa bát quái và sự vận động của mặt trời, phát 
triển thêm quái khí và sự vận động của mặt trời, phát 
triển thêm quái khí thuyết của "Kinh dịch". 

"Chu dịch tham đồng khế" đã sáng tạo bát quái 
nguyệt thể nạp giáp, mở ra mối quan hệ giữa bát quái và 
sự vận động của mặt trăng. Từ đó, bát quái khí không 
những có thể phản ánh được chu kỳ năm, chu kỳ ngày có 
liên quan đến mặt trời mà còn phản ánh được chu kỳ 
tháng có liên quan đến mặt trăng, cung cấp căn cứ lý 
luận chu kỳ sinh vật của sự liên hệ giữa con người và tự 
nhiên, có ý nghĩa to lớn trong khoa học dưỡng sinh. Quái 
khí thuyết dùng ngày tháng làm bối cảnh để làm mối 
quan hệ giữa con người và thiên nhiên trỏ nên mật thiết 
hơn, như trong "Chu dịch tham đồng khê" có đoạn viết : 
"Khảm nguyệt tỉnh, ly ty nhật quang. Nhật, nguyệt vì 
dịch, cương nhu tương đương". 


"Chu dịch tham đồng khế" nhấn mạnh : "Dịch thống 
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thiên tâm" tức là mặt trăng và mặt trời, chứng tô sự tăng 
giảm âm dương trong dịch học lấy trọng tâm là sự chuyển 
động của mặt trăng và mặt trời. "Thăng giáng cứ đấu 
khu" chứng tỏ, quái khí thuyết tạo sự liên quan mật thiết 
giữa bát quái và mặt trời, mặt trăng và sao, thể hiện cơ 
sở vật chất chắc chắn của nó, thể hiện rõ và đầy đủ quái 
khí thuyết có nhiều ưu thế như vậy chính là vì tính vật 
chất của nó. 


3. Giá trị dịch học và triết học của quái khí 
thuyết : 

Do bát quái khí và tiết tương ứng với nhau và tương 
ứng cả với nguyệt thể nạp giáp, có được bối cảnh thiên văn 
sâu sắc của bát quái càng làm tăng thêm tính vật chất của 
bát quái khiến cho bát quái vốn giàu tính chất triết lý 
càng tăng thêm sức thuyết phục, cho nên sự ra đời của 
quái &khí thuyết không những có giá trị quan trọng về 
mặt khoa học tự nhiên mà còn về mặt triết học. 

Trong "Dịch truyện" bát quái dùng để chỉ vật chất 
ngũ hành : 

Càn vi kim (dương) khôn vi địa (thổ âm) khẩm vi 
thủy (âm) ly vi hoả (dương). 


Tốn vi mộc (dương) cấn vi sơn (thổ âm) đoài vi trạch 
(thủy âm) chấn vì lôi (phong mộc, dương). 

Từ bát quái khí trong "Dịch truyện" đến bát quái khí 
của Mạnh Hỷ, Ngụy Bá Dương đã là một bước nhảy vọt, 
sau khi bát quái có được bối cảnh thiên văn về sự vận 
động của mặt trời và mặt trăng, tính vật chất của bát quái 
khí được tăng lên cùng có lợi cho việc nêu lên quy luật vận 
động chuyển hoá âm dương, lý luận bát quái khí âm dương 
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có thiên văn là bối cảnh đã phá vỡ thuyết tuần hoàn ngũ 
hành của Trâu Diễn, thay thế ngũ hành âm dương của 
Trâu Diễn, trở thành cơ sở lý luận để triết học thời sau 
phân tích sự vận động âm dương. 

Lý luận bát quái khí Hán dịch không những có ảnh 
hưởng sâu sắc tới tượng số học bát quái mà còn đặt nền 
móng cho sự phát triển tượng số học Tống Dịch. Như tiên 
thiên thái cực đồ nổi tiếng trong tượng số học của Trần 
Đoàn cũng chính là bắt nguồn từ bát quái khí. 

Tóm lại, quái khí thuyết ảnh hưởng sâu sắc tới sự 
phát triển lý luận âm dương và tượng số học của Trung 
Quốc. 

Tổng hợp lại tất cả những điều đã nói trên, văn hoá 
khí là sự thăng hoa của văn hoá âm dương, có tác dụng 
quan trọng đối với việc hình thành nền văn hoá truyền 
thống Trung Quốc với hạt nhân là âm dương. 
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QUYỂN HAI 


THƯ TỊCH CỔ ĐIỂN 


Ễ ác tác phẩm thư tịch cổ điển phong phú 


Uò sâu sắc của Trung Quốc là sự kết tỉnh 
của năm nghìn năm uăn hoá Trung Hoa. 
Những bộ "Kinh", "Sử", "Tử" trong kho tàng 
uăn hoá đồ sộ đó, chính là những dòng sông 
trí tuệ của dân tộc Trung Hoa. Tự ngàn năm 
nay nó uẫn luôn tuôn chảy, cung cấp những 
dòng nước mát ngọt lành tưới khắp những 
uườn hoa uăn mình Trung Quốc. 


733 


PHẦN BA 


10 TÁC PHẨM LỚN 
CỦA TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI 


Ế. ác tác phẩm uăn học cổ điển Trung Quốc uô cùng 
phong phú, có bề dày lịch sử lâu dài, có ảnh hưởng uào bậc 
nhất trên thế giới. 

Trong kho tàng đồ sô của những hinh điển, người ta 
lựa chọn được 10 bộ sách được xem là đáng lưu tâm nhất. 
Đó là những tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất, được lưu 
truyền rộng rãi nhất uà có lịch sử dài lâu nhất. 


Đó là các tác phẩm : 


1. "Chu dịch" 2. "Luận Ngữ" 

3. "Lão Tứ" 4. "Mạnh Tử" 

5. "Trang Tử" 6. "Thượng thư" 

7. "Kinh Thư" 8. "Sử ký" 

9. "Tôn Tử binh pháp” 10. "Hồng Lâu mộng" 


Mười bộ sách này chính là những tác phẩm khinh điển 
của binh điển uò có những ảnh hưởng uô cùng to lớn đến 
nên uăn hoá Trung Quốc. 
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BỘ SÁCH THỨ NHẤT : ”©HU DỊCH” 


CHƯƠNG 14 


"CHU DỊCH" VỚI VĂN HOÁ TRUNG QUỐC 


€0 quy nhất của nhân loại lò trí tuệ. 


Dịch học - là dòng sông dài trí tuệ hàng mấy ngòn 
năm của dân tộc Trung Hoa. 

- “Kinh Dịch" giữ uai trò trung tâm trong nên 0uăn hoá 
Trung Quốc. Nó là một tác phẩm lớn trong các bộ bình 
điển, là đầu nguồn của uăn hoú tư tưởng Trung Quốc cổ 
đại, là tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất của Trung Quốc 
cổ đại. 

“Kinh dịch" là một tác phẩm lồn tổng hợp các biến 
thức uê triết học, có ảnh hưởng rết lớn đến khoa học xã 
hột uà khoa học tự nhiên Trung Quốc. Trong suốt hơn 
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3000 năm qua những ảnh hưởng uăn hoá của nó đối uới 
truyền thống Trung Quốc được xem là lớn nhất, chưa có 
tác phẩm nào có tâm cỡ uượt qua nó. "Kinh Dịch” là tác 
phẩm tiên phong uề tư tưởng triết học Trung: Quốc cổ 
đạt, là thủy tổ của uăn hoá âm dương, là gốc rễ của uăn 
hoá dự đoán, trắc nghiệm. Nó còn là tác phẩm binh điển 
của Nho gia, là khởi nguyên của Bách gia chư tử... "Kinh 
Dịch" không chỉ diễn giải uê dịch lý, đặc biệt là còn đề 
cập đến tượng số, trong đó các tri thức uê tượng số được 
thẩm thấu rất rộng rãi, ứng dụng rất linh nghiệm, thật 
là hiếm có. Đây chính là nguyên do tại sao bhông có một 
tác phẩm nào có thể sánh kịp uới Kinh Dịch. 

Những cống hiến của "Chu Dịch” cho nên uốn hoá 
Trung Quốc uà Thế giới thì thật sự không sao kể xiết. Như 
trong triết học cô ï điển đã có câu : Một khi nhận được một 
dòng máu tươi mới, thì ta sẽ toả ra sức hấp dẫn kỳ lạ đến 
ngây ngất, ấy chính là nói đến dòng máu của trì thức "Chu 
Dịch” uậy. 

Trong cuộc sống hiện đạt, tôn tại một chân lý như 
sau : Càng được mọi người yêu mến, càng được binh qua 
nhiều thử thách của thời gian, thì tuổi thọ sẽ cùng được 
béo dài thêm. "Chu Dịch" là sự thể hiện của quy luật 
này. Đó là lý do mà dù nó trải qua 3000 năm lịch sử, 
nhưng giá trị của uẫn không hê giảm sút. (Toàn uăn xem 
chỉ tiết chương 3 quyển Ì). 
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CHƯƠNG 15 


"CHU DỊCH" TỔNG LUẬN 


@ hân chính của "Kinh Dịch" được hoàn 
thành uèo thời Thương Chu, phần còn lại được 
hoàn thành uào thời hậu Tây Chu. Bát quát được 
hình thành ở thời Phục Hy. 

“Dịch truyện" được uiết uào thời Khổng Tử 
(Thời Xuân Thu Chiến Quốc). 

Quái hào từ được biên soạn ở thời kỳ Chu 
Công. 

64 quẻ ra đời uào thời kỳ Văn Vương. 

"Chu Dịch" không phải do một người uiết 
lên, uò cũng không phải là một tác phẩm của 
một thời kỳ nào cả, mà là kết tính trí tuệ của 
nhân dân Trung Quốc trong suốt mấy nghìn 
năm lịch sử. 
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s1. TÁC BIÁ VÀ NIÊN ĐẠI CỦA "CHU DỊCH" 


"Chu Dịch" gồm hai bộ : "Kinh Dịch" và "Dịch 
Truyện". "Kinh Dịch" bao gồm quái hoạ, quái từ, hào từ. 
"Dịch Truyện" còn gọi là Thất dực (7 cánh), bao gồm : 
"Thoán", "Tượng", "Hệ từ", "Văn ngôn", "Thuyết quái", 
"Tự quái", "Vạp quái", và cũng còn được gọi là thất văn. 

Về sau, các nhà kinh dịch học lại lấy ba thiên trong 
"Dịch Vĩ" bổ sung vào "Dịch Truyện", hợp với thất Dực 
thành thập Dực (mười cánh). 

Nói về nguồn gốc và truyền thuyết về "dịch", thời 
thượng cổ đã có ba "dịch" : "Chu Dịch", "Liên Sơn Dịch", 
"Quy tàng Dịch". 

- "Chu Dịch" : là "dịch" của Bào Hy, tức là "Kinh 
Dịch". Trong 64 quẻ lấy quê Càn làm đầu, tuy không có 
văn tự, nhưng thực ra là một loại tự. Đó là nguồn gốc 
của văn hoá Trung Quốc, là tôn chỉ của Bách gia chư tử. 
Là tài sản quí giá trong kho tàng văn hoá Trung Quốc. 

- "Liên Sơn Dịch" : là "dịch" của Thần Nông, còn có 
tên là "Hạ dịch". Nó có đặc điểm là lấy quẻ cấn kép làm 
đầu, có 8 quẻ đơn, phát triển thành 64 quẻ kép. Do Thần 
Nông là Viêm Đế, hiệu Liên Sơn Thị, cho nên đặt tên 
"dịch" là "Liên Sơn Dịch", ứng dụng rất có hiệu quả thời 
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Hạ, hiện đã thất lạc. 

- "Quy Tàng Dịch" : "Dịch" của Hoàng Đế (vua 
Nghiêu, Thuấn) ; "dịch" này lấy quê Càn làm đầu, là tôn 
chỉ của chính cương triều Ân. 

Ký hiệu sớm nhất của "Chu Dịch" xuất hiện trước 
đời nhà Chu, được khắc trên mai rùa, đồ đỉnh, xương 
động vật, vỏ trai, rất khó bảo tôn, hiện đã thất lạc gần 
hết. Trên đô đựng bằng gỗ các mảnh xương còn lại được 
khai quật ở Thanh Đôn huyện Hải An tỉnh Tân Giang 
Tô vẫn được bảo lưu một phần. 

Đến năm 1973, những bộ sách lụa được khai quật lộ 
ngôi mộ đời Hán số 3 Gò Mã Vương Trường 5a tỉnh Hồ 
Nam tuy cho thấy quái tự khác với những quái tự hiện 
còn tồn tại, nhưng nó lại là một sự ghi nhận khác về 64 
quẻ trong "Chu Dịch”. 

Về tác giả của "Chu Dịch", cho đến nay vẫn chưa 
được khẳng định rõ ràng. 

"Hệ từ - Dịch" là tác phẩm ghi nhận sớm nhất về 
các tác giả của "Kinh Dịch", "dịch" này truyền rằng : "Cổ 
gia Bào Hy Chi Vương thiên hạ dã, ngưỡng tắc quan 
tượng ư thiên, phủ tắc quan pháp, ư địa..., cận thư chư 
thân, viễn thư chư vật, vu thị thuỷ tác bát quái". (Vua 
Bào Hy xưa làm vua thiên hạ, ngửa mặt lên quan sát 
tượng ở trên trời, cúi xuống quan sát pháp trên mặt 
đất... gần lấy người, xa lấy vật, thế là bắt đầu tạo ra bát 
quá). 

Tác phẩm "Nghệ văn chí - Hán Thư" của Ban Cố đời 
hán có kể lại rằng : "Dịch đạo thâm hĩ, nhân canh tam 
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thánh, thế lịch tam cổ". (Đạo của "dịch" sâu sắc thay ; 
người thì điểm mặt có ba vị thánh, lịch sử trải qua ba 
thời kỳ). 

Ở đây ông cho rằng "Chu Dịch" là do ba vị thánh 
soạn ra. Cuốn "Yếu lược huấn - Hoài Nam Tử" cũng cho 
rằng Phục Hy là người soạn ra 64 quẻ. Sách viết rằng : 

"Bát quái khả dĩ thức cát hung, Phục Hy vi chì Lục 
thập tứ biến" (Bát quái cho biết tốt, xấu, Phục Hy tạo ra 
64 biến). Thế là mọi người cho rằng Phục Hy là người 
sáng tác ra bát quái, truyền thuyết này được truyền lại 
đến tận ngày nay. Nhưng sau này lại có truyền thuyết 
cho rằng Văn Vương diễn ra 64 quẻ, và viết ra quái từ, 
Chu Công Soạn hào từ, Khổng Tử viết ra "Dịch Truyện". 

Sau phong trào "ngũ tứ" (ngày 4 tháng 5ð), lại có 
truyền thuyết là "Kinh Dịch" được hoàn thành sách ở 
thời Ân Chu, không phải do Phục Hy, Văn Vương soạn 
ra, đánh giá này được coi là công bằng. 

Phân tích theo hào từ thì tác phẩm này từ khi phôi 
thai đến khi hoàn thành sách nó đã trải qua một khoảng 
thời gian tương đối dài, không phải chỉ do một người 
soạn ra, mà là công sức của nhiều người cùng đóng góp. 

Bàn về tác giả của "Dịch Truyện", đã có truyền 
thuyết cho rằng Khổng Tử là người soạn ra "Dịch 
Truyện", ghi chép sớm nhất trong "Khổng Tử thế gia - 
Sử Ký" của Tư Mã Thiên, trong đó sách viết : "Khổng Tử 
vãn nhi hý dịch, tự thoán, hệ, tượng, thuyết quái, văn 
ngôn" (Khổng Tử khi về già thì có hứng thú với "dịch", 
tự thoán, tượng, hệ, thuyết quái, văn ngôn). 
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Đánh giá này có ảnh hưởng rất sâu rộng, được tiếp 
nhận trong thời gian dài hàng ngàn năm. Cho đến đời 
Tống có người đã hoài nghi, Âu Dương Tu đời Tống đã 
nghi ngờ "Hệ Từ" không phải là do Khổng Tử soạn ra. 
Khang Hữu Vi phủ nhận rằng : "Thoán", "tượng" là do 
Khổng Tử soạn, ông cho rằng các thiên trong "Dịch 
Truyện" không phải là do một người biên soạn. 


Về niên đại hoàn thành "Dịch Truyện" : Do "Dịch 
truyện" tập hợp từ thất dực (7 cánh), cho nên tác phẩm 
lần lượt được tập hợp và hoàn chỉnh. 


Theo phân tích của các học giả về "dịch", thời gian 
lịch sử ghi chép lại hào từ đã cho thấy "Thoán truyện" 
trong "Dịch truyện" là sản phẩm của thời Xuân Thu. 
Đồng thời căn cứ vào những phân tích "Chu Dịch" trong 
bộ sách lụa - một sản phẩm văn hoá được khai quật tại 
ngôi mộ đời Hán số 3 Mã Vương Trường Sa năm 1978 đã 
cho thấy, một số truyện còn lại trong "Dịch truyện" đều 
lần lượt ra đời từ Xuân Thu đến giữa Chiến Quốc. Vì vậy 
thời đại hoàn thành tác phẩm "Dịch truyện" sẽ phải là 
khoảng thời gian từ Xuân Thu đến giữa Chiến Quốc (tư 
liệu này được lấy từ "Chu Dịch tư tưởng nghiên cứu" của 
Trương Lập Văn). 

Do người xưa chỉ chú trọng đến học vấn mà không 
màng đến danh lợi, do vậy mà những tác phẩm được biên 
soạn đều trông chờ ở các thánh nhân như : Phục Hy, Thần 
Nông, Hoàng Đế, Khổng Tử, cho nên dẫn đến kết cục là 
không thể xác định được tác giả của các tác phẩm kinh 
điển nổi tiếng. 


ä2. KẾT 0ẤU HÌNH THÀNH VÀ Nội DUNG 
00 BẢN CÚA "HU DỊCH" 


I. KẾT CẤU HÌNH THÀNH "CHU DỊCH" : 

"Chu Dịch" gồm hai phần là "Kinh Dịch" và "Dịch 
truyện". "Kinh Dịch" gồm có quái từ và hào từ. 

"Kinh" (Tên gọi cũ là bao), nay gọi là phệ từ, do 64 
quẻ hợp thành, mỗi quẻ có 6 hào, tất cả có #‹ hào. 
Trong đó hai quẻ Càn và Khôn mỗi quẻ có 7 hào. »%2 

Mỗi quẻ lại được phân ra : quái hình, quái danh, 
quái từ. Mỗi hào lại phân ra : hào để, hào từ. Hào để do 
hai từ hợp thành, trong đó hào từ biểu thị thứ tự, từ thứ 
hai biểu thị tính chất của hào. Thứ tự của hào từ dưới 
lên trên, hào thứ nhất dùng chữ "sơ", hào thứ hai dùng 
chữ "nhị", hào thứ ba dùng chữ "tam", hào thứ tư dùng 
chữ "tứ", hào thứ năm dùng chữ ngũ, hào thứ sáu dùng 
chữ "thượng". 

Tính chất của hào gồm có "cứu" (hào dương) và 
"lục" (hào âm). 

Quái từ và hào từ tất cả có 450 điều, gồm hơn 4900 
từ (Cựu tự "Chu Dịch cổ kinh kim chú"), được hoàn 
thành vào khoảng đầu Tây Chu đến cuối Chu, không 
phải là do một người soạn ra. 

"Dịch truyện" gồm bảy loại : Thoán thượng, Thoán 
hạ, Tượng thượng, Tượng hạ, Văn ngôn, Hệ từ thượng, 
Hệ từ hạ, Thuyết quái, Tự quái, Tạp quái (Trong đó 
Thoán, Tượng, Hệ từ mỗi loại có hai thiên thượng và 
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hạ), tất cả là 10 Thiên, (Thập Dực), hoàn thành vào thời 
Đông Chu, truyền thuyết cho rằng do Khổng Tử biên 
soạn, thực ra không phải là do một người soạn ra. 

Đánh giá "Chu Dịch" bất luận dưới góc độ nào : Sử 
học, Triết học, xã hội học hay khoa học tự nhiên, nó đều 
có những giá trị vô cùng to lón. 

Nó đã ghi lại tình hình xã hội, kinh tế, tự nhiên của 
các thời kỳ từ đời Ân Chu đến cuối đời Tây Chu. Về mặt 
vực kinh tế nó có ảnh hưởng đến nông nghiệp, nghề 
chăn nuôi, ngư nghiệp. Về các lĩnh vực xã hội như phong 
hầu, kiến quốc, giai cấp, hôn nhân, gia đình, gia tộc... 
đều thấy sự có mặt của "Chu Dịch". Ngay cả đến các tập 
quán sinh hoạt, phong tục, tín ngưỡng, thờ cúng, ẩm 
thực, quần áo và các đồ dùng của các thành viên trong 
xã hội có liên quan đến nó là thấy ngay sự xuất hiện của 
nó, kể cả việc chinh phạt trong quân sự, việc kiện tụng 
về pháp chế cũng thấy sự tham gia của nó. 

Phạm vi của Chu Dịch thực sự rộng lớn, bao trùm 
lên tất cả những ý thức tư tưởng, quan niệm đạo đức, 
quan điểm chính trị... của con người. 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA "CHU DỊCH". 

"Kinh Dịch" gồm 64 quái từ và 386 hào từ. 

"Dịch truyện" bao gồm "Thoán", "Tượng", "Văn. 
ngôn”... 

-1. "Thoán" : gồm 2 thiên thượng và hạ. Nó chỉ giải 
thích quái tượng, quái danh và quái từ trong "¡nh 
Dịch", không giải thích hào từ. Như vậy nó suy đoán về 
quái nghĩa. 
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2. "Tượng" : gồm 2 thiên thượng và hạ, giải thích 
quái và hào quái. Nó còn được chia ra làm "tiểu tượng" 
và "đại tượng". "Đại tượng" giải thích về quái từ, "tiểu 
tượng" giải thích về hào từ. 

3. "Văn ngôn": giải thích về 2 quẻ kiền và khôn. 

4. "Hệ từ" : chia làm 2 thiên thượng và hạ, giải 
thích quái và hào từ, là 1 phần quan trọng trong "Thất 
Dực" (Dịch Truyện). Nó chứa đựng nhiều trì thức triết lý 
quí báu và đưa ra nhiều mệnh đề quan trọng, như "nhất 
âm nhất dương chi vị đạo" (một âm một dương gọi là 
đạo), "Binh Binh chỉ vị dịch" (Sinh ra sinh mãi gọi là 
dịch), "dịch tắc biến, biến tất thông, thông tắc cửu" (dịch 
thì biến đối, biến đổi thì thông đạt, thông đạt thì lâu 
dài). Những luận điểm suy đoán này đều là những tỉnh 
hoa của "Chu Dịch". 

5. "Thuyết quái": giải thích về quái tượng và quái 
văn. 

6. "Tự quái”: là quẻ giải thích thứ tự 64 quẻ. 

7. "Tạp quái”: giải thích rõ quái nghĩa tương phản 
trong 64 quẻ. 


ä3. GÁC DŨNG TƯ TƯỞNG VÀ 0ÁC TÁC PHẨM PHỦ YẾU 
(UA CÁC THỪI ĐẠI bỦA "CHU DỊ0H" 


Bộ sách "Chu Dịch" bác đại tinh thâm thực sự đã 
gây được nhiều chú ý của các triết học gia và tự nhiên 
khoa học gia qua các thời đại. 
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"Dịch truyện" cuối thời Xuân Thu đã có nhiều chú 
thích và phát huy cho bộ "Kinh Dịch". 

"Kinh Dịch" và "Dịch truyện" hợp thành "Chu 
Dịch", dịch lý tỉnh sâu, và là nền tầng cho triết học và tự 
nhiên khoa học Trung Quốc. 

Vì vậy, mà trải qua các thời đại, số người đi nghiên 
cứu "Chu Dịch" nhiều vô kể, kể từ thời tiên Tần đến thời 
cận đại, các tác phẩm chú thích và phát huy "Chu Dịch" 
đã lên đến hơn 3000 bộ. Cả một rừng "dịch" mênh mông 
đã hình thành lên hệ thống "dịch" sử Trung Quốc. 

Những "dịch lý" uyên bác đã có những ảnh hưởng 
vô cùng to lớn đến triết học, sử học, văn học, khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội Trung Quốc. Các nhà triết học, 
văn sử học, khoa học tự nhiên qua các thời đại đều lấy 
đó làm chuẩn mực. 


"Kinh Dịch" là bản Kinh của "Chu Dịch”, vì nó là 
Kinh điển của nho gia, cho nên được gọi là kinh, là đạo 
của lục kinh. Nó gồm có 64 quẻ, 386 hào. Trong đó, mỗi 
quẻ có 6 hào, quái có quái danh và quái từ, hào có hào 
đề và hào từ. Vì Kinh Dịch là bộ sách hình thành trên 
hình thức chiêm phệ (bói bằng có thì), cho nên không bị 
Tần Thủy Hoàng thiêu huỷ, mà được lưu giữ lại. Bộ sách 
này chủ yếu nói tới các quẻ, hào, từ chiêm bốc, tốt, xấu 
của con người và sự vật. Nhưng, khách quan mà nói, đó 
chính là sự phản ánh xã hội thời thượng cổ, mang hình 
thức ban đầu của triết học. 

"Dịch truyện" là tác phẩm chói lọi nhất của sự kế 
thừa "Kinh Dịch", là hòn ngọc sáng trong muôn vàn 
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những "dịch", là báu vật rực rõ của văn hoá Trung Quốc. 

Những chú thích của "Truyện" trong "Kinh" phần 
lớn đều là vượt qua mức độ vốn có của "Kinh". "Kinh" và 
"Truyện" chiếu rọi lẫn nhau. Tất cả hơn 3000 sản phẩm 
thư tịch văn hiến của hàng chuỗi những "Chu Dịch" đã 
hình thành lên hàng chuỗi những sản phẩm văn hiến vĩ 
đại giao thoa giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội và triết học. Nó đã trở thành tài sản quý báu 
của văn hoá Viêm Hoàng. 

I. CÁC DÒNG TƯ TƯỞNG, TRÀO LƯU VÀ THÀNH TỰU CỦA 
"CHU DỊCH". 


"Dịch" học là một trong những nội dung quan trọng 
của "Kinh học". Bắt đầu từ đời nhà Hán, nổi bật lên trên 
hết là có hai dòng tư tưởng trong nghiên cứu "Chu Dịch" 
đó là : dòng tư tưởng của phái "tượng số" và dòng tư 
tưởng của phái "dịch lý". 

"Dịch truyện" chủ yếu giải thích "kinh" bằng tượng 
số. Còn "Luận ngữ", "Lã Thị Xuân Thu", "Chiến quốc 
sách" đều đứng về phía "nghĩa lý phái" không bàn đến 
tượng số. Chính vì chịu ảnh hưởng của xu thế này, mà 
việc nghiên cứu "Chu Dịch" qua các thời kỳ đã chia 
thành hai phái lớn. 

Triều nhà Hán đã đặt hòn đá tảng cho phái tượng 
số, còn Triều nhà Ngụy, Tấn lại khởi nguồn đầu tiên cho 
dòng chảy phái nghĩa lý. 

Sở dĩ gọi là "tượng số phái" vì phái này lấy "tượng" 
(những vật mà bát quái tượng trưng) để thuật lại rõ 
ràng quái từ và hào từ, ví dụ như : quẻ "càn" lây vật 
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tượng là trời, quẻ "khôn" lấy vật tượng là đất. Ở thời 
Hán có tác phẩm "Dịch Vĩ" là đại diện, còn "Kinh Thị 
dịch truyện" "Chu Dịch Chương cú", "Tiêu thị dịch Lâm” 
đều là điển hình của phái tượng số". 

Gọi là "nghĩa lý phái" vì phái này giải thích quái từ 
và hào từ thông qua ý nghĩa của các que. Ví dụ như : 
quẻ khẩm không lấy tượng là "thủy" (nước) mà lấy nghĩa 
"hạm" (chỗ trũng, lọt vào chỗ thiếu), hoặc nghĩa "hiểm" 
(hiểm trở) : nhất dương "hạm" nhị âm chi trung (một 
dương "lọt vào" giữa hai âm). 

Quẻ Kiền lấy tượng là trời mà lấy nghĩa là "Kiện" 
(mạnh) và "cương" (cứng). Quẻ khôn không lấy tượng là 
"đất" mà lấy nghĩa "nhu" (mềm). Đại diện cho phái này có 
"Chu Dịch chú" của Vương Bật đời Ngụy Tấn. Cả hai phái 
đều có những đặc sắc riêng, đều có vai trò tích cực trong 
nghiên cứu "Chu Dịch". Đến đời Tống có đại nho gia Chu 
Hy đã phát huy tương hỗ giữa "nghĩa lý" và "tượng số", 
điều này đã đóng vai trò bổ sung nhau trong nghiên cứu 
"địch" học. Trung Y học tuy thiên về phái tượng số, nhưng 
cũng bị sa vào những quan điểm nghĩa lý. Bản "Y dịch 
nghĩa" trong bộ "Loại Kinh đề dực" của Trương Cảnh Nhạc 
đời Minh là tác phẩm điển hình cho lập luận về sự liên hệ 
lẫn nhau giữa tượng số và nghĩa lý. 

Hai triểu đại Hán và Tống là hai thời kỳ tiêu biểu 
cho nghiên cứu "Chu Dịch". 

Đời Hán, người ta thiên về giải nghĩa và chú thích 
mà ít chú ý đến phát huy. Họ luôn bám sát nguyên văn, 
không dám vượt qua phạm vi vốn có của nó. 
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Đến đời Tống, thì đã khác hẳn, họ mạnh dạn phát 
huy, đều chú trọng vào cả tượng và nghĩa. 

Từ sau khi Vương Bật đời Ngụy Tấn chọn dịch 
nghĩa làm chủ yếu, và chịu sự ảnh hưởng đó, đời Tống 
đã có sự phân chia làm hai phái : phái tượng và phái 
nghĩa. 

Tư đời Nguyên - Minh, hai phái tượng số và nghĩa 
lý phát triển ngang nhau. Về mặt khách q':an, chính nó 
đã thúc đẩy sự phát triển của "dịch học". 

Triều nhà Hán là thời kỳ quan trọng của sự phát 
triển "dịch học". Vào thời kỳ này, nhiều tác phẩm nổi 
tiếng viết về "dịch học" đã ra đời. Như các tác phẩm : 
"Chu Dịch Chương cú" của Mạnh Hỷ, "Tiêu Thị dịch 
Lâm" của Tiêu Cán, "Kinh Thị Dịch truyện", "Chu Dịch 
chú" của Tuần Sảng, "Chu Dịch chú" của Ngu Phan... 
đều là những tác phẩm chủ đạo về nghiên cứu "dịch học" 
đời Hán. "Chu Dịch tham đồng khê" của Ngụy Bá Dương 
và 8 loại "Kinh Vĩ" do Trịnh Huyền chú giải là những 
thành tựu quan trọng trong nghiên cứu "Chu Dịch" đời 
Hán - được gọi chung là Hán dịch. Đặc điểm của Hán 
dịch là dùng tượng để giải nghĩa, vì thế nó thuộc phái 
tượng số. 

Thành tựu chủ yếu trong nghiên cứu "Chu Dịch" là 
hàng chuỗi những "vấn thế" (chất vấn với thế giới xung 
quanh) của "Dịch Vĩ". "Vĩ" là tả dực (cánh tả) của 
"Kinh". Trong lục kinh đều có "vĩ". Vĩ trong "Kinh Dịch" 
là "Dịch Vĩ" và được soạn thành sách vào thời Tây Hán. 
Nó là tác phẩm nổi tiếng về chú giai, khai thông trong 
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kinh Dịch, là lông cánh của Kinh truyện và có ảnh 
hưởng lớn đến "Chu Dịch", đáng tiếc là nay đã bị thất 
lạc. Về sau kinh được Trịnh Huyền đời Đông Hán chú 
giải, nội dung, thể hiện chủ yếu ở các tác phẩm : "Càn 
tạc độ" (Dịch Vĩ), "Càn khôn tạc độc" (Dịch Vĩ), "Khôn 
Linh đồ" (Dịch VỊ), "Kê Lãm đồ" (Dịch Vĩ), "Càn nguyên 
tự chế kỷ" (Dịch Vì), hai quyển "Thông quái nghiệm" 
(Dịch VỊ), một quyển "Biện chung bị" (Dịch VỊ). Trong đó 
nổi tiếng nhất là các tác phẩm : "Càn tạc độ" (Dịch VỊ), 
"Càn khôn tạc độ" (Dịch VỊ), "Hà đồ Vũ", " Khôn Linh đồ" 
(Dịch Vì). 


"Dịch Vĩ" cũng thuộc phái tượng số, là lông cánh 
của "Kinh Dịch", và có một vị trí nhất định trong dịch 
học sử và triết học sử. Trong đó lý luận âm dương có ảnh 
hưởng tương đối lớn đến y học Trung Quốc. 


Các tác phẩm như : "Càn Tạc độ" (Dịch VỤ, "Càn 
khôn tạc độ", "Khôn linh đồ" đều được các nhà nghiên 
cứu Kinh dịch xếp vào Dực tả (một trong 10 cánh) của 
"Kinh Dịch", điều này đã khẳng định vị trí của nó trong 
muôn vàn những tác phẩm về dịch. 

Thập dực (10 cánh) chính là "Dịch truyện" được 
soạn vào thời Xuân Thu Chiến Quốc ; bao gồm : "Thoán" 
(hai tập thượng và hạ), "Tượng" (2 tập thượng và hạ), 
"Văn ngôn" và "Hệ từ" (hai tập thượngˆvà hạ), "Thuyết 
quái", "Tự quái", "Tạp quái", và một số tác phẩm thời 
Đông Hán như "Càn tạc độ" (Dịch VỊ, "Càn khôn tạc độ" 
(Dịch Vì, "Khôn linh đồ" (Dịch VỤ. Ở thời Hán, ngoài 
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"Dịch Vĩ" ra, thì có "Kinh thị dịch truyện" là có ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến "dịch học". 

Ngoài "từ", "thoán", "tượng" ra, còn có "Thuyết 
quái", "Tự quái", "Tạp quái" và cáytác phẩm thời Đông 
Hán như "Cần tạc độ" (Dịch VỊ), "Càn khôn tạc độ" (Dịch 
V0, "Khôn linh đồ" (Dịch Vĩ), đều chiếm những vị trí 
quan trọng trong "dịch lâm" (rừng dịch). 

Tóm lại, những cống hiến lớn lao của thời đại nhà 
Hán cho "Chu Dịch" chính là những sản phẩm thư tịch 
quý báu như một loạt những "Dịch vĩ" của Trịnh Huyền 
và các tác phẩm như "Kinh Thị dịch truyện", "Chu Dịch 
chương cú", "Tiêu thị"Dịch Lâm", "Chu Dịch chú", "Chu 
Dịch tham đồng khê" của các nhà dịch học nổi tiếng : 
Kinh Phòng, Mạnh Hỷ, Tiêu Cán, Ngu Phan, Tuần 
Sảng, Ngụy Bá Dương... Đó là những tác phẩm đã gây 
được những tiếng vang lớn trong giới dịch học. 

Ngoài ra, các tác phẩm như : "Chu Dịch chính 
nghĩa" của Khổng Dĩnh Đạt đời Đường, "Chu Dịch bản 
nghĩa" của đại nho gia Chu Hy đời Tống, "Dịch truyện" 
của Trình Di, "Chu Dịch áo nghĩa" của Bao Ba đời 
Nguyên, "Chu Dịch nội truyện" và "Chu Dịch ngoại 
truyện" của Vương Phu Chi thời Minh - Thanh đều là 
những tác phẩm có giá trị cao về nghiên cứu "Chu Dịch". 

Tác phẩm có những đóng góp quan trọng cho Dịch 
học thời Ngụy Tấn chính là tác phẩm "Chu Dịch Chú" 
của nhà dịch học lớn Vương Bật. Tác phẩm này lựa chọn 
theo hướng "dịch nghĩa". Nó có vai trò thúc đẩy quan 
trọng đến sự phát triển của phái dịch lý. 
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"Chu Dịch Chú" của Vương Bật còn giữ lại những 
giá trị của thời Hán và quan điểm về tượng số của Trịnh 
Huyền, đồng thời tác giả còn hợp cả kinh truyện thành 
một tập sách. Điều này có tác dụng tích cực đến việc 
nghiên cứu "Chu Dịch". 

Dịch học đời Đường gọi là Đường dịch, ở thời kỳ 
này, Khổng Dĩnh Đạt đã tiếp nhận quan điểm dịch lý 
của Vương Bật, và tác phẩm của ông là "Chu Dịch chính 
nghĩa" và tác phẩm "Chu Dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ 
đã hội tụ đầy đủ những thành tựu của phái dịch lý, đưa 
phái này phát triển thêm một bước mới. 

Ngoài ra, cần phải kể đến Tống Dịch, Triều đại nhà 
Tống là thời kỳ quan trọng trong nghiên cứu Dịch học. Ở 
thời kỳ này, một loạt các tác phẩm nghiên cứu "Chu 
Dịch" đã xuất hiện rầm rộ. Nó đóng vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy công tác nghiên cứu về "Chu Dịch". 

Ngoài tác phẩm "Chu Dịch bản nghĩa" của Chu Hy 
(cuốn này là thành tựu quan trọng về nghiên cứu "Chu 
Dịch" thời trước Tống), còn có "Dịch truyện" của Trình 
Di, "Ôn công dịch thuyết" của Tư Mã Quang, "Dịch 
thuyết" của Triệu Thiện Cử, "Chu Dịch kinh truyện tập 
giải" của Lâm Lật, "Chu Dịch tường giải" của Lý Rhởi, 
"Dịch học hiện hoặc" của Thiệu Bá Ôn Chi, "Dịch Toàn 
cơ" của Ngô Hàng, "Chu Dịch ngoạn từ" của Hạng Thế 
An, "Dịch thông" của Chu Dĩ Phu, "Dịch tượng ý ngôn" 
của Thái Uyên, "Chu Dịch yếu nghĩa" của Ngụy Liễu 
Ông, "Chu Dịch truyền nghĩa" của Đồng Khải, "Chu 


Dịch tượng nghĩa" của Định Dịch Đông... Những tác 
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phẩm này đều đóng vai trò tích cực đối với việc nghiên 
cứu "Chu Dịch". 

Tác phẩm "Hoàng Cựu kinh thế" của Thiệu Ung đời 
Tống đã tiếp nhận học thuật của Trần Đoàn đạo sĩ và có 
những phát triển mới. Thiệu Ủng chú trọng đến Đồ 
Thuyết, gọi là học thuật về đồ số, và ông đưa ra Tiên 
thiên đồ (đồ hoạ về thứ tự 64 quẻ). Dần dần, triều Bắc 
Tống nổi lên trào lưu dùng đồ họa để giải thích "dịch", 
điều này chính là chịu ảnh hưởng của Thiệu Ủng vậy. 

Phái "nghĩa lý" có đại diện là Trình Di với tác phẩm 
"Dịch truyện" - Một trong những kiệt tác của "Chu 
Dịch". Tác phẩm "Chu Dịch bản nghĩa" của đại nho gia 
đời Tống Chu Hy là sự phối hợp của "dịch lý phái" và 
"tượng số phái", và nó trở thành một bộ sưu tập hoàn mỹ 
nhất về dịch học đời Tống. 

Tác phẩm "Ngũ kinh đại toàn" đời Minh vẫn duy trì 
quan điểm của Trình Di và Chu Hy và vẫn được sử dụng 
đến đời Thanh. 

Tuy vậy, thời nhà Thanh cũng là thời kỳ rực rỡ về 
nghiên cứu "dịch học" với hàng loạt các tác phẩm viết về 
những nghiên cứu "dịch học", hơn nữa trong đó còn có 
rất nhiều các kiến giải mới được đưa ra. Ví dụ như : 
"Chu Dịch thiển thuật" của Trần Mộng Lôi, "Học dịch 
bút đàm" của Hàng Tân Trai, "Chu Dịch truyền nghĩa" 
của Chu Thức, "Chu Dịch ngoan từ tập giải" của Tra 
Thận Hành, "Chu Dịch thuật" của Huệ Đông, "Dịch 
tượng số lý phân giải" của Tạ Duy Nhạc, "Chu Dịch 
thượng thị học" của Thượng Bỉnh Hoà, "Chu Dịch Diêu 
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Thị học" của Diêu Phối Trung, "Chu Dịch quan tượng” 
của Lý Quang Địa, "Dịch học tượng số luận" của Hoàng 
Tông Hy, "Chu Dịch tẩy tâm" của Nhiệm Khải Vận. 
Điều này cho thấy việc nghiên cứu "Chu Dịch" 98g 
bước vào một gia1 đoạn mới. 


Như vậy, ngoài ba thời kỳ đỉnh cao về nghiên cứu 
Chu Dịch như thời Hán, thời Tống và thời Thanh, thì đời 
Đường cũng có đóng góp cho những cánh rừng "dịch" 76 
nhà nghiên cứu "dịch học" (ghi chép trong "Đường chí"). 

Đời Nguyên, Minh cũng cho ra đời nhiều tác phẩm 
nổi tiếng về nghiên cứu "dịch học" như : "Chu Dịch diễn 
nghĩa" của Hồ Chấn đời Nguyên, "Chu Dịch đại toàn” 
của Hồ Quảng đời Minh. "Chu Dịch tâm dăng" của 
Tưởng Sĩ Long. Đời Minh còn nổi tiếng về các tác phẩm 
đồ giải "Chu Dịch" như : "Dịch kinh đồ giải của Lưu 
Định Chi, "Chu Dịch quái biến đồ truyện" của Lã Hoài. 
Điều này cho thấy những tác phẩm về nghiên cứu "dịch" 
trong lịch sử Trung Quốc thật sự nhiều không sao kể 
siết. 

Ngoài ra, còn phải kể đến tác phẩm ghi chép Hà đồ 
lạc thư đầu tiên "Dịch số câu ẩn đồ" của Lưu Mục đời 
Tống, các khảo hiệu, huấn cố (khảo nghiệm sự linh hiệu 
và giải thích ngữ nghĩa) trong "Chu Dịch" ở các thời 
Tống, Nguyên được thể hiện ở các tác phẩm như : "Chu 
Dịch kinh truyện huấn giải" của Thái Uyên đời Tống, 
"Chu Dịch văn thuyên" của Triệu Phương, "Quái biến 
khảo lược" của Đổng Thư Du. Điều này cho thấy rằng 
các triều đại Tống, Nguyên, Minh rất coi trọng việc 
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nghiên cứu "Chu Dịch". 

Ở thời cận đại cũng xuất hiện nhiều kiệt tác như : 
"Chu Dịch cổ kinh kim chú", "Chu Dịch đại truyện kim 
chú" của Cao Hanh, "Chu Dịch tham nguyên" của Lý 
Kính Trì, "Trung Quốc triết học sử tân biên" do Phùng 
Hữu Lan chủ biên, "Chu Dịch tư tưởng nghiên cứu" của 
Trương Lập Văn và "Chu Dịch khái luận" của Lưu Đại 
Điếu... mà trong đó có rất nhiều sự phát triển mới. 

Nói tóm lại, các tác phẩm về "Chu Dịch" qua các 
niên đại thật sự nhiều và bao la như biển cả, bát ngát 
như những cánh rừng. Điều đó cho thấy các thế hệ con 
cháu Viêm Đế vẫn luôn chú trọng đến môn "Chu Dịch" 
đầy huyền bí và linh nghiệm. Tiếp tục tìm tòi và khai 
thác về "Chu Dịch" chính là một nhiệm vụ quan trọng 
trong việc kế thừa và phát huy những đi sản văn hoá 
đất nước của nhân dân Trung Quốc. 


II. CÁC TÁC PHẨM CHỦ YẾU VỀ "CHU DỊCH" QUA CÁC TRIỀU 
ĐẠI. | 

1. Các tác phẩm chú trọng về chú thích và giải 
nghĩa trong nghiên cứu "Chu Dịch", 

- "Tử Hạ dịch truyện" : Là sách cổ nhất bàn về "dịch", 
bản chính hiện đã thất lạc, do Bốc Thương thời Xuân Thu 
soạn. 

- "Dịch truyện" : Trương truyền do Khổng Tử đời Xuân 
Thu soạn. 

- "Chu Dịch chú" : Một cuốn, Trịnh Khang Thành 
chú, do Trịnh Huyền đời Hán soạn. 
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"Chu Dịch chú" : Vương Bật đời Ngụy soạn. 


- "Chu Dịch chính nghĩa" : Vương Bật đời Ngụy, Hàn 
Khang Bá đời Tấn chú, Khổng Dĩnh Đạt. 


soạn. 


"Chu Dịch quyết khẩu nghĩa" : Sử Trưng đời Đường 


- "Chu Dịch thích văn" : Lục Đức Minh đời Đường soạn. 
- "Chu Dịch tập giải" : Lý Đỉnh Tộ đời Đường soạn. 


- "Dịch truyện" : Trình Di đời Tống soạn. 


- "Ôn công dịch thuyết" : Tư Mã Quang đời Tống soạn. 


Tống 


"Chu Dịch tân nghĩa giải" : Cảnh Nam Trọng đời 
soạn. 


- "Chu Dịch bản nghĩa" : Chu Từ đời Tống soạn. 
- "Chu Thuyết" : Triệu Thiện Cử đời Tống soạn. 
- "Chu Dịch kinh truyện tập giải" : Lâm Lật đời Tống 


soạn. 


- "Chu Dịch tường giải" : Lý Khởi đời Tống soạn. 
- "Chu Dịch thiển thuật" : Trần Mộng Lôi đời Thanh 


soạn. 


- "Chu Dịch hàm thư ước chú" : Hồ Húc đời Thanh 


soạn. 


- "Chu Dịch truyện nghĩa" : Chu Thức đời Thanh soạn. 


- "Chu Dịch ngoạn từ tập giải" : Tra Thận Hành đời 
Thanh soạn. 


"Chu Dịch thuật" : Huệ Đông đời Thanh soạn. 


- "Chu Dịch chương cứ chứng dị" : Địch Quân Liêm đời 
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Thanh soạn. 


- "Ngự soạn Chu Dịch chiết trung" : Khang Hy năm 
thứ ð4 đời Thanh soạn. 


- "Chu Dịch bái sơ" : Vương Phu Chi đời Thanh soạn. 

- "Chu Dịch Thượng Thị học" : Thượng Bỉnh Hoà đời 
Thanh soạn. 

- "Chu Dịch giải cố" : Đinh Án đời Thanh soạn. 

- "Chu Dịch Diêu Thị học" : Diêu phối Trung đời 
Thanh soạn. 

- "Chu Dịch Cổ kinh kim chú" : Cao Hanh thời cận đại 


soạn. 


2. Các tác phẩm chú trọng đến phát huy trong 
nghiên cứu "Chu Dịch", 

- "Dịch vĩ - Càn khôn tạc độ" : Trịnh Huyền đời Phán 
chú. 

- "Dịch vĩ - Càn tạc độ" : Trịnh Huyền đời Hán chú. 

- "Dịch học biện hoặc" : Thiệu Bá Ôn đời Tống soạn. 

- "Dịch tiểu truyện" : Thẩm Cai đời Tống soạn. 

- "Dịch toàn cơ" : Ngô Hàng đời Tống soạn. 

- "Dịch nguyên" : Trình Đại Xương đời Tống soạn. 


- "Chu Dịch nghĩa hải toát yếu" : Lý Hoành đời Tống 
soạn. 


- "Chu Dịch ngoạn từ" : Hạng An Thế đời Tống soạn. 
- "Chu Dịch tổng nghĩa" : Dịch Phất đời Tống soạn. 
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- "Dịch thông" : Triệu Dĩ Phu đời Tống soạn. 

- "Dịch tượng ý ngôn" : Thái Uyên đời Tống soạn. 

- "Chu Dịch yếu nghĩa" : Ngụy Liễu Ông đời Tống soạn. 

- "Dịch thuyết Khải mông tiểu truyện" : Thuế Dĩ 
Quyền đời Tống soạn. 

- "Dịch thuyết Khải mông" : Hồ Phương Bình đời Tống 
soạn. 

- "Dịch thuyết truyện nghĩa" : Đổng Khải đời Tống soạn. 


- "Chu Dịch tượng nghĩa" : Đỉnh Dịch Đông đời Tống 
soạn. 


- "Dịch nguyên áo nghĩa" : Bảo Ba đời Nguyên soạn. 


- "Dịch nguyên diễn nghĩa" : Hồ Chấn đời Nguyên 
soạn. 


- "Chu Dịch hào biến nghĩa uẩn" : Trần Ứng Nhuận 
đời Nguyên soạn. 


- "Chu Dịch đại toàn" : Hồ Quảng đời Minh soạn. 

- "Dịch Dụng" : Trần Tổ Niệm đời Minh soạn. 

- "Dịch tượng" : Hoàng Đạo Chu đời Minh soạn. 

- "Dịch tượng giải" : Lưu Liêm đời Minh soạn. 

- "Lục hào nguyên nghĩa" : Kim Dao đời Minh soạn. 


- "Chu Dịch sinh sinh chân truyện" : Du Quốc Nhân 
đời Minh soạn. 


- "Dịch Đăng truyện" : đời Tống, không rõ người biên 
soạn. 


- "Dịch giải tâm đăng" : Tưởng Sĩ Long đời Minh soạn. 
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- "Dịch học tượng số luận" : Hoàng Tông Hy đời Thanh 
soạn, 

- "Chu Dịch tẩy tâm" : Nhiệm Khải Vận đời Thanh soạn. 

- "Độc Dịch biện nghi" : Lý Khai Tiên đời Thanh soạn. 

- "Dịch tượng số Lý phân giải" : Tạ Duy Nhạc đời 
Thanh soạn. 

- "Chu Dịch quan thoán" : Lý Quang Đại đời Thanh 
soạn. 

- "Chu dịch bút đàm" : Hàng Tân Trai đời Thanh soạn. 


3. Các tác phẩm đồ giải "Chu Dịch": 

- "Chu Dịch Câu ẩn đồ" : Lưu Mục đời Tống soạn. 

- "Dịch đề thuyết" : Ngô Nhân Kiệt đời Tống soạn. 

- "Dịch đồ giải biện" " Lôi Tư Trai đời Tống soạn. 

- "Chu Dịch đồ thuyết" : Tiền Nghĩa Phương đời 
Nguyên soạn. 

- "Dịch Vĩ - Khôn linh đề" : Trịnh Huyền đời Hán soạn. 

- "Chu Dịch bàng chú đồ thuyết" : Chu Thăng đời 
Minh soạn. 

- "Dịch Kinh đồ thích" : Laru Định Chỉ đời Minh soạn. 

- "Chu Dịch quái biến đồ truyện" : Lã Hoài đời Minh 
soạn. 

- "Phục Hy đồ tán" : Trần Đệ đời Minh soạn. 

- "Dịch đồ thân kiến" : Lai Tập Chi đời Minh soạn. 

- "Dịch kỳ đồ thuyết" : Phan Hàm đời Thanh soạn. 
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- "Dịch đồ sơ nghĩa" : Lưu Minh Kha đời Thanh soạn. 
- "Chu Dịch hậu thiên quy để" : Lê Do Cao đời Thanh 


soạn. 


- "Dịch đồ minh biện" : Hồ vị đời Thanh soạn. 


4. Các tác phẩm viết về Hà đồ, Lạc thư : 

- "Thái cực đồ thuyết" : Chu Đôn Di đời Tống soạn. 

- "Dịch số câu ẩn đồ" : lau Mục đời Tống soạn. 

- "Hà Lạc định nghĩa tán" : Du Quốc Nhân đời Minh 
soạn. . 

- "Hà Lạc chân truyện" : Du Quốc Nhân đời Minh 
soạn. 

- "Hà Lạc Phát vi" : Trần Sĩ Huè đời Minh soạn. 

- "Hà đồ Lạc thư nguyên Suyễn biên" : Mao EKy Linh 
đời Thanh soạn. 

- "Hà Lạc tiên thiên đồ thuyết" : Lưu Thiên Chân đời 
Thanh soạn. 

5. Các tác phẩm viết về chiêm phệ, khảo lược và 
giải thích nghĩa cổ trong "Chu Dịch: 

- "Chu Dịch kinh truyện huấn giải" : Thái Uyên đời 
Tống soạn. 

- "Gổ dịch âm huấn" : Lã Tổ Khiêm đời Tống soạn. 


- "Chu Dịch văn thuyên" : Triệu Phương đời Nguyên 
soạn. 


- "Quái biến khảo lược" : Đổng Thủ Du đời Minh soạn. 
- "Cổ Chu Dịch đính hỗ" : Hà Khải đời Minh soạn. 
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- "Độc dịch khảo nguyên" : Tiêu Hán Trung đời 
Nguyên soạn. 


- "Quái biến khảo lược" : Đổng Thú Du đời Minh soạn. 
- "Chu Dịch tượng huấn" : Diêu Cầu đời Thanh soạn. 


- "Chu Dịch hiệu Kham Lý" : Nguyễn Nguyên đời 
Thanh soạn. 


- "Chu Dịch phệ từ khảo" : Lý Kính Trì thời hiện đại. 
6. Sách bói toán trong "Chu Dịch": 

- "Dịch Lâm" : Tiêu Diên Thọ đời Hán. 

- "Kinh Thị dịch truyện" : Kinh Phòng đời Hán. 

- "Huyền Chu mật ngữ" : Vương Băng đời Đường. 


- "Quan tượng ngoạn chiêm" : Lý Thuần Phong đời 
Đường. 

- "Hoàng cực kinh thế" : Thiệu Tử đời Tống. 

- "Chu Dịch phệ thuật" : Vương Hồng đời Thanh. 

- "Xuân Thu chiêm phệ thư" : Mao Kỳ Linh đời Thanh. 

- "Chu Dịch cổ chiêm pháp" : Trình Quýnh đời Tống. 

- "Kỳ môn tuân giáp phù ứng kinh" : Dương Duy Đức 
đời Tống. : 

- "Dịch phệ thông biến" : Lôi Tư đời Tống. 

- "Tuân giáp diễn nghĩa" : Trình Đạo Sĩ đời Minh. 

- "Kỳ môn tuân gián chiêm nghiệm" : Trình Đạo Sĩ đời 
Minh. : 

- "[ĩnh học đại thành" : Vạn Dân Anh đời Minh. 
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- "Tinh chiêm tam quyển" : Lưu Khổng Chiếu đời 
Minh. 

- "Kỳ môn tuân giáp" : đời Minh, không rõ tác giả. 

- "Hoàng Đế kỳ môn tuân giáp đồ" : đời Minh, không 
rõ tác giả. 

- "Thông chiêm đại tượng lịch tỉnh kinh lục quyển" : 
đời Minh, không rõ tác giả. 

- "Dịch học phệ trinh" : Triệu Thế Thời đời Thanh. 

- "Lục Nhâm đại toàn" : Quách Ngự Thanh. 

- "Lục Nhâm chỉ nam" : Trần Công Hiến. 


- "uục Nhâm đại toàn" : không rõ tác giả. 


ä4. TÍNH CHẤT tỦA "HU DỊCH” 


"Chu Dịch" là bộ sách tổng hợp về các kiến thức triết 
học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tuy rằng, 
"Kinh Dịch" chỉ là bộ sách về chiêm phệ (bói bằng cỏ thị), 
nhưng nó chính là cái nôi của tư tưởng triết học thời kỳ 
đầu của Trung Quốc. Đặc điểm của tư tưởng triết học 
trong "Chu Dịch" là sự quá độ và chuyển hoá từ chiêm bốc 
hướng thiên và hướng vào nhân tương. 

"Dịch truyện" đã có vai trò phát triển bổ sung những 
quan niệm về âm dương trong bộ "Chu Dịch", đồng thời nó 
cũng tiếp nhận trào lưu tư tưởng âm dương đương thời. Từ 
đó, "Dịch truyện" đã lột bỏ được lớp áo chiêm phệ bên ngoài, 
và thực sự trở thành một pho sách vĩ đại mà trong suốt 
mấy ngàn năm qua nó vẫn có những ý nghĩa chỉ đạo to lớn 
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đến các ngành triết học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
Trung Quốc. "Truyện" là phần giải thích "Kinh". Bối cảnh 
xã hội của "Kinh Dịch" chính là xã hội nô lệ. "Dịch truyện” 
xuất hiện vào thời kỳ đầu xã hội phong kiến. 

"Kinh Dịch" được viết thành sách vào thời kỳ đầu nhà 
Ân Chu. Đó là thời kỳ hưng thịnh của xã hội chiếm hữu nô 
lệ, chính là giai đoạn phát triển hưng thịnh nhất của triều 
nhà Chu. Thời kỳ này, xã hội tương đối ổn định, vì thế mà 
các lĩnh vực Thiên Văn, lịch pháp, nông nghiệp, công 
nghiệp đều phát triển mạnh mẽ. Về lĩnh vực Thiên Văn và 
lịch pháp, các văn tự giáp cốt đã ghi lại ngày theo can chị, 
xem mặt trời đo bóng nắng, khắc theo mốc giờ, nhật thực 
và nguyệt thực. Vào thời kỳ này, lực lượng sản xuất phát 
triển mạnh, trình độ khoa học được nâng cao tương ứng. 
Điều này đã mang lại điều kiện khách quan cho sự nấy nở 
những mầm mống của tư duy khoa học về "Kinh Dịch". 
Mầm phôi của triết lý "Kinh Dịch" được thai nghén trong 
bối cảnh như vậy đó. 

Tuy nhiên, nếu nhìn từ triều đại nhà Thương, ta thấy 
rằng bối cảnh bấy giờ là bối cảnh xã hội nô lệ, trình độ sản 
xuất và trình độ khoa học còn thấp kém, trình độ nhận thức 
của con người còn nhiều hạn chế, vì vậy mà quan niệm tôn 
giáo thần học về chiêm phệ được ghi lại trong "Kinh Dịch" 
là điều khó tránh khỏi, người ta khoác lên "Kinh Dịch" một 
chiếc áo khoác bằng "chiêm bốc", đồng thời cũng mang theo 
một số cặn bã của tôn giáo và thần học. 

Bốc phệ trong "Kinh Dịch" chẳng qua chỉ là qua chỉ là 
một hình thức, mà Bốc phệ chính là kết quả từ thực tiễn 
xã hội, tình hình sản xuất thực tế và sự quan sát hiện 
tượng tự nhiên vào thời bấy giờ. Do đó, nếu bỏ qua lớp áo 
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ngoài bằng bốc phệ, thì bên trong ta lại thấy toả ra những 
màu sắc lóng lánh, ấy chính là giá trị của "Kinh Dịch". 

Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, "Kinh Dịch" tuy 
có khoác trên mình chiếc áo "bốc phệ", nhưng "bốc phệ từ" 
lại có những nội dung phản bác quỷ thần. Điều này cho 
thấy "Kinh Dịch" thực tế không phải là một loại thư tịch 
chiêm bốc đơn thuần. 

Nói tóm lại, tính chất của "Kinh Dịch" có thể được 
xem xét ở một vài điểm cơ bản như : 

Về mặt hình thức, nó là bộ sách bằng chiêm phệ, 
nhưng về nội dung lại thể hiện một thực tế trong ghi nhận 
về tình hình sản xuất và nghiên cứu khoa học ở xã hội Ân 
Chu. Nó ấp ủ những mầm phôi của văn hoá thời kỳ đầu 
Trung Quốc, là thủy tổ của văn hoá, triết lý và tư duy 
khoa học thời kỳ đầu Trung Quốc. 

"Dịch truyện" bao gồm : 

1. Thoán thượng truyện. 
. Thoán hạ truyện. 
. Tượng thượng truyện. 
. Tượng hạ truyện. 
. Hệ từ thượng truyện. 
. Hệ từ hạ truyện. 
. Văn ngôn. 
. Thuyết quái. 
. Tự quái. 

10. Tạp quái. 

Các tác phẩm này lần lượt được soạn thành sách từ 
thời Xuân Thu đến giữa thời Chiến quốc. Ở thời kỳ đó vì só 
sự ứng dụng các dụng cụ bằngsắt, cho nên lực lượng sản 
xuất có những bước phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất 
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trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp không ngừng 
được nâng cao, nền kinh tế phát triển phổn vinh. Những trào 
lưu tư tưởng mang màu sắc phong kiến nổi lên mạnh mẽ. 
Một xã hội của Bách gia chư tử bắt đầu sôi động, học thuật 
nơi nơi đua tiếng, nho gia và các phái Lão tử học, âm dương 
ngũ hành học, đều phát triển rầm rộ. Một thời kỳ của sự 
phát triển cao độ về lực lượng sản xuất dẫn đến các tư duy 
khoa học và quan niệm về triết lý cũng theo đà đó mà phát 
triển, "Dịch truyện" đã ra đời trong bối cảnh xã hội đó. 

Các nhà biên soạn "Dịch truyện" đã tiếp nhận quan 
niệm âm dương ngũ hành đương thời và tư tưởng Bách gia 
chư tử để chỉnh lý và hoàn thiện tác phẩm "Dịch truyện" 
nổi tiếng này. 

"Dịch truyện" đã thông qua "Kinh dịch" phát huy 
mạnh mẽ tư duy triết lý và khoa học đương thời, tổng kết 
các thành tựu triết học từ thời tiên Tần. Cuối cùng, "Kinh 
Dịch" đã lột bỏ được chiếc áo khoác "Chiêm phệ" và được 
đăng quang trên ngôi báu đứng đầu các tác phẩm cổ điển 
Trung Quốc, và nhờ đó mà "Chu Dịch" đã thăng hoa trở 
thành một bộ sách vĩ đại tổng hợp các kiến thức về triết 
học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trở thành kiệt tác 
bất hủ trong nền văn hoá Trung Quốc. Trong suốt bao năm 
qua nó đã tạo được tiếng vang và có vai trò thúc đẩy mạnh 
mẽ đối với khoa học, kỹ thuật và văn hoá Trung Quốc. 


88. NRUYÊN LÝ C BẢN CỦA "HU DỊCH" 


I. "NHẤT ÂM NHẤT DƯƠNG CHI VỊ ĐẠO" 
(Nguyên tắc một âm một dương). 
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Một âm một dương gọi là đạo. 

Quan niệm "nhất âm nhất dương chỉ vị đạo" thể hiện 
rõ nét trong quan niệm về âm dương của "Chu Dịch" là 
một quan niệm mới mẻ. Nó chính là cột trụ chính đứng 
giữa dòng "dịch" thuyết, là nguyên lý cơ bản về triết học 
trong dịch thuyết và là nguyên tắc cơ bản trong kết cấu 
của 64 quẻ. 

"Nhất âm nhất dương" đã thể hiện ra quan hệ thống 
nhất các mặt đối lập về âm dương. Ở trong "Chu Dịch", 
quan hệ này đã được thể hiện ở các phần trình bày về các 
quẻ và hào từ đối lập và ở các đồ hoạ về hào âm và hào 
dương. Ví dụ như : Ký hiệu "--" là hào âm, ký hiệu "-" là 
hào dương. Biến hoá của 64 quẻ chính là sự biến hoá "một 
hào âm và một hào dương" vậy. 

"Đạo" chính là quy luật. 

"Chu Dịch" bàn tới "nhất âm nhất dương chi vị đạo" 
là thể hiện sự biến hoá của khí âm, khí dương chính là quy 
luật cơ bản của vũ trụ. 

Ngoài ra, "Chu Dịch" còn đưa ra nguyên lý "Cương 
nhu tương thôi nhi sinh biến hoá" (Hệ từ - "Dịch") - cứng 
mềm dời đẩy nhau mã sinh ra biến hoá ; "Âm dương hợp 
đức, nhi cương nhu hữu thể" (Âm dương hợp đức mà cương 
nhu thành hìr.h). : 

Ở đây, "cương" và "nhu" đều mang nghĩa "âm" và 
“dương”, và nó nói lên âm và dương là căn nguyên của mọi 
biến hoá. 

Nguyên lý "Âm dương bất trắc chi vị thần" (Không 
lường được âm dương gọi là Thần) đã nói lên hai khí âm và 
dương là gốc rễ của sự vận động trong vũ trụ. 


II." DỊCH CÙNG TẮC BIẾN BIẾN TẮC THÔNG, THÔNG TẮC CỬU" 

Sự chuyển dịch đến tận cùng thì biến đổi, biến đổi thì 
thông đạt, thông đạt thì lâu dài. 

Đó là nguyên lý được trích trong "dịch" (Hệ từ) và là 
mệnh để quan trọng nhấn mạnh đến tính biến dịch trong 
vũ trụ được thể hiện trong "Chu Dịch". 

"Chu Dịch" lấy sự đối lập âm dương làm nền tảng, sự 
biến dịch làm hạt nhân, rồi gộp chúng vào làm cơ sở cho tư 
tưởng "Chu Dịch". 

Sự đối lập âm dương và sự biến dịch này chính là lĩnh 
hồn của "Chu Dịch". Chúng có ảnh hưởng vô cùng to lớn 
đến sự phát triển của khoa học tự nhiên Trung Quốc. 

Với các nguyên lý cơ bản như : "Cương nhu tương 
thôi, biến tại kỳ trung" (Cứng mềm kéo đẩy nhau mà có 
biến hoá ở trong), "Nhật Nguyệt tương thôi nhi mình sinh 
yên" (Mặt trời mặt trăng luân phiên thay nhau mà ánh 
sáng sinh ra), "Cương nhu tương dịch" (cứng mềm dịch 
chuyển cho nhau), "Nhất hạp nhất tịch vị chi biến" (một 
lần đóng một lần mở gọi là biến), "Biến hoá giả, tiến thoái 
chi tượng dã" (Biến hoá là cái tượng tiến thoái, cụ thể là 
hào âm biến thành hào dương, có nghĩa là tiến, hào dương 
biến hoá thành hào âm, có nghĩa là thoái, đó là biến hoá), 
"Vãng lai bất cùng vị chì thông" (đi lại chẳắng cùng gọi là 
thông), "Đại hữu biến động cố viết hào" (Đạo có biến động 
nên gọi là hào). Tất cả các nguyên lý này nói lên rằng 
"Chu Dịch" muốn khẳng định sự vật luôn ở trong trạng 
thái biến hoá vận động không ngừng. Quan điểm này thật 
đáng quý biết bao. Ngoài ra, "Dịch" còn khẳng định "giao 
cảm" là một trong những hình thức chủ yếu của biến dịch. 
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Ví dụ như : "Thiên địa giao nhi vạn vật thông" (Trời đất 
giao nhau mà vạn vật hanh thông). 

Trong "Thoán truyện" khi bàn tới quẻ thái có câu : 
"Thái, tiểu vãng nhi đại lai" (quẻ thái, nhỏ đi lớn lại tức 
Ẩm đi dương lại) khi bàn tới quẻ Qui muội, thoán truyền 
rằng : "Thiên địa bất giao nhi vạn vật bất hưng" (Trời 
đất chẳng giao nhau mà muôn vật chẳng dấy lên). Rồi 
khi bàn tới quẻ Hàm, thoán lại truyền : "Thiên địa cảm 
nhi vạn vật hoá sinh" (Trời đất cảm mà vạn vật hoá sinh, 
ở đây còn có ý nói đến nam nữ cảm nhau đó là cực của 
đạo cảm). 

IÍI. "SINH SINH CHI VỊ DỊCH" 

Sinh ra sinh mãi gọi là dịch. 

"Chu Dịch" đã khẳng định âm dương dời đẩy nhau 
mà sinh hoá ra vạn vật. Ở đây, "Sinh" không phải tự 
nhiên mà có, mà là do trời đất giao cảm có được, nguyên 
văn như sau : 

"Thiên địa chi đại đức viết sinh" 

(Cái đức của trời đất là ban cho sự sống) 

"Thiên địa nhân uẩn, vạn vật hoá thuần" 

(Trời đất giao nhau thì vạn vật thành hình). 

Ý lời văn muốn nói : do trời đất giao nhau mà vạn vật 
hanh thông. Đó chính là cơ sở cho các nguyên lý trong tác 
phẩm sau này : "Lão tử" với "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, 
nhị sinh tam, tam sinh vạn vật". (Đạo sinh một, một sinh 
hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật). 

Tất cả những nguyên lý này cho thấy "Chu Dịch" đã 
bộc lộ sự phát triển mới mẻ và sự sinh sản mới. 
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IV. 'NGƯỠNG TẮC QUAN TƯỢNG VU THIÊN, PHỦ TẮC QUAN 
TƯỢNG VU ĐỊA... CẬN THỦ CHU THÂN, VIỄN THỦ CHƯ VẬT" 

Ngửa mặt quan sát tượng trên trời, cúi xuống quan 
sát tượng dưới đất... gần thì lấy thân mình, xa thì lấy mọi 
vật. 

"Chu Dịch" có thể "Thể Thiên địa chi soạn" (Thể hiện 
công việc của Trời Đất), "Thông Thần minh chi đức" (Hiểu 
được cái đức của thần minh, tức là có thể giữ liên lạc với 
thần minh). 


Có được khả năng này, chính là do việc "quan tượng” 
(quan sát các tượng) mang lại. 


Các lời truyền như : "Quân tử quan kỳ tượng nhi 
ngoạn kỳ từ" (Quân tử xem tượng mà ngẫm nghĩ lời văn). 


"Thiên thùy tượng, Kiến cát hung" (Trời bày ra tượng 
hiện ra tốt xấu). 


"Thiên địa giao hoá, Thánh nhân hiệu chỉ" (Trời đất 
biến hoá thì thánh nhân bắt chước). Điều này, nói lên tư 
tưởng duy vật của "Chu Dịch" rất sâu đậm, chính là nhờ 
quan tượng mà có được. 


Lại còn "Tượng kỳ vật thị cế vị chi tượng" (quan sát 
sự vật hiện tượng gọi đó là tượng tức là quan sát vật và 
thuộc tính của nó). "Chu Dịch" đặc biệt chú ý đến pháp 
thiên địa mà quan sát vạn vật. Ví dụ : "Dịch dữ Thiên địa 
chuẩn" (Ñinh dịch cùng làm chuẩn với trời đất), "Kiến 
thiên hạ chi động nhi quan kỳ hội thông" (thấy được cái 
động trong thiên hạ, quan sát cách thức của các chuyển 
động đó gặp nhau và tương quan nhau), tức là lấy tượng 
của trời đất mà nhận thức vạn vật, thể hiện vũ trụ quan 
của "Chu Dịch" là duy vật, là nguồn gốc của trời đất. 
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ä8. PHÂN TÍCH VỀ "NGUYÊN, HANH, LỢI, TRÌNH" 


Bốn từ : "Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh" xuất hiện nhiều 
lần trong các quái và hào từ trong "Chu Dịch". 

Nếu không nắm được ý nghĩa của bốn từ này thì khó 
mà nắm được nội dung của toàn bộ tác phẩm. 

Vậy xin tham khảo các giải thích dưới đây : 

I. BẦN TỚI "THIÊN ĐỨC" CỦA QUẺ : 

"Thuyết văn" truyền : "Nguyên, thủy dã, Nguyên, đại 
dã". (Nguyên là bắt đầu vậy, nguyên là lớn vậy). 

Trong "Nhi nhã thích cố" có viết : "Nguyên, Thủ dã" 
(Nguyên là đứng đầu vậy). Như vậy, Nguyên là to lớn, sơ 
khởi mọi vật và đứng đầu mọi vật. 

"Hanh, thông dã, lợi, hoà dã, Trinh, chính dã" (Hanh 
nghĩa là thông, lợi nghĩa là thoả, trinh nghĩa là chính đính 
mà bền vững). (Tử Hạ ngữ). 

"Dịch truyện" có giải thích : "Nguyên, thiên dã, hanh, 
mỹ dã, lợi, vật dã. Trinh, chính dã (Nguyên là đức thiện 
vậy, hanh là điều tốt đẹp, lợi là hoà hợp vậy, trinh là chính 
đính bền vững vậy). 

Vậy là, bốn từ : nguyên hanh lợi trinh là thiên đức 
của các quẻ. Ví dụ, quẻ kiền, "dịch" truyền rằng : "Lớn 
thay cái đức đầu cả của kiền, vạn vật bắt đầu từ đó mà 
thấm nhuần cả bầu trời, mây bay mưa rơi và mọi vật - 
thành hình và lưu chuyển... Đạo kiền biến hoá, khiến mỗi 
vật tiếp nhận cái chân chính và số mệnh, giữ được hợp khí 
thái hoà, mới hay tốt và chính bền, vượt đầu mọi vật, 
muôn nước đều yên" 
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Còn ở quê khôn, "dịch" truyền rằng : "Cùng đột thay 
cái đức đầu cả của khôn, muôn vật nhờ đó mà sinh ra, bèn 
thuận theo trời, sức dầy của khôn, chở được cái vật, đức đó 
hợp với đức không bờ, bao dung rộng rãi, sáng láng lớn lao, 
các phẩm các vật đều hanh thông". 

Tất cả những đặc tính này đều thể hiện những thiên 
đức của các quẻ, thể hiện các chân, thiện, mỹ của các quẻ. 

Vạn vật trong thế giới tự nhiên không có cái "nguyên" 
của kiển, khôn thì không thể sinh ra được, không có cái 
"hanh" của kiển, khôn thì không thể thông đạt vậy. 

"Lợi, hoà dã" đợi là hoà hợp vậy), ở đây chính là nói 
đến hoà bình, và cân bằng. Vạn vật ngoài yêu cầu phải 
sinh hoá, vận động, còn phải cần đến sự cân bằng nhất 
định thì mới duy trì được trạng thái bình thường. 

"Trinh, chính dã" (Trinh là chính đính vậy). Sự sinh 
hoá, vận động, và cân bằng của mọi sự vật là hiện tượng 
cần phải có kỷ luật, cần phải tuân theo những kỷ cương 
nhất định, thế mới không bị xáo trộn. Đó chính là hàm ý 
của trinh. Vậy là : 

Nguyên, hanh, lợi, trinh ở quẻ "truân" thì lấy đức 
tính "chứa đầy" làm chủ. 

Nguyên, hanh, lợi, trinh ở quẻ "Ly" thì lấy đức "sáng 
sủa" làm chủ. 

Nguyên, hanh, lợi, trinh ở quê "Tốn" thì lấy đức "làm 
gió" ban bố lệnh, "Gió tiếp theo gió là tốn, Quân tử lấy đó 
mà ban bố mệnh lệnh ra xa". 

Nguyên, hanh, lợi, trinh ở quê "Khám" là lấy cái đức 
"nhu mềm của nước" làm chính. 
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Nguyên, hanh, lợi, trinh của quẻ "chấn" là lấy cái đức 
"chấn động" làm chủ. 

Tất cả đều nói lên "nguyên", "hanh", "lợi", trinh" 
chính là sự tổng hợp các đức tính của các quẻ. 

Nói tóm lại, Nguyên là sơ khởi của khí, là nguyên 
nhân sơ khởi của mọi vật và bao trùm lên mọi vật. Hanh 
là sự thông đạt của "khí". Lợi là sự cân bằng của "khí", vạn 
vật có "lợi" mà hoà hợp. Trinh là kỷ cương của "khí", vạn 
vật cần có "trinh" mà bền vững. 


II. BẦN ĐẾN VIỆC CÚNG TẾ : 

"Lời kinh" : Nguyên, lớn thay. Hanh là hanh tự, là tế 
lễ vậy. Lợi là lợi ích. Trinh là chiêm hướng. Nếu bài bốc 
phệ gặp các từ : Nguyên, hanh, lợi trinh, thì quẻ đó bảo ta 
phải làm lễ tế đại hanh và có lợi cho việc "chiêm hướng”. 
Nếu bài phệ gặp các quẻ như : Càn, Khôn, Trinh, Nhu, 
Lâm, Tụy... thì nguyên, hanh, lợi, trinh của các quẻ này 
báo hiệu sự tốt lành, có thể làm lễ tế hanh. Ở các quẻ 
Tỉnh, qui muội, quẻ bác thì nguyên, hanh, lợi, trinh của nó 
báo hiệu tin xấu, gặp rắc rối cần lưu tâm để ý. 


III. BẦN ĐẾN "ĐỨC" CỦA CON NGƯỜI : 

"Văn ngôn" truyền rằng : "Nguyên là đức lớn nhất 
trong các điều thiện, Hanh là gom góp mọi điều tốt đẹp. Lợi 
là hoà hợp mọi điều nghĩa. Trinh là căn bản của mọi sự. 

Người quân tử biết hội được đầy đủ cái nhân là đã 
trưởng thành, gom góp mọi điều tốt đẹp hợp thành lễ, biết 
được cái "lợi" là biết hoà hợp mọi điều nghĩa, "trinh" bền 
vững, để làm bổn phận. Người quân tử hội được bốn đức 
ấy, chính là đức của Nguyên, hanh, lợi, trinh trong quê 
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kiền vậy (Đó chính là việc bàn tới "tứ đức" của đấng quân 
tử là : nhân, nghĩa, lễ và trí). 

Như vậy, Nguyên có nghĩa là "nhân", nho gia lấy chữ 
"nhân" làm căn bản. Đó chính là việc nhấn mạnh cái đức, 
"nhân" của Nguyên, còn hanh là tôn của "Lễ", lợi là chỉ cái 
"nghĩa" và trinh là bản chất của "chính". Chúng ta có thể 
vận dụng nó để giải thích các quái, hào tứ. 

Nói tóm lại, "Chu Dịch" là một tác phẩm triết học đồ 
sộ mà tỉnh tuý, sâu xa. Mấy ngàn năm qua nó luôn có 
những ảnh hưởng vô cùng to lớn đến các ngành triết học, 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội của Trung Quốc. Thật 
sự xứng đáng với vị trí số một trong số các tác phẩm có ảnh 
hưởng đến văn hoá Trung Quốc và văn hoá phương đông. 
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CHƯƠNG 16 


LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ 
NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA "CHU DỊCH" 


S., luận cơ bản của "Chu Dịch" chính là ở ba 
nguyên lý sau : 

- Âm Dương quan (quan niệm uê âm dương) 

- Nhân uẩn quan (quan niệm uề sự hỗn độn) 

- Biến dịch quan (quan niệm uê biến đổi) 

Trong đó, lý luận uê âm dương là hạt nhân của Dịch 
lý. Âm Dương quan đặt nên tảng cho uăn hoá âm dương 
Trung Quốc. 


Nhân uẩn quan đã mở ra một dòng chủy mới cho 
quan niệm uê bản thể uũ trụ của Trung Quốc. 

Biến dịch quan là tỉnh tuý của “Chu Dịch”, là linh 
hồn sống của "Chu Dịch”. 

Ngoài ra, "Chu Dịch" còn có "tam tài chỉnh thể quan” 
(quan niệm uê chỉnh thể tam tài, tức đạo của trời, đạo của 
uật uà đạo của con người). Đó chính là khoa học chỉ đạo 
cho phương pháp nghiên cứu hhoa học. Các “hành quan” 
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trong "Chu Dịch” chính là triết lý nhân sùnh, tư duy biện 
chứng uà phương pháp chỉ đạo uê đối nhân xử thế: 

Chính uì uậy mà "Chu Dịch" đã thực sự trở thành 
đầu nguồn của lý luận uề phương phúp nghiên cứu hhoa 
học uăn hoá tư tưởng Trung Quốc uò có những ảnh hưởng 
sâu sắc đến khoa học tự nhiên 0ò bhoa học xã hội của 
Trung Quốc. 

“Dịch" là tên gọi thay cho phần nghĩa lý trong "Chu 
Dịch". "Dịch" gồm ba phần chính : 

- Lý luận uề âm dương 

- Dịch lý 


- Trung hoà quan. 


s1. UAN NIỆM VỀ ÂM DƯƠNG 


I. LÝ LUẬN VỀ ÂM DƯƠNG : 

1. Lý luận về âm dương và hạt nhân của dịch lý. 

"Dịch" truyền rằng : "Nhất âm nhất dương chỉ vị đạo" 
(một âm một dương gọi là đạo). Hào âm được ký hiệu bằng 
hai gạch nối "--" và hào dương được ký hiệu bằng một gạch 
dài "-" chính là sự phản ánh của quy luật này. Suy luận 
này đã khái quát được quan hệ về mâu thuẫn giữa các sự 
vật và hiện tượng trong vũ trụ. Nó giống như "Vạn lý 
trường thành là tượng trưng cho văn minh Trung Quốc", 
Nó tượng trưng cho ngọn hải đăng của triết lý. 

Đặc trưng của văn hoá Trung Quốc là văn hoá âm 
dương. *Chu Dịch" là đại diện của văn hoá âm dương 
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Trung Quốc. Lý luận về âm dương là lý luận hạt nhân về 
dịch lý. : 

Vậy, Âm Dương là gì ? "Hệ từ" (Dịch) có truyền : 
"Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghĩ" (Dịch có thái cực, 
thái cực sinh lưỡng nghị). "Lưỡng nghĩ" chính là chỉ hai 
cực âm và dương ôm nhau. Âm dương là hai mặt đối lập 
của sự vật, ví dụ như : 


Dương Âm 

- Số lễ - Số chẵn 

- Sáng - Tối 

- Hướng chính - Hướng phụ 
- Động - Tĩnh 

- Cứng mạnh - Mềm thuận 
- Lên trên - Xuống dưới 
- Ngoài - Trong 

- Số dương $ - Số âm 

- Đặc - Rỗng 

- Ấm, nóng - Hàn, lạnh 
- Hưng phấn - Kìm chế 

- Mỏ - Đóng. 


Điều này đã nói khái quát âm dương là hai mặt đối 
lập nhưng thống nhất. Nó tổn tại dựa vào nhau và chuyển 
hoá cho nhau. 

Âm Dương xuất hiện và luân chuyển không ngừng. 
Từ thời kỳ đầu, người Trung Quốc đã quan sát bóng mặt 
trời và họ đã khẳng định hướng mặt trời là dương và bóng 
của nó là âm. Trong mấy ngàn năm của văn hoá Ngưỡng 
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Thiều, người ta xây cất nhà cửa đều chọn mặt tiền hướng 
dương, mặt sau hướng âm. Đó chính là sự ứng dụng quan 
niệm về âm dương vậy. Trong "Thuyết văn thông huấn 
định thanh" có viết : "Âm giả kiến vân bất kiến nhật, 
Dương giả vân khai nhi kiến nhật" (Khí âm, chỉ nhìn thấy 
mây mà không thấy mặt trời, Khí dương, khi mây mở ra 
mà nhìn thấy mặt trời). 

Về hai từ "Âm" và "Dương", trong "Kinh Dịch" chỉ có 
chữ "Âm" mà không có chữ "Dương", cụ thể là ở ký hiệu 
quẻ có bàn tới : "Minh hạc tại âm" (Con hạc kêu ở chỗ tốt). 

Hai chữ "Âm" và "Dương" xuất hiện sớm nhất ở 
trong "Chu ngữ thượng" (Quốc ngữ) : "Thiên địa chi khí, 
bất thất kỳ tự ; nặc quá kỳ tự, dân loạn chi dã. Dương 
phục nhi bất năng xuất, âm bách nhì bất năng chưng, vu 
thị hữu địa chấn". 

(Cái khí của trời đất không được để hỗn độn, nếu vượt 
quá trật tự đó, dân tất sinh loạn. Khí dương đã trầm 
xuống mà chưa hiện ra, cái khí âm đã bị nén mà chưa bốc 
lên, như vậy tất sinh động đất". Trong "Thiệu công nguyên 
niên" (Tả truyện) có viết : "Thiên hữu lục khí... "lục khí 
viết : Âm, Dương, Phong, Vũ, Hối, Minh dã" (Trời có 6 
khí... 6 khí đó là : Âm, Dương, Gió, Mưa, Tối, Sáng). 

Trong "Tứ thập nhị chương" (Lão tử) có viết : "Vạn 
vật phụ Âm nhi bao Dương". 

Tuy nhiên, "Chu Dịch" lại là một tác phẩm đưa lý 
luận âm dương đến sự thăng hoa cao nhất. Bộ sách "Chu 
Dịch" thực chất là một bộ sách chuyên môn về âm dương. 

Trong "Thiên hạ" (Trang Tử) có viết : "Dịch dĩ đạo âm 
dương". (Dịch lấy cái đạo của âm đương). 
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Trương Cảnh Nhạc đời Minh có viết : "Âm Dương tuy 
bị hồ "nội kinh", biến hoá mạc đại ư "Chu Dịch". 


(Trong "nội kinh" âm dương rất nhỏ mọn, nhưng 
trong "Chu Dịch" lại lớn vô cùng). 


Như vậy, đủ để nói lên giá trị âm, dương trong "Chu 
Dịch" thật là lớn vậy. 


"Kinh Dịch" lấy sự chuyển hoá mâu thuẫn về mặt cát 
hung, hoạ phúc, làm hạt nhân, thông qua quẻ, hào tượng, 
hào từ để phản ánh quan hệ đối lập nhưng thống nhất, từ 
đó mà nắm lấy quy luật phổ biến của vũ trụ - đó chính là 
quy luật âm dương. 

"Dịch truyện" đã khái quát trừu tượng ở một mức độ 
cao nhất về nguyên lý cơ bản của quy luật phổ biến về vũ 
trụ đó, đặt nền móng cho nền văn hoá âm dương Trung 
Quốc. Trong toàn bộ quá trình phát triển dịch lý, nó.có 
những ứng dụng tuyệt diệu những lý luận cơ ản về âm 
dương. Bất luận ngành triết lý, vật lý hay về luân lý đều 
phải đụng chạm đến quan niệm âm dương. Và chính vì thế 
mà nó trở thành nội dung cơ bản của văn hoá âm dương 
Trung Quốc. Từ đó thuật ngữ triết học âm dương trở thành 
quan niệm về âm dương. Nó không chỉ là hạt nhân của 
"Chu Dịch" mà còn là hạt nhân của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc và có những ảnh hưởng vô cùng to lớn đến các 
ngành y học, triết học và các luân lý, văn hoá tư tưởng 
Trung Quốc. 

2. Nguyên lý cơ bản về âm dương trong "Chu 
Dịch": 

a. Nguyên lý khí hoá âm dương : 

Khí hoá âm dương là cốt tuyỷ của lý luận âm dương 
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trong "Chu Dịch", nó thấm sâu vào toàn bộ những "dịch lý". 
Âm dương giao khí : 
Khí hoá, tức là sự vận động biến hoá của khí. "Chu 
Dịch" đưa ra nhận định : khí hoá là do trời đất giao khí. 
Giao khí là hình thức chủ yếu của khí hoá. 


"Chu Dịch" trước hết đã nhận định, vạn vật sinh ra 
là do khí hoá. Khí hoá ở trời đất chính là sự vận động của 
vũ trụ. Đó là nguồn gốc của sự chuyển hoá khí âm dương. 
Ví dụ : "Thiên địa nhân uẩn, vạn vật hoá thuần" (Hệ từ - 
Kinh địch) 

(Trời đất giao nhau, thì vạn vật thành hình). 

"Thiên địa bất giao, tắc vạn vật bất hưng" (Thoán - 
quẻ qui muội - Kinh Dịch" 

(Trời đất chẳng giao nhau thì muôn vật chẳng dấy lên). 


Nhân uẩn, nghĩa là khí nhân uẩn (hỗn độn, mờ mịt). 
Đó là lý luận về khí bản thể của tác phẩm "Chu Dịch", 
chính là nói đến nguyên khí hỗn độn của "Thái cực", là vật 
chất của giai đoạn "dịch hữu thái cực". Còn gọi là "Tiềm 
long vật dụng", dương khí Tiềm tàng" (Rồng lặn chớ dùng, 
dương khí ẩn nấp) - trích trong (Văn ngôn - Kinh Dịch) 
chính là giai đoạn "Phị sinh lưỡng nghị" (Thái cực tượng 
trưng cho sự giao nhau và chuyển hoá khí âm và dương. 
Sự chuyển hoá các khí ở giai đoạn này đã thể hiện rõ quy 
luật tiến thoái, tiêu trưởng của âm dương. "Chu Dịch" lấy 
"Lưỡng nghi sinh tứ tượng" làm tiêu chí. 

Âm mãn trở thành âm cực, âm cực sinh ra một 
dương. Dương mãn trở thành dương cực, dương cực sinh ra 
một âm. Thiếu dương là trung gian giữa dương trưởng âm 
tiêu (dương sinh ra và âm mất đi), thiếu âm là trung gian 
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giữa âm trưởng dương tiêu (âm sinh ra và dương mất đì). 
Thái cực âm dương thể hiện quy luật âm dương hỗ căn, âm 
dương tiêu trương tiến thoái, tức là quy luật về tiêu trưởng 
và chuyển hoá âm dương. Âm mãn thì sinh ra thiếu 
dương, Dương mãn thì sinh ra thiếu âm. Đó là quy luật 
hàm chứa lý luận Âm cực tất sinh dương, dương cực tất 
sinh âm. Hai khí âm và dương giao nhau và chuyển hoá 
cho nhau ở giai đoạn này chính là sự tương giao tình khí. 


"Tinh khí vi vật, du hồn vi biến" 

(Tỉnh khí hợp lại sinh ra vạn vật, hồn thoát ra tạo 
nên biến hoá). 

Ở đây, "Du hồn" có nghĩa là sự vận động biến hoá của 
tỉnh khí. Tinh khí tương giao (bao gồm cả khí cơ thăng giáng 
xuất nhập) là hình thức cao nhất của khí hoá âm dương. 

"Hoàng đế nội truyện" đã có những phát triển quan 
trọng về khí hoá âm dương. Ví dụ như "Âm dương ứng 
tượng đại luận" (Tố vấn) có viết : 

"Dương hoá khí, âm thành hình" 

(Dương chuyển hoá thành khí, âm hiện thành hình). 

Nhận định này, thêm một bước nữa nhấn mạnh quan 
hệ mật thiết giữa âm dương và khí hoá.. 

Trong "Kê Lãm đồ" (Dịch VỊ) có viết : "âm dương tượng 
nhi vi vân, hoà nhi vi vũ, âm dương ngưng nhi vi tuyết, âm 
dương hợp nhỉ vi lôi, âm dương kích nhi vì điện, âm dương 
giao nhi vi hồng nghê... âm dương nộ nhi vi phong”. 

(Tượng của âm dương là mây, hòa hợp mà thành 
mưa, âm dương ngưng lại mà thành tuyết, hợp lại mà 
thành sấm, kích thích nhau mà thành chớp, giao nhau mà 
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thành cầu vồng... giận dữ mà thành gió). 

Điều này nói lên, tất cả những biến hoá trong tự 
nhiên đều là do hai khí âm dương giao nhau. 

Trương Cảnh Nhạc trong "Loại Kinh đồ Dực" có viết : 
"Am dương tương hợp, vạn vật nãi sinh" (Âm dương hợp 
với nhau mà sinh ra vạn vật), chính là sự khẳng định khí 
âm và khí dương giao nhau có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
trong sự sinh hoá của vạn vật. 

Âm Dương tiêu tức : 

Âm dương tiêu tức là kết quả của âm dương tiêu trưởng 
tiến thoái (âm dương mất đi và sinh ra, tiến và thoái). 

Trong "Kinh Dịch" có viết : "Biến hoá giả, tiến thoái 
chi tượng dã" (Biến hoá là cái tượng của tiến thoái). 

Dương tiến thì âm thoái, âm tiến thì dương thoái. Âm 
dương tiến thoái làm cho âm dương tiêu tổn. 

"Tiêu giả, ích dã, tiến dã ; tức giả : tổn dã, thoái dã" 

(Cái mất đi, là có ích, là tiến vậy, cái ngừng nghỉ, là 
hao tổn, là thoái vậy). 

64 quẻ trong "Kinh Dịch" đều lấy sự thăng giáng, tiến 
thoái của các hào âm và hào dương để thể hiện quy luật 
chuyển hoá, tiêu trưởng của âm dương. "Dịch truyện" dựa 
trên cơ sở đó mà đưa ra hiện tượng âm dương tiêu tức : 

"Thiên địa doanh hư, đữ trời tiêu tức" (Thoán truyện - 
quẻ Phong) 

(Trời đất đầy rỗng, cùng thì cùng tiêu sinh). 

"Dịch vĩ" cũng viết rằng : "Doanh tắc tiêu tổn, hư tắc 
tăng ích, vi thiên địa tuần hoàn chi lý, âm tiêu tắc dương 
tức, dương tiêu tắc âm tức". 
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Hình 16.1 
Mười hai quẻ tiêu sinh 


(Đây là tổn hại và mất đi, rỗng thì thêm nhiều ích lợi, 
đó là nguyên lý tuần hoàn của trời đất, âm tiêu thì dương 
sinh, dương tiêu thì âm sinh”. 

Điều này đã khẳng định nguyên lý âm dương "tiêu 
trưởng doanh hư" chính là do sự phát triển quan trọng của 
Mạnh Hỷ đời Tây Hán. Ông đã đưa ra 12 quẻ tiêu sinh 
(tức là 12 quẻ tịch). 
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Bao gồm : 

1. Quê Phục, 2. Quê Lâm, 3. quẻ Thái, 4. que đại 
tráng, 5. quẻ quải, 6. quẻ Kiển, 7. quẻ cấu, 8. quẻ Độn, 9. 
quẻ Bĩ, 10. quê quán, 11. quẻ bác, 12. quẻ Khôn. 


II m 
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Hình 16.2 
Mười hai quẻ tiêu sinh 
(Theo “Dịch học triết học sử" của Chu Ba Côn) 
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Trong đó quẻ Khôn là cực âm, âm cực trong quẻ Phục 
sinh ra 1 hào dương. Từ quẻ Phục đến quẻ Kiển thì hào 
dương từ dưới tăng dần lên trên, hào âm giảm dần, tượng 
trưng cho quá trình Dương sinh và Âm tiêu đi, đến quẻ 
Kiền là Dương cực. Ở quẻ Cấu, trong Dương cực sinh ra 
một Âm, từ quẻ Cấu đến quẻ Khôn, hào âm đi từ dưới lên 
trên, hào dương giảm dân, thể hiện Âm sinh Dương tiêu. 
12 quẻ tiêu sinh này đã bổ sung và phản ánh quá trình 
chuyển hoá tiêu trưởng của Âm Dương. Đó là cốt tuỷ của 
64 quẻ (Xem hình 16-1 và 16-2). (Theo "Dịch học triết học 
sử" của Chu Bá Côn) 

Tám quẻ trong "Kinh Dịch" đã phản ánh quan hệ âm 
dương tiêu trưởng (như bảng 16-1, 16-2) 


BẢNG 16.1 : TÁM QUÊ ÂM DƯƠNG TIÊU TRƯỞNG. 


=— =  ==..n. .. nh nh“ 
Dương 





Cực dương thịnh ` 


Dương cực nhất âm sinh _| 








Dương tiêu âm trưởng 








Âm trưởng dương suy _] 


























Am j 
Quẻ Khôn Cực âm thịnh 
Quẻ Khảm Âm cực nhất dương sinh | 
Quẻ Chấn Âm tiêu dương trưởng 
Quẻ Đoài Dương trưởng âm suy 
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BẰNG 16.2 : 64 QUẺ ÂM DƯƠNG TIÊU TRƯỞNG. 













Cực dương thịnh 











Dương cực nhất âm sinh 










Quẻ Độn 
Quẻ Khảm 
Quẻ Bi 
Quẻ Quán 


Dương đa âm thiếu 





Trong âm có dương 
Âm dương cân bằng 








Dương tiêu âm trưởng 
Âm trưởng dương suy 














Âm cực nhất dương sinh 
Quẻ Lâm Âm đa dương thiếu 


Trong dương có âm 











Âm dương cân bằng 






Quẻ Đại tráng Âm tiêu dương trưởng 





Que Quải Dương trưởng âm suy 


Quẻ, hào từ trong "Kinh Dịch" đã ẩn chứa nguyên lý 
âm dương tiêu sinh. Nếu quẻ càn thông qua các biểu hiện 
về "Long" (rồng) như : "Tiềm, Tại, dược, Phi, Kháng, Hối" 
(lặn, ở, nhảy, bay, quá, hối hận) để phản ánh quá trình 


tiêu sinh của khí Dương từ "nhỏ" đến "thịnh", từ "thịnh" 
đến "suy". 
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(Nguyên, hanh, lợi, trinh 


s“ế tiưdiegv” lếEbithfnadfs1inEo 
giữ bền điều chính 


Kiền 


Sở cửu (Hào chín đầu) : 7ýểm Long vật dụng (Rồng 
lặn chớ dùng) 

Cửu nhị (Hào chín l:ai) : Kiến Long £g¿ điền, Lợi Kiến 
đại nhân. 

(Rồng hiện ở ruộng, lợi về sự thấy người lớn). 

Cửu tam (Hào chín ba) : Quân tử chung nhật càn càn, 
tịch dịch nhược, Lệ, vô cữu. 

(Đấng quân tử trọn ngày mà làm việc không nghỉ, 
đêm lại tâm tư lo lắng, nguy, nhưng không có lỗi). 

Cửu tứ (Hào chín tư) : Hoặc dược tại uyên, vô cữu 

(Hoặc nhảy ở vực, không lỗi) 

Cửu ngũ (Hào chín năm) : Phi Long tại thiên, Lợi 
Kiến đại nhân. 

(Rồng ba ở trời, lợi về sự thấy người lớn). 

Thượng cửu (Hào chín trên) : Kháng Long hữu hối 

(Rông bay cực có ăn năn) 

Dựng cửu (Hào dùng chín) : Kiến quần long vô thủ, 
cát 

(Thấy đàn Rồng không đầu, tốt) 

Hào sáu đầu trong quẻ Khôn có viết : "Lý sương kiên 
băng chí" (chân đã dẫm lên sương, thì chẳng bao lâu nữa, 
nước sẽ đông cứng). 
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Hình 16.3 
Khí dương tiêu sinh ở quẻ Kiền 


Lời truyền này đã phản ánh quá trình khí hoá từ nhỏ 
đến thịnh của khí âm. 

Như vậy, quẻ khôn với "Lý sương kiên băng chí” và 
quẻ Kiển với "Tiềm, tại, dược, phi, kháng, hối" đã phản 
ánh quy luật tiêu sinh của khí hoá âm dương : vi cực tất 
thịnh, thịnh cực tất suy. 

Âm dương hỗ căn : 

Âm dương hỗ căn cũng là một nguyên lý quan trọng 
của lý luận âm dương trong "Chu Dịch". Âm dương hỗ căn 
tức là dựa vào nhau và áp đặt, chế ước nhau. Đó là nguyên 
lý quan trọng về tương quan âm dương. Biểu hiện cụ thể 
nhất là ký hiệu "âm dương" với hai cực âm và dương ôm 
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lấy nhau trong một hình tròn tượng trưng cho khối hỗn 
mang. 


Nguyên lý âm dương hỗ căn trong "Chu Dịch" được 
thu nhỏ trong thái cực và bát quái. Hai thái cực âm và 
dương bao bọc nhau, bao hàm lý luận Dương là gốc rễ của 
Âm, Âm là nguồn gốc của Dương. Tổ hợp 8 quẻ và hào âm, 
hào dương đã thẩm thấu và nguyên lý hỗ căn là hỗ tàng 
của âm và dương, tức là : Trong âm có dương và trong 
dương có âm. 

Âm dương hỗ căn phản ánh quan hệ đối lập nhưng 
thống nhất của âm và dương. Âm và dương vừa nương tựa 
vào nhau vừa qui định lẫn nhau, cùng nhau duy trì trạng 
thái cân bằng về âm và dương. 

Âm dương hỗ căn là điều kiện tất yếu của khí hoá âm 
dương, tức là âm sinh ra từ dương, dương sinh ra từ âm. 
Như Chu Hy đã nhận định : "Dương trung chi âm, âm 
trung chi dương, hỗ tàng kỳ căn chỉ ý" (Quyển 77 - Chu Tử 
ngữ loạ!). 

Nghĩa là : Trong âm có dương, trong dương có âm; là 
chúng ẩn chứa gốc rễ của nhau. Ẫ 

Trươig Cảnh Nhạc đời Minh có viết : "Âm căn vu 
Dương, Dương căn vu Âm, âm dương tương hợp, vạn vật 
nã: sinh" 

(Âm nương tựa vào dương, dương nương tựa vào âm, 
âm dương tương hợp mà sinh ra vạn vật". 

Nếu âm dương mất đi sự gắn bó, thì dù chỉ có âm, mà 
không có dương hay chỉ có dương mà không có âm, thì sự 
chuyển hoá âm dương sẽ không còn. Như vậy, chỉ có dương 
dựa vào âm, âm chứa đựng dương; âm dương dựa vào 
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nhau mà khí hoá thịnh. 

Trong "Lão tử" có câu : "Vạn vật phụ âm nhi bao 
dương, xung khí dĩ vi hoà" (Trong vạn vật có âm chứa 
dương thì xung khí được chuyển thành hoà khi). 

Nói tóm lại, âm dương giao nhau, âm dương tiêu sinh 
và âm dương hỗ căn là nội dung chủ yếu của sự chuyển 
hoá âm dương. 


Mà trong đó quan niệm âm dương giao nhau chính là 
việc lấy trời đất giao nhau làm cội nguồn của sự chuyển 
hoá âm dương. Điều đó đã phản ánh tính chất khách quan 
của sự chuyển hoá âm dương được nêu ra trong "Chu 
Dịch" cùng với các cơ sở về thiên văn học sung mãn. 

b. Nguyên lý âm dương động tĩnh : 

Nguyên lý động tĩnh cũng là một nội dung quan trọng 
của nguyên lý âm dương trong "Kinh Dịch". Nội dung chủ 
yếu được thể hiện ở các mặt sau : 

- Căn bản về động tĩnh : 

"Kinh Dịch" khẳng định sự vận động của âm dương 
bắt nguồn từ sự vận động của mặt trời, mặt trăng trong vũ 
trụ. Sự vận động của vũ trụ là căn bản của sự vận động 
âm dương. 

"Kinh Dịch" truyền rằng: "Dịch đĩ thiên địa chuẩn" 
(Kinh Dịch lấy mực thước của trời đất), "Âm dương chỉ 
nghĩa phối nhật nguyệt" (Nhờ ý nghĩa âm dương nên phối 
hợp với mặt trời, mặt trăng). 

Suy luận nay cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa 
âm dương và sự vận động của mặt trởi, mặt trăng trong vũ 
trụ được trình bày trong "Chu Dịch". 

Nguyên văn : "Quảng đại phối thiên địa, biến thông 
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phối tứ thời, âm dương chi nghĩa phối nhật nguyệt" (Nhờ 
rộng lớn nên phối hợp với trời đất. Nhờ biến thông nên 
phối hợp với bốn mùa. Nhờ ý nghĩa âm dương nên phối 
hợp với mặt trời mặt trăng). 


Nghĩa là, sự biến hoá của âm dương có mối quan hệ 
mật thiết với trời, đất, mặt trời, mặt trăng. Sự chuyển 
hoá âm dương sinh ra sự vận động của vũ trụ. Nó làm cơ 
sở cho quan niệm về vật chất của sự vận động chuyển hoá 
âm dương. 

"Âm dương chi nghĩa phối nhật nguyệt" cho thấy, có 
sự vận động của vũ trụ mới có sự vận động chuyển hoá âm 
dương. Sự vận động của các thiên thể trong vũ trụ là căn 
bản của sự vận động chuyển hoá âm dương. 

Trong "Ngũ vận hành đại luận" (Hoàng đế nội kinh) 
có viết : "Do căn bản dữ chi diệp dã" (giống như gốc rễ và 
cành lá vậy). Điều này, đủ để nói lên không có sự vận động 
nào là không có nguyên cớ, không có cái tĩnh nào mà 
không có nguyên do. Tĩnh động có nguồn gốc từ vũ trụ, âm 
dương có nguồn gốc từ động tĩnh. Cái gọi là động mà sinh 
dương, tĩnh mà sinh âm, chính là cách nói của Chu Đôn DI 
"Thái cực động nhị sinh dương, tĩnh nhi sinh âm" (Thái 
cực đồ thuyết). 

Trương Tải cũng có câu : "Động tĩnh giả nãi âm 
dương chi động tĩnh dã" (“Trương Tử chính mông chú" 
quyển 7). 

Nghĩa là : Động tĩnh là sự động tĩnh của âm dương vậy. 

- Động tĩnh tương kiêm : (Động tĩnh hàm chứa lẫn 
nhau) 


"Kinh Dịch" truyền : "Động tĩnh tương kiêm nhi biến 
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tác hï" (Động tĩnh hàm chứa lẫn nhau mà sinh ra biến 
hoá). Quan niệm này cũng là một đánh giá rất tỉnh tuý về 
nguyên lý âm dương. Động tĩnh là một cặp mâu thuẫn 
nhưng thống nhất trong âm dương, nó có thế giới riêng đối 
với âm dương. Âm dương nhờ có "động tĩnh tương kiêm" 
mà sinh ra biến hoá từ đó mà duy trì sự cân bằng động 
thái giữa âm và dương. 

Quan niệm này đã chỉ ra mối quan hệ biện caứng 
giữa động và tĩnh trong âm dương. Động và tĩnh hàm chứa 
lẫn nhau, trong động có tĩnh và trong tĩnh có động. Nhờ có 
động tĩnh mà sinh ra vận động và biến hoá. Nếu chỉ có 
tĩnh mà không có động hoặc có động mà không có tĩnh thì 
biến hoá sẽ không xây ra. 

Động là vĩnh hằng, là tuyệt đối. Tĩnh là tương đối, là 
tạm thời. Trọng điểm mấu chốt của hoạt động chuyển hoá 
là ở sự vận động, chứ không phải là ở cái tĩnh ngừng nghỉ. 
Vì vậy, chỉ có thể nói rằng sự vận động của vũ trụ sinh ra 
sự chuyển hoá âm dương. Sự chuyển hoá âm dương sinh 
ra sinh mệnh, sinh mệnh tồn tại nhờ sự vận động. Sinh 
mệnh bao quát cả tĩnh nghỉ, mà không thể nói sinh mệnh 
tổn tại là do tĩnh nghỉ. 

"Kinh Dịch" nhấn mạnh tới "Kiểm nguyên bất tức", 
tức là động là mặt chủ yếu của mâu thuẫn. Động là tuyệt 
đối, là vĩnh hằng. Dựa trên cơ sở này mà phần "Lục vi chỉ 
đại luận" trong (Hoàng đế nội kinh) có đưa ra những suy 
luận : "Thành bại ÿ phục sinh hô động" (Thành công hay 
thất bại là dựa vào sự vận động). 

"Thành bại ÿ phục du hu trung" (Thành bại dựa vào 
trong sự di chuyển). 


Ở đây, người ta muốn nói đến sự phát triển của sự 
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vật thành hay bại là do sự vận động trong các mâu thuẫn 
của sự vật. Cái động nội tại chính là căn cứ chủ yếu cho sự 
biến hoá phát triển của sự vật. Trương Tải đời Bắc Tống 
đã từng nói đến "động tất hữu cơ" ("Tham Lưỡng thiên" - 
Chính Mông) là nói đến nảy sinh ra sự vận động nơi sự vật 
tất phải có động cơ, nguyên do. 

Nguyên văn là : "Phàm hoàn chuyển chi vật, động tất 
hữu cơ, tức vị chi cơ, tắc động phi tự ngoại" (Phàm là các 
vật chuyển động, sự vận động ấy phải có cơ nguyên, cái đó 
gọi là cơ, động không phải từ bên ngoài). 

Nói tóm lại, cái cơ sở "Động tĩnh tương kiêm chì nhl 
biến tác hỹ" trong "Kinh Dịch" đã phát triển thêm phần 
động của sự vật. Nó chỉ ra vai trò chủ đạo của "động" trong 
quá trình vận động của sự vật. 

- Động tĩnh tương hoành : (Động tĩnh cân bằng nhau) 


Động và tĩnh quy định lẫn nhau. Tức là lấy tĩnh để 
chế động lấy động để chế tĩnh. Mục đích của sự chế ước đó 
chính là để duy trì sự cân bằng tương đối. Sự cân bằng là 
sự thống nhất tương đối và tạm thời cái mâu thuẫn giữa 
động và tĩnh. Không cần bằng là tuyệt đối. Vì vậy, chỉ có 
không ngừng vận động, sự vật mới sản sinh ra biến hoá. 7 
Tức là không ngừng phá vỡ sự cân bàng cũ thì sự vật mới 
có sự phát triển mới. Điều này đã khẳng định "động" là 
mặt chủ yếu của mâu thuẫn. Nhà nghiên cứu Kinh Dịch 
nổi tiếng đồi Thanh Vương Phu Chi đã nói rằng : "Động vi 
đạo chi khu" (Chu Dịch ngoại truyện - quyển 6), tức là : 
Động là cái mấu chốt của đạo. Hay nói cách khác, động là 
trung tâm của sự vận động âm dương. Cái then chốt trong 
việc duy trì sự cân bằng về vận động âm dương chính là 
"động", chứ không phải là "tĩnh". Tĩnh chỉ là một hình 
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thức biểu hiện khác của động. Vì vậy, sự cân bằng âm 
dương chính là ở sự cân bằng động thái, chứ không phải là 
sự cân bằng tĩnh thái. Sự cân bằng động thái ấp ủ những 
mầm sống, sự cân bằng về tĩnh thái là cách gọi thay cho 
cái chết và sự diệt vong. 

Hình vẽ thái cực là tượng trưng tiêu biểu nhất về sự 
cân bàng động thái âm dương. Vòng tròn thái cực được 
chia làm hai phần hình chữ "S§" chứ không phải là một 
đường thắng của đường kính hình tròn. Điều đó nói lên, 
âm dương có tiêu, có sinh, là sự cân bằng động thái chứ 
không phải là sự chia đều và sự cân bằng về tĩnh thái. 

Sự cân bằng được thể hiện ở 64 quẻ, 8 quê được hình 
thành từ các hào âm, dương cũng chính là sự cân băng 
động thái vậy. Mười hai quẻ tiêu sinh chính là những cái 
mốc ghi nhận sự cân bằng động thái của âm dương. 

Hà đồ, lạc thư được hình thành từ các con số cũng 
chính là sự cân bằng đan xen trên dưới, trái phải. 

Như vậy, hình vẽ thái cực, bát quái, hà đồ lạc thư là 
hình ảnh thu nhỏ về mối quan hệ cân bằng của các sự vật, 
hiện tượng. 

Nói tóm lại, nguyên lý động tĩnh là một nội dung 
quan trọng về nguyên lý âm dương trong tác phẩm "Chu 
Dịch". Trong đó "Động tĩnh tương kiêm tắc biến, biến tắc 
hỹ" là sợi chỉ xuyên suốt quan niệm về sự vận động trong 
"Kinh Dịch học". 

c. Nguyên lý cương nhu của âm dương : 

Cương, nhu là một khái niệm quan trọng trong lý 
luận âm dương của "Kinh Dịch". 

"Kiền cương khôn nhu" (Tạp quái truyện - Kinh Dịch) 

(Trời cứng đất mềm). 
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- Dương cương âm nhu : 

"Kinh Dịch" truyền rằng : "Âm dương hợp đức nhi 
cương nhụ hữu thể". 

Âm dương hợp đức mà cương nhu thành hình. 

Luận điểm này đã cho thấy cương, nhu là các thể của 
âm dương. Cương là dương và nhu là âm. Cương nhu 
chính là tượng của âm dương tiêu trưởng, là quy luật 
thông thường của âm dương động tĩnh. Cương, nhu bắt 
nguồn từ sự tiêu trưởng của âm dương. Dương thịnh thì 
cương, âm thịnh thì nhu. Vậy nên, cương nhu chính là 
tượng của âm dương. 

Trong "Hệ từ" (Kinh Dịch) có viết : "Cương nhu giả, trú 
dạ chi tượng dã" (Cương và nhu là tượng của ngày và đêm). 

Cương nhu là các thể của âm dương, là tác dụng của 
âm dương. Thế nên : 

"Cương nhu tương thôi, nhi sinh biến hoá 

Cương nhu tương ma, bát quái tương đẳng”. 

(Hệ từ - Kinh Dịch) 

(Cứng mềm dời đẩy nhau mà sinh ra biến hoá 

Cứng mềm dời đổi nhau, tám quẻ luân phiên nối tiếp 
nhau). 

Tác dụng của âm dương là cái được phản ánh thông 
qua động tĩnh. Cương thì động, nhu thì tĩnh. Như trong 
(Hệ Từ - Kinh Dịch) có câu : 

"Động tĩnh hữu thường, cương nhu đoạn hỹ" 

(Động tĩnh có thường thì cứng mềm phân biệt). 


Nói tóm lại, Dương cương âm nhu là đặc trưng quan 
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trọng của âm dương. Nó có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến 
nền văn hoá Trung Quốc. Dặc trưng này không có những 
ảnh hưởng lớn đến phong thái tinh thần của dân tộc 
Trung Hoa mà còn có những vai trò không thể phủ nhận 
được trong các ngành Mỹ học, văn học nghệ l I của 
Trung Quốc. 


Cương nhu là khái niệm quan trọng trong lý luận âm 
dương. Âm dương và cương nhu cùng hình thành nêu hạt 
nhân của "dịch lý". 

"Lập thiên chi đạo viết âm dữ dương, lập địa chi đạo 
viết nhu dữ cương, lập thiên địa chi đạo viết nhân dữ 
nghĩa" (Thuyết quái - Kinh Dịch). 

Tức là : Lập đạo trời là âm với dương, lập đạo đất gọi 
là cứng với mềm, lập đạo người gọi là nhân với nghĩa. 

"Phân âm phân dương, điệt dụng nhu cương, cố dịch 
lục vị nhi thành chương" (Đồng Thượng). 

Tức là : phân ra âm dương luân phiên cứng mềm, vì 
vậy, Dịch sáu ngôi mà thành chương. 

- Cương nhu tương tế : (Cương nhu sang cho nhau) 

Cương nhu là một thể thống nhất các mâu thuẫn 
trong phạm trù âm dương. Cương nhu là một thể vừa đối 
lập lại vừa thống nhất. Cương nhu thông thường là những 
cá! sang và qua nhau, trên dưới hợp nhất. 

"Nội âm nhị ngoại dương, nội nhu nhi ngoại cương" 

(Quẻ Bi - Thoán truyện) 

Tức là : Trong âm mà ngoài dương, trong nhu mà 
ngoài cương. 

“Thượng hạ vô thường, cương nhu tương ngộ" 

(Hệ từ - Kinh Dịch) 
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(Trên và dưới thay đổi, cương nhu gặp nhau) 

Vương Bật lại cho rằng : 

"Cương nhu hợp thể" (Minh hào thông biến - Chu 
Dịch lược lệ) nghĩa là : cương nhu hợp thành hình thể. 

Cương nhu không phải là tôn tại cô lập, mà chúng 
dựa vào nhau, cùng qua lại nhau. Thế mới có : 

"Cương nhu thủy giao nh nạn sinh" 

(Quẻ truân - thoán truyện) 

nghĩa là : Cứng mèm mới giao nhau mà nạn sinh. 

Ký tế ở cương nhu trong "Kinh Dịch" bao gồm việc 
nước và lửa giao nhau, và sự điều hoà khô ráo và ầm ướt. 
Từ đó mà nhằm mục đích hoà hợp âm dương. Lý luận này 
được phản ánh đầy đủ trong bát quái. Ví dụ : quẻ Khảm và 
quê ly (Nước và lửau giao nhau), quẻ Riển và quẻ Khôn 
(trời và đất hợp nhau), quê Tốn và quẻ Đoài (điều hoà khô 
ráo và ẩm ướt), quẻ Chấn và quẻ Cấn (cương nhu tương tế). 


BẢNG 16.3 : BẰNG BÁT QUÁI CƯƠNG NHU 



































Kiến | Trời (Trời dương) | Cương | 
Khôn |_ Đất (Đất âm) Nhu 
Ly Lửa (Lửa dương) | Cương 
Khảm Ì Nước (Nướcâm | Nhu R 
Tốn | Gió (Gió khô) Cương 
Đoài | — Áo (Ao ẩm) ] Nhu | 
Chấn J Sấm (Sấm cương) | Cương 
Cấn |_ Núi (Đấtmềm | Nhu 





Tóm lại, âm dương thông qua sự khái quát cương nhu 
mà tiến hành điều hoà và cân bằng giữa âm và dương. 
Như trong quẻ hằng của "Thoán truyện" có viết : 


"Lôi phong tương dữ, Tốn nhi động, cương nhu giai 


" 


ứng 
Nghĩa là : Sấm gió tác động chung, dịu dàng mà 
động, cương nhu cùng ứng với nhau. 
- Cương nhu kiên thuận : (Cứng, mềm, :nạnh, thuận) 
"Cương kiên trung chính" (Văn ngôn - Kinl Dịch) 
(Vừa cứng, vừa mạnh, vừa trung, vừa chính) 
"Khôn chí nhu... đạo kỳ thuận (Văn ngôn - Kinh Dịch) 
(Khôn rất nhu... đạo của khôn là thuận) 


Tức là muốn nói đến cứng thì mạnh, mềm thì thuận. 
"Chu Dịch" lấy "cương kiện nhu thuận" làm đặc tính chủ 
yếu của Âm dương cương nhu. "Thoán truyện" trong "Kinh 
Dịch" đã nêu bật được quan hệ tương hỗ của cương và nhu 
trong âm dương. 

"Nội dương nhì ngoại âm, nội kiện nhi ngoại thuận" 

(Quẻ thái - Thoán truyện) 

Tức là trong dương mà ngoài âm, trong mạnh mẽ mà 
ngoài thuần. 

Đồng thời lý luận này cũng nhấn mạnh tư tưởng coi 
trọng mặt trời mà súng bái "kiện" trong mối quan hệ giữa 
cương và nhu vốn lấy dương cương làm chủ đạo. 

“Nhu giai thuận hồ cương" (Quẻ tốn - Thoán truyện) 


- Mềm nhún thuận với cứng hay là : "Cương quyết 
nhu đã” (Quẻ quải - Thoán truyện) 
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- Cương quyết mềm vậy. 

"Dịch truyện" còn đưa lý luận âm dương từ lý luận 
về vật lý mà ứng dụng vào luân lý, đưa lý luận về cương 
nhu đến một bước phát triển mới. Cụ thể là lấy Dương 
cứng âm mềm kết hợp với mạnh và thuận và lấy nó 
thành tiêu chí của luân lý về khí chất con người. Từ đó 
mà hun đúc nên khí chất tinh thần và phong thái luân lý 
dân tộc Trung Hoa. 

Chính nó đã có những cống hiến to lớn đối với "Chu 
Dịch" và làm cho tác phẩm này thăng hoa thành 1 bộ môn 
xã hội học có tầm cỡ. 

Quan niệm này được thể biến, chủ yếu trong "Tượng 
truyện" (Kinh Dịch), bao gồm : Kiển tượng trưng cho 
Dương cứng, Khôn tượng trưng cho âm mềm. 

Ví dụ : Trong "tạp quái" (Kinh Dịch) : 

"Kiền cương khôn nhu" (Kiển cứng khôn mềm) 

hay là : 

"Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" (quẻ 
Kiển - Tượng truyện) 

"Chí tai khôn nguyên, nhu thuận lợi trinh" (quê Khôn 
- Thoán truyện) 

- Mềm thuận lợi về đức trinh 

"Quân tử dĩ hậu đức tải vật" (quẻ Khôn - Tượng truyện) 

- Quân tử đem cái đức dày để chở các vật. 

Những lý luận này đã trở thành tư tưởng chủ đạo 
trong luân lý văn hoá Trung Quốc suốt mấy ngàn năm nay. 


Như vậy, những "Dương cứng âm mềm", "Cương nhu 
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tương tê” và "cương kiện nhu thuận" chính là nội dung chủ 
yếu của lý luận về cương nhu, nó có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng trong lý luận về âm dương. Lý luận âm dương thông 
qua đặc tính của cường nhu để phản ánh quan hệ chủ yếu 
về sự điều chỉnh, trung hoà giữa âm và dương. 


đd. Nguyên lý âm dương hư thực : (âm dương đặc uà 
rỗng) 

Âm dương hư thực là một đặc tính quan trọng của âm 
dương. Có âm tất có dương, có chính tất có phản, có thực 
tất có hư, có hiện tất có ẩn, có mở tất có đóng. Đây là quy 
luật phổ biến của vạn vật trong vũ trụ. Vật cực tất phản, 
đây cũng là một quy luật phổ biến của sự vật. Vậy nên, 
Dương cực tất sinh ra âm, chính cực tất sinh ra phản, thực 
cực tất sinh ra hư, hiện cực tất sinh ra ẩn. 

Hư thực, chính phản, ẩn hiện, đóng mở là các thể đối 
lập nhưng thống nhất trong mâu thuẫn của âm dương. 
Quy luật vận động ở các hướng đối lập của "Chu Dịch" đã 
phản ánh quy luật này. 

Dưới đây là một số lý luận về âm dương trong đục, 
âm dương vơi đầy và âm dương ẩn hiện : 

- Âm dương trong đục : 

Dương là trong, âm là đục. Âm dương trong đục là 
một đặc tính quan trọng về âm dương hư thực. Dương là 
thanh trong, âm là trầm đục. "Trong" là hư và "đục" là 
thực, vì thế mà gọi là âm dương, trong đục là một đặc tính 
của âm dương hư thực. 

Trời là dương, trên là dương, ngoài là dương, vì thế 
mà "dương trong" thì ở trên trời, ở phía trên và ở bên 
ngoài. 
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Đất là âm, dưới là âm, trong là âm, vì thế mà "âm 
đục" ở dưới đất, ở phía dưới và ở bên trong. 

Bởi lẽ thanh trong thì sinh tán, tán thì sinh hư, trầm 
đục thì sinh tụ, tụ thì sinh thực. 

Vì thế, "Trong đục" có mối quan hệ mật thiết với sự 
phân tán, tích tụ, hư thực của vật chất. 

Nguyên lý âm dương "trong đục" được phát triển 
mạnh mẽ trong y học Trung Quốc. Như việc kết hợp 
nguyên lý âm dương "trong đục" với nguyên lý "thăng 
giáng xuất nhập" thực sự đã tạo dựng được lý luận 
"thăng thanh giáng trọc" vô cùng quan trọng. (Thăng 
thanh giáng trọc : cái thanh trong thì bay lên, còn cái 
trầm đục thì hạ xuống). Lý luận này rất có ý nghĩa trong 
nghiên cứu Lâm sàng học. 

- Âm dương vơi đầy : 

Đầy thì đặc, vơi thì rỗng. Nguyên lý này có mối quan 
hệ mật thiết với nguyên lý âm dương hư thực (âm dương 
đặc rỗng). Ta có thể nói, âm dương hư thực đã sinh ra từ 
sự vơi đầy của âm dương. Âm dương vơi đầy được sinh ra 
từ quá trình âm dương thịnh suy do sự vận động của mặt 
trời mặt trăng. 

Cuốn "Hoàng đế nội kinh" có đưa ra quan điểm khi 
mặt trăng đầy thì huyết thực, khi trăng khuyết thì huyết 
hư. : 

"Nguyệt khoách mãn cố doanh tắc dương thịnh đương 
tổn, Khuy tắc âm hư ứng ích". 

Nghĩa là : Khi mặt trăng đầy là lúc khí dương thịnh 
cần phải bớt đi, khi mặt trăng khuyết là lúc âm hư cần 
phải thêm vào. 
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Trong "Tạp quái" (Kinh Dịch" có viết : "Tổn ích, Thịnh 
suy chi thủy dã" (Tổn ích là bắt đầu của sự thịnh suy vậy). 

Mục đích của thêm bớt chính là để điều tiết sự thịnh 
suy âm dương vơi đầy, như trong "quẻ Tổn" (Thoán hạ - 
Kinh Dịch) có viết : 

"Tổn tắc ích nhu hữu thời, tổn ích doanh hư, dữ thời 
gia1 hành". Tức là : 

Bót cứng thêm mềm có thì, bớt thêm đầy rỗng cùng 
thì đều đi. 

Ở đây muốn nói đến sự thêm bớt đều là bớt của cái 
cứng thêm cho cái mềm ắt phải thuận thời mà làm, thời 
không đáng thêm bót mà thêm bớt là không phải. Hoặc 
bót hoặc thêm, hoặc đầy hoặc rỗng chỉ là tuỳ thời mà thôi. 
Thêm bót có mối quan hệ với tứ thời. 

"Kinh Dịch" đã đặc biệt nêu ra hai quẻ về tổn và ích, 
điểu này đủ để thấy sự coi trọng về tổn ích đến mức độ 
nào. 

Lý luận về tổn ích đã có sự phát triển mạnh mẽ trong 
y học, nhạc luật, số học Trung Quốc. Ở trong y học, người 
ta đã ứng dụng "tổng doanh ích hư" (bớt thêm, đầy rỗng) 
trong trị liệu học, nghiên cứu sinh lý trong y học Trung 
Quốc và trong điều dưỡng sức khoẻ. Tất cả đều cho thấy 
quy luật này có vai trò vô cùng quan trọng trong y học. 
(Xem chi tiết thiên thứ 9 quyển õð bộ sách "Trung Quốc 
Hoa Hạ Khoa học") 

- Âm dương ẩn hiện : 


"Hư" sinh ra "ẩn", "Thực" sinh ra "hiện", "Hư thực, ẩn 
hiện" là đặc tính quan trọng của âm dương. Lý luận "Hư 


^ 


thực ẩn hiện" trong "Kinh Dịch" vô cùng phong phú. Ví dụ : 
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hào âm "--" nghĩa là "hư", hào dương "-" nghĩa là thực. Hai 
quẻ Ly và Khảm còn được gọi là "Ly trung hư" (Trong Ly 
thì rỗng), "Khảm trung mãn" (trong khäm thì đặc). Hình 
con cá đen và trắng trong biểu tượng âm dương, các điểm 
trắng và đen trong Hà đồ lạc thư đều là những biểu tượng 
của đầy và rỗng. 

"Kinh Dịch" đã khẳng định "ẩn hiện" có mối quan hệ 
mật thiết với sự vận động của các thiên thể trong vũ trụ. 
Như : ngày và đêm, sáng và tối, sinh tử đều gắn chặt với 
sự vận động của vũ trụ. 

"Dịch dữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên địa 
chi đoạ, ngưỡng dĩ quan ư thiên văn, phủ đĩ sát ư địa lý, 
thị cố tri u minh chi cố. Nguyên thủy phản chung, cố tri tử 
sinh chi thuyết" (Hệ từ - Kinh Dịch). 

Nghĩa là : Kinh Dịch chứa đựng mực thước của trời 
đất, cho nên ta hiểu đạo và trật tự của trời đất, ngưỡng lên' 
xem thiên văn, cúi xuống xét địa lý, cho nên biết cái có của 
sáng tối. Quay về nguyên thủy của vạn vật, theo dõi đến 
cuối cùng, nên biết được bài học về sống chết. 

Bên cạnh đó, "Chu Dịch” còn khẳng. định sự đóng mỏ, 

ra vào của Trời đất Kiền Khôn là nguồn gốc sinh ra ấn 
hiện, hư thực. 

"Thị cố bạp hộ vị chi khôn, tịch hộ vị chi càn, nhất 
hạp nhất tích vị chì biến". 

Nghĩa là : cho nên đóng cửa gọi là khôn, mở cửa gọi là 
Kiền. Một lần đóng, một lần mở gọi là biến. 

Ngoài ra, còn có "hiện tượng chước minh mạc đại hồ 
nhật nguyệt... tham tránh sách ẩn, câu thâm trí viễn" 
(không có hình nào trên trời sáng hơn mặt trời, mặt 
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trăng... thám dò chỗ thâm u, đi vào nơi kín đáo, bành 
trướng ảnh hưởng ra xa). 


Những điều này đã cho thấy rõ cơ sở của thiên văn về 
sự sản sinh ẩn hiện. Điều đó cho thấy quan niệm về ẩn 
hiện trong "Chu Dịch" là quan niệm có tính khoa học. 


Về sau này, quan niệm ẩn hiện trong "Chu Dịch" đã 
có nhiều phát triển quan trọng. Như ở góc độ thông tin, 
tin tức. Thông tin ẩn hiện là một thể thống nhất của cặp 
mâu thuẫn. 


Các hình vẽ cá quẻ là sự rút gọn nhất về thông tin, có 
thể xuất hiện thêm nhiều thông tin. Vì thế bát quái, thái 
cực, Hà lạc đều được coi là kho thông tin Ẩn, quái từ và 
hào từ được coi là kho thông tin hiện. 


Đánh giá từ góc độ toàn bộ thông tin của sự vật, thì 
toàn bộ thông tin ẩn hiện là một thể thống nhất của các 
cặp mâu thuẫn. Ý thức là toàn bộ thông tin, có ý thức nổi 
(hiến thức), tất có ý thức chìm, tức "tiểm thức" có khả 
năng lặp lại. Căn cứ vào lý luận toàn bộ thông tin về ý 
thức thì ý thức của mỗi cá thể đều có thể tái hiện bất cứ 
một chủng hệ nào và bất cứ một tầng đoạn nào trong quá 
trình phát triển ý thức quần thể. Đây chính là ý nghĩa 
quan trọng của tiềm thức và nó có giá trị vô cùng to lớn đối 
với việc phát triển tiểm thức. 

Đánh giá từ quan điểm về "hệ thống luận", ẩn hiện là 
một thể thống nhất của cặp mâu thuẫn trong một hệ 
thống. Trong đó, có hệ thống hiện mở và hệ thống ẩn đóng, 
được gọi là "hộp đen". Như vậy, hệ thống ẩn đóng mỏ có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của sự vật. 


Tiềm thức đóng mở đã mở ra một lĩnh vực mới cho sự 
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phát triển ý thức. 

Tóm lại, tiểm thức và hiển thức đã mở ra một tiền 
cảnh rộng lớn cho việc phát triển trí tuệ và bộ môn dự trắc 
học. Ngoài ra, lý luận về ẩn hiện trong "Chu Dịch" đến nay 
đã được các nhà chiêm bốc (bói mai rùa), các nhà dự đoán 
và các nhà quân sự phát triển thêm rất nhiều. 

Nhìn chung, "âm dương trong đục", "âm dương VƠI 
đầy" và "âm dương ẩn hiện" đã hợp lên "âm dương hư 
thực", nó phản ánh một đặc tính quan trọng của âm 
dương. Nó có giá trị vô cùng to lớn trong lý luận âm dương. 

đ. Lý luận âm dương giao cỉm : 

Nguyên lý âm dương giao cảm là một phần quan 
trọng của nguyên lý âm dương trong "Chu Dịch", nó có 
ảnh hưởng rất to lớn đối với nền văn hoá Trung Quốc. 
Nguyên lý âm dương giao cảm chủ yếu biểu hiện ở các mặt 
sau : 


- Trời đất giao nhau : 


"Chu Dịch" đã nhấn mạnh rằng nguồn gốc âm dương 
giao cảm xuất phát từ việc trời đất giao nhau mà ra. 


"Thiên địa cảm, nhi vạn vật hoá sinh" (Quê Hàm - 
Thoán truyện) 

- Trời đất giao nhau mà sinh ra vạn vật. 

"Nhị khí (Âm dương chi khi) cảm ứng dĩ tương dữ” 
(Đồng thượng) 

- Hai khí âm và dương cùng giao nhau. 

Ở trong quẻ Hàm của "Kinh Dịch" viết : "Hàm giả, 
cảm dã" có nghĩa là giao cảm vậy. 


Trong "Kinh Dịch", quẻ Thái và quẻ Bï đều do Kiền và 
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Khôn hình thành lên. Nó tượng trưng cho trời đất giao nhau. 

"Thiên địa giao nhì vạn vật thông hỹ" 

- Trời đất giao nhau mà muôn vật hanh thông. 

"Thiên địa bất giao, nhi vạn vật bất thông hỹ" 

- Trời đất chẳng giao nhau mà vạn vật chẳng hanh 
thông (Quẻ Thái - Thoán truyện) 

Tóm lại, gọi là trời đất giao nhau, tức là nói đến sự 
vận động của trời đất không phải là cô lập mà là sự qua 
lại, liên hệ với nhau. Trời đất giao nhau thì sinh ra sự 
chuyển hoá âm dương, bốn mùa luân chuyển đến và đi, và 
mọi vật hưng thịnh, trời đất không giao nhau thì bốn mùa 
ngừng chuyển, khí không chuyển hoá thì vạn vật không 
thể sinh ra. 

Như trong "Kinh Dịch" có câu : 


"Nhật vãng tắc nguyệt lai, nguyệt vãng tắc nhật lai, 
nhật nguyệt tương thôi, nhi minh sinh yên. Hàn vãng tắc 
thử lai, thử vãng tắc hàn lai, hàn thử tương thôi nhi thành 
tuế yên, vãng giả, khuất dã. Lai giả, tín dã. Khuất tín 
tương cảm, tắc lợi sinh yên". Nghĩa là : Mặt trời đi thì mặt 
trăng lại, mặt trăng đi thì mặt trời lại. Mặt trời mặt trăng 
luân phiên thay nhau mà ánh sáng sinh ra. Lạnh đi thì 
nóng đến, nóng đi thì lạnh đến. Nóng lạnh luân phiên 
thay nhau mà thành ra năm tháng. Dĩ vãng thì co lại, 
tương lai thì duỗi ra. Co, duỗi tác động lên nhau mà lợi 
sinh ra vậy. 

Ở đây, ý muốn nói đến sự vận động tương hỗ của mặt 
trời, mặt trăng và các thiên thể sinh ra giao cảm vậy. 

Đúng như đánh giá trong quẻ "Quy muội" (Thoán 
truyện) : 
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"Thiên địa bất giao, nhi vạn vật bất hưng" 

- Trời đất chẳng giao nhau mà vạn vật chẳng dấy lên. 

Vạn vật tương cảm : (muôn vật giao nhau) 

"Chu Dịch" cho rằng, giữa các sự vật có tổn tại sự 
giao cảm âm dương. Đây là quy luật phổ biến của sự vật. 

"Quan kỳ sở cảm, nhi thiên địa vạn vật chi tình khả 
kiến hỹ" (quẻ Hàm - Thoán truyện) 


- Xem cách giao cảm mà được cái tình của trời đất và 
vạn vật. Nghĩa là, giao cảm là sự liên hệ tự nhiên, tất yếu 
giữa các vật trong vũ trụ. 


Giao cảm của vạn vật trong "Chu Dịch" bao gồm : 
Trời đất hợp đức, nam nữ quan hệ với nhau, mặt trăng và 
mặt trời luân chuyển cho nhau, nước và lửa giao nhau, sự 
điều hoà giữa khô và ướt... 

Ví như : nước và lửa giao nhau ở quẻ ly và quê khảm 

- Sự điều hoà giữa khô và ướt ở quẻ tốn và quẻ đoài. 

- Khí âm và khí dương giao nhau ở quẻ Kiền và quê 
khôn. 


Tất cả đều phản ánh quan hệ giao cảm giữa các sự 
vật hiện tượng. Thể hiện được nguyên lý cơ bản về giao 
cảm âm dương trong "Chu Dịch". 


- Cảm mà thông : (Cảm nhi toại thông) 
Thứ nhất : Cảm tức là thông. 


Cái đích của giao cảm âm dương là nhằm đạt được sự 
hanh thông. Trong "Hệ từ" "Kinh Dịch" có đoạn : 


"Cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố" 


- Cảm mà biết cả mọi việc trong thiên hạ. 
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Cảm nghĩa là hợp, trên thế giới này không có vật nào 
mà không có cảm, không có gì là không hợp. Đúng như 
nhận định của nhà triết học đời Bắc Tống Trương Tải : "Vô 
sở bất cảm giả, hư đã cảm tức hợp dã, cảm dã" (Kiền xưng 
Thiên - Chính Mông). 


- Cái không cảm, là không có vậy. Cảm là hợp vậy, là 
cảm vậy. Bởi lẽ vạn vật trong vũ trụ đều thống nhất ở 
khí, vậy nên cảm chính là sự tương cảm của khí âm và 
khí dương. 

"Cảm" tức là "động", "động" tất có "ứng", vậy nên có 
"động" tất có "cảm", có "cảm" tất có "ứng". Trình Di đời Bắc 
Tống có câu : 

"Cảm, động, dã, hữu cảm tất hữu ứng. Phàm hữu 
động giai vi cảm, cảm tắc tất hữu ứng" (Quyển 3 - Y xuyên 
dịch truyện) 

- Cảm, là động vậy, có cảm tất có ứng. Phàm là những 
gì có động đều có cảm, cảm tất có ứng. 

Thứ hai : Hình cảm. 

Cảm tức là ứng, ứng thì thông, thông có hình và cũng 
có thần ứng. Bởi lẽ vạn vật đều do khí hoá sinh ra, vì vậy 
mọi vật đều có thể thông ứng. Đây là cơ sở lý luận về 
"Đồng loại hình cảm", như trong "Chu Dịch" đã nêu : 

"Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu 
thấp, hoả tựu táo. Vân tòng long, phong tòng hổ... tắc các 
tfogn kỳ loại dã" (Văn ngôn truyện - Kinh Dịch). 

- Cùng tiếng ứng nhau, cùng hơi tìm nhau, nước chảy 
chỗ ướt, lửa tới chỗ ráo, mây theo rồng, gió theo hổ... đó là 
loài vật nào theo với loài vật ấy. 
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Thứ ba : Thần ứng. 

Cái giống và cái khác có thể cảm ứng, là cái gọi là "DỊ 
loại thần ứng" (Cái khác biệt ứng với thần vậy). 

Trong "Hệ từ" "Kinh Dịch" có viết : 

"Âm dương bất trắc chi vị thần" 

tức là : Không lường được âm dương gọi là thần. 

Nói tóm lại, các nguyên lý "trời đất giao nhau", "vạn 
vật tương cảm" và "cảm nhi toại thông” cùng kết hợp với 
nhau tạo lên nguyên lý âm dương giao cảm. Nó có ý nghĩa 


đặc biệt quan trọng trong lý luận âm dương của tác phẩm 
"Chu Dịch". 


II. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỚNG CỦA LÝ LUẬN ÂM 
DƯƠNG TRONG "CHỤU DỊCH". 

1. Sự phát triển và những ảnh hưởng của lý 
luận âm dương động tĩnh : 

Lý luận âm dương động tĩnh trong "Chu Dịch" được 
Chu Đôn Di đời Bắc Tống phát triển thành lý luận "động 
sinh dương, tĩnh sinh âm". Nó không những đã có nhiều 
cống hiến đến tư tưởng phương pháp biện chứng về sự 
hình thành vũ trụ, mà còn có những ảnh hưởng vô cùng to 
lớn đến đạo luyện đan và thuật khí công Trung Hoa. 

Trong "Thái cực đồ thuyết" Chu Đôn Di có viết : "Thái 
cực động nhi sinh dương, động cực nhi tĩnh, tĩnh nhĩ sinh 
âm, tĩnh cực phục động, nhất động nhất ti hỗ vì kỳ căn, 
phân âm phân dương, Lưỡng nghi lập yên. 

Thái cực động mà sinh ra dương, động đến cực điển 
thì tĩnh, tĩnh mà sinh ra âm, tĩnh đến cực điểm thì lại sinh 
ra động, một động một tĩnh, cùng dựa vào nhau mà chia ra 
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âm và dương để lập ra lưỡng nghĩ. 

Ở "Chu Dịch" thì "Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng 
nghĩ" (Trong Kinh Dịch, có Thái cực, thái cực sinh lưỡng 
nghì). 

Ở đây, chính chỉ Thái cực là một thể thống nhất của 
âm dương động tĩnh. Lưỡng nghi là thể hiện của sự biến 
hoá động tĩnh của âm và dương. Âm dương vận động lại 
sinh ra bát quái. Vì vậy "Kinh Dịch" mới viết : "Động tĩnh 
tương kiêm biến tác hỹ" (Hệ từ - Kinh Dịch) - động tĩnh 
hàm chứa lẫn nhau mà sinh ra biến hoá. 

Chu Đôn Di dựa trên cơ sở "Chu Dịch" mà xác nhận 
rằng "động sinh dương, tĩnh sinh âm", từ đó làm cơ sở cho 
đạo luyện đan. 

Trong cuốn "Chu Dịch tham đồng khê thông châm 
nghĩa" của Bành Hiểu đời Hậu Thục, có ghi lại "thủy hoả 
khuông khoách đồ" hình vẽ mở rộng về thuỷ hoả) và "vô 
cực đồ" (hình vô cực) của Trần Đoàn, "Thái cực đồ" (hình 
vẽ về thái cực) của Chu Đôn DI. 

Trong đó, "Thủy hoả khuông khoách", "Khảm ly 
tương giao" và "âm dương hợp bao" (âm và dương bao bọc 
nhau), đều thể hiện nguyên lý "động thì sinh dưỡng, tĩnh 
thì sinh âm". (Xem hình vẽ 5-9, và ð-10). 

Về sau, thuật khí công được phát triển ở hai phần 
"động khí công" và "tĩnh khí công" chính là dựa trên 
nguyên lý "động mà sinh dương, tĩnh mà sinh âm". 

Các quan điểm "sinh mệnh tại ư vận động" (tuổi thọ 
là nhờ ở sự vận động) và "Sinh mệnh tại sư tĩnh chỉ" (tuổi 
thọ là ở sự tĩnh nghỉ) đều có liên quan đến nguyên lý này. 


Điều đó, đủ để thấy nguyên lý âm dương động tĩnh 
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trong "Chu Dịch" đã có những ảnh hưởng rất sâu sắc đến 
sự phát triển của thuật khí công, thuật dưỡng sinh và đạo 
luyện đan Trung Hoa. 

2. Sự phát triển và những ảnh hưởng của 
nguyên lý âm dương cương nhu : 

Lý luận về âm dương cương nhu trong "Chu Dịch" là 
hạt nhân của văn hoá âm dương Trung Quốc. 

Thứ nhất : Lý luận về âm dương cương nhu trong 
"Chu Dịch" tạo lên khí chất luân lý Trung Quốc. 

Lý luận về âm dương cương nhu trong "Chu Dịch” có 
ảnh hưởng lớn đối với người Trung Quốc, chính là ở chỗ nó 
đưa lý luận dương cứng âm mềm ứng dụng vào luân lý 
tinh thần. Vì vậy mà nó có vai trò vô cùng to lớn trong việc 
tạo dựng lên phong thái luân lý và khí chất tỉnh thần dân 
tộc Trung Hoa. 

Cụ thể là "Dịch truyện" đã kết hợp cứng mềm và 
mạnh thuận để cứng mềm, mạnh thuận hun đúc lên khí 
chất tỉnh thần của con người. 

"Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" (quẻ 
Kiền - Tượng truyện) 

Trời đi mạnh, quân tử coi đó tự cường không nghỉ. 

"Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vận" (Quê 
Khôn - Tượng truyện) 

Thế đất là quẻ khôn, quân tử xem đó mà đem đức dày 
chở các vật. 

Lại còn có những câu như : 

"Đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy nãi thống niên" 


Lớn vậy thay đức nguyên của trời, vạn vật bắt đầu từ 
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đó mà thấm nhuần cả bầu trời. 


"Chí chân khôn nguyên, đức hợp vô cương... nhu 
thuận lợi trình" 


Chân chính thay cái đức đầu cả của khôn, đức của khôn 
hợp với đức của không bờ... mềm, thuận, lợi về nết trinh. 


Thứ hai : lý luận âm dương cương nhu trong "Chu 
Dịch" có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá nghệ thuật và thể 
thao Trung Quốc. Do lý luận âm dương cương nhu trong 
"Chu Dịch" thẩm thấu sâu rộng vào các lĩnh vực văn học, 
nghệ thuật và thể thao Trung Quốc, gây ảnh hưởng sâu 
sắc đến phong cách độc đáo trong phát triển văn hoá thể 
thao Trung Quốc, cho nên chính nó đã đặt nền móng để 
gây dựng nên những nét đặc sắc của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc. 

Thứ ba : Lý luận về âm dương cương nhu trong "Chu 
Dịch" có ảnh hưởng sâu sắc đến triết lý nhân sinh của 
Trung Quốc cổ đại. Đó là sự thống nhất trong "lấy nhu 
khắc cương và lấy cương chế nhu". Trong quẻ Vị tế 
(Thoán truyện) có câu : "Cương nhu ứng dã" (Cương nhu 
tương ứng). 

Nhưng, điều dễ thấy trong quan điểm của "Dịch 
truyện” là coi trọng cứng mà coi nhẹ mềm. Cụ thể là : 

"Nhu giai thuận hồ cương" (Quẻ tốn - Thoán truyện) 

Mềm thường thuận với cứng. 

"Cương quyết nhu dã" (Quẻ quải - Thoán truyện) 

Cứng quyết mềm vậy. 

"Cương kiện đốc thực, huy quang nhật tân" (Quẻ Đại 
xúc - Thoán truyện) 
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Cứng mạnh, dày đặc, sáng sủa rực rõ, mới 

"Cương kiện nhi bất hãm" (Quẻ nhu - Thoán truyện) 

Cứng mạnh nên không bị hãm vào đó. 

Tất cả những luận điểm này đã có những ảnh hưởng 
rất lớn đến triết lý nhân sinh về cứng mạnh. 

Chính "Lão Tử" cũng chịu ảnh hưởng của nguyên lý 

"âm dương ứng dã" trong "Dịch truyện” mà coi trọng mối 
quan hệ giữa âm và dương. Và đặc biệt là ông đã có nhiều 
phát triển về mặt coi trọng cái mềm. Ví dụ như câu : 

"Thiên hạ chỉ chí nhu, trì sính thiên hạ chì chí thánh" 
(Chương 43 - "Lão Tử") 

Cái nhu lớn trong thiên hạ sánh ngang với cái đức 
thánh lớn vậy. 

"Nhược chỉ thắng cường, nhu chỉ thắng cương" 
(Chương 78 - "Lão Tử") 

Cái yếu thắng cái mạnh, cái mềm thắng cái cứng. 

Quan điểm "mềm yếu thắng cứng mạnh" trong "Lão 
Tử" vô cùng phong phú. Chính nó đã phát triển thêm cho 
triết lý về cương nhu trong "Chu Dịch" và gây được ảnh 
hưởng lớn đối với sự thống nhất về mối tương giao giữa 
nhu và cương trên phương diện triết lý nhân sinh. 

3. Sự phát triển và những ảnh hưởng của lý 
luận âm dương hư thực trong "Chu Dịch" 

Âm dương hư thực trong "Chu Dịch" là một nội dung 
quan trọng của lý luận âm dương. Nó có những ảnh hưởng 
rất lớn đến sự phát triển và ứng dụng lý luận âm dương 
của các thế hệ sau. 


Thứ nhất : Ảnh hưởng của lý luận âm dương hư thực 
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trong "Chu Dịch" đến lĩnh vực lịch pháp và thiên văn cổ đạt. 

Nguyên lý hư thực trong "Chu Dịch" chính là thể 
hiện ở nguyên lý "đã vơi thêm bớt". 

Trong "Tạp quái - Kinh Dịch" có câu : 

"Tổn ích thịnh suy chi thủy dã" 

- Tổn và ích là bắt đầu của thịnh suy vậy. 

Nó thể hiện quan hệ giữa thêm bớt và bớt thêm đầy 
rỗng. "Chu Dịch" đặc biệt chú ý đến mối qua. hệ giữa "bớt 
thêm" và "thời" : 

"Tổn tắc ích nhu hữu thời, tổn ích doanh hư, dữ thời 
giai hành" (Quẻ Tổn - Thoán truyện) 

- Bót cương thêm nhu, là tùy thời. Thêm, bót đầy vơi 
đều phải hợp thời vậy. 

Nguyên lý này có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự 
điều chỉnh và ứng dụng "mặt trăng mặt trời đầy, khuyết 
vận hành thời" trong ngành lịch pháp và thiên văn học. 

Thứ hai : Ảnh hưởng của lý luận âm dương hư thực 
trong "Chu Dịch" đối với ngành y học và chuyên ngành 
nhạc luật. 

Nguyên lý âm dương hư thực tổn ích trong "Chu Dịch" 
có ý nghĩa lớn đối với ngành y học và ngành nhạc luật. 

Về lĩnh vực y học ; Trong thực tế, người ta lấy nguyên 
lý "âm dương hư thực" (âm dương đầy rỗng) làm cơ sở 
nghiên cứu bệnh lý học và biện chứng bệnh lý học, lấy việc 
"bổ hư tả thực" (thêm vào chỗ rỗng bớt đi chỗ đây) để làm 
căn cứ cho công tác trị liệu. 


Trong nhạc luật, người ta lấy "trong đục, đầy rỗng" 
làm căn cứ để phân biệt "Dương luật" và "âm luật". 


812 


Như vậy, "Chu Dịch" với bốn nguyên lý chủ yếu là : 
"nguyên lý âm dương động tĩnh", "nguyên lý âm dương 
cương nhu", "nguyên lý âm dương hư thực", "nguyên lý 
âm dương giao cảm" đều được phát triển và ứng dụng 
trong thực tế xã hội. Nó phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của 
lý luận âm dương trong "Chu Dịch" đối với nền văn hoá 
Trung Quốc. 

Thứ ba : Ảnh hưởng của nguyên lý âm dương hư thực 
trong "Chu Dịch" đối với "chiêm bốc" và "dự trắc" (Bói 
toán). 

Nguyên lý "đầy rỗng" được thể hiện ở quan điểm về 
ẩn hiện, đóng mở trong "Chu Dịch" thực sự đã có ảnh 
hưởng rất to lớn đến việc "chiêm bốc" (xem mai rùa) và "dự 
trắc" (dự đoán và trắc nghiệm) thời cổ đại. Nó bao gồm : sự 
dự đoán về các mặt như nhân sự, tai biến, đắp đê, quân 
sự, bệnh tật, khí tượng... 

Đây chính là sự phát triển về lý luận âm dương đầy 
rỗng. 

4. Những ứng dụng và phát triển nguyên lý 
âm dương giao cảm : 

Nguyên lý âm dương giao cảm được ứng dụng rất 
rộng rãi, dù nó thuộc về tích cực hay tiêu cực, thì nó vẫn có 
những ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến nền văn hoá Trung 
Quốc. 

Thứ nhất : Ảnh hưởng đối với bộ môn văn hoá dự 
đoán. 

Lý luận âm dương giao cảm là lý luận cơ sở của cảm 
ứng và dự đoán. Chủ yếu là sự cảm ứng sinh học và dự 
đoán về cảm ứng giữa sinh vật với các sự vật hiện tượng. 
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Từ thời xa xưa, sinh vật vì yêu cầu tổn tại, mà cần 
phải biết để tránh tai hoạ, cho nên buộc chúng phải tập 
luyện khả năng cảm ứng. Nó bao gồm khả năng cảm ứng 
giữa các loài động vật và thực vật. Những khả năng cảm 
ứng sinh học của con người đến thời hiện đại đã bị mai 
một dần. Đó là hiện tượng "phản tổ" của sự cảm ứng sinh. 

Ngoài ra, hiện tượng truyền cảm sinh học trong quan 
hệ "thân duyên" đây đó vẫn còn tổn tại. 

Vì vậy, việc ứng dụng nguyên lý âm dương giao cảm 
trong "Chu Dịch" đã cho thấy rõ hiệu quả của hiện tượng 
truyền cảm sinh học, và nó chắc chắn sẽ có một tương lai 
thực sự rộng lớn, nó đưa nguyên lý âm dương giao cảm 
trong "Kinh Dịch" đến một bước phát triển mới. 

Lý luận âm dương giao cảm trong "Kinh Dịch" từ xa 
xưa đã thực sự ăn sâu vào các nguyên lý của "chiêm bốc dự 
trắc" và trở thành lý luận cơ sở của môn "chiêm bốc dự 
trắc" và có vai trò thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này. 

Lý luận âm dương giao cảm kết hợp với "chiêm bốc" 
đã nâng cao trình độ bói toán và dự đoán. Trong lịch sử có 
rất nhiều nhà "chiêm bốc" tài ba, chính là nhờ họ đã tiếp 
nhận và sử dụng nguyên lý này. 

Chính vì vậy mà "chiêm bốc" trong "Kinh Dịch" đã trở 
thành bộ môn tiên phong về "dự trắc học". 

Ngoài ra, thời cổ đại, người ta đã áp dụng nguyên lý 
âm dương giao cảm vào các lĩnh vực như đắp đê, phòng 
thủy, kiến trúc học và y học. 

Nguyên lý này đã cấu thành nền văn hoá dự trắc, là 
sự giao thoa giữa văn hoá thần bí và phi thần bí trong nền 
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văn hoá phương Đông. 

Thứ hai : Ảnh hưởng của "thiên nhân cảm ứng" đến 
"Chu Dịch". 

"Chu Dịch" đặc biệt nhấn mạnh âm dương giao cảm, 
tuy nó xây dựng lý luận cơ sở cho hiện tượng cảm ứng sinh 
học, nhưng về mặt khách quan mà nói thì nó có rất nhiều 
ảnh hưởng không tốt cho sự hình thành thuật cảm ứng 
sinh học. 

Đổng Trọng Thư đời Tây Hán đã phát triển lý luận 
âm dương giao cảm trong "Chu Dịch" theo lối chủ nghĩa 
duy tâm. Đề cập đến "thiên nhân cảm ứng" tức là muốn 
nhân cách hoá và ý chí hoá trời và đất. Họ cho rằng con 
người là phiên bản của trời. Trời đất thường cảm ứng, giao 
cảm lẫn nhau. 

Trong "Vi nhân giả thiên - Xuân Thu Phồn Lộ" có viết : 

"Nhân chi vi bản, bản ư thiên, thiên diệc nhân chỉ 
tằng tổ phụ dã" 

- Con người là bản thể của trời, trời là tổ tiên của con 
người vậy. 

Từ đó, họ cho rằng mọi hoạt động tỉnh thần của con 
người đều có thể cảm động tới trời. Trời sẽ truyền ý chí của 
mình xuống con người. Trời có thể giáng hoạ xuống con 
người nếu họ làm trái ý trời. Trời có thể ban phước cho con 
người nếu thuận ý trời... 

Từ đó, dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến việc đánh 
giá, nhận định tác phẩm "Chu Dịch" khi nó bị khoác lên 
chiếc áo "thần bí". 


Nói tóm lại, nguyên lý âm dương giao cảm trong 
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"Chu Dịch" đã làm phong phú thêm cho lý luận âm dương 
trong tác phẩm, nó có những ảnh hưởng rất sâu sắc đến 
ngành dự đoán khoa học và thuyết cảm ứng của các thế 
hệ sau. 


ä2. NHÂN UẨN QUAN 


(Quan niệm uê sự hỗn độn,) 


I. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA "NHÂN UẨN QUAN' : 

"Nhân uẩn quan" là nguyên lý cơ bản của "Kinh Dịch". 

Nhân uẩn nghĩa là hẫn độn, khí hỗn độn, bản thể của 
khí hỗn độn. Nó xây dựng lý luận cơ sở cho bản thể quan 
về khí ở thời Trung Quốc cổ đại. 

1. Thiên địa nhân uẩn : 

"Dịch" truyền rằng : "Thiên địa nhân uẩn, vạn vật 
hoá thuần" (Hệ từ - Dịch) 

- Trời đất giao nhau, thì vạn vật thành hình. 

Ở đây, nhân uẩn là quần hỗn các khí giữa trời và đất. 

Nhận định nổi tiếng này đã cho thấy Trời, đất là 
nguồn gốc sinh ra khí nhân uẩn. Đó là nguyên khí của trời 
đất, vạn vật đều bắt nguồn từ đây mà sinh ra. 


Trời là dương, đất là âm. Trời đất giao nhau mà sinh 
ra khí nhân uẩn. "Chu Dịch" nhấn mạnh "Thiên địa nhân 
uấn" là có ý chỉ nhân uẩn có nguồn gốc từ sự chuyển hoá 
khí trong vũ trụ. 


Trong "Tự quá!" - "Kinh Dịch" có câu : 


"Hữu thiên địa, nhiên hậu vạn vật sinh yên” 
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- Có trời đất rồi vạn vật mới sinh ra. 

"Thiên địa chị đại đức viết sinh" 

- Cái đức của trời đất là ban cho sự sống. 

"Chu Dịch" luôn nhắc đến "Dịch chữ thiên địa chuẩn" 
(Kinh dịch chứa đựng mực thước của trời đất), "Quảng đại 
phối thiên địa" (Nhờ rộng lớn nên phối hợp với trời đất). 
Đặc biệt còn chú ý đến mối quan hệ mặt trời và mặt trăng, 
ví như : "Âm dương chi nghĩa phối nhật, nguyệt" (Nhờ ý 
nghĩa âm dương nên phối hợp với mặt trời, mặt trăng), 
"Nhật vãng tắc nguyệt lai, nguyệt vãng tắc nhật lai, nhật 
nguyệt tương thôi nhi minh sinh yên" (Mặt trời đi thì mặt 
trăng lại, mặt trăng đi thì mặt trời lại, mặt trăng mặt trời 
luân phiên thay nhau mà ánh sáng sinh ra). 

Mục đích chính của nó là muốn chỉ mối quan hệ giữa 
sự vận động của các thiên thể với sự hoá sinh của vạn vật, 
Trời và đất là nguồn gốc của sự biến hoá, thiên địa nhân 
uẩn là bắt đầu của sự chuyển hoá khí. 

Nói tóm lại, cái "Thiên địa nhân uẩn" trong "Chu 
Dịch" tức là nhấn mạnh trời đất trong vũ trụ này là nguồn 
gốc sinh ra khí nhân uẩn. Trời đất giao cảm thì sinh ra 
khí nhân uấn. 

2. Nguyên nhí nhân uẩn: 

Trong cuốn "Kinh điển thích văn" của Lục Đức Văn 
đời Đường có câu : "Nhân, bản hựu tác nhân, âm nhân. 
Uẩn, bản hựu tác uấn, hu vân phản" (Nhân, vốn là làm 
cho tối tắm u ám, uẩn vốn là làm cho mờ mặt uốn lượn 
như những dải mây). Đó chính là khí nhân uẩn, tức là 
nguyên khí nhân uấn. Đó là nguyên khí âm dương được tụ 
hợp lại thành một thể từ kết quả của trạng thái hỗn độn 
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trong vũ trụ. Ấy chính là tiền thân của khí âm dương. 


Trong "Vạn vật hoá thuần", ở đây "thuần" là dày đặc, 
"thuyết văn" có câu : "Thuần, bất kiêu tửu dã" (Thuần 
không phải là thải vãi rượu vậy). Đoàn Ngọc Tài chú thích 
"Kiêu, ốc đã". Phàm tửu ốc chi đĩ thủy tắc bạc, bất tạp dĩ 
thủy tắc viết thuần". 

(Tưới, ấy là tươi thắm. Rượu nhiều nước thì nhạt, nếu 
ít nước thì đậm), vậy là, Thuần biểu thị dày đặc. Như tác 
phẩm "Đôn vận" trong "Quảng vận" có viết : "Thuần, nồng 
dã" (Thuần là nồng đặc vậy). "Vạn vật hóa thuần" tức là 
nói đến hiện tượng các khí âm dương giao cảm mà sinh ra 
chất tỉnh cồn trong không gian. 

Nói tóm lại, nhân uẩn khí hay nói cách khác là 
nguyên khí nhân uẩn, ấy là nguyên khí âm dương được tụ 
hợp và kết tỉnh lại từ sự hỗn độn của vũ trụ. Đó chính là 
tiền thân của khí âm và dương. 

3. Nhân uẩn thái dịch : 


Khi vào giai đoạn đầu, trời đất hỗn mang mà khí 
chưa được kết tụ, ấy chính là giai đoạn khỏi thủy để hình 
thành lên các khí âm dương. 

Trong "Càn tạc độ - Dịch vĩ" có câu : "Phu hữu hình 
sinh ư vô hình, Kiền khôn an tàng sinh ? Cố viết hữu thái 
dịch, hữu thái sơ, hữu thái thủy, hữu thái tổ dã" (Những 
vật đã dược thành hình là những vật sinh ra từ vô hình, 
liền và Khôn cũng được sinh ra như vậy, từ cái xhông có, 
từ cái sơ khai mà hình thành vậy). 

Đây chính là giai đoạn manh nha hình thành nên âm 
và dương. Trong "Càn tạc độ - Dịch vĩ" còn nêu thêm : "Khí 
hình chất cụ nhi vị ly, cố viết hỗn độn" (Khi khí chất $tlược 
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nuôi dưỡng lớn lên nhưng vẫn chưa tách ra độc lập thì đó 
chính là sự hỗn độn, tức hỗn mang). 

Ở đây nói đến giai đoạn mà trời đất chưa giao cảm, 
tức là lúc còn hỗn độn. 

Chính vì vậy mà trong "Dịch" có câu : "Hỗn độn giả, 
ngôn vạn vật tương hỗn thành nhi vị tương ly" (Hỗn độn là 
nói đến giai đoạn vạn vật còn trong tình trạng ở hỗn mang 
phôi thai nên hình hài, chưa tách ra độc lập). 

Như vậy hỗn độn chính là hiện tượng nhân uẩn, là 
tượng trưng của "thái dịch khí hoá". Dựa trên cơ sở thái 
dịch, âm dương mới giao cảm nhau mà bước vào giai đoạn 
"thái cực khí hoá". Chính vì vậy mới có câu : "Dịch hữu 
thái cực, thị sinh lưỡng nghỉ" (Dịch có thái cực rồi sinh ra 
lưỡng nghì). 

Khí âm và khí dương giao cảm nhau, "thái dịch" phát 
triển biến hoá thành "thái cực". Từ giai đoạn "nhân uẩấn" 
rồi bước vào giai đoạn khí âm dương, rồi từ "thái dịch" tiến - 
đến "thái cực" chính là sự thăng hoa từ tình trạng "hỗn 
độn" đến trạng thái "giao cảm". 

Nói tóm lại, với những "thiên địa nhân uẩấn", "nhân 
uẩn nguyên khí", "nhân uẩn thái dịch" để giải thích hiện 
tượng "nbân uẩn" trong "Chu Dịch". Đó chính là sự phản ` 
ánh tư tưởng bản thể khí của "Chu Dịch". Nó đặt nền tảng 
cho lý luận nhận thức chủ nghĩa duy vật của "Chu Dịch". 


II. NHỮNG GIÁ TRÍ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA "BẢN THỂ NHÂN UẨN" 
1. "Bản thể nhân uấn" đã đặt nền tảng cho lý 
luận về vũ trụ quan bản thể khí của Trung Quốc. 


Như trên đã giải thích, "nhân uấn" chính là sự khởi 
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thủy của khí. Nó là tư tưởng khí bản thể quan sớm nhất 
của Trung Quốc, mà điều quan trọng là ở chỗ nó đã đặt 
nền tảng cho tư tưởng lý luận nhận thức chủ nghĩa duy 
vật cổ đại Trung Quốc. 

"Nhân uẩn bản thể" giải thích cái hư hư thực thực, 
không là hư mà cũng không là thực. Nó đã khẳng định đầy 
đủ tính vật chất của bản thể "thái hư”. 

Trung Quốc tổn tại ba tư tưởng lớn về bản thể vũ 
trụ : 

Thứ nhất là tư tưởng "dịch bản thể" lấy "Chu Dịch" 
làm đại diện. (Đó chính là nhân uẩn bản thể) 

Thứ hai là tư tưởng "đạo bản thể" lấy "Lão Tử" làm 
đại diện. 

Thứ ba là tư tưởng "Thần bản thể" 

- "Nhân uẩn bản thể" của "Chu Dịch" là nguồn gốc 
của bản thể hữu thực, "Đạo bản thể" trong "Lão Tử" là 
bước phát triển tiếp theo về bản thể hư vô. 

"Nhân uẩấn bản thể" của "Chu Dịch" đã được các nhà 
dịch học phát triển theo hướng tập trung vào "khí", từ đó 
mà tạo điều kiện để hình thành bản thể duy vật khách 
quan. 

"Đạo bản thể" của "Lão Tử" được các đạo gia phát 
triển theo hướng "huyền học". Từ đó nó mở đường cho sự 
phát triển của bản thể quan duy tâm khách quan. 

Hai quan niệm về bản thể trên đã được các nhà triết 
học sau này phát triển lên tới đỉnh cảo về tư tưởng lý luận. 

Điển hình là Trương Tải, Vương Phu Chi đã đưa bản 
thể nhân uẩn của "Chu Dịch" phát triển đến đỉnh cao về 
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"hư không tức khí" và "Thái hư tức khí, nhân uấn chi bản 
thể". Tư tưởng này đã chống lại thuyết "thực" sinh ra từ 
"hư" và "hữu" sinh ra từ "vô", từ đó đưa ra quan điểm lý 
luận bản thể duy vật chủ nghĩa "thái hư bất không" (Tuy 
rỗng mà lại không trống). Chính nó đã đưa quan điểm lý 
luận bản thể duy vật chủ nghĩa cổ đại của Trung Quốc 
phát triển lên tới đỉnh cao tư duy lý luận. 

Đạo bản thể của "Lão Tử" đã chỉ ra mọi vật trước hết 
là bắt nguồn và sinh ra từ Trời, đất. Nó không tự sinh ra, 
không tự mất đi, nó không tổn tại và biến hoá độc lập, 
luôn luôn vận động và tuần hoàn. 

Đó chính là lời nhận định trong chương 1ð của "Lão 
Tử": 

"Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu 
hề, độc lập nhỉ bất cải, chu hành nhỉ bất đãi, khả dĩ vi 
thiên địa mẫu" 

Vậy là, tư tưởng sự vật đều sinh ra từ trời đất, khách 
thể tỉnh thần không tự sinh ra cũng không tự mất đi đã mở 
ra dòng chảy mới cho tư tưởng bản thể vũ trụ chủ nghĩa 
duy tâm khách quan. "Trang Tử" đã đưa lý luận bản thể 
chủ nghĩa duy tâm khách quan của "Lão Tử" phát triển 
theo hướng tư tưởng bản thể chủ nghĩa duy tâm chủ quan. 

Chủ yếu phản ánh trong tư tưởng lý luận của "Đại 
Tông sư - Trang Tủ", "Tiêu dao du" và "Tề vật luận". Ở đây 
nó phân ánh hai tư tưởng : đạo và bản thân không có ranh 
giới, mọi vật và bản thân không thể tách xa. 

Lý luận "tương đối" của Trang Tử chính là sự phản 
ánh rất xác đáng về bản thể quan chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan với quan niệm mọi vật và bản thân không thể tách xa. 
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Nói đến bản thể luận thứ ba, tức là "thần học bản 
thể luận". Nó chính là bóng dáng của chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan, tức là vạn vật được tác động bởi khách thể tỉnh 
thần có ý chí, như sự chi phối của thần linh, thượng đế và 
thiên thượng. 

Ví dụ như Thiên lý bản thể quan của "dịch lý học" đời 
Tống Minh, chính là sự thần thánh hoá bản thể quan chủ 
nghĩa duy tâm khách quan. 

Nói tóm lại, với ba tư tưởng bản thể quan về vũ trụ 
nêu trên, có thể thấy rằng bản thể quan nhân uẩn của 
"Chu Dịch" không những là một nhận thức tiến bộ nhất, 
mà nó còn có vai trò tích cực đối với sự phát triển của lý 
luận bản thể Trung Quốc cổ đại. 


2. Sự phát triển của bản thể nhân uẩn : 

"Dịch Vĩ" đã có sự phát triển quan trọng đối với bản 
thể nhân uẩn của "Chu Dịch", tiếp tục đặt nền móng cho 
quan niệm bản thể về khí của "Chu Dịch" và có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến các lý luận về bản thể khí của Trương Tải 
và Vương Phu Chi của thế hệ sau này. 

"Dịch VI' có câu : 

"Hữu thái dịch hữu thái sơ hữu thái thủy hữa thái tố 
dã, thái dịch giả vị kiến khí đã, thái sơ giải khí chỉ thủy 
dã, thái thủy giả hình chi thủy dã, thái tố giải chất chỉ 
thủy dã, khí hình chất cụ nhi vị ly, cố viết hỗn độn" 

(Trong trời đất có thái dịch, thái sơ, thái thủy và thái 
tố, lúc thái dịch chưa thấy xuất hiện khí, khi có thái sơ thì 
khí bắt đầu sinh ra, khi có thái thủy là khí được thành 
hình, khi có thái tố là khí bắt đầu được hình thành về 
chất, khí hình thành về hình và chất nhưng chưa được 
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tách ra khỏi bầu dưỡng của mình, ấy chính là hỗn độn, 
hỗn mang vậy). 

Như vậy, họ đã khẳng định bản thể của vũ trụ là vật 
chất. 


Đời Tống có nhà dịch học, triết học Trương Tải đã có 
những phát triển quan trọng về bản thể của khí. 

Ví dụ ông đã nêu ra : "Thiên đại vô ngoại, kỳ vi cảm 
giả, nhân uẩn nhị đoan nhi dĩ" (trời bao la rộng lớn cũng 
chỉ ở cảm giác về hai đầu mờ mịt mà thôi). 

Trong "Thái hoà - Chính Mông" ông cũng nêu lên "hư 
không tức khí" (Trống rỗng tức là khí), "Thái hư vô hình, 
khí chi bản thể" (Trống rỗng không hình hài chính là bản 
thể của khi). 

Ở đây ông đã nhấn mạnh "thái hư" là một thực thể 
của khí. Luận điểm về "hữu" sinh ra từ "vô" là một sự 
thách thức đối với bản thể luận vũ trụ hư không "hữu" 
sinh bởi "vô". 

Nhà tư tưởng, dịch học vĩ đại giữa đời Minh Thanh là 
Vương Phu Chi đã dựa trên cơ sở của Trương Tải để phát 
triển bản thể nhân uẩn. Ông đã đưa ra các quan điểm như 
"Âm dương cụ ư thái hư nhân uẩấn chi trung" (Khí âm và 
khí dương có ở trong khoa học nhân uẩn, mờ mịt), "Thái 
hư giả, âm dương chi tàng" (Âm dương ẩn trong bầu khoa 
học trống rỗng vậy). "nhân uẩấn chi trung, âm dương cụ 
Túc" (Âm dương hội tụ trong bầu khí mờ mịt vậy). 

(Những lời dẫn trên trích trong "Thiên Thái hoà - 
Trương Tử Chính Mông chú). 

Điều đó đã khẳng định mối hiệu quả giữa âm dương 
và nhân uẩn. Tư tưởng "Thái hư tức khí, nhân uẩn chi bản 
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thể" (Trống rỗng trong không gian chính là khí, đó là bản 
thể của nhân uẩn) chính là luận điểm giải thích cho mối 
quan hệ giữa "nhân uẩn" của "Chu Dịch" và "thái hư". 

Từ đó nhằm giải thích quan điểm hư không mà lại 
không phải là trống rỗng, khí nhân uẩn thái hư chính là 
nguyên khí âm dương. Đó chính là nguồn gốc cho sự hoá 
sinh ra vạn vật. 

Nhận định "thái hư tức khí" (thái hư chính là khí) của 
Vương Phu Tử chính là sự phát triển cao độ về bản thể 
nhân uẩn của "Chu Dịch", đồng thời nó cũng là một biểu 
hiện phản kháng mạnh mẽ về tư tưởng "thiên lý" (lẽ trời) 
của "lý học" Tống, Minh, duy trì quan niệm duy vật về bản 
thể nhân uẩn của "Chu Dịch", và có vai trò tích cực đối với 
sự phát triển của lý luận bản thể Trung Quốc cổ đại. 


Nói tóm lại, Quan niệm "nhân uẩn" của "Chu Dịch" đã 
đặt nền tảng cho quan niệm bản thể về khí của Trung Quốc 
cổ đại, có vai +rò tích cực đối với sự phát triển của bản thể 
quan về vũ trụ chủ nghĩa duy vật Trung Quốc cổ đại. 


3. Ảnh hưởng của bản thể quan nhân uẩn đối 
với hậu thế : 

Bản thể quan nhân uẩn đã cho thấy rằng "Chu Dịch" 
đã thừa nhận nguồn gốc của thế giới là từ vật chất, từ cái 
có thực. Từ đó, khẳng định quan điểm về nhập thế và luân 
lý nhân sinh tích cực. 

Vì "Chu Dịch" là kinh điển của nho gia, vì vậy có 
nhiều ảnh hưởng quan trọng đến giới nho gia và sự phát 
huy tính năng động chủ quan coi trọng con người và tiền 
đồ sự nghiệp. 

Trái lại, Đạo gia lại chơ rằng nguồn gốc của vũ trụ là 
từ hư vô mà ra, vì vậy họ đã khẳng định tư tưởng xã hội về 
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xuất thế của họ và tư tưởng triết lý nhân sinh "vô dục vô 
vi", Điều đó cho thấy rằng, quan điểm về vật chất nhân 
uẩn của "Chu Dịch" có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến xã 
hội học. 


ä3. BIỂN DỊCH QUAN 


(Quan niệm uê sự biến đổi) 


"Kinh Dịch" có câu : 

"Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" 

(Hệ Từ - Kinh Dịch) 

- Vật tới tận cùng thì biến đổi, biến đổi thì thông đạt, 
thông đạt thì lâu dài. 

Ấy là nói đến "biến dịch" - là cốt tủy, là linh hồn sống 
của "Chu Dịch". Có thể nói, một bộ "Chu Dịch" chính là 
một bộ sách chuyên ngành gồm những "biến dịch" vậy. 

Dịch - có biến dịch, có bất dịch, có giao dịch và sự giản 
dị ấy là hàm ý chủ yếu của Dịch chiếm một vị trí rất quan 
trọng trong "Dịch học" và có ảnh hưởng sâu rộng đến "dịch 
lý học”. 

I. BIẾN DỊCH : 

"Biến dịch" là chỉ sự biến hoá vận động của sự vật, là 
quy luật căn bản về sự sinh sôi và phát triển của sự vật. 
Nguyên lý chủ yếu bao gồm : 

1. Nguyên lý về "biến dịch quan": 

a. Hằng động : (Vận động uĩnh cửu) 

Vận động vĩnh cửu và không ngừng là lý luận hạt 
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nhân của "biến dịch quan" trong "Chu Dịch". "Chu Dịch" 
khẳng định vận động biến hoá là tuyệt đối, là thuộc tính 
chủ yếu của sự vật. Đó là lý do mà "Kinh Dịch" được gọi 
tắt là "Dịch". "Dịch" thông qua sự vận động của mặt trăng, 
mặt trời để nêu bật lên quy luật vận động của sự vật. 

Trong "chữ kim văn" thì "Dịch" được viết (Tề Bác), 
thể hiện sự kết hợp giữa mặt trời và mặt trăng. 

Trong tiếng Hán, chữ "Dịch" được viết trong đó có 
mặt trời và mặt trăng, vậy so sánh chính là sự hợp nhất 
hình thành lên chữ "dịch". 

"Nhật nguyệt vị Dịch, tượng âm dương dã" 

- Mặt trăng, mặt trời hợp thành Dịch, tượng trưng 
cho âm dương vậy. 

Vậy "Dịch" là tượng trưng cho sự vận động của mặt 
trăng và mặt trời, giống như một nhận định trong "Hệ từ" 
(K¡nh Dịch) : 

"Âm dương chỉ nghĩa phối nhật nguyệt" 

- Nhờ ý nghĩa âm dương nên phối hợp với mặt trời, 
mặt trăng. 

Thêm một số nhận định khác cũng chỉ rõ rằng Dịch là 
thể hiện sự vận động của mặt trời và mặt trăng. 

Tỉ dụ như : "Nhật nguyệt vận hành, nhất hàn nhất 
thử" 

- Mặt trăng, mặt trời luân chuyển, thời thì lạnh thời 
thì nóng. 

"Nhật vãng tắc nguyệt lai, nguyệt vãng tác nhật lai, 
nhật nguyệt tương thôi nh1 mình sinh yên" - Mặt trời đi 
mặt trăng lại, mặt trăng đi mặt trời lại, mặt trăng mặt 
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trời luân phiên mà sinh ra ánh sáng. 

Đó chính là quy luật. Các thiên thể vận động luân 
chuyển không ngừng mà sinh ra âm dương, âm dương 
chuyển hoá mà sinh ra nóng lạnh, từ đó mà vạn vật được 
sinh ra. 

Nói tóm lại, lý luận quý báu của "Chu Dịch" chính là 
nhận định vận động là vĩnh hằng : "Biến động bất cư, Chu 
lưu lục hư, thượng hạ vô thường, cương nhu tương ngộ” 
(Hệ từ - Kinh Dịch) - Đạo dịch biến chuyển luôn chứ không 
ở yên một chỗ, đi khắp sáu cõi trống, lên xuống vô thường, 
cứng mềm gặp nhau. 

Nhìn về tổng thể, thì đó là sự vận động của các thiên 
thể trong vũ trụ. Nhìn ở một góc độ nào đó, thì ấy là sự 
vận hành của các tỉnh khí vậy. 

"Tịnh khí vi vật, du hồn vi biến" (Tĩnh khí là vật, hồn 
thoát ra là sự biến hoá) - Đó là eơ sở của quan niệm về sự 
vận hành vĩnh hằng trong "Chu Dịch". 

"Kinh Dịch" lấy "Dịch" nói lên sự vận động vĩnh cửu, 
khẳng định quan niệm mang tính tuyệt đối và "vật chất 
hoá" của vận động, củng cố thêm lý luận về vận động 
trong quan niệm duy vật biện chứng về sự vận động vĩnh 
hằng ấy. 

b. Thiện biến (Dễ biến đổi) 

"Thiện biến" cũng là một nội dung quan trọng trong 
quan niệm về biến dịch của tác phẩm "Chu Dịch". 

Cái "dễ dàng" ấy người ta gọi là "dịch". 

Ngoài việc nó là hình ảnh tượng trưng của sự biến 
động vĩnh hằng thông qua sự luân chuyển không ngừng 
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giữa mặt trời và mặt trăng, thì nó còn là tượng trưng cho 
sự thay đổi màu sắc thích nghỉ với môi trương xung quanh 
ở các loài rắn mối. 

Chữ "Dịch" trong văn tự giáp cốt được viết ra và biến 
đổi theo thời gian là tượng hình của loài động vật có chân. 
"Thuyết văn" giải thích "Dịch" như sau : 


V5 7 
§ 


Hình 16.4 
Nhật nguyệt dịch : 
(Theo "Cổ uăn tự học tân luận" của Khang Ân) 


Trong đó có câu : 

"Dịch, Tích dịch, Yến trùng đình thủ cung đã, tượng 
hình" 

- Dịch là tượng hình của con rắn mối, con ve sầu, con 
sâu, con thạch sùng vậy. 

Nghiên cứu về rắn mối. Thời xa xưa người ta cho 
rằng rồng thuộc động vật, rắn mối có mối quan hệ với tổ 
tiên của loài rồng. Bởi vì một ngày có 12 sự thay đổi, cho 
nên người ta gọi đó là hiện tượng "biến sắc rồng". Sự 
nhạy cảm của nó là ở chỗ vừa có thể mất đi và sinh ra, 
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duỗi gập lẩn tránh tuỳ theo âm dương cương nhu, nó vừa 
có thể thay đổi màu sắc theo ánh sáng, màu sắc của mặt 
trăng mặt trời. Chính vì thế mà nó được người xưa gọi là 
vật linh và được khắc vẽ để cúng bái. Gốm màu được khai 
quật ở thời văn hoá Ngưỡng Thiều có đắp hình con rắn 
mối. Có người cho rằng "Kinh Dịch" được gọi là "Dịch" 
chính là vì sự thay đổi dễ dàng của loài rắn mối có liên 
quan này. 

"Biến dịch quan" ở "Chu Dịch" được nhấn mạnh ở chữ 
"biến", đặc biệt là sự thay đổi của âm dương cương nhu. 

"Cương nhu tương thôi, nhi biến tác hỹ" 

- Cứng mềm dời đẩy nhau mà gây ra biến hoá. 

"Biến thông mạc đại hồ tứ thời" (Hệ từ - Kinh Dịch) 

- Không có gì biến thông hơn bốn mùa. 

Ngoài ra, "Kinh Dịch" còn cho rằng "biến" là quy luật 
phát triển tự nhiên khi vật đạt tới cực : 

"Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" 
(Hệ từ - Kinh Dịch) 

- Vật tới tận cùng thì biến đổi, biến đổi thì thông đạt, 
thông đạt thì lâu dài. 

Biến lại có "dương biến" có "âm biến" : 

"Nhất hạp nhất tịch chi vị biến" (Hệ Từ - Kinh Dịch) 

- Một mở một đóng gọi là biến. 

Đặc biệt là "Chu Dịch" còn để cập đến cái "biến" của 
vật chất : 

"Tịnh khí vi vật, du hồn vì biến" 


- Tỉnh khí là vật, hồn thoát ra gọi là biến. 
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Tức là nói đến vật chất là khí, nó vận động không 
ngừng, sự vận động của khí chính là sự vận động của vật 
chất vậy. 

Đối với vấn đề này, "Càn tạc độ" (Dịch V3) đã có một 
sự phát triển quan trọng : "Biến dịch giả, kỳ khí dã" - (Các 
biến dịch ấy, là cái khí của nó vậy). 

Nói tóm lại, "vận động quan" trong "Kinh Dịch" đã 
nhấn mạnh đến sự "biến hoá", đó là sự biến hoá của vật 
chất, là sự biến hoá dựa vào sự vận hành vũ trụ, âm 
dương cương nhu để tiêu sinh, duỗi gập. 

c. Nhật tân : (ngày một đổi mới) 

"Vận động quan" trong "Kinh Dịch" luôn nhấn mạnh 
đến sự canh tân, tức là thay cũ đổi mới. 

Chữ tượng hình trong văn tự giáp cốt còn chú thích 
chữ "Dịch" bằng hình tượng sử dụng đồ dụng đựng nước. Ở 
đây, ý muốn nói đến nước mới sau khi được rót vào, thì 
nước cũ tràn mà chảy ra ngoài. (Diễn biến như ở hình 16-5) 

Về sau chữ "Dịch" còn được diễn thành chữ "Tứ". 

Trên đây, mới chỉ là đơn thuần lấy hình tượng ở hai 
đồ đựng nước, nhưng đã cho thấy chữ "Dịch" có liên hệ tới 
sự canh tân, thay đổi của sự vật. Đó là một hàm ý rất 
quan trọng của chữ "Dịch". 

"Kinh Dịch" luôn nhấn mạnh sự canh tân, cái này 
càng thay đổi sẽ sự sản sinh ra cái mới. Đó cũng chính là ý 
chính của lời truyền : 

"Nhật tân chỉ vị thịnh đức" (Hệ từ - Kinh Dịch). 


- Càng ngày càng đối mới mọi vật, gọi là đức thịnh. 
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Hình 16.5 
Đồ hình nguồn gốc chữ "Dịch" trong văn tự giáp cốt 
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Mặt trời của mỗi ngày là cái mới. Vì vậy mà "Kinh 
Dịch" mới cho rằng sự sinh sôi mới là quy luật tự nhiên 
của sự phát triển của các sự vật hiện tượng : 

"Sinh sinh chi vị dịch" (Hệ từ - Kinh Dịch) 

- Đình ra sinh mãi gọi là Dịch 

Hoặc là : 

"Thiên địa ch đại đức viết sinh" 


- Cái đức của trời đất là ban cho sự sống. 


^Z 


"Sự sống" ấy chính là cái mới được sinh ra vậy. 

Nói tóm lại, "Biến dịch quan" trong "Kinh Dịch" rất 
chú trọng tới "Tân sinh". Nó phản ánh tính tích cực của 
"biến dịch quan". Đó chính là lý do mà tác phẩm "Chu 
Dịch" luôn luôn và mãi mãi có sức hấp dẫn đầy ma lực. 

Tựu chung, "hằng động", "Thiên biến" và "Nhật tân" 
là nội dung quan trọng trong quan niệm về biến dịch của 
tác phẩm "Kinh Dịch". Nó là trụ cột của "Dịch lý học" và có 
vị trí quan trọng trong "Dịch lý học". 

2. Sự phát triển và những ảnh hưởng của "biến 
dịch quan" của tác phẩm "Chu Dịch", 

a. Những ảnh hưởng uà sự hùnh thành của quan niệm 
sùng bái "động" ở thời Trung Quốc cổ đại : 

Quan niệm sùng bái cái "động" trong "Chu Dịch" ở 
các thế hệ sau đã có rất nhiều phát triển. 

Trình Di đời Bắc Tống cho rằng "động" là căn bản của 
trời đất 

"Cái bất tri động chi đoan nãi thiên đại chì tân dã” 


(Y xuyên dịch truyện - Quyển 2) 
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- Sở dĩ không rõ được đầu mối sinh ra động là vì nó ở 
trung tâm của trời đất vậy. 


Vương Phu Chi đời Thanh đã nhận định : "Động vì 
đạo chi khu" (Động là cái mấu chốt của đạo). Động chính 
là đầu mối, là trụ xoay. Sự vật luôn luôn vận động. Không 
có vận động thì không có hình thức tổn tại của sự vật. Đó 
là quy luật của vận động. 

Trương Tải đời Bắc Tống có nhận định "Động tất hữu 
cơ" (Động phải có vật si:.h ra động). Cơ chính là vật chất. 
Nó là động lực nội tại cho sự phát triển của sự vật. 


"Cơ giả, phát động chi do” 
(Độc tứ thư đại toàn thuyết - quyển 1) 
- Cơ là nguyên nhân sinh ra động. 


Vậy cơ lại hàm chứa cả cái sinh cơ vậy. Chỉ có không 
ngừng vận động thì mới có thê sinh cơ. 


"Nhân uẩấn bất tức, tất vô chỉ cơ" 
(Trang Tử chính nông chú - quyển 9) 


- Hỗn độn không ngừng thì cơ cũng không ngừng 
sinh ra. 

Ngoài ra, cđ còn có nghĩa là thừa cơ : 

"Âm hiến dương hợp, thừa cơ nhi vi động tĩnh" 

(Thượng thư dẫn nghĩa - quyển 1) 

- Âm biến rồi dương lại hợp, nhân đó mà có động và tĩnh. 

Tất cả những nhận định này đều nói lên ý nghĩa chủ 


đạo của "động" trong sự tôn: tại và vận động phát triền của 
sự vật. 


Tư tưởng sùng bái cái "động", "hằng động" trong "Chu 
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Dịch" đã có những ảnh hưởng rất to lớn đến quan niệm sùng 
bái cái động và coi nhẹ cái tĩnh ở thời Trung Quốc cổ đại. 
Ngay cả nhà đại tư tưởng Khổng Tử cũng đặc biệt 
sùng bái cái "động" : 
"Tử tại xuyên thượng viết : "Thệ giả như tư phu" 
(Luận ngữ - Tử Hãn) - 
Tức là mọi sự vật và hiện tượng trong vũ trụ đều 
giống như những con sông lớn chảy mãi không ngừng. 


"Chu Dịch" là kinh điển của nho gia. Các nhà nho 
cũng có nhiều phát triển cho quan niệm sùng bái "động" 
trong "Chu Dịch". Chủ yếu thể hiện ở mặt luân lý và triết 
lý nhân sinh. Chịu sự ảnh hưởng của tư tưởng sùng bái 
"động" trong "Chu Dịch", các nho gia đã để xướng quan 
niệm về nhập thế theo hướng tích cực và triết lý nhân sinh 
về con người tự cường không nghỉ. Và nó đã có những ảnh 
hưởng rất sâu sắc đến việc dào luyện lên một khí chất của 
dân tộc Trung Hoa. 


b. Ảnh hưởng của "biến dịch quan" đối uới quan niệm 
sùng bái sự "sinh" ở thời Trung Quốc cổ đại : 
Quan điểm coi trọng sự "sinh" và coi nhẹ sự "tử" trong 


"Chu Dịch" đã có ảnh hưởng lớn đến hậu thế. Đặc biệt là 
đối với quan niệm sùng bái sự "sinh" của các nho gia. 


"Chu Dịch" là kinh điển chủ yếu của các nho gia. Từ 
khi Khổng Tử soạn cuốn "Dịch truyện", quan niệm về 
nhân sinh mang tính tích cực trong "Chu Dịch" đã có rất 
nhiều phát huy. 

Nguyên lý "sinh sinh chỉ vị dịch" trong "Chu Dịch" đã 
nói rõ quan điểm về sự sinh sôi, và nó có rất nhiều phát 
triển tộng trong giới nho gia. Nhập thế quan của nho gia 
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cũng chính là sự thể hiện của quan niệm sùng bái sự 
"sinh". Tuy tư tưởng tiến thân chốn quan trường trong chủ 
trương của nho gia có những hạn chế nội tại của xã hội 
phong kiến, nhưng điều đó cũng cho thấy vai trò của triết 
lý nhân sinh. Tuần Tử lại lấy quan điểm sùng bái sự 
"sinh" trong "Chu Dịch" nâng lên thành tư tưởng của triết 
học. Ông đưa ra quan điểm "Nhân định thắng thiên" 

Khổng Tử lại phát triển quan điểm sùng bái sự "sinh" 
trong "Chu Dịch" thành tư tưởng con người phấn đấu cống 
hiến cho xã hội. Ông nhấn mạnh vai trò của cá nhân trong 
tập thể : 

"Lập nhân chi đạo, viết nhân dữ nghĩa" 

(Thuyết quái - Kinh Dịch) 

- Đạo làm người gọi là nhân với nghĩa. 

Từ đó mà phát triển quan niệm sùng bái sự "sinh" 
thành một quan niệm là "giá trị của nhân sinh là nhập thế 
theo hướng tích cực chứ không phải là xuất thế. Và quan 
niệm này đã có ảnh hưởng rất sâu sắc đến luân lý tỉnh 
thần của dân tộc Trung Hoa. 

Như vậy, quan niệm sùng bái sự "sinh" trong "Chu 
Dịch" có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển tư 
tưởng văn minh của Trung Quốc cổ đại. Là cơ sở của mưu 
cầu nhân sinh của dân tộc Trung Hoa. 

c. Anh hưởng của "biến dịch quan" đến quan điểm 
sùng bái cái "Tân" trong xã hội Trung Quốc cổ đại : 

Quan điểm sùng bái cái "Tân" trong "Chu Dịch" có 
ảnh hưởng rất sâu sắc đến các thế hệ trong xã hội Trung 
Quốc cổ đại. "Tân" ở đây chính là "nhật tân", bản chất nội 
tại của nó thể hiện ở hiện tượng mặt trời của mỗi ngày 
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chính là cái mới. Các ngôi sao sinh tú của hôm nay không 
phải là những ngôi sao của hôm qua. 


"Nhật tân chỉ vị thịnh đức" (Hệ từ - Kinh Dịch) 
- Càng ngày càng đổi mới mọi vật, gọi là đức thịnh. 
Chỉ có canh tân mới là phát triển. 


Vì vậy, nhìn từ góc độ triết học, quan niệm này sùng 
bái cái "tân" trong "Chu Dịch" chính là quan niệm về biến 
dịch, vì muốn cách tân mà phải thay đổi, có thay đổi thì 
mới có tân, có canh tân thì mới phát triển được. Vậy, quan 
điểm sùng bái cái "Tân" chính là sự ứng dụng cụ thể của 
"biến dịch quan" trong "Chu Dịch". Nó là một trong những 
mạch chảy chủ yếu của "Chu Dịch". 


Từ khi Khổng Tử cho là "Thệ giả như tư phu" thì ấy 
chính là thể hiện sự phát triển của tư tưởng sùng bái cái 
"tân" trong "Chu Dịch" của các nho gia. 

Các thế hệ sau đã dựa trên cơ sở "Dịch cùng tắc biến, 
biến tắc thông, thông tắc cửu" (Hệ từ - Kinh Dịch) - Vật tới 
tận cùng thì biến đổi, biến đổi thì thông đạt, thông đạt thì 
lâu dài, để đưa ra quan niệm : "Cùng tắc tư biến" (Nếu đạt 
đến tận cùng thì tư tưởng cũng thay đổi). Đó chính là sự 
thăng hoa của quan niệm sùng bái cái "tân" trong "Chu 
Dịch". 

Nhà tư tưởng lớn đời Thanh Vương Phu Chi đã phát 
triển tư tưởng sùng bái cái "tân" rong "Chu Dịch" theo 
quan điểm của triết học. Ông cho rằng "Nhật tân" chính là 
quá trình thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất 
mọi vật. Đó cũng là quá trình thay đổi về chất giữa các sự 
vật. Từ những cái gọi là "nội thành" và "ngoại sinh" (Chu 
Dịch ngoại truyện - Quyển 5ð) mà đưa ra quan điểm "Thôi 
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trần chí tân" (bỏ cái cũ để lấy cái mới). Quan điểm này đã 
đưa "Chu Dịch" tới một bước phát triển mới. 

"Tân" (mới) có nghĩa là sự phủ định của "cựu" (cũ). 
Phá bỏ cái cũ thì mới lập nên cái mới. 

Thế hệ sau đã đưa ra "khứ cựu lập tân" (bỏ cũ lập 
mới), đó chính là sự phát triển của quan niệm sùng bái cái 
"tân" của "Chu Dịch" vậy. 

Nhìn chung, quan niệm tôn sùng cái "tân" của "Chu 
Dịch" nhấn mạnh đến "tân" (mới). Đó là mầm sinh "tân" 
và sức sống của "tân". Nó kiến tạo lên quan niệm về phát 
triển của Trung Quốc cổ đại và có những ảnh hưởng vô 
cùng to lớn đến sự phát triển tư tưởng văn hoá và phong 
thái tinh thần của Trung Quốc cổ đại. 


II. BẤT DỊCH : 
1. Nguyên lý "bất dịch quan": 


Bất dịch là một nội dung trong quan niệm về vận 
động của "Kinh Dịch". "Dịch" nghĩa là "động", "bất dịch" 
nghĩa là "tĩnh". Dịch và bất dịch là một thể thống nhất của 
của một cặp mâu thuẫn. 

"Bất dịch" xuất hiện đầu tiên trong "Dịch vĩ' : 

"Khổng Tử viết : Dịch giả dịch dã, biến dịch dịch dã, 
bất dịch dã" 

(Cần tạc độ - Dịch vì) 

- Khổng Tử truyền : Dịch, bắt đầu là dịch, biến dịch, 
rồi bất dịch. 

"Chu Dịch" rất quan tâm tới quan hệ động tĩnh. Tác 
phẩm này cho rằng động và tĩnh tác động lẫn nhau chính 
là động lực cho sự phát triển và biến hoá của sự vật. 
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"Động tĩnh tương kiêm, tắc biến tác hỹ" (Hệ từ - Kinh 
Dịch) 

- Động và tĩnh tác động, bổ trợ cho nhau thì sẽ sinh 
ra biến hoá vậy. 

"Chu Dịch" còn nhấn mạnh có động thì tất có tĩnh, 
quan niệm về động và tĩnh là quy luật phổ biến về sự vận 
động của sự vật. 

"Chu Dịch" đã nêu ra mối quan hệ giữa động tĩnh và 
âm dương cương nhu : 

"Động Tĩnh hữu thường, cương nhu đoạn hỹ" (Hệ từ - 
K¡nh Dịch) 

- Động tĩnh có thường thì cứng mềm phân biệt. 

Quan hệ động tĩnh và âm dương cương nhu trong 
"Chu Dịch" chính là cơ sở cho quan niệm của Chu Đôn Di : 
động sinh dương, tĩnh sinh âm. 

Đặc biệt "Động tĩnh hữu thường" bao hàm quan điểm 
thống nhất về sự tổn tại liên tục và gián đoạn giữa động 
và tĩnh. Đánh giá này thật vô cùng tinh tế. 

Động và tĩnh, dịch và bất dịch, vừa đối lập nhưng lại 
thống nhất, tĩnh nghỉ cũng là một hình thức của vận 
động, hơn nữa nó là một hình thức của vận động tương 
đối quan trọng. Tĩnh nghỉ chỉ là tương đối, là tạm thời, 
vận động mới là tuyệt đối, là vĩnh cửu. Giữa chúng tồn 
tại quan hệ biện chứng vừa đối lập vừa nương tựa vào 
nhau, bổ trợ cho nhau. 

Bất kỳ một nhận định hoặc chỉ coi trọng sự vận động, 
hoặc chỉ coi trọng sự tĩnh nghỉ, đều là những quan niệm 
sai lầm, là sự chia rẽ mối quan hê giữa động và tĩnh. "Dịch 
vĩ' lấy "Dịch" và "bất dịch" để khái quát lên mối quan hệ 
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này, chính là thể hiện sự phát triển của nói đối với "Chu 
Dịch" vậy. 


"Dịch" và "bất dịch" là sự thống nhất biện chứng giữa 
"thường" và "biến". Quy luật của sự vật là trong "thường" có 
"biến", trong "biến" có "thường". Nó có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng trong nhận thức. Những cái gọi là "tri thường đạt 
biến" (lấy cái bất biến để ứng với mọi cái biến) đều là sự vận 
dụng và phát triển mối quan hệ giữa "dịch" và "bất dịch". 

Nói tóm lại, trong mối quan hệ giữa "dịch" và "bất 
dịch", "Chu Dịch" nhấn mạnh đến "dịch", còn "bất dịch" là 
một mặt sở thuộc của nó, nói rõ "biến hoá" là tuyệt đối, 
"bất biến" là tương đối. Đồng thời phản ánh quan niệm 
biện chứng về "dịch" và "bất dịch" trong "Kinh Dịch", 
chứng tỏ rằng "dịch lý" đã đạt đến trình độ biện chứng ở 
mức độ cao. 

2. Những ảnh hưởng và sự phát triển của lý 
luận bất dịch trong "Chu Dịch": 

Những ảnh hưởng của Dịch đối với tư tưởng biện 
chứng của Trung Quốc cổ đại : 

Quan niệm về động tĩnh trong "Chu Dịch" là quan 
niệm biện chứng. Với những "động tĩnh tương kiêm” và 
"động tĩnh hữu thường", đó là những điển hình của quan 
niệm về động tĩnh thời cổ đại. 

"Động tĩnh tương kiêm" và "động tĩnh hữu thường" 
bao gồm "động" và "tĩnh", đó là một thể thống nhất của 
một cặp mâu thuẫn ; trong "tĩnh" có "động", trong "động". 
có "tĩnh", có "tĩnh" tất có "động". Đó là hai mặt không thể 
tách rời. Trong đó, thể hiện nguyên lý : "Dịch" là tuyệt đối, 
là vĩnh cửu, là cái vô điều kiện, còn "bất dịch" là cái tương 
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đối, tạm thời và có điều kiện. 

Quan niệm biện chứng về động và tĩnh trong "Chu 
Dịch" có ảnh hưởng to lớn đến việc nâng cao trình độ của 
phép biện chứng của các nho gia và dịch học gia thời hậu 
thế. 


Nhà "Dịch học" đời Bắc Tống Trình Di nhờ ảnh hưởng 
của nguyên lý "động tĩnh tương kiêm" mà đưa ra luận 
điểm "Động tĩnh tương nhân" (Động và tĩnh nương tựa vào 
nhau) - "Y xuyên dịch truyện - Quyển 4). 

Nhà "Dịch học" đời Nam Tống Chu Hy đã đưa ra 
quan điểm "tĩnh trung hữu động, động trung hữu tĩnh" 
(Chu Tử ngữ loại - Quyển 94) - Trong tĩnh có động, trong 
động có tĩnh. 

Dịch học gia đời Minh Thanh Vương Phu Chi đã nêu 
ra quan điểm : "Động tĩnh tương hàm" và "động tĩnh hỗ 
hàm, dĩ vi vạn biến chi tông" (Động và tĩnh bao hàm nhau, 
đó là nguồn gốc của mọi biến hoá). (Trích trong "Chu Dịch 
nội truyện" - Quyển 4) 

Những tư tưởng về phép biện chứng trong quan 
niệm biện chứng về động và tĩnh nêu trên đã đóng một 
vai trò quan trọng trong tư tưởng biện chứng của Trung 
Quốc cổ đại. 

Tuy vậy, quan niệm về động tĩnh ở thời cổ đại lại 
mâu thuẫn với quan niệm về động tĩnh trong "Chu Dịch". 
Song song với quan điểm trên, còn có quan điểm tách 
riêng động và tĩnh, như : Danh gia, Tuệ Thi và Đạo gia 
Trang Tử đã xem nhẹ quan hệ biện chứng giữa động và 
tĩnh. Tuệ Thi đã phủ nhận tính có điều kiện và ổn định 
tương đối của tĩnh nghỉ : 

"Nhật phương trung phương hoán, vật phương sinh 
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phương tử" 

(Mặt trời lên cao đến chính giữa thì là lúc chuyển về 
tà, vật vừa sinh ra cũng là lúc chết đi). 

Với quan điểm này, ông thừa nhận tính liên tục của 
sự vận động của sự vật, và phủ nhận mặt tĩnh của sự vật. 
Quan niệm này trái ngược với quan điểm biện chứng 
"động tĩnh hữu thường" trong "Chu Dịch". 

Trang Tử thì để ý đến điều kiện chuyển hoá giữa 
động và tĩnh, phủ nhận sự khác biệt giữa động và tĩnh, từ 
đó mà rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa tương đối : 

"Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh, 
phương khả phương bất khả, phương bất khả phương khả, 
nhân thị nhân phi, nhân phì nhân thị" 

(Trang Tử - Tề vật luận) 

- Vừa sinh ra liền chết đi, vừa chết đi lại sinh ra, vừa 
có thể lại không có thể, vừa không có thể lại có thể, thời là 
đúng thời là sai, thời là sai thời là đúng. 

Như vậy, quan niệm về động tĩnh ở thời Trung Quốc 
cổ đại tồn tại hai quan điểm khác nhau. Điều đó cho thấy 
quan niệm về động tĩnh trong "Chu Dịch" và dịch học, nho 
học là tương đối tiên tiến, nó phản ánh thành tựu xuất sắc 
trong tư tưởng về phép biện chứng của "Chu Dịch". 


III. GIAO DỊCH 
1. Nguyên lý giao dịch : 
Giao dịch là một nội dung của "biến dịch quan" trong 


"Chu Dịch", nói lên sự giao thông qua lại nhau giữa âm và 
dương. 


Cụ thể biểu hiện ở sự tác động lẫn nhau của khí âm 
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và dương, sự vận động lên xuống, ra vào của các khí cd. 

"Giao dịch" trong "Chu Dịch" biểu hiện ở sự "giao 
dịch" giữa mặt trăng và mặt trời, sự liên lạc qua lại giữa 
trời và đất, sự qua lại nhau giữa nước và lửa, sự thông khí 
giữa núi và đầm ao, sự kích động nhau giữa sấm và gió. 

"Nhật vãng tắc nguyệt, nguyệt vãng tắc nhật lai, 
nhật nguyệt tương thôi nhi minh sinh yên" (Hệ từ - Kinh 
Dịch) 

- Mặt trời đi thì mặt trăng lại, mặt trăng đi thì mặt 
trời lại, mặt trời mặt trăng thay phiên nhau mà sinh ra 
ánh sáng. 

"Thiên địa giao nhi vạn vật thông dã, thượng hạ nhi 
kỳ chí đồng" 

(Quẻ Thái - Thoán truyện) 

- Trời đất giao nhau mà vạn vật hanh thông, trên 
dưới giao nhau mà chí giống nhau vậy. 

"Sơn trạch thông khí, Lôi phong tương bạc" (Thuyết 
quá! - Kinh Dịch) 

- Núi đầm thông khí, sấm gió kích động nhau. 

Nhìn chung, mục đích của "giao dịch" là ở chỗ "âm 
dương hợp đức, cương nhu hữu thể" (âm dương hợp đức mà 
cương nhu thành hình) 

"Giao dịch" trong "Chu Dịch" còn được thể hiện thông 
qua sự lên xuống của các hào. Ví như trong bốn quẻ phản 
ánh quan hệ "tiêu trưởng" (mất đi và sinh ra) của âm dương 
thông qua sự lên xuống của các hào âm và dương, sự thay 
đổi ngôi của các hào và sự thay đổi các thể cứng và mềm. 


Nghĩa là thông qua ngôi của hào mà giải thích quan 
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niệm giao dịch "âm dương". Gọi là ngôi của hào tức là nói 
đến vị trí ngôi của sáu hào trong 64 quẻ. Thuyết về ngôi 
của hào là thông qua sự lên xuống của các ngôi vị của hào, 
sự phối ứng giữa cứng và mềm để làm rõ học thuyết về 
quy luật âm dương tiêu trưởng. Thuyết về ngôi của hào 
chính là cơ sở của thuyết về sự biến hoá của các quẻ (Quái 
biến thuyết). 

"Quái biến thuyết" là học thuyết về sự biến động của 
các quẻ được sinh ra từ sự biến động của các hào. 

Nghĩa là, sự lên xuống về ngôi của hào của quẻ nào sẽ 
sinh ra quẻ ấy. Ngôi vị của các hào ấy lên xuống đều hàm 
chứa nguyên lý của "giao dịch" trong "Kinh Dịch" (Sự lên 
xuống của các ngôi của các hào của 64 quẻ. Xem chi tiết 
hình 4-12). 

"Giao dịch quan" trong "Chu Dịch" đã phản ánh sự 
tác động qua lại giữa âm và dương. Nó cho thấy rằng giữa 
các sự vật và hiện tượng trong vũ trụ đều có vô số những 
sợi liên kết ràng buộc lẫn nhau. Bất kỳ một sự vật nào đều 
không tổn tại một cách cô lập mà chúng gắn chặt với 
nhau, không thể chia cắt, hơn nữa chúng còn tôn tại trong 
các mối quan hệ. 

Điều đó đã phản ánh tư tưởng phép biện chứng về 
"giao dịch" trong "Chu Dịch". 

2. Sự phát triển của "giao dịch quan" của "Chu 
Dịch": 

a. Học thuyết uê sự biến hoá của các quẻ phát triển 
dựa trên cơ sở sự thay đổi ngôi của các hào trong “Chu Dịch" : 

- Đại diện cho học thuyết này có hai nhà dịch học nổi 
tiếng đời Đông Hán : Tuần Sảng và Ngu Phiên. 

Hai nhà dịch học này đều tiến hành giải thích các 
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quẻ, hào được sinh ra do sự thay đổi vị trí lên xuống về 
ngôi của các hào trong quẻ. 

Tuần Sang đưa ra học thuyết "Kiền khôn thăng 
giáng", thông qua hai quẻ Kiền và Khôn, sự chuyển ngôi 
của các hào hình thành lên "lục tử quái" (quê gồm có 6 
con), để tiến hành giải thích rõ ràng ý nghĩa của các quẻ 
trong 64 quẻ. Đây chính là sự phát triển học thuyết về sự 
biến hoá của các quẻ và lý luận cương nhu của "Chu Dịch". 

Ngu Phiên lại lấy quẻ Kiển làm quẻ "phụ" (cha), quẻ 
khôn làm quẻ "mẫu" (mẹ). Thông qua sự lên xuống về ngôi 
sao của các hào để giải thích bát quái. Bên cạnh đó, ông 
còn thông qua phép chuyển dịch ngôi cho nhau của các 
hào trong 12 quẻ tiêu sinh để làm tạp quái tiến hành giải 
thích 64 quẻ. Ông lấy quẻ phục và quẻ cấu làm thành một 
cặp quẻ một âm và một dương. Các quẻ còn lại như : 

- Quẻ Lâm và quẻ Độn thành cặp quẻ 2 âm và 2 dương. 

- Quẻ Thái và quẻ Bĩ thành cặp quẻ 3 âm và 3 dương. 

- Quê Đại Tráng và quẻ Quán thành cặp quẻ 4 âm và 
4 dương. 

Từ đó mà sinh ra Tạp quái 64 quẻ. 

Ngu Phiên còn tạo ra "hỗ thể", "bán tượng" và "bàng 
thông" (thông qua sự dịch chuyên về ngôi của hào trong 
quẻ mà sinh ra quẻ ấy). 

Những phát triển trong "quái biến thuyết" của Tuần 
Sảng và Ngu Phiên đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến 
thuật "chiêm phệ" (phương pháp bói bằng cỏ thị). 

b. "Thuyết giao dịch" trong "Chu Dịch" đã đặt nền 
móng cho học thuyết uề sự thăng giáng bhí cơ : 


Học thuyết về sự thăng giáng ngôi của các hào và sự 
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biến đổi các hào đã có những ảnh hưởng rất sâu sắc đến 
học thuyết về sự thăng giáng khí cơ. Ví dụ như : Kiển 
thăng Khôn giáng, Trời đất hợp đức có ảnh hưởng đến sự 
giao khí giữa Trời và đất. 

Những nhận định như : "Tinh khí vi vật, du hồn vi 
biến" (Tinh khí hợp lại sinh ra vạn vật, hồn thoát ra tạo 
nên biến hoá). "Biến thông bất cư, chu lưu lục hư" (Đạo 
dịch chuyển luân, chứ không ở yên một chỗ, đi khắp 6 cõi 
trống). Khảm ly thủy hoả, thăng giáng ký tế (lên xuống, 
qua nhau và chính nguyên lý âm dương thăng giáng đã 
hàm chứa trong đó. Tất cả những nguyên lý đó đã mở 
đường cho sự phát triển nguyên lý khí cơ thăng giáng của 
các thế hệ sau. 

Tác phẩm kinh điển nổi tiếng về y học Trung Quốc 
"Hoàng đế nội kinh" đã có những phát triển quan trọng về 
nguyên lý khí cơ thăng giáng. 

Trong "Lục vi chỉ đại luận" (Tố vấn) có câu : 

"Thăng dĩ nhi giáng, giáng giả vị thiên, giáng dĩ nhì 
thăng, thăng giả vị địa... cố thắng giáng tương nhân nhi 
biến tác hỹ" 

(Hết thăng rỗi lại giáng, giáng ấy gọi là trời, hết 
giáng rồi lại thăng, thăng ấy gọi là đất... vậy là thăng 
giáng qua lại nhau mà gây lên biến hoá vậy). 

"Xuất nhập phế tắc thần cơ hoá diệt, thăng giáng tức 
tắc khí lập cô nguy. Cố phi xuất nhập, tắc vô dĩ sinh trưởng 
tráng lão dĩ ; phi thăng giáng tắc vô dĩ sinh trưởng hoá thu 
tàng, thị dĩ thăng giáng xuất nhập, vô khí bất hữu" 

(Quy luật ra vào của khí bị mất đi thì thần cơ con 
người sẽ biến mất, sự thăng giáng khí trong con người 
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dừng lại thì sẽ bị cô lập và nguy hại đến tính mạng. Vì 
vậy, quy luật ra vào của khí bị mất đi, là lúc con người đã 
trở lên già cỗi. Khi khí thăng giáng ngưng thì sự sinh 
trưởng ở con người mất đi, cho nên khí thăng giáng xuất 
nhâp là sự vận động của các cơ quan chức năng trong cơ 
thể con người). 

Những lý luận này đã được ứng dụng nhiều trong 
ngành y học và nó đã có những cống hiến to lớn đến sự 
phát triển của lý luận y học Trung Quốc. 


c. Ảnh hưởng của học thuyết "giao dịch" ngôi của hoà 
trong "Chu Dịch” đến học thuyết uận bhí. 

Lý thuyết Kiền thăng Khôn giáng trong thuyết "giao 
dịch" về ngôi của hào trong "Chu Dịch" được thể hiện cụ 
thể ở chỗ : 2 quẻ Kiển và Khôn có 6 hào. Trong đó, ở hào 
trung có 2 hào : hào hai và hào năm. Hai hào này lên 
xuống chuyển dịch ngôi thành 2 quẻ Khảm và Ly, rồi lại 
dịch chuyển ngôi để trở thành quẻ có 6 con. 

"Chu Dịch" với sự thăng giáng, cứng mềm ở ngôi 
của hào đã phản ánh được sự biến thiên tiêu trưởng của 
âm dương. 

Vận dụng nguyên lý này, Tư Thiên trong học thuyết 
về vận khí trong "Hoàng đế nội kinh" đã thông qua sự 
thăng giáng của "tuyển lục khí" đã sáng tạo ra học thuyết 
"cương nhu thất thủ" và "Thiên chính thoái vị" về vận khí. 
(Dịch chuyển về khí đến chính giữa rồi trỏ lại vị trí cũ" 

Học thuyết này đã đi sâu nghiên cứu quy luật về sự 
ảnh hưởng của khí hậu đến các bệnh truyền nhiễm cấp. Vì 
vậy, nó có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu các 
bệnh truyền nhiễm, và bệnh dịch. Đó chính là sự ứng 
dụng quan trọng của "dịch lý" trong y học Trung Quốc. 
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IV. "GIẢN DỊCH" 

1. Nguyên lý "giản dịch" 

"Giản dịch" là một nguyên lý quan trọng trong "Kinh 
Dịch". 

"Dịch viết : Dịch giản nhi thiên hạ chi lý đắc hỹ" (Hệ 
từ - Kinh Dịch) - Kinh dịch dạy rằng : nhờ giản dịch mà 
biết được cái lẽ của thiên hạ. 

"Giản dịch" là một trong những phạm trù cơ bản của 
"Dịch lý". 

Trịnh Huyền trong "Dịch Tán" cũng có định nghĩa về 
"Dịch" , 

"Dịch nhất danh nhi hàm tam dịch : Dịch giản nhất 
dã, biến dịch nhị dã, bất dịch tam dã" 

- Gọi tên là "Dịch" bao gồm ba dịch : Thứ nhất là 
"Dịch giản", thứ hai là "biến dịch", thứ ba là "bất dịch". 

"Giản" là giản lược, "giản dịch" có nguồn gốc từ chiêm 
bốc (xem mai rùa). Tức là phép xem bói bằng cơ khí (phệ 
pháp) đơn giản thay thế cho phép xem bói mai rùa phức tạp. 

Ở đây, nó hàm chứa nguyên lý lấy cái đơn giản để đối 
phó với cá phức tạp. 

Trong "Kinh Dịch", dù là quái từ hay hào từ đều được 
giải thích rất giản lược, rõ ràng và khái quát. Một bộ sách 
"Kinh Dịch" chính là một bộ sách của sự giản đơn. 

Bát quái được trình bày với nhiều thông tin bằng các 
ký hiệu vô cùng đơn giản và nó được xem là thủy tổ của 
"dịch giản học" Trung Quốc. Từng từ chữ trong "Kinh 
Dịch" là sự chắt lọc thông tin, tượng trưng cho nguyên lý 
"Dịch giản". 
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Ví dụ như bốn từ "Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh" đã cô 
đọng lại bản chất quan trọng nhất của "Kinh Dịch". 

"Giản" và "phồn" (ít, gọn và nhiều, rắc rối) là một thể 
thống nhất của cặp mâu thuẫn. 

Quy luật phổ biến của sự vật là khi vật đạt tới cực thì 
lại quay về trạng thái ban đầu, chính vì vậy mà quá đơn 
giản hoặc quá phức tạp đều không thuộc phạm trù của 
"Dịch giản". 

Nội dung chủ yếu của "Dịch giản" là lấy cái "đơn 
giản" để loại bỏ cái "phức tạp". 

Như vậy, "Dịch giản" chính là một phương pháp chủ 
yếu mà "Kinh Dịch" sử dụng để nhận thức quy luật của vũ 
trụ. Chỉ có nắm được bí quyết này, thì mới thấu hiểu hết 
mọi lý lẽ. 

"Dịch giản chi thiện phối chí đức" (Hệ từ - Kinh Dịch) 

- Nhờ hay về giản dịch nên phối hợp với đức cao. 

"Kinh Dịch" trong hai quẻ Kiền và Khôn đã có nhận 
định : Muốn nắm được quy luật của mọi sự vật hiện tượng 
trong vũ trụ phải "sùng dịch thượng giản" (Sùng bái dịch 
mà quí trọng cái đơn giản) : 

"Kiển dĩ dịch tri, khôn dĩ giản năng, dịch tắc dịch trị, 
giản tắc dịch tòng" (Hệ từ thượng truyện - Kinh Dịch). - 
Kiền biết qua các dễ dãi, khôn làm qua cái giản dị. Dễ dãi 
thì dễ biết, đơn giãn thì dễ theo. 

2. Sự phát triển và những ảnh hưởng của "Dịch 
giản": 

Trên suốt con đường phát triển của "Dịch học" đã tổn 
tại nhiều sự đấu tranh giữa "giản" (Đơn giản, ngắn gọn) và 
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"phồn" (nhiều, phức tạp). 


Trong lịch sử "Dịch học" đã từng có ba lần đấu tranh 
quan trọng giữa "giản" và "phồn". 


Lần thứ nhất : Sự đấu tranh giữa "giản" và "phổn" 
trong phái dịch học tượng số và những ảnh hưởng của nó : 

Triều đại nhà Hán là thời kỳ phát triển rầm rộ nhất 
về tượng số dịch học. 

Đại diện cho học thuyết về quái khí có Mạnh Hỷ và 
Kinh Phòng. Họ đã có những cống hiến to lớn cho việc 
phát triển và ứng dụng về tượng số dịch học. Những cống 
hiến có giá trị lớn nhất chính là sự kết hợp bát quái, 64 
quẻ với quản lý âm dương tiêu sinh của bốn màu. Nó 
khẳng định thêm tính khoa học của bát quái. 

Sau này thuyết về quái khí được kết hợp với "nạp 
giáp". Tức là bát quái kết hợp với Thiên can, ngũ hành. 
Thể hiện ở thuyết "nguyệt thể nạp giáp" trong tác phẩm 
"Chu Dịch tham đồng khê" của Nguy Bá Vương. 

Từ đó công tác nghiên cứu tượng số học trong "Chu 
Dịch" đã được đưa lên một tầm cao mới. "Quái biến 
thuyết" vốn là một nguyên lý chủ yếu của thuật chiêm phệ 
trong "Dịch truyện". "Quái biến thuyết" đã mở rộng mối 
liên hệ và sự chuyển hoá giữa bát quái và 64 quẻ. Nó có 
ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của tư duy biện chứng 
về "dịch học". 


Tuy nhiên, Tuần Sảng và Ngu Phiên với "quái biến 
thuyết" của mình đã làm cho các quẻ càng biến càng phức 
tạp, những "hỗ thể", "bán tượng" và "bàng thông" do các 
ông sáng tạo lên đã đưa tượng số dịch học đến sự phân 
tán, vụn vặt. Chính Vương Bật đời Ngụy Tấn đã kiên 
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quyết đấu tranh với thể loại "quái biến" này. 

Tuy rằng quan điểm tẩy chay tượng số của ông còn bị 
phiến diện, nhưng nó có vai trò chấn chỉnh con đường phát 
triển đúng hướng của phái tượng số học. 

Lần thứ hai : Sự đấu tranh giữa "giản" và "phổn" 
trong phái "nghĩa lý dịch học" và những ảnh hưởng của nó. 


"Dịch lý" vốn rất cô đọng, súc tích và tinh tế. 

Triều đại nhà Tống là thời kỳ phát triển mạnh nhất 
và có cống hiến nhiều nhất đối với "nghĩa lý dịch học". 

Thời kỳ này có : "Khí thuyết dịch học" của Trương 
Tải, "Lý học dịch học" của Trình Di và Chu Hy, "Tâm học 
dịch học" của Lục Cửu Uyên và Vương Thủ Nhân, "công 
lợi dịch học" của Tiết Lý Tuyên, Diệp Thích Bình... 


Tuy nhiên, có một số vấn đề về "dịch lý" vốn rất sâu 
sắc và tinh tế, nhưng khi giải thích lại làm cho nó phức 
tạp thêm. Thế là, dẫn đến sự tranh cãi giữa Lục Cửu Uyên 
và Chu Hy. Cụ thể là vào năm 1175 (Tống Hiếu Tông 
Thuần Hy năm thứ 2) tại cuộc hội đàm ở chùa Nga Triều 
đã diễn ra cuộc tranh luận gay go về vấn đề "vô cực nhi 
thái cực" (Pừ vô cực mà có thái cực). 

Lục Cửu Uyên lấy cái "DỊ giản" (Đơn giản) trong 
"Chu Dịch" để phê bình cái "chi li" (phân tán, rời rạc) của 
Chu Hy. 

Ông đã phát biểu : "Dịch giản công phu chung cửu 
đại, chi lï sự nghiệp cánh phù trầm" (phần "Nga triều hoà 
giáo thụ chỉ vận" trích trong "Lục cửu Uyên tập" trang 
301, Trung Hoa Thư cục xuất bản). 


Nghĩa là : Đơn giản cho công sức phấn đấu của mình 
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lâu dài và lớn mạnh, sự rời rạc làm cho sự nghiệp của 
mình lên xuống thất thường, không ổn định. 

Ngoài ra ông còn nhấn mạnh : 

"Phu tử chi ngôn giản dịch, hữu tử chi ngôn chi ly" 
(Ngữ lục thượng - quyển 34 - Lục cửu Uyên tập) 

Nghĩa là : Lời nói của Phu Tử (tức Khổng Tử) giản dị, 
còn lời nói của Hữu Tử (tức Tử Tư) thì rời rạc lộn xộn. 

Lục Cửu Uyên đã cố gắng vận dụng nguyên lý "dị 
giản" để nhận thức sự vật, và dựa trên cơ sở đó để lãnh hội 
đạo hướng nhân tâm trong Thiển tông, từ đó ông sáng lập 
"tâm học dịch học" với nguyên lý "dịch giản" làm chủ đạo. 

Lục Cửu Uyên vận dụng nguyên lý "dị giản" để nhận 
thức thế giới quan. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với 
việc vận dụng và phát triển nguyên lý "dịch giản" trong 
"Chu Dịch". 

Lần thứ ba : Cuộc đấn tranh giữa "giản" và "phồn" 
trong phái "Dịch đồ thuyết" và những ảnh hưởng của nó : 

"Hệ từ truyện" trong "Chu Dịch" ở bản gốc đã nhận 
định : "Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chỉ" (ở 
sông Hà hiện ra Hà đồ, ở sông Lạc hiện ra Thư, thì thánh 
nhân lấy nó mà áp dụng). 

Tức là, tác phẩm "Chu Dịch" cho rằng Hà đồ xuất 
hiện ở trên lưng con long mã trên sông Hoàng Hà vào thời 
vua Phục Hy, còn Lạc thư thì xuất hiện trên mai rùa thần 
trên sông Lạc Thủy thời Hạ Vũ. (Xem hình 11-2). 

Như vậy, nhận định này cho rằng Hà đồ, và Lạc thư 
ra đời rất sớm. 


Tuy nhiên, về sau đặc biệt là vào thời nhà Thanh, các 
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nhà "dịch đồ học" đã tranh luận xoay quanh nguồn gốc của 
Hà đồ lạc thư, mối quan hệ giữa thật giả và bát quái, càng 
tranh luận càng phức tạp thêm. Thậm chí có người còn 
nhân việc tranh cãi phủ nhận Hà đồ Lạc thư mà tiến hành 
phê phán toàn diện "dịch đồ học". 

Đời nhà Thanh có "Đồ thư biện hoặc" của Hoàng 
Tống Hy, "Dịch đồ minh biện" của Hồ Vị, "Dịch đồ điều 
biện" của Trương Huệ ngôn. Tất cả đều bày tỏ thái độ nghi 
ngờ và phủ nhận nguồn gốc ra đời của "dịch đồ thuyết". 
Tuy vậy, trên thực tế về nguồn gốc của Hà đồ lạc thư, thì 
căn cứ theo các ký hiệu về Lạc thư được ghi chép ở giữa 
một khay dùng để xem bói gọi là "Thái Ất cửu cung chiêm 
bàn" được khai quật ở ngôi mộ của Nhữ Âm Hậu đời Tây 
Hán ở gò Song cổ huyện Phụ Dương tỉnh An Huy vào năm 
1977 đã cho thấy, nguồn gốc của Lạc thư muộn nhất cũng 
phải vào những năm đầu của thời Tây Hán. Nó phản ánh 
rằng các phán đoán của "Chu Dịch" không phải là không 
có căn cứ. 

Song, nhờ có sự tranh luận gay gắt về Hà Lạc mà "dịch 
đồ học" thời nhà Thanh mới có sự phát triển mạnh mẽ. 

Trên đây là một số lần đấu tranh giữa "giản" và 
"phồn" của hai phái tượng số, nghĩa lý và đô học trong lịch 
sử dịch học Trung Quốc. 

3. Những ứng dụng hiện đại về nguyên lý dịch 
giản : 

"Chu Dịch" và quản lý học đã trỗi dậy ở thời hiện đại. 
Từ sự gợi mở của nguyên lý lấy cái giản đơn làm hạt nhân 
để mà phát triển lớn mạnh lên. 


Với tôn chỉ là lấy cái đơn giản để loại bỏ cái phức tạp, 
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những "Dịch giản" mà "Kinh Dịch" thường nhấn mạnh đó 
sẽ giúp ta thấu hiểu mọi lẽ trong thiên hạ. Nó cho thấy 
rằng mọi sự vật hiện tượng chỉ khi nào nắm vững được bí 
quyết thì mới có thể khống chế và chi phối toàn bộ. Đó 
chính là cái gọi là nắm chắc mọi sợi tóc mà làm lay động 
cả cơ thể. 

Đó chính là bản chất của giản dị vậy. 

Các nhà quản lý ngày nay đã phát hiện ra giản đơn 
chính là một nguyên tắc quan trọng của công tác quản lý 
kinh doanh. Từ đó dấy lên trào lưu về "giản lý dịch". 

Những "Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh" tượng trưng cho 
giản dị chính là kim chỉ nam tốt nhất của "quản lý dịch". 

Ví dụ như "Nguyên, đại dã" (nguyên là lớn vậy), nó 
chỉ ra rằng kinh doanh phải hướng tới thị trường rộng 
lớn, tức là phải mở cửa nền kinh tế thị trường, kinh 
doanh phải xâm nhập vào thị trường thì mới có tiền để 
lồn mạnh vậy. 

Hanh, là sự hanh thông. Nó khuyên nhủ các nhà 
kinh doanh là, hàng hoá phải được lưu thông liên tục. 

Lợi, là lợi ích vậy. Phải cân nhắc đắn đo những lợi ích 
và mâu thuẫn song phương giữa thị trường và hoạt động 
kinh deanh. 

Trinh, là chính vậy. Nó nhắc nhở rằng con đường 
kinh doanh phải chân chính, đúng hướng. 

Nếu các nhà kinh doanh, các nhà quyết sách, các nhà 
quản lý nắm chắc được các nguyên tác "Nguyên, hanh, lợi, 
trinh" của "Kinh Dịch", thì tất sẽ đạt được trình độ quản lý 
có hiệu quả cao nhất. 


Nếu không, tất sẽ dẫn đến tình trạng người nhiều 
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hơn việc, cách thức quản lý rườm rà và công kềnh sẽ làm 
cho việc kinh doanh trì trệ, luấn quẩn, không thể phát 
triển được. 

Nói tóm lại, bản chất của "giản dị" được rút gọn trong 
bốn chữ trọng yếu nhất, "Nguyên, hanh, lợi, trinh". Đó là 
một trong những nội dung quan trọng của "dịch lý". 


ä%, TRM TÀI QUAN 
(Môi quan hệ giữa con người uò trời, đất) 


"Dịch viết : Hữu thiên đạo yên, hữu nhân đạo yên, 
hữu địa đạo yên, kiêm tam tài nhi lưỡng chi cố lục" 


_ (Hệ từ hạ - Kinh Dịch) 

Nghĩa là Kinh dịch nói : có đạo trời, có đạo đất, có đạo 
người trong đó. Gồm tam tài nhân gấp đôi, cho nên tại sao 
có sáu hào. 

Ở đây, "Kinh Dịch" lấy hào sơ và hào nhị tượng trưng 
cho đất, hào tam và hào tứ tượng trưng cho người, hào ngũ 
và hào lục tượng trưng cho trời, từ đó làm rõ "tam tài 
quan" trong "Kinh Dịch". Điều đó ứng với câu nói trong 
(Hệ từ - Kinh Dịch) : 

"Kiêm tam tài nhi lưỡng chi, cố lục, lục giả, phi tha 
đã, tam tài chì đạo dã" 

Nghĩa là : Tam tài nhân lên gấp đôi, cho nên tại sao có 
sáu hào. Sáu hào không phải là gì khác hơn đạo tam tài. 

"Kinh Dịch" muốn khẳng định 6 hào trong bát quái 
chính là một thể thống nhất của đạo tam tài : thiên, địa, 
nhân. 
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"Tam tài quan" chính là mối quan hệ chỉnh thể giữa 
ba đối tượng "Trời đất - người - xã hội". 


Đó là một nguyên lý quan trọng của "Chu Dịch". 


I. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA "TAM TÀI QUAN" TRONG "CHU DỊCH" 

1. Tư tưởng sùng bái "Trời" : 

"Dịch viết : Dịch dữ thiên địa chuẩn" (Hệ từ - Kinh 
Dịch) 

(Dịch chứa đựng mực thước của trời đất) 

Ở đây, "Kinh Dịch" thể hiện sự tôn sùng đạo trời. 

Hoặc là : "Lập thiên chi đạo, viết âm dữ dương, lập 
địa chi đạo, viết nhu dữ cương, lập nhân chi đạo, viết nhân 
dữ nghĩa" 

(Thuyết quái - Kinh Dịch) 

Nghĩa là : Lập đạo trời gọi là âm với dương, lập đạo đất 
gọi là cứng với mềm, lập đạo người gọi là nhân với nghĩa. 

Câu này có ý nói đến đạo của trời sùng bái âm và 
dương, đồng thời nó cũng nhấn mạnh, đạo trời là trụ cột 
của tam tài quan trong "Chu Dịch". "Chu Dịch" lấy hai 
quẻ Kiển và Khôn tôn xưng làm quẻ Phụ (cha) và quẻ mẫu 
(mẹ) để mà thống soái trời đất điều nó khẳng định quan 
niệm coi trọng đạo trời. 

"Đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống thiên" 

(Quẻ Kiền - Thoán truyện) 


- Lớn vậy thay đức NGUYÊN của Kiền, vạn vật bắt 
đầu từ đó mà thấm nhuần cả bầu trời. 


"Chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận 
thừa thiên" (Quẻ Khôn - Thoán truyện) 
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- Đức NGUYÊN của Khôn hoàn hảo thay, vạn vật 
nhờ đó mà sinh ra, vì thuận theo trời. 

Từ đó mà đưa ra các nguyên tắc quan trọng như : 
"Pháp tượng mạc đại hồ thiên địa" (Không có hình tượng 
nào lớn hơn trời đất), "Thiên địa giao hoá, thánh nhân 
hiệu ch1" (Trời đất biến hoá thì thánh nhân bắt chước). Nó 
thể hiện quan niệm tôn sùng đạo trời trong "Chu Dịch". 

Nói tóm lại, đạo trời trong "Chu Dịch" cho rằng mọi 
đạo lý khắp trời đất này đều có nguồn gốc từ trời đất. 

"Ngưõng dĩ quan ư thiên văn, phủ đĩ sát ư địa lý, thị 
cố chi u minh chi cố. Nguyên thủy phản chung, cố tri tử 
sinh chi thuyết" (Hệ từ - Kinh Dịch). 

- Ngưỡng lên xem thiên văn, cúi xuống xét địa lý, 
cho nên biết cái cớ của sáng tối. Quay về nguyên thủy của 
vạn vật theo dõi đến cuối cùng, nên biết được bài học về 
sống chết. 

Vì vậy mà có thể lấy trời đất làm chuẩn mà hiểu được 
mọi lý lẽ : 

"Dịch dữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên địa 
chị đạo" 

(Hệ từ - Kinh Dịch) 

- Dịch chứa đựng mực thước của trời đất, nên cho ta 
hiểu đạo và trật tự của trời đất. 

2. Tư tưởng coi trọng "chỉnh thể"; 

"Tam tài quan" trong "Chu Dịch" rất coi trọng sự 
"chỉnh thể", hơn nữa nó còn nhấn mạnh sự chỉnh thể. vĩ mộ 
nghĩa là sự chỉnh thể trong mối tương quan với đạo trời. 

"Quảng đại phối thiên địa, giao thông phối tứ thời, 
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âm dương chi nghĩa phối nhật nguyệt" (Hệ từ - Kinh Dịch) 

- Nhờ rộng lớn nên phối hợp với trời đất. Nhờ biến 
thông nên phối hợp với bốn mùa. Nhờ ý nghĩa âm dương 
nên phối hợp với mặt trời, mặt trăng. 

"Dữ thiên địa hợp kỳ đức, dữ nhật nguyệt hợp kỳ minh” 

(Văn ngôn) 

- Hợp cái đức ấy với trời đất, hợp với cái ánh sáng ấy 
với mặt trời, mặt trăng. 

Sự chỉnh thể trong "Kinh Dịch" chính là sự chỉnh thể 
vĩ mô trong mối tương quan mật thiết với đạo trời. Mọi sự 
vật sự việc đều vận động trong sự chỉnh thể của trời đất 
này. 

"Sùng hiệu Thiên, ty pháp địa, Thiên địa thiết lập, 
nhi dịch hành hồ kỳ trung hỹ" (Hệ từ - Kinh Dịch). 

- Cao là bắt chước trời, thấp là bắt chước đất. Trời đất 
định ngôi mà dịch lưu hành ở trong. 


Trong câu này, ta thấy rằng "Dịch hành hồ kỳ 
trung" tức là chỉ tất cả mọi vật đều lưu hành ở trong 
phạm vi trời đất này, diễn biến, vận hành của mọi vật 
không thể tách khỏi cái thể thống nhất của trời đất. 
(Thuyết quái - Kinh Dịch) Sử dụng bát quái thống nhất 
trong chỉnh thể lấy quẻ kiền và quẻ khôn làm quẻ phụ và 
quẻ mẫu. Nó phản ánh đầy đủ quan hệ chỉnh thể vĩ mô 
thống nhất trời và đất trong "Chu Dịch". "Kiền, Thiên dã, 
cố xưng hồ phụ, Khôn, địa dã, cố xưng hỗ mẫu. Chấn nhất 
sách nhi đắc nam. Tốn nhất sách nhi đắc nữ, cố vi chỉ 
trưởng nữ, Khảm tái sách nhi đắc nam, cố vị chi trung 
nam. Ly tái sách nhi đắc nữ, cố vị chi trung nữ. Cấn tam 
sách nhi đắc nam, cố vị chi thiếu nam, đoài nam sách nhi 
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đắc nữ, cố vị chi thiếu nữ" (Thuyết quái - Kinh Dịch). 

- Kiển là trời, nên gọi là cha, Khôn là đất nên gọi là 
mẹ. Chấn là mẹ cầu khí dương lần đầu mà được con trai, 
nên chấn gọi là trai cả. Tốn là cha cầu khí âm lần đầu mà 
được con gái, nên Tốn gọi là gái cả. Khảm là mẹ cầu lần 
thứ hai mà được con trai, nên Khám là trai giữa. Ly là cha 
cầu lần thứ hai mà được con gái, nên Ly là gái giữa. Cấn 
là mẹ cầu lần thứ ba mà được con trai, nên Cấn gọi là trai 
út. Đoài là cha cầu lần thứ ba mà được con gái, nên Đoài 
là con gái út. 

Đặc biệt là toàn bộ bát quái bao gồm trời đất, mặt 
trăng, mặt trời, nước lửa, núi đầm, sấm gió đều là hình 
ảnh thu nhỏ của "chỉnh thể quan" về hình tượng thế giới 
tự nhiên. 

64 quẻ chính là một thể thống nhất về "nhân đạo", 
"vật lý" và "nhân sự". Đó là tượng trưng của "chỉnh thể 
quan” trừu tượng. 

Nói tóm lại, "chỉnh thể quan" trong "Chu Dịch" không 
chỉ chú trọng đến chỉnh thể vĩ mô trong mối tương quan 
với đạo trời, mà còn hàm chứa cả nội dung về "chỉnh thể 
quan" hình tượng và "chỉnh thể quan" trừu tượng. Điều 
này đủ để thấy sự tinh thâm trong tư tưởng về "chỉnh thể 
quan” trong "Chu Dịch". 

3. Tư tưởng về quần thể gần gũi : 

Một nội dung quan trọng trong tư tưởng về chỉnh thể 
ở "Chu Dịch" chính là sự nhấn mạnh sự thống nhất cá thể 
và quần thể. 

Đây cũng là giá trị cao cả của "Tam tài quan" trong 
"Chu Dịch". "Chu Dịch" là kinh điển của nho gia. Nho gia 
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chủ trương nhập thế theo hướng tích cực, coi trọng sự gần 
gũi xã hội với quần thể. Từ đó mà "tam tài quan" trong 
"Chu Dịch" có sự khác biệt với đạo gia. 

Tư tưởng này không chú trọng đến sự tiếp xúc tính cá 
thể giữa con người và tự nhiên, mà nó chú trọng đến sự 
thống nhất tập thể giữa con người và xã hội. Vì vậy mà 
"tam tài quan" trong "Chu Dịch" đặc biệt chú ý đến ý thức 
trách nhiệm việc coi trọng vai trò cá thể trong tập thể xã 
hội. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa "tam tài quan" 
trong "Chu Dịch" và "tam tài quan" của đạo gia. 

Cái quần thể gần gũi trong "Chu Dịch" đã phản ánh 
tính chất tiến bộ và ý nghĩa tích cực của "tam tài quan" 
trong "Chu Dịch". Thể hiện cụ thể ở : 

"Lập nhân chi đạo viết nhân dữ nghĩa" (Thuyết quái - 
Kïnh Dịch) 

- Lập đạo người gọi là nhân với nghĩa. 

Họ nhấn mạnh rằng, con người sống trong thế giới 
này phải vì xã hội mà lập nhân và tận nghĩa. 

Chịu sự chi phối của tư tưởng quần thể gần gũi này, 
"Chu Dịch đã nhấn mạnh nhân sinh quan và thế giới quan 
mang tính tích cực : 


"Thiên hành kiên, quân tử đi tự cường bất tức, 
Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật" 
- Trời đi mạnh, quân tử coi đó tự cường không nghỉ. 


Thế đất là quẻ khôn, đấng quân tử coi đó mà dùng 
đức dày chở các vật. 


Nói tóm lại, tư tưởng quần thể gần gũi trong "Chu 
Dịch" chính là sự thay đổi về chất được sinh ra từ tam tài 
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chỉnh thể quan của "Chu Dịch", và trở thành tư tưởng 
chỉnh thể quan có tính tích cực, làm tăng thêm giá trị xã 
hội học của "Chu Dịch", và có vai trò quan trọng giúp cho 
tác phẩm "Chu Dịch" trở thành tác phẩm trứ danh về xã 
hội học bất hủ đời đời. 

II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG "TAM TÀI QUAN" TRONG 
"CHU DỊCH" VÀ NHỮNG ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ : 

Tư tưởng "tam tài quan" trong "Chu PĐịch" đã được 
phát triển nhiều ở các thế hệ sau. Những ảnh hưởng chủ 
yếu của nó được thể hiện ở một số điểm sau : 

1. Ứng dụng và phát triển tư tưởng tam tài quan 
trong khoa học xã hội : 

Thứ nhất : Về sự phát triển và những ảnh hưởng của 
đạo tam tài trong (Hệ từ - Kinh Dịch) có viết : 

"Lục giả phi tha dã, tam tài chi đạo dã" 

- Đáu hào không phải là gì khác hơn đạo tam tài. 

Tam tài là đạo trời, đạo đất, đạo của con người. 

Đạo của tam tài là đạo trời về âm dương, đạo đất với 
cứng mềm, đạo người với nhân và nghĩa. 

Đạo tam tài trong "Chu Dịch" chính là trên cơ sở sự 
thống nhất đạo trời và đạo người mà chú trọng vào đạo 
người. 

Như trong (Thuyết quái - Kinh Dịch) có câu : "Kiêm 
tam tài nhi lưỡng chỉ" (Tam tài nhân lên gấp đôi). Nghĩa 
là "Chu Dịch" đều sùng bái cả đạo trời và đạo người. Đây 
cũng là căn nguyên của tư tưởng phát huy tính chủ quan 
của con người được thể hiện trong "Chu Dịch" : 


"Thang Vũ cách mệnh, thuận hồ thiên nhi ứng hồ 
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nhân" (Quẻ cách - Thoán truyện) 

- Vụa Thang vua Vũ làm cách mạng, thuận theo trời 
và với lòng người. 

Tức là coi trọng đạo trời, ấy là ứng với lòng người vậy. 

Như vậy ý nghĩa tích cực của đạo tam tài trong "Chu 
Dịch" là ở chỗ phủ định tư tưởng "duy thiên mệnh quan" ở 
thời cổ đại, đưa ra quan điểm về đạo làm người, và như vậy, 
nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành 
lên "nhân đạo quan" mang tính tích cực. 

Đồng thời cũng đặt nền móng cho luân lý học và triết 
lý nhân sinh mang tính tích cực của "Chu Dịch". Đây 
chính là lý do mà "Chu Dịch" được xem là một mực thước 
về luân lý của nho gia. 

Thứ hai : Phát triển mạnh mẽ quan niệm về đạo làm 
người. "Tam tài chi đạo" (Đạo của tam tài) của các nho gia 
đã phát triển mạnh mẽ đạo làm người trong đạo tam tài ấy. 
Từ đó, họ đã sáng lập lên tư tưởng "nhân đạo quan" của 
Nho gia. Quan điểm coi trọng đạo người của nho gia kế 
thừa được tư tưởng của "Dịch truyện" và tư tưởng này đã có 
nhiều bước phát triển mới. 

Tuần Tử dựa trên cơ sở "Dịch truyện" chú trọng đến 
đạo trời, mà tiến hành đề cao đạo làm người lên trên đạo 
trời. 

"Chế thiên mệnh nhi dụng chỉ" (Tuần Tử - Đại Luận) 

- Làm chủ được mệnh trời mà dùng đạo ấy. 

Điều đó phản ánh tư tưởng "nhân định thắng thiên", 
có những ảnh hưởng rất sâu sắc đến thế hệ sau. 


Các nhà nho đã đặc biệt chú trọng đến việc phát triển 


S61 


đạo người. Khổng Tử là người lấy luân lý làm hạt nhân 
trong "nhân đạo quan”. Ông chú trọng đến "nhân, nghĩa, 
lễ, trí", từ đó mà đưa quan niệm về đạo người bước tới một 
gia1 đoạn mới. 

Mạnh Tử trên cơ sở quan niệm về đạo làm người và 
"đạo nhân" mà phát triển thành "nhân chính", đưa quan 
niệm về đạo làm người từ một quan điểm luân lý phát 
triển thành quan điểm chính trị, tiếp tục để cao vai trò xã 
hội của đạo làm người. 

Thứ ba : Những phát triển của đạo gia đối với quan 
niệm về đạo trời. Các đạo gia cũng coi trọng "tam tài chỉ 
đạo" (Đạo tam tà!). 

Trên cơ sở đạo trời lấy sự vận động của thiên nhiên 
làm chủ, các đạo gia Trang Tứ, Lão Tử đã đưa đạo người 
phát triển theo hướng tự nhiên. Tức là, đặc biệt nhấn 
mạnh mối quan hệ giữa cá thể và đạo trời tự nhiên. Họ 
xem thường trách nhiệm của cá thể đối với xã hội, tức là 
phủ nhận mối quan hệ nương tựa vào nhau giữa cá thể và 
tập thể. Vì vậy mà "tam tài quan" của đạo gia là "tam tài 
quan" trọng đạo trời mà coi nhẹ đạo người. Từ đó mà đưa 
"Tam tài quan" trượt dốc sa vào loại "hư vô tam tài quan” 
tiêu cực, xuất thế và siêu thoát nhân sinh. 

2. Những ứng dụng và sự phát triển của "tam tài 
quan" trong khoa học tự nhiên : 

"Tam tài quan" trong "Chu Dịch" không những có 
những sự phát triển và ứng dụng quan trọng trong khoa 
học xã hội mà nó còn có tác dụng mạnh mẽ trong khoa học 
tự nhiên : 

Thứ nhất : "Tam tài quan" trong phương pháp nghiên 
cứu : š 
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"am tài quan" trong "Chu Dịch" là sự chỉ đạo cao 
nhất về phương pháp nghiên cứu. 


"Tam tài quan" trong "Chu Dịch" bao gồm quan niệm 
về đạo trời tầm vĩ mô, quan niệm về đạo người và quan 
niệm về xã hội. Nó phản ánh Trời, đất, người là một chỉnh 
thể không thể tách rời. Đồng thời cũng vạch ra tư tưởng 
chỉ đạo trong nghiên cứu khoa học. 

Công tác nghiên cứu khoa học tuy được chia làm : 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học về nhân 
văn, nhưng chúng lại là một chỉnh thể thống nhất, không 
thể tách rời. 

Hiện nay với xu thế phân khoa trong nghiên cứu, 
hiện tượng chia tách các khoa càng trở lên nghiêm trọng. 
Giữa các ngành khoa học thậm chí đã xảy ra tình trạng 
"tỉnh thủy bất phạm hà thủy" (nước giếng không được xâm 
phạm và nước sông). Điều này thật đáng tiếc. 

Trên thực tế, giữa các ngành khoa học đều có vô số 
những sợi liên kết. Đặc biệt là đạo trời chính là tiển đề của 
quan niệm về đạo người và quan niệm về xã hội. 

Vì vậy đạo trời càng có ý nghĩa đặc biệt hơn. 

Vì thế, dù là nghiên cứu đạo người hay là đạo về xã 
hội đều không thể tách khỏi nền tảng cơ sở ở đạo trời. 

Các học thuyết về vận khí trong "Hoàng đế nội kinh" 
đã cho thấy các phương pháp nghiên cứu của nó chính là 
lấy đạo trời làm chủ đạo. Tư tưởng về sự gắn bó trong 
tam tài quan giữa Trời, đất và người là một điển hình cho 
công tác nghiên cứu khoa học thời cổ đại. Đồng thời, là sự 
phát triển về tư tưởng khoa học "tam tài quan" trong 
"Chu Dịch". 
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Nói tóm lại, một "Chu Dịch" của hơn 3000 năm trước 
đã đưa ra tư tưởng của phương pháp nghiên cứu khoa học 
về "tam tài quan". Cho đến nay nó vẫn còn giữ nguyên được 
những giá trị cao quý của nó. Bất kỳ một môn khoa học nào 
muốn đạt được những bước phát triển vượt bậc, đều không 
thể thực hiện công tác nghiên cứu riêng lẻ, cô lập, đều phải 
dựa vào sự gợi mở của nhiều ngành khoa học. 

Công tác nghiên cứu khoa học liên ngành hiện nay 
đang được dấy lên chính là một hoạt động phá bỏ biểu 
hiện nghiên cứu cục bộ trong các ngành khoa học. Rõ ràng 
là tư tưởng "tam tài quan" trong "Chu Dịch" cổ đại vẫn còn 
có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với phương pháp nghiên 
cứu khoa học ngày nay. 

Thứ hai : Vai trò của "tam tài quan" trong lịch pháp 
và thiên văn. Thiên văn học chính là thuật chuyên nghiên 
cứu về đạo trời. Nhưng đạo trời cũng không thể tách rời 
đạo của người và đạo của đất. Lịch pháp cũng là một điển 
hình về sự thống nhất giữa đạo trời, đạo đất và đạo người. 
Sở đi loại lịch kết hợp cả âm dương có tính thực dụng hơn. 
Lịch âm hoặc lịch dương, bởi vì nó có sự kết hợp thống 
nhất về sự vận động của mặt trời, mặt trăng và các nhu 
cầu về đời sống xã hội và nghề nông. Ngoài ra, còn có lịch 
"trùng nguyệt" đời nhà Ân được ghi lại bằng văn tự giáp 
cốt Ân Thương, và loại lịch ghi năm nhuận Thái Sơ được 
bắt đầu sử dụng vào năm Thái Sơ Nguyên Hán Vũ Đế 
(năm 104 trước công nguyên) cả hai loại lịch này đều 
nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa khí tiết và các tháng, 
nhờ vậy mà con người có thể ứng dụng vào các thời vụ 
trong nông nghiệp và các nhu cầu sinh hoạt xã hội. Đây 
chính là sự thể hiện, sự thống nhất quan niệm tam tài về 
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trời, đất và con người. 


Thứ ba : Sự ứng dụng "tam tài quan" trong y học 
Trung Quốc. 


Y học là khoa học về con người. Nhưng con người lại 
là đối tượng sinh hoạt trong bầu trời và trái đất này. Vì 
vậy việc nghiên cứu khoa học trong y học không thể chỉ 
hạn chế ở con người. Trời là một đại vũ trụ, con người là 
một tiểu vũ trụ. Mỗi người từng giờ, từng phút đều chung 
nhịp thở và chung vận mệnh với đại vũ trụ này. Vì vậy 
việc nghiên cứu khoa học về con người không thể tách rời 
khỏi chỉnh thể thống nhất giữa trời đất, con người và xã 
hội. "Hoàng đế nội kinh" là một điển hình về sự ứng dụng 
"tam tài quan" của "Chu Dịch" để nghiên cứu khoa học về 
con người. 


Ví dụ : Các lý luận về vận khí, châm cứu kinh lạc, 
bệnh lý tàng tượng, uống thuốc, điều dưỡng cơ thể... đều là 
sự thể hiện của "tam tài quan" trong "Chu Dịch" 

Đặc biệt là ở 7 thiên trong phần vận khí của "Hoàng 
Đế nội kinh" đã nêu ra sự biến hoá về khí ở đạo trời là 
nguyên nhân cơ bản của mối tương quan giữa vật và khí 
hậu, giữa bệnh lý với sự ảnh hưởng của khí hậu xung 
quanh, nêu rõ những ảnh hưởng của sự biến hoá các khí ở 
đạo trời đến các bệnh sinh lý của con người. Đồng thời đưa 
vai trò chủ đạo của "tam tài quan" vào việc nghiên cứu 
khoa học về con người đạt tới mức độ cao nhất. 

Nói tóm lại, "tam tài quan" "Chu Dịch" có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng trong phương pháp nghiên cứu khoa học. 
Trong đó các nho gia đã có những phát triển mạnh mẽ về 
nghiên cứu nhân đạo xã hội. Các đạo gia thì chú trọng đến 
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việc tìm hiểu thế giới tự nhiên thao đạo trời. Còn trong y 
học thì lấy "Hoàng đế nội kinh" làm chủ đạo mà chú trọng 
đến công tác nghiên cứu khoa học về con người. Ba ngành 
nghiên cứu này chi phối, trợ giúp cho nhau và ràng buộc 
lẫn nhau. Ví dụ như sự thâm nhập rộng rãi của các tư 
tưởng "dịch học", "nho học" và "đạo học" trong "Hoàng đế 
nội kinh" lại là sự thể hiện, sự thống nhất của quan niệm 
về tam tài trong "Chu Dịch" và nó đã giúp cho "Hoàng đế 
nội kinh” đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học về con người. 


ö5. TRUNG HÀNH QUAN 
(Quan điểm : đi ở chínhgiữa) 


“Trung hành quan" là một nguyên lý quan trọng của 
"Chu Dịch", có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến triết lý nhân 
sinh, phương pháp tư tưởng và luân lý tỉnh thần của dân 
tộc Trung Hoa. 

I. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA "TRUNG HÀNH QUAN' : 

"Dịch viết : "Trung hành vô cữu" (Quẻ quải - Kinh 
Dịch) 

- Dịch nói rằng : Đi ở giữa nên không có lỗi. 

Đó chính là tư tưởng "trung hành quan" trong đối 
nhân xử thế. "Dịch truyện" đã có sự phát triển quan trọng 
đối với nguyên lý này. Ví dụ như : 


- Quê Tụng trong "Tượng truyện" thì để cập đến 
"trung chính" 
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- Quê Đồng nhân lại nêu ra "Trung trực”. 

- Quẻ Ly lại nêu ra "Trung đạo” 

- Quê Kiển lại trọng hai chữ "Trung thực" 

- Tự quái lại nhắc đến " Trung phù". 

1. Trung chính. 

Ngôi vị phải nằm ở chính giữa, đó là nguyên tắc thứ 
nhất của "Trung hành quan”. 

"Trung hành" là trung chính vậy. Đi ở chính giữa thì 
mới vào được trong đạo. 

"Kinh Dịch" có nói rằng : 

"Di trung chính dã" (Quẻ Dự - Tượng truyện) 

- Vì cái đức trung chính vậy. 

"Vị chính trung dã" (Quẻ Tuỳ - Tượng truyện) 

- vì ở ngôi chính giữa vậy (tức là theo đạo chính trung 
mà ở ngôi chính giữa). 

Ở quẻ v tế lại có câu : "trung dĩ hành chính dã" tức là 
ỏ giữa để làm chính vậy. 


Tất cả những nguyên lý này đều nói đến một nguyên 
tắc : muốn đi được vào chính giữa thì phải có ngôi nằm Ở 
trong. 

Ở "văn ngôn" cũng có câu : "Tử viết : Long đức nhĩ 
chính trung giả dã" nghĩa là : Khổng Tử nói : vì có đức 
rỏng mà được trung chính vậy. Ngôi của các "hào" trong 
"Kinh Dịch" đã biểu hiện những khái niệm về trung chính, 
nghĩa là hào hai nằm ở giữa ngôi âm, hào năm nằm ở giữa 
ngôi dương. 


Như vậy trung chính là thể hiện của đức trung và 
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chính, nó nằm ở ngôi chính giữa, không thiên lệch. 

2. Trung trực : 

Trung trực là nguyên tắc quan trọng thứ hai của 
"trung hành quan". Nó đòi hỏi ta không những phải đi ở 
chính giữa mà phải đi cho ngay thẳng. Kinh Dịch có câu : 

"Đồng nhân chi tiên, đĩ trung trực dã. Đại sự tương 
ngộ, ngôn tương khắc dã" (Quẻ Đổng nhân - Tượng 
truyện). Nghĩa là : lúc trước thì cùng người lãnh trách 
nhiệm, vì ở giữa mà ngay thẳng vậy quân lớn gặp nhau 
mà ý nói được như vậy. 

Thế là, đi không những phải "chính" mà lại phải 
thẳng. Ở đây "chính" ý nói đến ý chí phải "chính". Ý chí 
muốn "chính" thì tâm phải "chính". Hay nói cách khác là 
muốn đi cho ngay thẳng thì trước hết tâm phải chính. Ấy 
là nói đến việc hành đạo vừa có tâm chính, lòng dạ ngay 
thẳng việc làm cũng phải chân chính. 

Trong Chu Dịch ở quẻ Lâm có câu : "Chí hành chính 
dã" (chí là chỗ làm điều chính vậy). Còn ở quẻ tiểu súc thì 
có câu : "Cương trung nhi chí hanh" (ở giữa mà cứng thì ý 
chí được thi hành). Muốn ý chí của mình được chính, "Chu 
Dịch" còn yêu cầu phải đạt được "Trung phù", "trung tiết" 
và "trung thực". 

Ở "Trung phù", thì "phù" có nghĩa là tín. Cần phải coi 
trọng tín nghĩa.. 

"Tiết nhi tín dã, cố thụ chi dĩ trung hoà" (Tự quái - 
nh Dịch) 

- Có được sự tiết độ trong chữ tín, ấy gọi là trung phù. 


Trên đây là những mặt biểu hiện của mối quan hệ 
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giữa trung phù trung tiết - trung thực và trung chính. 
Còn ở quẻ Đỉnh trong "Dịch truyện" lại có một sự khái 
quát rất tỉnh tế : 

".... Đỉnh. Quân tử dĩ chính vị ngưng mệnh..." 

(Đỉnh, quân tử lấy đó mà củng cố số mạng của mình 
bằng cách giữ ngôi vị cho chính đáng). 

Hoặc là "Thất kỳ nghĩa dã 

Tín như hà đã 

Trung đĩ vị thực dã" 


Nghĩa là : Mất cái điều nghĩa ấy thì còn tín được 
chăng. Trung là trung thực vậy. 


"Đỉnh", các đời vương triều cổ đại gọi đó là "cựu đỉnh" 
là tượng trưng cho quyền lực của vương triều. Nếu lấy quẻ 
Đỉnh mà nói đến điều chân chính. Tức là tác phẩm "Chu 
Dịch" đã có sự coi trọng cao độ về đức trung chính. Nó hàm 
chứa ý nghĩa là con người nắm quyền lực phải lấy trung 
chính làm tâm đỉnh. 

3. Trung tiết : 


Kinh Dịch có câu : "Dĩ trung tiết dã" (Quẻ Kiển trong 
tượng truyện) Nghĩa là vì tiết ở giữa vậy. 

Trung tiết là nguyên tắc quan trọng thứ ba trong 
"Trung hành quan" của tác phẩm Chu Dịch. 

Tiết có nghĩa là tiết độ, là mức độ giới hạn trong việc 
"chấp trung", ấy là hạn độ. Nói đến chữ độ là cần phải 
nắm được trong các mâu thuẫn nảy sinh, sự phát triển của 
sự vật. Đây là một chuẩn tắc quan trọng của trung hành 
quan. 
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lI. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG HÀNH QUAN TRONG TÁC 
PHẨM CHU DỊCH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ. 


1. Sự phát triển quan trọng của trung hành 
quan về mặt luân lý tư tưởng : 

a. Sự phát triển quan trọng của Khổng Tử uà các đệ 
tử đối uới tư tưởng trung hành trong “Kinh Dịch”. 

Do ảnh hưởng của tư tưởng trung hành, trong "Chu 
Dịch" Khổng Tử đã đưa ra đạo "Trung dung" : 

"Trung dung chi vi đức dã, kỳ chí hĩ hồ !" (ung dã - 
Luận ngữ) 

Nghĩa là cái đức của trung dung ấy, cùng tột lắm thay ! 

Về khái niệm của trung dung, Khổng Tử có nêu ra một 
số giải thích như : "quá do bất cập" (tiên tiến - Luận ngữ) 

Nghĩa là thái quá cũng như bất cập. 


Nguyên tắc của trung dung là trung lập, không 
nghiêng, không dựa vào bên nào. Những tư tưởng trung 
dung của Khổng Tử có những ảnh hưởng rất sâu sắc đến 
những chuẩn tắc về đạo đức của các nho gia và các thế hệ 
sau này. Trong số các đệ tử của ông, có Tử Tư đã viết lên 
"Trung dung". Sở dĩ ông lấy Trung dung làm đầu đề cho 
tác phẩm. Tức là nhằm mục đích lấy cái đạo trung dung 
làm chính đề, đề xướng ra cái đạo trung dung ấy "Trọng 
Ni viết : quân tử trung dung tiểu nhân phản trung dung". 
Nghĩa là : Trọng Ni nói rằng : Người quân tử trọng cái đạo 
trung dung còn kẻ tiểu nhân đi ngược lại cái đạo trung 
dung ấy. 

Về việc giải thích hai từ trung dung, tác phẩm "Trung 
dung" có nêu ra : "quân tử chi trung dung dã, quân tử nhi 
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thời trung, tiểu nhân chi trung dung đã, tiểu nhân nhi vô 
kị đạn dã" 

(Người quân tử có cái đức trung dung mà biết thời 
trung. Kế tiểu nhân có cái đức trung dung thì liều lĩnh 
không kiêng nể gì hết) 

Khi giải thích trung dung cũng phải chú trọng đến : 
"trung lập nhi bất ý" (rung lập mà không dựa đẫm). 

Hay là : "Tòng dung trung đạo, thánh nhân dã” 
(Những người mà ung dung theo cái đạo trung dung ấy là 
các bậc thánh nhân). 

Các luận điểm trên đã cho thấy ý nghĩa quan trọng 
của đạo trung dung trong luân lý đạo đức. Là một kinh 
điển của nho gia, là một trong bộ tứ thư, tác phẩm "Trung 
dung" đã có những vai trò quan trọng trong việc nêu cao 
tư tưởng trung hành của Chu Dịch và đề xướng ra đạo 
trung dung. Nói tóm lại Khổng Tử và các đệ tử của ông đã 
có những phát triển quan trọng về tư tưởng trung hành 
trong Kinh Dịch được xuất phát từ đạo trung dung. Tức là 
các ông đã đạo đức hoá "trung hành quan" của Chu Dịch. 
Mỏ ra một hướng phát triển quan trọng cho đạo trung 
dung của các nho gia. 

b. Những phát triển quan trọng của Trùnh Di uà Chu 
Hy đối uới "trung hành quan” của “Kinh Dịch” 

Ở đời Tống, Trình Di và Chu Hy đã có những phát 
triển quan trọng đối với "trung hành quan" trong "Chu 
Dịch" xuất phát từ phương diện lý luận nhận thức triết lý. 
Trước Trình Di và Chu Hy đã không ít các nhà dịch học 
giải thích về trung hành của Kinh Dịch nhưng mới chỉ 
dừng ở giai đoạn về ngôi của các "hào". Trình Di và Chu 
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Hy đã tạo nên một sự thăng hoa quan trọng cho lý luận 
này xuất phát từ phương diện triết lý. Chu Hy có câu : 

"Trung giả, bất thiên bất ÿ vô qua bất cập chi danh. 
_ Dung bình thường dã" (trích tác phẩm "Trung dung 

Chương cú" của Chu Hy) 

Nghĩa là : trung là không thiên lệch, không dựa dẫm, 
không thái quá, bất cập là ung dung tự tại vậy. 

Ngoài ra, ông còn nêu lên nguyên tắc không thiên 
lệch, không dựa dẫm : 

"Trung giả kỳ hành vô quá bất cập, chính giả, kỳ lập 
bất thiên" (trích trong tác phẩm "Chu Dich bản nghĩa" của 
Chu Hy) 

Nghĩa là : Đức trung là đi không thái quá bất cập. 
Đức chính là tự đứng vững không thiên lệch. 

Những cái gọi là không thiên lệch, không dựa dẫm, 
chính là việc nắm được hạn độ của sự vật một cách chính 
xác. 

Độ, là giới hạn thống nhất về chất và lượng của sự vật. 

Trình Di và Chu Hy với những cái không thiên lệch, 
không dựa dẫm chính là giới hạn này. Đây chính là điểm 
trọng yếu trong nhận thức quy luật về lượng và chất của 
sự vật. 

Trung Dung của Trình Di và Chu Hy bao gồm những 
giới hạn của hành vi đạo đức, đặc biệt là những giới hạn 
của quyền độ sự vật. Đó là khái quát toàn diện về "trung 
hành quan" trong "Kinh Dịch" và cũng là sự phát triển 
quan trọng của "trung hành quan" trong "Einh Dịch". 

"Cái phàm vật giai hữu lưỡng đoan, như tiểu đại hậu 
bạc chi loại, vu thiện chi trung, hựu chấp kỳ lưỡng đoan, 
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nhi lượng độ di thủ trung, nhiên hậu dụng chỉ, tắc kỳ 
trạch chi thẩm nhi hành chi chí hỹ" (“Chương ð - Trung 
dung chương cú" của Chu Hy) 


Nghĩa là : Mọi vật đều có hai đầu, có các loại to nhỏ 
dày, mỏng, sự dễ dàng ở chỗ giữa, lượng hai đầu vật mà 
nắm lấy phần giữa khi sử dụng nó phải lựa chọn cân nhắc 
thì mới hay. 

Ở trong đó, "Lượng độ dĩ thủ trung" (đượng mức độ 
của nó mà nắm lấy phần giữa) chính là sự phản ánh việc 
phát triển phương pháp nhận thức sự vật trong "trung 
hành quan" của Kinh Dịch. 

c. Những sự phát triển của "Hoàng đế nội kinh" đổi 
uớt "trung hành quan" của "Kinh Dịch". 

"Hoàng đế nội kinh" phát triển "trung hành quan" 
thành quan niệm về sự cân bằng. Quan niệm "trung hành" 
trong "Kinh Dịch" bao hàm tư tưởng của quan niệm về sự 
cân bằng. Cân bằng là sự thống nhất các mâu thuẫn của 
sự vật, sự phát triển tương đối ổn định và tương đối có thứ 
tự của sự vật. Không cân bằng chính là sự phá vỡ sự ổn 
định tương đối. Sự phá vỡ liên tục sự cân bằng đã phản 
ánh sự phát triển liên tục của sự vật. 


Cân bằng và không cân bằng là biểu hiện của quan 
niệm về động tĩnh trong "Chu Dịch". Từ xa xưa, chủ 
nghĩa tương đối phiến diện phóng đại tính tương đối eủa 
sư vật, nó tuyệt đối nhấn mạnh sự cân bằng và thống 
nhất của sự vật. 

Ngược lại, chủ nghĩa tuyệt đối lại phủ nhận sự ổn 
định tương đối của sự vật, phủ nhận sự cân bằng tương đối 
của sự vật. 
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Chủ nghĩa tương đối thời cổ đại có Huệ Thi và đạo 
gia Trang Tử là đại diện, họ đã nhấn mạnh sự cân bằng 
tuyệt đối của sự vật, phủ nhận sự khác biệt của sự vật và 
tính quy định về chất của sự vật. Ví dụ như : quan điểm 
"tề vật luận" của Huệ Thi và Trang Tử. Có quan điểm thì 
phủ nhận sự cân bằng tương đối của sự vật, nhưng quan 
điểm vô chú của phái Thiền Tông. Họ cho rằng sự vật 
không những tổn tại sự ổn định tương đối mà tất cả đều 
là hư không. 

Quan niệm "động tĩnh tương kiêm" trong "Chu Dịch" 
bao gồm nguyên lý về sự thống nhất đối lập giữa cân bằng 
và không cân bằng. Ngoài ra, còn thông qua "trung hành 
quan" mà tiến hành khái quát cao độ. 

Dưới góc độ y học "Hoàng đế nội kinh" đã có sự phát 
triển quan trọng về sự "cân bằng" trong "Chu Dịch". Ví dụ 
như, "Hoàng đế nội kinh" đã giải thích rõ về vai trò của sự 
cân bằng âm dương trong sinh lý con người, các bệnh lý... 
nêu lên ý nghĩa quan trọng của duy hệ âm dương trong y 
học. Kiến thức cơ bản của y học về sự cân bằng, đồng thời 
có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của 
"trung hành quan" Chu Dịch trên phương diện nguyên lý 
về sự cân bằng. 

Nói tóm lại, "trung hành quan" của "Chu Dịch" bao 
gồm "Trung chính", "trung trực" và "trung tiết", là một 
trong những nguyên lý quan trọng của "Chu Dịch", có ảnh 
hưởng vô cùng to lớn đến đạo trung dung, chủ nghĩa chiết 
trung và tư tưởng lý luận về sự cân bằng. 

2. Sự đấu tranh giữa "trung hành quan" của 
- "Chu Dịch" và chủ nghĩa chiết trung. 


Chủ nghĩa chiết trung cố ý xáo trộn thứ tự của hai 
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mặt mâu thuẫn, xếp hai mặt mâu thuẫn lên cùng một 
hàng, phủ nhận sự chuyển hoá và đấu tranh của các mặt 
đối lập. Từ đó mà đạt được ý đồ xáo trộn đúng sai của 
mình. Như vậy, trên thực tế, chủ nghĩa chiết trung là chủ 
nghĩa điều hoà, nó phản bác lại "trung hành quan" của 
"Chu Dịch". "Trung hành quan" của "Chu Dịch" thì duy trì 
phép duy vật biện chứng. Khẳng định cái đúng cái sai. 
Câu "trung hành vô cữu" (trong quẻ Quải - Kinh Dịch) đã 
khẳng định đầy đủ trọng tâm của mâu thuẫn. 

"Trung hành quan" trong "Chu Dịch" trước sau vẫn 
chủ trương "trung chính", "trung trực", phản đối chiết 
trung điều hoà. Điều này đã nói lên tác phẩm "Kinh Dịch" 
của hơn 3000 năm xa xưa đã giương cao ngọn cờ phản đối 
chủ nghĩa chiết trung. 

Nói tóm lại, lý luận cơ bản của "Chu Dịch" đã đặt nền 
tảng cho lý luận về văn hoá truyền thống Trung Quốc, có 
những ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến các ngành triết học, 
khoa học xã hội, khoa học tự nhiên... 
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CHƯƠNG 17 


PHÁI NGHĨA LÝ, PHÁI TƯƠNG SỐ "CHU DỊCH" 
VÀ NHỮNG ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ 


CZ hái nghĩa lý uà phái tượng số là hai dòng 
nghiên cứu lớn nhất uê "Chu Dịch". Hai phái này giống 
như hai nhánh lớn nhất chảy từ một nguồn, từ đó mà hình 
thành nên hai dòng chảy lớn uê “Dịch học”. 

Phúi nghĩa lý, là phói giải thích rõ ràng uà ứng dụng 
các dịch lý uào cuộc sống xuất phút từ tư tưởng chính trị 0ò 
tuân lý xã hội. 

Phái tượng số là phái phát huy uàò ứng dụng các dịch 
lý uào cuộc sống xuất phút từ các phương diện tượng 0à số: 

Lý luận hạt nhân của hai phúi tượng số uờ nghĩa lý 
là lý luận âm dương. Hai phái này lò hai dòng chính của 
“dịch lý" cả hai cùng tôn tại uà không thể thiếu được một 
trong hai. Chúng cần bổ trợ cho nhau, mối quan hệ giữa 
chúng chính là sự thống nhất biện chứng. 

Ly luận hạt nhân của phai nghĩa lý là ;riết lý. Đó là 
triết lý uề âm dương 0à tư tưởng phép biện chứng của “Chu 
Dịch" 
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Dòng chảy chính của phái tượng số là "Dịch đồ" uà 
“Dịch số”. "Số” là một tư duy trừu tượng, là cái bổ sung cho 
“tượng”. Tượng uà số bổ trợ cho nhau mà hình thành. Cả 
hai cùng tạo dựng lên khung sườn cho tư duy uề “dịch học" 
uòè trở thành công cụ của "Chu Dịch" để nhận thức giải 
thích sự uật. Sự phát triển của “tượng số” học có ý nghĩa 
bhai phú quan trọng của khoa học tự nhiên. Trong đó, mốt 
quan hệ của phái nghĩa lý uà khoa học xã hội là 0ô cùng 
mật thiết. Phút tượng số có mỗi quan hệ chặt chẽ uới khoa 
học tự nhiên. 

Điều cần lưu tâm là, thuật "chiêm phệ" chỉ là một bộ 
phận của tượng số học. Không thể xếp thuật "chiêm phệ” 
ngang uới tượng số học, nếu không sẽ phạm phải sai lầm 
lới đối uới lịch sử. 


ð1. PHÁI NGHĨA LÝ VÀ PHÁI TƯỢNG Số 
LÀ HAI CHỦ THỂ LN PỦA DỊPH HỌC 


Phái nghĩa lý và phái dịch học giải thích rõ ràng cũng 
như ứng dụng các tịch lý vào cuộc sống xuất phát từ tư 
tưởng chính trị và luân lý xã hội. 

Mà Phái tượng số là phái phát huy và ứng dụng các 
dịch lý vào cuộc sống xuất phát từ các phương diện tượng 
và số. 

Lý luận hạt nhân của hai phái này là lý luận về âm 
dương, đều là bản thể của "dịch học". 

Nói về nghĩa rộng, phái nghĩa lý là phái dịch học 
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nghiên cứu các lĩnh vực tư tưởng xã hội. 


Nói theo nghĩa hẹp, phái nghĩa lý là phái dịch học có 
vai trò đưa ra những triết lý về dịch học. 


Cũng như vậy, với nghĩa rộng, phái tượng số là phái 
chuyên nghiên cứu các dịch lý xuất phát từ góc độ "tượng" 
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và "sô". 


Cụ thể, nó nghiên cứu dịch học thông qua "đồ" học và 
"thuật số". 


Những lập luận cơ bản của hai phái đều là những 
triết lý âm dương. Đó là hai trụ cột chính của "Dịch học”, 
không thể thiếu một trong hai. Vì vậy, hai phái này không 
nên công kích lẫn nhau. Đặc biệt là không được xếp phái 
tượng số tương đồng với thuật "chiêm phệ”. 

"Chiêm phệ" chỉ là một bộ phận của phái tượng số. 
Tuy nhiên, "chiêm phệ" có vai trò quan trọng trong việc 
ứng dụng và lưu truyền "dịch học". Nếu không có sự ứng 
dụng và sự lưu truyền của thuật "chiêm phệ" thì chắc rằng 
"dịch học" sẽ không được truyền bá rộng và sâu đến vậy. 
Vì vậy phải xem xét "chiêm phệ" bằng con mắt lịch sử. 

Mối quan hệ giữa phái tượng số và phái nghĩa lý thật 
đúng như câu nói của Khổng Tử : 

"Đồng Đồ nhi Thù qu1" 

Tức là nói đến nghĩa cùng một dòng mẹ mà chia làm 
hai dòng con vậy. Phái tượng số và phái nghĩa lý có mức độ 
quan trọng ngang nhau. Trong đó, phái tượng số có mối 
quan hệ mật thiết với khoa học tự nhiên còn phái nghĩa lý 
lại có mối quan hệ chặt chẽ với khoa học xã hội. Cả hai phái 
đều có những ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng văn hoá 
Trung Quốc. Cả hai là sự thống nhất biện chứng, không thể 
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thiếu một trong hai. Cả hai phái đều có vai trò quan trọng 
trong lịch sử văn hoá Trung Quốc. Vì vậy, mà những tư 
tưởng chia rẽ và thậm chí hình thành sự đối lập giữa hai 
phái là đi ngược lại lịch sử và phạm phải sai lầm lớn. 

Trong lịch sử, hai phái này là một thể thống nhất 
của cặp mâu thuẫn. Nó vừa đối lập vừa thống nhất, có 
vai trò bổ trợ cho nahw+ để phát triển, đồng thời có những 
vai trò không thể phủ nhận được đối với sự phát triển của 
Dịch học. 

Trong đó, phái nghĩa lý đã sáng lập ra Khổng Tử nho 
học nghĩa lý, phát triển trong nghĩa lý kinh học phí Mã, và 
phát triển mạnh nhất ở nghĩa lý Vương, Hàn Huyền học 
và hưng thịnh nhất là ở lý học nghĩa lý Trình Di và Chu 
Hy. Đồng thời nó còn được duy trì ở nghĩa lý Hoàng, 
Vương phái học. 

Còn phái tượng số thì sáng lập ra tượng số "chiêm 
phệ" tiên Tần, phát triển rầm rộ nhất là ở quái biến tượng 
số của hai nhà dịch gia họ Tiêu và họ Phòng. Tượng số "đồ 
học" Tống Nguyên cũng tương đối phát triển. Bên cạnh đó, 
nó còn được duy trì ở tượng số phái học Minh Thanh. 

Nói tóm lại, trong lịch sử phát triển dịch học, phàm là 
các bậc đại tư tưởng gia đều rất chú trọng đến sự thống 
nhất giữa phái nghĩa lý và phái tượng số. Như cuốn "Dịch 
truyện" do Khổng Tử và các đệ tử của ông biên soạn, là tác 
phẩm đầu tiên nhấn mạnh tới nghĩa lý trong "Chu Dịch". 

Tuy nhiên, Khổng Tử vẫn không bài xích "chiêm 
phệ", ông còn nhấn mạnh quan hệ giữa "chiêm phệ” và 
nghĩa lý là "Đồng đề nhì thù qui" 

Lần thứ hai, là sau khi Vương Bật và Hàn Khang Bá 
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chủ trương "tẩy chay Tượng", thì cuốn "Chu Dịch chính 
nghĩa" của Khổng Dĩnh Đạt đã thay đổi cách nhìn nhận, 
ông đã hợp nhất hai phái tượng số và nghĩa lý. 

Lần thứ ba, với tác phẩm "Chu Dịch bản nghĩa" của 
Chu Hy, ông đã hợp nhất ba trường phái "Chiêm phệ”, 
"Tượng số", và "nghĩa lý". Đồng thời ông cũng tái phục lại 
nguồn gốc của "chiêm phệ" trong "Chu Dịch”. 

Lần thứ tư, cuốn "Chu Dịch chiết trung" do Lý Hưng 
Địa phụng chỉ vua nhà Thanh tiến hành điều chỉnh lại sự 
tranh chấp giữa dịch đời Hán và dịch đời Tống và ông lại 
lần nữa hợp nhất giữa tượng số và nghiã lý. 

Lân thứ năm, cuốn "Tứ khố toàn thư" trong tác phẩm 
"Dịch loại) đã thu gom các tác phẩm viết về "dịch" thành 
một bộ sưu tập gồm hơn 500 loại bao gồm "tượng", "số”, 
"dịch" và "chiêm phệ". 

Vậy là, qua năm lần hội nhập, mối quan hệ giữa hai 
phái tượng số và nghĩa lý ngày càng được tăng cường, đó là 
mối quan hệ thống nhất các mặt đối lập, nó có ý nghĩa 
quan trọng đối với lịch sử phát triển của "dịch học". 


82. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
0UA PHÁI NGHĨA LÝ 


I. SỰ HÌNH THÀNH CỦA PHÁI NGHĨA LÝ : 

"Chu Dịch" là một bộ sách khoa học xã hội được biên 
soạn dưới hình thức "chiêm phệ" (xem bói bằng cỏ thì). 

Ở thời tiên Tân, Khổng Tử được xem là người đầu 
tiên phát hiện ra "Chu Dịch". Ông cũng là người cởi bỏ 
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chiếc áo ngoài "Chiêm phệ" của "Chu Dịch" để đi sâu vào 
nội dung quan trọng nhất của nó. Khi phát hiện ra "Chu 
Dịch", Khổng Tử đã không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên : 

"Giả ngã số niện, ngũ thuập dĩ học "Dịch", khả đi vô 
đại quá hỹ" (Thuật Nhi - Luận ngữ) 

Nghĩa là : Nếu như ta trong nhiều năm trước, kể từ 50 
tuổi đã học "Dịch", thì không mắc phải nhiều lỗi lớn vậy. 

Đồng thời ông còn bày tỏ lập trường "hiếu dịch giả bất 
chiêm" (mến Dịch mà không thích chiêm phê). 

Trong (Yếu Thiên - Dịch truyện) - bộ sách lụa chép 
tay được phát hiện trong khi khai quật ngôi mộ đời Hán ở 
gò Mã Vương, đã dẫn lời của Khổng Tử : 

"Ngô dữ Sử Vu đồng đồ nhưng thù qui" 

Nghĩa là : Ta và các thuật gia chiêm phệ tuy cùng 
đường mà lại về các hướng riêng. 

Từ đó, Dịch học bắt đầu có sự phân biệt giữa hai phái 
nghĩa lý và tượng số học. Trước Khổng Tử, "Chu Dịch" còn 
bị bó chặt trong chiếc áo khoác "chiêm phệ”. 

Bởi lẽ, thời Xuân thu vẫn là thời kỳ còn thịnh hành 
thuật "chiêm phệ". Các ghi chép ' 'tchiêm phệ” trong "Tả 
truyện" và "Quốc Ngữ" đã phản ánh thực tế lịch sử này. 

Hơn chín mươi phần trăm số văn tự giấp cốt thời 
Thương Chu là các "chiêm phệ từ”. Nó là minh chứng 
hùng hồn cho nhận định này. 

Như vậy, "Kinh Dịch" được viết dưới hình thức 
"chiêm phệ" để phản ánh tư tưởng văn hoá đương thời là 
một tất yếu lịch sử. 

Bởi vì thời đại trước Xuân Thu là thời đại có nền văn hoá 
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"chiêm phệ" có vai trò thống trị nền văn hoá Trung Quốc. 

Vì vậy, chúng ta không nên xem nhẹ những cuốn 
"chiêm phệ" này. Nó vẫn có những giá trị lịch sử riêng 
của nó. 

Những cống hiến của Khổng Tử cho phái nghĩa lý, 
được thể hiện ở ba mặt sau : 

Thứ nhất : Ông đã phát hiện ra "Kinh Dịch" và liệt 
chúng vào nhóm "Lục Krah". 

Sau khi phát hiện ra "Kinh Dịch", Khổng Tử hết mực 
ca ngợi và toàn tâm toàn ý nghiên cứu "Dịch học". 

Tư liệu lịch sử đã chứng minh rằng Khổng Tử rất 
ham "Kinh Dịch". Trong bộ sách lụa về "Chu Dịch" được 
phát hiện trong ngôi mộ cổ đời Hán ở Gò Mã Vương huyện 
Trường Sa tỉnh Hồ Nam năm 1978 có ghi lại rằng : 

"Phu Tử Lão nhi hiếu Dịch, Cư tắc tại tịch, hành tắc 
tại thác" (Yếu Thiên - Dịch truyện) 

(Khổng Tử về già thì ham Dịch, Ở nhà thì ngồi trên 
chiếu đọc sách, khi đi thì để ở cái đãy để tiện xem). 

Trong (Khổng Tử thế gia - Sử ký) có viết : 

"Khổng Tử vãn nhi thiện "Dịch"... độc "Dịch" vĩ biên 
tam tuyệt, viết : 

"Giả ngã số niên, nhược thị, ngã vu "Dịch" tắc bân 
bân hỹ" 

Nghĩa là : Khổng Tử về già thì ham thích "Dịch"... đọc 
"Dịch' vĩ và biên soạn tam tuyệt, trong đó viết : 

Nếu ta sống thêm nhiều năm nữa, thì ta sẽ thấu hết 
nội dung và hình thức của "Dịch". 


"Sử ký" còn ghi lại : chi tiết về việc Khổng Tử truyền 
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bá "Kinh Dịch" cho các đệ tử (xem chỉ tiết chương 55 
"Khổng Tử và cuốn "Kinh Dịch" của ông" trong thiên 8 
quyển II) 
Cuốn "Thiên vận - Trang Tử" đã ghi chép lại việc 
Khổng Tử liệt "Kinh Dịch" vào nhóm "lục nghệ" (Lục kinh) : 
"Khâu Trị "Thi", "Phư”, "Lã". "Nhạc", "Dịch", "Xuân 
Thu", lục kinh, tự ròng vi cữu hỹ" (Thiên vận - Trang Tử) 


Nghĩa là : Khổng Tử san định và chỉnh lý lục kinh 
"Thi", "Thư", "Lễ", "Nhạc", "Dịch" và "Xuân Thu", từ đó nó 
tồn tại mãi. 

Khổng Tử phát hiện ra "Kinh Dịch", đồng thời ông lại 
đưa nó vào nhóm lục nghệ (sau này là lục Kinh). Từ đó, 
"Kñnh Dịch” được xuất hiện ở vị trí của các tác phẩm kinh 
điển nổi tiếng, và bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong 


lịch sử văn hoá Trung Quốc. Đó là cống hiến đầu tiên của 
Khổng Tử đối với "Dịch học”. 

Thứ hai : Khổng Tử biên soạn "Dịch truyện" 

Theo những suy đoán và nhận định của Tư Mã Thiên 
và Ban Cố thì "Dịch truyện" là do Khổng Tử biên soạn. 
Trong "Sử ký" có câu : 

"Khổng Tử vãn nhì hiếu "Dịch", Tự "Thoán”, "Hệ", 
“Tượng”, "Thuyết quát”, "Văn Ngôn” (Khổng Tử thế gia - 
sử ký). Nghĩa là : Khổng Tử khi về già thì có hứng thú với 
"Dịch", tự "Thoán", "Hệ", "Tượng", "Thuyết quái", "Văn 
ngôn". 

Trong "Hán thư", "Tùy thư" cũng có những ghi chép 
tưởng tự như vậy. (Xem chi tiết phần Khổng Tủ và tác 
phẩm "Dịch truyện" của ông của Di Hà 55 quyển 3) 


Khổng Tử đã đi diễn thuyết ở khắp sáu nước, trong 
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mười sáu năm phấn đấu không mệt mỏi, ông đã có những 
đóng góp to lớn cho nền văn hoá Trung Quốc, bao gồm : 
biên soạn "Xuân thu", san định "Thi", "Thư", "nhạc", "lễ"... 
Khổng Tử rất coi trọng "Dịch" học, ông tham gia vào chỉnh 
lý Kinh Dịch, đồng thời cũng nêu rõ những quan điểm của 
mình trong quá trình chỉnh lý. 

Một số chứng cứ cho thấy rằng, Khổng Tử là người 
soạn "Dịch truyện" : 

1- Cuốn (Yếu Thiên - Kinh Dịch) là bộ sách lụa được 
phát hiện ở gò Mã Vương, trong đó có ghi chép rằng : 

"Tử Cống Vấn : Phu Tử dĩ Tín Kỳ phệ hồ ? Tử viết : 
Ngã quan kỳ đức nghĩa nhĩ, ngôi dữ sử phệ đồng đồ nhi 
thù qui". 

Nghĩa là, Tử Cống hỏi : Phu Tử có tin vào phệ 
không ? Khổng Tử trả lời : Ta xem cái đức và cái nghĩa 
của nó, ta và "phệ" tuy cùng đường nhưng về theo các ngã 
khác nhau. 

Điều này nói lên rằng, Khổng Tử trong khi nghiên 
cứu "Kinh Dịch" chỉ trọng lấy cái nghĩa của nó mà loại bỏ 
cái hình thức "chiêm phệ" (bói bằng cỏ thì). Mục đích 
nhằm để "quan kỳ đức nghĩa" (quan sát cái đức, nghĩa của 
nó). Trong hai phần, "thoán" và "tượng" của "Dịch truyện" 
nếu so sánh, ta thấy rằng : "Thoán" tập trung vào cái lý, 
cái nghĩa. Còn "tượng" lại tập trung vào "đức", mà không 
nói đến thuật "chiêm phệ". Nếu ta lấy cái "đức" được nêu 
trong "tượng truyện" mà so sánh với tư tưởng của Khổng 
Tử trong "Luận ngữ", ta sẽ nhận thấy cái "đức" đó chính là 
hình bóng của tư tưởng Khổng Tử. 

Vì vậy, "Thoán" và "tượng" trong "Dịch truyện" là do 
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Khổng Tử biên soạn. Về quan điểm này, Âu Dương Tu - 
một người đã từng nghi ngờ về nguồn gốc của "Dịch 
truyện" - cũng phải thừa nhận nhận định trên là có lý. 

2. So sánh "thoán" và "tượng" với tác phẩm "Xuân 
thu" do Khổng Tử biên soạn : 

Về bút pháp trong "thoán" và "tượng" thì hoàn toàn 
trùng khớp với bút pháp trong "Xuân thu" của Khổng Tử. 
Vì vậy, chúng đều là những tác phẩm do Khổng Tử viết. 

(Xem chi tiết ở chương 5ð thiên 8 quyển 8). 

Còn "Hệ từ" và "Văn ngôn" cũng có những căn cứ 
chứng minh rằng hai tác phẩm này đều do đệ tử của 
Khổng Tử biên soạn (xem chương 58 Mười đại học dịch gia 
của Trung Quốc thiên 8 quyển 4) 

3- Nội dung của "Dịch học" là thể hiện của sự bác đại 
tỉnh thâm, cho nên chỉ có các bậc đại tư tưởng gia có kiến 
thức uyên bác mới có thể biên soạn: được. 

Khổng Tủ tinh thông lục Kinh. Ông là người có học 
vấn uyên bác nhất thời Xuân Thu, không có ai có thể so 
sánh nổi. "Tượng truyện" là một cuốn sách vô cùng uyên 
thâm. Vì vậy, chỉ có sự tham gia của Khổng Tử thì nó mới 
đạt tới mức độ uyên thâm đến vậy. 

Tóm lại, qua một số chứng cứ và suy đoán nêu trên 
đã cho thấy rằng, "thoán" và "tượng" đều được viết do 
chính tay Khổng Tử. Còn "Hệ từ" và "văn ngôn" thì do đệ 
tử của Khổng Tử biên soạn. Có một số câu là ghi lại lời nói 
của Khổng Tử, cũng có những câu là truyền lại ý của 
Khổng Tử. Điều đó đã phân ánh rất rõ tư tưởng Khổng Tử 
trong các tác phẩm kinh điển này. 


Vì vậy, tác giả chính của "Dịch truyện" là Khổng Tử. 
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Đây là cống hiến thứ hai của Khổng Tử. 

Thứ ba : Khổng Tử đã đưa vào "Dịch truyện" các 
quan điểm của Nho gia và làm cho nó thăng hoa trở thành 
một tác phẩm về xã hội học vĩ đại. 

Quan điểm nho gia rất sâu sắc và được truyền bá 
rộng rãi nhất. Khổng Tử là ông tổ của nho gia. Khổng Tử 
và các đệ tử của mình đã làm lên "Dịch truyện". Họ đã đưa 
ra các "nhân, nghĩa, lễ, trung" của nho gia vào "Dịch 
truyện", làm cho "Dịch truyện" trở thành một tác phẩm 
hoàn hảo nhất về lý luận văn hoá thời Trung Quốc cổ đại. 
Đồng thời nó được xem là một kinh điển của nho gia. 

Từ đó, "Chu Dịch" từ một tác phẩm triết lý về âm 
dương, thăng hoa thành một tác phẩm xã hội học lấy đạo 
đức xã hội làm trung tâm. Khổng Tử đưa các quan điểm 
sùng bái sự sinh và dịch học, quí trọng dương, động, 
cương, kiện, các thế giới quan, nhân sinh quan vào trong 
"Dịch lý". Nó có những ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến việ 
hun đúc lên một phong thái và diện mạo tĩnh thần của 
Trung Quốc trong suốt mấy ngàn năm qua. Đồng thời nó 
làm cho giá trị của "Chu Dịch" tăng lên gấp bội và trở lên 
vô giá. 

Đó là cống hiến thứ ba của Khổng Tử. 


II. BỐI CẢNH THỜI ĐẠI RA ĐỜI CỦA PHÁI NGHĨA LÝ : 


Thời Xuân Thu là thời Đông Chu, sau hơn 200 năm 
khi Chu Bình Vương đời chuyển về Đông. Trung Quốc bắt 
dầu bước vào thời kỳ phong kiến, đồng thời cũng là thời 
đại đồ sắt. Lực lượng sản xuất được nâng cao, các ngành 
thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, ngư nghiệp, 
nghề chăn nuôi... đã phát triển tương đối mạnh. 
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Sự phát triển về lực lượng sản xuất đã kích thích cho 
kiến trúc thượng tầng phát triển. Trình độ nhận thức của 
con người cũng được nâng cao. Theo yêu cầu của sự phát 
triển lực lượng sản xuất, con người không thể chỉ dừng lại 
ở những nhận thức về "chiêm phệ" mà cần phải có một 
bước phát triển mới với các nhận thức về mặt trời, mặt 
trăng, các vì sao để tìm hiểu bản chất đích thực của âm 
dương trời đất. Và từ đó nền văn hoá âm dương bắt đầu 
hưng thịnh, văn hoá chiêm phệ dần dần mờ nhạt đi. "Dịch 
truyện" đã đánh dấu sự cải cánh to lớn trong nhận thức 
của con người. 

So sánh "Dịch truyện" và "Kinh Dịch" ta thấy rằng 
"Dịch truyện" để tiến thêm một bước và trở thành một tác 
phẩm vĩ đại về triết học lấy âm dương làm hạt nhân và nó 
đã cơ bản tháo bỏ được lớp áo ngoài "chiêm phê”. 

Một số giai đoạn phát triển quan trọng của phái 
nghĩa lý trong lịch sử Trung Quốc. 

Phái nghĩa lý mới ra đời cho mọi người thấy một sức 
thu hút vô cùng mạnh mẽ. Nó vẫn là những chuẩn tắc 
trong nhận thức luận củz bậc quan chức phong kiến và là 
tư trưởng chính thống phong kiến. Nó đóng vai trò chủ đạo 
trong nền văn hoá truyền thống Trung Quốc. 


Một số giai đoạn phát triển chính : 

1. Nghĩa lý dịch học trong nho học tiên Tần và 
vai trò lịch sử của nó : 

Nghĩa lý dịch học thời tiên Tần !ấy nho học làm chủ 
đạo và đã đặt nền tảng cho lập luận dịch học. 


Thứ nhất : "Nghĩa lý dịch học trong nho học tiên Tần 
đã đặt nền tảng cho triết học "Chu Dịch”. 
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Nho học tiên Tần đã thông qua "Dịch truyện" để phát 
triển triết lý "Kinh Dịch". Đồng thời cũng lấy những tư 
tưởng biện chứng trước thời chiến quốc để tập trung phản 
ánh triết lý âm dương. Hệ thống âm dương đã trở thành 
hạt nhân của triết học dịch học và là cơ sở của triết học 
dịch học. 

Sự phát triển cao độ của triết lý "Dịch truyện" đã giúp 
lột bỏ chiếc áo khoác "chiêm phệ" và thăng hoa trở thành 
một tác phẩm triết học vĩ đại, đã đánh dấu một mốc son 
lịch sử cho sự phát triển dịch học. 

Thứ hai : "Nghĩa lý nho học" tiên Tần đã tạo dựng 
nền tảng nho học của phái "nghĩa lý dịch học". 

Phái nghĩa lý tiên Tần có Khổng Tử là đại diện với 
tác phẩm "Dịch truyện" đã đưa lý luận hạt nhân nho học 
(Quan điểm nhân và nghĩa) gia nhập vào "Chu Dịch", góp 
phần giúp cho "Chu Dịch" trở thành một kinh điển của 
nho gia và trở thành chủ thể của văn hoá lý luận Trung 
Quốc, tạo điều kiện cho "Chu Dịch" trở thành một tác 
phẩm khoa học xã hội vĩ đại. Đó cũng là mốc son lịch sử 
phát triển của dịch học. 

Thứ ba : Nghĩa lý nho học tiên Tần đã đặt nền tảng 
cho Kinh dịch học. Ý nghĩa lịch sử thứ ba của nghĩa lý 
nho học là việc Khổng Tử tiếp nhận vào "Dịch truyện" 
quan điểm của Tứ Thư, đồng thời ông đã liệt "Chu Dịch" 
vào một trong lục kinh. Từ đó mà "Chu Dịch" luôn luôn 
giữ vai trò chủ đạo trong "Kinh học dịch học" Trung 
Quốc. Thời Hán được coi là thời kỳ đỉnh cao của "lục 
kinh", thời Đường là đỉnh cao của 13 kinh, thời Thanh 
được col là đỉnh cao của "Chư kinh". 


Đây là mốc son thứ ba mà nho học tiên Tần đã tạo 
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dựng cho Dịch học. 

Nói tóm lại "Nghĩa lý Dịch học" tiên Tần chính là 
"nghĩa lý" mang đặc điểm nho học. Đó chính là thời kỳ cơ 
sở quan trọng nhất của nghĩa lý dịch học. 

"Nghĩa lý học" thời Tiên Tần đã xây dựng nội dung 
quan trọng cho triết học, nho học và kinh dịch học. Đó cũng 
là 1 thời kỳ phát triển quan trọng của "nghĩa lý dịch học". 

2. "Nghĩa lý Kinh Dịch" đời Hán và vai trò của nó : 

Đời Hán với chính sách độc tôn nho thuật của Đổng 
Trọng Thư, phái nghĩa lý dịch học đời Hán với lý lịch hạt 
nhân vẫn là tư tưởng nho ga. 

Ở thời kỳ này có đại diện là Phí Trực và Mã Xúc với 
đặc điểm chính là truyền giải kinh, chú trọng về giải thích 
ngôn ngữ cổ trong kinh, ở thời kỳ này, phái nghĩa lý có 
biểu hiện đối lập với phái tượng số dịch học. 

Vai trò lịch sử của phái nghĩa lý dịch học : 

Thứ nhất : mở ra một thời kỳ với trào lưu dịch học 
thống trị chính thống. Dịch học đời Hán có phái tượng số 
học là dòng chảy chính. Khi đó, trên cơ sở hệ thống tượng 
số được hình thành từ quái biến, Mạnh, Kinh khí quái... 
đã dẫn đến tình trạng càng diễn càng phức tạp, càng biến 
càng có biểu hiện thần bí. Dựa vào âm dương ngũ hành 
để giải thích các hiện tượng tự nhiên, phát triển lên để 
giải thích những tai biến do âm dương, đặc biệt là hiện 
tượng dùng sấm vĩ để dự đoán sự rối loạn, trật tự xã hội, 
hoặc các hiện tượng xã hội về sự thịnh sy của đất nước. 
Từ đó mà dịch học bước vào một thời kỳ nảy sinh những 
tranh chấp. 

Phái nghĩa lý của hai nhà họ Phí và họ Mã đã phát 
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triển trong bối cảnh đó, phong trào diễn giải nghĩa cổ 
trong Kinh Dịch bắt đầu nổi lên, có ảnh hưởng to lớn đến 
sự phát triển chân chính trong Dịch học. 

Thứ hai : Vai trò thúc đẩy sự phát triển của "nghĩa lý 
học". Đặc điểm của "Dịch học" đời Hán là coi trọng "tượng 
số", coi nhẹ "nghĩa lý" phái tượng số do có sự ủng hộ của 
giới cầm quyền, vì vậy mà chiếm vị trí thống trị, còn phái 
"nghĩa lý" bị hạn chế rất nhiều. Điều này bất lợi cho sự 
phát triển của Dịch học. Vì vậy mà khi phong trào nghĩa 
lý về Kinh Dịch nổi lên, thì người ta đã đề xướng ra phong 
trào giải nghĩa của Kinh Dịch, hồi phục lại phái dịch lý. 

Điều này, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc 
phát triển Dịch học. Đặc biệt là khi có sự thống trị của 
dịch học. Nhà nghiên cứu kinh dịch nổi tiếng Mã Xúc đời 
Hán đã làm cho Kinh Dịch đã có một sức sống mới. Các tư 
tưởng, tri thức uyên thâm của các nhà nghiên cứu Kinh 
Dịch đã có vai trò thúc đẩy mạnh mẽ đối với sự phát triển 
của Dịch học. 

Vì vậy, mà sau này sự phát triển của Kinh Dịch đời 
Thanh chính là hệ quả phát triển từ sự ảnh hưởng của 
Kinh dịch đời Hán. 

Thứ ba : Vai trò quan trọng của "nghĩa lý dịch học" đời 
Hán đối với việc hợp nhất giữa "Kính học" và "dịch học". 

Từ sau khi Khổng Tử đưa "Dịch học" sát nhập vào 
nhóm "lục kinh", "Dịch học" đã được xếp vào hàng ngũ 
những tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Nhưng do bắt nguồn 
từ những sấm vĩ dự đoán theo tượng số, cho nên sự phát 
triển của dịch học dường như đã đi chệch khỏi quĩ đạo. 

Nhưng từ khi có sự nghiên cứu và đánh giá nghiêm 
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túc về Dịch học của các nhà "Kinh học" như Tuần Sảng, 
Trịnh Huyền và hai nhà họ Mã và họ Phí, thì không 
những vị trí của "Kinh Dịch" trong "Kinh học" được hồi 
phục mà sự hợp nhất giữa "Kinh học" và "Dịch học” cũng 
được tăng cường. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
đối với sự phát triển của Kinh học và Dịch học và nó có 
những ảnh hưởng rất lớn đối với việc khẳng định vị trí chủ 
đạo của Dịch học trong "Kinh học" Trung Quốc. 

Nói tóm lại, "Nghĩa lý kinh học" đời Hán đã thực sự 
trỗi dậy trong bối cảnh phong trào "Kinh học" thời hậu 
Hán đang phát triển mạnh. 

Nó có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của 
"nghĩa lý dịch học" và "Kinh học cổ văn", và có nhiều cống 
hiến cho sự phát triển chính thống của Dịch học và nó 
cũng khẳng định vị trí của mình trong "Kinh học” Trung 
Quốc. 


III. NGỤY TẤN "HUYỂN HỌC NGHĨA LÝ" VÀ VAI TRÒ LỊCH SỬ 
CỦA NÓ : 

Thời Ngụy Tấn, các quốc gia bị chia cắt nhiều, tình 
hình chính trị không ổn định, chiến tranh liên miên, đời 
sống nhân dân khốn khổ trăm điều, họ không nơi nương 
tựa, vì thế mà "Huyền học" của Lão Trang với tư tưởng 
"vôi vi vô dục" được phát triển mạnh. Chịu sự ảnh hưởng 
của "Huyền học nghĩa lý" với đại diện là Vương Bật và 
Hàn Khang. Từ đó trong "dịch học" xuất hiện. tư tưởng 
"Huyền học hoá", đồng thời nó cũng xâm nhập vào đạo g1a, 
và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Dịch học. 

Thứ ¬hất : Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý đã giúp 
Dịch học xâm nhập sâu rộng vào đạo ga. 
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Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý, đặc biệt là tác phẩm 
"Chu Dịch hệ từ chú" của Hàn Khang Bá đã sử dụng tư 
tưởng Lão Trang để giải thích "Dịch". Tuy quan điểm của 
họ không đồng nhất với quan điểm của "Chu Dịch", nhưng 
về mặt khách quan có vai trò thúc đẩy sự hợp nhất các tư 
tưởng "dịch học"; đóng vai trò quan trọng đối với việc 
chuyển tải tư tưởng "dịch học" thẩm thấu vào đạo gia, để 
từ đó mà trở thành lý luận chủ đạo của "nội đan thuật". 


Thứ hai : Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý đã mở rộng 
phạm vị nghiên cứu về "dịch lý" và có ảnh hưởng to lớn đối 
với sự phát triển của "dịch lý". 


Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý thể hiện quan điểm về 
chủ nghĩa hư vô của Lão Trang, nhưng xét về mặt khách 
quan, có vai trò kích thích sự phát triển của lý luận cơ bản 
"Dịch học". Đặc biệt, có ảnh hưởng to lớn đối với công tác 
nghiên cứu lý luận cơ bản của "Dịch lý học" đời Tống Minh. 


Tuy rằng, quan điểm Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý 
có phần tiêu cực, nhưng đã phá vỡ được sự kìm kẹp của 
"Kñnh học nghĩa lý" đời Hán. Vì vậy có vai trò tích cực đối 
với việc mở rộng phạm vi nghiên cứu dịch lý học. 

Nói chung, Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý chính là 
một thách thứ đối với phái tượng số, và chính nó đã có vai 
trò vô cùng to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của 
"Dịch học". 

Thời đại Ngụy Tấn, phái "Huyền học nghĩa lý" và 
phái "tượng số" phát triển song song. Giữa hai phái có 
nhiều tranh chấp về các quan điểm học thuật, tranh luận 
gay gắt về thuật bói "Chiêm phệ" tranh cãi về ngôn từ, ý 
tứ... và sự bất đồng ý kiến về thái cực... 
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Tuy vậy, chính sự tranh chấp này đã tạo điều kiện 
cho "dịch học" phát triển sinh động hơn, không còn cứng 
nhắc, và phái tượng số cũng vì thế mà phát triển lớn mạnh 
hơn. 

Thứ ba : Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý tạo điều kiện 
cho các tư tưởng "Nho", "Đạo" và "Phật" dung hoà và hợp 
nhất : Từ sau khi dấy lên trào lưu lấy "dịch học" làm lý 
luận cơ bản cho tư tưởng "Lão" và "Trang" do hai nhà họ 
Vương và họ Hàn đề xướng. Hai nhà "đạo" nhà "Nho" này 
đã hợp nhất quan điểm, đồng thời nó đã mở ra một dòng 
chảy mới hoà nhập chung với dòng hcảy của "Phật học". 

Nam Bắc triều là thời kỳ "Phật học" phát triển mạnh 
mẽ ở đất nước Trung Quốc. Phật học đã tổn tại rất tự 
nhiên và nó cũng góp mặt vào nền văn hoá truyền thống 
Trung Quốc. "Dịch học" là một trường phái "Tư tưởng học" 
có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc. 

Đặc biệt là Ngụy Tấn Huyền học nghĩa lý đưa tư 
tưởng hư vô của "Lão" và “Trang" vào trong "Dịch" và đã 
tạo điều kiện cho quan niệm về những phép "không" của 
đạo Phật cùng tham gia vào "Dịch học". 

Nam triều Lương Vũ Đế là vị vua chủ trương hợp 
nhất "Dịch học" và "Phật học" là điển hình cho sự hợp 
nhất "Dịch học" và "Phật học", ở đời Đường. 

Nhìn chung, sự phát triển của Ngụy Tấn Huyền học 
nghĩa lý đã tạo điều kiện cho sự hợp nhất các tư tưởng 
"Nho học", "Đạo học" và "Phật học". Đặc biệt là đã khơi ra 
nguồn chảy mạnh mẽ cho các phái dịch học và có vai trò 
quan trọng đối với việc mở rộng ảnh hưởng và làm sinh 
động hơn những tư tưởng dịch học. 
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IV. TUỲ ĐƯỜNG KINH HỌC NGHĨA LÝ VÀ VAI TRÒ LỊCH SỬ 
CỦA NÓ : 

"Dịch học nghĩa lý" thời kỳ Tuy, Đường chịu sự ảnh 
hưởng tư tưởng của các nhà "Kinh học" mà đại diện là nhà 
đại kinh học Khổng Dĩnh Đạt. Dịch học đã thoát khỏi 
phạm vi của Huyền học và bắt đầu dấy động lên sự phát 
triển của Kinh học nghĩa lý. Vai trò lịch sử : 

Thứ nhất, dấy động lên sự phát triển của "Kinh học 
nghĩa lý" : Ở thời Ngụy Tấn, đã diễn ra sự tranh chấp giữa 
"tượng số Bắc dịch" do Trịnh Huyền làm đại diện và "Huyền 
học Nam dịch" do Vương Bật làm đại diện, về sau "Huyền 
học nghĩa lý" của Vương Bật đã giành thế thượng phong. 

Đặc biệt có tác phẩm "Chu Dịch chú" của Vương Bật 
đã kế thừa tư tưởng của các nhà "Kinh học dịch gia" như 
Khổng Tử và Mã Xúc đời Hán, để truyền giải truyền thống 
"Dịch", đã đặt nền tảng cho sự hưng thịnh, trỗi dậy của 
"Kinh học nghĩa lý". 

Đời Đường suốt hơn trăm năm từ Trinh quan đến 
Khai nguyên là thời kỳ đất nước hưng thịnh, hùng mạnh, 
kinh tế phồn vinh, văn hoá truyền thống phát triển mạnh 
mẽ, chính trị ổn định. "Chu Dịch" lần đầu tiên được xếp 
vào hàng lục kinh. Sau đó nó đã được xếp vào vị trí hàng 
đầu trong "Ngũ kinh chính nghĩa", đồng thời nó cũng đứng 
đầu trong số 13 kinh của thời nhà Đường. 

Như vậy, sự trỗi dậy của "Dịch học kinh học" đã có 
vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của dịch 
học. 

Thứ hai, những cống hiến của dịch học nghĩa lý Tùy 
Đường đối với Dịch học : Những cống hiến này tập trung 
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chủ yếu trong thời kỳ Hán Đường. Trước hết, đã có công 
bảo tồn các tác phẩm bị thất lạc từ đời Hán. Mặt khác kế 
thừa và phát huy những tư tưởng Dịch học từ thời kỳ Hán 
Đường. Các nhà dịch học nghĩa lý đã có công xây dựng tư 
tưởng học thuật Dịch học thành một hệ thống hoàn chỉnh. 
Trong đó, có sự thống nhất tư tưởng của "Chu Dịch chú" 
của Vương Bật và "Hệ từ chú" của Hàn Khang tập trung 
vào trong tác phẩm "Chu dịch chính nghĩa" của Khổng 
Dĩnh Đạt, đồng thời tác phẩm này của Khổng Dĩnh Đạt đã 
có thêm nhiều gợi ý giải thích về quan điểm của bản thân 
ông từ Nho học cho đến Dịch truyện. Đó chính là cơ sở để 
kiến lập một hệ thống Dịch học hoàn chỉnh. 

Cuốn "Chu Dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ đã ghi lại 
350 nhà chú giải Dịch học do Tuần Sảng và Ngu Phan làm 
đại diện. Đó là một cống hiến quan trọng trong công tác 
bảo tồn Dịch học đời Hán. 

Tuy hai tác phẩm của Khổng Dĩnh Đạt và của Lý 
Đỉnh Tộ đều là những tác phẩm ưu tú về "nghĩa lý" và 
"tượng số" nhưng nếu so sánh chúng với nhau, "Chu Dịch 
chính nghĩa" của Khổng Dĩnh Đạt lại tập trung vào "nghĩa 
lý" và ông có bổ sung thêm nhiều quan điểm của mình, CÒI: -- 
"Chu Dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ lại thiên về tượng số 
và ít dùng lời thuật của chính tác giả. 

Chính vì vậy mà trình độ về Dịch học của "Chu Dịch 
chính nghĩa" phải cao hơn "Chu Dịch tập giải" và nó có vị 
trí cao hơn và ảnh hưởng sâu rộng hơn trong giới Dịch học. 

Có thể khái quát ngắn gọn rằng, sự ra đời của hai tác 
phẩm lớn trên chính sự tượng trưng cho phát triển quan 
trọng của Kinh học đời Tuỳ Đường. 
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Thứ ba, Kinh học nghĩa lý thời Tuỳ Đường đã báo 
hiệu cho sự hoà nhập giữa Kinh Dịchh và Phật học. 

Kinh học thời Tuỳ Đường tuy đã khuấy động lên 
phong trào truyền giải Kinh dịch, nhưng nói vẫn duy trì 
quan điểm lấy ảnh hưởng của Huyền học đối với Dịch học, 
ví dụ như, tác phẩm "Chu Dịch Chính nghĩa" của Khổng 
Dĩnh Đạt vẫn lấy tư tưởng trong "Chu Dịch chú" của 
Vương Bật và "Hệ từ chú" của Hàn Khang Bá làm chính. 
Chính vì vậy nó đã tạo điều kiện cho công tác Huyền thụ 
Phật học được phát triển thuận lợi. 

Các tác phẩm như "Nguyên nhân luận" của Tông Mật 
và "Chu Dịch" của Lý Thông Huyền đều là những tác 
phẩm tiêu biểu, lấy Phật học để giải thích "dịch" và truyền 
đạt, dẫn trích "Dịch" để giải thích Kinh Phật. 

Sự hợp nhất giữa Phật học và Dịch học để thúc đẩy 
cho việc thống nhất giữa "nho học", "Đạo học” và "phật 
học", đổng thời cũng mở rộng ảnh hưởng của Dịch học 
trong nền văn hoá Trung Quốc. 

Nói tóm lại, Kinh học tuỳ Đường đã khuấy động 
phong trào về "Kinh học Dịch học", đồng thời cũng tổng 
kết các tác phẩm xuất sắc về Dịch học từ thời kỳ Hán 
Đường. Đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển Dịch 
học, mở ra một tiền lệ lấy "Dịch" giải thích "Phật" và lấy 
"Phật" để "trị Dịch". Có vai trò thúc đẩy sự hợp nhất giữa 
"Nho học", "Đạo học" và "Phật học” và mở rộng hơn ảnh 
hưởng của "địch học" trong nền văn hoá Trung Quốc. 


V. LÝ HỌC NGHĨA LÝ TỐNG MINH VÀ VAIi TRÒ LỊCH SỬ CỦA NÓ. 
Thời Tống Minh với "Lý học nghĩa lý" là thời kỳ huy 
hoàng trong lịch sử Dịch học. Sau khi triều nhà Đường bị 
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chia cắt và suy thoái, triểu nhà Tống đã mở ra sự thống 
nhất mới. 

Nhằm củng cố chính quyền mới, tăng cường quyền 
lực tập trung trung ương, ổn định, sự thống nhất xã hội 
phong kiến, nhà Tống đã triển khai kế hoạch phục hồi lại 
cương yếu lý luận Nho gia. Từ đó nho học lại phát triển 
mạnh mẽ và chính bởi vậy mà dịch học của nho học kinh 
điển đã được đề xướng và phát huy. 

Trong thời kỳ này, để củng cố sự thống trị phong 
kiến, và nâng cao nhu cầu về kiến trúc thượng tầng, triều 
_ nhà Tống rất coi trọng việc đề cao mặt tư tưởng, vì vậy mà 
họ cũng hết mực coi trọng việc phát triển dịch học. 

"Chu Dịch" đã có sự phát triển mới trong bối cảnh xã 
hội đó, có thể khái quát vai trò lịch sử của "lý học nghĩa lý" 
như sau : 

Thứ nhất : "Lý học nghĩa lý" Tống Minh là đỉnh cao 
của sự phát triển "dịch học nghĩa lý". 

Dịch học đời Tống rất coi trọng sự phát triển của 
"dịch học nghĩa lý" và dịch học thời này không bị hạn chế 
ở việc khảo chứng và huấn cố (giải nghĩa cổ của Chu 
Dịcb). 

"Nghĩa lý dịch" đời Tống đã phát triển trên cơ sở của 
phái "nghĩa lý dịch" đời Đường : Chủ yếu là chịu ảnh 
hưởng của tư tưởng trong "Chu Dịch chính nghĩa" của 
Khổng Dĩnh Đạt. Nhà dịch học nổi tiếng Khổng Dĩnh Đạt 
đã kết hợp lý luận âm dương mà lý luận nho gia để làm 
hạt nhân cho "Chu Dịch chính nghĩa" xây dựng nền tảng 
cho "nghĩa lý dịch học" chính thống. Dịch học các triều đại 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều chịu ảnh hưởng của tư 
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tưởng này và cũng phải trên cơ sở tư tưởng lý luận của 
Khổng Dĩnh Đạt. 


Sự phát triển chủ yếu của phái "nghĩa lý" Tống Minh 
chính là ở chỗ các nhà dịch học đã triệt để gạn lọc các 
thành phần của "Huyền học". Đặc biệt là phái "lý học 
nghĩa lý" của Trình DI lấy "Lẽ trời" được kết hợp giữa 
"Chu Khổng nho học" và "nghĩa lý âm dương" làm lý luận 
cao nhất của "Dịch học". Thành tựu này đã đưa "dịch học 
nghĩa lý" phát triển lên tới một đỉnh cao của "nghĩa lý cổ 
đại". Qua các thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh nó đã gây 
được những ảnh hưởng to lớn trải suốt hơn bảy trăm năm. 
Chính nó đã giúp cho dịch học đến một địa vị cao nhất 
trong nền văn hoá Trung Quốc. 

Thứ hai : "lý học nghĩa lý" Tống - Minh đã nâng triết 
lý "Chu Dịch" lên tầm cao mới. 

Một đặc điểm nữa của "Dịch học" Tống Nguyên là 
việc đã triết lý hoá cao độ những nguyên lý của "Chu Dịch" 
với mục đích nhằm để đáp ứng nhu cầu về kiến trúc 
thượng tầng. Trong đó, đặc điểm nổi bật của Tống dịch là 
sự nghiên cứu, khai thác lý luận bản thể vũ trụ. Những lý 
luận bản thể này đều phát triển trên cơ sở các nguyên lý 
của "Chu Dịch", qua đó mà hình thành lên ba phái nghiên 
cứu chủ yếu về "Chu Dịch" : 

- Hệ thống dịch học của phái khí học có đại diện là 
Trương Tải. 

- Hệ thống dịch học của phái lý học có Trình Di và 
Chu Hy làm đại diện. 

- Hệ thống dịch học của phái tâm học có đại diện là 
Vương Thủ Nhân và Lục Cửu Uyên. 
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Các hệ thống dịch học này đều lấy các nguyên lý 
dịch học làm hạt nhân, và lấy tôn chỉ là thông qua dịch 
học để kiến lập nên hệ thống tư tưởng của nó. Về mặt 
khách quan, nó có vai trò thúc đẩy sự phát triển của triết 
lý dịch học. 

Thời kỳ này có nhiều tác phẩm nổi tiếng về dịch với 
một trình độ triết lý tương đối cao đã lần lượt ra đời. Ví 
dụ như : 

- "Hoành Cừ dịch thuyết" của Trương Tải. 

- "Ý xuyên dịch chú” của Trình Di. 

- "Chu Dịch bản nghĩa" của Chu Hy. 

Đây là những tác phẩm tiêu biểu về triết lý dịch học 
của thời kỳ này, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của 
triết ký dịch học thời Tống Nguyên. 

Thứ ba : "Lý học nghĩa lý" Tống, Minh đã đưa tư 
tưởng nho học hoá "Chu Dịch" vươn tới đỉnh cao nhất của 
thời cổ đại. 

Đặc điểm của dịch học Tống Nguyên là việc "nho học 
hoá" dịch học. 

Bắt đầu từ thời Tiên Tần, tác phẩm "Dịch truyện" do 
Khổng Tử và các đệ tử của ông sáng tác đã xem "dịch học" 
là kinh điển của nho học. 

Ở thời Hán, khi Hán Vũ Đế tiếp nhận ý kiến độc tôn 
nho thuật của Đổng Trọng Thư, để thực hiện một sự thống 
nhất trên qui mô lớn, thì "dịch học" đã bắt đầu tiến hành 
nho học hoá lần thứ hai. 

Lần tiếp theo, chính là lúc một sự thống nhất mới 
được lập vào đời Tống, nhằm để tập trung quyển lực vào 
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tập đoàn trung ương, tiếp tục thắt chặt, duy trì sự thống 
trị phong kiến. Trong tình hình xã hội đó, người ta đã khôi 
phục lại nho học. Thế là, loại hình nho học mới lấy "lý học" 
làm đại diện đã chiếm địa vị thống trị. "Chu Dịch" với chỗ 
dựa là các lý luận hệ thống tư tưởng đã bị "nho học hoá". 
Đó là một "nho học hoá mới". 

Nho học hoá mới chính là khái niệm để gọi hình thức 
nho học lấy "lý học" làm hạt nhân, tức là lấy "lẽ trời" làm 
chuẩn tắc cao nhất của luân lý. Thánh nhân có câu : 
"Minh thiên lý, miệt nhân dục" (biết được lẽ trời thì sẽ 
hiểu thấu mọi sự đời người), "thiên lý" tức là thái cực của 
"Chu Dịch". 

Trong cuốn 94 của tác phẩm "Chu tử ngữ loại" có 
câu : 

"Thoái cực. lý dã" (Thái cực là nói đến cái lý lẽ vậy). 

Như vậy, "Chu Dịch" đã trở thành cái đích cuối cùng 
của luân lý. "Nho học hoá" đã làm cho "Chu Dịch" trở 
thành ngành khoa học xã hội và luân lý học có ảnh hưởng 
lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nho học hoá "Chu 
Dịch" đã mở rộng ảnh hưởng của "Chu Dịch" trong nền 
văn hoá Trung Quốc. 

Nói tóm lại, "lý học nghĩa lý" Tống nguyên đã nghĩa 
lý hoá, triết lý hoá và nho học hoá "Chu Dịch", giúp cho 
"Chu Dịch" phát triển lớn mạnh chưa từng có, đây cũng là 
thời kỳ huy hoàng trong lịch sử dịch học. 


VI. "KINH HỌC NGHĨA LÝ" MINH THANH VÀ VAI TRÒ LỊCH SỬ 
CỦA NÓ : 

Nghĩa lý dịch học Minh - Thanh là đỉnh cao của sự 
phát triển dịch học cổ đại. Bất luận ở phương diện nào, 
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triết lý, kinh học và phác học đều đạt tới một trình độ cao 
nhất trong lịch sử dịch học. Đặc biệt là mặt triết lý và 
kinh học, trong suốt một thời gian dài 18 năm từ thời 
Khang Hy đến đời Gia Khánh, dịch học đã phát triển tới 
một trình độ cao chưa từng có. Nó cho thấy vai trò chủ đạo 
của dịch học trong nền văn hoá Trung Quốc. 

Vai trò lịch sử của Dịch học được thể hiện ở mấy điểm 
sau : 

Thứ nhất, Dịch học Minh - Thanh đã đưa triết lý 
dịch học lên đỉnh cao quan trọng trong lịch sử dịch học 
cổ đại. 

Nếu nói "Tống Dịch" là một đỉnh cao của triết học 
dịch học thì "Minh - Thanh Dịch" cũng là một đỉnh cao của 
triết học dịch học. Bởi lẽ, dịch học Minh - Thanh đã chịu 
những quan điểm duy vật của "Chu Dịch". Tuy rằng tư 
tưởng biện chứng trong các tác phẩm triết học cổ đại tương 
đối tiên tiến, nhưng nó vẫn là những quan điểm duy tâm. 
Như các tác phẩm "Lão Tử", "Trang Tử" duy trì phép biện 
chứng "Chu Dịch" đều chủ yếu dựa trên cơ sở chủ nghĩa 
duy vật, nhưng do thời Ngụy Tấn đã ngấm sâu tư tưởng 
Huyển học, cùng với sự hình thành của lý học và tâm học 
Tống - Nguyên - Minh, đã làm cho "Chu Dịch" bị các nhà 
chủ nghĩa duy tâm dịch học lợi dụng. "Chu Dịch" vốn chứa 
đựng các quan điểm của chủ nghĩa duy vật đã bị chèn ép 
khó phát triển. 

Dịch học thời Minh - thanh, có trường phái nghĩa lý 
thuộc chủ nghĩa duy vật biện chứng với đại diện là Vương 
Phu Chi và Cố Viêm Vũ đã dựa trên cơ sở của Trương Tải 
để phê phán kịch liệt quan điểm hư vo của Lão Trang 
trong tư tưởng Huyền học Ngụy Tấn và lý luận đạo khí 
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của chủ nghĩa duy tâm của đạo gia Tống Minh, để từ đó 
phát triển mạnh mẽ quan điểm chủ nghĩa duy vật về dịch 
lý. Đặc biệt là lý luận bản thể của chủ nghĩa duy vật. Điều 
đó giúp cho "Chu Dịch" tiến thêm một bước dài trong phép 
biện chứng duy vật, và thực sự trở thành một đại diện của 
triết học chủ nghĩa duy vật thời Trung Quốc cổ đại, từ đó 
giúp cho sự phát triển của triết học dịch học tiến tới tầm 
cao quan trọng của thời cổ đại. 

Thứ hai : Dịch học Minh - Thanh đã đưa dịch học 
bước lên vị trí cao nhất trong kinh học cổ đại. 


Như phần trước đã nêu, thời Tiên Tần sau khi Khổng 
Tử liệt "Kinh Dịch" vào bộ "lục nghệ" (hay còn gọi là lục 
kinh), thì "Kinh Dịch" bắt đầu được xếp vào hàng ngũ 
Kinh học. Về sau, qua sự phát triển của thời Hán, Đường, 
cho đến đời Thanh địa vị của "Chu Dịch" trong Kinh học 
đã đạt trình độ vô thượng, và "Chu Dịch" ở đời Hán đã 
chiếm vị trí đầu trong bộ lục Kinh. Đời Đường được xem là 
đỉnh cao về nghiên cứu và giải thích "Ngũ Kinh" còn đời 
Tống là thời kỳ tiên phong của 33 kinh. 

Đến đời Thanh, nhờ sự coi trọng của tầng lớp quan, 
hầu triều đình mà Rinh học đã đạt được sự phát triển 
toàn diện. Đồng thời đã tổng kết và chỉnh lý một cách có 
hệ thống các tư tưởng Kinh học trong lịch sử. "Chu 
Dịch" cũng nhân cơ hội đó mà được kế thừa và phát huy 
toàn điện. 

Các tác phẩm về "Dịch" đã xuất hiện hàng loạt, theo 
đó nhiều dịch học gia ưu tác cũng xuất hiện, như Cố Viêm 
Vũ, Vương Phu Chị, Hoàng Tông Hy, Hoàng Tông Viêm, 
Hồ Vị... 
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Ngoài ra, một số nhà dịch học nổi tiếng đời Thanh 
cũng coi trọng "Chu Dịch" và nâng cao vị trí của "Chu 
Dịch" trong Kinh học. Tiêu biểu có "Chu Dịch chiết trung" 
của Lý Quang Địa, "Kinh Dịch thông luận", "Ngũ Kinh 
thông luận" của Bì Tích Thụy. 


"Chu Dịch" với một số lượng đạt trên 500 loại đã được 
liệt vào vị trí hàng đầu của "Tứ khố toàn thư", thể hiện vị 
trí đặc biệt quan trọng của "Chu Dịch" trong Kính học. 
Ngoài ra, các tác phẩm quan trọng khác thuộc đời Thanh 
cũng có những nhìn nhận tương tự, và xếp "Chu Dịch" vào 
vị trí chủ đạo của các tác phẩm kinh điển nổi tiếng, như 
tác phẩm "Hoàng Thanh Kinh giải", về mặt khách quan 
đã phản ánh được vị trí quan trọng của "Chu Dịch" trong 
nền văn hoá Trung Quốc. 


Thứ ba, những thành tựu quan trọng của "dịch phác 
học nghĩa lý" thời Thanh. 


Một đặc điểm quan trọng của dịch học đời Thanh 
chính là sự phát triển của "phác học", một trường phái 
chuyên sâu về huấn cổ khảo chứng, rất ít sáng tạo, mà đa 
số đều giữ lại những tư tưởng của dịch học cổ. 

Tuy nhiên, vẫn gặt hái được nhiều thành công, cụ 
thể là việc chỉnh lý và khảo chứng "Hán dịch" đã giúp cho 
bóng dáng một thời của Hán dịch đã mai một nay được 
khôi phục lại, điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối 
với việc nghiên cứu "Hán dịch" cũng như "dịch học". 

Đặc điểm của "Hán dịch" là nêu cao tư tưởng nhà 
Hán và kìm chế tư tưởng nhà Tống. Phái "phác học nghĩa 
lý" có đại điện là Huệ Đông đã có nhiều chỉnh lý và truy 
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khảo quan trọng về "Hán dịch" (Ví dụ : tác phẩm "Hán 
dịch học" của Huệ Đông đã có nhiều cống hiến cho công tác 
khai thác kho tàng "Hán dịch"). 


Ngoài ra, các tác phẩm "Hán học Đường tùng thư" 
của Hoàng Thích, "Hán Ngụy nhị thập nhất gia dịch chú" 
của Tôn Đường, "Kinh bộ kịch loại" trong (Ngọc Hàm Sơn 
phòng tập thất thư) của Mã Quốc Hàn và "Chu Dịch Ngu 
Thị chú" của Trương Huệ Ngôn, đã thu thập biên soạn và 
chỉnh lý dịch học đời Hán. Đó là những tư liệu vô cùng quý 
báu đối với công tác nghiên cứu "dịch học". Điều đó nói lên 
các thành tựu quan trọng của phác học đời Minh Thanh 
trong "Dịch học" cổ Trung Quốc. 


Nói tóm lại, Dịch học Minh Thanh đã phát triển "Chu 
Dịch" lên tới một đỉnh cao quan trọng của "dịch học" cổ 
đại, củng cố được vị trí thống trị của "dịch học" trong văn 
hoá truyền thống Trung Quốc, và có những cống hiện to 
lớn trong sự phát triển của "dịch học". 


Nhìn chung, tư tưởng "nghĩa lý" trong "Chu Dịch" ở 
thời cổ đại, từ thời Tiên Tần đến đời Thanh đã có bề dày 
lịch sử mấy ngàn năm, hầu như triều đại nào cũng coi 
trọng dòng tư tưởng này, hơn nữa còn phát triển mạnh 
mẽ, đặc biệt là mỗi sự phát triển về dịch lý của mỗi triều 
đại đều mang những nét đặng sắc riêng. Điều đó có vai trò 
vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của văn hoá cổ 
Trung Quốc. Vì vậy, thông qua sự phát triển về nghĩa lý 
của "Chu Dịch", ta có thể nhận thấy vị trí quan trọng và 
ảnh hưởng sâu rộng của "Chu Dịch" trong văn hoá tư 
tưởng Trung Quốc. 
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ä3, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 
PHÁI TƯỜNG SỐ "CHU DỊCH" 


I. KHÁI QUÁT : 

Phái tượng số "Chu Dịch" là phái lấy tượng số của 
"Chu Dịch" để giải thích và ứng dụng học dịch lý. Nó là 
một trong hai phái nghiên cứu chính về "Chu Dịch" - phái 
nghĩa lý và phái tượng số. Hai phái này tổn tại song song, 
có vị trí và tầm ảnh hưởng nổi bật nhất, bao gồm 3 phạm 
trù : "tượng số" (nghĩa hẹp), "đồ học" và "thuật số". 

Lý luận hạt nhân của "tượng số" là âm dương ngũ 
hành, nó là sự gợi mở quan trọng đối với khoa học tự nhiên. 

Thời cổ đại, đã có nhiều ảnh hưởng đối với khoa học 
tự nhiên, như các lĩnh vực : y học, cổ học thiên văn, lịch số, 
nhạc luật, mỹ thuật, hội họa, võ thuật, khí công... 

Đối với lĩnh vực khoa học xã hội, có nhiều bộ môn có 
mối quan hệ rất chặt chẽ với khoa học tự nhiên như phép 
binh gia và quản lý. Dịch học tượng số bao gồm một 
phạm vi rất rộng, không thể xếp ngang hàng với tượng số 
(nói riêng) và thuật chiêm phệ. Trong thực tế, thuật 
chiêm phệ chỉ là một bộ phận nằm trong phạm vi của 
"dịch học tượng số". 

"Dịch học tượng số" là một trong những chủ thể quan 
trọng của dịch học có mối quan hệ chặt chẽ với khoa học tự 
nhiên. Dần dần theo những bí mật được khám phá của 
"dịch tượng số", thì ngành khoa học tự nhiên cũng theo đó 
mà phát triển. 


"Nghĩa lý" và "tượng số" không thể thiếu một, cả hai 


905 


cùng tổn tại. Cả hai đều là những bộ phận tổ hợp quan 
trọng của "dịch học”. 


Vì vậy, cần phải chú trọng cả hai, cùng bổ sung cho 
nhau thì mới có thể đưa "dịch học" phát triển tới những 
tầm cao mới. 

Sự phát triển của "địch học tượng số" chủ yếu trải qua 
bốn thời kỳ : "Tượng số bốc phệ" thời Tiên Tần, "tượng số" 
quái khí quái biến thời Hán, dịch học tượng số và đồ học 
tượng số thời Tống và sự thống nhất giữa "tượng số" với 
"nghĩa lý" ở thời nhà Thanh. Đó chính là những cống hiến 
quan trọng đối với sự phát triển của dịch học tượng số. 


II. KHÁI NIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG HỖ GIỮA 'TƯỢNG", 
"SỐ", "DỊCH" TRONG "CHU DỊCH". 

Trong "Kïnh Dịch" có "Quan vật thủ tượng" (xem vật 
lấy tượng). Trong "Dịch truyện" có "Quan tượng thủ nghĩa" 
(Xem tượng lấy nghĩa). Trong (Hệ từ - Kinh Dịch) có đề 
cập đến "tượng" : 

"Dịch giả, tượng dã, tượng giả dã, tượng dã" 

Tức là nói đến "tượng" trong "Dịch" là tượng trưng, 
hình tượng. Trong "Kinh Dịch", tượng có hai nghĩa cơ bản, 
tức là "quái tượng" và "hào tượng". 

"Quái tượng" gồm có ngôi của quẻ, nó chỉ ra mối quan 
hệ ngôi vị giữa 8 quẻ và các sự vật được tượng trưng bởi 64 
quẻ. 

"Hào tượng" chỉ các sự vật tượng trưng cho hai hào 
âm và dương. 

"Số" cũng có hai nghĩa lớn, nghĩa thứ nhất là "âm 
dương số". Ví dụ số lẻ gọi là số dương, số chẵn gọi là số âm. 
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Nghĩa thứ hai là "hào số", gồm có "hào vị" lấy thứ tự 
của các "hào" để nói lên quan hệ về ngôi vị giữa các sự vật. 

"Số" lấy số 9 làm số dương, số 6 làm số âm. 

Vì vậy mà có cách nói : 

"Thiên hạ chi vạn số xuất ư nhất ngẫu nhất kỳ, thiên 
hạ chỉ vạn tượng xuất ư nhất phương nhất viên" 

(Mọi con số trong trời đất này đều có số lẻ và số chẵn, 
mọi tượng trong thiên hạ đều có cái vuông cái tròn) 

"Chu Dịch" lấy tượng và số để hình thành nên ký 
hiệu và công thức, đó chính là loại ngôn ngữ cổ nhất của 
dịch học để nói lên các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ và 
các hiện tượng xã hội. 

"Tượng", "số" và "dịch" trong "Chu Dịch" không tồn 
tại độc lập. "Tượng" chủ yếu miêu tả hào dương (-) và hào 
âm (--). 

"Số" nói lên quy luật chẵn lẻ. 

"Dịch" thực chất là mối quan hệ thống nhất đối lập 
của âm và dương. 

Như vậy, "tượng", "số" và "dịch" chính là một hệ 
thống thống nhất có mối tương quan chặt chẽ với nhau. 

"Tượng" và "số" là nội dung cổ bản của "dịch học”. 


Tác phẩm "Chu Dịch" là một bộ sách chuyên về 
"tượng" và "số" 


"Tượng" được chia thành "quái tượng” và "hào tượng", 
bao gồm các ký hiệu về quê và hình đồ của "dịch", chứa 
đựng một kho tàng đồ sộ về những ký hiệu, thông tin. Đó 
chính là hình ảnh thu nhỏ của đạo tam tài : thiên - địa - 
nhân. 
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Như vậy, giá trị của "tượng" không chỉ ở biểu hiện 
bên ngoài của nó mà chính là ở nội dung bên trong. Các ký 
hiệu xuất phát từ quá trình diễn biến "phệ số" (số trong 
phép bói cỏ thị). 

Sự ký hiệu hoá trong "Chu Dịch" tượng trưng cho sự 
mỏ cửa trong lĩnh vực dịch học. 


"Số" gồm có "hào số" và "đồ số", "số" dựa trên cơ sở của 
"tượng". Mục đích của "số" là nhằm để giải thích "tượng", 
"số" là một khái niệm trừu tượng, là sự bổ sung cho "tượng", 
"tượng" và "số" bổ trợ cho nhau để cùng phát triển. Cả hai 
cùng tạo lên khung xương của tự dung "Dịch học", và trở 
thành một công cụ của "Chu Dịch" để giải thích sự vật. 

"Tượng" và "số" có mối quan hệ mật thiết với nhau. "Số" 
là cái dựa trên cơ sở vật chất. "Số" có nguồn gốc từ "tượng" là 
những cái gọi là "Tượng dữ định số" (Tượng định ra số) và 
"số dĩ trưng tượng" (Số là tượng trưng của tượng). 

Trong cuốn (Luật lịch chí - Hậu Hán thư) có viết : 


"Vật sinh nhi hậu hữu tượng, tượng nhi hậu hữu tư, 
tư nhi hậu hữu số". 

(Sinh ra sau vật là tượng, rồi đến "tư" và sau đó là số) 

Thật đúng như nhận định trong "Hán thư" : 

"Tự Phục Hy hoạ bát quái, do số khởi" (Từ khi Phục 
Hy soạn ra 8 quẻ thì số cũng từ đó mà sinh ra). 

Mỗi quẻ tượng đều hàm chứa một số nhất định. 
"Tượng số" là ngôn ngữ cổ nhất của dịch học, ký hiệu quẻ 
của "dịch" chính là sự thể hiện của số. Nó có tác dụng biểu 
tượng. "Chu Dịch" đã ký hiệu hoá "phệ số" (sö trong bói cỏ 
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thị). Vì vậy mà "tượng" và "số" là một chỉnh thể. 
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"Dịch, biến dã". Dịch được gọi là biến dịch, giao dịch. 
"Chu Dịch" phân tích sự biến hoá của hào, quái. 


Cả bộ "Chu Dịch" có thể tổng kết trong một chữ 
"Dịch". Những cái gọi là "Sinh sinh chi vị dịch" (Sinh ra 
sinh mãi gọi là dịch) "Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, 
thông tắc cửu" (Dịch đến cùng thì biến hoá, biến hoá thì 
thông đạt, thông đạt thì lâu đà). 

"Dịch" cho thấy rằng mọi sự vật hiện tượng trong vũ 
trụ đều nằm trong trạng thái vận động, biến hoá và mâu 
thuẫn không ngừng. Tư tưởng triết lý vô cùng tinh thâm. 

Âm thì mềm, dương thì cứng, cứng mềm dời đẩy nhau 
mà ở trong sinh ra biến hoá. 

Do ảnh hưởng từ "tượng" và "số" của "Chu Dịch" 
những cơ sở hình thành nên lý luận y học Trung Quốc cũng 
bao hàm những đặc điểm của "tượng" và "số". Ví dụ như các 
học thuyết âm dương, ngũ hành, khí trong y học Trung 
Quốc và các quan niệm chỉnh thể về tam tài và học thuyết 
tàng tượng đều dựa trên cơ sở của "Tượng" và "số". Điều đó 
cho thấy rằng "tượng" và "số" có những ảnh hưởng vô cùng 
to lớn đến nền y học Trung Quốc. 


IÍI. QUÁI TƯỢNG TRONG "CHỤU DỊCH' : 

1. Khái niệm về quái tượng : 

"Quái", "hào" hình thành nên tượng của vạn vật. 
Trong "Kinh Dịch bản nghĩa" có viết : 


"Tượng giả, quái chi thượng hạ lưỡng tượng cập lưỡng 
tượng chi lục hào" (Tượng, có 2 tượng trên và tượng dưới 
trong quẻ, mà trong 2 tượng lại có 6 hào). 


"Quái tượng" chính là chỉ những sự vật mà 8 quẻ và 
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64 quẻ đã tượng trưng. Trong đó, có 8 sự vật được tượng 
trưng ở 8 quẻ, và các sự vật khác nhau được tượng trưng ở 
64 quẻ. Thật là muôn hình vạn tượng. 

Bản chất của quẻ chính là gồm hai loại quẻ âm và 
quẻ dương. 


Sự vật được chia làm hai loại, một loại thuộc nhóm 
âm và một loại thuộc nhóm dương. Tiêu chuẩn để phân 
biệt quẻ âm và quẻ dương chính là dựa vào quy định chẵn 
lẻ ở số hào được thể hiện. Ví dụ như quẻ Kiền, Chấn, Cấn, 
đều được hành thành từ các hào có số lẻ, vì vậy mà được 
gọi là quê dương, tượng trưng cho những sự vật có thuộc 
tính cứng. 

Còn các quẻ Khôn, quẻ Tốn, Ly, Đoài gồm các hào 
thuộc số chẵn, vì vậy nó được gọi là quẻ âm, tượng trưng 
cho sự vật có thuộc tính mềm. 

Trong (Quái tượng - Dịch tượng số lý phân giải) có 
VIẾP : 

"Quái hữu tượng giả, Kiền tam kỳ viên tượng thiên, 
khôn lục ngẫu đoán tượng địa, Chấn nhất dương phát 
động tượng lôi, tốn nhất âm thiện nhập tượng phong, 
Kham nội dương ngoại âm tượng thủy, Ly ngoại dương nội 
âm tượng hoả, cấn nhất dương phụ ư nhị âm hào chi 
Thượng tượng sơn, Đoài nhất âm khuyết ư nhị cương hào 
chì thượng Tượng trạch" 

Nghĩa là : Trong quẻ có các tượng, Kiền có 3 hào lẻ 
tượng trưng cho Trời, Khôn gồm 6 đoạn chăn tượng trưng 
cho đất, Cấn có 1 dương kích động mà tượng trưng cho 
Sấm, Tốn có 1 âm tượng trưng cho gió. Quẻ Khảm trong 
dương ngoài âm tượng trưng cho nước. Quẻ Lý ngoài 
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dương trong âm tượng trưng cho lửa, quẻ Cấn 1 hào dương 
chồng lên trên 2 hào âm tượng trưng cho núi, quê Đoài có 
1 hào âm và 9 hào cứng (Dương) tượng trưng cho đầm, ao). 

Trong đó, hai quẻ Kiển và Khôn là thủy tổ của vạn 
vật. 

Trong cuốn "Chu Dịch chính nghĩa" có viết : 

"Dĩ Kiền Khôn kỳ dịch chi môn hộ tà, kỳ dư chư quái 
cập hào tòng Kiền Khôn nhì xuất" 

(Kiển và Khôn là cửa ngõ của sự biến dịch, các quẻ 
còn lại đều sinh ra từ Kiền và Khôn) 

Kiền thì cứng, Khôn lại rất mềm. Do có cứng mềm 
tương khắc mà xuất hiện vạn vật. Kiền là trời, Khôn là đất. 

Trong cuốn "Y dịch - Loại kinh đồ dực" có viết : 

"Thiên viên nhi động, địa phương nhi tĩnh, tĩnh giả 
động chi cơ, động giả tĩnh chi cơ, cương nhu thôi đãng, 
dịch chi động tĩnh dả" 

(Trời tròn mà vận động, đất vuông mà tĩnh lặng, tĩnh 
là cơ sở của động, động là nhân cơ của tĩnh, cứng mềm dời 
động, chính là động tĩnh của dịch vậy). 

Đặc điểm của "quái tượng" là thông qua 8 quẻ tượng 
cơ sở mà lần lượt tượng trưng cho 8 loại sự vật lớn. Ví dụ 
như : 

Kiền tượng trưng cho trời, Khôn tượng trưng cho đất, 
chấn tượng trưng cho sấm, Tốn tượng trưng cho gió, Khảm 
tượng trưng cho nước, Ly tượng trưng cho lửa, Cấn tượng 
trưng cho núi, Đoài tượng trưng cho đầm. 

Các tượng căn cứ vào các đặc tính của mình, mà lần 
lượt tượng trưng cho mọi vật thuộc các loại khác nhau. 
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Ví dụ : Quẻ Kiển do 3 hào dương hợp thành, tượng 
tính thuần dương thuộc tính cứng, Kiển là trời, ngôi ở phía 
trên, vậy nên, những vật thuộc dương tính, cứng và có 
ngôi vị ở bên trên đều thuộc về tượng của quẻ Kiền. 


Nếu nói về lĩnh vực tự nhiên, thì những đạo trời 
trong vũ trụ, các loại kim loại cứng rắn, đều thuộc quê 
Kiền, nó đều có thuộc tính dương cứng. Nếu nói về lĩnh 
vực xã hội, bởi Kiền thuộc về trời, mà vua ở ngôi vị cao 
nhất thiên hạ, cho nên Kiền lại là áo khoác trên người của 
quân vương. Vậy cho nên vua và áo đều có tượng là Kiền. 

Còn quẻ Khôn thì do 3 hào âm cấu tạo nên, tượng 
tính thuần âm, thuộc tính mềm, khôn là đất, ngôi của nó ở 
phía dưới. Vì vậy mà mọi vật có thuộc tính âm, mềm và ở 
bên dưới đều có tượng là Khôn. 


Nói về lĩnh vực tự nhiên, địa đạo trong vũ trụ, các vật 
chất thuộc tính âm đều thuộc về tượng của quẻ Khôn bởi 
tính âm mềm của nó. 

Nói về mặt xã hội, thì thần dân trong thiên hạ bởi vì 
thuộc tầng lớp dưới nên thuộc tượng quẻ Khôn. 


Vì vậy mà Kiền và Khôn là các tượng chung nhất của 
âm dương cứng mềm. 

Các quẻ còn lại như quẻ chấn là sấm, thuộc nhóm 
động và thuộc tính dương, cho nên nó tượng trưng cho sự 
vật có tính động, dương cứng. 

Quẻ Tốn là gió, thuộc quẻ âm có tính động nhưng 
mềm, vì vậy mà mọi vật thuộc âm mềm, trong nhu có 
cương, trong tĩnh có động đều thuộc về tượng của quẻ Tốn. 
Ví dụ như cái đẹp của đức tính con người, cái đẹp của hoa 
lá đều thuộc về đức tính của Tốn và có tượng ở quẻ Tốn. Vì 
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vậy, mà quẻ Tốn chủ yếu tượng trưng cho các sự vật tốt 
đẹp, mềm dịu. 


Quẻ Khảẩm là nước, thuộc về quẻ dương và có tính 
chất âm cứng. Các sự vật như nước, mưa, mây và quần 
chúng nhân dân đều có tượng là nước. Khẩm còn là quê 
hiểm, tất cả các sự vật gập ghềnh hiểm trở đều thuộc 
tượng quẻ Khám, như nước ở các sông suối đều hình thành 
lên sự hiểm trở. 

Quẻ Ly là lửa, là quẻ âm mềm, nó tượng trưng cho 
ánh sáng và đức ságn, vì thế mà có câu "Ly vi nhật" (Ly là 
mặt trời), nó có ý nghĩa là ánh sang quang phổ của mặt 
trời. Nó là tượng tính của các sự vật trong dương và âm, 
trong nhu và cương. 


Quẻ Cấn là núi, là quẻ dương chật cứng, tượng trưng 
cho các sự vật ở trên cao, cao quý và có đức cao. Có câu : 
"cấn, chỉ dã" (Cấn là dừng lạ), vì thế mà nó có tượng trưng 
cho sự vật có tính bất động như các quả núi. 

Quẻ Đoài là đầm, là quê âm tính mềm, tượng trưng 
cho các sự vật thấp ở phía dưới có tính âm mềm, 

Như vậy, tất cả các số chẵn, lẽ được ký hiệu bằng các 
hào nêu trên là 1 khái quát nữa đối với 8 quẻ khí. 

2. Ứng dụng 8 quẻ khí trong y học Trung Quốc 


Cuốn "Linh Kha" trong "Thiên cửu cung bát phong” 
đã hợp nhất "Cửu cung", "bát quái" và "bát phong" đã 
phục vụ cho việc quan sát thiên tượng, khí tượng và ứng 
dụng vào lĩnh vực lịch pháp. 

Các hàng "cửu cung" được sắp xếp trong phương vị 
bát quái của Văn Vương, mỗi quẻ ứng với 3 khí tiết. Trong 
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đó, quẻ Khảm nằm ở cung Diệp Trập, ứng vào "đông chí", 
"tiểu hàn" và "đại hàn", 


Quẻ Cấn nằm ở cung THIÊN LƯU, ứng với "lập xuân", 
"vũ thủy" và "kinh trập". 


Quẻ Chấn nằm ở cung THƯƠNG MÔN, ứng với "xuân 
phân", "thanh minh" và "cốc vũ", 

Quẻ Tốn nằm ở cung ÂM LẠC, ứng với "lập hạ", "tiểu 
mãn" và "mang chủng". 

Quẻ Ly nằm ở cung THƯỢNG THIÊN, ứng vào "hạ 

chí", "tiểu thử" và "đại thứ", 

Quẻ Khôn nằm ở cung HUYỀN ỦY, ứng với "lập thu", 
"xử thứ" và "bạch lộ". 

Quẻ Đoài nằm ở cung THƯƠNG QUẢ, ứng với "thu 
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phân", "hàn lộ", và "sương giáng". 


Quẻ Càn nằm ở cung TÂN LẠC, ứng với "lập đông", 
"tiểu tuyết" và "đại tuyết". 

9 cung dịch chuyển trong năm, trải qua 24 tiết, mỗi 
cung phụ trách 3 tiết trong một khoảng thời gian 45 ngày. 
Các cung dịch chuyển nghĩa là mùa thay đổi, quái tượng 
dịch chuyển, gió tượng, khí tượng cũng theo đó mà dịch 
chuyển. 

Trong đó, "Đông chí" là khẩm khí, khẩm khí mạnh 
lên, âm thịnh thì hàn khí đạt tới cực, dương khí bắt đầu 
sinh ra, và gió lớn nổi lên. 

"Lập xuân" là Cấn khí, cấn khí mạnh lên, hàn khí 
tiết xuân mát dần dương khí còn yếu, gió lớn nổi lên. 


"Xuân phân" là Chấn khí, chấn khí mạnh lên. Khí 
xuân ôn hoà ấm áp, dương khí mạnh dần lên, âm khí giảm 
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dần, xuất hiện những cơn gió nhẹ. 


"Lập hạ" là tốn khí, tốn khí mạnh lên, tiết hạ nóng 
nực, dương khí đã thịnh, âm khí đã tiêu tan, gió yếu đi. 


"Hạ chí" là Ly khí, tiết trời rất nóng nực, dương khí 
đạt tới cực âm khí bắt đầu sinh ra xuất hiện những cơn gió 
lớn nhỏ... 


"Lập thu" là khôn khí, khôn khí mạnh lên, khí trời 
chuyển sang mát mẻ, âm khí lớn dần, trời có gió nhẹ. 

"Thu phân" là Đoài khí, trời mát lạnh, dương khí 
giảm dần, âm khí đã thịnh, trời nổi gió to. 


Đó là 8 quẻ tượng khí. 


Trong cuốn (Thông quái nghiệm - Dịch vĩ) cũng có ghi 
chép về 8 quẻ khí ứng với khí tượng và vật tượng trong cả 
năm. _ 


Sách có nói rằng, phàm là những khí ở 8 quẻ của 
"địch" thì được ứng với các quy luật của nó, âm dương và ổ 
quy luật điều hoà, lúc trời có mưa gió, là lúc cốc vũ đã chín 

rộ, nhân dân tưng bừng vui vẻ... vậy thì lập ra quẻ và 
tượng sẽ biết rõ thực hư, 8 quẻ mà lầm loạn, thì kỹ cương 
bại hoại, mặt trời, mặt trăng và các vì sao sẽ mất đi trật tự 
trong quy luật vận hành, âm dương không điều hoà, từ 
thời dịch chính, 8 quẻ khí vô hiệu nghiệm, thì tai họa sẽ 
sinh ra, 8 quẻ khí vận động thất thường. 

Sách còn nói rằng, Kiển ứng với hướng Tây Bắc, 
nhằm tiết "lập đông". Khi mọi người thấy khí trắng xuất 
hiện, đó là hướng chính giữa khí Kiền khí, khí của nó nằm 
ở chính giữa. Nếu khí của nó xuất hiện bên phải thì mọi 
vật chết đi một nửa. Nếu khí xuất hiện ở bên phải thì mọi 
vật bị tổn thương, Kiển khí không chính và mạnh thì vào 
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tiết lập hạ mùa vụ gặp phải hàn, thương, vạn vật chết 
nhiều, nhân dân gặp phải dịch bệnh. Kiền khí gặp ở tiết 
"đông chí" mà có dương khí hoả thịnh lúc ẩn lúc hiện, thì 
sâu bọ xuất hiện nhiều. 

Ngoài ra, cuốn sách còn nêu ra những ảnh hưởng của 

'sự thất thường quái khí và phong khí đối với các bệnh tật 
của con người. 

Cụ thể là, lúc chính tiết mà khí lại không chính, thì 
mọi vật sẽ khô cằn, đậu nành không trưởng thành, người 
thì chân lạnh mạch hư, phát lạnh. Chưa phải chính tiết 
mà khí đã chính, người chân lạnh mạch thịnh, rất dễ mắc 
bệnh nhồi mạch tim, khi tiết trời khô hanh. 

Đó là những ứng dụng quan trọng của 8 quẻ trong y 
học Trung Quốc. Xem hình 17-1) 


Hình 17 1 
Sự tiêu sinh của mặt trời, mặt trăng, trái đất trong thái cực bát quái 
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IV. TƯỢNG SỐ BỐC PHỆ TIÊN TẤN VÀ VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA NÓ. 

1. "Chu Dịch" là một tác phẩm lớn tổng hợp các 
văn hoá bốc phệ Tiên Tần. 

Thời Tiên Tần tức là thời kỳ trước đời nhà Tần, bao 
gồm từ thời cổ đại xa xưa cho đến năm 221 trước Công 
nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Gồm 
các triểu đại chính như : triều nhà Hạ, Thương, Chu, 
Xuân Thu, Chiến Quốc. Một thời kỳ trải dài khoảng 3000 
năm này chính là thời kỳ lấy văn hoá bốc phệ và văn hoá 
ký hiệu làm đại diện. 

"Chiêm phệ" được chia làm hai giai đoạn phát triển 
về "Quy bốc" (bói mai rùa) và "thi phệ" (bói có thì). 

Thời kỳ Hạ, Thương là thời kỳ phát triển mạnh về 
"Quy bốc" (gọi ngắn gọn là "bốc"). 

Thời nhà Chu bắt đầu thay thế phương pháp cũ bằng 
phương pháp chiêm trắc bằng cỏ thi (gọi tắt là "phệ"). 

Các tác phẩm "Sử ký", "Tả truyện" và "Quốc ngữ" đều 
có những ghi chép về các phép bói "bốc phệ" của thời kỳ này. 

Trong cuốn (Tả truyện - Hy Công năm thứ 15) có viết : 
"Quy, tượng dã, phệ, số dã" (dẫn lời trong "Hàn Giản"), 
nghĩa là phép bói mai rùa là phép xem tượng, phép bói cỏ 
thi là phép xem số. 

Đặc điểm chủ yếu của văn hoá tiên Tần chính là văn 
hoá "bốc phệ". Vào thời đó, vương quốc nào trước khi làm 
việc gì trọng đại, đều phải tiến hành phép xem "chiêm 
bốc". Ví dụ như : 

"Phàm Quốc đại chinh, bốc lập quân, bốc đại quái, tắc 
cao tác qui" (Quyển 24 "Chu Lễ chú sơ - Xuân quan") 
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“Tam dịch tam mộng chi chiêm, dĩ quan Quốc gia chi 
cát hung" (Đồng tượng) 

- Xem và đoán ở tam dịch và tam mộng để đoán biết 
tốt xấu của vận nước. 


"Phàm Quốc chì đại sự, tiên phệ hậu bốc" (“Chu Lễ - 
Xuân quan") 


- Những việc lớn của đất nước thì phải xem "phệ" (bói 
có thị) sau đó lại xem "bốc" Xem mai rùa). 


Điều đó cho thấy "Bốc phệ" là một hiện tượng văn hoá 
quan trọng của thời Tiên Tần. 


Sự hưng thịnh của phép xem "bốc phệ" thời Tiên Tần 
được chứng thực ở hai căn cứ : thứ nhất là các tư liệu văn 
hiến cổ đại, thứ hai là ở các tư liệu của văn vật khai quật 
khảo cổ. 

Trong "Tả truyện" có viết : 

"Sơ, Tấn Hiến công dục dĩ Ly cơ vi phu nhân, bốc chị, 
bất cát, phệ chi cát" 


Công viết : Tòng phệ. Bốc nhân viết : Phệ đoản, qui 
trường, bất như tòng trường" 

("Xuân thu tả thị truyện - Hy công tứ niên"). 

Nghĩa là : Lúc đầu, Tấn Hiến Công muốn lấy Ly Cơ 
làm phu nhân, liền xem phép "bốc" thấy không lành, sau 
xem phép "phệ" thấy lành. Ngài liền phán làm theo phép 
"phệ". Người hành phép "bốc" nói : phép của "phệ" ngắn, 
phép của "bốc" lâu dài, vậy nên theo cái lâu dài ấy. 

Tư liệu này đã chứng minh rằng cả hai phép "Quy 
bốc" và "Thi phệ" đều được sử dụng song song ở thời này, 
mà phép "Quy bốc" vẫn có vai trò quyết định. 
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Trong "Chu LỄ" có viết : 


' "Phàm tế tự chi bốc nhật, túc vi kỳ" ("Chu Lễ chú sơ - 
Xuân quan" quyển 19). 


Nghĩa là : Phàm là những việc tế lễ thờ cúng, trước 
hết phải xem "bốc" để chọn ngày. 


Trong "Sử ký" cũng viết : "Vương giả quyết định chư 
nghi, tham dĩ bốc phệ, đoán dĩ thi quy, bất dịch chi đạo dã. 


Chu công bốc tam qui, nhi vũ vương hữu Liêu" (Sử ký - 
Quy sách liệt truyện). 


- Khi các bậc vương quân quyết định việc lớn, thì 
thường xem phệ cỏ thi và đoán qua biểu hiện trên mai 
rùa, đó là quy định bắt buộc. Do đó Chu Công xem ba quẻ 
bằng mai rùa mà Vũ Vương có được Liêu. 

Các khảo chứng từ các sản phẩm văn vật khai quật 
được đã chứng thực về "chiêm phệ", được thể hiện ở một số 
điểm sau : 

Thứ nhất : Văn tự "giáp cốt" thời Thương Chu : 

Văn tự "giáp cốt" thời Thương Chu, trong đó trên chín 
mươi phần trăm là bốc từ, ngoài việc dùng can chi để ghi 
giờ và ghi chép việc cống nạp, thì xã hội lúc bấy giờ hầu 
như đại đa số là sử dụng hình thức "chiêm bốc" để ghi 
chép. Vì vậy mà văn tự "giáp cốt" chính là bằng chứng 
chắc chắn về văn hoá bốc phệ Tiên Tần. 

Thứ hai : Những tư liệu sơ khai còn sót lại của "Chu 
Dịch" được viết bằng thẻ tre thời kỳ đầu nhà Hán được tìm 
' thấy trong khi khai quật các ngôi mộ cổ đời Hán ở gò Song 
Cổ Phụ Dương đã ghi chép các quái tượng, quái từ, hào từ, 
bốc từ... Tất cả đều là những bằng chứng phản ánh văn 
hoá "bốc phệ" thời bấy giờ. 
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Có hơn 300 thẻ tre rời rạc, bao gồm hơn 60 quẻ trong 
64 quẻ của "Kinh dịch", trong đó có 9 thẻ viết về "quái 
hoạ" và "quái từ". Có hơn 60 thẻ viết về hào từ. Giữa mỗi 
hoà từ dùng một chấm tròn để ngăn cách. Sau "từ" lại có 
các "từ" dùng để xét đoán sự việc qua phép "chiêm bốc". 

Trong cuôn "Lục nghệ lược - Hán chí" lại có 12 thiên 
"Kinh Dịch". Trong "Số thuật lược" lại có 38 quyển thuộc 
"Chu Dịch", 23 quyển, "Ư linh khâm dịch cát hung", 30 
quyển "Đại thứ tạp dịch". Những cuốn này đều thuộc về 
"Dịch" của các nhà "phệ qui" Xem bói bằng mai rùa và cỏ 
thì). 

Các thẻ tre ghi chép về "Chu Dịch" ở Phụ Dương 
thuộc vào loại này. Các "từ" để xét đoán sự việc qua phép 
"bốc" có một kiểu cách cố định. Nó chỉ ra cái tốt, xấu của 
Thiên tượng và nhân sự, như hiện tượng trời nắng, trời 
mưa, việc đi săn bắn và bắt cá, việc chinh chiến, việc của 
quân vương, cầu quan tiến chức, việc du hành, lưu vong, 
cưới xin, bệnh tật... 

Sau "Cửu tam - Chu nhân" có sách nói : 

"Bốc hữu tội giả hung, chiến đấu địch cường bất đắc 
chí, bốc bệnh giả bất tử nãi..." 

("Phục Dương giản giản giới", ghi chép "Văn vật" năm 
1983 kỳ l) 

(Xem quẻ bốc những kẻ có tội mà cho kết quả xấu thì 
có nghĩa là việc đi chinh chiến sẽ gặp địch thủ mạnh khó 
thắng nổi, nếu xem quẻ bốc những người mắc bệnh mà cho 
kết quả là không chết thì...) 

Thứ ba : các "quái hoạ", "quái hào từ" về "Chu Dịch" 
ở sách lụa được tìm thấy ở các ngôi mộ cổ đời Hán ở gò 
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Mã Vương được khai quật năm 1978 hoàn toàn giống với 
"Chu Dịch" trong các bản ghỉ chép hiện nay; nhưng thứ 
tự của các quẻ lại không giống. Đó là nguyên nhân của sự 
thay đổi thứ tự các quẻ. Có lẽ là do nhu cầu của "chiêm 
phệ". Bởi lẽ, nếu không vì một lý do nào vô cùng đặc biệt, 
thì người ta có lẽ không thể mạnh dạn thay đổi thứ tự 
của các quẻ. 


Những tư liệu văn hiến cổ đại và văn vật được khai 
quật nêu trên đã chứng thực được thời kỳ Tiên Tần là thời 
kỳ đặc trưng của văn hoá "bốc phệ". 


Các tác phẩm như "Liên Sơn", "Quy tàng” và "Chu 
Dịch" là sự tổng kết của phép "chiêm phệ” thời Tiên Tần. 


Trong cuốn (Tông Bá - Xuân quan - Chu lễ) có viết 
rằng, cần nắm được các phép của tam dịch, thứ nhất là 
Liên Sơn, thứ hai là quy tàng, thứ ba là Chu Dịch. Dịch 
này gồm 8 quẻ kinh, rồi nó được chia thành 64 quẻ. "Liên 
Sơn" và "Quy tàng" hiện đã mất, chỉ còn lại "Chu Dịch”. 

Đặc điểm của phép "phệ”" trong "Chu Dịch" là "đại diễn 
ch số" (diễn các quẻ bằng các con số) gọi là số đại diễn. 


Số đại diễn là 50, trong đó dùng bốn mươi chín, chia 
đôi ra để tượng lưỡng nghi. Để riêng ra 1 để tượng tam tài. 
Đếm từng bốn cái một để tượng bốn mùa. Số dư ra để 
tượng tháng nhuận, có 2 tháng nhuận trong năm năm, cho 
nên lặp lại với phần chưa đếm... Cho nên cần có 4 thao tác 
để có một biến, mười tám biến để thành một quẻ. Bát quái 
lập một tiểu thành, tiếp tục suy rộng ra, thêm vào mỗi 
tình huống tất cả các gial đoạn chuyển tiếp thì gồm hết cả 
sự việc trong thiên hạ vậy. (Trong "Hệ từ" - Kinh Dịch). 
Những phép "chiêm phệ” của "Chu Dịch" nêu trên đã tổng 
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kết được các đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của các phép 
chiêm bói Tiên Tần. 

2. Phương pháp chiêm phệ của "Chu Dịch" là sự 
thăng hoa của phương pháp quy bốc thời đại Ân. 

Phương pháp quy bốc của thời Ân chủ yếu là lấy 
hình trạng của những vết rạn trên đồ sứ để thể hiện lành 
dữ, thuộc giai đoạn đầu của Chiêm bốc. Đặc điểm của 
phương pháp này là lấy chiêm tượng làm chủ đạo, thuộc 
giai đoạn tư duy hình tượng. Hơn nữa, những vết rạn này 
sau khi được dùi nung, làm xuất hiện những vết rạn cố 
định bất biến. Như vậy, về khách quan mà nói, sự mở 
rộng này đã tạo nên sự hạn chế và gò bó. Thế nhưng, 
Chiêm dịch trước Tần đã có bước phát triển lớn so với 
Quy bốc. Chủ yếu là : 

Thứ nhất, Ưu thế của phương pháp số phệ. 

Bước phát triển lớn nhất của Chiêm bốc "Chu Dịch" 
là sự phát triển từ Chiêm hình của Chiêm bốc quy văn 
(hoa văn của rùa) đến phương pháp số phệ của Cỏ thi. Ưu 
điểm của phương pháp này là từ tư duy hình tượng trực 
tiếp phát triển tư duy trìu tượng gián tiếp, làm tăng tính 
linh hoạt của Chiêm bốc. Điều đó có lợi cho việc ứng biến 
các hiện tượng xã hội phức tạp. Đây cũng chính là sản 
phẩm của sự phát triển xã hội. Như vậy, từ chiêm quy thời 
Ân đến Cỏ thi thời Chu là tiêu chí quan trọng của sự phát 
triển từ giai đoạn đầu (sơ cấp) đến giai đoạn cao cấp của 
Chiêm phệ trước Tần. 

Thứ hai, nét đặc sắc của phương pháp Chiêm tượng. 

Phương pháp Chiêm tượng "Chu Dịch" lấy bát quái 
làm tượng trưng, tiến hành chiêm bốc. Bát quái tiêu biểu 
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cho văn hoá ký hiệu thời cổ đại, là sự khái quát của Chiêm 
hình quy bốc thời kỳ đầu, vừa mang tính cô đọng cao, vừa 
mang tính tượng trưng cao, phương pháp Chiêm phệ "Chu 
Dịch" đã có biến đổi. Điều này cho thấy, phương pháp 
Chiêm tượng trong "Chu Dịch" đã vô cùng phong phú. Nét 
đặc sắc của phương pháp Chiêm tượng là ở chỗ, chiêm tính 
có thể phát huy hết ưu thế của nó như : "quan tượng thư 
vật" (xem tượng lấy vật), "thủ loài tỉ tượng" (lấy sự phân 
biệt để so sánh hình tượng). Điều này rất có lợi cho việc 
phát triển tư duy suy lý, làm tăng cường tính lô-gíc của 
suy đoán Chiêm bốc. 
Thứ ba, sự thăng hoa của phương pháp Chiêm từ. 


Bước phát triển lớn nhất của phép chiêm "Chu Dịch" 
là sự thăng hoa từ hình tượng đến ý nghĩa, tức là trên cơ 
sở hình và số, thông qua chiêm từ, tiến hành phân tích, 
tổng hợp, làm cho chiêm pháp thăng hoa từ hình đến số, 
từ tượng đến ý. Sự xuất hiện của quái từ và hào từ "Chu 
Dịch" cho thấy chiêm dịch đã phát triển đến giai đoạn cao. 
Trung tâm của pháp chiêm từ là chiêm ý nghĩa, tức là 
thông qua phân tích ý nghĩa làm cho kết quả của chiêm 
phệ phát triển từ tư duy cảm tính đến tư duy lý tính. Đây 
chính là giai đoạn phát triển cao nhất của Chiêm phệ. 

Nói tom lại, Chiêm dịch trước Tần đã đóng vai trò 
quan trọng đối với sự thăng hoa của Quy bốc thời Ân, làm 
cho Chiêm phệ phát triển từ Chiêm hình đến Chiêm số, 
từ Chiêm tượng đến Chiêm ý, đạt đến giai đoạn cao nhất 
của Chiêm bốc. Và nó còn đóng vai trò quan trọng đối với 
sự phát triển tư duy trìu tượng,'tư duy biện chứng và tư 
duy lô-gíc. " 
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3. Chiêm dịch trước Tần là điều kiện tiền đề 
cho sự ra đời của "Kinh Dịch". 


"Dịch" có nguồn gốc từ "phệ", "Chu Dịch" là tổng kết 
văn hoá Chiêm phệ thời cổ đại. Trước đây đã nói đến và từ 
thời kỳ trước Tần, văn hoá Chiêm phệ đã ba lần được tổng 
kết, "Chu dịch" là lần tổng kết lớn nhất và,cũng là sự tổng 
kết toàn diện nhất, bao gồm cả sự tổng kết về "Chiêm phù" 
và "Chiêm từ". 


Căn cứ vào những hiện vật đào được ta thấy, sự bắt 
nguồn của Bát quái có liên quan mật thiết tới pháp phệ 
thời cổ đại và sự diễn biến của cái hoa văn của "Quy bốc". 

Trong các hiện vật "giáp cốt văn" của thời Thương 
Chu, "giáp cốt từ bốc" chiếm tỷ lệ trên chín mươi phần 
trăm. Điều đó chứng minh rằng thời Thương Chu là thời 
kỳ hưng thịnh của văn hoá "Chiêm phệ". 
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Số phệ ở bài minh khắc trên đổ đồng và chữ "kỳ" ở 
giáp cổ văn vật thời Chu tại chân núi Thiểm Tây đã chỉ rõ 
hơn về mối liên hệ giữa pháp phệ thời cổ đại và sự khởi 
nguồn của Bát quái. Tháng 12 năm 1978, trong buổi thảo 
luận về học thuật văn tự cổ của trường Đại học Cát Lâm, 
Chương Chính Lưỡng đã có bản báo cáo về Pháp phệ" và 
năm 1980 tại nhà Bảo tàng Đại đô ở New York (Mỹ) đã 
diễn ra buổi thảo luận với chủ đề "Thời đại vĩ đại của đồng 
thau của Trung Quốc vĩ đại". (Báo khảo cổ học kỳ 4, 1980) 
tranh luận về quan hệ giữa pháp phệ thời cổ đại và khởi 
nguồn của Bát quái. 

Năm 1973 trong sách lụa "Chu dịch" của hiện vật đào 
được từ mộ cổ cho thấy thứ tự liệt kê của 64 quái không 
giống với sách "Chu dịch" ngày nay. Điều này đã thu hút 
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sự chú ý của các nhà nghiên cứu khảo cổ học. Lời tựa về 
"64 quái của sách lụa" của Chương Chính Lưỡng đã đề cập 
đến mối quan hệ giữa sự biến hoá của thứ tự quái và 
Chiêm phệ. Từ đó nói rõ hơn về mói quan hệ giữa sự khởi 
nguồn của Bát quái và pháp Chiêm phệ cổ đại. Ngoài ra 
qua sự thăm dò của đông đảo học giả, về cơ bản đã thấy rõ 
được mối quan hệ với Bát kinh quái ; mối quan hệ giữa 
văn tự giáp cốt Chu Nguyên với 64 trọng quái. 

Những tư liệu văn hiến cổ đại và các hiện vật khảo cổ 
đào được như đã nói ở trên, cơ bản chứng minh cho quan 
điểm "dịch" khởi nguồn từ "phệ" và nêu rõ mối quan hệ 
mật thiết giữa Chiêm dịch trước Tần và sự ra đời của 
"Kinh Dịch". 

Không chỉ sự khởi nguồn của Bát quái và Chiêm phệ 
có mối quan hệ mật thiết, mà sự ra đời của "Kinh Dịch" 
cũng có mối quan hệ mật thiết với Chiêm phệ cổ đại. Do 
Chiêm dịch thời Chu đã phát triển thành pháp phệ, nên 
pháp phệ đã phong phú và linh hoạt hơn so với Quy bốc 
thời Ân. Đặc biệt là pháp Dịch phệ đã phát triển từ tư 
duy hình tượng của Chiêm quy đến tư duy trừu tượng của 
"có thì". 

Trong đó, triết lý biện chứng bao hàm trong pháp phệ 
biến quái đã thúc đẩy sự ra đời của triết lý biện chứng 
"Chu dịch". Vì vậy, pháp phệ thời Chu chính là cái nôi của 
sự ra đời của "Chu dịch". 

Quái từ và hào từ của "Kinh dịch" chính là sự tổng 
kết của pháp chiêm phệ đương thời. Trong thời kỳ trước 
Tần, những người biết về Chiêm phệ đều là những quan 
lại trong triểu đình phụ trách, khi có sự việc trọng đại của 
quốc gia, thậm chí quân vương đứng ra chủ trì. Mỗi một 
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quái từ và hào từ đều là sự tổng kết của pháp chiêm phệ 
thời kỳ đó. Nó có tính khái quát lớn, mà người bình thường 
không thể hiểu được. Để có được cuốn "Kinh Dịch" cổ, 
không phải chỉ một triều đại viết được, cũng càng không 
thể do một người viết nên, nhưng không thể thiếu sự tham 
gia của quân vương, trọng thần. Vì thế, thành quả của 
cuốn "Kinh dịch", "Lịch Kinh tam thánh", đặc biệt là "Văn 
từ" có mối quan hệ mật thiết với Văn Vương, Chu Công và 
Khổng Tử. Điều này là hoàn toàn hợp lý. 

Trên đây đã nêu rõ về pháp phệ trước Tần, đặc biệt 
nêu rõ rằng : pháp phệ thời Chu chính là cái nôi ra đời và 
truyền bá của "Kinh Dịch". 


4. Pháp phệ "Chu Dịch" trước Tần là thủy tổ của 
ngành dự đoán học cổ đại. 


Thời kỳ trước Tần, pháp phệ "Chu dịch" là thủy tổ 
của ngành dự đoán học cổ đại, nó có ảnh hưởng vô cùng 
sâu sắc tới sự hình thành và phát triển của ngành dịch 
học và dự đoán học. 


Sở dĩ loài người có thể bước ra từ những khu rừng 
rậm cổ xưa là vì họ biết từng bước từng bước tránh những 
tai nạn để phát triển thành xã hội ngày nay. Chính vì loài 
người bước ra từ môi trường khắc nghiệt, nên họ đã rèn 
luyện được khả năng dự đoán, khiến họ có nguyên cớ 
hướng tới điềm lành, tránh điềm dữ. 

Pháp phệ "Chu dịch" đã rèn luyện cho con người khả 
năng quan sát hiện tượng, khả năng suy xét, phán đoán. 
Ngành dự đoán học "Chu dịch" bao gồm hai hướng chủ yếu 
là dự tính cảm ứng và dự trắc chiêm bốc. Dự tính cảm ứng 
thuộc sinh vật cảm truyền, "Kinh dịch" đã viết : "Cảm nhi 
toại thông thiên hạ chi cớ" (Cảm mà biết được mọi việc 
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trong thiên hạ). Đó là sự thành công của trực giác tiểm ẩn 
ý thức. Dự tính chiêm bốs thuộc tư duy trừu tượng ý thức 
hiển nhiên. Tất cả đều nhằm mục đích : hướng tới điểm 
lành tránh điềm dữ. 


Quái từ, hào từ là thông tin thu thập từ thực tiễn xã 
hội và thực tiễn sản xuất, "Chu dịch" chính là kho lưu trữ 
thông tin đồ sộ. Trong đó, Chiêm bốc đóng vai trò cầu nối 
trao đổi các thông tin. Từ đó đưa ra phán đoán cho kết quả 
dự đoán, giúp con người tự điều chỉnh trong từng hoàn 
cảnh thích hợp. 


"Dịch - Hệ từ" "Đại diễn chi số ngũ thập" (Con số đại 
diễn là số 50), tức pháp chiêm phệ "Chu dịch". Phương 
pháp này chính là thủy tổ của các pháp chiêm sau này. 
Các pháp mà trong dân gian còn lưu hành như : pháp Thái 
Ất hành cửu cung trong "Dịch vĩ - Can tạc độ", pháp "kỳ 
môn độn giáp" và pháp chiêm Lục Nhâm thần bí đều bắt 
nguồn từ pháp Chiêm phệ. 

Pháp biến quái của pháp Chiêm bốc số mở rộng "Chu 
dịch" có ảnh hưởng sâu sắc tới Chiêm dịch đời Hán và 
Tống. Ví dụ như, vào đời Hán, Tiêu Diên Thọ đã lấy nhất 
quái biến thành 64 quái, 64 quái tổng cộng biến thành 
4096 quái. Quái khí của Mạnh Hỷ, Nạp giáp của Kinh 
Phòng, hào vệ âm dương của Tuần Sảng có thể nói đã làm 
phong phú nội dung pháp Chiêm phệ lên rất nhiều. 
Thuyết biến quái của Ngu Phiên bao gồm hỗ thể, đưa 
pháp Chiêm phệ biến phát triển đến giai đoạn cao trào, 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của pháp Chiêm 
phệ thời Tống. Ví như, số dịch hoa mai TƯƠNG truyền do 
Thiệu Ủng tìm ra) căn cứ vào nguồn gốc của "vạn vật giai 
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hoạt trong khởi quái đến đỉnh điểm. 


Dựa trên cơ sở thuyết quái khí của Mạnh Hỷ, "Hoàng 
cựu kinh thế" của Thiệu Ứng lấy "nguyên", "nhật", "thìn” 
thành "nguyên chi nguyên nhất, nguyên chi hội thập nhì, 
nguyên chi vận tam bách lục thập, nguyên chỉ thế tứ thiên 
tam bách nhị thập", "Thế chi thế đạt nhất thiên bát bách 
lục thập lục vạn nhị thiên tứ bách". Làm cho quái biến, 
hào biến phát triển đến vô cùng, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các pháp Chiêm suy đoán nổi tiếng sau này như "kỳ 
môn độn giáp", "Lục Nhâm", "số dịch hoa mai". Cũng từ 
đó, các pháp Chiêm phệ lần lượt ra đời. Ít nhất cũng phải 
bắt đầu từ trước Tần (trước đó chưa khảo sát chứng mình). 
Pháp Chiêm phệ không chỉ phát triển theo sự phát triển 
văn hoá Trung Quốc từng thời đại, mà nó ngày càng thấm 
sâu vào đời sống dân gian và ngày nay nó đã trở thành 
một trong những đặc sắc văn hoá Trung Quốc truyền 
thống không thể thiếu được. 


Sự phát triển quan trọng của Pháp Chiêm phệ "Chu 
dịch" còn là sự kết hợp giữa cảm truyền và Chiêm phệ. Đó 
là sự gợi mở quan trọng cho sự phát triển ngành dự đoán 
học. Các Chiêm phệ gia thời cổ đại khi chiêm bốc rất chú 
trọng việc chọn lựa bầu không khí và thời điểm trang 
trọng, nhằm phát huy hết hiệu ứng cảm truyền, đặc biệt 
chủ trọng trạng thái vận khí, trạng thái hoà khí để tiến 
hành chiêm phệ. Như vậy sẽ phát huy hết hiệu quả kết 
hợp của hai yếu tố này. Đây là sự gợi mở vô cùng quan 
trọng cho ngành dự đoán. 


Nói tóm lại, đặc điểm của số tượng bốc phệ trước Tần 
lấy pháp phệ "Chu dịch" làm hạt nhân. Pháp phệ "Chu 
dịch" là khởi nguồn của Bát quái. Sự ra đời của "Kinh 
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dịch" có ý nghĩa vô cùng to lớn và là động lực thúc đẩy 
mạnh mẽ đối với sự hình thành và phát triển của ngành 
dự đoán cổ đại Trung Quốc. 

5. Phệ bốc trước Tần có ý nghĩa lịch sử trọng 
đại đối với sự ra đời của triết lý âm dương. 

"Dịch" bắt nguồn từ "phệ", không chỉ "quái tượng" của 
dịch; lý số bắt nguồn từ "phệ" mà triết lý của dịch cũng bắt 
nguồn từ "phệ". Trong thời kỳ trước Tần, "phệ" chỉ tổn tại 
với tư cách là một thực tiễn xã hội. Triết lý vốn là sản 
phẩm của thực tiễn xã hội, pháp phệ là một hiện tượng 
văn hoá quan trọng và là thực tiễn xã hội quan trọng thời 
kỳ trước Tần. Khi đó, mọi suy nghĩ của con người được 
biểu đạt thông qua Chiêm phệ. Bát quái chính là sản 
phẩm của sự biểu đạt pháp phệ. 

Do đặc điểm của Chiêm phệ thời Chu là suy luận từ 
đạo trời và sự đời, như "Dịch - Hệ từ" viết : "Cô giả bào hi 
thị chi Vương thiên hạ dã, ngưỡng tắc quan tượng ư 
thiên, phủ tắc quan pháp ư địa, quan điểu thú chi văn đữ 
địa chi nghi, cận thủ chi thân, viễn thủ chư vật, vu thị 
thủy tác Bát quái, đĩ thông thần minh chì đức, đĩ loại vạn 
vật chi tình" (Ngày xưa họ Bào Hy cai trị thiên hạ, 
ngưỡng lên xem tượng trên trời, cúi xuống nhìn vật dưới 
đất, xem văn vẻ của chim muông cùng sự thích nghi với 
trời đất, gần thì lấy ở thân mình, xa thì lấy ở vật, thế rồi 
làm ra tám quẻ để thông suốt cái đức của thần minh và 
phân loại cái tình của vạn vật). Chính vì thông qua quá 
trình nghiên cứu đạo trời, dần dần phát hiện được hiện 
tượng âm dương, như sự tăng thêm hoặc giảm bớt giữa 
trời - đất, mặt trăng - mặt trời, ngày - đêm, bốn mùa. Rồi 
qua sự ứng dụng của số pháp phệ, dần dần rút ra được 
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biến hoá của quẻ. Ông lấy hai quê Kiền và Khôn làm gốc, 
sau đó thông qua sự thăng giáng về ngôi vị của hào năm 
và hào hai của hai quẻ Kiền và Khôn mà diễn thành bát 
quái và 64 quẻ. 

Những lý luận như : "Dĩ dương tại thượng giả đương 
thượng thăng khôn ngũ vị quân, âm tại ngũ giả, đương 
giáng cư Can Nhị vi thần" (Dương ở trên, đưa Khôn năm 
lên thành quân vương, âm tại ngôi năm rồi hạ Kiền hai 
xuống làm thần dân). Triều Thanh - Huệ Đông - "Hán 
Dịch học", thuyết này có ảnh hưởng lớn đối với Thuyết 
biến quái của Ngu Phiên. 

Thuyết biến quái của Ngu Phiên đưa thuyết biến 
quái của Tuần Sảng phát triển đến đỉnh điểm. Thuyết 
biến quái biến lấy các quẻ phụ mẫu Kiền Khôn biến thành 
quề sáu con, rồi biến thành quái tạp". Hơn nữa, dựa trên 
cơ sở của thuyết biến quái, Ngu Phiên đã phát minh ra 
thuyết Bàng thông (sự biến đổi đối lập), thuyết hỗ thể (tức 
là thuyết Hỗ tượng, từ hào 2, 3, 4 tạo thành quái nội hỗ và 
tường hào 3, 4, 5 tạo thành quái ngoại hỗ, chính sự chênh 
lệch này tạo thành một quái khác). Thuyết bán tượng (chỉ 
tượng bán thể, tức là lấy hai nét gạch ở trên hoặc hai nét 
gạch ở dưới của quẻ làm bán tượng, sau đó tìm tương ứng 
với bán tượng để giải thích ý nghĩa. Thực vậy, thuyết này 
đã đưa Quái phát triển đến đỉnh điểm, và làm giàu thêm 
nội dung của phép Chiêm phệ. 

Tượng số dịch Hán còn ảnh hưởng sâu sắc tới tượng 
số dịch Tống. Chiêm biến tượng số hoa mai của Thiệu Ung 
cũng bắt nguồn từ hệ thống biến quái dịch Hán. 

Điều đó chứng tỏ rằng, tượng số thời Hán đã đưa 
pháp phệ phát triển đến đỉnh điểm của sự phong phú và 
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cũng đồng nghĩa với việc đưa "phệ pháp" đến tình trạng 
càng diễn càng phức tạp. 

3. Tượng số dịch Hán có ảnh hưởng tới sự phát 
triển của triết học dịch học. 

Tượng số dịch Hán có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ sự 
phát triển của triết học dịch học. 


Thứ nhất, hệ thống biến quái phong phú của dịch 
Hán đã thúc đẩy sự phát triển tư duy biện chứng dịch học, 
đặc biệt là sự ảnh hưởng của biến quái đối với biến dịch 
quan, có liên quan chặt chẽ đối với việc tăng cường phép 
biện chứng dịch học. 

Nguồn gốc của biến dịch quan "Chu dịch" có hai nhân 
tố : một là từ quan tượng nhất, nguyệt; hai là từ pháp phệ. 
Sự phát triển mạnh mẽ của hệ biến quái thời Hán thực sự 
có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của tư duy 
biện chứng. 

Thứ hai, Dịch Hán trong giới dịch học khiến cho 
thuyết ngũ hành phát triển hơn nữa, và có tác dụng thúc 
đẩy nhất định đối với thuyết này. Chủ yếu là Trịnh Huyền 
đã đưa Đại diễn chi số trong "Dịch truyện" vào thuyết ngũ 
hành : "Thiên địa chi số ngũ thập hữu ngũ, dĩ ngũ hành khí 
thông, phàm ngũ hành giảm ngũ, đại diễn hưu giảm nhất, 
cố tứ thập cửu dã" (Số của trời đất là năm mươi năm lấy 
ngũ hành thông khí, ngũ hành giảm đi năm, số đại diễn lại 
giảm 1 thì còn 49) (Dẫn Chu Hi "Chu dịch chính nghĩa"). 

Việc đưa đại diễn chi số (số đại diễn) vào số ngũ 
hành, khiến cho việc khí hoá ngũ hành có thêm sức sống, 
có tác dụng thúc dấy sự phát triển của học thuyết ngũ 
hành âm dương triết học dịch học. 
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ứng với quy luật chuyển hoá âm dương và quá trình luân 
chuyển của mặt trăng, mặt trời làm tăng bối cảnh lịch 
pháp thiên văn của sự biến hoá âm dương trong Bát quái, 
và làm cho Bát quái trở nên có sức sống hơn. Từ đó, do hệ 
thống Chiêm phệ độc lập thăng hoa mà thành mối tương 
quan mật thiết với sự vận chuyển của đạo trời, nên Bát 
quái càng thể hiện sức sống mãnh liệt. Do Bát quái phản 
ánh tiêu chí biến hoá của đạo trời, nên khiến cho Bát quái 
có thể nhảy vọt từ chỗ là công cụ của pháp Chiêm phệ đến 
vị trí được coi là tháp đèn hiệu của khoa học, là cột mốc 
đánh dấu bước phát triển lớn của ngành tượng số dịch học. 
Như vậy, có thể nói, thuyết Quái khí của Mạnh Hỷ có ý 
nghĩa xuyên thời đại. 

Trên cơ sở của thuyết Quái khí, Kinh Phòng đã đưa 
ra thuyết Bát cung, làm tăng giá trị của Bát quái, giao phó 
cho Bát quái những hàm nghĩa về không gian và thời gian. 

Đặc biệt là Kinh Phòng đã đưa ra thuyết "Bát quái 
nạp giáp", kết hợp giữa Bát quái với Thiên Can Đại Chi và 
Thập Nhị Luật lịch", khiến cho sự kết hợp giữa Bát quái 
và "luật lịch" càng trở nên chặt chẽ, mở rộng thêm phạm 
trù ứng dụng của Bát quái và đây cũng chính là sự khởi 
dòng cho mạch chảy của thuyết nổi tiếng "Nguyệt thể nạp 
giáp" của Nguy Bá Dương. 

Thuyết Nguyệt thể nạp giáp của Ngụy Bá Dương kết 
hợp Bát quái với chu kỳ vận chuyển của mặt trăng, giao 
phó cho Bát quái một chức năng giải thích mới. Từ đó trở 
thành chỉ đạo lý luận chủ đạo của nội đan Đạo gia và khí 
công nuôi dưỡng sức khoẻ. Đóng góp này đã thực sự mở 
rộng phạm trù ứng dụng của Bát quái. 


Nói tóm lại, Tượng số dịch Hán đã thực sự làm phong 
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phú nội dung tượng số, đóng góp vô cùng to lớn cho sự 
phát triển của ngành Dịch học. 

2. Sự phát triển của tượng số dịch Hán đã làm 
phong phú nội dung của Chiêm phệ. 


"Pháp biến quái" bắt nguồn từ pháp phệ cỏ thi của 
"Đại diễn chi số", "Dịch truyện" như : "Tham ngũ dĩ biến, 
thác tông kỳ số, thông kỳ biến, toại thành thiên địa chỉ 
giao ; Cực kỳ số, toại định thiên hạ chì tượng, phi thiên hạ 
chi chí biến............ : 

(Làm ba và năm thao tác thì có được một biến. Phân 
bổ ra và kết hợp số lại. Thông suốt biến hoá thì tạo lên sự 
giao nhau giữa trời và đất. Khi số biến hoá tăng tới cực, 
thì sẽ định được tất cả các tượng trong thiên hạ. Nếu 
không phải là vật biến hoá nhất trong thiên hạ thì làm Sao 
được như thế). Hoặc trong (Hào tượng cửu của quẻ Kiển - 
K¡nh Dịch) có câu : 

"Thượng cửu, Kháng Long hữu hối" (Rồng lên quá cao 
tất có hối hận). Đó là sự gợi mở của lý luận về sự vật ứng 
biến. 

Trước khi có "quái biến" của Tuần Sáng, Tiêu Cán đã 
từng sử dụng phép lấy 1 quẻ để biến thành 64 quẻ, từ 64 
quẻ lại diễn thành 4096 quẻ mới (Xem "Tiêu thị Dịch lâm"). 
Điều đó chứng tỏ sự trường tổn của phép "quái biến". 

Đặc biệt đáng chú ý là phái "tượng số" của dịch học 
thời Đông Hán đã có biến đổi lớn trong lĩnh vực "quái 
biến", "hào biến", nó đã có những ảnh hưởng to lớn đến sự 
phát triển của chiêm phệ. 

Tuần Sảng thời Đông Hán đã phát minh ra thuyết về 
sự thăng giáng ngôi của hào âm, dương, xây dựng quy luật 
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triết lý âm dương. Như "Dịch - Hệ từ" đã viết : "Đại diện 
chi số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập hữu cửu, phân nhi vi 
nhị dĩ tượng lưỡng, quải nhất đi tượng tam, Diệp chi dĩ tứ 
đi tượng tứ thời, quy kỳ ư lặc dĩ tượng nhuận, ngũ tuế tái 
nhuận, cế tái lặc nhi hậu quải". 

(Số đại diễn là năm mươi, trong đó dùng bốn mươi 
chín. Chia đôi ra để tượng lưỡng nghi. Để riêng ra một để 
tượng tam tài. Đếm từng bốn cái một để tượng bốn mùa. 
Số dư để riêng ra để tượng tháng nhuận, có hai tháng 
nhuận trong năm năm, cho nên lặp lại với phần chưa đếm, 
mới có được toàn thể. 

Cuối cùng phát triển thành "Dịch hữu thái cực, thị 
sinh lưỡng nghị, lưỡng nghị sinh tứ tượng, tứ tượng sinh 
Bát quái". Đây chính là chứng cớ của sự phát triển từ 
pháp phệ thành triết lý và tổng kết thành quy luật, cũng 
chính là nguyên cớ của pháp phệ bao hàm triết lý. 

Ví dụ, hào âm "--", hào dương "-" của Bát quái chính 
là sản phẩm của số chẵn số lẻ trong số phệ, số chẫn số lẻ 
lại được bắt nguồn từ sự quan sát âm dương của đạo trời. 

Đặc biệt trong quá trình Chiêm phệ sự biến hoá của 
số phệ và sự nảy sinh biến quái đã thúc đẩy sự hình thành 
quan niệm biện chứng dịch học, sự hình thành biến dịch 
quan tư tưởng trung tâm của "Kinh Dịch" chính là sản 
phẩm phong phú của pháp phệ. 

Đúng ra mà nói thì xem bói (phệ bốc) chính là mê 
tính, triết lý là khoa học. Thế nhưng những triết lý của 
Trung Quốc rõ ràng được sinh ra từ phệ bốc. Tuy rằng mọi 
người đều nghi hoặc không thể giải thích được, nhưng đó 
là lịch sử, mà lịch sử là sự thực, không thể thay đổi được. 
Ngay cả tác phẩm mang tính quyền uy nhất như "Tứ khố 
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toàn thư" cũng không thể không thừa nhận sự thực này : 
"Dịch" tắc ngụ vu bốc phệ, cố "dịch" chi thư thôi thiên đạo 
dĩ minh nhân sự giả dã" (“Dịch" thì bao hàm trong phệ 
bốc, cho nên "địch" suy từ đạo trời để.......... (Tổng kết bộ 
Kinh - Lược thuật Tứ khố toàn thư). 


Những điều nói trên đủ để chứng minh rằng, pháp 
phệ "Chu dịch" trước Tần đóng vai trò quan trọng trong sự 
ra đời triết lý "Chu Dịch". Vì vậy, pháp chiêm phệ "Chu 
dịch" chính là mẹ đẻ của "Chu dịch" ý nghĩa lịch sử của nó 
là không thể phủ nhận. 


V. TƯƠNG SỐ DỊCH HỌC THỜI ĐẠI NHÀ HÁN VÀ Ý NGHĨA 
LỊCH SỬ CỦA NÓ. : 

Thời Hán là thời kỳ quan trọng của dịch học, và cũng 
là thời đại phát triển mạnh của tượng số dịch học. Trong 
thời Hán, tượng số dịch học rất được coi trọng, và dc liệt 
vào hàng dịch học chính thức. Tiêu biểu cho giới tượng số 
dịch học và Mạnh Hÿ, Tiêu Cán, Kinh Phòng. Ý nghĩa lịch 
sử của tượng số dịch học được thể hiện ở một số điểm sau : 

1. Tượng số dịch thời Hán mở rộng mạnh ở lĩnh 
vực tượng số dịch học. 

Thành tựu của tượng số thời Hán là làm phong phú 
nội dung của tượng số dịch học. Ví dụ như thuyết Quái khí 
của Mạnh Hỷ, là sự kết hợp Bát quái, Lục thập tứ quái với 
khí tiết để tạo nên "Tứ chính quái thuyết", "Lục thập quái 
ứng thất thập nhi hậu thuyết" và nổi tiếng là "Thập nhị 
nguyệt quái thuyết" (12 thuyết quái tiêu sinh). Sau khi 
Bát quái ra đời, cùng với thời gian, thì sức sống của nó 
càng trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi kết hợp giữa hệ 
Bát quái biểu đạt quan hệ âm dương với khí tiết, tương 
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4. Tượng số dịch học Hán có ảnh hưởng tới Đồ 
học địch Tống. 

Dịch học đồ thư là thành tựu chủ yếu của Tượng số 
dịch học thời Tống, nhưng nó được ra đời trên cơ sở dịch 
Hán. Ví như Lạc thư đồ của Lưu Mục (Chu Hi gọi là Hà 
Đô) chính là được bắt nguồn từ Đồ ngũ hành Thái Huyền 
của Dương Hùng, mà Đề của Dương Hùng lại được bắt 
nguồn từ thuyết ngũ hành Trịnh Huyền. 

Hơn nữa phải kể đến "Vô cực đồ" của Trần Đoàn, 
"Thái cực đồ" của Chu Đôn Di lại được bắt nguồn từ Đô 
Nguyên triểu ngũ khí và Đồ Khuông Khoách Thuỷ hoả 
trong "Chu Dịch tham đồng khế" của Ngụy Bá Dương. 

Đồ Bát quái tiên thiên và Đồ Bát quái hậu thiên của 
Chu Hy (bắt nguồn từ "Tiên thiên tượng số dịch học đồ 
thức" và "hậu thiên học đồ thị của Thiệu Ung) đều có 
nguồn gốc từ thuyết phương vị Bát quái "Dịch vĩ - Càn tạc 
độ" (Điều căn bản nhất vẫn là bắt nguồn từ "Dịch truyện - 
Thuyết quái"). 

Như vậy chứng tỏ Dịch đồ học là một thành tựu to lớn 
của dịch học đời Hán. Thuyết đồ dịch Tống và thuyết đồ 
dịch Thanh về cơ bản cũng bắt nguồn từ đó. Điều đó đủ để 
khẳng định thuyết đồ dịch Hán tuy mới chỉ là thời kỳ sơ 
khai, nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển 
của đồ dịch học. 

Tóm lại, tượng số dịch học thời đại Hán là giai đoạn 
huy hoàng trong lịch sử tượng số dịch học, trong đó đáng 
kể nhất là quái khí và thuyết biến quái. Bất kể là về ý 
nghĩa âm dương ngũ hành, hay về phương diện chiêm 
phệ, đồ học tượng số dịch bạc Hán luôn có ảnh hưởng sâu 
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sắc cho đời sau và đóng góp to lớn cho sự phát triển của 
ngành dịch học. Mặc dù trong tượng số học thời Hán có 
xuất hiện một số thuyết khác có những tiêu cực nhỏ 
nhưng vẫn là dòng chảy chính của dịch Hán và chưa đến 
mức dịch học đi tới sự rẽ đường. Như vậy, thành tựu to 
lớn của tượng số dịch Hán và ảnh hưởng của nó đối với 
đời sau là rất đáng kể. 


VI. TƯỢNG SỐ DỊCH HỌC TỐNG NGUYÊN VÀ Ý NGHĨA LỊCH 
SỬ CỦA NÓ. 

Tượng số dịch học Tống Nguyên là giai đoạn rực rở 
trong lịch sử phát triển tượng số dịch học, chủ yếu là sự 
phát triển của đồ dịch học và chiêm phệ học, đó là động lực 
thúc đẩy sự phát triển ngành dịch học. 

1. Giá trị to lớn của đồ dịch học Tống. 


Dịch Tống là giai đoạn quan trọng của quá trình phát 
triển đồ dịch học, bao gồm các giai đoạn phát triển của các 
thuyết đồ dịch học nổi tiếng thế giới như : Đồ thái cực, Đồ 
tiên thiên Bát quái, Đồ hậu thiên Bát quái, Hà Đồ, Lạc 
thư. Sự đóng góp này có ý nghĩa như sau : 

Thứ nhất, sự ra đời của Đồ tiên thiên Bát quái, Đồ 
thái cực, Hà Đồ, Lạc thư là bước phát triển quan trọng của 
đồ dịch học. 

Thánh đồ dịch học Trần Đoàn đã nổi tiếng khắp nơi 
vì sự phát minh ra Đồ "tiên thiên thái cực đồ" "Long đồ" và 
"Đồ vô cực đồ". Trong đó, Đồ tiên thiên thái cực được lưu 
truyền trong "Lục thư bản nghĩa" của Triệu Huy Khiêm 
thời Minh, có điều tuyệt diệu là : "Thái cực hàm âm dương, 
âm dương hàm Bát quái". "Lục thư bản nghĩa" của Triệu 
Huy Khiêm trở thành mẹ để của Đồ phương vị Bát quái 
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lục, thiên thất, địa bát, thiên cửu, địa thập. Thiên số ngũ, 
địa số ngũ, ngũ vị tương đắc nhi các hữu hợp. Thiên số nhị 
thập hữu ngũ, địa số tam thập, phàm thiên địa chi số ngũ 
thập hữu ngũ". (“Dịch - Hệ từ) ® 


Dịch học gia thời Hán Trịnh Huyền dựa trên cơ sở đó 
đưa ra địa số : Thủy, Mộc, Thổ ; thiên số : Hoả, Kim, sau 
đó kết hợp số thiên địa và số ngũ hành trong "Kinh Dịch". 
Như đã viết trong "Truyện - Đại diễn chỉ số" 


"Thiên nhất sinh Thủy ư Bắc, Địa nhị sinh Hoả ư 
Nam ”, Thiên tam sinh Mộc ư Đông, Địa tứ sinh Kim ư 
Tây, Thiên ngũ sinh Thổ ư Trung... Địa lục thành Thủy ư 
Bắc,... Thiên thất thành Hoả ư Nam,... Địa bát thành Mộc 
ư ĐH c .: Thiên cửu thành Kim ư Tây... Địa thập thành 
Thổ hốt Trung. Đại diễn chi số ngũ thập hữu ngũ, ngũ 
hành các khí tính". Khổng Sơ dẫn Thích luận Trung đại 
thốc, Kỳ số bát "Lễ ký chính nghĩa - Nguyệt lệnh") 


Đến thời Tống, trong "Long đồ tam dịch", Trần Đoàn 
đã lấy quan hệ đôi đối lập trong ngũ hành sinh số chẵn để 
phản ánh Long đồ, trong "Long đồ tự" đã miêu tả quan hệ 
này. Sách có viết : 

"Hậu ký hợp dã, thiên nhất cư thượng vi đạo chỉ tông, 
địa lục cư hạ vi khí chỉ bản" ("Tống văn Lam" Đệ bát thập 
ngũ - Tự) 





®°* Trời một. đất hai : trời ba. đất bốn : trời năm, đất sáu : trời bảy, đất tám ; trời 
chín. đất mười. Có năm số trời. cũng có năm số đất, phân cho năm ngôi vị đều có 
phối hợp. Tổng số trời là hai mươi lăm, tổng số đất là ba mươi. Tổng s¡ số trời đất là 
năm mươi lầm. 

+ Trời một sinh THỦY ở phương Đắc. đất hai sinh HOẢ ở phương nam, trời ba sinh 
MỘC cổ phương Đông. 'đất bốn sinh KIM ở phương Tây. trời năm sinh THỒ ở 
chính giữa... đất sáu thành THỦY ở phương Bác.... trời bảy thành HOÀA ở phương 
Nam... đất tám thành MỘC ở phương Đông... trời chín thành KIM ở phương Tây... 
đất mười thành THÔ ở chính giữa... số đại diễn là năm mươi lãm, ngũ hành hợp 
các khí lại... 
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(Nghĩa là : về sau người ta đã tập hợp lại, trời một ở 
trên cao làm tâm của đạo, Đất sáu ở phía dưới làm nền 
tảng của khi). 

Tuy trong "Long Đồ tự" chỉ đề cập đến số sinh thành 
về THUỶ, nhưng long đồ nhị biến (hợp hai số thiên và địa) 
đã phản ánh rất rõ quan hệ đối ngẫu của số sinh thành 
ngũ hành. Cửu cung đồ và ngũ hành sinh thành đồ trong 
Long để Tam biến của Trần Đoàn đã trở thành tượng 
trưng của Ngũ hành sinh thành số. 

Thời Bắc Tống, Lưu Mục đã tự mình đưa ra thuyết 
Hà Lạc, gọi "Ngũ hành sinh thành đề" của Trần Đoàn là 
Lạc Thư (Chu Hy gọi là Hà Đô), gọi Cửu cung đề là Hà Đồ 
(Chu Hy gọi là Lạc Thư). Ông cũng dựa trên cơ sở của sự 
kết hợp giữa số sinh thành ngũ hành và số đại diễn để đưa 
ra thuyết "Đồ Cửu Lạc Thập", và trình bày rõ hơn nữa về 
Ngũ hành sinh thành số. Sách có viết : 

"Thử nãi ngũ hành sinh thành chi số dã. Thiên nhất 
sinh Thuỷ, địa nhị sinh Hoả, thiên tam sinh Mộc, địa tứ 
sinh im, thiên ngũ sinh thổ, thử kỳ sinh số dã. Như thử, 
tắc dương vô phỉ, âm vô ngẫu, cố địa lục thành thuỷ, 
thiên thất thành Hoả, địa bát thành Mộc, thiên cửu 
thành Kim, địa thập thành Thổ. Vu thị âm dương các 
hữu phỉ ngung, nhi vật đắc thành ai, cố vi chi thành số 
dã" (“Dịch số câu ẩn đồ") 

Nghãa là : Từ số ngũ hành sinh thành ấy. Trời một 
sinh THUỶ, đất hai sinh HOẢ, trời ba sinh MỘC, đất bốn 
sinh KIM, trời năm sinh THỔ, ấy là số sinh. Như vậy, 
dương thì không có đôi mà âm lại không có cặp, cho nên 
đất sáu thành THỦY, trời bảy thành HOA, đất tám thành 
MỘC, trời chín thành KIM, đất mười thành THỔ. Vậy là 
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vũ trụ khí thuyết. Thuyết Hà Lạc của Lưu Mục thì coi số 
sinh thành Hà Lạc ngũ hành là mô thức sinh thành của 
vạn vật trong vũ trụ. 


Tóm lại, thuyết đồ dịch Tống thông qua thức đồ để 
trình bày quan điểm bản thể luận, đạo khí bản thể, thái 
cực của "Chu dịch", đặc biệt là bản thể quan có thực, phủ 
định bản thể hư vô của Huyền học Ngụy Tấn, phản ánh sự 
tiến bộ của bản thể quan vũ trụ dịch Tống, có tác dụng 
thúc đẩy mạnh mẽ đối với sự phát triển của triết học dịch 
học về phương diện khách quan. Đây cũng chính là sự 
đóng góp lớn nhất của thuyết đồ dịch đối với dịch học. 


Thứ ba, Thuyết đồ dịch Tống đóng góp lớn đối với sự 
phát triển của: thuyết ngũ hành. 


"Long đồ tam dịch" của Trần Đoàn được Lưu Mục 
phát triển rất nhiều, Lưu Mục đã làm nổi bật một phần 
bao hàm trong đó là : số sinh thành ngũ hành và lấy nó 
làm trung tâm, làm nguồn gốc căn bản cho sự hoá sinh 
của vạn vật vũ trụ. Từ đó mà nâng cao vị thế của thuyết 
ngũ hành trong Dịch học, có vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển của thuyết ngũ hành trong dịch học. Đặc biệt là 
ông đã trình bày mối quan hệ mật thiết giữa số sinh thành 
của thuyết ngũ hành với Bát quá: giải thích cặn kẽ đồng 
thời làm cho mối quan hệ giữa tượng và số trở nên chặt 
chẽ hơn : 


"uy vân tứ tượng sinh Bát quái, nhiên tu tam ngũ 
chi biến dị, dị thất bát cửu lục chi thành số nhi hậu năng 
sinh Bát quái nhi định vị hỹ" (“Dịch số câu ẩn đồ") 


(Tuy rằng Tứ tượng sinh ra bát quái, nhưng vẫn cần 
sự qua lại của hào 3 và 5ð, mới có được các "số thành" 7, 8, 
9, 6 để sinh ra bát quái, rồi định ngôi của chúng). 
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Tóm lại, thuyết đồ dịch Tống là chủ thể trong tượng 
số học dịch Tống, những đồ dịch được phát minh đã xây 
một nền móng vững chắc cho thuyết đồ dịch, có ảnh hưởng 
lớn đối với sự phát triển của thuyết đồ sau này. 


Ngoài ra, sự hưng thịnh của thuyết đồ dịch Tống có 
tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nghĩa lý và triết lý 
dịch Tống. 

Thuyết đồ dịch Tống còn là cầu nối giữa thuyết đồ 
dịch Hán với thuyết đồ dịch Thanh. Thuyết đồ dịch Tống 
không chỉ tạo nền móng cho thuyết đồ dịch, mà còn đóng 
vai trò "kế thừa đời trước gợi mở đời sau" cho sự phát triển 
của thuyết đồ dịch, đóng góp kiệt xuất cho sự phát triển 
của dịch học. 

2. Số dịch học Tống đối với sự phát triển của 
dịch học. 

Đồ dịch học và số dịch học Tống là hai thành tựu 
tượng đối nổi bật của ngành Tượng số dịch Tống, có ảnh 
hưởng nhất định đối với lịch sử phát triển ngành tượng số 
dịch học. 

Thứ nhất, số dịch Hà Lạc thời đại Tống là cột mốc 
đánh dấu sự phát triển của số dịch. 

Số dịch Hà Lạc là tiêu biểu kiệt xuất của sự kết hợp 
giữa âm dương và ngũ hành trong số dịch, là một trong 
những thành tựu chủ yếu của dịch Tống. 

Ngũ hành bắt nguồn từ âm dương, thuyết số sinh 
thành ngũ hành, số chẵn của Hà Đồ Lạc thư có nguồn gốc 
bắt nguồn từ số của âm dương thiên địa "Chu dịch". "Dịch 
truyện" viết : 


"Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên ngũ, địa 
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tiên thiên của Thiệu Ung sau này. Tam biến Long đồ nổi 
tiếng của Hà Đồ, Lạc thư của Lưu Mục thì trở thành Thái 
cực đồ của Thiệu Ủng và Chu Hi. 

Sau khi Trần Đoàn phát minh ra ba thuyết đồ này, 
Chu Chấn (thời Tống) nói : "Trần Đoàn dĩ tiên thiên đồ 
truyền Chủng Phóng, phóng truyền Mục Tu, Mục Tu dĩ 
Thái cực đồ truyền Chu Đôn Di, Đôn Di truyền Trình Hạo, 
Trình Di" (Chu Chấn truyện - Tống sử"). Thực tế, Trần 
Đoàn phát minh ra ba thuyết đô nói trên. Trong đó, Đồ 
tiên thiên đã được Thiệu Ung thêm thắt thành Đồ phương 
vị Bát quái tiên thiên, được lưu truyền trong "Lục thư bản 
nghĩa" của Triệu Huy Khiêm thời Minh, Long đồ tam dịch 
sau khi được Lưu Mục thêm một số dấu đen trắng vào trở 
thành Hà Đồ, Lạc thư, và được lưu truyền trong "Dịch 
tượng đồ thuyết" của Thương Lý thời Nguyên. Đồ vô cực 
được Chu Đôn Di thay đổi thành Đồ thái cực, sau khi thêm 
"Thái cực đồ thuyết" lại được Chu Hy thêm bót và biến 
thành Đề thái cực như ngày nay và "Thái cực đồ thuyết 
giải" của Chu Hy đều thuộc "Chu Tử toàn thư". Ngoài ra, 
"Chu dịch bản nghĩa" của Chu Hy còn bao gồm cả Đồ bát 
quái tiên hậu thiên. Đó là sự bảo tổn quý báu của đồ dịch 
học Tống (ba nhà dịch đồ nổi tiếng). 

Như vậy, sự ra đời của Đồ "tam thánh đồ" dịch học là 
ba cột mốc lớn tam của thư đồ dịch học, nó đánh dấu 
những bước tiến triển mới của thư đổ dịch học. 

Thứ hai, sự hưng thịnh của đồ dịch học đã thúc đẩy 
sự phát triển của triết lý và luận bản thể của dịch Tống. 

Ý nghĩa của sự phát triển đồ dịch học thời đại Tống là 
vô cùng to lớn, nó đưa thuyết đồ nâng lên đến độ thăm dò 


938 


bản thể luận, lấy Đồ vô cực, đồ thái cực, Hà đồ lạc thư làm 
tượng trưng cho sự biểu đạt đối với nhận thức luận bản 
thể. Và cũng coi Đồ thái cực Bát quái, Hà đồ Lạc thự như 
là đồ mô thức bản nguyên của thế giới vạn vật. Từ đó thúc 
dẩy sự thăm dò của luận bản thể dịch Tống, và cho ra đời 
bốn giới dịch học khác của thời Tống Minh : lý học, khí 
học, tâm học và đạo học. Điều này có ảnh hưởng to lớn đối 
với sự phát triển của dịch học Tống và là sự đóng góp lớn 
đối với ngành dịch học. 

Chu Đôn Di với tác phẩm " Thái cực đồ thuyết" bao 
hàm cả âm dương thái cực sinh ngũ hành, ngũ hành sinh 
ra mô thức luận bản thể vũ trụ vạn vật : 

"Ngũ hành nhất âm dương dã, âm dương nhất thái 
cực dã, Kiền đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ, thiên 
khí giao cảm, vạn vật hoá sinh, vạn vật sinh sinh nhi biến 
hoá vô cùng yên" ("Thái cực đồ thuyết") 

(Ngũ hành có một âm một dương, âm dương thành 
một thái cực, đạo Kiền thành nam, đạo Khôn thành nữ, 
thiên khí giao cảm, sinh ra vạn vật, vạn vật sinh ra sinh 
mãi biến hoá đến vô cùng) 

Thuyết thái cực đã đánh giá cao quan điểm luận bản 
thể vũ trụ thái cực Chu Dịch. Họ Chu đã đưa ra triết lý nổi 
tiếng : "Thá' cực động nhi sinh dương, tĩnh nhì sinh âm" 

Chu Hi thì xem thái cực như là lẽ trời, bản thể cao 
nhất của lý học : "Thái cực, lý dã" (Thái cực là lý lẽ) (“Chu 
tử ngữ loại" quyển cửu thập tứ) và đưa ra triết lý : "Minh 
thiên lý, diệt nhân dục" (Biết được lẽ trời, thì sẽ hiểu hết 
mọi sự đời) 

Trương Tải thì coi thái cực là bản thể cao nhất trong 


939 


âm dương lại có cặp, thế là thành vạn vật, vì vậy mà gọi 
nó là số sinh thành. 


Điều đó chứng tỏ rằng, ngũ hành sinh thành số trong 
Dịch Tống rất được coi trọng, Lưu Mục đã kết hợp Ngũ 
hành sinh thành số kết hợp với số đại diễn của "Kinh 
Dịch" để làm thành trung tâm của "Đồ Cửu Lạc Thập" (Hà 
Đô, Lạc Thư), dùng để giải thích nguyên lý sinh thành của 
vũ trụ, đưa ngũ hành sinh thành số đến mức độ cao của 
luận bản thể triết học. Ví dụ như sự kết hợp giữa Hà Đồ, 
Lạc Thư với bát quái, làm thành mô thức giải thích sự 
sinh thành của vũ trụ. Ngoài ra, còn có sự kết hợp "Hà Đồ 
Lạc Thư sinh thành số" với "Cửu cung bát phong" để giải 
thích quy luật sinh - thành - hoá - thu - tàng của vạn vật. 
Điều này phản ánh sự thực : Số dịch ở thời Tống từ Chiêm 
phệ phát triển đến mức độ cao triết học. Như vậy, số dịch 
Hà Lạc đã đánh dấu một cột mốc mới cho sự phát triển 
của số dịch. 


Thứ hai, sự ảnh hưởng của số dịch hoa mai trong 
pháp chiêm phệ cổ đại. 

Trong thời Tống, ngoài số dịch Hà Lạc, sự ảnh hưởng 
của số dịch hoa mai cũng rất lớn, số dịch hoa mai căn cứ 
vào nguyên lý khởi quái "Vạn vật giai số", "vạn vật loại 
tượng", tương truyền do Thiệu Ủng sáng tạo nên. Gồm 
sách "Mai hoa dịch số" tất cả có 5 quyển, chuyên giải thích 
về số chiêm. Đặc điểm của nó là, lấy số làm cơ sở khởi 
quái, bao gồm : quái số, thời số, vật số, âm số, can chi số, 
niên nguyệt nhật thời số, tự số, sinh thần số, xích số, độ 
số, nhân số, phương vị cửu cung số, ngũ hành sinh thành 
số, thập nhị sinh tiêu số. Ưu thế của số dịch hoa mai là kết 
hợp số và thời gian không gian để tiến hành chiêm về 
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quái. Do số dịch hoa mai lấy số làm "khởi quái", nên đã 
làm tăng tính linh hoạt của khởi quái và tính khả biến của 
giải quái, phương pháp nhanh gọn, biến hoá không lường 
trước được. Do đó nhận được sự hoan nghênh hưởng ứng 
trong dân gian. 

Sự hưng khởi của pháp chiêm số dịch hoa mai giúp _ 
cho Chiêm dịch phát triển mạnh mẽ, đồng thời về khách 
quan, có tác dụng truyền bá "Chu dịch”. 


Thứ ba, Số dịch Hoàng cấp. 


- Số dịch Hoàng cấp bắt nguồn từ "hoàng cấp kinh thế" 
của Thiệu Ung, đây là phương pháp suy đoán từng bước 
của Thiệu Ung, lấy số suy diễn để suy đoán lịch sử của vũ 
trụ và nhân loại. Số dịch Hoàng cấp là cách gọi tất của 
"Dịch số hoàng cấp kinh thế". Thiệu Bá Ôn viết : 

"Chí đại chỉ vị hoàng, chí trung chỉ vị cấp, chí chính 
chỉ vị kinh, chí biến chỉ vị thế”. 

(Lớn nhất gọi là Hoàng, chính giữa gọi là cực, chân 
chính gọi là Kinh, biến hoá nhất gọi là Thể). 

Việc dùng các số "đại", "trung", "chính", "biến" chính 
là phương pháp ứng vạn biến. Số dịch Hoàng cấp dùng các 
số "nguyên", "hội", "vận", "thế", cụ thể kết hợp với "nhật", 
"nguyệt", "tỉnh", "thần". Trong đó coi mặt trời là một chu 
kỳ vận động của ngày, rồi lấy nhật kết hợp với "nguyên", 
"nhất", "nguyệt" một niên gồm mười hai lần giao hoà, rồi 
kết hợp, "nguyệt" với "hội". Mặt trời vận hành một niên 
qua "tỉnh" (sao) là 360, rồi lấy "tinh" kết hợp với "vận". 
Một ngày gồm mười hai giờ "thần" rồi lấy "thần" kết hợp 
với "thế". Từ đó được một hệ mẫu số : 


"Nguyên chi nguyên nhất, nguyên chi hội thập nhị, 
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nguyên chi vận, tam bách lục thập, nguyên chi thế tứ 
thiên tam bách nhị thập... Thế chi thế nhất thiên bát bách 
lục thập lục vạn nhị thiên tứ bách". 


Nghĩa là : Lấy "nguyên" làm chuẩn, một "nguyên" 
bằng 12 "hội", bằng 360 "vận", 43920 "thế"... Một "thế" có 
18.624.000 "thế". 


Tính theo số niên số, suy ra, một "thế" là 30 niên, một 
vận là 12 thế (tổng cộng là 360 niên), một hội là 30 vận, 1 
vận 800 niên, một nguyên là 12 hội, tổng cộng là 12 vạn 9 
nghìn 6 trăm niên. Một nguyên là 13 vạn 9 nghìn 6 trăm 
niên. 


Như vậy, 1 nguyên của hội là 129.600 x 13 
1.555.200 niên, 1 nguyên của vận sẽ là 129.600 x 360 
46.656.000 niên, 1 niên của thế là 129.600 x 4.390 
599.872.000 niên, còn có thể suy ra đến "thần của thần" 
thì mới hoàn thành một chu kỳ lớn, tiếp tục suy ra nữa sẽ 
đến vô cùng. 


Dịch số Hoàng cấp dùng phương pháp cụ thể để suy 
chiêm lịch sử vũ trụ và xã hội loài người, lấy chu kỳ tăng 
giảm âm dương để giải thích các hiện tượng tự nhiên của 
vũ trụ là phù hợp với nguyên lý âm dương của "Kinh 
Dịch", là sự phát triển của lý luận âm dương kinh dịch, 
nhưng dùng đê suy chiêm sự thịnh suy xã hội lịch sử loài 
người thì không tránh khỏi sự mất khiên cưỡng, là sự 
phản lý luận "Kinh Dịch", là không thể chấp nhận được. 
Do "Kinh Dịch" nhấn mạnh tính năng động chủ quan, coi 
trọng năng lực của con người, nên coi sự khiên cưỡng cứng 
ngắc của sự tăng giảm âm dương trong giới tự nhiên vào 
sự việc xã hội là tiêu cực, phản động. 


Nói tóm lại, Đồ dịch và số dịch là hai thành tựu to 
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lớn của dịch Tống. Sự phát triển của Đồ dịch và số dịch 
Tống đã đưa Tượng số dịch Tống đến đỉnh điểm của sự 
phát triển. Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành 
dịch học. 


VII. TƯỢNG SỐ THANH DỊCH VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NÓ. 
1. Thanh dịch chỉnh lý và kế thừa Hán dịch. 


Thành tựu chủ yếu của tượng số dịch Thanh là sự mở 
rộng ngành tượng số dịch Hán. Tượng số dịch Hán là 

thành tựu nổi trội của dịch Hán, thế nhưng hầu hết các 
tác phẩm nổi tiếng đều bị thất lạc. "Chu dịch tập giải" của 
Lý Đỉnh Tộ và "Kinh giải thích văn" của Lục Đức Minh 
thời Đường đã thu tải được phần nào. Do vậy, phần nào 
được bảo tổn, nhưng vẫn bị thất lạc nhiều. 

Thời đại Thanh, phải kể đến hai dịch học gia - người 
đã có công chỉnh lý Hán dịch là : Huệ Đông và Chương 
Huệ. Chương Huệ với tác phẩm "Dịch Hán học" đã thu 
thập dịch học của Mạnh Hỷ, Ngu Phiến, Tuần Sảng, Can 
Bảo, Trịnh Huyền, rồi trình bày và mở rộng thêm, làm 
sáng lên tư tưởng học thuật của năm dịch gia thời Hán. 
Thời đại Hán là thời kỳ trọng đại của việc truyền bá Lục 
kinh (bao gồm "Kinh dịch"). Trong "Tư tự - Dịch Hán học” 
có viết : "Lục Kinh định vu Khổng Tử, huỷ vu Tần, Truyện 
vu Hán, Hán học vong chi cửu a1, độc thư, lễ, công dương 
do tổn Mao, Trịnh, Hà tam gia, xuân Thu vị Đồ thị sở 
loạn. Thương thư vì ngụy Khổng thị sở loạn, dịch kinh vì 
Vương thị (Vương Bật) sở loạn" (Lục Kinh được san định 
bởi Khổng Tử, bị đốt hủy vào thời Tần lưu truyền ở đời 
Hán, Hán học bị thất lạc một thời gian dài, độc thị, lễ, 
công có ba tác gia Mao, Trịnh, Hà. Thời xuân thu hj Đỗ 
làm rối loạn, Thượng Thư thì họ Khổng làm rối loạn, kinh 
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dịch thì họ Vương (Vương Bật) làm rối loạn). Thế nhưng, 
do sách nguyên bản bị thất lạc, nên các đời sau đều trình 
bày không thống nhất. Huệ Đông cho rằng Kinh dịch đã bị 
Vương Bật làm rối tỉnh, sở đĩ nói : "Duy Vương Phụ Tự dĩ 
giả tượng thuyết dịch, căn bản hoàng lão, nhi Hán kinh sự 
ch1 nghĩa, đãng nhiên vô phúc hữu tổn giả hỹ. 


(E rằng người họ Vương lấy "giả tượng" để giải thích 
"dịch", nguyên lý căn bản từ thời Hoàng Đế thế mà nghĩa 
lý là của các Kinh sư đời Hán, đương nhiên là không thể 
tồn tại như vậy được). 


Chính vì vậy Huệ Đông quyết tâm khôi phục lại diện 
mạo của dịch Hán. Đó chính là mục đích chỉnh lý lại dịch 
Hán của Huệ Đông. 

"Dịch Hán học" tập trung ghi lại "Quái khí đồ thuyết" 
của Mạnh Hỷ, trong đó bao gồm 12 quẻ. Ngu Phiên thì chú 
trọng thu tải "Giáp nạp Bát quái", Kinh Phòng thì đi vào 
thu tập Ngũ hành, Trịnh Huyền thì chủ yếu là các hào. 
Tuần Sảng tập trung vào thuyết "Kiển thăng Khôn giáng", 
"Dịch Hán học" về cơ bản đã phản ánh nét tinh hoa của tư 
tưởng học thuật dịch Hán. 

Chương Huệ Ngôn (Sau Huệ Đông), là một dịch học 
gia kiệt xuất của nhà Hán. Tác phẩm "Dịch nghĩa biệt lục" 
của ông đã dung nạp 1õ thuyết của các tác giả nổi tiếng 
như : Mạnh Hỷ, Điêu Tin, Kinh Phòng, Can Bảo, Mã 
Dung, Vương Túc, Tử Hạ... sau đó chỉnh lý một cách toàn 
diện về Hán dịch. Ngoài ra có "Chu Dịch Ngu thị nghĩa" 
và "Ngu thị tiêu tức" đã nâng tư tưởng học thuật của Ngu 
Phiên lên rất nhiều. Ông cho rằng Ngu Phiên truyền cho 
Mạnh Hỷ đạt được chính tông dịch Hán, trở thành dòng 
chính trong lý dịch Hán. Chính vì lẽ đó, ông lấy việc chỉnh 
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lý Ngu học làm chủ đạo. 

Kế tiếp Huệ Đông, Chương Huệ Ngôn là Đào Phối 
Trung với tác phẩm "Chu dịch Đào thị học", ông đi sâu vào 
trình bày và phát huy tư tưởng của Trịnh Huyền. 

Sau này, việc chỉnh lý dịch Hán được rất nhiều dịch 
học gia nỗ lực hoàn thiện. Ví dụ như "Hán Ngụy nhị thập 
nhất gia dịch chú" của Tôn Đường, "Ngọc hàm sơn phòng 
tập dật thư" của Mã Quốc Hàn, "Hán học đường Tùng thư" 
của Hoàng Thích, "Kinh học thông luận" của Bì Thích... 
Từ đó mở rộng, phát huy dịch Hán trong thời đại Thanh, 
đồng thời phản ánh thành tựu to lớn của ngành tượng số 
dịch học Thanh. 

2. Sự đóng góp to lớn của "Tứ khố toàn thư" đối 
với ngành tượng số dịch học. 


"Tứ khố toàn thư" là đợt chỉnh lý tích cổ với quy mô 
lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, do quan lại triều vua 
Càn Long thời Thanh biên soạn. Cuốn sách đã đưa ưu thế 
tuyệt đối của ngành "dịch" lên hàng đầu và đánh giá cao 
ngành dịch học : 

""Dịch" đạo quảng đại, vô sở bất bao. Bàng cập Thiên 
văn, địa lý, nhạc luật, binh pháp, vận học, toán học, dĩ kiện 
phương ngoại chỉ lư hoả, giai khả viện "Dịch" dĩ vi thuyết". 

"Dịch" vô cùng rộng lớn không có gì mà nó không 
chứa đựng. Nó đều có mặt trong các lĩnh vực như : thiên 
văn, địa lý, nhạc luật, binh pháp, vận học, toán thuật. 

“Tứ khố toàn thư" không những đã thể hiện là kho 
tàng những bộ kinh, có khối lượng đồ sộ hơn 500 chủng 
loại tác phẩm về "Dịch", (tổng cộng có 317 bộ, trong đó có 
2.371 quyển), mà nó còn là những bộ sách con với 50 
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chủng loại khác nhau thu thập ghi chép về dịch tượng số 
chiêm phệ, ví dụ như : "Hoàng cực kinh thế", "Tuân giáp 
diễn nghĩa", "Lục nhâm đại toàn", "Kinh thị dịch truyện", 
“Fam dịch động cơ", "Dịch chiêm kinh vĩ"... 

Về mặt khách quan, nó có tác dụng bảo tổn dịch 
tượng số học, có lợi cho việc lưu truyền "dịch số học". Đây 
chính là một cống hiến to lớn của "dịch học" triểu nhà 
Thanh. 

Nói tóm lại, thành tựu chủ yếu về "tượng số học" 
triểu nhà Thanh gồm có hai mặt chính : 


Thứ nhất là việc chỉnh lý và sưu tầm, biên soạn 
"tượng số dịch học" của các dịch gia nổi tiếng như : Huệ 
Đông, Trương Huệ Ngôn.... và các Kinh học gia như : Tôn 
Đường, Mã Quốc Hàn, Hoàng Thích. 

Thứ hai là thành tựu của tác phẩm "Tứ khố toàn thư" 
đã biên soạn và ghi chép một cách toàn diện về dịch học 
đồng thời nó cũng chỉnh lý và ghi chép lại "dịch thuật số". 

Nó có tác dụng bảo tồn và lưu truyền "Dịch tượng 
số học". 


VIII. DỊCH HỌC HIỆN ĐẠI VÀ VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA NÓ. 

Các thành tựu chủ yếu của phái "nghĩa lý" trong dịch 
học hiện đại : 

1. Phái "nghi cổ" lấy quan điểm xã hội học để 
giải thích "Chu dịch" đã có tác dụng tích cực đến 
phái "nghĩa lý". 

Phái "nghi cổ" do chịu ảnh hưởng của tư tưởng nghi 
cổ thời những năm 30 cho nên nó đã đưa lịch sử văn minh 
Trung Quốc lùi lại mất vài thế kỷ. Họ cho rằng thời kỳ Hạ 
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- Thương - Chu là thời kỳ khai sinh công xã nguyên thủy. 

Dưới ảnh hưởng của quan điểm phiến diện này, phái 
"nghi cổ" đã cho thời đại hình thành các tác phẩm "Kinh 
Dịch" lùòi về thời kỳ Chiến Quốc. Như vậy là lùi lại hẳn 5 
thế kỷ. Họ cho rằng "Kinh Dịch" là do đệ tử của Khổng Tử 
Tử Cung biên soạn (Tử Cung cũng được cho là cùng thời 
với Tử Tư). 


Họ đưa niên đại hình thành "Dịch truyện" kéo lùi về 
thời nhà Hán và cho rằng "Dịch truyện” là do đệ tử của 
Tuân Tử biên soạn, đồng thời họ cũng cho rằng câu nói "Tử 
viết" (Tử nó rằng) là lời của Tuấn Tử chứ không phải là lời 
của Khổng Tử. Quan điểm này thật vô cùng hoang đường. 

Họ còn phủ nhận quan hệ giữa Khổng Tử và "Kinh 
Dịch". Đặc biệt là họ còn bóp méo bản chất của "Kinh 
Dịch" như là "Linh Thiêm phù chú" (bùa làm bằng thẻ) và 
"Nguyên thủy nhân tại tác loã thể khiêu vũ" (Người 
nguyên thủy đang khiêu vũ khoả thân). 


Quan điểm về "Chu dịch" của phái "nghi cô cổ" đã thống 
trị giới: học thuật suốt khoảng thời gian dài 30 năm từ 
những năm 0 đến những năm 70. 

Tuy nhiên, họ vẫn gây được những ảnh hưởng quan 
trọng đến việc nghiên cứu "Chu Dịch”. Bởi lẽ, họ là những 
người đầu tiên đưa ra các niên đại của "Chu địch” và cuộc 
sống xã hội của thời đại "Chu dịch". 

Nhìn từ góc độ xã hội học việc họ tiến hành nghiên 
cứu "Chu Dịch", cho dù là có những đánh giá tương đối 
thấp về "Chu Dịch" nhưng họ đã có công gióng tiếng 
chuông mở màn cho công cuộc nghiên cứu "Chu Dịch" dưới 
góc độ xã hội học và xã hội sử. 


Ngoài ra, phái "nghi cổ" cho dù có những đánh giá về 
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lịch sử không đúng đốt với "Chu Dịch", nhưng họ cũng mở 
ra quan điểm về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Từ hướng 
nhìn nhận mới về "Chu Dịch" dưới góc độ xã hội sử, và 
mở rộng tầm ảnh hướng xã hội của "Chu Dịch". Nó có vai 
trò quan trọng trong việc nghiên cứu về "Chu Dịch" của 
phái "nghĩa lý". 

2. Kim Cảnh Phương đã sử dụng nguyên lý của 
phép duy vật đánh giá và tìm hiểu "Chu Dịch" và nó 
đã có những cách đánh giá mới về giá trị của "Chu 
Dịch". 

Phái "dịch học" có đại diện là Kim Cảnh Phương 
chính là phái "nghĩa lý học" đã phát triển từ sau những 
năm ð0, họ lấy quan điểm của phép duy vật biện chứng để 
giải thích các nguyên lý triết học của "Chu Dịch" đồng thời 
nó cũng đưa ra những đánh giá quan trọng về tư tưởng 
phép biện chứng "Chu Dịch". 


Kim Cảnh Phương đã đánh giá về trình độ triết học 
của "Chu Dịch" như sau : 


"Tiên tiến tới trình độ tư tưởng của học thuyết chủ 
nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa duy vật biện chứng của 
Marx, nó đạt đến mức độ trước nay chưa gì so sánh nổi 
(Kim Tự - Chu Dịch đại từ điển" do Tiêu Nguyên chủ 
biên, nhà xuất bản công nhân Trung Quốc). 


Ngoài ra ông còn cho rằng "Chu Dịch" là một bộ sách 
có mức độ khó tương đối cao, chẳng vậy mà cuốn "Đồng 
Thượng" có câu : 

“Tự "Chu Dịch" vấn thế dĩ lai, lịch thời kỷ thiên lai, 
chân chính năng lý giải tha đích, chỉ hữu vi tha tác 
"truyện" đích Khổng Tử nhất nhân". 


Nghĩa là : Từ khi "Chu Dịch" ra đời, đến nay đã trải 
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mấy ngàn năm, những người mà thực sự lý giải được nó, 
chỉ có một người, ấy là Khổng Tử với tác phẩm "truyện" 
của mình. 

Kim Cảnh Phương cho rằng "chiêm phệ" chỉ là một 
hình thức của "Chu Dịch", nó không phải là bản chất của 
"Chu Dịch" mà hạt nhân của "Chu Dịch" lại là tư tưởng 
triết học. 

Tư tưởng triết học "Chu Dịch" chứa đựng toàn bộ 
nguyên lý cơ bản nhất của phép biện chứng (Xem cuốn 
"Dịch thông", các tác phẩm tiêu biểu của Kim Cảnh 
Phương như "Chu Dịch giảng toạ" và "Chu Dịch toàn giải", 
những tác phẩm này đều đạt tới một trình độ rất cao). 

Kim Cảnh Phương dùng quan điểm của phép duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để áp đặt lên 
"Dịch". Điều đó đã cho thấy thời đại của phái "nghĩ cổ" về 
"Chu Dịch" còn có một dòng chảy khác hướng về "Dịch" với 
những luồng tư tưởng mới. Tuy rằng nó không được lớn 
lắm, nhưng nó đã thể hiện một thái độ nghiêm túc về 
phương pháp đánh giá văn hoá truyền thống. 

Ngoài Kim Cảnh Phương còn có một số tác giả khác 
cũng có những tác phẩm khác đại diện cho phái "nghĩa lý" 
có tư tưởng tương đối hiện đại, nó cho thấy rõ trình độ 
nghiên cứu về "Chu Dịch" hiện đại, ví dụ như : 

Chu Bá Côn với tác phẩm "Dịch học triết học sử". 

Từ Chí Nhuệ - "Chu Dịch đại truyện tân chú”. 

Hoàng Thọ Kỳ, Trương Thiện Văn cùng soạn "Chu 
Dịch dịch chú". 

Trương Lập Văn - "Chu Dịch tư tưởng nghiên cứu”. 

Lưu Đại Điếu - "Chu Dịch khái luận”. 
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3. Căn cứ vào các sản phẩm văn vật được khai 
quật để tiến hành khảo chứng lại mối quan hệ mật 
thiết giữa Khổng Tử và “Dịch truyện". 


Từ xưa, người ta đã cho rằng "Dịch truyện" là do 
Khổng Tử biên soạn. Sau khi Âu Dương Tu đời Tống với tác 
phẩm "Dịch đồng tử vấn" đã có biểu hiện nghi ngờ, thì kết 
cục vẫn chưa được phân giải cụ thể, ông cũng thừa nhận 
"Thoán" và "tượng" là các tác phẩm của Khổng Tử và chỉ có 
nghi ngờ về hai tác phẩm "Hệ Từ" và "Văn ngôn". Nhưng ` 
cho đến những năm 30 có một số học giả do chịu ảnh hưởng 
của trào lưu tư tưởng "nghi cổ" đã hoàn toàn phủ nhận 
"Dịch truyện" là do Khổng Tử biên soạn, họ cho rằng Khổng 
Tử không có liên quan gì đến "Dịch truyện". So với Âu 
Dương Tu, họ còn đi quá xa trong nhận định của mình. 

Ngày nay, từ sau khi các bộ sách lụa về "Dịch truyện” 
được tìm thấy ở các ngôi mộ cổ đời Hán, thì các tư liệu này 
đã chứng thực lại được những tư liệu đã ghi chép trong 
"Sử ký" và "Hán thư" và nhận định cho rằng "Dịch truyện" 
là do Khổng Tử biên soạn là nhận định đáng tin cậy. 

Hàn Trọng Dân Thị lần đầu tiên đã nêu rõ mối quan 
hệ giữa các bộ sách lụa "Chu Dịch" với tác phẩm "Dịch 
truyện" của Khổng Tủ. 

Lý Học Cần đã căn cứ vào đó mà nêu lên trong cuốn 
"Chu Dịch - Yếu thiên" nhận định sau : 

"Hậu thế chì sĩ nghi khâu giả, hoặc dĩ "Dịch" hồ". 
Nghĩa là : Người đời sau đã hoài nghi về Khổng Tử có lẽ là 
ở "Dịch"... 

Điều đó đã khẳng định "Dịch truyện" là do Khổng Tử 
viết. 
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Các tác phẩm "Khổng Tử dữ Chu Dịch", "Dịch truyện 
dữ Tử tư Tử", "Bạch thư chu Dịch đữ Tuần Tử nhất hệ 
dịch truyện", "Khảo biên "Ngũ thập dĩ học dịch"" đều cho 
thấy một kết quả là "Dịch truyện" có mối quan hệ rất mật 
thiết với Khổng Tử. 

Nhà dịch học họ Lý này còn phát hiện ra cuốn "Lạc 
Ký - Lễ Ký" còn ghi chép việc tác phẩm "Công tôn n1 tử" 
dẫn lời trong "Hệ Từ". Vì vậy mà nó chứng minh được rằng 
"Hệ từ" xuất hiện trước thời của "Công tôn ni tử". Công 
Tôn ni tử là đệ tử thế hệ sau của Khổng Tủ, thời đại của 
ông rất gần với thời "Thấp thập tử". 

Điều đó đã chứng minh rằng "Dịch truyện" ra đời vào 
niên đại cách Khổng Tử không xa mấy. 

Ngoài ra, "Lễ Ký" còn ghi chép lại rằng trong lời văn 
của thế hệ con cháu Khổng Tử trong "Tử Tư Tử" có mang 
theo nội dung của "Dịch truyện". Điều này cũng chứng 
minh rằng Khổng Tử và các đệ tử của ông có mối quan hệ 
chặt chẽ với "Dịch truyện". 

(Phần này trích dẫn trong cuốn "Chu Dịch nghiên 
cứu sử" của Liêu Minh Xuân trang 456, nhà xuất bản Hồ 
Nam năm 1991). 


Cách nhìn nhận của Khổng Tử đối với mối quan hệ 
giữa "Tượng số" và "nghĩa lý". 


Khổng Tử tuy không tin vào "chiêm phệ" nhưng lại 
không bài xích "tượng số". Khổng Tử đã nhấn mạnh "ngã 
quan kỳ đức nghĩa văn" (Ta xem cái đức nghĩa ấy mà nghe 
theo). Nhưng ông lại khẳng định rằng "Ngô dữ sử vu đồng 
đồ nhi thù quy" (Ta và các nhà bói toán tuy cùng đường 
nhưng về theo hai hướng khác nhau). 
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Quan niệm "Đồng đồ nhi thù quy" (Cùng đường mà 
về các hướng riêng) và "Thiên hạ đồng qui nhi thù đề" 
(Mọi người về cùng đường nhưng đi ở các ngả đường 
riêng), cả hai quan niệm này đều là một. 


Như vậy, "nghĩa lý dịch" và "bốc phệ" cùng xuất phát 
từ một nguồn nhưng lại chia làm hai nhánh. Điều đó cho 
thấy Khổng Tử đã chú ý đến mối quan hệ giữa "bốc phệ" 
và "nghĩa lý dịch học”. 

"Bốc phệ" là khởi nguồn của "tượng số", "tượng số" là 
cơ sở của "nghĩa lý". Mối quan hệ giữa "tượng số" và "nghĩa 
lý" là mối quan hệ thống nhất đối lập. Trong mấy ngàn 
năm qua chúng vẫn đấu tranh đối lập với nhau, nhưng 
chúng lại dựa vào nhau và bổ trợ cho nhau. Chúng giúp 
cho "dịch học" có cơ sở và điều kiện phát triển. 

4. Thành tựu quan trọng khảo chứng nguồn gốc 
của "bát quái". 

Vào những năm 70, Trương Chính Lãng đã đưa ra 
luận văn mang tính thời đại - "Cổ đại phệ pháp dữ văn 
vương diễn Chu Dịch" (Nó nằm trong bộ luận văn "Cổ 
văn tự học thuật thảo luận hội" tại Đại học Cát Lâm, 
năm 1978). Trong tác phẩm của mình, ông đã nêu ra mối 
quan hệ giữa bát quái với ký hiệu về chữ số khắc trong đồ 
đồng thau. 

Năm 1980 ông đã công bố bài "thí thích chu sơ thanh 
đồng khí minh văn trung đích dịch quái" (thử giải thích 
các quẻ dịch được khắc trong các đồ đồng thau thời kỳ đầu 
nhà Chu). 

(Bài này được đăng trên báo "Khảo cổ học báo" năm 
1980, ra 4 kỳ). 
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Đây cũng là một báo cáo tại hội nghị về "Thời đại vĩ 
đại của đồ đồng thau Trung Quốc" được triệu tập tại New 
York - Mỹ. 

Báo cáo này đã được các thành viên hội nghị quan 
tâm chú ý nhiều với kết quả khảo chứng của Trương 
Chính Lãng ở các thẻ tre cũ về "Chu Dịch" ngôi mộ đời 
Hán ở gò song Cổ Phụ Dương - An Huy, các "kỳ tự" (chữ 
lạ) trên xương thú được khai quật ở Chu Nguyên Kỳ Sơn 
Thiểm Tây Trung Quốc, và các văn tự khắc trên gốm và đồ 
đồng được khai quật, tất cả đã cho thấy một kết luận là 
"bát quái" bắt nguồn từ phép "phệ" cổ đại. Đây là cống 
hiến vô cùng to lớn đối với việc nghiên cứu "Chu Dịch". 
Sau này, Tứ Tích Đài, Quản Nhiếp Sơ, Trương Á Sơ, Lưu 
Vũ... đã lần lượt đưa ra những khảo chứng có tính chất 
ủng hộ quan điểm trên. Nó tạo ra sự phát triển có tính đột 
phá đối với việc tìm hiểu nguồn gốc của "bát quái". 

5. Những nghiên cứu có tính đột phá đối với các 
bộ sách lụa "Chu Dịch". 

Các bộ sách lụa về "Chu Dịch" được tìm thấy ở ngôi 
mộ cổ đời Hán ở gò Mã Vương Trường Sa, chủ yếu bao gồm 
"lục thập tứ quái", "Dịch truyện - Hệ từ", "Dịch truyện - 
Yếu thiên". Đó là những cuốn sách về "Chu Dịch" bị thất 
lạc ở đời Hán. Trong đó thứ tự sắp xếp các quẻ có nhiều 
điểm khác với ngày nay. 

Các nghiên cứu về bộ sách lụa "Chu Dịch" cho thấy : 


Thứ nhất : Mối quan hệ mật thiết giữa Khổng Tử và 
"Dịch truyện". 


Lý Học Cần căn cứ vào bộ sách lụa "Dịch truyện - Yếu 
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thiên" đã chứng thực "Dịch truyện" có mối quan hệ mật 
thiết với Khổng Tử và các học trò của ông. Trong "Yếu 
Thiên" ông cho rằng câu nói "Hậu thế chỉ sĩ nghị khâu giả, 
hoặc dĩ "dịch" hề" (Người đời sau có nghi về khâu này 
(Khổng Tử), có lẽ là ở chỗ "dịch" vậy), có lẽ là câu nói của 
Khổng Tử, Khổng Tử tự khiêm mà nói trong "Dịch truyện 
như vậy. (Xem cuốn "Tòng bạch thư dịch truyện khán 
Khổng Tử dữ dịch" (Đánh giá về Khổng Tử và Dịch từ các 
cuốn sách lụa về dịch truyện), "Trung Nguyên văn vật", 
năm 1989, kỳ 4). 


Thứ hai là thông qua việc khảo chứng quyển "Chu 
Dịch", sách viết trên lụa đã khai quật được, chứng minh 
tác phẩm thành văn "Dịch truyện", chậm nhất là có trước 
thời kỳ chiến quốc. 

Trong sách "Văn vật" viết năm 1984 tác gia Chu Hào 
Lượng phát biểu giới thiệu quyển sách lụa "Chu Dịch" nêu 
lên ý kiến về tác phẩm "Hệ từ" của cuối thời kỳ Chiến 
Quốc, đã có sự đóng góp đối với việc khảo chứng niên đại 
viết thành sách của "Dịch truyện". 

Việc thông qua khảo cổ tìm kiếm được "Chu Dịch", 
chứng minh mạnh mẽ niên đại thành thư của "Dịch 
truyện", đã đi đến kết luận khẳng định mối quan hệ mật 
thiết giữa "Dịch truyện" với phái nho gia và Khổng Tử, kết 
thúc sự nhận định sai lầm của phái cổ học cho rằng "Dịch 
truyện" ra đời muộn. 

Tổng hợp lại, những triết lý và mô thức tư duy về ý 
nghĩa lý luận của "Chu Dịch" và sự tổ thành tượng số, tạo 
nên tác dụng bất hủ đối với hình thức và sự phát triển tư 
duy, trí tuệ triết học của Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 18 


NGUYÊN LÝ DỊCH TƯỢNG 
VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG 


= số, dịch, chiêm là bốn pho lý luận lớn của 
dịch học. 


Tượng, “hiến nãi uị chỉ tượng" (Cái thấy được nói là 
tượng). Dịch. Hệ từ"), dịch tượng là tổ của uạn tượng, bát 
quát là dịch tượng có sớm nhất. "Chu dịch" tức là một 
phần của đại tượng. Dịch tượng bao gồm hào tượng, quái 
tượng, bát quái (tám quẻ), 64 quẻ, thái cực, hè đồ lạc 
thư..., dịch tượng là tổ của uăn hoá phù hiệu. 

Giá trị to lớn của dịch tượng là sự khởi đầu của dịch 
từ, là sự đi tiên phong của tư duy hình tượng Trung Quốc. 
“Chu dịch” “xem hình lấy ý" túc là tiêu chí tư duy hình 
tượng. 

Dịch tượng lại là nguồn gốc của ugạn tượng (muôn 
hình). Phát triển hình-tượng số học biểu lộ sự quật bhởi 
của tư duy trừu tượng của Trung Quốc. Dịch tượng là cơ sở 
của uăn hoá tượng hình Trung Quốc, Dịch tượng có ảnh 
hưởng sâu sắc đối uới tư duy hình tượng, nghệ thuật hình 
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tượng uè uăn tự hình tượng (chữ tượng hùnh) của Trung 
Quốc. Ba loại hệ thống lớn của dịch đồ, bát quái, thút cực, 
hè đô lạc thư là tỉnh tuý của dịch tượng, thấm đượm trong 
sự uật uà mang một triết lý cao sâu, có sự ảnh hưởng to lớn 
đến sự hùnh thành của uăn hoá hình tượng Trung hoa. 
Nhưng cũng chính dịch đồ đã có cống hiến to lớn đối uới 
uốn hoá Trung Quốc, mà đã có ba lần bị xâm chiếm cướp 
đi. Sự khai quật mới đây uê dịch đồ của nhà đại tư tưởng 
gia Chu Hy có một ý nghĩa uô cùng to lớn. Nền uăn hoá 
Trung Quốc uốn gặp phải uận may uà ách tắc trên con 
đường phát triển không bùnh thường cùng thấy rõ những 
bước đi gian nan của uốn hoá dân tộc. 

Dịch, tượng, số, chiêm là bốn nguyên lý cơ bản của 
"Chu dịch là tỉnh tuý của dịch học. 

Dịch tượng là nguyên lý cơ bản trong dịch học, là bộ 
phận trở thành quan trọng của dịch lý, đúng như "Chu 
dịch" đã nói: "dịch chính là tượng hình vậy" (Dịch. Hệ từ'). 


ä1. LÝ LUẬN b BẢN CỦA DỊCH TƯỢNG 


I. DỊCH TƯỢNG LÀ VĂN HOÁ PHÙ HIỆU CÓ SỐM NHẤT CỦA 
TRUNG QUỐC. 


1. Dịch tượng có thể xưng là "Tổ của vạn tượng". 
Tượng hình tượng, đúng như "Chu dịch" đã chỉ rõ: 
Kiến nãi vị chi tượng (xem thấy rõ là tượng) 
Hình nãi vị chi khí (hình là khí cụ). 

("Dịch. Hệ từ") 
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Dịch tượng trước tiên thể hiện thông qua bát quái, 
như "Chu dịch" nói: Bát quái bày thành hàng, tượng ỗ 
trong đó vậy. Văn hoá tượng có sớm nhất thời cổ đại 
Trung Quốc là văn hoá phù hiệu, bát quái tức là văn hoá 
phù hiệu có sớm nhất. Trong đó, những nét ngang hào 
dương (-), hào âm (--) được xưng danh là Tổ của vạn 
tượng. Do bát quái và 64 quẻ được cấu thành những hào 
dương, hào âm đã trỏ thành cơ SỞ tổng kết lần thứ nhất 
của văn hoá phù hiệu cổ đại Trung Quốc. "Chu dịch" có 
thể xem là một bộ đại tượng, các quẻ (quái) đều làm một 
bộ tiểu tượng, mỗi một tượng đều có thể nói là một tượng 
trưng của thông tin thời gian không gian đặc biệt. Các 
loại dịch đồ có tương quan mật thiết với quái tượng lại là 
sự thăng hoa đối với dịch tượng, như dịch đồ với muôn 
hình vạn trạng hoà nhập với thái cực đô, hà đồ, lạc thư, 
hoà thái cực và hà lạc, những hình đồ đó làm phong phú 
những hình thức biểu đạt của dịch lý, đã góp phần quan 
trọng đối với sự phát triển của dịch học, vì vậy dịch 
tượng gia được mệnh danh là Tổ của vạn tượng, như 
"chu địch" nói: 


Dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghị, lưỡng nghị sinh 
tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái...( "Dịch - Hệ từ") 

Những điều kể trên đã nói lên một cách đầy đủ mối 
quan hệ mật thiết giữa ba bộ môn dịch quái đồ và tượng, 
tóm lại dịch đồ là bắt nguồn ở quái đồ, dịch đồ là bước 
thăng hoa đối với quái đồ và là sự phát triển quan trọng 
đối với dịch tượng. 

2, Dịch tượng là "nguồn gốc của vạn sổ”. 

Bát quái khởi nguồn ở tượng, điều này trong "Chu 
dịch" đã được xác minh, như nói: là thiên hạ thời Bao Hy 
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cổ đại, ngưỡng lên thấy tượng ở trời, cúi xuống thấy pháp ở 
đất, thấy văn của chi thú, gần thì giữ lấy thân, xa giữ lấy 
vật, rồi mới sinh bát quái, để lấy đức thông minh, để có 
tình như vạn vật. Do quan sát tượng mà giải được bát quái 
số lại do tượng mà có, từ nguồn gốc của chiêm bốc Gói). 
Cũng có thể chứng minh số từ tượng sinh ra, vì môn bói cổ 
đại đầu tiên là xem xét hình tượng, rồi sau mới phát triển 
thành lấy số, như "tả truyện" viết: quy là tượng vậy; phệ 
(phệ: dùng hoa cỏ để bói cát hung) là số, sau sinh vật thì 
có tượng, sau tượng có tư (tư - sinh), sau tư thì có số. ("Tả 
truyện" năm 15 Hy công") nhưng cũng có quan điểm khác 
cho rằng số có trước tượng, như trong "Hán thư, Luật lịch 
chí" viết: "Phục Hy hoạ bát quái, do khởi đầu từ số". Ngày 
nay có học giả qua khai quật đồ cổ tìm thấy giáp cốt thời 
Tây Chu và chữ số trên thành đồng khí, lại phán đoán ra, 
bát quái có nguồn gốc từ số, như Trương Chính Nương... từ 
năm 1993 khi khai quật mộ tổ nhà Hán phát hiện trên gộp 
mai rùa bát quái xưa nhất (trên có khắc quẻ chấn và quẻ 
càn). lại nêu lên vấn để quái hoạ (nét vẽ về quẻ bói) có 
nguồn gốc sớm nhất và không phải tượng sinh ra từ số. 


Căn cứ theo qui luật phát triển loài người thì tư duy 
trừu tượng bắt nguồn từ tư duy hình tượng, vậy tượng phải 
có trước số, số sinh bởi tượng, mới phù hợp với qui luật tư 
duy, Như vậy bát quái, 64 quê (quái) đều bao hàm sự tàng 
ẩn của số, như kỳ, ngẫu số, thiên địa số, âm dương số, số 
đại diễn... Vì vậy, dịch tượng là " nguồn. gốc của vạn số”, dịch 
số sinh ra bởi dịch tượng lại phát triển dịch tượng, có tác 
dụng to lớn đến sự phát triển của số học dịch tượng. 


ở. Dịch tượng là "khởi thuỷ của vạn từ" 


Phù hiệu là một trong những đặc trưng văn hoá của 
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thời cổ đại Trung Quốc, người xưa chế tác phù hiệu mục 
đích là để biểu ý, vì vậy ý tượng là một trong những hàm 
nghĩa của dịch tượng. Đức trong tượng có ấn ý, ý được 
xưng tên trong tượng. Đúng như "Chu dịch" viết: 

Lập tượng để tỏ hết ý, thiết quái để biểu lộ hết tình 
thật giả (Dịch. Hệ từ"). 

Tức thể hiện rõ mối quan hệ mật thiết giữa tượng và 
ý, ý được bao hàm trong quái tượng thật vô cùng sâu sắc, 
như những nguyên lý âm dương tiêu trưởng (mất còn), 
nguyên lý thống nhất đối lập của âm dương, nguyên lý vận 
động tăng giảm của khí cơ, đã phản ánh đầy đủ qui luật 
mâu thuẫn và nguyên lý vận động của sự vật. Nhất là 
thông qua những quan hệ biến hoá giữa các hào âm hào 

dương đã phản ánh những nguyên lý biện chứng đang vận 

_ động, liên hệ và biến hoá giữa các sự vật. Những ẩn nghĩa 
được bao hàm sâu kín trong quái tượng trở thành đầu mối 
phát sinh dịch từ, như những nguyên lý chuyển hoá âm 
dương tiêu trưởng mà các quẻ "tiểm, tại, dược (là nhảy), 
phi, cang (cao)" được bao hàm trong hào từ của quẻ càn, và 
các qu1 luật mâu thuẫn , nguyên lý vận động làm sáng tỏ 
sự vật trong hệ từ, tất thảy đều là sự tỉnh luyện đối với 
dịch tượng. Vậy hoàn toàn có thể nói dịch tượng từ vốn gốc 
ở dịch tượn,z, lại có tác dụng thăng hoa đối với dịch tượng. 

Tóm lại, dịch tượng là sự tổng kết văn hoá phù hiệu 
Trung Quốc, dịch từ tức là sự thăng hoa của dịch tượng, vì 
thế lại là sự tổng kết lớn lao nhất đối với văn hoá Trung 
Quốc. Vậy nên, dịch từ có nguồn gốc ở dịch tượng, dịch 
tượng có khởi thuỷ của vạn từ. 

Như vậy phù hợp với qui luật phát triển của tư duy 
trừu tượng bắt nguồn từ tư duy hình tượng trong thời kỳ 
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cổ đại Trung Quốc, đó cũng là ý nghĩa tối cao của "quan 
tượng thư ý" (xem tượng lấy ý). 


II. TỪ HÌNH TƯỢNG ĐẾN PHÁP TƯỢNG 
1. Từ hiện tượng đến quan tượng đã được đặt định 
cơ sở "dĩ tượng trắc tàng" (lấy tượng tìm tàng ẩn). 


Cái gọi là hiện tượng là biểu hiện của sự vật. Đúng 
như "Chu dịch" đã nói: 

"Thiên thuỷ tượng" (trời gần tượng) "tại thiên thành 
tượng” nên hiện tượng là chỉ biểu hiện bề ngoài của sự VẬI, 
là một mặt của cảm quan con người có thể nhận biết được 
sự vật. Hiện tượng tức là tổng kết thức đối với hiện tượng 
sự vật. 


Hình tượng là giai đoạn tiển kỳ của dịch tượng, thuộc 
giai đoạn "quan tượng" (xem tượng) của "chu dịch", cái gọi 
là quan tượng tức là chỉ sự nhận thức đối với sự vật. Trước 
tiên khởi thuỷ từ lấy "tượng" trắc (đo) "tàng", bao gồm 
nhận thức đối với sự lý, vật lý, "Chu dịch" rất coi trọng và 
chuyên xây dựng quan quái "xem quẻ" tiến hành làm sáng 
tổ như: Quan ngã sinh tiến thoái ("Dịch. Quan Hào 64"). 


- Trung chính dĩ quan thiên hạ (Dịch. Quan Thoán") 
(Đúng đắn để xem thiên hạ) 


- Tiên vương dĩ tỉnh phương quan dân thiết giáo (Tiên 
vương lấy tỉnh táo xem dân thiết giáo) (Dĩ. Quan Tượng) 
những điều nói trên thấy rõ sư trọng thị cao độ đối với 
quan tượng. Tóm lại, quan tượng của "Chu dịch" là giai 
đoạn nhận thức đầu tiên đối với hiện tượng sự vật, là một 
trong những nội dung chủ yếu của dịch tượng, từ hiện 
tượng đến quan tượng tức là "Dĩ tượng trắc tàng" (lấy 
tượng đo tàng). 
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2. Từ tượng hình đến ý tượng là bước nhảy vọt 
như bay của dịch tượng học "Chu dịch". 


Gọi là hình tượng là chỉ dáng vẻ hình trạng của sự 
vật, thuộc biểu tượng sự vật, hình tượng của "chu dịch" lại 
được gọi là tượng hình, là sự dung nhất của đồ tượng và 
trưng tượng. 


Tượng hình của "chu dịch" là sự phát triển thêm một 
bước trên cơ sở của hình tượng, là sự kết hợp của hình 
tượng và ý tượng, là sự thăng hoa trên phạm trù triết học. 
Vì vậy, tượng hình là sự thăng hoa đối với hình tượng, đã 
có tác dụng ảnh hưởng to lớn đối với đặc sắc văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. Trong đó bao gồm văn tự tượng 
hình cho đến mỹ thuật, hội hoạ, điêu khắc, y học, ẩm 
thực... tất thảy đều được thẩm thấu nghệ thuật tượng 
hình. Do vậy, nguồn gốc sâu xa ở quan niệm tượng hình 
của "chu dịch" là đã đặt cơ sở nền móng hình thành của 
văn hoá tượng hình Trung Quốc. 

Giai đoạn cao nhất của tượng hình là ý tượng, tức là 
khi tượng hình đến giới hạn biểu ý cao nhất là giai đoạn có 
thể quên đi hình tượng vẫn hiểu ý (tức là đã thoát khỏi sự 
ràng buộc hoàn cảnh của tượng. Đúng như nhà nghiên cứu 
Vương Bật đã nêu : "Đắc ý tại vong tượng" (được ý ngay 
quên tượug), cho nên ý tượng là bước phát triển phi 
thường của tượng hình. 

Tóm lại, tượng hình đến ý tượng là hai giai đoạn phát 
triển quan trọng của dịch tượng "Chu dịch" học từ tư duy, 
văn học và nghệ thuật văn hoá của Trung Quốc. 

3. Pháp tượng Chu dịch là sự thăng hoa đối với 
việc lấy chủng loại để so sánh với tượng. 


Pháp tượng là một nội dung chủ yếu về pháp, liệu 
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pháp của dịch tượng. Đúng như "Chu dịch" đã nói: 

"Sùng hiệu thiên, ty pháp địa" (Dịch. Hệ từ") (Cao 
đến trời, hạ thấp tận đất". Pháp tượng tức là thuộc thuật 
ngữ triết học, là một trong những phương pháp luận đối 
với nhận thức sự vật. Như "Chu dịch" nói: 

Thị cố pháp tượng mạc đại hồ thiên địa, 

(là sở đi pháp tượng không có lớn như trời đất) 

biến thông mạc đại hồ tứ thời ("Dịch, Hệ từ"). 

(Sự thay đối không như bốn mùa). 

Pháp tượng lại là thăng hoa của sự so sánh tượng (tỷ 
tượng) cái gọi là tỷ tượng, tức lấy loại hình để so sánh 
tượng ("Thử loại tỷ tượng") đúng như "Chu dịch" nói: 
"ngưỡng tắc quan tượng vu thiên, phủ tắc quan pháp vu 
địa... (ngẩng đầu lên xem tượng ở trời, cúi xuống xem pháp 
ở đất) thế là lúc đầu làm bát quái để lấy đức thông thần 
minh, để lấy tình giống như vạn vật" "thứ đó xưng danh 
cũng bé, nó lấy loại cũng to". Thứ đó "lấy tỉnh như vạn 
vật", tức là có ý lấy loại để so sánh tượng. Lại như Kinh 
"dịch" nói: 

Tượng dã giả, tượng dã ("Dịch, hệ từ") 

(Tượng là tượng hình, là giống hình vậy). 

Tức bao hàm hình tượng giống nhau, có ý so sánh 
hình tượng (tỷ tượng). Vậy tỷ tượng là cách nói thay thế 
của "thủ tượng loại tình", còn pháp tượng tức là sự kết hợp 
giữa ý tượng và tỷ tượng, là giai đoạn cao hơn của dịch 
tượng, vì pháp tượng có ý nghĩa tầng thứ cao nhất của 
hình tượng đến trừu tượng, pháp tượng là sự thăng hoa 
của tỷ tượng. 

Đặc biệt "Chu dịch" pháp tượng nhấn mạnh thủ tượng 
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không có thể ức thủ tự lấy, còn nói: "Pháp tượng không to 
lớn như trời đất", tức chỉ ra điều không được vượt xa ra 
ngoài qu1 luật tự nhiên. 

Tóm lại, pháp tượng "Chu dịch" đã col trọng tỷ tượng 
cần phải có hình tượng, lại nhấn mạnh sự khác nhau giữa 
ý tượng và ức tượng (tượng dò đoán ra), cũng tức nêu bật 
pháp tượng là sự thống nhất của hình tượng và ý tượng. 

Tổng quát những điều nêu trên, quan hệ giữa ba bộ 
môn hình tượng, ý tượng và pháp tượng của "Chu địch" là 
sự thống nhất biện chứng, tức đã có sự đối lập lại có quan 
hệ mật thiết, cũng trở thành hạt nhân quan trọng của dịch 
tượng, có ảnh hưởng sâu xa đối với văn hoá tượng hình của 
Trung Quốc. 


III. DỊCH ĐỒ LÀ TINH HOA @UÍ BẦU CỦA DỊCH TƯỢNG 

Dịch đồ là bảo tàng trọng yếu trong dịch học, có tác 
dụng thúc đẩy quan trọng đối với sự phát triển của dịch học. 

1. Hệ thống bát quái đồ và sự ảnh hưởng. 

Bát quái đồ bao gồm hai bộ phận lớn là hệ thống bát 
kinh quái đồ và hệ thống 64 trùng quái đồ, đều có ảnh 
hưởng sâu rộng đối với nền văn hoá Trung Quốc. 

a. Tiên hậu thiên bát quái đồ. 

Tiên thiên bát quái đồ là hình đồ của càn: nam khôn, 
bắc, ly: đông, khẩm: tây; hậu thiên bát quái đồ lại là hình 
đồ ly: nam, khẩm; bắc, chấn; đông, đoài; tây. Xem hình 4-3 
và 4-4. : 

Theo trên, tiên thiên bát quái đồ còn có tên Phục Hy 
bát quái đồ, hậu thiên bát quái đồ tức lại là Văn Vương 
bát quái đồ, là hai hình đồ mẫu cơ bản ảnh hưởng lớn nhất 
trong bát quái đô. 
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Thứ nhất: ý nghĩa của tiên thiên bát quái đô và sự 
ảnh hưởng. 

Tiên thiên bát quái đồ có ý nghĩa to lớn trong sự hình 
thành triết lý dịch học. Tiên thiên bát quái đô lấy thiên 
địa càn khôn làm kinh bản, mặt trời, mặt trăng (nhật, 
nguyệt, nước, la (thuy, hoả) làm vĩ độ. Có sấm sét,gió, 
núi, hồ đầm (lôi, phong, sơn, trạch) quây quần ở giữa vòng, 
đã phản ánh quan điểm trọng yếu sự sinh ra nguồn gốc vũ 
trụ của bát quái "Chu dịch", đồng thời cũng cô động đậm 
nét những tư tưởng vũ trụ sinh thành luận của "Chu 
dịch". Tóm lại, tiên thiết bát quái đồ và dịch từ có sự phát 
huy dấu ấn với nhau đã đặt cơ sở quan điểm vật chất vũ 
trụ của dịch lý. 

Thứ hai: ý nghĩa của hậu thiên bát quái đồ và sự ảnh 
hưởng. 

Hậu thiên bát quái đồ lấy ly khẩm thuỷ hoả làm nam 
bắc, chấn đoài phong (gió), lôi (sấm sét) ở đông tây, thể hiện 
ưu thế về phương vị thời gian không gian của bát quái, đã 
cô đọng đậm nét nguyên lý tiêu trưởng (mất đi và tăng lên) 
âm dương của bát quái và đã tập trung mối quan hệ giữa 
bát quái và sự di chuyển của bốn mùa, đều đã có ảnh hưởng 
to lớn đến các bộ môn lịch pháp, y học, nhiếp sinh (dưỡng 
sinh) và chiêm bốc dự đoán của hậu thế ngày nay. 

Thứ ba: Tiên thiên bát quái có ý nghĩa quan trọng bộ 
môn dưỡng sinh và học đạo (nhiếp sinh và đạo đơn), hậu 
thiên bát quái lại có quan hệ mật thiết với y học và lịch 
pháp . Phép "lấy khảm đặt ly" (thử khảm điền ly) và "quan 
sát vòng trời (nhậm đốc chu thiên) của nhiếp sinh (dưỡng 
sinh) tức là sự kết hợp của tiên hậu thiên bát quái. 

Sở đi gọi là "thủ khảm điền ly" tức những đạo gia và 
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nhiếp sinh gia cho rằng người ta trước khi sinh (tiên thiên) 
đều thuộc tiên thiên bát quái, kết câu đó là: càn tam liên, 
khẩm tam đoạn, tức các quẻ: càn, hoả, khảm: thuỷ chủ tại 
tâm (tim) thận nhị thiên; con người mới sinh ra càn khôn 
thiên địa tức được chuyển hoá là ly khẩm: thuỷ hoả (nước 
lửa) từ đó mà xuất hiện tình hình trong ly thì hư rỗng), 
trong khảm thì mãn (đầy). 


Người tuổi tác càng cao thì trong ly càng rỗng (dương 
hoả càng suy), trong khảm càng mãn (đầy) (âm thuỷ càng 
thịnh). Vì vậy, càng cần phải "thư khẩm điền ly" để bồi bổ 
chỗ hư trong ly, mà phòng chỗ mãn trong khảm, từ đó mà 
dần dần hồi phục bộ mặt vốn gốc của càn khôn, đó chính 
là phương pháp tu luyện dưỡng sinh (nhiếp sinh) "thư 
khẩm điển ly" để làm cho hậu thiên bát quái hoàn phục 
tiên thiên bát quái. Thủ khẩm điền ly của đồ hình Trần 
Đoàn vô cực (hình bày theo kiểu vô cực) tức là đã biểu thị 
đúng theo qui tắc của đạo đan tu luyện (tu luyện hồng 
đạo). Thủ khảẩm điền ly trong đồ hình vô cực lại bắt nguồn 
từ đồ hình khuông khoách thuỷ hoả (bảo vệ luân quách 
của "Chu dịch tham đồng khế" như hình 18-1, 18-2. 

Tiên thiên bát quái đồ và hậu thiên bát quái đồ đều là 
kết tinh của dịch lý bao hàm những triết lý tỉnh thâm sâu 
sắc của "Chu dịch". 

Thứ tư: ảnh hưởng của tiên, hậu thiên bát quái dịch 
học tiên hậu thiên. 

Triều đại Bắc Tống là thời kỳ hoàng kim của sự phát 
triển sâu rộng dịch đồ học, học giả Thiệu Ung đã gọi môn 
bát quái đồ lấy càn khôn khảẩm ly làm kinh vĩ của phép 
Trần Đoàn sở truyền là tiên thiên đồ hình, và xưng là 
Phục Hy bát quái đồ, trên cơ sở đó dịch học phát triển 
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mạnh lên trở thành tiên thiên dịch học, và gọi môn bát 
quái đồ lấy khảm ly chấn đoài làm tung hoành (đường dọc 
ngang) của Hán dịch lưu hành là hậu thiên đồ, và gọi đó là 
Văn Vương bát quái đổ, để từ đó căn cứ theo môn dịch học 
được phát triển đã trở thành hậu thiên dịch học được phát 
triển đã trở thành hậu thiên dịch học. 

Dịch học tiên, hậu thiên của Thiệu Ứng theo nghĩa 
căn bản là con người lúc chưa sinh ra mà hành sự thì gọi 
là tiên sinh, ngược lại, sau khi sinh ra mà hành sự tức là 
hậu sinh, đúng như "Chu dịch, Văn ngôn" đã nói: 

Phu đại nhân giả, dư thiên địa hợp kỳ đức (đức đó hợp 
với trời đất), dư nhật nguyệt hợp kỳ minh, dư tứ thời hợp kỳ 
tự (thứ tự hợp với bốn mùa) dư quỉ thần hợp kỳ cát hung. 

Tiên thiên nhi thiên pháp vĩ (không phản bội) 

Hậu thiên nhị phụng thiên thời. 





Hình 18.1 Ệ 
Thuỷ hoả khuông khoách đề 
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luyện thần hoàn hư phục quy vô cực 


Thoát thai cần tiên 


Thư khảm. Đắc được. 


Mẫu khí... 
Hoà hợp 





Luyện kỹ 


Hình 18.2 
Trần đoàn vô cực đồ 
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Hậu thiên Tiên thiên 


R 
= 





-7=.. 
: Hình 18.3 
Khảm Khôn Thủ khẩm điền ly 


Mà tiên, hậu thiên của Trần Đoàn tức chỉ đạo đan tu 
luyện. Cụ thể là mượn tiên hậu thiên bát quái lấy khẩm 
điển ly, gọi là: "Thủ Khẩm điền ly" ý chỉ con người trước 
khi sinh ra, âm dương hợp nhau rất mật thiết, thuỷ hoả 
tràn đầy tỏ rõ tiên thiên bát quái, trạng thái, tức càn tam 
dương hào khôn tam âm hào. Sau khi sinh, thuỷ hoả 
thăng giáng âm dương tương giao, biến thành trạng thái 
hậu thiên bái quái: hư trong ly, mãn trong khảm. 

Như vậy đạo đan tu luyện cần phải lấy chân âm trong 
ly để giao ở thận, và dẫn chân dương trong khảm để bổ tế 
ở tâm (tim). 

Như vậy, khảm ly ký tế (bổ trợ nhau), thuỷ hoả giao 
thái, kí hiên ly trung hư thành càn tam liên, khảm trung 
mãn thành khôn tam đoạn, mục đích là do hậu thiên bát 
quái được khôi phục thành trạng thái tiên thiên bát quái. 
Tu luyện nội đơn (đan) như vậy thì gọi là thư khảm điền ly 
như Hình 18-3. 
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Hình 18.5 


64 quẻ thông hành 
(Theo "Chu Hy chu dịch bản nghĩa"). 
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2. Phương vị đồ và hình tròn tiên, hậu thiên lục 
thập tứ (64) quái (64 quẻ). 


Tiên: hậu thiên lục thập tứ quái phương vị đồ và viên 
đồ cùng gọi là Phục hy và văn vương lục thập tứ quái 
phương vị đồ và Viên đổ. Xem Hình 4-11, 4-12, như Hình 
18-4 - 18-12, biểu 18-1. 
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Hình 18.6 
64 quê Phục Hy theo sơ đồ vuông. hệ 2 chữ số 
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BẢNG 18.1: QUY TÀNG DỊCH QUÁI TỰ BIỂU 
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Hình 18.9 


Liên sơn địch quái tự đồ 
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Hình 18.10 
Lục thập tứ quái giao hộ đồ 
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Hình 18.11 
Bạch thư : Lạc thập tứ quái đồ 
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Sơ đồ vị trí của 64 quẻ tiên thiên có thể gọi là bát 
quái đệ nhất đồ. Đặc điểm là một hình tròn hợp nhất, 
ngoài tròn trong vuông, vòng ngoài chỉ rõ sự mất đi và 
tăng trưởng của âm dương, sự di chuyển của thứ tự thời 
gian, hình vuông bên trong tượng trưng cho vị trí thứ bậc 
của âm dương, và định hướng của không gian, vòng ngoài 
và hình vuông bên trong kết hợp với nhau tức có nghĩa chỉ 
sự thống nhất của thời gian và không gian, và qui luật 
thống nhất đối lập của âm dương trong vũ trụ. Mục đích 
hình đồ này của Thiệu Ung chế là để mượn sự chuyển hoá 
mất còn của âm dương để giải thích sự thịnh suy của sự 
vật, sự bắt đầu của vũ trụ và sự hưng vong của xã hội. 
Hình đồ này có ảnh hưởng to lớn đối với các bộ môn trắc 
nghiệm học, dưỡng sinh và y học, hình đồ này đã được bảo 
tồn trong "Chu dịch bản nghĩa" của Chu Hy. 

3. Hình vuông 64 quẻ tiên thiên bên trong. 


Hình vuông này được bày đặt rất khéo theo kiểu xảo 
đoạt thiên công gồm bát kính quái (8 quẻ): khôn, cấn, 
khám, tốn, chấn, ly, đoài, càn, xếp thành tám hàng ngang 
đọc ở bên trong. Trong đó, bốn góc bốn bên các quẻ đều 
tương phản nhau, càn, khôn, bỉ, thái, xếp ở bốn góc, từ càn 
đến khôn gọi là "tý, ngọ, tuyến", từ bỉ đến thái gọi là "Mão 
dậu tuyến", âm dương đối xứng; là để âm dương một mà 
phân thành hai. Nhưng tứ tượng tương giao, âm dương ở 
bốn góc lại thông qua, tý ngọ tuyến mà dần dần hợp hai 
thành một, như bát kinh quái phân ở hai nửa đoạn của tý 
ngọ tuyên tập trung phản ánh sự thống nhất hoà hợp của 
âm dương. 

Cụ thể là "Thiên địa hợp đức" càn khôn, cấn đoài "sơn 
trạch thông khí" khảm ly "thuỷ hoả tương sạ" (nước lửa 
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cùng phun ra), chấn tốn "phong vũ tương bạc" (bạc bằng 
nhẹ nhàng). Xem Hình 4-13. 

4. Hình tròn 64 quẻ bên ngoài. 

Càn khôn đặt ở hai cực âm dương, cực âm quẻ khôn 
đều do hào dương sinh, nên từ khôn đến càn, hào dương 
dần tăng lên nhiều, hào âm dần dần bớt ít đi, nên gọi là 
giai đoạn dương trưởng âm tiêu, cũng tức là thời kỳ thuộc 
dương khí sinh ra. Ngược lại, cực dương của quê càn do 
hào âm sinh, từ càn đến khôn, hào âm dần dần tăng lên, 
hào dương dần dần giảm ít, nên gọi là giai đoạn âm trưởng 
dương tiêu, cũng tức là thời kỳ âm khí tăng trưởng. 

Đủ thấy rằng tương đồ hình 4 quẻ tượng trưng cho sự 
tiêu trưởng của âm dương, sự chuyển hoá của sự vật, có 
nghĩa do sự phát triển tinh vi đến hưng thịnh của sự vật, 
do sự chuyển hoá tiêu trưởng từ thịnh đến suy, các nhà 
dịch học đã biết lấy sự kết hợp của tiết khí và sự chuyển 
hoá tiêu trưởng để giải thích sự biến hoá tự nhiên, sự di 
chuyển của thứ tự thời gian, lại dựa vào đó để nghiên cứu 
sự hưng suy của sự vật và việc trị loạn trong xã hội. 

Về sau, hai hình tròn và vuông của 64 quẻ đều được 
suy diễn trên cơ sở hình đồ này, nên hình phương vị đồ 64 
quẻ tiên thiên của Thiệu Ủng được gọi là hình đồ thứ nhất 
của 64 quẻ. Thiên căn địa quật (huyệt) của 64 quê; xem 
Hình 4-12. 

Hình đồ này là đứng đầu bảng do Du Viêm sáng chế, 
xem hình đồ "Dịch ngoại biệt truyền". Trong "thiên căn 
nguyệt quái" được Thiệu Ung đã giải ý thành thơ: Nhĩ mục 
thông minh nam tử thân 

Hồng câu phú lại dự bất u¡ bần. 
Nhân thám nguyệt quột phương tru Uật, 
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Vị nhiếp thiên căn chỉ thức nhân. 

Càn ngộ tốn thời quan nguyệt quật, 

Địa phùng lôi xứ khún thiên căn. 

Thiên căn nguyệt quật nhàn lại uững, 

Tum thập lục cung đô thị xuân 

(“Y xuyên khứ nhưỡng tập” quyển 16 

(Quan vật ngâm") 
Tạm dịch: 

Thân nam nhỉ tai mắt tô tường. 

Ngâm phú Hồng câu chẳng nghèo uương 

Nguyệt quật bới tìm ra thấy uật. 

Chưa đến thiên căn tỏ người thường 

Lúc càn gặp tốn xem nguyệt quật (cung trăng) 

Đất, sấm đánh rồi thấy thiên căn 

Thiên căn nguyệt quật nhùòn lai Uuững. 

Ba sáu cung đều đến gặp xuân 

Gọi là "thiên căn" là chỉ khoảng giữa khôn Chấn, cực 

âm quẻ khôn, tại quẻ phục sinh dương, gọi là "Được phùng 
lôi xử khán thiên căn", thiên căn biểu thị dương sinh âm 
thoái. Nói là "nguyệt quật" lại chỉ sự giao tiếp giữa càn 
tốn, cực dương quẻ càn, tại quẻ cấu âm thịnh, nên có câu 
"sàn ngộ tốn thời gian nguyệt quật". Thiên căn nguyệt 
phật đồ, lấy màu đen trắng thay cho hào âm dương. Mỗi 
quẻ có 36 khuyên âm dương, nên bất cứ ở góc độ nào cũng 
thấy thể hiện một bán phần âm dương, tình huống âm 
dương đối xưng, hình tượng rất cường tráng mạnh mẽ, 
phản ánh một cách đầy đủ qui luật chuyển hoá âm dương 
tiêu trưởng, nên cho đến ngày nay được xem như một 
danh đồ nổi tiếng. 
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- Thái cực bát quái hệ liệt đồ 

Thái cực bát quái hệ liệt đồ là thể hiện cho rất nhiều 
đồ thị của quan hệ bát quái thái cực, cơ sở lý luận đó đều 
căn cứ vào quyển "Dịch - Hệ từ": "Dịch có thái cực", sinh ra 
lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái". Đó chính là ý nghĩa giải thích thái cực là bản thể 
sinh thành vũ trụ. 

1. Cổ thái cực đề: 

Thái cực bát quái hệ liệt đồ có tính chất đại biểu nhất 
là cổ thái cực đề. 

Như hình 18-18. Hình đồ này là thái cực bát quái hệ 
liệt đồ thể hiện ra đồ thị có tính tượng trưng nhất, lại được 
gọi là Phục Hy bát quái phương vị thái cực đồ, hoặc tham 
đồng khế thái cực đồ, được tìm thấy sớm nhất ở quyển "Đạo 
học chính đông" của Triệu Trọng Toàn thời nhà Minh. 


Hình 18.13 
Cổ thái cực đồ 
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Hình đồ này một mặt đã dung hoà được quan hệ giữa 
thái cực và bát quái, phản ánh thế giới quan thái cực là 
bản thể vũ trụ, lại bao quát được nguyệt thể nạp giáp và 
phản ánh phương vị bát quái và sự tiêu trưởng âm dương, 
đã cô đọng đầy đủ triết lý về qui luật mở rộng của thái cực 
bát quái, vậy nên ngày nay được nêu lên là hình đồ đại 

biểu của thái cực bát quái hệ liệt. 

2. Tiên thiên lục thập tứ quái thứ tự đổ: Tiên thiên 
lục thập tự quái thứ tự đồ lại được gọi là Phục Hy lục thập 
tứ quái thái tự đồ, là do Thiệu Ủng thời Bắc Tống chế tác, 
hình đồ đã được bảo tổn trong "Chu dịch bản nghĩa" của 
chu Hy". 

Đặc điểm của hình đề này là đã thể hiện đầy đủ thái 
cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi sinh bát quái bát quái 
sinh vạn tượng, đã bao hàm được triết lý cao siêu về vũ 
trụ sinh thành luận "nhất phân vi nhị" và khái quát cao 
độ về sự cân bằng của hai hào hắc bạch đối với âm dương 
và những nguyên lý về mặt đối lập và sự bổ trợ. Xem 
Hình 4-12.1 

3. Lục thập tứ quái sinh tự lưỡng nghi đồ: Hình đồ 
này được thấy rõ trong "Dịch kinh lôi chú đồ giải của Lôi 
Trí Đức. Như Hình 18-14. 

Đặc điểm của hình đồ này đã thể hiện đầy đủ triết lý 
thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh bát quái, bát 
quái sinh vạn tượng, điều đó đã bao hàm được triết lý cao 
siêu về vũ trụ sinh thành luận "nhất phân vi nhị" (một 
phân làm hai) và khái quát ở tầm cao về sự cân bằng của 
hào Hai Bạch đối với âm dương và những nguyên lý về đối 
lập và sự bổ trợ nhau. Xem Hình 4-12. 
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Lục thập tứ quái sinh tự lưỡng nghi đồ. 





Hình 18.4 
Lục thập tứ quái sinh tự lưỡng nghi đồ 


Đây là vòng tròn hình đồ xếp theo thứ tự của 64 quẻ 
tiền thiên, hình có mầu đen trắng rõ ràng âm dương đối 
xứng, phản ánh một cách rõ ràng chính xác qui luật phát 
triển của thái cực - bát quái trong "Chu dịch" thể hiện 
quan hệ về sự sinh thành của 64 quẻ và thái cực âm 
dương, đồng thời và dựa theo qui luật diễn sinh phát triển 
thái cực lục thập tử quái của hình đồ tiến tới để xướng ra 
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quan điểm sinh thanh luận về vũ trụ của thái cực bản thể. 


Tóm lại, hình đồ bát quái, lục thập tứ quái hệ biệt đồ 
bao hàm một triết lý sâu sắc, là hình thức biểu hiện quan 
trọng của dịch lý, ngày nay các nhà dịch học đã sáng chế 
thêm nhiều loại hình đồ bát quái đa dạng đã phong phú 
lại càng quí giá đã có tác dụng thúc đẩy tích cực đến sự 
phát triển và ứng dụng của dịch học. 


IV. HỆ THỐNG HÌNH ĐỒ THÁI CỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỚNG. 

1. Hiện đại thái cực đồ 

Hình đồ tiêu chuẩn hiện đại của thái cực đồ là: Hình 
18-15. 

Tại sao lại lấy hình con cá trắng đen đổi thành hình 
con cá hồng bạch? Bởi lẽ hai mầu hồng bạch càng có thể 
phần ánh rõ qui luật tiêu trưởng của âm dương. 


Hình 18.15 
Thái cực đồ 
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Nguồn gốc của thái cực đồ là vô cực sinh thái cực, là 
sự ôm bọc lấy nhau của thái cực lưỡng ngh1 âm dương, 
đúng như "Chu dịch" đã dẫn: Dịch có thái cực. Xem Hình 
18-15. 

Thái cực đồ có đầy đủ ý nghĩa là thiên hạ đệ nhất đồ, 
cô đọng một cách sâu sắc, qui luật mâu thuẫn của sự vật, 
tức những nguyên lý thống nhất của sự đối lập. Trong đó, 
do âm dương lưỡng nghi của sự trở thành hình con cá 
trắng đen, đã ôm bao nhau lại đối lập nhau, đã phản ánh 
sự đối lập và thống nhất của âm dương. Đường trung 
tuyến không dùng đường thẳng mà dùng đường cong chữ 
"S" lại được tiêu biểu cho sự chuyển hoá tiêu trưởng (mất 
còn) của âm dương có nghĩa rằng sự cân bằng của âm 
dương, là sự cân bằng động thái (trạng thái động), nhất 
là tượng trưng cho cân bằng đông thái tuyệt đối giữa âm 
và drơng là do vô số những yếu tố không cân bằng đối và 
lập nhau mà tạo thành, vì vậy điểm cân bằng của thái 
cực đồ thực tế chỉ có một điểm, những điểm khác đều là 
phi bình hoành điểm và phi bình hoành tuyến. Như Hình 
18-16. 


Đường cong chữ "S" còn tiêu biểu cho sự chuyển hoá 
tiêu trưởng của âm dương, có nghĩa rằng sự cân bằng của 
âm dương là sự cân bằng động thái, nhất là tượn& trưng 
cho sự cân bằng động thái tuyệt đối gưữa âm và dương là 
do vô số các yếu tố không cân bằng và đối lập nhau mà tạo 
thành. 

Vì vậy, điểm cân bằng của thái cực đồ thực tế chỉ có 
một điểm. Những điểm khác đều là phi bình hoành điểm 
(điểm không cân bằng) và phi bình hoành tuyến (đường 
không cân bằng). Xem Hình 18.-16. 
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Hình 18.16 
Thái cực bình hoàng thị ý đồ 


Trong hình đồ trên, chỉ có đường đi qua điểm A là bình 
hoành tuyến các đường khác đều là phi bình hoành tuyến, 
ngoài ra, thái cực đồ còn phản ánh qui luật phát triển theo 
hình xoắn ốc của sự vật, càng thể hiện rõ ý nghĩa sâu xa 
của thái cực đồ dùng đường chữ S để biểu thị. 


Do thái cực đồ hiện đại bao hàm triết lý cao sâu, lại 
cực kỳ sáng tỏ, phù hợp với những qui tắc giản đơn dễ 
hiểu, vì vậy, thái cực đồ hiện đại lưu truyền rất rộng, hiện 
đã vượt qua cả hình đồ đại biểu của hệ thống thái cực đồ 
và chiếm địa vị quan trọng về hữu cực trong bộ môn dịch 
học và đạo học của vô cực. 

2. Chu Đôn Di thái cực đồ. 


Thái cực đồ có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử dịch 
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học, còn có thái cực đồ nhà Chu, xem Hình 18-17. 


Hình đồ này là do Chu Đôn Di thời Bắc Tống sáng tác, 
truyền về sau, được Chu Hy bảo tồn 
lại, hình được đăng trong "Chu Tử 
toàn thư" với đề "Thái cực đồ thuyết 
giải" của Chu Hy. Hình đồ này được 
phát triển trên cơ sở của trần đoàn vô 
cực đồ. (trình bày rất gọn về vô cực) 


(xem trần đoàn vô cực đồ tương kiến 
đồ 18-2). Đặc điểm của hình này là ì 
sửa chữa luyện đan đồ của trần đoàn 


tu sửa lại thành hình đồ sinh thành 
thức vũ trụ với sự chỉ đạo của dịch lý. Gò = (2 
ý nghĩa chủ yếu của hình đồ này nhấn 
mạnh thái cực là bản thể của vũ trụ, ` 

âm dương thái cực khí hoá (âm tĩnh G1) 
dương động), sản sinh ngũ hành 
(thuỷ, hoả, thổ, kim, mộc), tác dụng đá \ 
tương hỗ âm dương và ngũ hành sản 


sinh vạn vật. (bao gồm khôn đạo 
thành nữ, càn đạo thành nam do sự , 
phát triển quan trọng về quan điểm 
sinh thành vũ trụ "dịch hiển thái cực" - 
của dịch lý, nên thái cực đồ của Chu 
Đôn di từ sự rèn luyện tu thân đạo 
đan thành triết lý vũ trụ quan là sự 
thăng hoa của bản lĩnh đồ vô cực trần 
đoàn (trình bày gọn tóm tắt). Là sự 
cống hiến to lớn đối với sự phát triển 
của dịch lý, vậy nên, ảnh hưởng sâu Hình 18.17 

Chu Đôn Di thái cực đồ 
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rộng trong dịch học triết học sử, trong đó sự ảnh hưởng 
của thuyết âm tĩnh dương động trong bộ môn dưỡng sinh 
là rất lớn. 

3. Thái cực đồ 36 quẻ của Phục Hy 

Hình đồ này xem trong "Dịch kinh lôi chú đồ giải" của 
Minh Lôi Trí Đức. Hình đồ này được liên tục nối tiếp qua 
hắc đạo bạch đạo của thái cực âm dương với lục thập bát 
quái, đã làm sáng tỏ thêm trường của thái cực âm dương. 










+ 
N SN A6 ứng 

.. ». 

%: 
y Vv 

® C 
%x Nộ 
tu % 
P- 

8 » 
x8 s 
=< H 
mộ * 
>À- SỐ 
VỆ * 

+ 
4t * 


Hình 18.18 
. Phục Hy lục thập trí quái thái cực đồ 
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Phản ánh sự tiến thoái của âm dương, từ đó mà xem xét 
hạnh vật của tính mệnh con người. Hình đồ này có ảnh 
hưởng nhất định đối với khoa học giải thích sinh mệnh 
hậu thế, đến đạo lý và bộ môn dưỡng sinh của cả tính 
mệnh con người. 


Tóm lại, thái cực đồ đã khái quát một cách đầy đủ 
những qui luật quan trọng của biểu hiện hình thức giữa 
hai màu đen trắng, những qui luật thống nhất đối lập của 
âm dương và sự cân bằng trạng thái sống động bổ trở cho 
nhau của âm dương. Đặc biệt tượng trưng cho mô thức 
sinh thành vũ trụ và những qui luật sinh ra vạn vật, tôn 
ẩn một triết lý cao sâu, nên đã có đóng góp to lớn đối với 
sự phát triển dịch học, chiếm địa vị quan trọng trong bộ 
môn dịch đề. 

4. Thái cực bát quái diễn sinh đồ 

Thái cực bát quái điễn sinh đồ đã phản ánh mối quan 
hệ mật thiết của thái cực với bát quái. Đúng như "Dịch. 
Hệ từ" thể hiện; "Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng 
nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái” 
như Hình 18-19 


Sự phát triển của dịch để đã thúc đẩy việc nâng cao 
trình độ của dịch lý, làm ảnh hưởng sâu xa đối với dịch 
học. Mặc dù dịch đồ luôn luôn gặp phải sự huỷ hoại, 
nhưng ngược lại sức sống mãnh liệt của bộ môn này không 
những ngày càng phong phú thêm mà còn được nâng cao 
địa vị trong dịch học, và ngày càng đi sâu vào dân chúng, 
chứng tỏ đầy đủ giá trị vô biên của dịch đồ và dịch tượng. 
được bổ sung và phát triển không ngừng trong triệu năm 
qua, đưa đến tác dụng thúc đẩy quan trọng giúp cho dịch 
học phát triển. 
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Hình 18.19 
Thái cực bát quái điễn sinh đổ 
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ä2. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ÄNH HƯỚNG PỦA DỊCH TƯỢNG 


Tất cả các bộ phận môn bát quái, cùng với thời gian, 
thái cực, lịch đại lạc thư hoạ đồ đều phát triển mạnh mẽ. 
Dịch đồ phát triển đã thúc đẩy nâng cao trình độ dịch lý, 
làm ảnh hưởng sâu sa đến dịch học. Mặc dù gặp phải sự 
khủng hoảng của lịch sử, nhưng sức sống của bộ môn này 
càng mãnh liệt và phong phú, nâng cao hơn, chiếm địa vị 
quan trọng trong dịch học ; ngày càng đi sâu vào dân 
chúng. Điều này chứng tỏ giá trị vô biên của dịch đô và 
dịch tượng... 


I. SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁT QUÁI ĐỒ VÀ SỰ ẢNH HƯỚNG. 

Sự phát triển trong lịch sử của hệ thống bát quái đồ 
bao gồm : 

1. Bát quái nạp giáp thuyết (bao gồm nạp chỉ) và 
sự ảnh hưởng. 

Bát quái nạp giáp là một bộ phận phát triển lớn của 
bát quái đồ, tức là sự ứng dụng bát quái phối hợp với thiên 
can để mở rộng bát quái. Phép này được sáng tạo kinh 
phòng nhà Tây hán, được hưng thịnh ở thời kỳ nhà Hán, 
bát quái nạp giáp được mở rộng ứng dụng trong các bộ 
môn chiêm bốc lịch toán và y học của bát quái, tạo nên 
ảnh hưởng quan trọng của sự phát triển của bát quái. 

Bát quái nạp giáp chủ yếu có mấy loại sau: 

Thứ nhất: Thuyết nạp giáp của Kinh Phòng: 

Kinh phòng thời Tây Hán được coi là sáng tạo đầu 
tiên của bát quái nạp giáp, cụ thể là nêu lên sự phân biệt 
bát quái với sự phối hợp can ch, sự đối ứng lục hào với địa 
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chỉ, vì 10 thiên can đầu đặt ở giáp, 12 địa chi nằm ở tý, 
nên lại có tên là bát quái nạp giáp và bát quái nạp chị, sự 
tương ứng này như ở bảng 18-2 và bảng 18-3. 


BẢNG 18.2 : BÁT QUÁI NẠP GIÁP 











Càn Khôn Càn Khôn 
Cấn Đoài Khảm Ly Chấn Tốn 








(nộ) (nội) (ngoại) (ngoại) 


Bát quái 
Thiên can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 











Cụ thể là phân bát quái thành bát cung quái, phối 
hợp với 10 can, lại phối ứng lục hào với 12 chi, và phân bát 
quái làm 2 tổ hợp âm, dương, phân biệt nạp âm, dương 
lưỡng can, tức: càn, chấn, khảm, cấn là quẻ dương, khôn, 
tốn, ly, đoài là quẻ âm tương ứng với dương can (ky (1€) 
thiên can) và âm can (ngẫu chẵn thiên can) xem biểu 18-1 
và Hình 18-20 và Hình 18-21). 


Thứ hai: Nạp giáp của họ Nguy (Chu dịch tham đồng 
khế nạp giáp nguyệt thể nạp giáp. 


Quyển Chu dịch tham đồng khế của tác giả Nguy Bá 
Dương thời Đông Hán, đã sáng lập nguyệt thể nạp giáp 
trên cơ sở bát quái nạp giáp của Kinh Phòng, đã có ảnh 
hưởng quan trọng trong các bộ môn luyện đan thuật, đạo 
đan tu luyện và nhiếp sinh dưỡng tính, nguyên lý đó tương 
. ứng với âm dương bát quái và nguyệt thể doanh khuy 
(vừng trăng tròn khuyết), nhờ đó để báo hiệu tin tức âm 
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dương trong một năm, từ đó làm tiêu chí cho các nhà 
luyện đan nắm vững được thiên thời. Như Hình 18-20. 


BẢNG 18.3 : BÁT QUÁI NẠP GIÁP 





NÍ tàn Khôn | Chấn 











Thượng | Nhâm | Quý | Canh 
hào Tuất | Dậu | Tuất 






















Quý | Canh 
Hợi | Thân 





































Mậu | Ký |Bính 
Dần lẫbg ca Thìn 

















(Đồ Thị nạp giáp xem Hình 5-8). 

Thứ ba: Ngu Thị nạp giáp 

Là nạp giáp đồ của Ngu Phiên thời Đông Hán đặc 
điểm là trên cơ sở của Nguy Thi nạp giáp làm nổi bật mối 
quan hệ tương hợp của mặt trời mặt trăng; mục đích mối 
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quan hệ của bát quái "Chu dịch" với thiên tượng nhật 
nguyệt, như viết: "nhật nguyệt huyền (treo) thiên thành 
bát quái tượng. ("Chu dịch tập dẫn" dẫn") có giá trị nhất 
định đối với việc nghiên cứu bối cảnh thiên văn của bát 
quái. Như Hình 18-22. 





Hình 18.20 
Nguyệt thể nạp giáp (Nguy Thị) 
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` Hình 18.21 
Tham đồng khế nạp giáp (Chu Chấn) 


' 





Hình 1822 
Ngu thị bát quái nạp giáp 


Cũng nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa về ngũ hành của bát 
quái, như trong quyển "dịch thuyết quái" đã chỉ rõ hàm 
nghĩa của ngũ hành bát quái. 

Càn vi Kim, Khôn và địa (thổ), chẩn vi lôi (phong 
mộc), tổn vi mộc, Khảm vì thuỷ, ly vi hoả, cấn vi sơn (thổ), 
đoài vi trạch (thuỷ). 


Tác giả Kinh Phong trên cơ sở quyển "Dịch truyền" đã 
đi sâu phân tích bát quái nạp ngũ hành, tiếp tục góp phần 
đóng góp cho sự thống nhất âm dương bát quái với ngũ 
hành của "Chu dịch". Sự tương ứng bát quái ngũ hành của 
¡nh Phòng đã có ảnh hưởng lớn đối với hậu thế, căn bản 
là diễn giải để lại cho đời sau. Hãy xem bảng so sánh bát 
quái ngũ hành của "chu dịch" với bát quái ngũ hành của 
Kinh Phòng. Bảng 18-4. 


BẢNG 18-4 : BẰNG SO SÁNH NGŨ HÀNH BÁT QUÁI 
CỦA "DỊCH TRUYỆN" VÀ "KINH PHÒNG" 








Ngũ hành 






Kim Mộc Thuỷ | Hoả Thổ 


Tam. sa... 


: XR 
'Dịch truyền. Cần Chấn Tốn | Khảm Ly Khôn Cấn 
huyết quái" Đoài 
|. 


[ BỊ 
|Kinh Phòng | Càn Đoài | Chấn Tốn | Khảm |Ly Hoả| Cấn Khôn 


Thuỷ 
- (Dương kim | Dương mộc Dương thô 


âm kim) âm mộc [ âm thổ 





Bát quái 
































Ì 





Ngoài ra Kinh Phòng còn phối hợp ứng dụng trên sơ 
sở nạp giáp của bát quái với năm phương vị có ảnh hưởng 
nhất định đời sau. Như bảng 18-5. 


1001 


BẢNG 18-5 : BẰNG PHƯƠNG VỊ BÁT QUÁI NẠP GIÁP 




















y .. | Thiên| Ngũ 
Bát quái : Nhật Nguyệt 
_| bình by hành -| ¬ 
Cần (nội) Giáp | Ngày 15 k Vọng 
c Mộc : 
| Khôn (nộ) | Át L Ngày 29 Hối 
T T— 
Cấn Bính Ngày 23 | Hạ huyền nguyệt (hạ 
bán nguyệt) 
-} Hoá 
_ , Ngày 8 Ímueng huyền = 
Đoài Định 











(thượng bán nguyệt) 











| (ngoại) 






Cần (ngoại) | Nhâm 
Khôn Thuỷ 


Quý 











=“ =.==.. 


Thượng tân nguyệt 








Sóc vọng 














3. Thuyết Bát quái ứng quái khí và sự ảnh 


hưởng 


Phát triển trọng đại của thuyết bát quái tượng, gọi là 
quái khí tức là chỉ sự tương ứng giữa bát quái với tứ thời 
tiết khí (thời tiết bốn mùa), bao gồm sự phối hợp của bát 
quái, lục thập tứ quái với tứ thời, thập nhị nguyệt (12 
tháng), nhịp thập tứ tiết khí (24 khí thời tiết) và thất thập 
nhị hậu (72 loại khí hậu tiết trời). Sự phối hợp tương ứng 
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này đã hoá thành thời gian không gian của bát quái, từ đó 
tăng cường mạnh mẽ ưu thế ứng dụng của bát quái, ảnh 
hưởng to lớn đến các bộ môn chiêm bốc, dự đoán, lịch toán 
và y học, đồng thời có những cống hiến kiệt xuất đối với sự 
phát triển của triết lý dịch học. 

Thứ nhất: Thuyết quái khí "Dịch kinh" và sự ảnh 
hưởng. 

Thuyết bát quái khí bắt nguồn từ quẻ càn của "dịch 
kinh" quẻ càn bao gồm: "Tiểm, tại, dược (vượt), phì, cang 
(cương trực), hối (hối hận) bối cải). để ra lý luận về hành vì 
của con người và sự phát triển của sự vật đều thuận ứng 
theo tứ thời (4 mùa) âm dương tiêu trưởng chuyển hoá mà 
thành, từ đó mà đặt định cơ sở lý luận của thuyết quái khí 
của bát quái. Như viết: Tiềm long vật dụng. (Rồng ấn 
không thể dùng). 

Kiến long tại điển, lợi kiến đại nhân (Thấy rồng ở 
ruộng, lợi thấy đại nhân). 

Quân tử chung nhật càn càn, tịch thích nhược lệ, vô 
cữu (người quân tử suốt ngày làm việc tích cực, tối đêm 
giữ gìn nghiêm túc, thì vô tội); hoặc dược tại uyên, vô cửu 
(hoặc vượt qua nơi nước sâu, vô tội. 

Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân (Rồng bay ở ngoài 
trời, lợi thấy đại nhân). 

Cang long hữu hối (Rồng chính trực có hối hận). 

Thuyết quái khí của Mạnh Hỷ và Kinh Phòng thời 
Hán đều có sự phát triển mạnh bắt nguồn từ nguyên lý 
quái khí của "Dịch Kinh", đặc biệt thời Hán thuyết quái 
khí bát quái đã được nâng lên một đỉnh cao bổ sung nguồn 
lực và làm phong phú thêm lý luận và sự ứng dụng của 
bát quái. 
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Thứ hai: Thuyết quái khí bát quái thời Hán và sự ảnh 
hưởng. 

Hán đại là thời kỳ hưng thịnh của thuyết quái khí bát 
quái, trong đó thuyết quái khí bát quái ảnh hưởng lớn, có 
ba tác gia: 

a. Thuyết quái khí của Mạnh Hỷ. 

Mạnh Hÿ đã sáng tạo ra các biểu thức quái khí về tử 
chính quái, thập nhị bích quái và lục thập quái, đều phối 
hợp ứng dụng nhị thập tứ tiết khí. Trong đó: 

Từ chính quái: lấy khẩm, ly, chấn, đoài dùng phôi ứng 
tứ thời (bốn mùa) chủ quản một năm bốn mùa, tức khảm 
chủ đông, chấn chủ xuân, ly chủ hạ, đoài chủ thu như 
Hình 18-23 trong "Cựu Đường thư" quyển nhị thập bát tải 
Đường hàng nhất có thể tác quái khí đô như Hình 18-94, 

12 bích quái tức tứ thập nhị tiêu tức quái xem Hình 
16-1 và Hình 16-2. 

b. Thuyết Kinh phòng quái khí. Đó là thuyết quái khí 
bát quái được phát triển biến sơ sở thuyết quái khí Mạnh 
Hỷ của Kinh Phòng, đặc điểm của thuyết này là: 





®wW o®:-#2? 


T ` Hình 18.23 
== Hình vẽ Tứ Chính quái 


»x 


>woI{ 


1004 





Hình 18.24 
Thập nhị quái thời đồ 
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Hình 18.25 
Thập nhị tiêu tức ứng tàng tượng đồ 
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Hừnh 18.27 
Bát quái phương vị đồ 
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Hình 18.28 
Kinh phòng bát quái quái khí đồ 
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Một là : Kinh phòng lấy 364 hào của 64 quẻ phối hợp 
thành số ngày trong một năm, so với thuyết của Mạnh Hỷ 
lấy 360 hào của 60 quẻ phối hợp thành số ngày trong một 
năm thì càng chính xác hơn. Cụ thể là lấy số hào đầu của 
bốn chính quái: khẩm ly chấn đoài để phối ứng chủ yếu 
theo "nhị phân nhị chí" (hai.phân hai đến) và dựa theo lịch 
thái sơ lấy chính nguyệt (tháng giêng) Kiến dần (cung 
dần) làm tháng đầu của năm, tức lấy tháng giêng lập xuân 
làm tháng mở đầu của một năm, có ảnh hưởng lớn lao đến 
cả hậu thế sau này. 

Hai là: Quái Khí đồ bát quái của Kinh phòng kết hợp 
tương ứng 24 tiết khí với bát quái và phương vị, cũng rất 
ảnh hưởng đến cả sau này. Xem Hình 18-98. 


Bộ môn dịch học Manh Kinh lấy bát quái khí làm hạt 
nhân do Mạnh Hỷ và Kinh Phòng xây dựng nên như trên 
đã trình bày đã có ảnh hưởng rất lớn đối với chiêm bốc, 
lịch toán, thiên văn và y học hậu thế sau này, có cống hiến 
quan trọng đối với sự phát triển của dịch lý. Thuyết quái 
khí Mạnh Kinh đã bảo tổn giữ lại được những phần quan 
trọng của tác phẩm "dịch soạn" và quyển "ngọc hạp sơn 
phòng tập dật thử" của Mã Quốc Hàn Tải Thanh là tác 
phẩm hàng đầu của các hoà thượng thời nhà Đường Trung 
quốc - như Hình 18-30. 


4. Thuyết quái biến bát quái và sự ảnh hưởng. 

Thuyết quái biến lại là một loạt hệ thống của thuyết 
bát quái tượng, tức là chỉ quái biến và biến quái thông qua 
sự biến đổi của các hào giữa bản thân quái và các quẻ mà 
sản sinh ra, phản ánh mối quan hệ tương hỗ giữa các bát 
quái, ở đây nói lên sự biến hoá thăng giáng của các hào âm 
dương thoát thai bắt nguồn từ 64 quái, có ba giai đoạn 
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phát triển lớn nhất là thời xuân thu chiến quốc, thời nhà 
Hán và nhà Tống, có ảnh hưởng rất lớn đối với chiêm bốc. 


a. Thuyết quái biến thời kỳ xuân thu chiến quốc. 

Quái biến thời kỳ xuân thu chiến quốc đại biểu là 
quyển "Dịch truyện", "Dịch truyện" không qua sự thăng 
giáng biến hoá và cương nhu thay đổi, âm dương hợp đức 
của các hào vị được trình bày một cách đầy đủ với nguyên 
lý quái biến như: 

Thánh nhân thiết quái quan tượng, hệ tứ yên nhi 
mình cát hung. Cương nhu tương thôi, nhi sinh biến hoá 
thị cố cát hung giả, thất đắc chỉ tương dã. (Dịch. Hệ từ") 


Thế Du 
Quy 


Bát cung quái 





Nhị 


l8 thế 
Tam thế 


ng 












































Hình 18.29 
Bát cung quái khí đồ 
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Phân âm phân dương, tuyển dụng nhu cương, cố dịch 
lục vị nhi thành chương. 


( "Dịch, thuyết quái"). Đại Minh chung thuỷ, lục vị thời 
thành, thời thừa lục long dĩ ngự thiên (Dịch Càn, 
Thoán"). 

(Thánh nhân xây dựng quái xem xét tượng, hệ từ nhờ 
đó làm rõ cát hung, cương nhu thúc đẩy qua lại, sinh biến 
hoá, đấy là cát hung, là sự mất được của tượng. 


Phân chia âm dương, chọn dùng nhu cương, nên nhờ 
có dịch lục vị mà thành văn tự vậy. 


Sự rõ ràng sau trước, lục vị theo thời gian được hình 
thành và nhân đó lục vị đạt đến ngự thiên). 

Tức nêu rõ bát quái, lục thập tứ quái, lục hào thực ra 
không bị chết cứng, mà đang biến hoá không ngừng, từ 
đó mà duy trì được sự cân bằng động thái của cương nhu 
âm dương. Bộ môn quái biến của thời kỳ nhà Hán và nhà 
Tống sau này đều được phát triển trên cơ sở của nguyên 
lý "Dịch truyện". Nguyên lý quái biến "Chu dịch" được 
ứng dụng nhiều sau này về phương pháp bói toán bằng 
cây có thi. Nguyên bản khá tỉnh luyện, nhưng đến hai 
nhà học giả Tuân Sảng và Ngu Phiên thời kỳ nhà Hán đã 
mở rộng quái biến nhiều hơn và với sự dùng bói toán cả 
cho vận mệnh một xã hội hưng suy, đưa quái biến phát 
triển theo phương hướng kinh vĩ âm dương (kinh độ, vĩ độ 
của âm dương). 


b. Thuyết quái biến của Tuấn, Ngu thời Hán. 


Đời Hán là thời kỳ đại hưng thịnh của thuyết quái 
biến, đại biểu chủ yếu là Tuân Sảng và Ngu Phiên. 
Trong đó: 
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Thuyết quái biến của Tuân Sảng: 

Đặc điểm đó là thuyết "Càn thông khôn giáng" cũng 
tức là thuyết dương thăng âm giáng, tức là sự thăng 
giáng được tiến hành thông qua các hào âm, dương của 
lưỡng quái càn khôn, mà sáu quẻ tử quái: chấn, khảm, 
cấn, tốn, ly, đoài được thoát thai ra từ phụ mẫu quái càn 
khôn, và trên cơ sở đó tiến hoá và biến thành 64 quê 
quái, nguyên lý đó có bản gốc từ "dịch truyện - Thuyết 
quá1", nguyên tắc chủ yếu của biến quái là "nhị, ngũ hào 
biến". (Sự biến đổi của hào năm và hào hai". "Càn thăng 
khôn giáng" tức là nâng hào cửu nhị của Càn khôn lên vị 
trí hào lục ngũ của khôn quái, đưa hào lục ngũ của khôn 
quái xuống vị trí hào cửu nhị của càn quái, và trên cơ sở 
sự thay đổi qua lại của các hào nhị ngũ càn khôn mà phát 
triển thành 64 quẻ quái, trong đó lại thông qua sự di 
chuyển qua lại của lục hào mà phát sinh thành những 
nguyên tắc của các quái khác, với mục đích lấy sự biến 
hoá của hào vị âm dương cương nhu để giải thích từ 
nghĩa của quái hào. 

c. Thuyết quái biến của Ngu Thị 

Thuyết quái biến của Ngu Phiên được phát triển trên 
cơ sở thuyết quái biến của Tuân Sảng, cụ thể là tiếp tục 
mở rộng theo phương pháp của sự thay đổi biến hoá các 
hào nhị, ngũ càn khôn của Tuân Sảng, lấy càn khôn phụ 
mẫu quái biến thành lục tử quái, thêm một qui tắc khác là 
lấy 12 tiêu tức quái làm cơ sở biến đổi thành 64 tạp quái, 
như Hình 18-31. 
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Hình 18.31 
Càn khôn thập nhị hào thìn đồ 
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Hình 18.32 
Ngu Phiên càn khôn sinh lục tử đ 
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Ngu Thị quái biến đồ 
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Hình 16.34 
Lý Chi tài quái biến phản đối đồ 
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Hình 18.35 ; 
Lý Chị tài quái biến phản đối đồ 
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Hình 18.37 
lục thập tứ quái tương sinh 
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Hình 18-31: Càn khôn thập nhị hào thìn đồ quái nhất 
âm dương, quái nhị âm nhị dương, quái tam âm tam 
dương, quái tứ âm tứ dương. Xem Hình 18-32. 


Ngoài ra, thuyết quái biến của Ngu Thiên còn được 
phát triển thành phép hộ thể, Bàng Thông và các hào 
biến bán tượng, càng làm phức tạp thêm thuyết quái biến 
của Tuân Sảng, đi ngược lại với tỉnh thần giản ước của 
biến quái của "Dịch truyền" vì vậy Ngu Phiên chỉ có tác 
dụng phụ đối với sự ảnh hưởng của quái biến. Như Hình 
18-33. 


4. thuyết quái biến thời Tống và sự ảnh hưởng. 


Sự phát triển thuyết quái biến thời Tống chủ yếu là 
của Lý Chi Tài và Chu Hy. Trong đó có: 

Thứ nhất: Thuyết quái biến của Lý Chi Tài được tiếp 
tục vận dụng trên cơ sở thuyết quái biến càn khôn nhị, 
ngũ hào của Tuân, Ngu mà tạo thành, chủ yếu bao gồm 64 
quẻ được mở rộng trên cơ sở của càn khôn, cơ sở lý luận là 
của môn phái càn khôn của "Chu dịch", biến quái được 
phân thành bốn loại bảy tổ hợp để thực biện quái biến. 
Xem Hình 18-34 - 18-86. 

Xem : "Hán thượng dịch quái đồ" của Chu chấn đã có 
sự ảnh hưởng đối với Hình đồ tiên thiên 64 quẻ của Thiệu 
Ủng và Hình đồ quái biến của Chu hy. 

Thứ hai: Thuyết quái biến của Chu Hy 

Hình đồ quái biến của Chu Hy được in trong "chu dịch 
bản nghĩa", hình đô có bản gốc trong "quái biến đồ" của 
Lý Chi Tài, cụ thể là lấy càn khôn làm quái phụ mẫu, 
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tiếp theo là quái phục cấu rồi kế tiếp là 64 quái. Như 
Hình 18-37. 
5. Hình đồ quái biến thời Nguyên. 


Thời Nguyên, hình đồ quái biến của Du Viêm được 
thoát thai từ hình đồ vuông tròn âm dương thăng giáng 
của Thiệu Ung hình đồ này rất đặc sắc là trong tứ quái 
càn, ly, Khám, Khôn, lại do hai quẻ càn khôn làm quái 
phụ mẫu, ngoài ra 64 quẻ lại dựa theo sự thăng giáng của 
hào âm dương nhị quái, lục biến mà tạo thành lục thập tứ 
quái. Hình đồ này đã phản ánh rõ nhất lý luận vận động 
thăng giáng của dịch lý đồ thị giản đơn mà tỉnh tế tuyệt 
mỹ, triết lý sâu xa, là điển phạm trong tất cả các quái biến 
đồ linh đại, được ghi trong quyển "Dịch ngoại biệt truyện" 
và "Đàm dịch cử yếu" của Du Viêm. 

Tóm lại, Bát quái được phát triển thông qua nhiều 
thời kỳ lịch sử từ nạp giáp, nạp ngũ hành phương vị, quái 
khí đến quái biến, làm phong phú bội phần cho khoa học 
tượng hình bát quái, có tác dụng to lớn đối với sự phát 
triển và ứng dụng của dịch học. 

II. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA HỆ THỐNG THÁI CỰC 


~ 


ĐO. 

Thứ nhất: lấy tiên thiên thái cực đồ làm tiêu chuẩn 
của thái cực và sự thống nhất của bát quái tướng. 

Tiên thiên thái cực đồ là do Trần Đoàn thời Tống 
sáng lập nên, được phát triển trên cơ sở thái cực đồ từ 
thời kỳ cổ đại. 

Cổ thái cực đồ còn có tên Phục Hy bát quái phương 
vị đồ. Xem Hình 18-39) đã được lấy làm hình đồ tiêu 
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chuẩn của thái cực bát quái đồ trong lịch đại, được thấy 
sớm nhất trong Minh - Triệu Trọng Toàn, hình đồ này là 
sự phát triển to lớn đối với thái cực đổ của các phương sĩ 
cổ đại. Đặc điểm của hình đồ này có sự thống nhất giữa 
thái cực đồ và bát quái tướng và nạp ghép nhật với 
phương vị, phản ánh đầy đủ và ý nghĩa tàng ẩn của thời 
và không gian tiêu trưởng âm dương của thái cực đồ, 
nhất là sự tương ứng giữa "Chu dịch tham đồng khế" và 
nguyệt thể nạp giáp, căn cứ theo số lần thịnh suy của 
thái cực âm dương để lấy khí của trăng tròn khuyết đầu 
và cuối tháng làm tiêu chí cho đan gia hoả hầu tiêu tức, 
thực là một kiệt tác về hình thể mặt trăng tròn khuyết 
ẩn hiện. 

Hình đồ này các phương sĩ dùng để giải thích mặt 
trăng mặt trời thiên địa cách luyện đan tu pháp của 
"Chu dịch tham đồng khế" nên bốn chính quái ở bốn 
phương chính của bốn quẻ: làm thuyết tượng trưng 
của trời đất, mặt trăng mặt trời; lại lấy tứ quái ở vị trí 
bốn góc làm tiêu chí không gian thời gian của âm 
dương tiêu trưởng (mất đi và lớn lên). Nhất là lấy sự 
g1ao ứng của hình con cá đen trắng của thái cực và bát 
quái làm tiêu chí quá trình âm dương tiêu tức của mặt 
trăng tròn khuyết tạo thành, do có ưu thế của không 
và thời gian của cổ tiên thiên thái cực đổ tập trung 
được ảnh sáng của thiên địa nhật nguyệt và âm dương 
tiêu túc, nên hình đồ nguyên bản qua mấy ngàn năm 
trước sau như một được lấy làm hình đổ đan gia tu 
luyện và nhiếp sinh (dưỡng sinh), có ảnh hưởng rất lớn 
mãi về sau. 


Hình đề cổ thái cực nói trên dịch đổ thánh Trần 
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Đoàn phát triển thành hình đồ tiên thiên thái cực (đăng 
trong "Lục thư bản nghĩa", hình đồ này đã tước bỏ đi tiêu 
chí phương vị tuyến và phương vị của hình đồ cổ thái cực, 
tăng thêm phân số âm dương có ảnh hưởng đối với hậu 
thế, hầu như đã thành hình đồ nguyên bản của thái cực 
bát quái, Vì vậy, hình đồ tiên thiên thái cực được phát 
triển trên cơ sở hình đồ cổ thái cực về cơ bản đã trở thành 
hình đồ tiêu chuẩn thống nhất thái cực - bát quái tướng, 
và là bước phát triển lớn của thái cực đô. Như Hình 18-40 
và 18-44. 
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Hình 18.38 
Du Viêm lục thập tứ quái thăng giáng 
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Hình 18.39 
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Hình 18.40 


Tiên thiên thái cực 
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Hình 18.41 Hừnh 18.42 
Thái cực tiên thiên Vô cực đề 


1026 





Hình 18.43 
Niên thái cực khí tượng 
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Hình 18.44 
Nhật thái cực khí tượng 
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Thứ hai, dựa vào sự phát triển của vô cực đồ làm tiêu 
chuẩn của đạo đan tu luyện đo ánh sáng mặt trời. 

Hình đồ vô cực lại là một bước phát triển của thái cực 
đồ, tương truyền là do Trần Đoàn - một đại biểu dịch học 
đạo gia thời Tống sáng lập ra, hình đồ này là tiêu chuẩn 
của đạo đan tu luyện, cũng là tượng trưng hợp của đạo 
dịch. Hình đồ khuông quách thuỷ hoả trên phương diện 
đạo đan tu luyện bắt nguồn từ quyển "Chu dịch tham 
đồng khế" và hình đồ triều Nguyên ngũ khí (hướng về ban 
đầu của Ngũ khí) đã nêu bật quan điểm âm dương hộ bổ 
(bổ trợ nhau) thuỷ hoả hộ tế (bổ ích nhau) và ngũ tạng khí 
hoá tụ thành thánh thai trong tu luyện về mặt tư tưởng 
học thuật lại lấy quan điểm đạo dịch dung hợp để giải 
thích đạo đan tu luyện, như từ cảnh giới hư vô (giới hạn 
của hư vô) thấp nhất của hình đồ "huyền vô của huyền vô 
chỉ môn" (cửa huyền vôn) kinh qua "thủ khẩm điền ly" 
quay trở về với hình đồ "luyện thần hoàn hư, phục qui vô 
môn" thấp nhất. 

Tóm lại, hình đồ vô cực Trần Đoàn đã trở thành tiêu 
chí pháp độ của đạo đan tu luyện, lại là tiêu chí của đạo 
dịch dung hợp, điều này không những ảnh hưởng rất lớn 
trong đạo đan tu luyện, nhất là đối với việc sáng chế thái 
cực đồ của Chu Đôn Di, càng nêu rõ ảnh hưởng to lớn của 
quan điểm dịch học vũ trụ bản thế và có tác dụng thúc đẩy 
với sự phát triển của đạo giáo dịch học, nên sự sáng chế ra 
vô cực đồ là sự phát triển lớn nhất của thái cực đề. 

Thứ ba: sự sáng chế thái cực đồ gây nên ảnh hưởng to 
lớn đối với triết lý dịch học. 

Nhà dịch học thời Tống Chu Đôn Di đã sáng chế ra 
thái cực đồ trên cơ sở vô cực đồ của Trần Đoàn, chủ yếu 
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sửa đổi thủ khẳm điển ly của vô cực đồ thành dương động 
âm tãnh và thay đổi luyện tỉnh hoá khí, luyện khí hoá 
thần của hình đồ thứ hai thành can đạo thành nam. Khôn 
đạo thành nữ. Xoá bỏ đi cửa huyền tần (đạo gia) của hình 
đồ thấp nhất và phần văn tự của luyện thần hoàn hư phục 
qui vô cực của hình đồ cao nhất. 


Sự sáng lập của thái cực đồ họ Chu đã có ý nêu lên 
quan điểm tuân theo thái cực của "Chu dịch" làm nguồn 
gốc của vũ trụ, nhấn mạnh cây đại thụ âm dương thái cực 
là dương động âm tĩnh, nêu bật bản thể tối cao của thái 
cực âm dương khí hoá, là sự sinh thành vũ trụ. Hình đồ 
thái cực Chu Thị đã được ghi trong "Thái cực đồ thuyết" 
của Chu Đôn Di quyển Hậu Kinh được Chu Chấn sửa đổi 
lại dâng hiến hoàng đế cao Tông, sau này Chu Hy lại sửa 
đổi tiếp phân quan trọng, tức di chuyển âm tĩnh dương 
động đến hai bên tả hữu của sự bao hợp (như cây đại thụ) 
hình đồ thứ hai khảm ly âm dương, như vậy càng nhấn 
mạnh thêm ý nghĩa triết lý của âm dương khí hoá, đề cao 
hơn trình độ triết lý của thái cực đồ. Chu Hy lại giải thích 
tiếp hình đổ đó và ghi trong quyển: "Thuyết thái cực đồ" 
của Chu Đôn Di, (Theo quyển "Thái cực đồ thuyết giải"), 
đau này lại được tin trong "Chu Tứ thông thư" làm cho 
Thái cực đô càng lưu truyền rộng rãi, nên sự đóng góp của 
Chu Hy đối với thái cực đồ thật vô cùng to lớn. Hình đồ 
này có sự đột phá rộng lớn về quan điểm dịch học triết học 
bản thể, sự cống hiến đối với dịch học triết học cũng là sự 
phát triển quan trọng của dịch đồ. Như Hình 18-45 - 18-47. 

Tóm lại, cổ thái cực đồ sau khi được các học gia Trần 
Đoàn, Chu Đôn Di, Chu Chấn, Chu Hy phát triển mở rộng -' 
xây dựng thành một hình đồ súc tích diễn tả mô thức sinh 
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thành thái cực vũ trụ giải thích "Chu Dịch" được thăng 
hoa càng bao hầm một triết lý sâu xa hơn. 


¬ § 


Tam ngũ chí tỉnh đồ ®@ 





G@ @) 
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L3 lạ 
Hình 18 46 Hình 18.47 
Cựu bản Chu thị thái cực Kim bản Chu thị thái cực 
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Thứ tư: Thái cực đồ lưu hành hiện nay là sự cô đọn. 
cao độ lý luận âm dương của "Chu dịch". Thái cực đồ lưu 
hành hiện nay là hình đồ thái cực có hình ảnh hai con cá 
âm dương đen trắng kết hợp tạo thành, thoát thai từ sự 
bao hợp âm dương ngư của cổ thái cực đề. Hình đồ này 
hầu như hàm chứa toàn bộ triết lý của dịch lý, bao gồm 
triết lý thống nhất đối lập âm dương, triết lý hộ bổ âm 
dương, triết lý trung hoà và triết lý dương động âm tĩnh... 
Không những có tính chất cô đọng cao độ đối với triết lý 
dịch học, mà còn đạt mức giản ước, tỉnh xảo, tận mỹ, cao 
siêu đáng thán phục, nên được mọi người hoan nghênh 
rộng rãi mà vượt lên thành một kiệt tác đại biểu cho thái 
cực đồ cổ kim; có ảnh hưởng sâu xa đến sự lưu truyền của 
"Chu dịch". ' 

Tóm lại, trong hàng loạt những hình đồ thái cực, nhất 
là cổ thái cực đồ (tức Chu dịch tham đồng khế thái cực đồ) 
và thái cực đồ lưu hành hiện đại có sự ảnh hưởng lớn nhất, 
sự phát triển của thái cực đổ còn có tác dụng thúc đẩy 
mạnh mẽ đến sự lưu truyền và phát triển của dịch đồ và 
dịch học. 


III. HỆ THỐNG HÀ ĐỒ LẠC THƯ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN. 


Hà đồ lạc thư lịch đại sản sinh ra rất nhiều đồ thị quí 
giá, ẩn nghĩa uyên thâm, có ảnh hưởng rất lớn trong dịch học. 


.1. Về truyền thuyết lạc thư hà đồ 

a. Về hình đồ long mã phụ uà hình đồ thần qui bối. 
Lý thuyết bắt nguồn từ "Chu dịch" như viết: 

hà xuất đồ, lạc xuất thư (“hệ từ") 
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"Thượng thư, cố mệnh" có viết: 

Phục Hy vương thiên hạ, long mã xuất hà, toại tắc kỳ 
dĩ hoạ bát quái, vị chi hà đồ. 

(Cả nước thời vua Phục Hy, rồng ngựa ra sông 

Thuận ý trời đất vẽ nên bát quái, được gọi là hà đồ". 

"Luận ngữ, Tử Hãn" viết: phương điểu bất chí, hà bất 
xuất đồ, ngô dĩ hĩ (Chim phượng không bay về, sông nước 
không hiện hình đồ, ta đã rõ). Tức thời kỳ Phục Hy truyền 
thuyết, trong sông Hoàng Hà có long mã phụ đồ, vua Phục 
Hy tức thì thu nhận được hà đồ mà vẽ bát quái. 

Lạc thư tức theo tương truyền thời kỳ hoàng đề tìm 
thấy qui bối phụ đồ như: 

"Trúc thư kỷ niên"; "hoàng đế năm thứ 15, mùa thu, 
tháng bảy, canh thân, phượng điêu chí (chim phượng bay 
về), đế tế vụ lạc thuỷ" (Hoàng đế làm lễ ở sông Lạc Thuỷ. 
Lương trầm ước phụ chú viết: "Long đồ xuất hà, quy thư 
xuất lạc" nói về long mã phụ đồ, thần quy bối đồ (có hình 
đồ trên lưng con rùa). Xem Hình 11-2 - 11-3. 

Theo "Thượng thư cố mệnh" có ghi, hà đô lạc thư đã có 
ít nhất từ thời Chu Thành Vương và đã được lấy làm lễ vật 
cúng tế của vương triều, thể hiện rõ được lấy làm lễ vật linh 
tường (linh thiêng và dự đoán thời cuộc) lúc đương thời. 
Như viết: Đại ngọc, dị ngọc, thiên cầu, hà đồ tại đông tự. 

b. Về hà đồ lạc thư được lưu truyền. 

Hà đồ lạc thư được lưu truyền sâu rộng hiện nay là 
chế tác của Trần Đoàn, đã in trong "Chu dịch bản nghĩa" 
của Chu Hy - Chu Hy còn sửa chữa tu chỉnh ngược lại tên 
gọi hà đồ lạc thư của Trần Đoàn. Trong cuốn "Long đồ tự" 
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của Trần Đoàn còn có thuyết long đồ tam biến, tức Trần 
Đoàn đã tạo thành dựa theo số của đất trời đất và nghĩa 
tam biến ba trận chín quái của Trọng Nê. Đúng như trong 
"Tống Văn Giám, quyển 85, long đồ tự" đã viết: "Thả phu 
long mã thuỷ phụ đồ, xuất vu Hy hoàng chi đại, tại thái cổ 
chi tiên đã... vu Trọng Ni tam trận cửu quái chi nghĩa, 
thám kỳ chỉ, sở dĩ tri chi dã... thả nhược long đồ bản hợp - 
tắc thánh nhân bất đắc kiển kỳ tượng... thánh nhân quan 
tượng nhi minh kỳ dụng, thị long đồ giả, thiên tán nhì thị 
chì, Phục Hy hợp nhi dụng chỉ". 

Dịch: "tức là hình đồ phụ Long mã bắt đầu xuất hiện 
có vào thời Phục Hy hoàng đế, là thời đại đầu thượng cổ.. 
Sau đó, tìm thấy ý nghĩa của tam trận cửu quái (3 trận 9 
quẻ), của Trọng Nê, thấy rõ ý chí của hình đồ... lúc bấy giờ 
những người trí thức cao thượng đã phát hiện ra ý nghĩa 
của tượng đổ, đó là Long đồ vậy, do có sự tản mạn, đến 
thời Phục Hy mới tập hợp lại vận dụng”). 

Long đồ tan biến của Trần Đoàn: 

Biến thứ nhất là số thiên địa v1 hợp (chưa hợp). 

Biến thứ hai là vị trí thiên địa đã hợp 

Biến thứ ba là hình long mã phụ đồ. 

Xem Hình 18-48 và Hình 18-49. 

2. Hà đồ lạc thư và bát quái hệ liệt đồ. 

Các nhà dịch học căn cứ theo thủ pháp long mã hoạ bát 
quái của Phục Hy mà nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa 
bát quái và hà lạc (sông nước) với sự ảnh hưởng của quan 
điểm này lại sản sinh ra hà lạc bát quái hệ liệt đồ (một loạt 
các hình đồ), có tính đại biểu, khá rõ nét là hình đồ ghi 
trong "Chu dịch triết trung" của thánh Lý Quang Địa. 
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Quyền "hà lạc tỉnh uẫn" của Thanh. Giang Vĩnh là sự 
phát triển thêm một bước đối với quan hệ giữa hà lạc và bát 
quái, cho rằng hà lạc và bát quái vô luận ở vị trí phương 
hướng hoặc thứ tự các số đều ám hợp nhau. (hợp ngầm 
nhau, từ đó mà nhấn mạnh mối quan hệ có nguồn gốc sâu 
xa của hà lạc và bát quái. Như hình Hình 18-50 - 18-51, 


thiện 
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Hình 18.48 Hình 18.49 
Long đồ đệ nhất biến Long đồ đệ nhị biến 
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IV. HÀ ĐỒ LẠC THƯ UẤN NGHĨA. 

1. Hà lạc số lý 

Nguyên lý chủ yếu của hà đồ lạc thư là ở số, số của hà 
lạc là thể hiện tập trung ở dịch số, bao gồm số của thiên 
địa, số của sự sinh thành và số của ngũ thành "thượng thư 
- hồng phạm) Nhưng số này được phản ánh rất rõ ràng 
trong "long đồ tam biến". 

Thứ nhất: Số hà lạc thiên địa. 

Hà lạc là tập hợp số thiên địa của "Chu dịch" được thể 
hiện rất đầy đủ trong long đồ đệ nhất biến của Trần Đoàn. 
Trần Đoàn cho rằng đệ nhất biến là số của thiên địa vi 
hợp, được gọi là "Thuỷ long đồ chi vị hợp dã, duy ngữ thập 
ngũ số thượng nhị thập ngũ số, thượng nhi thập ngũ thiên 
số dã... hạ tam thập địa số dã".(à vị hợp của thuỷ long đồ, 
là số địa 30 hạ") 

Duy chỉ có 5õ số là số thiên 25 thượng, 

(Tống Văn Giám. Long đồ tự") như Hình 18-52. 

Thứ hai: Số hà lạc ngũ hành. 

Số đệ nhị biến hà lạc ngũ hành của long đổ đã sản 
sinh, cụ thể là nhất số vi thuỷ tại hạ (là nước ở dưới), nhị số 
vi hoả cư thượng (lửa ở trên), tam số vi mộc vị đông (cây ở 
phía đông), tứ số vi kim xứ tây (kim khí ở phía Tây), ngũ số 
thị thổ vu trung (đất ở giữa), hà lạc ngũ hành số là đặt so sổ 
chắc chắn cho số sinh thành ngũ hành. Như Hình 18-53. 

Thứ ba. Số Hà lạc sinh thành. 

Số Hà Lạc sinh thành chủ yếu thể hiện ở hà đổ. Long 
đồ đệ tam biến được thể hiện rất rõ ràng, nổi bật trong hà 
đồ có thể trông rõ một là sinh nước ở trời phương bắc, hai là 
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sinh lửa ở đất phương nam, có 7 phần trời, ba là sinh cây ở 
trời phương đông, có 8 phần đất, bốn là sinh Kim (kh? đất 
phương tây, có 9 phần trời, năm là sinh đất ở giữa trời, đó 
là tiêu chí của địa thập thành chị. Như Hình 6-12. 

Tóm lại, hà đồ lạc thư, có ý nghĩa sâu sắc về phương 
diện số lý, có tác dụng đắt cơ sở quan trọng đối với dịch số. 


2. Hà lạc tượng lý. 


Tượng hình của hà đồ lạc thuỷ đã là tiêu chí của thiên 
viên địa phương thời cổ đại, lại là tượng trưng của hợp 
bích mặt trời mặt trăng: đặc điểm là tượng số tương gian 
(tương hỗ nhau), nội tượng ngoại số, có ý nghĩa quan trọng 
về phương vị. Cửu kinh bát phong của "Hoàng đế nội 
kinh" tức là thể hiện điển phạm dung hợp nhau của số tự 
lạc thư phương vị. Cửu cung bát phong được sáng tạo nên 
trên cơ sở hình đồ chín cung "dịch vĩ" và bát quái phương 
vị, đều có giá trị rất cao về phương diện lịch pháp và y học. 





Hình 18.52 
Hà đồ phối âm dương ngũ hành 4+ 
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Hình 18.53 
Lạc thư và âm dương ngũ hành 


V. GIÁ TRỊ HÀ ĐỒ TƯỢNG SỐ VÀ SỰ ẢNH HƯỚNG. 

Hà đồ tượng số có giá trị rất cao, ảnh hưởng cũng khá 
lớn, cụ thể như sau. 

1. Giá trị của lạc tư tượng số dẫn đến tìm ra 
qui luật về âm dương tiêu trưởng. 

Số một lạc thư ở chính phương bắc, thẳng đến đông 
chí tượng trưng cho ôn độ thấp nhất, ánh sáng yếu nhất, 
âm khí thịnh nhất, dương khí yếu nhất. Số 3 đặt ở vị trí 
chính đông vào lúc xuân phân, là tiêu chí ôn độ bắt đầu 
lên, ánh sáng chiếu bắt đầu mạnh, dương trưởng âm tiêu. 
Số 9 đặt ở vị trí chính nam, đến thời gian hạ chí, tượng 
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trưng cho ôn đô cao nhất dương, khí thịnh nhất, âm khí 
cực nhược. Số 7 đặt ở vị trí chính tây, trực tiếp lúc thu 
phân, có ý chỉ ôn độ chuyển xuống thấp, ánh sáng giảm 
yếu đi, âm trưởng dương tiêu. Số 13 đặt ở giữa, trực tiếp 
ngày cuối quý bốn, thể hiện tiêu chí thích hợp của ôn độ, 
ánh sáng chiếu và âm dương. 

Do bởi ý nghĩa của lạc thư tượng số dẫn đến tìm ra qui 
luật âm dương tiêu trưởng, vì vậy người xưa đã lấy đó để 
kết hợp với 9 cung vận dụng vào lịch pháp và y học, từ đó 
đã tiếp tục có ảnh hưởng to lớn hơn. 


2. Ý nghĩa của hà đồ tượng số đối với việc đi sâu 
phát triển qui luật sinh vật sinh trưởng thịnh suy. 

Số sinh thành hà đồ ngũ hành là sự dung hợp của 
ngũ hành "Thượng thư" và quái khí "Chu dịch" nên có 
khả năng cao nhất làm tiêu chí cho qul luật sinh thành 
thịnh suy của sinh vật. Tức là nước là tượng trưng của 
chí âm, là mẹ đẻ của vạn vật; có âm tất có dương, nên có 
nước tất có lửa, thuỷ hoả tương tế, sản sinh khí hoá âm 
dương thì sinh vạn vật, tính chất của cây thăng phát đại 
biểu cho sinh có của vạn vật; hữu sinh tất có trưởng thành, 
nên kim khí tiêu chí cho sự thành thục và thu hoạch của 
vạn vật, đất là nguồn gốc của vạn vật sinh hoá, được điều 
hoà từ bên trong nên thành số tượng trưng cho kết quả của 
tác dụng khí hoá tương hỗ của vạn vật và đất. Trong đó, số 
một hà đồ tượng trưng cho tạng của vạn vật.; số ba là tiêu 
chí cho sự sống của vạn vật, số hai đại biểu cho sự trưởng 
thành của vạn vật, số năm tượng trưng cho sự chuyển hoá 
của vạn vật, số bốn là tiêu chí cho sự thu hoạch của vạn 
vật. Tóm lại, hà đồ tượng số bao hàm sâu kín tất cả sự 
sinh, trưởng, hoá, thu (nhận) tàng và sự sinh, trưởng, 
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tráng, lão (già cỗi) của vạn vật, ý nghĩa đã vô cùng sâu 
sắc và quan trọng của quy luật sinh trưởng thịnh suy của 
sinh vật. 


3. Ý nghĩa của vị trí phương hướng, không 
gian thời gian bao hàm trong hà đồ tượng số. 


Một ưu thế lớn nhất của hà đô lạc thư là ưu thế về 
không gian và thời gian, vô luận bát quái hệ liệt, thái 
cực hệ liệt và hà lạc hệ liệt trong dịch đồ đều có đặc sắc 
phản ánh không gian và thời gian. Đặc biệt có ưu thế 
nhất là hà lạc hệ liệt. ý nghĩa sâu xa thể hiện không 
gian và thời gian của hà đồ lạc thư là sự dung hợp thống 
nhất giữa âm dương và ngũ hành, và sự dung hợp đó ở 
tầng thứ cao. Trong đó số sinh thành ngũ hành là hà đồ 
của tiêu điểm âm dương ngũ hành là hà đồ của tiêu điểm 
âm dương ngũ hành. Như nước là lão âm, phương bắc là âm 
nên nước là sự kết hợp giữa ngũ hành thuỷ và bắc 
phương âm, thời gian là đông chí nên nước là sự kết hợp 
giữa ngũ hành thuỷ và bắc phương âm, thời gian là đông 
chí. Hoả là lão dương, phương nam là dương, nên hoả là 
sự kết hợp dung nhất giữa ngũ hành hoả và nam 
phương dương. Mộc là thiếu dương, phương đông là 
dương sơ thăng, nên mộc là sự kết hợp giữa ngũ hành 
mộc và đông phương thiếu dương. Kim là thiếu âm, 
phương tây là sự thịnh của âm, nên kim là sự thống 
nhất ngũ hành kim và phía tây thiếu âm. 

Lạc thư do lấy sự kết hợp giữa chữ số bốn phương 
bốn góc với nhau, có ưu thế phương vị càng mạnh hơn hà 
đồ, vì vậy được dùng để kết hợp với hình đổ cửu cung, từ 
đó mà đẩy đến một tầng thứ cao hơn phản ánh về mặt 
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không gian, thời gian với mối quan hệ chuyển hoá tiêu 
trưởng của âm dương. Đặc biệt điểm đen trắng của hà lạc 
và con cá âm dương của thái cực đồ cũng giống như các 
hào âm đương của bát quái đều bao hàm nguyên lý của 
không gian thời gian thực hư. Tiến thêm một bước phản 
ánh sự đặc sắc không gian thời gian thực hư của dịch đồ, 
như càn khôn ly khảm phân ở bốn thực tức đoài chấn tốn 
cấn phân ở bốn hư đều có thể nói rõ hình đồ này. Do bởi 
đặc sắc của văn hoá truyền thống Trung quốc là sự dung 
hợp của âm dương với ngũ hành mà hà lạc đã tập trung 
phản ánh mối quan hệ này, vì vậy hà lạc tuy chỉ là hai 
trang đồ thức nhỏ bé, nhưng đã đúc kết một cách cao độ 
giữa sự tiêu trưởng của âm dương và mối quan hệ tổn tại 
của ngũ hành, và lấy chữ số để phản ánh mối quan hệ 
biện chứng giữa âm dương và ngũ hành lại lấy số sinh 
thành để thể hiện nguyên lý của quái khí. Vì vậy, năm 
tiêu chí không gian thời gian của hà lạc là năm điểm xuất 
phát của mối tương quan âm dương ngũ hành; phương vị 
không gian thời gian của hà lạc phần ánh là tầng thứ cao 
nhất về quan niệm không gian thời gian trong văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. vì đó mà lịch đại hà đồ lạc 
được lấy dùng để giải thích hình đồ mô thức tốt nhất của 
sự sinh thành, vạn vật trong vũ trụ, đồng thời là cơ sở lý 
luận của bộ môn này. 


Tóm lại, hà đồ lạc thư là lấy sự tập trung dịch số hà 
lạc đặc hữu để đặt mốc về phương diện không gian thời 
gian của âm dương ngũ hành, vì vậy về mặt giải thích 
qui luật sinh thành vạn vật trong vũ trụ có ưu thế đặc 
biệt, nên có giá trị qua trọng trong nền văn hoá truyền 
thống. 
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VI. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HÀ LẠC VÀ ẢNH HƯỚNG. 

Sự phát triển của hà đồ lạc thư, chủ yếu có mấy mặt sau: 

1. Sự kết hợp của hình đồ cửu cung trong 
"Dịch vĩ' làm tăng cường thêm ưu thế phương vị 
của lạc thư. 


Hà đồ lạc thư vốn được lấy tiêu chí phương vị trong 
sáng là đặc sắc, sau khi kết hợp với hình đồ cửu cung càng 
tăng cường thêm ưu thế của phương vị. Hình đô cửu cung 
của Trịnh Huyền sáng tạo trong "Dịch vĩ" cụ thể là sự kết 
hợp giữa 9 cung và quái khí, từ đó mà tiến tới lạc thư khí 
số để tăng cường sự đặc sắc trong không gian thời gian của 
bát quái. Cửu cung của Trịnh Huyền thoát thai từ cửu 
thất Minh Đường cổ đại, cửu cung tức gồm bốn phương 
bốn góc và trung tâm ("Đại tải lễ ký Minh Đường"). Tiến 
thêm một bước lấy "Thái ất (bắc chấn) di cung" đem kết 
hợp tương ứng với bát quái và 24 tiết khí. 

Thái ất di cung tức không động ở trong sao bắc cực, sự 
xoay chuyển sao bắc đẩu và sao toạ đẩu là chỉ mối quan hệ 
một vòng và chín cung lịch pháp Trung quốc gọi đó là đấu 
cương kiến nguyệt (xem hình đề văn hoá hà lạc chương 
thứ 6 bản thư) (Hình 6-10). 

Sự kết hợp của số lạc thư và hình đồ 9 cung đã làm 
tăng thêm ưu thế phương vị của lạc thư là sự phát triển 
lớn nhất đối với lạc thư "Hoàng đế nội kinh" đã sáng chế 
ra hình đồ cửu cung bát phong trên cơ sở hình đồ cửu cung 
của "dịch vĩ" tiến thêm một bước kết hợp tương ứng giữa 
lạc thư, bát quái và 24 tiết khí, tăng cường thêm một bước 
việc ứng dụng lạc thư trong lịch pháp và y học cống hiến 
cho sự phát triển của lạc thư. Hình 18-ã4. 
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Dịch vĩ cửu cung đồ 


2. Sự phối ứng với nhau của ngũ hành 

Sự phối ứng với nhau của ngũ hành làm tăng cường 
tính vật chất của khí số hà đô. 10 số hà đồ tuy bản thân là 
sự kết hợp của số hình thành ngũ hành, nhưng khi "long 
đô tam biến" làm hà đồ, lạc thư, thì các số trời đất của 
"Chu dịch" số đại diễn (kéo dài ra) và số kỳ ngẫu âm 
dương sẽ có sự biến đổi. Long đô tam biến tuy tỏ thành 
hình đề kết cấu số sinh thành ngũ hành, nhưng "long đồ 
tự" lại chia dùng số ngũ hành để tiến hành giải thích. 

Thực ra người dùng số sinh thành ngũ hành để giải 
thích hà đô , tức là dung hợp thống nhất ngũ hành và hà 
đồ đó là Lưu Mục. Quyển "dịch số câu ấn đồ" này trên cơ 
sở số trời đất của "Dịch. Hệ từ" đã đem thuyết ngũ hành 
đang hưng thịnh của Hán dịch đưa dẫn đến hệ thống hà 
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lạc, dùng để phân tích rõ ý nghĩa sâu xa tổ hợp số của 
hà đồ. Như viết: Hệ từ đã nói thiên nhất địa nhị, thiên 
tam địa tứ, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên 
cửu địa thập. Đó là số ngũ hành sinh thành, thiên nhất 
sinh thuỷ, địa nhị sinh hoả - thiên tam sinh mộc, địa tứ 
sinh kim, thiên ngũ sinh thổ, đó là số sinh của trời đất. 
Như vậy thì dương không phối hợp được âm chẳng có 
bạn đời, nên địa lục thành thuỷ, thiên thất thành lửa, 
địa bát thành mộc, thiên cửu thành kim, địa thập thành 
thổ; vậy là có âm dương mới thành phu thê (vợ chồng) 
vật đắc thành nên nói đó là thành số. (Dịch số câu ẩn 
đồ, quyển trung"). Thiên nhất địa lục hợp nhau mà sinh 
thuỷ, địa nhị và thiên thất hợp lại sinh hoả, thiên tam 
và địa bát hợp nhau mà sinh mộc, địa tứ và thiên cửu 
hợp lại để sinh kim, thiên ngũ và địa thập hợp lại mà 
sinh thổ, tức là nắm vững lấy tinh khí nhất âm nhất 
dương thuộc bản của ngũ hành vậy. 

Lưu Mục lấy số sinh thành ngũ hành để giải thích hà 
đồ zưu Mục xưng lạc thư), làm tăng cường thêm tính vật 
chất của số khí hà đồ, là một bước phát triển lớn của hệ 
thống hà lạc, đối với hệ thế ảnh hưởng rất lớn. Việc giải 
thích rõ số sinh thành ngũ hành trong "dịch số, câu ẩn đồ" 
của lau Mục (xem Hình 18-56) nói rõ mầu đen trắng của 
hà lạc cũng giống như con cá âm dương của thái cực đồ và 
các hào âm dương của bát quái đều bao hàm sâu sắc 
nguyên lý không gian thời gian hư thực. Càng phản ánh 
thêm sự đặc sắc của không gian thời gian hư thực trong 
dịch đồ, như càn, khôn, ly, khảm phân ở bốn thực đồ tức 
đoài, chấn, tốn, cấn phân ở bốn hư đồ thì có thể thấy rõ 
ràng. 
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Lấy hà lạc phối hợp với bát quái từ đó mà tiến tới 
đem hà lạc thượng thăng (bay lên) làm mô thức sinh 
thành vũ trụ. Càng tăng lên một cách mạnh mẽ tính triết 
lý của hà lạc, kích thích đi sâu khám phá tìm ra lý luận 
nguồn gốc vũ trụ dịch học, có giá trị thúc đẩy sự phát 
triển của triết học dịch học như đã nói: 


Ngũ hành thành số đó là: thuỷ số 6, kim số 9, hoả số 
8, thuỷ đặt ở khẩm mà sinh càn, kim đặt tại đoài mà sinh 
khôn, hoả đặt tại ly mà sinh tốn, mộc đặt ở chấn mà sinh 
cấn. Thổ đứng ở bốn phía thẳng đường sinh càn, khôn, 
cấn, tốn, cùng làm thành bát quái, đó là ngũ hành sinh 
thành số, vốn gốc thuộc lạc thư (“Dịch số câu ẩn đờ 
"Thượng quyển"). 


Lưu Mục còn dựa trên cơ sở quan sát đạo khí của 
"dịch hệ từ" đi sâu tìm ra lý luận bản thể đạo khí thông 
qua mối quan hệ tượng số của lạc thư hà đồ, nhấn mạnh 
tượng số của hà lạc là cơ sở của hình và khí, đề ra quan 
điểm kiến nại vị chi tượng "hình mãi vị chi khí", khẳng 
định tính vật chất của hà lạc, từ đó nêu lên quan điểm 
bản thể đạo khí của dịch học và lý luận phi hư vô. Như 
nói: Dịch viết hình nhì thượng giả vị chi đạo, hình nhi hạ 
giả vị chi khí, tắc địa lục nhi thượng vi chi đạo, địa lục 
nhi hạ vị chi khí dã, vị thiên nhất địa nhị thiên tam địa 
tứ, chỉ hữu tứ tượng vị chi hình thể, cố viết hình nhi 
thượng giả vị chi đạo dã. Thiên ngũ vận hô biến hoá, 
thượng giá thiên nhất hạ sinh địa lục thuỷ chi số dã, hạ 
giá địa nhi thượng sinh thiên thất hoả chỉ số đã, hữu giá 
thiên tam tả sinh địa bát mộc chi số dã, tả giá địa từ hữu 
sinh thiên cửu kim chi số đã, địa thập ứng ngũ nhi cư 
trung thổ chỉ số dã, thử tắc dĩ trước (trú) hô hình số,cốế 
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viết hình nhi hạ giả vị chi khí, lạc thư sở đĩ trần kỳ hình 
dã. ("Dịch số câu ẩn đồ, trung đạo"). 

Tạm dịch: 

Như nói: Kinh dịch viết: bên trên hình gọi là đạo, phía 
dưới hình gọi là khí, tức trên số địa lục "sáu" gọi là đạo, 
phía dưới của địa lục (6) gọi là khí, được gọi là: thiên nhất 
địa nhị thiên tâm địa tứ, chỉ có tứ tượng và đưa ra nghĩa 
cuối là hình thể nên nói cái bên trên hình gọi là đạo lý. 
Thiên ngũ (5) được vận động biến hoá, đặt lên phía thiên 
nhất (1) sinh ra số của nước (dòng sông) địa lục (6), đặt 
xuống địa nhị (2) mà thượng sinh ra số của hoá (lửa) của 
Thiên thất (7) bên phải khoác lên thiên tam (3) để phía 
trái sinh ra số của mộc địa bát (8), bên trái đặt địa tứ (4) 
để bên hữu sinh ra số của kim thiên cửu (9), địa thập ứng 
với ngũ (5ð) mà đặt ở số của thổ trung (đất ở giữa), đó tức là 
đã thành số của hình, nên nói ẩn ở dưới hình là khí. Gọi là 
hình của tượng và Dịch gọi là tượng, đó là hà đồ được biểu 
thị là tượng, và hình được gọi là khí, lạc thủ sở dĩ được bày 
đặt thành hình là vậy. 

("Dịch số câu ẩn đồ. Trung đạo"). 


Tóm lại học thuyết hệ thống hà lạc sau khi được nhập 
vào ngũ hành, cửu cung (9 cung) đã giành được sự phát 
triển quan trọng chiếm được địa vị nổi bật trong dịch đồ, 
gây nên ảnh hưởng đột xuất đối với sự phát triển của dịch 
học; sự phát triển qua quá trình lịch sử bát quái, thái cực, 
hà đồ lạc thư vốn bao hàm ẩn nghĩa sâu sắc, không những 
trình độ triết lý được thăng hoa, mà còn giành được sự 
nhảy vọt về mặt ứng dụng, từ đó mà được lan truyền sâu 
rộng trong dân gian, có tác dụng thúc đẩy to lớn trong việc 
lưu truyền và phát triển đối với dịch học. 
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ä3.ĐỘINGUŨNVÀ _ 
SỰ PHÁT TRIỂN GỦA DỊCH ĐỒ 


Dịch đổ tam đại hệ liệt, bát quái, thái cực hà đồ lạc 
thư đều là tỉnh hoa quí báu, triết lý cao siêu của "Chu 
dịch". Mỗi hệ thống hình đồ đều cô đọng ý nghĩa cao sâu 
của dịch lý, đã được lưu truyền trong dân gian mấy nghìn 
năm nay, vô luận về triết lý, lịch pháp, dự trắc (dự đoán), 
y học, nhiếp sinh (dưỡng sinh), đạo đan... đều được ứng 
dụng và ngày càng tổ rõ ưu thế của dịch đồ. Nhưng kho 
bao tàng văn hoá quí báu này đã nhiều lần bị coi là không 
đúng (bị chê trách). Trong sự phát triển dịch đồ trong suốt 
thời gian dài đã từng xuất hiện ba thời kỳ quan trọng, 
nhưng là hầu như đồng thời cũng trải qua ba lần gặp nạn. 


I. NGUỒN GỐC DịCH ĐỒ 

1. Thời đại Phục Hy là cái nôi sản sinh ra dịch đồ. 

Thời đại Phục Hy nguồn gốc lâu dài về sự phát triển 
của dịch đổ đã bắt đầu sản sinh bát quái, vì đời sống xã 
hội thời kỳ viễn cổ là cái nôi của văn hoá phù hiệu, bát 
quái là kết quả tổng hợp của văn hoá phù hiệu thời kỳ 
này. Nên thuyết bát quái hội hoạ Phục Hy tuy không thể 
khẳng định bát quái là tác phẩm hội hoạ của Phục Hy 
nhưng sự sản sinh của bát quái. 

Sự sản sinh bát quái phản ánh đặc trưng văn hoá thời 
kỳ cổ đại Trung Quốc nhưng trong quyển "Dịch đồng tư 
vấn" cua Âu Dương Tu thời Bắc Tống đã mượn cớ do hoài 
nghỉ đối với tác phẩm bát quái của Phục Hy để tỏ sự chế 
nhạo phỉ báng chê cười dịch đồ, từ đó đã bắt đầu lịch sử 
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đấu tranh 900 năm trường đối với dịch đồ, sự phát triển 
của dịch đồ đã gặp phải trổ ngại rất nghiêm trọng. 

2. Hán đại là thời kỳ phát triển của dịch đồ. 

Thời đại nhà Hán là thời kỳ phát triển của dịch đồ, 
các loại quái khí đổ, bát quái nạp giáp đồ, nguyệt thể nạp 
giáp đồ xuất hiện hậu thế sau này không một bộ môn nào 
là không từ giai đoạn này mà phát triển đi lên. Nhưng 
chính lúc các loại hình đồ ra đời, Vương Bật đã làm xiên 
lệch những hình tượng, phái nghĩa lý đã chiếm phần 
thượng phong, làm cho sự phát triển của dịch tượng số bị 
kìm hãm trong cảnh gian nan. Trong quyển "Chu dịch 
tham đồng khế thông chân nghĩa" của Bành Hiểu thời kỳ 
Nguy Tấn đầu để đã in lại Tam ngũ chí tỉnh đổ, thuỷ hoả 
khuông quách đồ trong "Chu dịch tham đồng khế" của 
Nguy Bá Dương phản ánh hình tượng sớm nhất của thái 
cực đồ, đã chứng thực Hán đại là thời kỳ phát triển sản 
sinh ra hình đồ. 


II. TỐNG ĐẠI LÀ THỜI KỲ HOÀNG KIM CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH 


ĐO. 


Tống đại là thời kỳ hoàng kim của dịch đồ, tiên, hậu 
thiền bát quái đồ, thái cực đồ và hà đồ lạc thư đều thịnh 
hành ở thời Bắc Tống, và xuất hiện rất nhiều nhà dịch học 
như Trần Đoàn, Chu Đôn Di, Lưu Mục. Sự thịnh hành : 
dịch đồ học đã có tác dụng thúc đẩy dịch học phát triển, 
như vũ trụ sinh thành luận trong thái cực đồ của Chu Đôn 
Di đề xướng đã kích thích sự phát triển lý luận cơ bản về 
dịch học thái cực, vô cực đồ của Trần Đoàn đã ảnh hưởng 
đốt với đạo đan tu luyện và nhiếp sinh, hà đồ lạc thư của 
Lưu Mục truyền bá lại có sự phát triển quan trọng đến 
mối quan hệ giữa dịch sớ và âm dương ngũ thành. 
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Trên cơ sở những hình đồ đã nêu, dịch đồ Tống đại rất 
hưng thịnh. Các tầng lớp hình đồ của ba hệ thống bát quái, 
thái cực, hà lạc, phát triển xuất hiện không cùng, có tác 
dụng thúc đẩy tích cực đối với sự phát triển của dịch học. 


Tuy nhiên, trong khi dịch học phát triển đến đỉnh 
cao thì dịch đồ lại bị dư luận phỉ báng mà đại biểu là 
Âu Dương Tu, đã có thái độ phủ định, khinh miệt đối 
với hà đồ lạc thư làm cho sự phát triển của dịch đổ bị 
bế tắc lại. 

Thời Nam Tống, phái đại nho Chu Hy đã khẳng định 
đây đủ đối với dịch đồ, đem hà đồ, lạc thư, Phục Hy bát 
quái thứ tự đồ, Phục Hy bát quái phương vị đồ, Văn vương 
bát quái thứ tự đồ, Văn vương bát quái phương vị đồ và 
quái biến đồ liệt kê vào đầu sách, khẳng định đây đủ địa 
vị quan trọng của đồ học trong dịch học. Dịch đồ học từ đó 
mới bước lên giảng đường đặt tiêu chuẩn dịch học cũng từ 
đó chiếm được đỉnh cao của bốn bộ môn: tượng, số, dịch, 
bốc. Tống dịch đồ tự được truyền thụ như Hình 18-55. 


Quyển sách đó đã thu thập "Dịch học khởi mông" của 
Chu Hy và hợp tuyển Tế Nguyên Định, tiến hành phiên 
án sắp xếp lại dịch đồ, và bình giá lại dịch đồ làm cho dịch 
đồ quật khởi trở lại. 

Trong đó việc chấn hưng lại dịch đồ, các dịch học gia 
thu được sự phát triển mới đối với dịch học gồm có: Chu 
Chấn, Chu Hy. Phần này gồm như sau: 

Thứ nhất: Cống hiến to lớn của Chu Chân đối với dịch 
đồ. Chu là nhà dịch học thời Tống rất coi trọng tượng số, 
tôn sùng đồ học, nên trong tác phẩm "Hán thượng di 
truyền" ông chuyên tâm thiết kế rất nhiều bộ môn về quái 
đồ. Trần Đoàn, Thiệu Ung và Chu Đôn Di, bát quái của 
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Lưu Mục, Thái cực, hà đồ lạc thư, bao gồm Phục Hy bát 
quái đồ, Văn Vương bát quái đồ, thái cực đồ (Chu thị), biến 
quái phản đối đổ, quái khí đồ nhị thập luật nhị thập 
nguyệt tiêu túc đổ, lục thập luật tương sinh đồ, nhật 
nguyệt nạp giáp đề... 

Sự cống hiến đối với dịch đồ của Chu Chấn còn bao 
gồm cả việc trình bày rõ về mối quan hệ thừa kế của 
thuyết dịch đổ, tác giả cho rằng: 

"Trần Đoàn đi tiên thiên đồ truyền chủng phóng, canh 
(sửa đổi) tam truyền nhi chí Thiệu Ung, phóng đĩ hà đồ lạc 
thư truyền Lý Khái Canh (sửa đổi) tam truyền nhi chí 
Lưu Mục, Mục Tu dĩ "Thái cực đồ" truyền Chu Đôn Dị, tái 
truyền chí Trình Hạo, Trình Di, Quyết Hậu Ủng đắc chi đi 
trước tác hoàng cực kinh thế, Mục đắc chi dĩ trước (tác) 
dịch số cầu ẩn đồ. Đôn, Di đắc chi đĩ trước thái cực đồ 
thuyết thông thư. Di đắc chi đĩ thuật dịch truyền" (Tông 
sử - Chu Chân). 

Trần Đoàn đã lấy hình đổ trên thiên truyền bá ra 
rộng rãi, qua ba lần sửa đổi truyền đến đời Thiệu Ủng dù 
hà đồ lạc thư truyền đến Lý - Khái, lại qua ba lần sửa đổi 
truyền đến Lưu Mục, Mục Tu dùng "Thái cực đồ" truyền 
đến Chu Đôn Di, lại truyền đến Trình Hạo, Trình Di 
Quyết Hậu Ung được dùng thành tác phẩm kinh điển lớn. 
Thời Lưu Mục được dùng làm Dịch số câu ẩn đồ. Thời 
Đôn Di được dùng thành thái cực đồ thuyết thông thư, 
Thời Di được dùng làm Thuật dịch truyện (Tống sử, chu 
chấn truyện). Có giá trị tham khảo nhất định. 

Về thuyết cội nguồn dịch đồ của Chu trong "Tống sử" 
cũng có ghb' như sau : 


Trần Đoàn dĩ "Tiên thiên đồ" truyền chủng phóng, 
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phóng truyền Mục Tu, Mục tu truyền Lý Chi Tài, Chi tài 
truyền Thiệu Ủng. Phóng dĩ "Hà để", "lạc thư" truyền Lý 
Khái, Khái truyền Hứa Kiên, Hứa Kiên truyền Phạm Ngọc 
Sương, Ngọc Sương truyền Lưu Mục. Mục Tu dĩ thái cực đã 
truyền Chu Đôn Di, Đôn Di truyền Trình Hạo, Trình DI. 
Thị thời (thời ấy) Trương Tải giảng học vu nhị trình, Thiệu 
Ủng chi gian. Cố Ung trước "hoàng cực kinh thế thư", Mục 
Trần thiên địa ngũ thập hữu ngu chi số, Đôn Di tác "Thông 
thư", Trình Di trước "Di truyện", tải tạo "Thái Hoà" "Tham 
lưỡng thiên", Thần kim dĩ "Dịch truyện" vi tôn, hoà hội 
Ủng, tải chỉ luận, Thượng Thái Hán, Nguy, Ngô, Tấn, hạ 
Đãi hữu Đường cập Kim (đến nay) bao quát dị đồng, giá kỷ 
đạo ly nhi phúc hợp ("Tổng sứ" liệt truyện đệ nhất bách cửu 
thập tứ nho lâm ngữ, Chu Chấn truyện). 


Lý Chi Tài... sư Hà nam Mục Tu, Tu chí "Dịch" thụ 
chi chủng phóng, phóng thu chi Trần Đoàn, nguyên lưu tối 
viễn, kỳ đồ thư tượng số biến thông chi diện. Tần, Hán dĩ 
lai tiên hữu trí giả. Tân, Hán đi lai tiên hữu trí (đồng 
thương, nho lâm nhất. Lý chi tài truyện). Trần Đoàn đã 
dùng "Tiên thiên đồ" truyền bá rộng rãi, đến Mục Tu, Mục 
Tu truyền đến Lý Chi Tài, Chi Tài truyền đến Thiệu Ủng, 
Dùng "Hà để", "Lạc Thư”, truyền đến Lý Khái. Khái 
truyền đến Hứa Kiên, Hứa Kiên truyền Phạm Ngạc 
Lương. Ngạc lương truyền lưu mục. Mục Tu lấy thái cực 
đồ truyền đến Chu Đôn Trương Tải giảng học ở giữa Nhị 
Trình và Thiệu Ung. Nên trong tác phẩm của Ung là 
"Hoàng cực kinh thế thư" mục có trình bày thiên địa ngũ 
thập có số 5. Đôn Di sáng tác "Thông thư", Trình Di sáng 
tác "Dịch truyện" sáng tạo" Thái Hoà", "Pham Luưỡng 
thiên". Ngày nay Thần lấy "Dịch truyện làm tôn chỉ và 
lĩnh hội lý luận của Ũng, Tải, Thượng Thái Hán, Nguy, 
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Ngô, Tấn. Sau có Đường đến nay, bao gồm cả dị đồng, che 
chắn, đạo ly (cung ly) mà phúc hợp. ("Tống sứ liệt truyện 
thứ 194. Nho lâm 5. Chu Chấn truyện"). Ly Chi Tài... Mục 
Tu Hà Nam truyền bá sách dịch ra sâu rộng, truyền đến 
Trần Đoàn, nguôn chảy đó được tiếp tục được lưu truyền 
mãi sau này. Sự diệu kỳ của biến thông tượng số đồ thư, 
từ thời Tần Hán đã được dùng để giảng giải cho những 
người có tri thức hiểu biết. (như trên, "Nho lâm 1, Lý Chi 
Tài truyện"). Thứ hai: Cống hiến to lớn của Chu Hy đối với 
thuyết dịch đồ. Chu Hy đối với sự phát triển của lý thuyết 
dịch đổ có cống hiến rất to lớn, không những đưa xếp 
những liệt nhân danh đồ dịch học lên đầu tác phẩm "Chu 
dịch bản nghĩa" mà còn hợp tác với Thái Nguyên Định 
cùng sáng tác. "Dịch học khải mông", lại từ trình độ lý 
luận cao sâu làm rõ những công trình quan trọng về nhiều 
loại hình dịch đồ, nên sự quật khởi và phát triển mới mẻ 
về dịch đồ của Chu Hy đã có sự ảnh hưởng rộng lón. Trong 
sách "Chu Tử di thư, Dịch học Khải mông" "Lời tựa" Chu 
tử có viết: Trì khí số chỉ tự nhiên hình vu pháp tượng, kiến 
vu đồ thư giả, hữu di Khải vu kỳ tâm nhỉ giả thủ yên nhĩ, 
cận thế học giả hỷ đàm dịch nhi bất sát (không biết rõ), hô 
thử, kỳ chuyên vu văn nghĩa giả. 

Giữ lấy tĩnh tự nhiên của khí số, hình ở pháp tượng, 
thấy được ở đồ thư, gợi mở trong lòng chuyển đến tay hoạt 
động, học giả cận trong lòng chuyển đến tay hoạt động, 
học giả cận thế thời nay đều rất vui mừng bàn đến dịch 
mà thế thời nay đều rất vui mừng bàn đến dịch mà không 
rõ điều đó; ở đây là nắm được văn nghĩa lúc nhấn mạnh 
"pháp tượng", "đồ thử", có tác dụng mở đường rất quan 
trọng, còn các học giả cận đại bàn về dịch, chỉ chuyên xem 
văn nghĩa, coi thường "đồ", "tượng" đều là phiến diện. Chu 
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Hy rất tôn sùng tiên thiên đồ thức của Thiệu Ung, không 
những ghi lại tử đồ trong "Chu dịch bản nghĩa" mà còn kế 
thừa và phát huy tư tưởng dịch đồ của Thiệu Tử tác phẩm 
"Dịch học Khải mông" hợp tác với Thái Nguyên Định. 

Như lời dẫn: Thiệu Tư viết: Thiệu Tử viết... hựu viết 
tiên thiên học tâm pháp dã. Cố đồ giai tự trung khởi, vạn 
vật vạn sự sinh vu tâm dã, hựu viết đồ tuy võ văn, ngô 
chung nhật ngôn nhưng vị thưởng ly hô, thị cái thiên địa 
vạn vật chi lý, tận tại Kỳ Trung hỉ, ("Dịch học khải mông, 
quyển 2"). Dịch: Thiệu Tử nói... lại bàn về Tiên thiên học 
tâm pháp, hình đồ đều được nêu lên từ bên trong vạn vật 
vạn sự đều sinh ra từ tấm lòng trái tim sự vật, lại nói hình 
đồ tay không có lời văn, ta suốt ngày nói đến mà chưa 
thưởng thức hết, đó là quy luật của vạn vật trời đất, tất cả 
sự vật đều bao gồm trong đó vậy. (Dịch học khởi mông. 
Quyển 2). Chu Tử còn dẫn lời của Khổng An Phước và Lưu 
Hâm làm sáng tỏ thêm nguồn gốc của hà đồ lạc thư, rất 
coi trọng đối với hà lạc. Như viết: Khổng An Quốc nói: Hà 
đồ giả Phục Hy thị vương thiên hạ, long mã xuất hà, toại 
tắc kỳ văn dĩ hoạ bát quái, lạc thư giả Vũ (vua Vũ) trị 
thuỷ thời thần quy phụ văn nhi liệt vu bởi hữu số chí cứu 
vũ toại nhãn nhi đệ chi dĩ thành cửu loại. Lưu Hâm nói: 
Phục Hy thị kế thiên nhi vương thụ hà đồ nhi hoạ chi bát 
quái thị dã, Vũ trị hồng thuỷ tứ (ân huệ) (ban thưởng) lạc 
thư pháp nhỉ trần chi, cửu trù đuộng đồng) thị dã, hà đồ 
lạc thư tương vi biểu lý... Cái viên giả hà đồ chi số, phương 
giả lạc thư chi văn. Thái Nguyên Định viết: thứ nhất tiết 
phu tử sở dĩ phát minh hà đồ chi số dã, thiên địa. Thiên 
địa chi gian nhất khí nhi kỷ, phân nhi vi nhị tắc vi âm 
dương, nhi ngũ hành tạo hoá (hạnh vân) vạn vật thuỷ 
chung. (“dịch học khải mông quyển 1") Dịch. Khổng An 
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Quốc nói: Hà đồ Phục Hy được lan truyền vương triều và 
cả trong thiên hạ như long mã xuất hiện trên dòng sông, 
đã đạt đến thành văn dùng vẽ ra bát quái, Lạc Thư là chữ 
khắc trên mai rùa thần kim quy khi vua Vũ đi trị thuỷ 
tìm ra có 9 số vì vậy mà gọi là thành cửu (9) chín loại số. 
Lưu Hâm nói: Phục Hy Kế tạc trời mà làm vua, nhận hà 
đổ mà hoạ ra bát quái (ô quẻ), vua Vũ Trị hồng thuỷ nên 
được ban thưởng lạc thư pháp mà bày thành, ban cho cả 
đồng ruộng, hà đồ lạc thư được vẽ thành Chương 8 quê có 
đường kính, vĩ tuyến, có hình tròn và có số của hà đồ nên 
gọi là văn của lạc thư. Thái Nguyên Định nói: Đây là 
người có trình độ bậc thầy đã dùng con số để phát minh ra 
hà đồ, ở giữa trời và đất có một thứ khí mà thôi, chia ra 
hai phép tắc là âm và dương, mà làm cho ngũ hành tạo 
hoá vạn vật có thuỷ có chung ("Dịch học khởi mông. Quyển 
1). Chu Hy còn phát minh làm tỉnh tế thêm ý nghĩa sâu xa 
của hà lạc, như viết: "Cổ Kim truyền ký tự Khổng An Quốc 
Lưu hưởng phụ tử Ban cố, giai dĩ vi hà đồ thụ Hy lạc thư. 
Tích Vũ Quan Tử Minh Thiệu Khang tiết giai dĩ thập vi 
hà đồ, cửu vi lạc thư, cái đại truyền ký (đã) trần hựu minh 
ngôn thiên nãi tích Vũ Hồng Phạm cửu trù nhi cửu cung 
tự số.... hà đồ đĩ ngũ sinh số thông ngũ hành số, nhi đồng 
xứ Ký phương... đạo Kỳ thường số chi thể dã Lạc thủ dĩ 
ngũ kỳ số thống tứ ngẫu số nhi các cư kỳ sở, các chủ vu 
dương dĩ thống vu âm, nhị Triệu (mở đầu) kỳ biến ố chi 
dung dã. Dịch: (Truyền tụng xưa đến nay từ Khổng An 
Quốc đến cha con Ban cố lưu hưởng, đều cho rằng hà đồ 
truyền thụ lạc thư đến thời Phục Hy. Tích Vũ Quan Tử 
Minh Thiệu Khang Tiết đều lấy số 10 làm hà đồ, số 9 là 
lạc số, vì đã được soạn thành bộ sách truyện lớn có trình 
bày thiên địa ngũ thập có số 15, Hồng Phạm lại thuyết 
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minh rõ về trời có số 9 và tự số của cung do Tích vũ Hồng 
Phạm đề ra... Số của Tịch Phạm biểu hiện sự chân thành 
từ bên trong sự vật... Hà đô lấy số ngũ sinh thống nhất 
thành số ngũ thành, mà cùng đặt trong một hình vuông... 
đã nói rõ hệ thống số thường dùng. Lạc thư lấy hệ thống số 
lẻ 5 và số chẵn 4 mà đặt vào hình đồ, vì lẽ chủ ở dương lấy 
sự thống nhất ở âm, mà vận dụng vào biến số mở đầu vậy. 

Có chủ ý đề ra hà lạc dịch số là hình dịch thường 
xuyên biến hoá xê dịch và có sự hoà hợp với nhau giữa hai 
hình tròn vuông và kinh vĩ tuyến của hình đồ với nhau. 
Ngoài ra Chu Hy và Thái Nguyên Định, còn phân tích một 
cách tỉnh tế cặn kẽ ý nghĩa của bát quái và thái cực đô 
trong "Dịch học Khải mông" như viết: 

Thái cực chi phán thuỷ sinh nhất kỳ nhất ngẫu nhỉ vi 
nhất hoạ giả, nhị thị vi lưỡng nghi, kỳ số tắc dương nhất 
nhi âm nhị, tại hà đồ lạc thư tắc kỳ ngẫu thị dã. Chu Tử 
sở vị thái cực động nh sinh dương, động cực nhi tĩnh, tĩnh 
nhi sinh âm, tĩnh cực phục động, nhất động nhất tĩnh hộ 
v1 kỳ càn, phân âm phân dương lưỡng nghi lập yên, Thiệu 
Tử sở vị nhất phân vi nhị giả giai vị thử dã. CDịch học 
Khải mông". Quyển 2"). 


Dịch: Sự phân chia của thái cực bắt đầu sinh ra một số 
lẻ 1 số chăn mà làm thành một hình hoạ, số 2 làm thành 
lưỡng nghi, số khác tức là dương nhất và âm nhị, tại hà đồ 
lạc thư tức là số lẻ vậy. Cái được gọi là thái cực của Chu tử 
thì động và sinh ra dương số, cực động mà tĩnh, tĩnh mà 
sinh âm, cực tĩnh được khôi phục thành động, nhất động 
nhất tĩnh hỗ trợ cho nhau tạo thành gốc rễ của sự vật, phân 
ra âm ra dương, lập thành lưỡng nghi vậy. Thiệu Tử gọi đó 
là nhất phân vi nhị (một chia thành hai) đều có nghĩa là 
như vậy. ("Dịch học khởi mộzg. Quyển 2"). 
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Tức thông qua thái cực, bát quái đổ, nhấn mạnh dịch 
lý "nhất phân vị nhị". 

Làm sáng tỏ bát quái đồ, dẫn lời Thiệu Tử nói: 

Thiệu Tử viết... bát quái tương thổ giả, minh giao 
tương thổ nhi thành lục thập tử dã, sổ vãng giả, thuận 
nhược thuận thiên nhi hành thị tả truyền (xoay tròn) dã, 
Cố vấn số vãng dã, tr lai giả nghịch, nhược nghịch thiên 
nhi hành thị hữu hành dã, giai vị sinh ch1 quái dã, cố vấn 
tri lai dã, phu dịch chi số do nghịch nhi thành hỉ. 

Dịch: Thiệu Tử nói... bát quái có sự giao nhau các mối 
giao kết rõ ràng với nhau mà tạo thành 64 quẻ, cái số có 
phương hướng, có ý nghĩa thuận thiên mà hành đạo là 
xoay sang phía trái, đều sản sinh ra thành bát quái. nên 
nói là số có phương hướng, biết dự đoán được tương lai. 
Như ngược với ý trời mà cứ tiến hành làm là hữu hành 
(làm phía phải), đều là quẻ quái chưa sinh ra, nên nói là 
biết đoán tương lai, vậy nói số của Dịch là do biết dự đoán 
trước về tương lai mà tạo thành. 

Tức lấy, vòng xoay trái phải của 64 quẻ, để giải thích 
mối quan hệ giữa sự hình thành và thiên thời thuận 
nghịch của lục tập tứ quái hoành đồ và viên đồ dịch số. 

Tóm lại, Chu Hy thông qua sự trình bày làm sáng tổ 
dịch đổ, đã nhấn mạnh cao độ "sự vô cùng của dịch đạo" 
(dịch đạo chi vô cùng hÌ) đã góp phần quan trọng đối với sự 
phát triển của dịch đồ. 


ä⁄, ÑNH HƯỞNG T0 LỨN CỦA DỊCH TƯỢNG 
ĐỐI VI VĂN H0Á TƯỢNG HÌNH TRUNG QUỐC. 


Một đặc điểm quan trọng của văn hoá Trung Quốc là 
văn hoá tượng, gọi là văn hoá tượng hình tức là văn hoá 
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lấy tượng làm hình thức biểu đạt, là văn hoá phù hiệu 
nguyên thuỷ phát triển đến nghìn năm đã trở thành hạt 
nhân văn hoá tượng hình, có ảnh hưởng to lớn đến sự phát 
triển của văn hoá tượng hình. 


I DỊCH TƯỢNG VÀ VĂN TỰ TƯỢNG HÌNH. 


Văn tự Trung Quốc bắt nguồn từ văn tự tượng hình, 
diễn biến của chữ Hán là từ văn tự biểu ý tiến dần đến 
văn tự biểu âm giai đoạn văn tự biểu ý tức bao làm cả thời 
kỳ dài của văn tự tượng hình. 

Văn tự Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa - lưu truyền 
rằng chữ Hán là do Thương Hiệt sáng tác ra, chữ Hán 
của Đán Bác Đại Phong Thạc, nhưng cũng không phải 
công lao của riêng Thương Hiệt, qua tình hình khai quật 
văn vật xuất thổ, văn tự tìm thấy sớm nhất chỉ có thể là 
giáp cốt văn nhà Thương Chu và minh văn (Kim văn 
khắc trên thanh đồng khí, giáp cốt văn là văn tự tượng 
hình khá thành thục. Sau đó là "Thuyết văn giải tự" thời 
hậu Hán là sự tổng kết kiệt xuất của văn tự tượng hình, 
cuốn sách này đã tổng hợp kim văn và làm nổi bật văn tự 
tượng hình. 

Văn tự Trung Quốc đã diễn biến qua ít nhất 3000 
năm, theo khảo chứng của các nhà cổ văn tự học cho biết: 

"Hán tự thời đại Vũ Đinh đã được định hình khá rõ 
nét, do bộ phận hình thành của văn tự Vũ Định tuy đã 
xuất hiện và còn có sự phát triển thêm một bước... chúng 
ta giả thiết rằng văn tự đã bắt đầu có từ 500 năm trước 
thời kỳ Vũ Định (trước CN 1700 - 12388?) đến thời đại Vũ 
Định có khả năng phát triển thành bốc từ Vũ Định. Như 
vậy có khả năng vào thời kỳ Thành Thang hoặc sớm hơn 
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Hán tự đã phát sinh... Tóm lại, đến thời đại Vũ Định đã từ 
tượng hình định hình trở thành văn tự, hơn 3000 năm sau 
Vũ Đinh Hán văn tự tiếp tục phát triển trên cơ sở kể trên, 
chỉ có số biến nhưng không biến chất. Theo tiết thứ tư. 
Chương II quyển "âm hư bốc từ tổng thuật" của Trần Sở 
Gia nói về sự cấu tạo của văn tự giáp cốt và Hán tự, Ban 
nghiên cứu khảo cổ viện khoa học Trung Quốc biên tập, 
nhà xuất bản khoa học 1936). 

Triện thể thư pháp (bao gồm cả giáp cốt văn và kim 
văn) là đại biểu của văn tự tượng hình, triện thể là cơ sở 
của lệ thể, là chiếc cầu nối quá độ từ tượng hình hướng tới 
văn thể biểu ý và biểu âm. 

Văn tự tượng hình là sự phủ định của phủ định đối với 
văn tự đồ hoạ cổ đại. Văn tự tượng hình quá độ hướng theo 
văn tự biểu ý với nguyên tắc "quan tương thủ ý". 

Vì vậy văn tự tượng hình là chiếc cầu nối giữa văn tự 
đổ hoạ với văn tự biểu ý. Đề xướng theo văn giáp cốt ˆ 
thành thục của nhà Ân Thương, Văn tự tượng hình của 
Trung Quốc bắt đầu xuất hiện sớm nhất cũng vào thời kỳ 
nhà Hạ. 


Sự sản sinh ra văn tự tượng hình là một cuộc cách 
mạng về văn tự đồ hoạ, có ý nghĩa vạch ra một thời đại, 
tức thoát ra khỏi sự ràng buộc của văn tự đồ hoa, lại bảo 
tồn được điều chủ yếu là quan tượng thủ ý, có tác dụng 
quan trọng đối với tính chất đặc sắc của sự hình thành 
văn tự Trung Quốc. 


Sự phát triển văn tự tượng hình là nội dung quan 
trọng của văn hoá tượng hình Trung Quốc, đã có ảnh 
hưởng sâu sắc đến sự phát triển của văn hoá tượng hình 
Trung Quốc. 
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II. DỊCH TƯỢNG VÀ NGHỆ THUẬT TƯỢNG HÌNH. 


Sự phát triển của nghệ thuật Trung Quốc cũng nhận 
được sự ảnh hưởng của văn hoá tượng hình cổ đại lấy 
dịch tượng làm hạt nhân, bao gồm rất nhiều bộ môn: mỹ 
thuật, điêu khắc, hội hoạ, vũ đạo, kiến trúc, nhà thờ, 
chùa chiển, công viên... tất cả đều có sự thẩm thấu 
nguyên lý dịch tượng. 


1. Dương cương âm nhu là linh hồn của dịch tượng. 


Dương cương âm nhu đã là tỉnh tuý của dịch lý, cũng 
là linh hồn của dịch tượng, nên văn hoá tượng hình cổ đại 
Trung Quốc đều thẩm thấu những âm vẫn linh hiệu của 
dương cường âm nhu, nên tất cả các bộ môn như: âm 
nhạc, vũ đạo, thư pháp, mỹ thuật, thi ca, văn học, điêu 
khắc, hội hoạ, võ thuật... nghệ thuật tượng hình đều tận 
thu cái mỹ lệ của dương cường âm nhu đều có sự diệu kỳ 
của cương nhu tương tế. Như âm nhạc, hình thái dáng 
điệu của vũ đạo, y cảnh của mỹ thuật, khí thế của điêu 
khắc, phong cách của thư pháp, thần vận của văn học 
đều là khí thế của dương cương, dung hoà hợp nhất với sự 
ưu mỹ của âm nhu, đều thấm sâu tỉnh thần dương cương 
âm nhu trong "Chu dịch". 


Văn hoá tượng hình chỉ có thu được linh hồn của 
dương cương âm nhu, mới có thể vượt lên được sự ràng 
buộc của hình tượng, cũng có thế mới đạt tới trình độ ý 
tượng để thăng hoa. Từ cổ xưa đến nay, hầu hết nghệ 
thuật tượng hình bất hủ, đều giữ được vẻ đẹp cương kiện 
và sự thống nhất của chất âm nhu, giống như khí hoá 
dương cương nổi tiếng từ binh mã hình nhân phát ra vẻ 
đẹp âm nhu cung vũ bích hoạ của Đôn Hoàng. Nghệ thuật 
điêu khắc trên thạch quật cương nhu tương tế của Đôn 
Hoàng cũng đều như vậy. Về phương diện thư pháp mạnh 


1060 


mẽ của triện văn, chất mềm mỏng sâu kín của thảo thư 
(chữ viết thảo) sự dung hợp vuông tròn của kim văn đều là 
sự thể hiện của dương cương âm nhu. Tác phẩm "Lan đình 
tập tự" nổi tiếng của Vương Hy Thanh từ thời Đông Tấn 
vận dụng bút pháp rồng bay phượng múa (long phi 
phượng vũ), khi tượng vạn thiên là điển phạm ứng dụng 
trong thư pháp thể hiện theo lối viết cương nhu tương tế. 
Sự ứng dụng của vũ đạo Trung Quốc theo phép dương 
cương âm nhu cũng là một thành tựu kiệt xuất; như dáng 
kiểu cách, khí thế hoành đại, múa rồng, múa sư tử, múa 
kiếm cương kiện tráng mỹ và trong trang sức quần áo lông 
vũ kiểu nghê thường mỹ miều tha thướt cho đến những 
bài múa lụa đầy vẻ cương nhu tương tế, đã thể hiện được 
hồn nghệ thuật dương cương âm nhu. Dương luật âm lữ 
của luật âm nhạc cổ điển cũng tức là cương lĩnh âm nhạc 
theo làn điệu cương nhu tương tế. 

Như bài nhạc tỳ bà cổ điển mà Hạng Vũ trên sông Ô 
đã phải tự vẫn, là thể hiện khí thế cường tráng mạnh mẽ, 
"thập diện mai phục" của một đề tài lịch sử, thể hiện âm 
nhu du dương của "xuân giang hoa nguyệt dạ" vừa cương 
vừa nhu của bản "nhị tuyển ánh nguyệt" đều là điển phạm 
mẫu mực cương nhu tương tế của nhạc khúc cổ điển. 

Tóm lại, dương cương và âm nhu là hai mặt vừa thống 
nhất vừa đối lập, hai mặt đã đối lập lại tương phụ (trợ) 
tương thành, trong cương có nhu, trong nhụ cố cương, 
tráng mỹ và ưu mỹ dung hợp hoà một mới có cái đẹp hoàn 
hảo của nghệ thuật chân chính. 

2. Hình tượng vuông tròn bao hàm nhau là chân 
lý của dịch tượng. 


Hình tượng vuông tròn bao nhau là quan niệm cổ 
thiên văn học thiên viên địa phương, dịch tượng đã thể 
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hiện một cách đầy đủ. 

Tiên thiên lục thập tứ quái phương vị đồ tin trong "Chu 
dịch bản nghĩa", tức là hình hợp đồ vuông tròn 64 quẻ rất nổi 
tiếng. Vòng tròn ngoài tượng trưng dương động vi thiên, 
hình vuông bên trọng có ý nghĩa âm tĩnh vi địa, nên hình 
vuông tròn bao nhau cũng tức là động tĩnh hài hoà nhau, âm 
dương hợp nhất. Hình vuông tròn bao nhau cũng tổn tại một 
sự tương hợp trong hà đồ lạc thư, tựa như xem hà phương 
lạc viên, thực rõ ràng hai hình đều có dạng trong vuông có 
tròn, trong tròn có vuông, không phải phi hà đồ thể phương 
mà dụng viên, hoặc không lạc thư thể viên mà dùng phương 
(hình vuông) vậy. Thái cực đồ cùng đồng dạng hình viên mà 
ý phương (vuông), trong :"Dịch" còn viết : "Lưỡng nghi sinh 
tứ tượng, đấy không phải là tiêu chí của ngụ phương trong 
viên chăng ? (trong tròn có vuông vậy sao ?) 

Vòng chân đai của hai hình vuông tròn dịch tượng đã 
bao nhiêu thế kỷ nay đều có ảnh hưởng sâu sắc đối với văn 
hoá tượng hình Trung Quốc, như trong phương diện kiến 
trúc cổ, từ đó mà nền kiến trúc truyền thống Trung Quốc 
thể hiện rõ phong cách dân tộc độc đáo. Trung Quốc có rất 
nhiều công trình kiến trúc cổ điển là những kiệt tác về 
hình dáng vuông tròn bao nhau, như Di hoà viên, Bài vân 
điện, Thiên đàn, Địa đàn nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhất viên 
nhất phương lại là tương hô ứng vuông tròn, là điển hình 
thể hiện phong cách càn khôn thiên địa thiên viên địa 
phương (vòng tròn trời vuông đất) về kiến trúc học. 

Về phương diện thư pháp cũng đồng thời được ảnh 
hưởng của phương nên tương hợp, đặc biệt nổi bật nhất là 
Kim minh văn (Văn khắc trên kim kh? thời Tây Chu, 
như các tác phẩm :"Mao công đỉnh minh", "Đại mệnh 
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đỉnh minh", "Đại phong quỹ minh" (khắc trên mâm 
thau), "Đại khắc đỉnh minh" đều thuộc đại triện thể văn, 
theo kiểu vuông tròn tương hợp cổ phác hồn hậu (cổ kính 
chất phác hồn hậu) phản ánh thiên viên địa phương tròn 
trời vuông đất thời cổ đại. 

3. Âm dương bao hợp là tỉnh tuỷ của dịch tượng. 


Âm dương bao hợp tức nói lên ý nghĩa "Âm dương hợp 
đức" trong tác phẩm "dịch", là tĩnh tuỷ nòng cốt của dịch 
tượng, thái cực đồ tức là tượng trưng của Âm dương bao 
hợp, là hình đồ cô đọng cao độ của nguyên lý âm dương 
dịch lý, là triết lý sâu xa của cực nội hàm. 

Thái cực đồ có nguồn gốc từ thuỷ hoả khuông quách 
đổ của âm dương bao hợp khảm ly là tiêu chí có hình 
tượng rõ nhất dạng dựa âm ôm dương, là hình ảnh thu 
nhỏ của âm dương hộ căn (có gốc dựa nhau), hỗ bổ (bồi bổ 
nhau) và tiêu trưởng cHuyển hoá cho nhau, mấy nghìn 
năm nay nguyên lý thất cực âm dương kết hợp đã có ảnh 
hưởng sâu sắc đối với văn hoá tượng hình Trung Quốc. 


Có một cảnh tượng đẹp đến mức không thể tả nổi là 
rừng nhân tạo theo kiểu công viên ở Tô Châu gần sông 
dựa núi vạn thiên Khí lượng được gọi là : "Giang Nam viên 
lâm giáp thiên hạ" (đứng đầu thiên hạ), Tô Châu viên lâm 
giáp Giang Nam (nhất Giang Nam), là một kiệt tác thể 
hiện âm dương ôm ấp hợp hoà. 

Phong thuỷ truyền thống Trung Quốc rất coi trọng âm 
dương là ấp hoà hợp nhau, cho rằng như vậy núi ôm sông 
là nơi đất địa linh nhân kiệt. Mạch núi cần có khí thế như 
rồng cuộn mới có sinh khí, làm nhà cửa cần có dáng dựa 
âm ôm dương mới có thế hưng vượng phát đạt. 
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4. Động tĩnh tương nhần là hạt nhân của dịch 
tượng, 


Động tĩnh tương nhân (nguyên nhân) tức có nghĩa là 
"động tĩnh tương kiêm" mà trong "Dịch" đã nói, là hạt nhân 
của dịch tượng, ý chỉ là trong động có tĩnh, trong tĩnh bao 
hàm cả động, động mà sinh dương, tĩnh mà sinh âm, hàm 
ấn bên trong cả mối quan hệ đối lập thống nhất giữa động 
và tĩnh, nguyên lý này đã thẩm thấu sâu rộng trong văn 
hoá tượng hình. Như các bộ môn : mỹ thuật, hội hoạ, vũ đạo 
và khí công võ thuật... đều được thể hiện rất nhiều. 


Tranh vẽ động vật, thuỷ mạc của Trung Quốc phần 
lớn đều có cảnh ý tác phẩm động tĩnh tương nhân (nguyên 
nhân qua lại giữa động và tĩnh), như tác phẩm "cửu 
phương cao đồ" (hình đồ bờ sông chín phương) của Từ Bi 
Hồng, khi vẽ cửa phương cao (bờ sông giữa) tướng mã gặp 
tuấn mã tô đậm thêm thần thái con tuấn mã đang nhẩy 
lên như muốn phi, lúc cuồng hỉ, lúc đứng nghiêm, tác 
phẩm đã thể hiện hai bên người và ngựa đều biểu hiện 
được phong cách truyền thần; đã đạt mức lấy tĩnh tả động, 
thể hiện được cảnh và ý trong tĩnh có động, nên đã trở 
thành tác phẩm nổi tiếng truyền thế của Từ Bi Hồng. 
Trong nghệ thuật vũ đạo, phong cách động tĩnh tương 
nhân trong tạo hình nhẩy đơn hoặc nhẩy múa tập thể 
càng quan trọng, trong rất nhiều tiết mục vũ đạo thịnh 
danh nổi tiếng hầu hết đều là kiệt tác về động tĩnh tương 
nhân. Như vở vũ kịch nổi tiếng - Nghê thường vũ y vũ 
(điệu múa mặc quần áo hoá trang Kiểu nghê thường bảy 
sắc cầu vồng), lấy động tác tĩnh của tập thể vũ nữ, và hình 
dáng động khi nâng độc vũ nàng Dương Quý Phi lên cao, 
xoay tít người và ngẩng đầu lên trước sân khấu, giữa 
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không gian yên tĩnh, làm cho người xem có cảm giác như 
thấy tiên nữ đang giáng trần. Ngoài ra, những động tác 
nội tĩnh ngoại động của môn khí công, lấy tĩnh nâng động, 
cũng giống như là sự thể hiện trạng thái động tĩnh tương 
nhân cương nhu tương tế vậy. 

5. Hư thực hiện ẩn là đặc sắc của dịch tượng. 

— Vô luận hào âm dương của bát quái hoặc điểm trắng 
đen của hà đồ lạc thư, hoặc hình cá âm dương của thái cực 
đổ tất cả đều có ẩn nghĩa sâu xa tượng trưng cho trạng 
thái hư và thực. 

Trạng thái hư thực hiện ẩn của "Dịch, Hệ từ" phản 
anh quan điểm thời gian không gian không có giới hạn, vô 
biên sâu xa không lường hết của "Chu dịch”. 

Hư thực hiện ẩn là thể thống nhất của một đôi mâu 
thuẫn, về phương diện văn hoá tượng hình sản sinh ra sự 
ảnh hưởng tiểm ẩn bên trong sự vật : như sự hư thực 
trong văn học là thể hiện ở thủ pháp, chiến lược hư hư 
thực thực là dùng trong binh pháp, hoặc lấy hư thay thực 
là thủ pháp trong hội hoa. 

Tác phẩm hội hoạ "Quắc quốc (nước Quắc) phu nhân 
du xuân đồ" của Trương Huyên thời nhà Đường, cảnh sắc 
trong tranh đã lựa chọn thủ pháp mô phỏng hư ảo, lấy hư 
thay thực, dẫn người xem phải suy nghĩ sâu xa, hoặc như 
bức hoạ : "Hàn Hy tải dạ yên đồ" của Cố Hoằng thời Nam 
Đường, dùng mầu sắc với phương pháp xen kẽ đậm nhạt 


hư thực khiến cảnh ý trong tranh đạt trình độ truyền thần 
nhân hoá. 


Những hình ảnh ẩn hiện hư thực về mặt nghệ thuật lộ 
rừng công viên (Viên lâm) càng sử dụng một cách kỳ diệu, 
như viên lâm Dương châu nổi tiếng trong ngoài nước, 
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đường lượn khúc lại thông thoáng (Khúc Kính thông ưu), 
lúc hé mở lúc đóng kín (thời hiệp thời hạp), như dẫn người 
xem vào tiên cảnh. Lại như rừng sư tử Tô châu nổi danh 
cảnh núi non bộ khúc triết, ẩn ẩn hiện hiện, uyển chuyển 
bộ hành đẹp mê cung. 


Thư pháp hiện ẩn hư thực được ứng dụng trong văn 
học càng huyền diệu, như tác phẩm nổi tiếng "Đào hoa 
viên ký" của nhà thơ lớn Đào Uyên Minh thời nhà Tấn, đã 
chọn dụng thư pháp mô phỏng hư vô để biểu hiện sự chán 
ghét của tác giả đối với xã hội hiện thực lúc bấy giờ và 
hướng tới xã hội lý tưởng tương lai, đưa đến cho độc giả 
một cảm nhận tựa như thực lại như hư, như là cảm giác 
giả phi giả vậy. Như tác phẩm lớn về văn học chủ nghĩa 
hiện thực "Hồng lâu mộng" đã dùng thủ pháp hư thực để 
viết thực tả hư , tựa như mộng mơ lại không phải mơ 
mộng, Cự tác thế kỷ "Ly tao" của nhà thơ vĩ đại Khuất 
Nguyên thời chiến quốc đã lấy những điểm đặc sắc nghệ 
thuật khúc triết hư thực để kết hợp với nhau giữa chủ 
nghĩa hiện thực và chủ nghĩa lãng mạn đã phản ánh sự 
công kích của tác giả đối với xã hội đen tối lúc bấy giờ, và 
biểu hiện sự truy cầu một xã hội lý tưởng, nói lên tác dụng 
quan trọng của thủ pháp hư thực trong sáng tác văn học. 

Tác phẩm "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh càng là 
kiệt tác lấy hư tả thực, tác phẩm đã dùng thủ pháp mô 
phông hư tả bằng thông qua mộng ảo, âm gian (nơi âm 
giới), tiên cảnh để vạch trần sự đen tối của xã hội phong 
kiến; biểu dương những hình tượng nhân vật trong cuộc 
sống hiện thực, nên tác phẩm đã đem lại cho người đọc 
hiệu quả cảm nhận nghệ thuật viết văn trong hư có thực, 
đồng thòi có giả có thật. 
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Lại như tác phẩm "Kính hoa duyên” của Lý Nhữ Trân 
cũng là một kiệt tác lấy hư tả thực, đã mô tả cái bao la 
rộng lớn và ngoài giới hư ảo để phản ánh cuộc sống hiện 
thực, từ đó đạt đến mức bóc trần hiện thực, hướng tới mục 
đích cuộc sống tương laI. 


Ngoài ra, sử dụng hư tả đối tính trong các tác phẩm 
tiểu thuyết ưu tú đã đưa đến tác dụng phản ánh nhiều 
tầng thức của tác phẩm, cũng nói lên ý nghĩa quan trọng 
của thủ pháp hư thực trong nghệ thuật văn học. 

Tóm lại phong cách miêu tả âm dương động tĩnh 
cương nhu, phương viên giao dung (vuông tròn giao hoà) 
của dịch học đã đặt nền móng cho nghệ thuật hình tượng 
Trung Quốc, có ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành đặc 
sắc nghệ thuật cổ đại Trung Quốc. 


III. SỰ GỎI MỞ CỦA VĂN HOÁ TƯỢNG HÌNH. 


1. "Quan tượng thủ ý" trong "Chu dịch” là linh 
hồn của ý tượng. 


Tượng hình, thực ra không phải là hình tượng giản 
đơn mà là sự thăng hoa của hình tượng. Tinh táy của văn 
hoá tượng hình chủ yếu là "quan tượng thủ ý", vậy quan 
tượng thủ ý là cuộc cách mạng đối với văn hoá phù hiệu. 

Đặc sắc của văn hoá tượng hình của Trung Quốc là ý 
tượng rút ra từ bên trong hình tượng, đó là linh hồn sống 
trong văn hoá hình tượng, cũng là khái niệm tượng hình 
có tầng thứ cao nhất. Vô luận về văn tự, mỹ thuật, hội 
hoạ, vũ đạo, võ thuật muốn giành được sự phát triển có 
tính đột phá, có thể đạt đến mức phi hình tượng nghệ 
thuật, cũng không phải là hỗn hợp hình tượng với ý tượng, 
mà là tựa như hình mà không phải hình, mà là sự dung 
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nhất hoà hợp vừa là tượng vừa là ý. Cũng tức là bất cứ bộ 
môn nghệ thuật nào, nếu như chỉ truy cầu tìm kiếm tượng 
hình đơn thuần thì không thể đạt tới cảnh giới của truyền 
thần nhân hoá. Vì vậy, giới hạn chân thật của văn hoá 
tượng hình là giống như thần mà phi hình tượng. Như 
điệu vũ "Tước chỉ linh" của nhà vũ đạo Dương Lệ Bình đã 
là một điển phạm của văn ho£ tượng hình trong nghệ 
thuật vũ đạo... 


2. Văn hoá tượng hình là sự thăng hoa của văn 
hoá phù hiệu. 

Văn hoá tượng hình là sự phủ định của phủ định đối. 
với văn hoá phù hiệu, (bao gồm cả văn hoá đồ tượng), là sự 
thăng hoa của văn hoá phù hiệu. Sự phát triển văn hoá 
tượng hình là đã thoát ra khỏi cánh cửa chắn của văn hoá 
phù hiệu, đã thu hút được linh hồn ở trong văn hoá phù 
hiệu, vì vậy là sự kế thừa và phát triển của văn hoá phù 
hiệu. Phép quan tượng thủ ý của "Chu dịch" đã có tác 
dụng thúc đẩy tích cực đối với sự phát triển văn hoá tượng 
hình cổ đại của Trung Quốc. 


3. Thần tự (giống như thần) là tỉnh tuý của văn 
hoá tượng hình. 


Sở đĩ gọi thần tự là chỉ truyền thần nhân hoá, đúng 
như : "Chu dịch" đã viết : "Cùng (đến cực điểm) thần tri 
hoá, đức chi thịnh dã" (Dịch, Hệ từ"). Thần tự là ý nói 
tương đối so với hình tự (giống như hình). Từ "Thần tự" có 
nguồn gốc từ Lưu Tương, Tôn : "Học cổ nhân như truyền 
thần, hữu đắc kỳ hình giả, hữu đắc kỳ thần giả, tức Thần 
tự, tuy hình bất khốc (không tàn bạo khốc liệt) tự do tự 
dã". ("Tiêu đạt khả văn tự") hình đổ tư không đã phát 
triển thần tự trở thành siêu việt đối với hình tự (tựa giống 
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hình), như viết : "Vị tại toan hàm chi ngoại". (vị có ở chua 
đều bên ngoài). ("dư Lý Sinh Luận thị thư'). 


Thời Tấn Vương Bật đề ra "Đắc ý vong tượng" ("Chu 
dịch lược liệt, minh tượng") đã đưa tầng thứ nghệ thuật 
"tượng hình lên tầng cao nhất, nhấn mạnh ý cảnh chân 
chính là hoàn toàn thoát khỏi cách giới của tượng; là thể 
hiện của thần tự. 


4. "Hình tự" là đặc trưng của văn hoá tượng hình. 


Hình tự là đặc trưng quan trọng của văn hoá tượng 
hình, là hạt nhân của văn hoá tượng hình. Gọi là hình tự 
tức là chỉ sự khắc hoạ đối với hình tượng sự vật, đã đạt 
đến sự phù hợp cao độ đã đạt đến độ liên hệ sự giống nhau 
thật điệu kỳ. 

Từ hình tự. Nhan trong : "Nhan thị gia huân văn 
chương thiên" viết : "Hà Tốn thị thực vi tinh xảo, đa hình 
tự chi ngôn". (Thơ Hà Tốn thật là tình tứ, lời đa hình tựa 
đẹp ý hay). 


Hình của hình tự là hình trong ý, là hình của ý thâm 
thuý, hơn nữa hình tượng của tầng thứ cao, không phải là 
hình tượng bộc lộc không có ta trong đó (vô dư) mà là thủ 
pháp muốn lộ mà không lộ (hiện ra), trọng lộ có tàng ẩn, 
vô luận hội hoạ hoặc văn học nghệ thuật hầu như không 
thể có ngoại lệ. 

5. Hình và thần hợp nhất, là hạt nhân của văn 
hoá tượng hình. 

Hình tự và thần tự là hai phương diện của một sự vật, 
hai thứ đó là sự thống nhất của đối lập. Trong đó, hình tự 
có giá trị đối với khắc hoạ diện mạo bên ngoài, còn thần tự 
được coi trọng biểu thị đối với nội hàm. Đặc trưng văn hoá 
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tượng hình là hình thần đầy đủ, giá trị ở thần tự, đúng 
như Tô Thức đã nói : "Luận học dĩ hình tự, kiến dư nhi 
đồng lân" (lân cận, gần). Phú thi tức thử thi, (thơ phú tức 
thơ này), thị phi trì thi nhân, (là không phải biết nhà thơ) 
“Thư Yên Lăng Vương chủ bạc sở hoạ triệt chỉ". 


Hình tự ý cảnh cao nhất uyễn chuyển như phù dung 
nhô lên mặt nước, như Lý Bạch ca ngợi thơ của Vi Thái 
Thú, viết : "Lãm quân Kinh sơn tác, Giang bào kham động 
sắc, bội TANH thuỷ xuất phù dung, Thiên nhiên khử điêu 

, Kñnh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du 
Ai hoài tặng giang hạ Vi Thái Thú Lương tể"). 


Có sự dung nhất hoà hợp của thần tự và hình tự mới 
có thể sinh ra vị, vị tức ý vị, là chỉ sức cảm nhận của nghệ 
thuật, vị càng lâu dài (trường) thì ý vị được sức cảm nhận 
càng lón. 

Tóm lại, hình thần hợp nhất là hạt nhân của văn hoá 
tượng hình, điểm quan trọng ở đây là quá nhấn mạnh sự 
thống nhất giữa nội dung và hình thức, sự dung hợp giữa 
tư tưởng và nghệ thuật. 

Tổng quát lại "Chu dịch" đã có sự ảnh hưởng lớn lao 
đối với sự phát triển của văn hoá hình tượng. Văn hoá dịch 
hình của "Chu dịch" đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với tư 
duy hình tượng, nghệ thuật tượng hình, văn tự tượng hình 
của Trung Quốc. Cũng từ đó đã có tác dụng quan trọng đối 

-với việc hình thành đặc sắc của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc. 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 





KINH ĐIỂN VĂN HOÁ 
5000 NĂM TRUNG HOA 


TẬP I 
Chủ tịch Hội đồng dịch thuật: 
TRẤN THỊ THANH LIÊM 
Hiệu đính: NGUYÊN BÍCH HÃNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
VŨ AN CHƯƠNG 
Chịu trách nhiệm bản thảo : 
PHẠM NGỌC LUẬT 


- Biên tập : BÍCH HÀNG 

- Trình bày : NGỌC BÁCH 

- Bìa : TRUNG DŨNG 

- Sửa bản in : HIỂN MAI - NGUYỀN VĂN 





In 1000 cuốn. khổ. 4.5 x 30.5cm Tại Xưởng In NXBNN 
Giấy phép xuất bản số : 1166/XB- QỢELXB/168-VIHTFT 
In xong nộp lưu chiếu Quý Ï năm 2002 
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